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I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
— Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đắng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
_ 2 Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bốn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

S; Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chúng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-n1-sa, Xá-lợi-phất. ` 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 


H BỘ KINH SỐ 1 

V- Số: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tôt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “ï”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, l¡ t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 203 
KINH TẠP BẢO TẠNG 


Hún dịch: Đời Nguyên Ngụy, Sa-môn 
Kiết-ca-dạ và Đàm Diệu. 


QUYẾN 1 
Gồm chín chuyện: 
I1. Chuyện Thập Xa vương. 
2. Chuyện Vương tử lây thịt mình cứu cha mẹ. 
3. Nhân duyên chim Anh vũ cúng dường cha 
mẹ mù. 
4. Chuyện Khí Lão quốc. 
5. Chuyện Đức Phật ở cõi trời Đao-lợi thuyết 
pháp cho Mẹ là bà Ma-da. 
6. Đức Phật kề chuyện ngày xưa mẹ Ngài là bà 
Ca-đán-già-]a. 
7. Chuyện Từ Đông Nữ. 
$. Chuyện phu nhân Liên Hoa. 
0. Chuyện phu nhân Lộc Nữ. 


1- CHUYỆN THẬP XA VƯƠNG 
Ngày xưa, lúc con người sông thọ đến một vạn 
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tuổi, có một vị vua tên Thập Xa, làm vua cối Diêm- 
phù-đề. Vợ chánh của nhà vua sinh được một 
người con trai tên là La-ma. Vợ thứ của nhà vua có 
một người con tên là La-mạn. Thái tử La-ma là 
người đại dũng mãnh, có sức mạnh của Na-la-diên, 

kiêm cả tài văn chương thi phú. Hễ ai nghe tiếng 
hay thây hình đêu có thê bị hại, không ai địch nồi. 

Bấy giờ, vị phu nhân thứ ba sinh được một 
người con tra1 tên là Bà-la-đà. Phu nhân thứ tư sinh 
được một người con trai tên là Diệt Oản Ác. Đặc 
biệt phu nhân thứ ba được nhà vua rất yêu quý, 
thường nói: 

— Nay ta đỗi với nàng, tất cả những của cải, 
châu báu của ta, ta hoàn toàn không keo kiết gì cả, 
nếu nàng cân thứ gì ta sẽ cho ngay. 

Phu nhân thưa: 

— Hiện nay thiệp chưa có cầu mong øì, nêu sau 
này có thỉnh nguyện gì thì thiếp sẽ xin tâu. 

khi cây nhà vua bị bệnh, tánh mạng rất nguy 
kịch, liên lập thái tử La-ma thay mình làm vua. 
Thái tử lây lụa búi tóc, đầu đội mão trời, nghi dung 
phép tắc như pháp của vua. 

Bây ĐIỜ, phu nhân thứ ba thây bệnh của vua có 
thuyên. giảm đôi phân, tự ý mình được vua yêu dâu 
như thể và thấy La-ma nỗi ngôi vua cha, trong lòng 
sinh ra ganh tức, tìm đến chỗ vua, xin vua cho bà 
lời mong ước ngày trước, bà thưa: 
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— Mong cho con của thiếp được làm vua, truất 
phế La-ma. 

Nhà vua nghe lời này rồi như người mắc nghẹn, 
nuôt không trôi mà nhồ ra cũng không được. Vì 
nếu muôn. truất phế con trưởng nay đã phong làm 
vua rôi; nêu không muốn truất phê thì trước đây đã 
hứa là cho bà ta muốn gì cũng được. Song, vua 
Thập Xa từ xưa đến nay chưa từng bội tín với ai 
cả. Vả lại, pháp của vua là pháp không được nói 
hai lời, không nuốt lời hứa trước. Suy nghĩ như vậy 
XONØ, nhà vua liên truất phê La-ma, lấy lại áo mão. 

Khi ấy, người em là La-mạn nói với anh: 

— Anh có sức mạnh, lại có tài văn chương điển 
nhã sao lại không sử dụng mà phải chịu sự sỉ nhục 
này? 

Người anh nói với em: 

— Làm ngược lại sự mong ước của cha không 
thể gọi là con hiệu thảo. Song, nay người mẹ này 
không sinh ra ta, nhưng cha ta thương mến thì cũng 
như là mẹ của ta vậy. Còn người em Bà-la-đà tánh 
tình rất hòa thuận, chắc không có ý gì khác. Như ta 
bây giờ tuy có sức mạnh vĩ đại, có tải thị phú, 
nhưng đối với cha mẹ và người em ây, không nên 
làm gì để tốn hại họ cả. 

Người em nghe xong liên im lặng. 

Bây giờ, vua Thập Xa bắt hai người con phải đi 
thật xa, vào núi sâu, sau mười hai năm mới cho về 
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nước. Anh em của La-ma liền vâng theo lệnh của 
vua cha, trong lòng không ôm hận, bái từ cha mẹ, 
đi vào núi sâu thật xa. 

Khi ây Bà-la-đà đang ở nước ngoài, nhà vua ra 
lệnh tìm kiếm, triệu về nước để làm vua. Song, Bà- 
la-đà đối với hai người anh rất hòa kính, cung 
thuận, luôn giữ lòng kính yêu. Lúc trở về nước rôi 
thì phụ vương đã băng hà, mới hay mẹ mình đã dối 
lập việc hưng phế, tần xuất hai người anh đi xa. 
Nghi ngờ việc làm của mẹ mình có điều phi lý, cho 
nên Bà-la-đà nói với mẹ mình mà vẫn không lễ bái, 
thưa quy: 

— Tại sao mẹ làm việc bội nghịch này, tiêu diệt 
tình máu mủ của chúng ta? 

Rồi thái tử hướng về phía mẹ lớn bái lạy, cung 
kính hiếu thuận gấp bội lúc bình thường. 

Bấy giờ, Bà-la-đà liên đem binh chúng đến 
ranh giới của hòn núi mà hai anh đang ở, rôi bảo 
binh chúng ở phía sau, một mình đi vào núi. Đang 
khi thái tử em đi đến thì La-mạn nói VỚI anh: 

— Trước đây chúng ta hằng cho răng người em 
Bà-la-đà là con người đạo nghĩa, kính nhường, 
cung thuận, nhưng hôm nay nó lại đem binh đên 
đây để giết hại anh em chúng ta! 

Hoàng tử anh nói với Bà-la-đà: 

— Hôm nay vì sao em đem bình chúng tới đây? 

Hoàng tử em thưa với anh: 
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— Sợ đi giữa đường gặp bọn giặc cướp cho nên 
em phải đem theo binh chúng, mục đích là để tự 
phòng vệ, ngoài ra em không có ý gì khác cả, mong 
anh hãy trở về nước để trông coi việc triều chính. 

Người anh trả lời: 

— Trước đây anh đã vâng lệnh của vua cha lưu 
đày nơi xa xôi này. Nay anh vì sao lại trở về liên 
như vậy? Nếu anh tự ý làm thê thì không thê gọi là 
người con nhân từ hiệu thuận được. 

Người em đã ân cần thỉnh câu hết sức như vậy, 
nhưng ý của người anh đã quyết định rõ ràng, kiên 
cô. Người em biết ý ý của anh mình dứt khoát không 
trở vê, liền tìm thấy đôi giày da của anh mình 
thường mang, trong lòng buôn râu áo não, đem nó 
vê nước. Khi trở vê nước thông nhiếp việc quốc 
chánh, người em thường đặt nó lên trên ngự tòa, 
ngày đêm triêu bái, hỏi han, xem như là anh mình 
không khác. Nhà vua lại thường bảo người vào 
trong núi luôn luôn thỉnh mời hai anh về nước. 
Nhưng vì hai người anh theo lệnh của vua cha phải 
đủ mười hai năm mới được VỆ nƯỚC. Nay chưa đủ 
thời gian ây, vì lòng chí hiểu tận trung nên không 
dám trái lệnh. Về sau dân dân đã đủ mười hai năm, 
lại biết người em luôn luôn ân cần mời thỉnh, lại 
còn biết người em luôn luôn kính chiếc giày của 
mình như chính mình vậy. Vì cảm kích tâm lòng 
của người em tha thiết như thế, liên trở về nước. 
Khi về đến nước người em liền nhường ngôi cho 
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người anh. Người anh nhường lại, nói: 

— Phụ vương đã giao ngôi cho em, ta không nên 
nhận lấy ngai vàng này. 

Người em lại thưa: 

— Anh là con trưởng, phải gánh lây sự nghiệp 
của cha, như vậy mới là đúng lẽ. 

Cứ như vậy hai bên nhường ngôi qua lại cho 
nhau. Cuỗi cùng người anh không thê từ chỗi được 
nên phải lên làm vua. Anh em hòa kính, thương 
yêu, phong hóa thịnh hành, đạo đức dôi dào nên 
muôn dân được nhờ cậy, họ càng thêm trung hiểu. 
Dân chúng suy nghĩ tự khuyến khích mình tôn thờ 
việc hiểu kính. 

Mẹ của Bà-la-đà tuy có tạo ra sự đại ác nhưng 
La-ma vẫn không có lòng oán hận. 

Do nhân duyên trung hiểu này mà mưa gió 
đúng thời, ngũ cốc sung mãn, con người không có 
tật dịch. Ở trong cõi Diêm- -phù- đề tất cả dân chúng 
đều giàu có sung mãn, mười phân gấp bội lúc bình 
thường. 


2- CHUYỆN VƯƠNG TỬ DÙNG THỊT CỦA 
MÌNH 
ĐỀ CỨU CHA MẸ, 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
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Tôn giả A-nan mang y câm bát vào thành đề khât 
thực, thây một cậu bé có cha mẹ bị mù. Hễ đi xin 
được món đô ăn nào ngon thì cậu dâng lên cho cha 
mẹ, còn món nào đở thì tự ăn lây. Tôn giả A-nan 
bạch Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, cậu bé này thật là hiễm có, vì 
hễ khi xin được đồ ăn ngon thì dâng lên cha mẹ, 
còn đô dở thì để mình ăn. 

Đức Phật bảo: 

- Điều đó cũng chưa phải là khó. Trong thời 
quá khứ, Ta đã cúng dường cho cha mẹ mới thật là 
điêu khó làm. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, trong đời quá khứ Thể Tôn đã 
cúng dường cha mẹ như thế nào? 

Đức Phật bảo: 

— Ở thời quá khứ có một vị đại quốc Vương 
thông lãnh đất nước. Nhà vua có sáu người con, 
mỗi người cai trị một nước. 

Bấy giờ có một vị đại thân tên là La-hâu-câu 
lập mưu, nỗi quân giết chết vị đại vương và năm 
người con kia. Còn người con thứ sáu đã có Quỷ 
thân đến mách bảo trước: 

— Đại vương là cha của ngươi và năm người 
anh đều bị đại thần La-hâu-câu giết hại. Tiếp theo, 
y sẽ muốn đến giết ngươi. 

Vương tử nghe xong, liên trở về nhà. Người vợ 
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thây vương tử điện mạo âu sâu, tiểu tụy, không 
giông lúc bình thường, liên hỏi chồng: 

— Anh có điều øì vậy? 

Người chông nói với vợ: 

— Việc của người đàn ông không thê nói cho 
nàng biết được. 

Người vợ nói: 

— Này VưƠng tử, nay tôi với chàng đồng sinh 
đồng tử, có việc gì gấp hay hoãn mà không nói cho 
nhau nghe? 

Chồng nói với vợ: 

— Vừa rôi có qui thân đến bảo với ta: “Cha của 
ngài là đại vương và năm người anh đều bị kẻ khác 
giết chết. Họ sẽ đến đây tìm ngải.” Do đó cho nên 
ta mỚi SỢ sệt, chắng biệt phải làm sao! 

Vợ chồng bàn với nhau liên mang theo người 
con nhỏ chạy trốn sang nước khác. Họ mang theo 
lương thực cho bảy ngày thì sẽ tới nước muốn đến. 
Vì quá kinh hoàng sợ hãi cho nên đã đi lộn đường. 
Quanh co hết mười ngày trời rồi mà vẫn chưa đến 
nƠI, lương thực hết sạch cho nên bị đói khát, khôn 
khổ gần chết. Vương tử suy nghĩ: “Nêu để ba 
người cùng sông thì sự thông khô càng thêm kịch 
liệt. Chắng thà ta hãy giết chết một người, chỉ còn 
có hai người thì sẽ bớt khô. 7 Nghĩ như vậy xong, 
vương tử liên rút kiêm muốn giêt người vợ. Cậu bé 
quay đầu lại thây cha sắp sửa giết mẹ, liền chắp tay 
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thưa: 

— Ngày hôm nay xin cha đừng giết mẹ con. Xin 
cha cứ giêt con đê thay thê cho mẹ. 

“Nghe con nói như vậy, người cha lại muốn 
giết con. Nhưng người con nói tiếp: 

— Xin cha đừng làm cho con chết. Nếu con 
chết, thịt sẽ thôi rữa, không thể để lâu được, thì 
cha mẹ sẽ không đủ lương thực đề đi tiếp. Xin 
đừng giết con chết, cứ từ từ cắt thịt mà dùng, mỗi 
ngày ăn chút ít trong lúc chưa đến xứ người. Thịt 
ở trong thân con chia làm ba phân, cha mẹ hãy lây 
hai phần mà ăn, còn lại một phân thì đề con dùng. 
Cha mẹ hãy đề con năm ở đây rồi đi tiếp. 

Bấy giờ, cung điện của Thích Đề-hoàn Nhân bị 
chân động, trời Đề Thích bèn quan sát xem do nhân 
duyên gì mà bị như vậy, mới thây cậu bé này đã 
làm một việc hy hữu. Ong liên hóa hình một con 
chó sói đói đi đến đòi ăn thịt. Lúc ây cậu bé suy 
nghĩ: “Nếu ta ăn thịt này thì cũng sẽ chết, còn 
không ã ăn thịt thì ta cũng chết.” Cậu bé liên bỏ phần 
thịt còn lại cho chó sói đói ăn. 

Khi ấy Thích Đê-hoàn Nhân liên hóa thành 
người, nói với cậu bé: 

— Nay ngươi cắt thịt để nuôi cha mẹ, vậy ngươi 
có hồi hận chăng? 

Cậu bé trả lời: 

- Không hối hận. 
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Người kia lại nói: 

— Nay ngươi đang khô não, vậy ai tin ngươi 
không sinh lòng hôi hận? 

Bấy giờ, cậu bé nói lời thành thật: 

— Nếu tôi không có lòng hối hận thì xin ngay 
bây giờ thịt trong thân tôi sẽ bình phục lại như xưa. 
Còn nêu tôi có lòng hôi hận thì tôi sẽ chết tức thì. 

Khi cậu bé nói lời ây xong thì thân thể lại bình 
phục như xưa. Thích Đề-hoàn Nhân liên đưa cậu 
bé cùng với cha mẹ đồng đến một nơi gặp vị vua 
nước khác. Thấy việc này rôi trong lòng nhà vua 
hết sức thương xót và vô cùng hoan hỷ. Nhà vua 
thương người con chí hiểu, khen ngợi là chưa từng 
có, liên câp cho quân đội trở vê để lây lại TƯỚC. 
Thích Đê-hoàn Nhân dân dân ủng hộ vị ây trở 
thành vua của cõi Diêm-phù-đề. 

Cậu bé lúc ấy chính là thân Ta. Còn cha mẹ lúc 
ây chính là cha mẹ của Ta bây giờ. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu có phải chỉ ngày hôm nay Ta mới tân 
thán lòng từ hiếu. Nhưng trong vô số kiếp Ta cũng 
thường tán thán như vậy. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, trong đời quá khứ Ngài cúng 
dường cha mẹ như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

— Ngày xưa, trong lãnh thô của vua nước Ca- 
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thi có một hòn núi lớn. Trong hòn núi ây có vị Tiên 
nhân tên là Thiếm-ma-ca, cha mẹ đã già lại mù cả 
hai mắt, VỊ Tiên thường dâng quả ngon, hoa thơm, 
nước tốt cho cha mẹ dùng, đê cha mẹ ở nơi an 
nhàn, yên vắng, không có gì phải sợ sệt. Hễ vị Tiên 
này có làm công việc gì nhât cử nhất động, trước 
hết đều thưa với cha mẹ. Khi vị Tiên thưa với cha 
mẹ xong, liền đi lây nước. 

Bây giờ vua Phạm-ma- -đạt đang đi săn, bỗng 
thây một con nai đang uống nước, liền giương 
cung lên bắn. Tên độc lỡ trúng VàO nĐØƯỜI Của 
Thiêm-ma-ca. Khi bị tên độc, vị Tiên nhân la lớn: 

— Một mũi tên giết chết ba người, đau đớn biết 
chừng nào! 

Nhà vua nghe tiếng than ấy, tìm theo chỗ mũi 
tên rơi đi đến đó để xem thử việc gì, ai đã nói lời 
ây? Vua nói: 

— Ta nghe trong núi này có một vị Tiên nhân 
tên là Thiểm-ma-ca, nhân từ hiểu thuận, nuôi 
dưỡng cha mẹ mù, mọi người đều khen ngợi. Vậy 
ngươi có phải là Thiêm-ma-ca không? 

Đáp: 

— Người ấy chính là tôi. 

Rôi chàng nói tiếp: 

— Nay thân của tôi dù có thông khô cũng không 
sao. Tôi chỉ lo cho cha mẹ tôi già cả mà lại bị mù 
lòa, từ nay sẽ bị đói khát, cùng khốn, không ai nuôi 
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dưỡng! 

Nhà vua lại nói: 

— Cha mẹ mù của ngươi hiện nay đang ở chỗ 
nào? 

Thiếm-ma-ca chỉ cho vua: 

— Trong ngôi nhà cỏ kia. 

Nhà vua liền đi đến chỗ ở của cha mẹ bị mù ây. 
Khi đó, cha của Thiêm-ma-ca nói với vợ: 

— Nay con mắt của tôi bị giật, há không phải là 
đứa con hiệu thảo Thiêm-ma-ca của chúng ta bị tai 
họa sao? 

Người vợ lại nói với chông: 

— Nay cái vú của tôi cũng hồi hộp bất an, chắng 
lẽ đứa con của chúng ta bị điêu gì không lành 
chăng? 

Lúc ấy cha mẹ mù đang nghe tiếng của vua đi 
đến, trong lòng sợ sệt, biết không phải là bước chân 
của con mình. Vậy đây là ai? Nhà vua đi tới phía 
trước, nói lời bái chào. Cha mẹ mù nói: 

— Con mắt của chúng tôi không thây gì cả. Vậy 
a1 bái chào đó? 

Vua đáp: 

— Tôi là vua của nước Ca-th1. 

Cha mẹ mù nghe xong bèn mời nhà vua ngôi 
xuông, nói: 

- Nếu con tôi có mặt ở đây, nó sẽ dâng lên cho 
đức vua những hoa thơm quả ngon. Con của chúng 
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rồi mà chưa thây vê. 

Nhà vua liên buôn khóc, nói kệ: 

Ta là vua nước này 

Đi sẵn tại núi đây 

Chỉ muôn băn cảm thú 

Không ngờ lại hại người. 

Nay ta bỏ ngồi vua 

Phụng dưỡng cha mẹ mù 

Giống như con cha mẹ 

Xin chớ có buôn khổ! 
Cha mẹ mù lại dùng kệ đáp lại vua: 

Con tôi hiện, hiểu thuận 

Trong đời không ai bằng 

Tuy vua thấy xót thương 

Làm sao giống con được? 

Xin vua rủ lòng thương 

Chỉ con tôi ở đâu? 

Được con ở gần bên 

Như vậy là mãn nguyện. 

Bấy giờ, nhà vua dẫn cha mẹ mù đi đến bên 
Thiểm-ma-ca, khi họ đi đến bên con rôi, liền đập 
ngực, khóc lóc, áo não, nói: 

— Than ôi, con của ta nhân từ, hiểu thuận không 
ai băng. Hỡi Thiên thần, Địa thân, Sơn thân, Thọ 
thân, Thân sông, Thân hô, các vị Thần hãy nghe 
bài kệ này: 
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Vì sao không phỏ trợ 
Con hiểu thuận của ta? 
Đề phải khổ như vây 
Thương đứa con hiểu tử 
Hãy mau đến cứu mạng. 

Lúc ấy, cung điện của Thích Đề-hoàn Nhân bị 
chấn động. Vua trời dùng Thiên nhĩ nghe những 
lời đau thương, trắc ấn của cha mẹ mù, liền từ trên 
trời đi xuống, đến chỗ đó nói với Thiêm-ma-ca: 

— Ngươi có sinh tâm ác với nhà vua chăng? 

Đáp: 

— Quả thật tôi không có tâm ác với nhà vua. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

— A1 mà tin được nhà ngươi không có tâm ác? 

— Thiếm-ma-ca đáp: 

— Nếu tôi có tâm ác đối với nhà vua thì chất độc 
sẽ chạy khắp thân khiến tôi chết lập tức. Nếu tôi 
không có tâm ác đối với nhà vua thì tên độc sẽ ra 
khỏi thân và vết thương liên lành. 

Liên đúng như lời nói ấy, tên độc tự ra khỏi 
thân và Thiêm-ma-ca bình phục như xưa. Nhà vua 
hết sức vui mừng, vô củng sung sướng, liên ra câm 
lệnh, bảo khắp mọi người trong nước phải tu nhân 
từ, hiểu thảo với cha mẹ. 

Thiếm-ma-ca từ xưa đến nay nhân từ hiếu 
thuận, cúng dường cha mẹ. Nên biết rằng người 
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cha mù lúc ấy chính là vua Tịnh Phạn. Người mẹ 
mù nay là Ma-da phu nhân. Thiêm- -ma-ca chính là 
thân Ta. Vua nước Ca-thi lúc â ây nay là Xá-lợi-phât. 
Thích Đê-hoàn Nhân nay là Ma-ha Ca-diếp. 


3- NHÂN DUYÊN CHIM ANH VŨ CÚNG 
DƯỜNG . 
CHA MẸ MU 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, bảo các Tỳ- 
kheo: 

— Có hai loại tà hạnh, tựa như vỗ vào trái câu, 
mau bị đọa vào địa ngục. Những gì là hai? Một là 
không cúng dường cha mẹ. Hai là làm điều ác đôi 
với cha mẹ. 

Có hai chánh hạnh, như dồi vào trái cầu, mau 
được sinh lên cõi trời. Những øi là ha1? Một là cúng 
dường cha mẹ, hai là làm các hạnh thiện đối với 
cha mẹ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đã 
hết sức tán thán cha mẹ. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay! Về đời quá 
khứ, trong núi Tuyết có một con chim Anh vũ, 
cha mẹ đêu bị mù. Nó thường mang những hoa 
thơm, trái chín trước tiên là phụng dưỡng cha mẹ. 
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Bây giờ có một điền chủ, khi mới trồng lúa có 
phát nguyện: 

— Tôi trông lúa này mục đích là cho chúng sinh 
cùng ăn. 

Khi ây, chim Anh vũ vì ông điền chủ trước 
đây đã có lòng bồ thí, nên nó thường đến ruộng 
này lượm thóc lúa đem về cúng dường cha mẹ. 
Lúc đó vị điền chủ đi ra ruộng để xem lúa, thây 
các thứ sâu, chim cắn hư bông lúa cho nên buôn 
râu, bực tức. Ông liền giăng lưới bắt được chim 
Anh vũ. Chim Anh vũ nói: 

— Này điền chủ, trước đây ông đã có lòng tốt 
bồ thí tài vật, không keo kiết. Vì thế nên tôi mới 
dám đến đây để lượm lúa thóc. Vậy CỚ gì nay ông 
lại giăng lưới bắt tôi? Vả lại, ruộng thì giông như 
người mẹ, còn hạt giỗng thì giông như người cha. 
Lời nói thành thật như con, điền chủ như vị vua 
che chở cho chúng tôi. 

Khi chim nói lời này xong, điển chủ rất hoan 
hy, hỏi chim Anh vũ: 

— Ngươi nhặt lúa này đem về cho ai? 

Anh vũ đáp: 

— Tôi có cha mẹ mù, nguyện suốt đời phụng 
dưỡng. 

Điện chủ bảo: 

— Từ nay về sau hãy thường đến đây đề lây lúa, 
đừng có sợ gì cả. 
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Đức Phật nói: 

- Chim Anh vũ vui mừng được nhiêu hạt và 
ông điện chủ cũng vậy. Chim Anh vũ lúc ây chính 
là Ta. Điền chủ nay là Xá-lợi-phất. Người cha mù 
lúc đó là vua Tịnh Phạn, người mẹ mù là Ma-da 
phu nhân. 


4- CHUYỆN KHÍ LÃO QUỐC 

Đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thê 
Tôn dạy như vây: 

— Cung kính người già có lợi ích lớn là: Những 
điều chưa được nghe thì được nghe hiểu, tiếng tăm 
đôn xa, được người trí kính nê. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Đức Như Lai Thế Tôn thường khen ngợi 
những aI cung kính cha mẹ và những bậc kỳ túc 
trưởng lão. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu chỉ có ngày hôm nay, mà trong vô lượng 
kiếp ở quá khứ. Ta thường cung kính cha mẹ cùng 
những bậc trưởng lão kỳ túc. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Ở thời quá khứ, Đức Thê Tôn đã cung kính 
cha mẹ và các bậc trưởng lão như thê nào? 

Đức Phật dạy: 
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— Về thời quá khứ lâu xa về trước, có một nước 
tên là Khí lão. Trong nước này hề nhà a1 có người 
già đều phải bỏ đi thật xa. Lúc â ây, một vị đại thân 
nọ trong triệu có người cha tuôi đã già. Theo pháp 
luật của nước thì phải đem bỏ người cha thật xa. 
Nhưng vị đại thần mày có lòng hiếu thuận nên 
không nỡ làm vậy. Ông mới đào sâu trong, đất làm 
một căn phòng bí mật để người cha ở đó, đề tùy lúc 
phụng sự hiếu dưỡng. 

Bây giờ, có vị Thiên thần bắt hai con rắn để 
trước điện của vua, nói: 

- Nếu vua phân biệt được con nào đực, con 
nào cái thì nước này được bình yên, còn nêu 
không phân biệt được thì cả thân vua và nước này 
sau bảy ngày nữa sẽ Dị diệt hết. 

Nhà vua nghe lời â ây TÔI, trong lòng buôn bực, 
liền triệu tập tât cả quân thân để thảo luận về việc 
này. Nhưng các quân thân ai cũng không thê phân 
biệt con nào đực, con nào cái. Nhà vua liên chiêu 
mộ các hiền tài trong nước, hễ ai có thê phân biệt 
được, nhà vua sẽ phong tước vị và trọng thưởng. 

Vị đại thần trở về nhà hỏi cha mình, người cha 
bảo: 

- Việc này phân biệt rất đễ dàng. Hãy dùng một 
vật mềm mịn rôi đặt con rắn lên trên, nêu thấy con 
vật cựa quậy thì biết đó là con đực, còn nêu nó năm 
vên thì đó là con cái. 
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VỊ đại thân liền tới tâu với nhà vua, quả nhiên 
nhà vua phân biệt được con nào đực, con nào cái. 

Vị Thiên thần lại bảo: 

— AI đang ngủ mà gọi là thức? A1 đang thức mà 
gọi là ngủ? 

Nhà vua và quân thân lại cũng không thể biện 
biệt nổi. Nhà vua lại chiêu mộ các hiền tài trong 
nước, cũng không ai có thể giải thích được. Vị đại 
thân liên về nhà hỏi cha mình: 

— Lời ấy có ý nghĩa gì? 

Người cha nói: 

— Đó là gọi về những học giả, đôi với các phàm 
phu thì gọi họ là người thức, nhưng đối với các vị 
La-hán thì đó là những người đang mê ngủ. 

VỊ đại thần liền đem lời nói ấy để giải thích 
thì Thiên thân đồng ý. 

Vị Thiên thân lại hỏi: 

— Con bạch tượng lớn này được bao nhiêu cân 
lượng? 

Nhà vua và quân thần cùng nhau bàn luận, 
nhưng cũng không thể biết được. Nhà vua liên 
chiêu mộ những người trong nước, nhưng cũng 
không có ai biết. Vì đại thân lại hỏi cha mình, 
người cha trả lời: 

- Hãy đặt con voi trên chiếc thuyên, chiếc 
thuyên ấy được đề trong hồ nước lớn. Nên làm dâu 
chiếc thuyền lúc bình thường thì mực nước thế nào 
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và khi bỏ con voI vào thì mực nước chìm xuống 
sâu bao nhiêu. Lúc đó đưa vot ra, dùng đá bỏ vào 
chiếc thuyền cho đến lúc chiếc thuyên chìm xuống 
nước băng trọng lượng con voi thì sẽ biết cân 
lượng của con voI. 

VỊ đại thân liên dùng lời trí tuệ đó giải đáp, vị 
Thiên thần đồng ý. 

Thiên thân lại hỏi: 

— Ai có thể biết được làm sao để nước trong 
một bụm tay gọi là nhiều hơn nước trong biển cả? 

Nhà vua và quân thân cùng nhau nghị luận 
cũng không thể giải thích. Nhà vua lại chiêu mộ 
hết mọi người trong nước nhưng cũng không có ai 
biết. VỊ đại thần lại hỏi cha mình: 

— Đó là lời nói có ý gì? 

Người cha đáp: 

— Lời này rất dễ hiểu. Nêu có người với tín tâm 
thanh tịnh, lây một bụm nước đề cúng dường Đức 
Phật, chúng Tăng, cha mẹ và các bệnh nhân nguy 
cấp. Do công đức này trải qua mây ngàn vạn kiếp, 
kẻ ây được hưởng phước vô cùng. Còn nước biên 
tuy rất nhiều nhưng chăng qua cũng hạn cuộc trong 
thời gian một kiếp rồi nó cũng sẽ khô cạn. Theo đó 
mà xét, một bụm nước của người tín tâm ây còn 
nhiêu gấp trăm ngàn vạn lần so với nước trong biển 
cả. 

Vị đại thần liên dùng lời nói này để trả lời vị 
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Thiên thân và được chấp nhận. 

Vị Thiên thân lại hóa thành một người đói khô 
chỉ còn một bộ xương, đi đến hỏi: 

— Ở thê gian có người nào đói khô kịch liệt, ôm 
o như tôi không? 

Nhà vua và quân thân cùng nhau nghị luận 
nhưng cũng không thê giải thích. Vị đại thân cũng 
vậy, về hỏi cha mình, người cha trả lÒI: 

— Ở thê gian có người tham lam keo kiệt, ganh 
chét, không tin Tam bảo, không cúng dường Cha 
mẹ, Sư trưởng, cho nên đời sau phải bị đọa trong 
loài ngạ quỉ cả trăm ngàn vạn năm vân không nghe 
nói đên tên cơm nước chi cả. Kẻ â ấy thân thì to như 
núi, bụng thì lớn như cái hang, cô thì nhỏ như cây 
kim, tóc như dao nhọn từ đâu đến chân, hễ lúc 
chuyền động thì các khớp xương đều bị bốc lửa. 
Con người như vậy còn khô đói kịch liệt hơn người 
gập trăm ngàn vạn lân. 

Vị đại thân liên lấy lời ấy đề giải đáp Thiên thân 
và được chấp nhận. 

Vị Thiên thần ấy lại hóa làm một người tay 
chân bị trói, trên cô lại bị gông cùm, trong thân 
phun lửa, cả người rực cháy như bó đuốc, lại hỏi: 

— Thế gian có người nào khô sở như ta chăng? 

Nhà vua và quân thần nghị luận, nhưng chăng 
biết trả lời ra sao. Vị đại thân lại hỏi cha mình, 
người cha liên đáp: 
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— Ở thế gian có người không hiểu thảo với cha 
mẹ, nghịch hại sư trưởng, phản lại chông mình, 
phí báng Tam bảo, đời sau phải đọa vào địa ngục 
núi dao rừng kiêm, xe lửa lò than, sông hiểm, hầm 
XxÍ, đường dao, nẻo lửa, phải chịu tất cả sự khô SỞ 
như vậy vô lượng vô biên không thể kê hết. Lậy 
đó mà so sánh thì còn khôn khô hơn ngươi gâp 
trăm ngàn vạn lân. 

VỊ đại thân bằng theo lời ấy thưa với Thiên 
thân và được chấp nhận. 

Vị Thiên thần lại hóa làm một người nữ đoan 
chánh, đẹp đẽ hơn người thế gian, lại hỏi: 

— Ở thê gian có người nào đoan chánh như ta 
chăng? 

Nhà vua và quân thần đều im lặng không thê 
trả lời. VỊ đại thân lại hỏi cha mình, người cha 
bảo: 

- Thế gian có người kính tin Tam bảo, hiểu 
thuận cha mẹ, Bồ thí, Nhẫn nhục, Tinh tân, Trì 
giới nên được sinh lên cối trời, đoan chánh, thù 
thắng hơn cả thân ngươi gấp trăm vạn lần. Theo 
đó mà biết thì ngươi như con khi mù mà thôi. 

VỊ đại thần theo lời ấy mà trả lời Thiên thân 
và được chấp nhận. 

Vị Thiên thân lại lây một cây chiên-đàn vuông 
vức, ngay thăng lại hỏi: 

— Cây này phân nào là đầu? 
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Nhà vua và các quân thân có trí lực không thể 
nào trả lời được. Vị đại thân lại hỏi cha mình, 
người cha nói: 

— Điêu ấy rất dễ biết. Hãy ném khúc gỗ vào 
nước, hễ phân gốc thì chìm, còn phân đầu thì nồi. 

Vị đại thân liên lấy lời ấy trả lời cho Thiên thân 
và được chập nhận. VỊ Thiên thần lại lấy hai con 
ngựa trắng hình sắc hoàn toàn giống nhau, hỏi: 

— Con nào mẹ, con nào là con? 

Nhà vua và quân thân cũng không thê trả lời 
được. Vị đại thân lại hỏi cha mình, người cha đáp: 

— Hãy lây cỏ cho nó, nêu là con mẹ sẽ nhường 
cỏ cho con ăn. 

Những câu hỏi như vậy đêu được giải đáp. vị 
Thiên thân rất hoan hỷ, ban tặng quôc Vương 
những châu báu quý giá đặc biệt và nói với vua: 

— Nay đây đất nước của nhà vua tôi sẽ hết lòng 
ủng hộ, khiến cho kẻ địch bên ngoài không thể xâm 
hại được. 

Nhà vua nghe lời ây xong hết sức vui mừng, 
nói với vị đại thân: 

— Những câu trả lời vừa rồi là do ngươi tự biết 
hay là có ai chỉ dạy cho? Nhờ tài trí của ngươi mà 
nước nhà được an ôn, đã được châu báu còn được 
Thiên thần hứa sẽ ủng hộ xã tắc. Đó là nhờ tài lực 
của ngươi vậy. 

VỊ đại thân đáp lại lời vua: 
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— Đó không phải là trí của thân, mong đức vua 
tha tội thì thần mới dám tâu trình. 

Vua nói: 

- Giả sử hiện nay ngươi có vạn tội đáng chết 
đi nữa, ta còn không hỏi tới, huống chi một chút 
tội nhỏ. 

Vị thân tâu: 

— Trong nước có lệnh không được nuôi dưỡng 
người già, thân có người cha giả, không nỡ bỏ đị, 
mới mạo phạm phép vua đem giâu trong lòng đất. 
Những điêu ứng đáp của thân đều là nhờ tài trí của 
cha thân, chứ không phải là sức lực của thân. Cúi 
mong Đại vương đối với tật cả quốc dân xin cho 
họ được phép nuôi dưỡng các người già cả. 

Nhà vua liên khen hay, tâm sinh hoan hý, 
phụng dưỡng người cha của vị đại thân, tôn xưng 
là bậc Thầy vì đã cứu tất cả nhân mạng trong 
nước, nói: 

— Những lợi ích như vậy đâu phải là chỗ biết 
của ta. 

Nhà vua liên ra lệnh bảo khắp các người trong 
thiên hạ không được phép bỏ người già, lại phải 
biết hiểu dưỡng cha mẹ. Nếu ai bất hiểu với cha 
mẹ, không cung kính Sư trưởng thì phải bị tội lớn. 

Đức Phật dạy: 

— Người cha lúc ấy chính là thân Ta. Vị thân 
bầy giờ nay là Xá-lợi-phất, vị vua lúc ấy nay là vua 
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A-xà-thế, còn vị Thiên thân lúc ấy nay là A-nan. 


5- CHUYỆN ĐỨC PHẬT Ở TRÊN CÕI ĐAO- 
LỢI 
THUYÉT PHÁP CHO MẸ LÀ BÀ MA-DA 


Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta muốn lên cõi trời Đao-lợi, kiết hạ an 
cư thuyết pháp cho mẹ Ta nghe. Này các Tỳ-kheo, 
a1 thích lên đó hãy theo Ta. 

Đức Phật nói lời ấy xong liền bay lên trời Đao- 
lợi ngôi bên gốc cây an tọa nơi tòa an cư, thuyết 
pháp cho mẹ Ngài và vô lượng chư Thiên, khiến 
cho tất cả đêu được thấy lẽ thật, rồi Ngài trở về cõi 
Diêm-phù-đề. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thật là hy hữu, bạch Thể Tôn, Ngài vì mẹ nên 
đã ở nơi cõi trời Đao-lợi hết chín mươi ngày. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay, trong thời quá khứ 
Ta cũng đã dứt trừ tât cả những khô đau cho cha 
mẹ Ta. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, những việc Ngài làm trong 
thời quá khứ như thế nào? 

Đức Phật dạy: 
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- Thuở xưa, thật lâu xa về trước ở bên núi 
Tuyết có một con khi chúa, thống lãnh bây khi gồm 
đến năm trăm con. 

Bây giờ, có người thợ săn giăng lưới chung 
quanh đê bắt khi. Khi chúa nói: 

— Ngày nay các ngươi hãy cân thận, đừng có 
sợ sệt. Ta sẽ vì các ngươi xé rách lưới ây. Này các 
bạn khi, tất cả hãy theo ta đi ra. Tức thời khi chúa 
bèn phá lưới và tât cả bây khỉ được thoát ra ngoài. 

Khi ây, có một khỉ già cõng con bị trật chân 
rơi xuống hang sâu. Khi chúa đi kiêm mẹ, không 
biết ở đâu. Nó thấy một hang sâu nên đi đến bên 
hang để xem xét, thây mẹ đang ở dưới, bèn bảo 
với các con khi: 

— Các ngươi hãy tự gắng sức, cùng ta đưa mẹ 
ta ra ngoài. 

Lúc đó các con khi cùng nắm đuôi nhau cho 
đến tận hang sâu, rôi kéo được khi mẹ ra ngoài, 
thoát khỏi khô nạn. 

Đức Phật dạy: 

- Lúc đó Ta đã đưa mẹ thoát khỏi khổ nạn nơi 
hang sâu. Huống chi Ta ngày nay lại làm cho mẹ 
thoát khỏi khô nạn. Bây giờ chỉ giúp cho mẹ thoát 
nạn nơi hầm sâu, nay lại giúp mẹ thoát khỏi ba 
đường ác. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Cứu giúp cha mẹ có công đức lớn. Ta nhờ 
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cứu độ mẹ mà đời đời Ta không có ta1 nạn, cho đến 
ngày thành Phật. Vì ý nghĩa đó cho nên, này các 
Tỳ-kheo, các thây hãy nên hiểu thuận, luôn cúng 
dường cha mẹ. 


6- PHẬT KẼ CHUYẸN: N4 GÀY XƯA MẸ 
N GÀI LÀ BÀ 
CA-ĐÁN-GIÀ-LA 


Khi Đức Phật du hành đến nước Cư- hà-la, Ngài 
ngôi cạnh một sốc cây bên vệ đường. Bây giờ, có 
một lão mẫu tên là Ca-đán-già-la đi ở cho nhà 
người ta, đang múc nước nơi giếng. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Hãy đi kiếm nước mang lại đây. 

Tôn giả A-nan vâng theo lời Phật dạy liên đi 
kiếm nước. 

Khi ây, lão mẫu nghe Đức Phật nói đi kiếm 
nước, bà tự mang bình nước đến. Vừa tới chỗ Phật, 
bà bỗng quăng bình nước xuống đất, ôm châm lây 
Đức Phật. Lúc đó Tôn giả A-nan muốn ngăn cản, 
Đức Phật bảo: 

— Đừng ngăn cản, lão mẫu này trong năm trăm 
đời đã từng là mẹ của Ta, lòng thương yêu chưa 
hết cho nên mới ôm Ta như vậy. Nêu ngươi ngăn 
cản, máu sẽ trào ra mặt và chết tức thì. 

Khi đã ôm Phật xong, bà nói lớn đây là người 
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thân thuộc rồi đứng qua một bên. Đức Phật bảo 
Tôn giả A-nan đi đến gọi người chủ của bà tỚI. 
Người chủ đi đền, cúi đâu lạy dưới chân Đức Phật 
rồi đứng qua một bên. Đức Phật nói với người chủ: 

— Hãy trả tự do cho lão mẫu này, để bà được 
xuất gia. Nếu bà xuất gia sẽ chứng quả A-la-hán. 

Người chủ liên trả tự do cho bà lão. Đức Phật 
bảo Tôn giả A-nan: 

— Hãy giao bà lão cho Tỳ-kheo-ni Ba-xà-ba-đè, 
độ cho bà xuất gia. 

Không bao lâu lão mẫu liên chứng quả A-la- 
hán, ở trong hàng ngũ 1ỷ-kheo- n1 bà là người khéo 
hiểu Khế kinh không ai băng. Các Tỳ-kheo-ni khác 
nghi cho chuyện này là lạ, bạch Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn, do nhân duyên gì mà lão mẫu 
phải đi ở cho người khác, lại do nhân duyên gì mà 
bà chứng được A-la-hán? 

Đức Phật dạy: 

— Vào thời Phật Ca-diếp, lão mẫu có xuất gia 
học đạo, nhờ đó mả chứng được A-la-hán. Bấy ĐIỜ, 
bà làm chủ đồ chúng, lại măng nhiếc các Hiển 
thánh, bắt nhiều Ni giỏi khác làm đây tớ. Do nhân 
duyên này nên nay phải đi ở cho người khác. Trong 
năm trăm đời bà thường làm mẹ của Ta, nhưng 
tham lam keo kiệt, ganh ghét, hay ngăn chặn không 
cho Ta bồ thí. Do nhân duyên ấy nên thường sinh 
ra nơi chôn bân tiện. Đâu phải chỉ có ngày nay Ta 
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mới làm cho bà ra khỏi chốn bân tiện đâu! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn, không biết trong thời quá khứ 
Đức Thê Tôn đã diệt trừ sự bân tiện của bà như thê 
nào? 

Đức Phật dạy: 

— Trong thời quá khứ, ở nước Ba-la-nại, có một 
ø1a đình bần cùng, mẹ con cùng nhau chung sông. 
Đứa con thường đi làm mướn đề phụng dưỡng mẹ. 
Hễ được chút ít tiền bạc liên đem ra chi dùng sáng 
tối trong ngày. 

Bấy giờ người con thưa với mẹ: 

— Nay con muốn cùng các người khách buôn đi 
xa để buôn bán. 

Người mẹ chấp thuận. Từ đó ra đi, sau khi 
người con đi xa, giặc cướp đến phá nhà, cướp hết 
tiên của, dân bà lão đem tới nơi khác bản cho người 
lạ. 

Người con trở về nhà, liền đi tìm mẹ mình. Khi 
tìm được chỗ mẹ đang ở, người con liên mang 
nhiều tiền bạc đề chuộc mẹ ra khỏi chỗ ây, rôi đem 
về nước mình sinh sông, làm ăn, tiền bạc đôi dào, 
khá hơn lúc trước. 

Đức Phật dạy: 

— Người mẹ lúc ấy nay là Ca-đán-øià-la, người 
con bây giờ chính là thân Ta. Lúc ấy Ta đã cứu 
giúp mẹ Ta thoát khô. 
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7- CHUYỆN TỪ ĐÒNG NỮ 

Một thời, Đức Phật ở thành Vương xá, Ngài 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Đối với cha mẹ, nếu ai cúng dường một chút 
cũng được vô lượng phước, còn ai làm điều bất 
thiện với cha mẹ, cho dù rất ít cũng bị tội báo vô 
lượng. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Quả báo của tội phước, sự việc ây như thế 
nào? 

Đức Phật dạy: 

— Vào thời quá khứ lâu xa về trước, ở nước 
Ba-la- Tiại CÓ người con của một trưởng giả tên là 
Từ Đông Nữ. Cha chết sớm, tiền gạo hết sạch, 
phải ra sức đi bán củi, ngày kiêm được hai đồng 
tiên để phụng dưỡng mẹ già. 

Công việc càng khám khá, mỗi ngày chàng 
kiếm được bốn đồng, đều dùng để phụng dưỡng 
cho mẹ. Rồi làm ăn cảng khá hơn, chàng kiếm 
mỗi ngày được tám đồng, cũng đêu cúng dường 
cho mẹ. Cảng được dân chúng nhiều nơi tin 
tưởng, xa gần đêu tới làm với chàng, nên kiếm lợi 
càng nhiêu, mỗi ngày tới mười sáu đồng tiên, 
chàng cũng dành để cấp dưỡng cho mẹ. Dân 
chúng thây chàng thông minh, phước đức, nên 
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mới khuyên: 

-— Khi cha ngươi còn sống thường đi vào biến 
đê tìm châu báu. Tại sao nay ngươi lại không đi 
biên? 

Nghe được lời ây rồi, chàng thưa với mẹ: 

— Khi cha con còn sống thường làm nghề gì? 

Người mẹ nói: 

-_— Lúc cha con còn sống thường vào biển để 
lây châu báu. 

Người con liên thưa: 

— Nếu cha con làm nghề vào biến để tìm châu 
báu, vậy nay tại sao con không làm nghê ây? 

Người mẹ thấy con là người nhân từ hiếu 
thuận nên bảo: 

— Con không nên đi. 

Rồi bà lại nói đùa một câu: 

— Con cũng có thể đi được. 

Nghe mẹ nói như vậy, người con nói: 

Như vậy là đã quyết định. 

Người con bèn rủ bạn bè cùng đi biển. khi đã 
chuân bị xong, chàng giã từ mẹ đê lên đường, 
người mẹ liên nói: 

— Ta chỉ có một mình con, chừng nào ta chết thì 
con mới đi. 

Người con thưa: 

— Nếu trước đây mẹ không cho thì con đâu dám 
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trái ý. Chính mẹ đã hứa trôi, sao nay lại ngăn cản? 
Mẹ cứ nhìn thân con này, thà giữ chữ tín mà chết. 
Con đã hứa với mọi người rôi, không thể ở lại 
được. 

Người mẹ thấy con đã quyết ý, liền đến trước 
ôm chân con mà khóc, nói: 

— Sao không chờ cho ta chết đã rồi hãy đi! 

Người con đã quyết ý, tự dùng tay hất mạnh để 
mẹ thả chân ra, làm cho người mẹ đứt hết mấy chục 
sợi tóc. Người mẹ sợ con mình mang tội, nên liên 
thả cho con mình đi. 

Người con cùng các khách buôn đi vào biển, 
đến bãi có châu báu, lấy rất nhiều thứ, họ liền về 
lại nơi xuất phát. Lúc ây, có hai con đường để trở 
về: Một đi băng đường thủy, hai đi băng đường bộ. 
Mọi người liên nói: 

— Chúng ta cứ theo đường bộ mà đi. 

Họ liền đi theo đường bộ. 

Thời ấy, pháp luật của nước này quy định: Nêu 
bị giặc cướp đoạt cả thương chủ và tài vật của các 
khách buôn thì tất cả thuộc về giặc. Còn nêu không 
bắt được thương chủ, tuy lây được của cải, khi 
thương chủ trở về, nhà nước sẽ g1ao hết của cải lại 
cho thương chủ. Vì lý do đó nên Từ Đông Nữ này 
thường ra khỏi trại, ngủ riêng một mình. Thương 
nhân dậy sớm, ởi tới rước về. Một đêm nọ có ĐIÓ 
to, thương nhân vừa dậy sớm, bỗng quên rước 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyền 1 35 


thương chủ, thương chủ ở sau, không được gặp 
bạn, không biết đường đi, thấy một hòn núi liền đi 
lên trên đó, từ xa trông thấy có một tòa thành toàn 
màu lưu ly xanh. Vì thương chủ quá đói khát cho 
nên chạy nhanh về hướng thành đó. Bây giờ ở 
trong thành có bốn ngọc nữ đều đeo ngọc Như ý, 
ca hát kỹ nhạc, đồng đi đến nghênh rước. Thương 
chủ ở nơi thành ấy đến bốn vạn năm, thọ hưởng đủ 
mọi dục lạc, bấy giờ tự nhiên tâm sinh nhàm chán, 
liền muốn bỏ đi. 

Các ngọc nữ thưa: 

— Người Diêm-phù-đề đừng nên phản phúc. Đã 
chung sống cùng chúng tôi trải qua bốn vạn năm, 
tại sao bây giờ lại bỏ chúng tôi mà đi? 

Chàng vẫn không đoái hoài tới lời nói ây, cứ 
tiên tới trước, thây một tòa thành pha lê, trong đó 
có tắm ngọc nữ đêu mang ngọc Như ý, cũng dùng 
kỹ nhạc đi đến để nghênh Tước. Chàng sông ở đây 
tới tám vạn năm hết sức sung sướng, nhưng lại sinh 
tâm nhàm chán, bỏ đi thật xa. 

Chàng đến thành bạc trăng, nhƠI CÓ „MƯỜI sáu 
ngọc nữ mang mười sáu viên ngọc Như ý, cũng 
đên nghênh rước chàng giông như trước. Chàng 
sông ở đó tới những mười sáu vạn năm thọ hưởng 
đủ mọi hoan lạc, rồi chàng cũng lại bỏ đi. 

Chàng đến thành bằng vàng ròng, nơi đây có ba 
mươi hai ngọc nữ đeo ba mươi hai viên ngọc Như 
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ý, cũng đến nghênh rước như trước. Chàng sống ở 
đây đên những ba mươi hai vạn năm, hưởng thọ 
bao thứ dục lạc hơn trước, rôi chàng cũng bỏ ởi. 
Các ngọc nữ nói: 

- Từ trước đến giờ chàng thường được ở những 
chốn tốt đẹp. Từ nay trở đi chàng sẽ ở những chỗ 
xấu ác. Vậy hãy ở lại đây! 

Nghe lời ấy rồi, chàng tự suy nghĩ: 

— Chắng qua các ngọc nữ này vì luyến mộ ta 
cho nên mới nói như vậy. Nếu ta tiễn tới trước 
chắc vẫn gặp những chỗ tốt đẹp. 

Chàng liền bỏ đi, từ xa trông thây thành băng 
sắt, trong lòng bỗng sinh nghĩ ngại, liên nghĩ: 
“Bên ngoài tuy là thành sắt, nhưng bên trong hắn 
là hết sức đẹp”, cho nên chàng từ từ tiến vào. Khi 
vào gân đến thành, hoàn toàn không có ngọc nữ 
nào ra nghênh tiếp cả. Chàng lại suy nghĩ: “Có lẽ 
trong thành này hết sức vui thích cho nên mới có 
sự chậm trễ đón tiếp ta chăng ””. Do đó chàng từ 
từ tiên tới trước, bỗng vào cửa thành sắt. Khi cửa 
thành mở ra, bên trong có một người đầu đội vành 
lửa, vành lửa â ây liền bay khỏi đầu người ấy và 
chụp lên đầu Đồng Nữ, người trong ngục kia được 
ra khỏi nơi đó. Từ Đồng Nữ hỏi ngục tốt: 

— Tôi đội vành lửa này tới chừng nào mới 
được thoát? 

Ngục tốt đáp: 
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— Nếu trên thế gian có người làm những điều 
tội phước giông như ngươi, rôi vào biên tìm châu 
báu, cũng trải qua các thành lâu xa như ngươi, sau 
đó sẽ đi đến để thay tội cho ngươi. Do vậy mà 
vành lửa nảy không bao giờ rơi xuống đất. 

Từ Đông Nữ hỏi: 

— Tôi đã làm phước gì và tội gì? 

Ngục tốt nói: 

— Ngày xưa ngươi ở trên Diêm-phù- -đề, mỗi 
ngày dùng hai đồng tiền để cúng dường cho mẹ, 
nên được vào thành lưu ly, được bỗn viên ngọc 
Như ý và bốn ngọc nữ, ở đó trong bốn vạn năm, 
thọ hưởng hết sức an lạc. Rôi ngươi dùng bốn 
đồng tiên để cúng dường cho mẹ, nên được vào 
thành pha lê, có tám viên ngọc Như ý và tắm ngọc 
nữ, ở trong đó tám vạn năm, thọ hưởng các thứ 
dục lạc. Rôi ngươi cúng dường cho mẹ tám đồng 
tiên nên được vào thành bạc trắng có mười sáu 
viên ngọc Như ý và mười sáu viên ngọc nữ, ở đó 
mười sáu vạn năm thọ hưởng hoan lạc. Ngươi 
cúng dường cho mẹ mười sáu đông tiền nên được 
vào thành vàng ròng, có ba mươi hai viên ngọc 
Như ý và ba mươi hai ngọc nữ, ở đó ba mươi hai 
vạn năm, thọ hưởng đủ mọi dục lạc. Vì ngươi bứt 
đứt tóc của mẹ cho nên ngày nay phải đội vòng 
lửa sắt này. Vòng lửa này không bao giờ rơi 
xuống đất, trừ phi có người đến thay thế, chừng 
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đó mới thoát được. 

Chàng lại hỏi: 

— Nay trong ngục này có ai thọ tội như tôi 
chăng? 

Đáp: 

— Có đến hàng trăm, ngàn không sao kê hết. 

“Nghe lời ây rồi, chàng tự suy nghĩ: “Ta chắc 
chắn không thoát khỏi, ta nguyện chịu khổ thay 
cho tât cả mọi người mãi mãi. Xin hãy dồn hết tât 
cả những nỗi khô này nơi thân tôi.” 

khi chàng nghĩ như vậy xong, vòng lửa sắt tức 
thì rơi xuông đât. Từ Đồng Nữ nói với các ngục 
tỐt: 

— Ngươi nói cái vòng lửa này không bao giờ rơi 
xuống đất. Vậy tại SaO bây Ø1Ờờ nó lại rơi xuông? 

Ngục tốt tức giận liền lây xoa bằng sắt đánh lên 
đâu Đông Nữ. Nhờ vậy chàng liên mạng chung, 
sinh lên trời Đâu-suất-đà. 

Đức Phật dạy: 

— Nêu các ngươi muôn biết Từ Đông Nữ lúc đó 
thì chính là thân Ta. Các Tỳ-kheo nên biết, nếu ai 
đối với cha mẹ mà có làm một chút bất thiện nào, 
người ây phải thọ lây quả báo hết sức khổ. Còn ai 
cúng dường cho cha mẹ dù chỉ chút ít, thì người ây 
sẽ được phước vô lượng. Các ngươi hãy học như 
vậy, cân phải hết lòng siêng năng cúng dường cha 
mẹ. 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyền I 39 


8- CHUYỆỆN PHU NHÂN LIÊN HOA 


Lúc Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, Ngài bảo các 
Ty-kheo: 

— Nếu ai đối với cha mẹ, đôi với Đức Phật hoặc 
đệ tử Đức Phật mà khởi tâm sân hận, người đó phải 
đọa vào địa ngục Hắc thăng, thọ khô vô lượng, 
không có bờ bên, biên giới. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, phải kính trọng cha mẹ. Nếu 
người đối với cha mẹ mà không lòng kính trọng, 
còn tạo ra việc bất thiện dù là chút ít, thì việc ây 
như thê nào? 

Đức Phật dạy: 

— Ở thời quá khứ lâu xa, vô lượng kiếp về trước, 
trên Tuyết sơn có một vị Tiên nhân tên là Đê-bà- 
điên, dòng dõi Bà-la-môn. Theo pháp của Bà-la- 
môn, nêu ai không sinh con tra1, con øá1, người ây 
không được sinh lên trời. VỊ Bả-lamôn này 
thường ngôi trên tảng đá để tiểu tiện, tinh khí chảy 
xuông mỏ đá. Có một con nai cái đến liêm chỗ tiểu 
tiện nên liền có thai, ngày tháng đã đủ, nó bèn đến 
dưới hang đá của vị Tiên nhân, sinh ra một người 
con gái. Cô gái này từ trong thai mẹ ra, toàn thân 
đây hoa, đoan chánh, đẹp đẽ. Vị Tiên nhân biết đó 
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là con gái của mình liền đem về nuôi dưỡng. 

Cô bé dân dân khôn lớn, có thể đi lại được, cứ 
mỗi bước chân cô đặt xuống đất là nơi đó đều có 
hoa sen xuất hiện. Phép của Bà-la-môn là phải đề 
lửa suốt đêm, bỗng một đêm tự nhiên lửa tắt, chăng 
còn gì cả, cô bé phải đến nhà người khác để xin 
lửa. Người ấy thây cứ mỗi bước chân của cô đều 
có bông sen, mới nói: 

— Cô hãy đi quanh nhà tôi bảy vòng, tôi sẽ cho 
cô lửa. 

Cô bé liên đi bảy vòng và được lửa đem về nhà. 
Gặp lúc vua Ô-đề-diên đi săn bắn, thây nhà người 
kia có bảy lớp hoa sen, cho là sự lạ liên hỏi nguyên 
do: 

— Nhà của các ngươi vì sao có hoa sen? 

Họ liền tâu vua: 

— Trong núi này có Phạm chí nữ đến đây xin 
lửa, dưới chân cô ta sinh hoa sen ấy. 

Nhà vua tìm theo dẫu chân, đến chỗ của Tiên 
nhân. Nhà vua thấy cô gái đoan chánh tuyệt đẹp 
liền nói với Tiên nhân: 

— Hãy cho ta người con gái này. 

Tiên nhân liên dâng cho vua vả nói: 

- Hãy để nàng sinh cho đức vua năm trăm 
người con, lúc đó vua sẽ lập nàng làm phu nhân. 

Nàng là người đứng đâu trong năm trăm thể nữ. 
Đại phu nhân của nhà vua rất ganh ghét đối với 
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Lộc nữ, mới nói như vây: 

- Nay nàng được vua yêu quý, nếu nàng sinh 
cho nhà vua năm trăm người con, nhà vua càng 
mến yêu gấp bội. 

Sau đó không bao lâu, nàng sinh ra năm trăm 
cái trứng đựng đây trong một cải hộp. Khi ây Đại 
phu nhân lấy năm trăm cục bột thay thê chỗ các cái 
trứng ây, rÔi bà lây cái hộp đó niêm phong và ghi 
dâu, xong quăng xuống sông Hắng. 

Nhà vua hỏi phu nhân: 

— Nàng ta sinh vật gì? 

Đáp: 

— Toàn là những cục bột. 

Vua nói: “Tiên nhân đã nói dôi”, liên cách chức 
phu nhân của nảng và không cho gặp. vua. Bây gIỜ 
vua Tát-đam-bô đang ở nơi hạ lưu sông Hăng vu 
chơi cùng các thê nữ, thấy cái hộp ấy trôi đến, liên 
nói: 

— Cái hộp này thuộc về ta. 

Các thê nữ nói: 

— Nay vua lấy cái hộp, còn chúng tôi lấy cái 
đựng trong hộp. 

Nhà vua bảo người mở hộp giao cho năm trăm 
phu nhân mỗi người một cái trứng. Các trứng đều 
tự nở ra mỗi trứng là một đồng tử mặt mày đoan 
chánh, được nuôi dưỡng khôn lớn, tất cả đều có sức 
mạnh của đại lực sĩ, dựng lên năm trăm cờ lực sĩ. 
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- Vua Ô-đè-diên thường đến chỗ vua Tát-đam- 
bô đòi triêu công. Vua Tát-đam-bô nghe vua này 
đòi công hiên, ưu sâu không vuI. Các người con 
thưa vua cha: 

— Tại sao phụ vương buôn râu? 

Vua đáp: 

— Nay ta ở đời bị người khác xâm lần. 

Các người con thưa: 

— Ai xâm lân? 

Vua đáp: 

_— Vua Ô-đề-diên thường theo ta để đòi triều 
công. 

Các người con thưa: 

¬= Tất cả các vua trong cối Diêm-phù-đề này 
nêu họ đòi vua phải công nạp thì chúng con lại bảo 
họ phải triêu công cho vua. Vì sao đức vua phải 
công nạp cho người khác? 

Nói xong, năm trăm lực sĩ kéo quân lính đi 
chinh phạt vua O-đê-diên. Vua O-đê-diên sợ hãi, 
nói: 

— Chỉ một lực sĩ thôi, ta còn không thể địch nỗi, 
huông chi ở đây tới năm trăm lực sĩ? 

Nhà vua liên chiêu mộ những người tài năng ở 
trong nước đê chông giặc. Nhà vua lại suy nghĩ: 

— Vị Tiên nhân kia có thể biết cách cứu ta 
chăng? 

Ông liên tạo các phương tiện để đi đến chỗ vị 
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Tiên nhân và nói với vị ấy: 

— Trong nước có đại nạn, làm thế nào để trừ 
được? 

VỊ Tiên tâu: 

— Trong nước có oán địch chăng? 

Vua đáp: 

- Vua Tát-đam-bô có năm trăm lực sĩ đều dẫn 
binh chúng muốn đến đánh tôi. Nay tôi thậm chí 
không có được một lực sĩ đề đôi địch cùng họ. Vậy 
ngài có biết cách øì để đây lui quân địch chăng? 

VỊ Tiên đáp: 

— Ngài hãy về câu cứu với phu nhân Liên Hoa, 
nàng mới có thể đây lui quân địch được. 

Vua nói: 

— Làm sao nàng ta có thể đây lui được quân 
địch? 

VỊ Tiên nhân đáp: 

— Năm trăm người lực sĩ đó đêu là con của ngài, 
đêu do phu nhân Liên Hoa sinh ra cả. Đại phu nhân 
của ngài ôm lòng ghen ghét mới ném tất cả những 
người con của nàng Liên Hoa xuống sông Hăng. 
Vua Tát-đam-bô ở vùng hạ lưu nhặt được đem về 
nuôi dưỡng, khiến cho khôn lớn. Nay vua hãy bảo 
phu nhân Liên Hoa cỡi trên voI lớn ra trước quân 
trận, các người ấy sẽ tự nhiên quy phục. 

Nhà vua liên như lời Tiên nhân nói, trở về cung 
tạ lỗi với phu nhân Liên Hoa. Sau đấy, vua cho 
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trang điểm phu nhân, mặc y phục mới, bảo nàng 
cỡi Đại bạch tượng, ra trước quân, trận. Khi ấy năm 
trăm lực sĩ ,g1ương cung muôn băn, nhưng tay họ 
tự nhiên thăng cứng, không thê co duỗi và hết sức 
sợ hãi. Lúc ấy Tiên nhân bay đến, ở trên hư không 
nói với các lực sĩ: 

- Cần thận! Chớ động thủ, chớ sinh tâm ác. Nếu 
các ngươi sinh tâm ác thì tất cả đều bị đọa địa ngục. 
Đức vua và phu nhân này chính là cha mẹ của các 
ngươi. 

Nói xong, người mẹ liền nâng hai đâu vú lên, 
mỗi cái phun ra hai trăm năm mươi tia sữa chảy 
thắng vào trong, miệng của các người con. Những 
người con ây liền hướng về phía cha mẹ xin sắm 
hồi, tự sinh lòng xâu hồ và họ đều đặc quả Bích- 
chi-phật. Nhà vua cũng tự nhiên được khai ngộ, 
cũng chứng quả Bích-chi-phật. 

Đức Phật dạy: 

— Vị Tiên nhân lúc ấy chính là thân Ta. Lúc đó 
Ta ngăn cản các người con, khiến họ không sinh 
tâm ác với cha mẹ, cho nên họ liên được quả Bích- 
chi-phật. Nay Ta cũng tán thán công đức cúng 
dường cha mẹ. 


9- CHUYỆỆN PHU NHÂN LỘC NỮ 
Lúc Đức Phật ở trong núi Ky-xà-quật, thành 
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Vương xá, Ngài bảo các Ty-kheo: 

— Có hai pháp có thê khiến cho con người mau 
được làm người, trời, cho đến chứng Niếễt-bàn an 
lạc. Có hai pháp có thê khiến cho con người mau 
bị đọa vào ba cõi ác, thọ khổ não cùng cực. 

Những gì là hai pháp có thể khiến cho con 
người mau được làm người, trời, cho đến chứng 
Niết-bàn an lạc? 

Đức Phật dạy: 

— Một là cúng dường cha mẹ, hai là cũng dường 
các bậc Hiên thánh. 

Những øi là hai pháp mau bị đọa vào ba cõi ác, 
thọ khô não cùng cực? 

Đức Phật dạy: 

—= Một là tạo các điêu bất thiện đối với cha mẹ, 
hai là cũng làm điều bất thiện đối với bậc Hiển 
thánh. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, các việc thiện ác mau thành 
ây như thê nào? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ lâu xa vô lượng kiếp về trước, 
có nước tên là Ba-la-nại. Trong nước này có một 
hòn núi tên là Núi tiên. 

Bây giờ có một Phạm chí sông ở đây, lúc đại 
tiện, tiểu tiện thường ngôi trên tảng đá, sau đó có 
tinh khí nhỏ xuống chỗ đi tiểu, con nai cái đi đến 
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liễm vào tức thì mang thai. Khi đủ ngày tháng, nai 
kia bèn đến chỗ vị Tiên nhân sinh ra một người con 
gái đoan chánh, tuyệt đẹp, nhưng chỉ có đôi chân 
thì giông như chân nai. Vị Phạm chí đem về nuôi 
dưỡng đến lúc trưởng thành. Pháp của Phạm chí là 
luôn luôn thờ lửa, không bao giờ cho lửa tắt. Cô 
gái này vỉ còn nhỏ, không để ý nên để cho đống 
lửa buôi tối bị tắt. Cô gái rât lo sợ Phạm chí tức 
giận. Lúc ấy, có các Phạm chí khác sông cách trụ 
xứ này đến năm trăm dặm. Cô gái liền chạy thật 
nhanh đến chỗ các Phạm chí kia để xin lửa. Các 
Phạm chí thấy dấu chân nàng, cứ mỗi dấu là có một 
bông sen lớn, họ yêu câu nàng: 

— Hãy đi quanh nhà ta bảy vòng, ta sẽ cho lửa. 
Lúc đi ra cũng phải đi quanh bảy vòng, không giẫm 
lên dâu chân cũ, hãy theo con đường khác mà trở 
vê. 

Nàng làm đúng như lời yêu cầu của những vị 
ây, cho nên được lửa đem vê. 

Bấy giờ vua nước Phạm Dự đi săn, thấy chung 
quanh nhà Phạm chí kia có mười bốn lớp hoa sen, 
lại thây hai đường có hai hàng hoa sen, cho là lạ 
mới hỏi vị Phạm chí kia: 

—Ở đây hoàn toàn không có ao nước, tại sao lại 
có những hoa sen tuyệt đẹp như vây? 

Phạm chí thưa: 

— Nơi trú xứ của vị Tiên kia có một người con 
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gái đến chỗ tôi để xin lửa. Mỗi bước chân của cô 
gái này đêu sinh ra một hoa sen. Tôi bèn yêu câu: 
“Nếu muốn được lửa hãy đi quanh nhà ta Dây VÒnØ, 
lúc trở về cũng phải đi quanh bảy vòng.” Do đó 
cho nên mới có bông sen mọc quanh nhà như vậy. 

Nhà vua tìm theo dâu chân, đến chỗ của Phạm 
chí, muôn gặp cô gái. Nhà vua thấy cô gái diện mạo 
đoan chánh, hết sức vừa %, liên thưa Phạm chí xin 
cô con gái ây. Phạm chí liên dâng cho nhà vua cô 
gái này và nhà vua liên lập nàng làm đệ nhị phu 
nhân. Cô gái ấy lúc bé được Tiên nhân nuôi dưỡng 
cho nên chịu ảnh hưởng, tánh tình luôn chất trực, 
không hiểu những sự việc quái dị của phụ nữ. Về 
sau lúc có tha1, tướng sư đoán: 

— Nàng sẽ sinh một ngàn người con trai. 

Người vợ lớn của vua nghe lời ây TÔI, trong 
lòng sinh đỗ ky, từ từ tạo kế độc, dùng ân sủng đề 
chiêu dụ những người hâu cận của phu nhân Lộc 
Nữ, cho chúng tiền bạc, châu báu. 

Bây giờ Lộc Nữ đã đủ ngày tháng liên sinh ra 
một bông sen có ngàn cánh. Lúc nảng sắp sinh, đại 
phu nhân lấy vật dụng bịt mắt nàng để không thế 
thấy gì cả, rôi lây một miÊng thịt ngựa hôi thôi thê 
vào đó. Bà lấy hoa sen ngàn cánh kia đựng đây 
trong một hộp rôi cho người ném vào giữa sông. 
Sau đó bà mới mở mắt cho nàng và nói: 

— Hãy xem vật do ngươi sinh ra. 
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Nàng chỉ thây ở đây là một miếng thịt ngựa hôi 
thôi. Nhà vua bảo người đến hỏi: “Nàng đã sinh vật 
øì?”, thì được trả lời: “ Nàng chỉ sinh một miếng 
thịt ngựa hôi thôi.” Khi ấy đại phu nhân nói với 
nhà vua: 

— Đức vua đã bị mê hoặc, cô gái này do loài súc 
sinh sinh ra, nhờ Tiên nhân nuôi dưỡng cho nên 
nay mới sinh ra vật bất tường hôi thối như vậy. 

Đại phu nhân của vua liền cách chức phu nhân 
của nàng, không cho yết kiên vua nữa. 

Bấy giờ vua Ô-kỳ-diên đem các phu nhân thế 
nữ tùy tùng vui chơi ở vùng hạ lưu dòng sông, thây 
cái lọng mây vàng từ phía trên dòng sông theo 
nước trôi xuông. Nhà vua suy nghĩ: “Dưới cái lọng 
mây này chắc chắn phải có vật thần.” Nhà vua bảo 
người đến đó xem thử là vật gì, thì thấy ở dưới đám 
mây vàng kia là một cái hộp, liên nhặt lây ì mở ra 
trong hộp là một hoa sen ngàn cánh, cứ mỗi một 
cánh hoa có một cậu bẻ. Nhà vua đem về nuôi 
dưỡng, dần dần các cậu bé to lớn, tất cả đều có sức 
mạnh của đại lực sĩ. 

Vua Ô-kỳ-diên mỗi năm thường công nạp cho 
vua Phạm Dự. Vua tập hợp những vật dâng nạp lại, 
bảo sứ chuẩn bị đem đi. Các người con hỏi: 

— Cha muốn làm những øì vậy? 

Khi ây vua đáp: 

— Ta muốn công nạp cho vua nước Phạm Dự. 
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Các người con đông thưa: 

- Cha chỉ cần một người con như chúng con 
thôi cũng có thể bắt sứ của các nước trong thiên hạ 
đến triều công cho cha. Huông chi cha có tới ngàn 
người con mà phải công hiến cho người khác sao? 

Lúc đó ngàn người con liên đem quân binh đi 
đánh các nước, thứ lớp đi đến nước vua Phạm Dự. 
Vua Phạm Dự nghe có quân đến, liên chiêu mộ các 
người trong nước: 

— Ai có thê đây lui quân địch như thê này? 

Hoàn toàn không aI có thể làm được việc đó. 

Lúc ấy đệ nhị phu nhân đi đến chỗ nhà vua 
nhận lời chiêu mộ, nói: 

— Tôi có thể đầy lui được quân địch. 

Nhà vua hỏi: 

— Nàng làm thê nào đề đây lui được quân địch? 

Phu nhân trả lời: 

- Chỉ cần dựng cho tôi một cái đài cao một trăm 
trượng, tôi ngôi trên đó, chắc chắn có thê đây lui 
được quân địch. 

Nhà vua ra lệnh làm đài XOng, đệ nhị phu nhân 
đã ngôi trên đó. Khi ấy một ngàn người con muôn 
øiương cung để băn, tự nhiên tay họ không thể 
nâng lên được. Phu nhân nói với họ: 

— Các ngươi cần thận, đừng có giơ tay lên 
hướng về cha mẹ. Ta là mẹ của các ngươi đây. 

Một ngàn người con hỏi: 
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— Lây gì làm chứng để biết bà là mẹ của chúng 
tôi? 

Đáp: 

— Nếu ta nâng đôi vú lên, mỗi vú biến thành 
năm trăm tia sữa đêu chảy vào miệng của các 
ngươi, thì đó chính là mẹ của các ngươi. Nêu 
không đúng như vậy tất là không phải. 

Nói xong, bà đặt hai tay lên hai vú, trong mỗi 
vú có năm trăm tia sữa chảy thắng vào miệng của 
ngàn người con. Ngoài ra, các quân binh đứng 
chung quanh thì hoàn toàn chắng có gì cả. Do đó 
một ngàn người con đều quy phục, hướng về cha 
mẹ để xin sám hồi. Các người con lúc đó hòa hợp, 
hai nước không còn oán thù, cùng nhau khuyên 
răn, giúp đỡ lẫn nhau. Năm trăm người con thì thân 
cận cha mẹ, còn năm trăm người con khác thì nuôi 
dưỡng cha mẹ. 

Lúc â Ấy, hai vị quốc vương phân chia cõi Diêm- 
phù-đê, mỗi vua đều thâu nhận năm trăm người 
con. 

Đức Phật dạy: 

— Nên biết một ngàn người con thời đó thì chính 
là một ngàn vị Phật của Hiên kiếp. Người vợ mang 
lòng ganh ghét độc ác tức Mạn-tha-mục lúc ấy nay 
là Giao Lân Cô Mục Long. Người cha thời bấy giờ 
nay là vua Bạch Tịnh, người mẹ nay là Ma-da phu 
nhân. 
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Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Cô gái ây do nhân duyên gì mà sinh vào bụng 
nai, hễ bàn chân đặt xuống đất là sinh ra hoa sen? 
Lại do nhân duyên gì mà được làm vợ của vua? 

Đức Phật dạy: 

— Cô gái ây trong thời quá khứ đã sinh trong 
một gia đình bân cùng, có hai mẹ con. 

Họ đang gieo mạ ở ruộng thì thây một vị Bích- 
chi-phật ôm bát đi khất thực. Người mẹ nói với con 
gái: 

— Ta muốn vào nhà lấy phân ăn của ta để dâng 
cho vị đạo sĩ này. 

Người con gái cũng nói: 

— Con cũng lấy phần ăn của con nữa cộng 
chung với phân ăn của mẹ. 

Họ liền trở về nhà lấy phân ăn của hai mẹ con 
đi đến cúng dường cho vị Bích-chi-phật. Người 
con gái lây cỏ kết hoa làm tòa cỏ, rải hoa trên tòa 
ây, thỉnh vị Bích-chi-phật ngôi lên. Cô con gái thây 
mẹ đi chậm, mới lên một chỗ cao, từ xa trông mẹ, 
khi đã thây mẹ bèn nói với mẹ: 

— Sao mẹ không đi nhanh lên, như con nai vậy! 

Lúc mẹ đến, vì giận mẹ chậm chạp, cho nên lại 
bực tức nói: 

— Con sinh trong bụng mẹ không bằng sinh 
trong bụng con naIl 

Người mẹ liền lấy hai phần ăn dâng lên vị 
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Bích-chi-phật, còn đồ ăn dư thừa thì mẹ con củng 
ăn. Khi vị Bích-chi-phật ăn xong, ngài tung bình 
bát lên hư không rôi bay lên theo. Ở nơi hư không, 
ngài hiện ra mười tám thứ biên hóa. Lúc đó người 
mẹ vô cùng hoan hỷ và phát lời thệ nguyện: 

- Hãy khiến cho con ở đời vị lai thường sinh 
ra con Thánh, như Thánh nhân bây giờ. 

Do nghiệp duyên ấy cho nên đời sau sinh ra 
năm trăm người con đều được quả Bích-chi-phật. 
Một người làm mẹ nuôi, một người làm mẹ sinh. 
Vì lời nói với mẹ, trong khi đôi đáp mà phải sinh 
trong bụng con nai, chân có móng như chân nai 
vì quở mẹ đi chậm. Nhờ hải hoa rải cúng Bích- 
chi-phật, cho nên trong dấu chân có một trăm 
bông hoa sinh ra. Nhờ trải tòa cỏ cho nên thường 
được làm vợ của vua. Hậu thân của người mẹ làm 
vua Phạm Dự. Còn hậu thân của người con gái 
làm phu nhân Liên Hoa. Do nghiệp duyên này đời 
sau được làm ngàn vị Thánh trong thời Hiên kiếp, 
nhờ sức mạnh nơi thệ nguyện nên thường sinh các 
Hiển thánh. 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật dạy như vậy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊẾN 2 

Trong tập này gôm các kinh: 

10. Chuyện con voi trăng sáu ngà. 

I1. Chuyện con thỏ tự thiêu thân để cúng 
dường vị đại Tiên. 

12. Chuyện con khỉ thiện và con khỉ ác. 

13. Phật dùng nước trí tuệ diệt trừ ba thứ lửa. 

14. Chuyện một người con của trưởng g1ả và vị 
Thiên thân nước Ba-la-nạI cảm hóa nhà vua thực 
hành hiếu hạnh. 

15. Chuyện con Bạch hương tượng của quốc 
vương Ca-thI nuôi cha mẹ mù và làm cho hai nước 
hòa thuận. 

16. Nước Ba-la-na1, em khuyên anh bỏ ác pháp, 
nhờ thừa tương khuyên vua giáo hóa thiên hạ. 

17. Chuyện vợ Phạm-ma-đạt vì đó kị mà hại 
con là Pháp Hộ. 

18. Chuyện Tỳ-kheo Đà-phiếu bị hủy báng. 

19. Chuyện Ly Việt bị hủy báng. 

20. Chuyện người con gái xấu xí tên Lạc-đê, 
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con vua Ba-tư-nặc. 

21. Chuyện người con gái tên Thiện Quang, 
con vua Ba-tư-nặc. 

22. Chuyện hai anh em Vương tử bị đuôi ra 
khỏi nước. 

23. Vợ của trưởng giả Tu-đạt cúng dường Phật 
được quả báo. 

24. Chuyện Ty-kheo Sa-la-na bị vua Ác Sinh 
làm khô não. 

25.Chuyện nội quan chuộc lại con trâu thiên 
được nam căn. 

26. Chuyện hai nội quan tranh nhau đạo lý. 


10- CHUYỆN CON VOI TRĂNG SÁU NGÀ 


Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có một vị đại trưởng 
giả sinh một người con gái. Cô bé tự biết được kiếp 
trước, mới sinh ra mà đã biết nói và nói như vây: 

- Đã làm việc bất thiện, đã làm việc bất hiếu, 
đã làm việc không biết xâu hồ, đã làm việc ác hại, 
đã làm việc bội ân. 

Nói như vậy xong, cô bé 1m lặng. 

Cô bé lúc ấy sinh ra vì có đại phước đức nên 
được đặt tên là Hiền. Bé Hiền dân dân khôn lớn, 
rất cung kính màu áo ca-sa. Vì cung kính áo ca-sa 
cho nên xuất gia làm Tỳ-kheo- -_m. Tuy không đến 
ở bên Đức Phật nhưng tỉnh tấn tu học nên liên 
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chứng La-hán. Hồi hận vì không đến ở gần bên 
Đức Phật, nên cô đi đên chỗ Đức Phật cầu xin sám 
hồi. 

Đức Phật dạy: 

— Lúc đó Ta đã nhận sự sám hôi. 

Các Tỳ-kheo nghi ngờ chuyện lạ, đến hỏi Đức 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo-mi tên là Hiền này vì 
sao từ lúc xuất gia đến nay không gặp Phật? Và do 
nhân duyên gì mà ngày nay được thây Phật thì sám 
hồi? 

Đức Phật liên nói nhân duyên cho các Tỳ-kheo 
nghe: 

= Ngày xưa có một con VOI trắng sảu ngà ở 
trong bây vol rât đông. Voi trăng này có hai vợ: 
Một vợ tên là Hiên, vợ thứ hai tên là Thiện Hiên. 
Voi trắng du hành trong rừng bỗng gặp một bông 
sen, ý nó muôn đem cho Hiên thì bị Thiện Hiền 
đoạt mất. Hiển thây mình bị mất hoa nên sinh 
lòng tật đỗ cho răng Bạch tượng chỉ thương yêu 
Thiện Hiền chớ không yêu thương ta. 

Bây giờ ở trong núi kia có một cái tháp của 
Đức Phật, nó mới phát nguyện: “Câu cho con 
được sinh trong lòng người, tự biết được kiếp 
trước và nhỗ sạch ngà của con bạch tượng này.” 
Nói xong, nó liên lên trên đỉnh núi, tự nhào xuống 
mà chết, đâu thai làm con gái trong nhà vua Tỳ- 
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đề-hê. Cô ta tự biết được kiếp trước, khi tuối đã 
lớn khôn, làm vợ của vua Phạm-ma-đạt, nhớ lại 
mối thù kiệp trước nên nói với vua Phạm-ma-đạt: 

- Nếu chàng làm cho đhiếp cái pIường bằng 
ngà vol thì thiệp mới có thê sống được. Nếu chẳng 
được như vậy, chắc là thiếp không sống nỗi. 

Vua Phạm-ma-đạt liên chiêu mộ thợ săn, nói: 

— Nếu ai có thể kiêm được ngà voi đem đến 
đây, trâm sẽ ban thưởng kẻ ây một trăm lượng 
vàng. 

Ngay lúc đó có một người thợ săn giả mặc áo 
Ca-Sa, mang cung tâm thuốc độc đi đến chỗ con voi 
đang ở. Lúc ây con voi vợ là Thiện Hiên thây người 
thợ săn rôi liên nói với voi chúa: 

— Ở đăng kia có người đang đi đến. 

Voi chúa hỏi: 

— Kẻ ấy mặc áo gì? 

Đáp: 

— Mặc áo ca-sa. 

Voi chúa nói: 

— Mặc áo ca-sa, chắc chăn trong lòng người ấy 
thiện chớ không có ác. 

Gã thợ săn nhờ đó mà được đến gần. mới lây 
tên độc ra băn. Lúc đó Thiện Hiên nói với chồng: 

— Ông nói: “Trong áo ca-sa có sự thiện chớ 
không có sự ác, thì tại sao lại như thê này?” 

Chông đáp: 
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— Đó không phải là lỗi của áo ca-sa, đó là lỗi 
của tâm phiên não vậy. 

Khi ấy Thiện Hiện liên muôn giết gã thợ săn 
Ấy. Voi chúa phải dùng nhiều lời thuyết pháp đề an 
ủi không cho bà ta hại kẻ â Ấy, Voi chúa cũng Sợ năm 
trăm con voi trong đàn thế nào cũng giết gã thợ 
săn, nên đã lẫn tránh bầy voi năm trăm con này một 
thời gian, làm cho chúng đi xa rồi mới hỏi gã thợ 
săn: 

Ngươi cân vật gì mà bắn ta? 

Đáp: 

— Ta chắng cần gì cả. Vua Phạm-ma-đạt nhờ ta 
kiểm bộ ngà của ngươi cho nên ta đến đây là muốn 
lây nó. 

VoI nói: 

— Hãy lấy nhanh đi! 

Đáp: 

— Tôi không dám tự mình đến lây. Ngài đã Từ 
bi như vậy, xin hãy che chở tôi. Nếu tôi tự đến lây 
ngà của ngài thì tay của tôi sẽ bị thôi nát và rơi 
xuống. 

Ngay lúc đó Bạch tượng hướng về cây đại thọ 
tự nhô ngà của mình ra, dùng vòi cuôn lại, phát 
nguyện rôi mới cho, lấy ngà bồ thí, nguyện là: 
“Cho tôi đời sau dứt trừ hăn ngà ba độc của tất cả 
chúng sinh.” 

Người thợ săn đến lấy ngà liền dâng cho vua 
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Phạm-ma-đạt. Lúc đó phu nhân khi đã được ngà 
voi rôi liền sinh tâm hồi hận, mới nói như vậy: 

— Nay ta tại sao lại lẫy ngà của bậc Hiện thăng 
tịnh giới này? Bậc rộng tu các công đức? 

Do đó phát nguyện: “Nguyện cho tôi đời sau 
khi được gặp Phật, ở trong pháp ấy xuất gia học 
đạo, được quả A-la-hán.” 

Các ngươi nên biết, voi trắng lúc Ấy, chính là 
thân Ta. Người thợ săn lúc â ây chính là Đê-bà-đạt- 
đa. Nàng Hiện lúc ây chính là Tỳ-kheo-nI này. 
Còn Thiện Hiên lúc ấy chính là Tỳ-kheo-ni Da- 
du-đà-la. 


11- CHUYỆN CON THỎ TỰ THIẾU THÂN 
ĐE 
CÚNG DƯỜNG VỊ ĐẠI TIÊN 

Ở nước Xá-vỆ có một người con của ` VỊ trưởng 
giả đã xuất gia trong Phật pháp rôi mà vẫn thường 
thích thần cận với người quyên thuộc, không thích 
ở chung với Đạo nhân, cũng không thích đọc kinh, 
hành đạo. Đức Phật bảo vị Tỳ-kheo đi đến chỗ 
thanh tịnh. Vị ây làm theo lời Phật dạy mà tinh tấn 
tu tập nhờ đó đã được chứng quả A-la-hán, đầy đủ 
lục thông. 

Các Ty-kheo nghi là chuyện lạ mới bạch Đức 
Phật: 
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- Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian hết sức kỳ 
diệu, hết sức đặc biệt, như trường hợp người con 
của trưởng giả này mà Ngài có thể làm cho được 
an lập nơi thanh tịnh mà chứng được đạo A-la-hán, 
đây đủ lục thông. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay Ta mới an lập, 
nhưng ngày xưa Ta cũng đã từng an lập rồi. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Chúng con không rõ Đức Thế Tôn ở trong 
thời quá khứ, việc an lập như thế nào? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thời quá khứ có một vị Tiên nhân sông Ở 
trong. rừng núi. Khi ấy gặp trời rât hạn hán, những 
trái cây, gốc, cành, nhánh, lá ở trong núi đều bị khô 
rang. 

Bây giờ có một vị Tiên nhân rất thân thiện với 
một con thỏ nên nói VỚI nó: 

— Nay ta muôn vào thôn xóm đề khất thực. 

Con thỏ nói: 

— Xin ngài đừng bỏ tôi mà đi, tôi sẽ dâng đồ ăn 
cho ngài. 

Khi ây con thỏ liền nhặt một đồng củI, nó lại 
nói với vị Tiên nhân: 

— Ngài hãy ăn đồ ăn của tôi. Trời sắp có mưa, 
ngải hãy ở đây ba ngày, hoa quả sẽ mọc lại, lúc đó 
ngài có thể hái mà ăn, đừng có xuống trần gian. 
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Nó nói lời ấy xong, liền đốt một đồng lửa lớn, 
rôi nhảy vào trong ây. VỊ Tiên nhân thây như vậy 
rôi liền suy nghĩ: “Đây là con thỏ nhân từ, là bạn 
hiền thiện của ta, vì để ta có cái ăn cho nên nó bỏ 
thân mạng, thật là một VIỆC khó làm!”. 

Khi đó vị Tiên nhân â ây hết sức khô não, liên 
lây nó để ăn. Bô-tát đã làm việc khô hạnh khó làm 
như vậy, cho nên cung điện của Thích Đề-hoàn 
Nhân bị chấn động, Đề Thích tự nghĩ: “Nay vì 
nhân duyên gì mà cung điện của ta bị chấn động?”. 
Do đó quan sát biết là con thỏ đã làm một việc khó 
làm, mới có sự cảm ứng như vậy. Đề Thích liên 
cho một trận mưa xuông để cho Tiên nhân vẫn ở 
đó mà có hoa quả để ăn. Nhờ vậy, lúc ây Tiên nhân 
tu tập được năm thứ thân thông. 

Vị tiên chứng năm thứ thân thông lúc đó, chính 
là vị Tỳ-kheo này. Còn con thỏ lúc ây chính là Ta. 
Nhờ Ta xả thân làm cho vị Tiên nhân ây an trụ ở 
chỗ thanh vắng mà chứng được năm thân thông. 
Huỗng chi bây giờ ta lại không thể làm cho Tỳ- 
kheo ây xa lìa quyên thuộc, an trụ nơi văng vẻ mà 
chứng được quả A-la-hán và được sáu thân thông 
sao? 


12- CHUYỆN CON KHÍ THIỆN VÀ CON KHỈ 
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AC 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, các Tỳ-kheo 
bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, ai y chỉ nơi Đề-bà-đạt-đa thì 
thường bị khổ não, còn ai y chỉ với Như Lai Thế 
Tôn thì hiện tại được an lạc, đời sau được sinh đến 
chỗ thiện, được đạo giải thoát. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu có phải chỉ ngày hôm nay mới vậy mà ở 
trong thời quá khứ cũng thê. 

Lúc ây CÓ hai con khi, mỗi con có năm trăm 
quyền thuộc. Bây giờ có người con của vua Ca-thi 
đi săn băn xung quanh, sắp đến chỗ mấy con khi. 
Con khỉ thiện nói với con khỉ ác: 

— Chúng ta ngày hôm nay phải vượt qua con 
sông này mới mong thoát nạn. 

Con khỉ ác bảo: 

— Tôi không thể vượt qua được. 

Con khi thiện nói với bây khi: 

— Cành nhánh của cây Tỳ-đa-la rất dài. Hãy đu 
theo nhánh cây mà qua sông. 

Cả đoàn năm trăm con khi thiện liền đu theo 
nhánh cây mà được thoát nạn. Còn quyền thuộc 
của con khỉ ác vì không vượt qua sông cho nên liên 
bị vương tử bắt được. 

Con khỉ thiện lúc ấy chính là Ta. Còn con khỉ 
ác chính là Đê-bà-đạt-đa. Nó đã làm cho quyên 
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thuộc của nó lúc ây rất khỗ não. Nêu ai bây giờ y 
chỉ nơi Đê-bà-đạt-đa cũng lại như vậy. Bây giờ ai 
nương dựa Ta mãi mãi được an lạc, hiện tại được 
tiếng tốt, cũng dường, đời vị lai được làm người, 
làm trời và được giải thoát. Bây giờ aI y chỉ Đê-bà- 
đạt-đa cũng sẽ mãi mãi bị sự suy hao khổ sở, thân 
hiện tại bị tiếng xấu, người ta không cúng dường, 
tương lai phải bị đọa vào ba đường ác. 

Cho nên, này các Ty-kheo, hãy nên xa lìa ác tr 
thức, thân cận với Thiện tr1 thức. Bậc thiện tri thức 
làm cho con người mãi mãi được an ồn, khoái lạc. 
Do vậy các ngươi hãy nên thần cận với Thiện trì 
thức và hãy xa lìa ác tri thức. Vì sao vậy? Vì kẻ ác 
tri thức hay làm con người bị nóng bức, làm cho 
các khô đời này, đời sau lại tụ tập, phát khởi. 


13- CHUYỆN PHẬT DÙNG NƯỚC TRÍ TUỆ 
DIẸỆT 
TRÙỪ BA THỨ LỬA 

Có một nước tên là Nam phương sơn, Đức Phật 
muốn đến nước ây. Trên đường đi, Ngài đến một 
tụ lạc và nghỉ ngơi tại đó, gặp lúc tụ lạc ây đang tô 
chức một hội vui chơi, dân chúng uống rượu say 
sưa, mê loạn. Bỗng nhiên, có một ngọn lửa nôi lên 
thiêu đốt tụ lạc này. Mọi người kinh sợ, chắng biết 
chạy đi đâu, họ cùng nhau nói: 
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— Chúng ta chỉ nương tựa nơi Đức Phật mới có 
thể thoát khỏi nạn lửa này. 

Họ liền thưa Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, xin Ngài cứu vớt chúng con! 

Đức Phật nói: 

— Tắt cả chúng sinh đều có ba thứ lửa: Lửa tham 
dục, lửa nóng giận và lửa ngu s1. Ta dùng nước trí 
tuệ diệt trừ ba thứ lửa này. Nếu lời nói của Ta mà 
đúng thì ngọn lửa này sẽ tắt. 

Đức Phật nói như vậy xong, ngọn lửa liền tắt. 
Mọi người vui mừng, hết sức tin phục Đức Phật. 
Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe, làm cho họ 
chứng đặc đạo Tu-đà-hoàn. Các Tỳ-kheo nghi là 
chuyện lạ, nói: 

- Đức Thê Tôn xuất thế hết sức kỳ diệu, hết sức 
đặc thù, Ngài đã làm lợi ích lớn cho thôn xóm này, 
lửa trong tụ lạc đã diệt, tâm cầu uề cũng diệt. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay Ta mới làm 
lợi ích cho họ, mà trong đời quá khứ Ta cũng từng 
làm sự lợi ích lớn cho những vị ấy. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, không rõ trong kiếp quá khứ 
Ngài đã làm sự lợi ích gì? 

Đức Phật dạy: 

— Trong đời quá khứ, một bên của núi Tuyết 
là một rừng trúc lớn, với rât nhiêu chim thú sông 
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trong khu rừng ấy. Có một con chim Anh vũ tên 
là Hoan Hỷ Thủ. 

Bây giờ trong rừng trúc gió thôi làm cho hai 
cây trúc cọ nhau, do đó phát lửa đốt cháy khu 
rừng trúc này. Chim thú sợ sệt, không có chỗ 
nương tựa. Bây giờ con chim Anh vũ hết sức 
thương xót cho những con chim thú kia, liền 
nhúng cánh xuống nước rôi rưới lên trên lửa. Vì 
do lòng thương, tính cần cho nên cảm ứng đến 
cung trời Đề Thích khiến chắn động mạnh. Lúc 
ây, Thích Đề-hoàn Nhân dùng Thiên nhẫn quan 
sát xem thử do nhân duyên gì khiến rung chuyền 
cả cung điện của mình, mới thây ở dưới thê gian 
có một con chim Anh vũ ôm lòng Từ bị rộng lớn 
muốn dập tắt ngọn lửa nên đem cả sức lực ra, 
nhưng không thê làm cho lửa tặt. Thích Đề-hoàn 
Nhân liền hướng về chỗ chim Anh vũ, nói: 

- Rừng này to lớn đến mây ngàn vạn dặm, đôi 
lông của ngươi lây nước chỉ được vài giọt, làm 
sao có thể làm tắt được ngọn lửa to lớn này? 

Chim Anh vũ đáp lại: 

— Tâm của tôi rộng lớn, tĩnh cân không giải 
đãi, chắc chăn sẽ dập tắt được lửa này. Nêu hêt cả 
đời này mà không dập tắt được ngọn lửa ấy thì tôi 
thọ thân sau thê sẽ dập tắt nó. 

Thích Đê-hoàn Nhân vì cảm động trước chí 
nguyện của chim Anh vũ nên đồ mưa thật lớn 
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xuống chỗ ây làm cho ngọn lửa tức thì bị dập tắt. 

Đức Phật nói: 

— Con chim Anh vũ lúc đó chính là thân Ta. 
Còn bây thú, chim trong khu rừng chính là dân 
chúng trong làng xóm lớn này. Lúc đó Ta vì muốn 
dập tắt ngọn lửa ây để các chim thú được sông còn. 
Nay Ta cũng dập tắt ngọn lửa để cho dân ở đây 
được an lạc. 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Lại do nhân duyên gì mà họ được thây đạo 
Chân thật? 

Đức Phật dạy: 

— Các dân chúng này vào thời Đức Phật Ca- 
diệp đã thọ trì năm giới. Do nhân duyên đó, cho 
nên nay được thây được lẽ thật, chứng đạo Tu-đà- 
hoàn. 


14- CHUYỆN CON CỦA TRƯỞNG GIÁ VÀ 
VỊ THIÊN THÂN NƯỚC BA-LA-NẠI CẢM 
HÓA NHÀ VUA 
THỰC HÀNH HIẾU HẠNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ bảo các Ty- 
kheo: 

— Nếu ai muốn có vua Phạm thiên ở trong nhà 
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mình, người đó phải hiểu dưỡng cha mẹ thì Phạm 
thiên liên ở trong nhà. Nêu ai muốn có Đề Thích ở 
trong nhà mình, người đó phải hiệu dưỡng cha mẹ, 
liên có Đề Thích ở trong nhà. Nếu ai muốn có tất 
cả Thiên thân ở trong nhà mình, người đó chỉ cần 
hiểu dưỡng cha mẹ thì tật cả Thiên thân liên ở trong 
nhà mình. Nếu a1 muốn có Hòa thượng ở trong nhà 
mình, người ấy chỉ cần hiểu thảo với cha mẹ thì 
liên có Hòa thượng ở trong nhà. Nếu ai muôn có 
A-xà-lê ở trong nhà mình, chỉ cần cúng dường cha 
mẹ, đó tức là A-xà-lê hiện ở trong nhà. Nếu muốn 
cúng dường các Hiền thánh và Đức Phật, thì hãy 
cúng dường cho cha mẹ, tức là chư Hiền thánh và 
Đức Phật ở trong nhà mình vậy. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Đức Như Lai Thế Tôn thật là vô cùng hy hữu, 
Ngài đã cung kính cha mẹ. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay Ta mới làm việc hết 
sức hy hữu là cung kính cha mẹ, nhưng trong thời 
quá khứ Ta cũng từng cung kính cha mẹ một cách 
hết sức hy hữu. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Trong thời quá khứ, Ngài cung kính cha mẹ 
như thể nào? 

Đức Phật dạy: 

— Ngày xưa, ở nước Ba-la-nại có một người 
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nghèo khổ chỉ sinh được một người con, nhưng 
người con này lại sinh ra nhiều người con. Vì nhà 
cửa bân cùng, gặp lúc thời thế đói kém, phải đem 
cha mẹ đang sông chôn ở dưới đất, để dành phần 
cơm nuôi bây con. 

Người hàng xóm mới hỏi: 

— Cha mẹ ngươi ở đâu? 

Đáp: 

— Cha mẹ tôi vì già cả sắp chết cho nên tôi liên 
đem chôn, lấy phần cơm của cha mẹ nuôi bầy con 
để nó được lớn. 

Nhà hàng xóm nghe xong cho là có lý. Như vậy 
tin ây dần dân lan khắp nước Ba-la-nai và họ lây 
đó làm luật. 

Lại có một vị trưởng g1ả cũng sinh một người 
con. Người con này nghe điêu ấy cho là phi pháp, 
liên suy nghĩ: “Ta phải làm cách gì để bỏ được điêu 
phi pháp này?”. Cậu ta thưa với cha: 

— Nay cha nên đi xa đề học đạo, để biết kinh, 
luận. 

Người cha nghe xong bèn ra đi. Ông ta học hỏi 
được chút ít lại trở về nhà, trong lúc tuổi cảng ngày 
càng già cả. Người con bèn đảo dưới đất làm một 
cái nhà thật đẹp để người cha ở trong đó, chàng 
dâng đồ ăn thức uống ngon lành. Chàng nghĩ như 
vây: “Ai có thể cùng ta trừ bỏ điều phi pháp này?”. 
Lúc đó, vị Thiên thân hiện thân nói: 
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— Nay ta cùng ngươi làm bạn với nhau. 

Vị Thiên thần viết một tờ sớ hỏi nhà vua bốn 
việc. Nếu nhà vua giải thích được những sự việc 
nêu ra trong sở thì Thiên thân sẽ ủng hộ nhà vua, 
còn nêu không giải thích được thì sau bảy ngày sẽ 
đập đầu vua bề thành bảy mảnh. Bốn điều đó là: 

1. Cái gì là tài sản quý nhất? 

2. Cái gì là niềm vui lớn nhất? 

3. Cái øÌ có mùi vị ngon hơn cả? 

4. Cái gì sống lâu nhất? 

Thiên thân dán tờ sớ ây trước cửa của vua. Vị 
vua thây vậy mới cho người đi tìm những người 
trong nước coi ai có thê giải thích được lời này. 
Nêu aI giải thích được lời này thì có mong câu điêu 
øì nhà vua cũng làm cho được thỏa mãn. 

- Người con của trưởng giả nhân bản văn sở đó 
liên giải thích hêt các ý nghĩa trong đó: 

— Đức tin là tài sản quý nhất. 

— Chánh pháp là niêm vui lớn nhất. 

— Lời nói thật là mùi vị ngon hơn hết. 

— Trí tuệ là thọ mạng lâu dài nhất. 

Chàng giải thích ý nghĩa này xong liên dán nó 
trước cửa vua. VỊ Thiên thân thấy vậy trong lòng 
hết sức hoan hỷ, nhà vua cũng rất hoan hỷ. 

Nhà vua hỏi người con của trưởng giả: 

— Ai dạy ngươi những lời ấy? 
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Đáp: 

— Cha tôi dạy tôi. 

Vua nói: 

— Cha ngươi ở đầu? 

Con của trưởng giả thưa: 

— XIn vua ban cho tôi sự vô úy. Cha tôi quả thật 
đã già, vì vi phạm phép của nhà nước, tôi đã giâu 
cha tôi ở dưới đất, xin cho tôi được nói. Tâu Đại 
vương, cha mẹ ân nặng giống như đất trời, mang 
thai mười tháng, để con năm chỗ khô, tránh chỗ 
ướt, cho bú sữa mà nuôi con lớn, dạy bảo việc đời. 
Thân này mà có là đều nhờ cha mẹ, chúng ta được 
thây mặt trời, mặt trăng, làm việc để sinh sông là 
do sức lực của cha mẹ. Giả sử vai trái cống cha, vaI 
phải cống mẹ, đi suốt một trăm năm, lại cúng 
dường đủ thứ vật lạ... cũng không thê báo ân cha 
mẹ được. 

Bây giờ nhà vua hỏi: 

— Ngươi muôn câu những gì? 

Thưa: 

— Tôi chăng câu mong gì cả. Mong đức vua bỏ 
cái pháp ác này đi mà thôi. 

Nhà vua chấp nhận lời nói ấy, tuyên bỗ những 
người dân trong nước: 

— Nếu ai bất hiếu với cha mẹ phải bị xử tội 
nặng. 

Đức Phật dạy: 
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— Nếu các TIEươI muốn biết người con của 
trưởng ø1ả lúc ây là ai thì đó chính là Ta. Lúc â ây, 
Ta vì nước kia trừ bỏ pháp ác, thành tựu pháp hiệu 
thuận. Do nhân duyên đó mà được thành Phật. Cho 
nên hôm nay Ta cũng lại tán thán pháp hiếu thuận. 


15- CHUYỆN CON BẠCH HƯƠNG TƯỢNG 
CỦA QUỐC "¬ 
VƯƠNG CA-THỊ NUÔI CHA MẸ MÙ VÀ 
LÀM CHO 
HAI NƯỚC HÒA THUẬN 


Ngày xưa Đức Phật ở nước Xá-vệ, Ngài bảo 
các Ty-kheo: 

— Có tám loại người nhất định phải bố thí, 
không nên sinh nghi. Đó là: Cha, mẹ, Phật, đệ tử 
Phật, người từ xa đên, người đi xa, bệnh nhân và 
người chăm sóc kẻ bệnh. 

Các Tỳ-kheo thưa Đức Phật: 

- Đức Như Lai Thế Tôn hết sức kỳ đặc, thường 
tán thán, cung kính cha mẹ. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay, từ xưa đến 
nay Ta thường tôn trọng cung kính cha mẹ. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

- Đức Thê Tôn đã tôn trọng, tán thán cha mẹ 
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như thê nào? 

Đức Phật dạy: 

- Thời quá khứ lâu xa về trước có hai vị quốc 
vương: Một là vua Ca-thi, hai là vua Tỳ-đề-hê. Vua 
Tỳ-đề- hê có con voi Đại hương, nhà vua đã dùng 
sức của con Hương tượng để đánh phá quân đội 
vua Ca-thi. Vua Ca-thi mới nghĩ như vây: “Nay ta 
làm sao có con Hương Tượng đề đánh trả quân đội 
vua lỷ- -đề-hê?” 

Bấy giờ có một người nói: 

— TôI thây ở trong núi nọ có một con Bạch 
Hương tượng. 

Nhà vua nghe điều nảy rôi liên ra lệnh tuyên 
mộ: 

Ai có thê bắt được con Hương tượng, ta sẽ 
trọng thưởng. 

Lúc ây có người chấp nhận lời chiêu mộ của 
nhà vua, tụ tập rất đông binh chúng đi đến để bắt 
con voi ấy. Con voi suy nghĩ: “Nếu ta bỏ đi xa thì 
aI lo cho cha mẹ ta mù lòa già cả? Chì băng ta hãy 
thuận theo chỗ họ mà đến chỗ vua. 

Bấy giờ mọi người bèn dắt con Hương tượng 
đi đến bên vua. Nhà vua rất hoan hỷ nên đã làm 
phòng đẹp, trải mên nỉ ở dưới, cùng các kỹ nữ đàn 
ca trông đánh để tự vui chơi. Nhưng khi cho con 
VOI ăn uông thì nó chắng ăn uống gì cả. Khi ây 
người giữ voi đi đến tâu với vua: 
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— Con voi chăng chịu ăn! 

Nhà vua hướng về phía con voi, nghĩ: “Những 
súc sinh đời thượng cô đều có thê nói chuyện với 
người”, cho nên nhà vua hỏi con voi: 

— Vì sao ngươi không ăn? 

Con vol trả lỜI: 

- Tôi có cha mẹ tuổi đã ø1à mà mắt lại mù, 
chăng ai cho nước cỏ gì cả. Cha mẹ không có gì 
ăn, làm sao tôi ăn được? 

Con vol tâu với vua: 

— Tôi có thê bỏ đi được, các binh đội của ngài 
cũng không thể ngăn cản tôi được. Chỉ vì tôi có cha 
mẹ đã già lại mù, cho nên tôi mới chịu theo vua 
đến đây. Nếu nay nhà vua cho phép tôi được trở về 
phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi cha mẹ hết tuổi 
thọ, tôi sẽ tự trở lại với ngài. 

Nhà vua nghe lời ấy xong, hết sức hoan hý, nói: 

— Chúng ta là con voi đầu người, còn con voi 
này mới là con người đâu voi. 

Trước đây, người của nước Ca-thi đôi xử độc 
ác với cha mẹ, không có tâm cung kính, nay nhờ 
con vo1 này nên nhà vua liền lệnh cho tất cả mọi 
người trong nước, nếu ai không hiểu dưỡng, cung 
kính cha mẹ thì phải bị tội lớn. 

Nhà vua liên thả con voi trở về chỗ cha mẹ nó 
để nó cung dưỡng cha mẹ, tùy theo tuổi thọ cha mẹ 
dài hay ngắn, hễ khi cha mẹ chết thì trở lại chỗ vua. 
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Khi vua thây con Bạch tượng trở lại, hết sức hoan 
hỷ, liên trang sức cho nó, muôn chinh phạt nước 
đối phương. Con voi nói với nhà vua: 

- Đừng nên tranh đấu với nước khác. Hễ tranh 
đâu thì gây nhiều sự thương hại. 

Nhà vua nói: 

— Vì vua nước ấy khi dễ xâm lần ta. 

Con voI nói: 

— Hãy cho tôi đi sứ qua nước. ây, khiến cho 
nước oán địch ây không dám khi dê ngài. 

Nhà vua nói: 

— Nếu để ngươi đi rôi ngươi không trở về nữa 
thì sao? 

Vol đáp: 

- — Không ai có thể ngăn chặn không cho tôi trở 
về được cả. 

Con voi ngay lúc ấy liền đến nước kia. Vua Tỳ- 
đề-hê nghe con voi đến, hết sức hoan hý, tự ngài ra 
cung để nghênh tiếp. Khi nhà vua đã gặp con voi 
TÔI, MỚI nÓI VỚI nÓ: 

Ngươi hãy ở lại nước ta nhé! 

Con vol tâu với vua: 

— Tôi không thê ở lại đây được. Từ khi tôi lập 
thân đến nay không bao gIỜ nuốt lời thê của mình. 
Trước đây tôi có hứa với vua nước kia là tôi sẽ trở 
về nước ông ta. Này hai vị quốc vương, các ngài 
hãy trừ bỏ oán thù ác độc, tự làm cho nước nhà an 
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ồn, vậy không vui sao? 

Con vol nói kệ: 

Đắc thắng thêm hận thù 
Thất bại càng đau khổ 
Không tranh thắng hay bại 
Là an lạc đệ nhất. 

Bấy giờ con voi này nói bài kệ â ây xong liên trở 
về nước Ca-thi. Từ đó về sau, hai nước hòa hiểu 
với nhau. 

Đức Phật dạy: 

— Vua Ca-thi lúc ấy nay chính là vua Ba-tư-nặc. 
Vua Tỳ- -đê- hê nay là vua A-xà-thê. Còn con Bạch 
tượng lúc ấy chính là thân Ta. Nhờ hiểu dưỡng đối 
với cha mẹ, lúc đó Ta có thể làm cho hai nước hòa 
hiểu với nhau, ngày hôm nay cũng vậy. 


16- NƯỚC BA-LA- NẠI, EM KHUYÊN ANH 
BỎ ÁC PHÁP, 
NHỜ THỪA TƯỚN G KHUYÊN VUA GIÁO 
HÓA THIÊN HẠ 

Thuở trước, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nên biết, ngày xưa ở nước Ba-la-nại có pháp 
bất thiện lưu hành ở đời là người cha lúc tuối đã 
sáu mươi, thì trải tâm dạ để ngôi giữ cửa ngõ. 

Bây giờ có hai anh em, người anh nói với em: 

— Em hãy trải tấm dạ với cha để giữ cửa ngõ. 
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- Trong nhà chỉ có một tâm dạ, người em bèn 

căt một nửa tâm dạ đưa cho cha rôi thưa với cha: 

— Anh cả cho cha, chứ không phải là con cho 
cha. Anh cả nói cha hãy giữ cửa ngõ. 

Người anh nói với em: 

— Tại sao em không đưa hết tâm dạ cho cha mà 
lại cắt một nửa rồi mới đưa? 

Người em thưa: 

- Chỉ có một tâm dạ, nếu không cắt một nửa 
sau này lấy øì mà dùng? 

Người anh hỏi: 

— Vậy em muốn cho ai nữa? 

Em thưa: 

— Chứ không phải cho anh sao? 

Người anh nói: 

— Sao lại cho ta? 

Người em nói: 

— Rồi anh cũng sẽ già, các con của anh cũng để 
anh ở trong cửa như vậy. 

Người anh nghe lời ây, kinh ngạc nói: 

— Ta cũng sẽ già như vậy sao? 

Em thưa: 

— Ai có thể thay thê cho anh được. 

Rồi người em nói với anh: 

— Pháp ác như thê, hãy nên trừ bỏ đi. 

Hai anh em dắt tay nhau đến nhà của phụ 
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tướng, đem những lời nói ấy hỏi với phụ tướng. 
Phụ tướng đáp: 

— Thật vậy, tật cả chúng ta đều sẽ phải giả. 

VỊ phụ tướng tâu với vua. Nhà vua nghe lời â ây 
rôi ra lệnh cho toàn quốc phải hiểu dưỡng cha mẹ, 
bỏ điều phi pháp, không được bất hiếu. 


17- CHUYỆN VỢ CỦA PHẠM-MA-ĐẠT VÌ 
ĐÓ KỊ 
MÀ HẠI CON LÀ PHÁP HỘ 


Đức Phật ở thành Vương xá, nói với Đề-bà-đạt- 
đa: 

— Ta thường để lòng thương nhớ ngươi một 
cách sâu xa và thân, khẩu, ý của Ta đôi với ngươi 
cũng không có điều ác. Nay chúng ta hãy sám hối 
với nhau đi! 

Đê-bà-đạt-đa măng nhiễc Đức Phật rồi bỏ đi. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Tại sao Đức Như Lai có Từ tâm mà Đề-bà- 
đạt-đa lại chửi rủa hung ác như thế? 

Đức Phật dạy: 

— Đâu có phải chỉ ngày hôm nay! Trong thời 
quá khứ, nước Ba-la-nạ1 có một vị vua tên Phạm- 
ma-đạt, vợ tên là Bất Thiện Y. Họ có người con tên 
là Pháp Hộ, thông minh, nhân từ. Nhà vua cho mời 
thây vê dạy cho thái tử học. 
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Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt dẫn các thể nữ đi vào 
vườn thượng uyên để vui chơi. Khi ây nhà vua 
dùng rượu dư mời phu nhân. Phu nhân tức giận 
MỚI nÓI: 

— Ta thà đâm cô thăng Pháp Hộ lấy máu để 
uống, chứ không chịu uống rượu này. 

Nhà vua nghe lời ấy mới tức giận nói với những 
đứa trẻ cùng học, bảo Pháp Hộ đến. Khi Pháp Hộ 
đến, nhà vua nÓI: 

— Ta muôn cắt cổ ngươi. 

Người con thưa cha: 

— Con đâu có tội tình gì. Vả lại, đức vua chỉ có 
một mình con, vì sao lại giết con? 

Vua nói: 

— Ta không muốn giết con, nhưng đó là ỹ của 
mẹ con. Con hãy xin sám hối với mẹ con, nêu bà 
hoan hỷ, sẽ không giết con. 

Người con liên hướng về phía mẹ sám hôi mà 
nóI: 

— Mẹ chỉ có một mình con là con, vả lại con 
cũng không có tội lỗi gì, vì sao mẹ lại giết con? 

Tuy người con nói như vậy nhưng, người mẹ 
cũng không tha, liên đâm vào cổ con lây máu mà 
uông. 

Đức Phật dạy: 

— Phụ vương thời đó chính là Câu-ca-ly. Người 
mẹ lúc đó chính là Đề-bà-đạt-đa. Người con chính 
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là Ta. Lúc ấy Ta hoàn toàn không có tâm ác, nhưng 
mẹ Ta vẫn không cho Ta sám hồi. Ngày hôm nay 
cũng vậy, y không nhận sự sám hối của Ta. Lúc đó 
mặc dù Ta bị giết nhưng Ta không có một ý nghĩ 
sân hận nào cả, huống chi ngày hôm nay mà lại sân 
hận, có tâm ác hay sao? 


18- CHUYỆN TY- KHEO ĐÀ-PHIẾU BỊ HỦY 
BÁNG 

Ngày xưa, có một Tỳ-kheo tên là Đà-phiếu, Tỳ- 
kheo này có sức mạnh của một vị đại lực sĩ, nhờ 
xuất gia tu học tinh tân nên đắc đạo A-la-hán, có 
đây đủ oai đức, thường lo việc cho Tăng. Năm 
ngón tay của vị ây phát ra ánh sáng. Ngài phân phôi 
cho Tăng chúng các thứ đồ dùng. Do đó, cho nên 
Đức Phật gọi vị ấy là Tri sự đệ nhất. 

Có lộ -kheo Di-đa vì phước đức cạn mỏng nên 
phải ngôi sau sô đông, ăn uống toàn đồ dở, do đó 
tức giận nói: 

- Nếu để gã Đà-phiếu này lo liệu việc Tăng 
chúng thì kết cuộc mình phải ăn toàn đồ dở mà 
thôi. Vậy ta phải tạo cơ hội để phá y. 

Di-đa có một người chị là Tỳ-kheo-m; cả hai 
cùng lập mưu đến hủy báng Đà-phiêu. Họ hủy 
báng cho đến lân thứ ba, Tỳ-kheo Đà-phiêu nhàm 
chán sự thô ác ấy, liên bay lên hư không, làm mười 
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tám cách biến hóa, nhập Hỏa quang tam-muội, ở 
trong hư không, như lửa thiêu hủy, không có thì 
hài. Vì bài báng sự tham lam khinh ghét, nó có thể 
làm có Hiển thánh còn bị hủy diệt thân thể, huống 
chi là phàm phu, cho nên người có trí tuệ phải cần 
thận việc bài báng, chớ khinh thường lời nói. 

Khi ây các Tỳ-kheo liên bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Đà-phiêu do nhân 
duyên gì mà bị bài báng? Lại do nhân duyên gì mà 
lại có sức mạnh lớn này? Lại do nhân duyên gì 
được quả A-la-hán? 

Đức Phật dạy: 

— Vào thời quá khứ, lúc con người thọ hai vạn 
tuổi, có một Đức Phật hiệu là Ca- diễp. Bây giờ, 
trong chánh pháp của Phật Ca-diếp có một Tỳ- 
kheo trẻ, mặt mày đoan chánh, nhan sắc tuyệt đẹp. 
Tỳ-kheo trẻ ây khi khất thực chưa về thì có một 
thiêu phụ bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tỳ-kheo ấy, 
nhìn mãi mà mắt không TỜI. 

Ty-kheo Đà- phiêu lúc ấy đang ã ăn muỗi, bắt gặp 
CÔ gái này đi theo vỊ 1ỷ-kheo trẻ ấy mà mắt không 
phút nào rời, cho nên mới hủy báng: 

— Cô gái này chăc chắn đã tư thông cùng Tỳ- 
kheo kia. 

Do nhân duyên đó nên Ty-kheo Đà- -phiêu phải 
đọa vào ba đường ác, thọ vô lượng khô. Cho đến 
ngày hôm nay dư nghiệp vẫn chưa hết nên mới bị 
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phi báng như vậy. 

Lại vào lúc Phật Ca-diếp ở thời quá khứ, Tôn 
Ø1ả CÓ xuất ø1a học đạo cho nên nay mới được quả 
A-la-hán. Do vì ở thời quá khứ Tôn giả có kinh 
doanh cho Tăng sự, lúc đi ghe, lừa, ngựa, chở gạo, 
bún, Tôn giả bị chìm dưới bùn sâu nhưng liền được 
ra khỏi, nhờ nhân duyên đó nên được sức mạnh lực 
sĩ. 


19- CHUYỆN LY VIỆT BỊ HỦY BÁNG 

Ngày xưa ở nước Kê tân có một vị A-la-hán tên 
là Ly Việt, ngôi thiền ở trong núi. Có một người 
mất trâu đang tìm theo dấu vết của con trâu, cho 
nên đi thắng đến chỗ Tôn giả Ly Việt. 

Bây giờ Tôn giả Ly Việt đang đốt cỏ để nhuộm 
y, tâm y tự nhiên biến thành tâm da trâu, những 
giọt thuốc nhuộm biến thành máu trâu, cỏ dùng đê 
đốt trong lúc nhuộm thì biến thành thịt trâu, cái bồn 
để nhuộm biến thành đâu trâu. Khi ấy người chủ 
trâu thây vậy bèn bắt trói Tôn giả lại và dẫn đến 
chỗ vua. Nhà vua bèn ra lệnh bỏ Tôn giả vào trong 
ngục, trải qua mười hai năm trường bị chủ ngục 
cho ăn lúa ngựa. 

Đệ tử của Tôn giả Ly Việt có đến năm người 
đều chứng quả A-la-hán, họ tìm kiểm thầy mình 
nhưng chăng thấy ở đâu. Do nghiệp duyên của 
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Tôn giả sắp hết nên có một người đệ tử thấy thây 
mình ở trong ngục của nước Kê tân, cho nên vị ấy 
mới đến tâu với vua ở đó: 

— Thây của tôi tên là Ly Việt, hiện đang ở trong 
ngục của nhà vua, cúi mong đức vua xét xử. 

Nhà vua liên bảo người vào ngục để kiểm tra. 
Người của nhà vua vào ngục chỉ thây có một người 
nhan sắc tiêu tụy, râu tóc thật dài mà bị chủ ngục 
cho ăn lúa ngựa, người ấy trở về tâu lại với vua: 

— Trong ngục hoàn toàn không có Sa-môn, đạo 
sĩ nào cả, chỉ có một tội nhân là Ty-kheo mà thôi. 

Đệ tử lại tâu với vua: 

— Xin vua ra lệnh, nêu có các Tỳy-kheo thì đều 
cho ra khỏi ngục. 

Nhà vua liền tuyên lệnh: 

— Cho các Đạo nhân được ra khỏi ngục. 

Tôn giả Ly Việt lúc ấy đang ở trong ngục mà 
râu tóc tự rụng, mình đắp ca-sa, bay lên hư không, 
làm mười tám cách biến hóa. 

Nhà vua thây VIỆC này rôi cho là chưa từng có, 
năm vóc liên gieo xuông đất, cúi lạy, thưa với Tôn 
giả: 

— Xin Tôn giả hãy cho con sám hồi. 

Khi ấy Tôn giả liên nhận sự sám hối của nhà 
vua. 

Nhà vua liên nói: 

— Do nhân duyên gì mà Tôn giả bay lên hư 
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không được mà lại chịu khổ nhiều năm ở trong 
ngục? 

Tôn giả đáp: 

— Ngày xưa tôi cũng mất trâu, tìm theo dâu 
chân trâu, đi vào trong một hòn núi thấy một vị 
Bích-chi- phật ngôi thiền ở một nơi văng vẻ, tôi liên 
vu khống vị ây bắt trâu. Trải qua thời gian một 
ngày một đêm như vậy. Do nhân duyên đó cho nên 
tôi phải đọa lạc trong ba đường ác, khổ não vô 
lượng. Cái tai ương ây còn xót lại không hết, cho 
đến ngày nay tuy đã chứng A-la-hán rôi mà vẫn 
còn bị hủy báng. 


20- CHUYƑN NGƯỜI CON GÁI XÂU XÍ TÊN 
LÀ LẠC-ĐÈ, 
CON VUA BA- TƯ: NẶC 


Ngày xưa, vua Ba-tư-nặc có một người COn gái 
tên là Lạc-đề. Cô này có mười tám cái xâu, hoàn 
toàn không giông người khác. Hễ ai nhìn thấy cô 
cũng đều hoảng sợ. 

Bây giờ vua Ba-tư-nặc vì con gái đã lớn tuổi, 
chiêu mộ người trong nước, không kế là con trai 
của trưởng giả, có danh vọng, kẻ nghèo cùng đói 
khát hay kẻ cô độc đêu dẫn đến chỗ vua. Bấy ĐiỜ 
ở mẻ chợ có một người con của trưởng giả cô độc 
một mình đi xin để tự sông. Những người tìm thây 
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anh ta bèn dẫn đến vua. Nhà vua dẫn vị ây đi ra sau 
VƯỜn MỚI Ø1aO ƯỚC: 

— Ta sinh một người con gái hình dạng xâu XÍ, 
chắng nên để người khác trông thấy. Nay ta muốn 
gả cho khanh làm vợ, khanh thấy thế nào? 

Khi ấy con của trưởng giả thưa: 

— Đức vua đã có lệnh giao ước, giả sử đó là con 
chó thì thần cũng không dám từ chối, huống chi 
đây là con gái của vua mà thân lại từ chối sao? 

Nhà vua giữ lời hứa, cho con mình làm vợ 
người ấy, cho ở trong cung thật Và ØlaO ƯỚC: 

— Con gái của ta xấu xí, cần thận đừng để người 
khác thấy. Hễ lúc đi ra thì khóa cửa lại, còn khi vào 
thì đóng. cửa lại, phải luôn luôn như vậy. 

Khi ấy có các con của các trưởng giả, họ đều là 
thân hữu, họ thường rủ nhau uông rượu vui) đùa. 
Cứ mỗi ngày hội họp là con của các trưởng giả đều 
có đem theo vợ của họ đông đến để tập hợp. Chỉ 
có con gái của nhà vua là không đến. Lúc đó mọi 
người đông nói với chàng tê: 

— Ngày hôm sau chúng ta lại hội họp, yêu câu 
anh hãy dắt vợ anh đến. Nêu anh không dắt vợ đến, 
chúng ta sẽ phạt anh nặng đây. 

Lại đến ngày hội, người con của trưởng giả 
nghèo ấy vẫn như trước, không dắt vợ đến. Các 
người kia bèn cùng nhau trách phạt anh ta. Nhưng 
anh ta vẫn cam lòng chịu sự trách phạt ấy. Các 
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người kia lại cùng nhau nói: 

— Ngày mai chúng ta lại họp, nếu anh không dắt 
vợ đến sẽ bị phạt nữa. 

Cũng vậy, anh ta lại bị phạt. Cứ vậy cho đến 
lần thứ hai, lần thứ ba, anh ta cũng không dắt vợ 
đến chỗ hội. Mãi đến sau cùng, người con của 
trưởng giả cô độc này mới vệ nhà nói với vợ: 

— Anh đã mây lần vì em mà bị phạt. 

Người vợ hỏi: 

— Vì sao? 

Người chồng đáp: 

— Mọi người đều yêu cầu trong ngày yến hội, 
tật cả mọi người phải dẫn vợ tới. Nhưng anh đã bị 
lệnh của đức vua: Không được dắt vợ theo để 
người ngoài thây. Vì vậy mà anh đã bị phạt mấy 
lần rồi. 

Người vợ nghe chồng nói lời ấy hết SỨC xấu hồ, 
buôn tiếc nên ngày đêm niệm Phật, Bây gIỜ, vào 
ngày hôm sau, bạn bè lại mở yên tiệc, người chông 
lại đi một mình. Người vợ ở trong phòng càng 
thêm khẩn nguyện: 

—- Đức Như Lai xuất thể đã làm nhiêu điều lợi 
ích cho chúng sinh. Nay con vì tội ác nên riêng con 
chưa được mong nhờ đại ân ấy. 

Đức Phật cảm động trước tâm lòng chí thành 
của nàng, liên từ dưới đất hiện lên. Ban đầu nàng 
thây đâu tóc của Đức Phật nàng rất kính trọng, 
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hoan hỷ, do đó tóc nàng liền đối khác, biến thành 
đâu tóc thật đẹp. ,Tiếp theo nàng thây cái trán của 
Đức Phật, dân dân nàng thây lông mày, con mắt, 
lỗ tai, thân và miệng của Đức Phật, tùy theo cứ thấy 
một bộ phận nào nàng càng thêm hoan hỷ. Do đó 
thân hình của nàng liên biến đối không còn những 
cái xâu xí nữa. Dung mạo của nàng bây giờ giống 
như chư Thiên. 

Khi ấy con của các trưởng giả bí mật bàn với 
nhau: 

— Con gái của nhà vua sở dĩ không đến hội này 
hoặc là nàng đoan chánh dị thường, hoặc là rất xấu, 
cho nên mới không đến đây. Vậy chúng ta hãy Ép 
chông nàng uông rượu cho đến lúc không còn biết 
øì nữa bây giờ chúng ta hãy lây chìa khóa của 
chàng mở cửa ra để xem. 

Họ liên phục cho chàng uống rượu thật say, lây 
chìa khóa của chàng rôi cùng nhau đến mở cửa đề 
xem. Họ thấy. con gái của đức vua nảy 4 đoan chánh 
vô song, họ liên đóng cửa lại, trở vê chỗ cũ. Lúc â ây 
người chồng của nàng vẫn chưa tỉnh rượu, họ liền 
lây chia khóa cột lại dưới lưng chàng. Đến lúc 
người chồng thức giắc, liên tìm đường trở về nhà, 
thây vợ đoan chánh lạ thường, chàng lấy làm lạ 
mới hỏi: 

— Nàng là Thiên thân ở đâu đến nhà tôi vậy? 

Người vợ đáp: 
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— Tôi là Lạc-đề, vợ của chàng đây. 

Người chông cho là quái lạ mới hỏi vì sao mà 
nàng lại đối khác nhanh như vậy? Người vợ trả lời: 

— Em nghe chàng mấy lần vì em mà bị phạt cho 
nên sinh tâm xâu hồ mới khẩn thiết niệm Phật, liên 
thây Đức Như Lai từ dưới đất hiện lên, em hết sức 
vui mừng, nhờ đó mà thân thể trở thành tốt đẹp. 

Người con của trưởng giả nghèo hết sức vui 
mừng liên vào tâu với vua: 

— Thân thể con gái của vua tự nhiên biến thành 
tốt đẹp. Nay nàng mong được yết kiến đức vua. 

Nhà vua nghe xong rất hoan hỷ, liền bảo người 
đưa vua đến xem. Nhà vua thấy con rôi tuy rât hoan 
hÿ nhưng trong lòng cũng rất nghĩ ngại, cho là điều 
kỳ lạ, liên đi đến chỗ Đức Phật và bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, người con gái nảy do 
nhân duyên gì được sông ở nơi thâm cung mà thân 
hình lại xâu ác, ai thấy cũng kinh sợ? Lại do nhân 
duyên gì mà nay hóa thành tốt đẹp? 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Ở thời quá khứ có vị Bích-chi-phật, ngày 
ngày khất thực, đến trước ngõ của một trưởng giả. 
Khi ây con gái của vỊ trưởng g1ả mang cơm ra cúng 
dường cho vị Bích-chi- phật. Cô ta thây thân thê 
của Bích-chi-phật xấu xí nên mới nói: 

— VỊ ây xấu xí, thân hình có đa như con cá, tóc 
như lông ngựa. 
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Đức Phật nói: 

— Người con gái của trưởng giả lúc ấy chính là 
con gái của vua bây giờ vậy. Nhờ nhân duyên cúng 
dường nên được sinh nơi thâm cung của vua. Do 
hủy báng thân hình của vị Bích-chi-phật cho nên 
thân hình phải xấu xí. Nhờ biết sinh tâm xấu hồ 
nghiêng lòng khẩn cầu nên được thây ta. Nhờ sinh 
tâm hoan hỷ nên thân hình hóa thành tốt đẹp. 

Bây giờ chúng hội nghe Đức Phật thuyết pháp, 
cung kính đảnh lễ phụng hành. 


21- CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI TÊN THIỆN 
QUANG 
CON VUA BA-TU-NẶC 


Ngày xưa vua Ba-tư-nặc có con gái tên là 
Thiện Quang, thông mình đoan chánh, được cha 
mẹ thương yêu, mọi người trong cung ai cũng kính 
mên. 

Vua cha nói với con gái: 

— Con nhờ thế lực của ta mà khiến cho mọi 
người trong cung đều yêu mến. 

Người con gái thưa với vua cha: 

— VÌ con có nghiệp nhân riêng chứ không phải 
nhờ phụ vương mà được như vậy. 

Vua cha nói ba lần như thê thì người con gái ba 
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lần cũng trả lời như thê. Bây giờ nhà vua nỗi giận 
bảo: 

— Nay ta sẽ thí nghiệm để coi thử tự ngươi có 
nghiệp lực riêng hay không? 

Nhà vua liên ra lệnh cho những người tả hữu 
vào trong thành này tìm cho vua một người ởi ăn 
xin, hết sức bân cùng. Bây giờ những người tả hữu 
vâng lệnh đức vua tìm được một người hết sức 
nghèo khô, dẫn đến chỗ vua. Nhà vua liền đem con 
gái của mình là Thiện Quang gả cho người bần 
cùng ây. Nhà vua nói với con gái: 

— Nêu như con tự có nghiệp nhân riêng mà 
không cân nhờ vào ta thì từ nay trở đi nghiệm việc 
này sẽ rõ. 

Người con gái vẫn đáp: 

— Con có nghiệp lực riêng. 

Rồi cô ta ra đi với người bân cùng ấy. Cô hỏi 
chồng: 

— Trước đây anh có cha mẹ chứ? 

Người bắn cùng đáp: 

— Cha tôi trước đây ở trong thành Xá-vệ, là 
trưởng giả giàu có số một. Cha mẹ tôi ở nhà đều 
mất cả, tôi chắng còn ai để nương tựa, cho nên mới 
bị bần cùng như vậy. 

Thiện Quang lại hỏi: 

— Nay anh có biết ngôi nhà xưa của cha mẹ anh 
ở chỗ nào không? 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyên 2 §9 


Người chồng đáp: 

— Tôi biết chỗ ấy. Nhà đã bị hư hoại chỉ còn là 
khoảng đất trông. 

Thiện Quang cùng chồng đi đến chỗ ngôi nhà 
xưa ây,, họ đi quanh đê xem xét. Họ đi đến đâu cũng 
thấy thế đất ở đó hiểm trở. Lúc ấ ấy ở trong lòng đât 
có chôn một kho tàng, tự nhiên hiển lộ. Họ liên lây 
hết châu báu thuê người cất nhà. Chưa đầy một 
tháng mà cung thât, nhà cửa đều đã thành tựu. Bên 
trong có rất nhiêu gia nhân, mỹ nữ, nô tỳ, tôi tớ 
không thể kế xiết. 

Lúc ây nhà vua bỗng nhớ con, nói: 

— Con gái của ta là Thiện Quang, không biết 
bây giờ sinh sống ra sao? 

Có người thưa: 

— Cung thất của con gái đức vua có nhiêu tiên 
của chăng thua øì đức vua. 

Nhà vua nói: 

— Đức Phật quả nói lời chân thật là tự làm việc 
thiện hay ác là phải tự thọ lây quả báo tương, ứng. 

-Ngay ngày hôm đó, con gái đức vua nói với 
chồng mình về mời nhà vua đến. Nhà vua liên 
nhận lời mời, đi đến thấy trong ngôi nhà ây lót 
toàn là nệm, thảm thật đẹp, trang hoàng nhà cửa 
còn hơn cả cung vua nữa. Nhà vua thấy như vậy 
rôi khen là: “Chưa từng có”. Cô gái này tự biết lời 
nói ây đều là sự thật nên mới nói là: 
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— Con có nghiệp nhân này nên tự thọ lấy quả 
báo ấy. 

Nhà vua đi đến thưa Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn, cô con gái này đời trước đã 
làm phước nghiệp gì mà đời nay được sinh vào nhà 
của vua, thân có ánh sáng? 

Đức Phật trả lời đức vua: 

— Ở thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp 
có Đức Phật hiệu là Tỳ-bà-thi. Bấy giờ có một vị 
vua tên là Bàn-đâầu, nhà vua có vị Đệ nhất phu 
nhân. Sau khi Đức Phật Tỳ-bà-thi nhập Niết-bàn, 
vua Bàn-đâu lây xá-lợi của Đức Phật xây bảo tháp. 
Đệ nhất phu nhân dùng mão trời treo lên để trang 
sức trên đánh của Đức Phật Tỳ-bà-th1, trong mão 
trời có viên ngọc Như ý treo ở trên đầu, làm cho 
ánh sáng chiêu khắp thế gian. Nhân đó phát 
nguyện: “Xin Đức Phật hãy cho thân của con ở 
tương lai có ánh sáng sắc vàng tía, tôn vinh hảo 
quý, không đọa vào ba đường ác và tám nạn.” 

Đệ nhất phu nhân của vua nay là công chúa 
Thiện Quang vậy. Thời Đức Phật Ca-diếp, công 
chúa lại dùng những món ngon để cúng dường Đức 
Ca-diếp Như Lai và bốn vị đại Thanh văn, nhưng 
chồng của nàng ngăn chặn, người vợ mới khuyên 
thỉnh: 

— Xin anh đừng đoạn tuyệt với tôi, nay tôi đã 
thỉnh nguyện cúng dường, hãy đề cho tôi được mãn 
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nguyện! 

Người chồng chấp thuận để người vợ cúng 
dường ngọc Như ý. Người chông lúc ây nay chính 
là người chông của đời này vậy. Người vợ lúc â ấy 
chính là vợ của anh ta vậy. Người chồng lúc â ấy vì 
ngăn chặn vợ làm phước cho nên phải mãi mãi bân 
cùng. Nhưng sau nhờ châp thuận cho vợ cúng 
dường, do đó mà vợ được hêt sức phú quý. Lúc anh 
ta chưa có vợ thì vẫn cứ bân tiện. Cái nghiệp thiện 
ác theo đuôi con người không hề sai chạy. 

Nhà vua nghe Đức Phật dạy, hiểu thấu hạnh 
nghiệp sâu xa, không tự khoe mình là cao quý, sinh 
sự tín ngộ một cách vững chắc rồi hoan hỷ lui ra. 


22- CHUYỆN HAI ANH EM VƯƠNG TỬ BỊ 
ĐUÔI RA KHÔI NƯỚC 


Ngày xưa có hai anh em vương tử bị đuổi ra 
khỏi nước, đến giữa một con đường trồng thì lương 
thực đã hết. Người em bèn giết vợ mình lấy thịt 
chia cho anh và chị dâu củng ăn. Người anh thây 
miếng thịt â ấy ngâm sợ nên không ä ăn. Người anh tự 
cắt thịt đùi của mình, vợ chông cùng ăn. Người em 
thây thịt của vợ mình đã hết liên muốn giết chị dâu. 
Người anh bảo: 

- Đừng giết chị dâu. 

Rôi người anh lấy thịt đã giấu ở trước đưa cho 
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người em ăn. Khi họ đã đi qua khỏi đồng trống, 
đên chỗ ở của Thân tiên, hái được trái ngon để ăn. 
Người em sau đó bị bệnh mà chết, chỉ còn người 
anh sông sót. Khi â ây, Vương tử thấy một người bị 
chặt hết tay chân, cho nên sinh lòng từ bị, hái hoa 
quả nuôi sống người ây. Vương tử là người thiểu 
dục, trong lúc đi hái hoa quả thì người vợ của 
chàng ở sau tư thông củng người bị chặt tay chân 
đó và trở lại ghét chông mình. Trong một ngày nọ 
theo chông để hái hoa, đến một bên bờ sông, bà nói 
với chông: 

— Anh hãy hái hoa quả trên cây kia. 

Người chông nói với vợ: 

— Ở dưới có sông sâu, trèo lên cây có thê dễ rơi 
xuống sông. 

Người vợ nói: 

— Anh lây dây cột ngang lưng rôi trèo lên cây, 
em sẽ nắm một đầu dây đứng gân mẻ sông. 

Người chông làm vậy, Thể rôi người vợ bày kế 
làm người chồng rơi xuống dòng sông, nhờ chàng 
có sức mạnh từ thiện, tuy rơi xuông nước và bị trôi 
đi nhưng vẫn không bị chết chìm giữa dòng sông. 

Bây giờ có một vị quốc vương băng hà, vị 
tướng sư của nước ấy đi tìm kiêm những người ở 
trong nước xem a1 có thể làm vua được, từ xa trông 
thây trên mặt nước có cái lọng mây vàng lơ lửng. 
VỊ tướng sư xem quẻ xong nói: 
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— Dưới cái lọng mây vàng, chắc chắn có Thân 
nhân. 

Ông liền bảo người xuống nước rước lên và tôn 
làm vua. 

Người vợ cũ của nhà vua đang cðng người bị 
chặt tay chân kia đi xin ăn, đi đên cửa vương tử. 
Người dân trong nước ây đêu khen: 

— Có một người đản bà tốt công một người 
chông bị chặt tay chân, cung kính hiệu thuận đang 
đên chô vua. 

Nhà vua nghe lời ây rôi liên cho người kêu đến 
trước điện. Nhà vua hỏi vợ: 

— Người bị chặt tay chân đó có phải thật là 
chồng của ngươi chăng? 

Người vợ đáp: 

— Thưa đúng thật là chồng của tôi. 

Bấy giờ vua lại nói: 

— Ngươi có biết ta chăng? 

Thưa: 

- Không biết. 

Vua nói: 

— Ngươi biết tên họ ta hay không biết? 

Bà hướng về phía vua nhìn xong, sau đó bà xâu 
hồ. Nhà vua vì lòng từ cho nên bảo người nuôi 
dưỡng họ. 

Đức Phật nói: 
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— Các ngươi nên biết, nhà vua đó chính là thân 
Ta. Còn người vợ lúc â ấy là người con gái của Bả- 
la-môn tên là Chiên- giá, đã độn gỗ trong bụng để 
hủy báng Ta. Còn người bị chặt tay chân lúc ây 
chính là Đê-bà-đạt-đa. 


23- VỢ CỦA TRƯỞNG GIẢ TU-ĐẠT CÚNG 
DƯỜNG PHẬT ĐƯỢC QUÁ BÁO 


Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thê, có một vị 
trưởng giả tên là Tu-đạt cuối đời rất nghẻo khô, 
tiền bạc của cải đều hết sạch, ông phải Ta SỨC làm 
thuê cho người khác, kiếm được ba cân gạo đem 
về nâu ăn. Khi cơm chín thì đúng lúc Tôn giả A- 
na-luật đi đến để khất thực. Vợ của Tu-đạt liên lây 
bình bát của Tôn giả bới một bát đây dâng lên. Sau 
đó thì Tôn giả Tu-bô-đề, Tôn giả Ma-ha Ca- diệp, 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Xá-lợi-phất, 
lần lượt đi đến để khất thực. Người vợ của trưởng 
giả cũng đều lây bình bát của các Tôn giả bới đây 
bát rồi dâng lên. Sau cùng thì Đức Thế Tôn tự đến 
để khất thực, cũng bới một bát đây dâng cúng. Bây 
giờ ông Tu-đạt ở bên ngoài vào bảo vợ dọn ăn. 
Người vợ đáp lời chồng: 

— Nếu có Tôn giả A-na-luật đến, ông có tự đem 
phân cơm của mình dâng cho ngài không? 

Đáp: 
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— Nên nhịn phần ăn của mình đề dâng lên Tôn 
giả. 

— Nếu lại có Tôn giả Ca- diễp, Đại Mục-kiên- 
liên, Tu-bô-đề, Xá-lợi-phất... cho đến có Đức Phật 
đến, ông phải làm thế nào? 

— Thà mình nhịn đói để cúng dường tất cả cho 
những vị ây. 

Người vợ nói với chông: 

— Sáng nay có các vị Thánh ấy đến đây khất 
thực, cho nên trong nhà có bao nhiêu cơm tôi đều 
dâng cúng cho các Ngài hết rồi. 

Người chông nói với vợ: 

— Như vậy là tội của chúng ta đã hết, phước đức 
của chúng ta phải sinh. 

Ông liên mở kho ra thì vải, lụa, đồ âm thực.. 
đây cả kho, cứ dùng hết rồi lại sinh ra. 


24- CHUYỆN TY-KHEO SA-LA-NA BỊ VUA 
ÁC 
SINH LÀM KHỎ NÃO 


Ngày xưa con của vua Ưu-điễn tên là Sa- la-na, 
tâm thích Phật pháp, xuất gia học đạo, tu Đâu- đà 
khô hạnh, vào trong núi rừng hay ở trong sốc cây 
đề tọa thiên, nhiếp tâm. 

Bấy giờ vua Ác Sinh đem các thể nữ tuân tự 
đạo chơi, đi vào trong rừng. Khi mới xuông Xe, 
thây không khí tĩnh mịch, nhà vua liền nằm ngủ. 
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Tất cả các thể nữ thấy vua đang ngủ liên cùng nhau 
đi dạo, đên dưới một gôc cây, thây một Tỳ-kheo 
đang tọa thiên nhập định. Họ đến chỗ ấy lễ kính, 
hỏi thăm. Lúc đó vị Tỳ-kheo thuyết pháp cho họ 
nghe. 

Sau đó nhà vua thức giắc, đi tìm kiếm các thể 
nữ, từ xa trông thây một Tỳ-kheo ở dưới gốc cây, 
nhan sắc diện mạo đoan chánh, trẻ tuôi xinh đẹp, 
tật cả các thể nữ thì ở phía trước nghe pháp. Nhà 
vua liên đi tỚI nói: 

— Nhà ngươi đã chứng quả A-la-hán chưa? 

Đáp: 

— Chưa chứng. 

- Nhà ngươi đã đặc quả A-na-hàm chưa? 

- Chưa đắc. 

- Nhà ngươi đã đắc quả Tư-đà-hàm chưa? 

- Chưa đắc. 

- Nhà ngươi đã đắc quả Tu-đà-hoàn chưa? 

- Chưa đắc. 

- Nhà ngươi đã thành tựu pháp quán bất tịnh 
chưa? 

— Chưa thành tựu. 

Lúc ấy nhà vua hết sức tức giận nói: 

— Ngươi chăng đắc cái gì cả, tại sao kẻ phảm 
phu sinh tử này lại dám cùng ngôi một chỗ với các 
thê nữ? 

Vua liên bắt lên đánh đập, làm cho khắp thân 
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thể vị Tỳ-kheo bị rách nát. Các thể nữ thưa: 

— Vị Tỳ-kheo này không có lỗi gì cả. 

Nhà vua càng thêm sân hận. Các thê nữ lại thấy 
vị Tỳ-kheo bị đánh đập nữa, họ đêu khóc lóc áo 
não, làm cho nhà vua sân hận kịch liệt gâp bội. Bấy 
gIỜ, vị Ty-kheo trong tâm tự nghĩ: “Chư Phật ở thời 
quá khứ, nhờ có thê nhẫn nhục mà được đạo Vô 
thượng. Lại nữa, ở thời quá khứ có vị Tiên nhân 
nhân nhục, bị „người khác cắt đứt tai, mũi, tay, 
chân... Ngài vẫn có thể nhẫn nhục được, huống chì 
ta ngày nay, thân hình vẫn còn nguyên vẹn sao lại 
không nhẫn được?”. Suy tư như vậy cho nên im 
lặng nhẫn chịu. 

Khi bị đánh đập xong, toàn thân đau đớn kịch 
liệt, không thể chịu nổi sự thông khô â ây, cho nên 
vị Ty-kheo lại suy nghĩ như vây: “Nêu ta Ở thê gian 
thì ta là con của quôc VƯƠng, sẽ lên nối ngôi vua, 
binh chúng thê lực đâu có thua vị vua kia. Ngày 
nay ta đã xuất gia đơn độc, lại bị khinh khi, đánh 
đập, hết sức áo não...” liên muốn bỏ đạo trở về 
nhà. Cho nên vị Tỳ-kheo Á Ấy đến chỗ Hòa thượng 
Ca-chiên-diên từ tạ, muốn xin trở về thế tục. Hòa 
thượng đáp: 

— Nay thân thể của ngươi mới bị đánh đập đau 
đớn. Hãy đợi đến sáng mai, hãy nghỉ ngơi chút xíu 
rôi hãy đi. 

Khi ấy Sa-môn vâng lời dạy liên trở lại. Vào 


98 BỘ BẢN DUYÊN 7 


lúc nửa đêm, Tôn giả Ca-chiên-diên vì Ty-kheo 
ây hiện cho thấy chiêm bao, khiến cho Sa-la-na 
tự thấy thân mình khi bỏ đạo về nhà, vua cha đã 
băng hà, liên lên kế vị, liên tập hợp tật cả bôn thứ 
binh chủng để chinh phục vua Ác Sinh. Khi đến 
nước địch, hai bên giao chiến thì chính mình bị 
bại trận, binh chúng bị tan tát, thân mình bị cầm 
tù. Bấy giỜ vua Ác Sinh đã bắt. được Sa-la-na rôi 
bảo người câm đao đến định giết. Lúc ây Sa-la-na 
hết sức sợ hãi, liền sinh ra ý nghĩ mong thầy Hòa 
thượng, dù có bị người khác giết cũng không ân 
hận. Bây giờ Hòa thượng khởi niệm biết tâm của 
Ty-kheo, ngài câm tích trượng, ôm bình bát muốn 
đi khất thực, hiện ra ở phía trước và nói: “Fa 
thường vì ngươi mà thuyêt vô vàn pháp môn, còn 
việc đầu tranh để câu thăng, trọn không thể được. 

Nếu không nghe lời ta dạy thì ta biết làm sao?” 

VỊ ây đáp lại lời Hòa thượng: “Nếu nay ngài 
cứu tánh mạng đệ tử thì con chăng bao giờ dám 
làm sai lời ngài dạy.” 

Bấy giờ Tôn giả Ca-chiên-diên nói với vị vua 
kia để cứu Sa-la-na, bảo: “Xin hãy chờ một lát, 
nghe ta tâu với vua xIn cứu mạng ngươi.” 

Nói như vậy rôi liên hướng đến chỗ vua. Người 
đao phủ đứng ở phía sau vua không chịu chờ đợi 
bèn dẫn đi giết. Khi đao phủ sắp sửa hạ đao thì 
trong tâm vị Tỳ-kheo â ây rât kinh sợ, la không ra 
tiếng, rôi tỉnh giấc. Khi tỉnh rồi bèn đem tất cả 
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những điều thây trong mộng bạch Hòa thượng, 
Hòa thượng trả lời: 

— Chiến đấu là con đường sinh tử luân hồi, hoàn 
toàn không có sự thăng. Vì sao vậy? Hễ là pháp 
chiến đâu, tàn sát kẻ khác để được chiến thắng, là 
con đường của sự tự hủy hoại. Hiện tại kẻ ngu tình 
lây đó làm khoái Ÿ tương lai sẽ bị đọa vào ba 
đường š ác, thọ khô vô lượng. Nếu bị kẻ khác sát hại 
làm tôn hại đến thân mạng chính mình và gây ra 
nhiêu tai ương khác thì kẻ ây phải chịu nhiêu trọng 
tội, khiến họ phải rơi vào địa ngục. Còn nêu tàn sát 
lẫn nhau thì oan gia không bao giờ dứt, luân 
chuyền trong năm đường không bao giờ kết thúc. 
Xét cho cùng, việc giêt hại nào có bô ích gì cho 
thân ghẻ lở này, cho sự đau đớn khô sở này? Nay 
ngươi muốn lìa sinh tử, sợ hãi, đánh đập đau đớn, 
phải tự quán thân mình để chấm dứt sự oán thù hủy 
báng. Vì sao vậy? Vì thân này là gốc của các khô, 
bị đói khát, lạnh nóng, sinh già bệnh chết, bị muỗi 
mỏng, thú độc làm tôn hại... Các sự oán thù như 
vậy nhiều vô lượng, ngươi không thể báo thù hết 
được. Vậy sao muôn báo thù vua Ác Sinh làm gì? 
Nếu muôn diệt trừ oán thù thì phải diệt trừ phiên 
não. Oan gia của phiền não hại đến vô lượng đời 
kiếp, còn oán thù của thế gian tuy nặng nhưng chỉ 
hại có một thân, oan gia phiền não thì tôn hại đến 
cái thân thiện pháp. Oán thù thê gian tuy là khốc 
hại, nhưng chỉ làm hại cái thân hôi thối hữu lậu này 
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thôi. Nhờ đó quán xét biết: Oán hại làm căn bản 
của sự khởi sinh phiền não. Nay ngươi không đánh 
giặc phiền não, tại sao chỉ muốn đánh vua Ác Sinh 
làm gì? 

Ngài thuyết pháp cho Tỳ-kheo ấy nghe nhiều 
pháp đạo như vậy. Bây giờ Tỳ-kheo Sa-la-na nghe 
những lời ấy rôi, tâm khai ý giải, chứng Tu-đà- 
hoàn, càng tín mộ chánh pháp và càng thêm tỉnh 
tân hành đạo thì chưa bao lâu đã chứng A-la-hán 
quả. 


25- CHUYỆỆN NỌI QUAN CHUỘC LẠI CON 
TRẦU 
THIÊN ĐƯỢC NAM CĂN 

Ngày xưa ở nước Càn-đả-vệ có một anh đồ tế 
dẫn năm trăm con trâu con đi định làm thịt. Bây 
Đ1Ờ có một vị nội quan lây tiền vàng ra để chuộc 
lại bây trâu rôi thả đi. Do nhân duyên đó nên thân 
hiện tại được nam căn đây đủ. Khi ông trở vệ 
Vương gia, bảo người vào thông báo với vua: 

— Mồ giáp ở bên ngoài. 

Vua nói: 

— Ngươi là người nhà của ta, cứ tự nhiên mà 
vào. Chưa bao g1ờ ngươi xIn phép, tại sao hôm nay 
ngươi lại làm như vậy? 

Khi ây nhà vua liên gọi lại hỏi lý do tại sao. VỊ 
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ây đáp với vua: 

— Vừa rồi thân thấy có một tên đô tế đắt năm 
trăm con trâu con đi định giết làm thịt, thần liền 
chuộc hết rồi thả đi. Do nhân duyên đó mà thân của 
thần được đây đủ, cho nên không dám vào. 

Nhà vua nghe rôi hoan hỷ, kinh ngạc, thâm 
nhập Phật pháp, sinh tâm kính tín, cho răng người 
mới gieo nhân mà được cảm ứng như vậy, huống 
chi là quả báo về sau, há có thê suy lường được 
sao? 


26- CHUYỆN HAI NỌI QUAN TRANH ĐẠO 
LY 

Ngày xưa vua Ba-tu-nặc trong lúc nằm ngủ, 
nghe hai vị nội quan tranh cãi đạo lý. Một vị quan 
nóI: 

— Tôi nhờ nương tựa vào vua mà được sông. 

Còn vị khác thì nói: 

— Tôi chắng nương tựa vào a1 cả, chỉ tự nương 
tựa nơi nghiệp lực của tôi mà được sông. 

Nhà vua nghe chuyện này rôi, liên có cảm tình 
với người nói nhờ nương tựa nơi vua mà được 
sống, nên muốn khen thưởng người ấy. Nhà vua 
liên bảo với người hâu nói với phu nhân: 

— Nay ta sẽ bảo một người đi đến, phu nhân hãy 
cho kẻ ây thật nhiêu tiền bạc, y phục, anh lạc. 
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Bây giờ nhà vua bảo người nói nhờ nương tựa 
vào vua mà được sống đem rượu vua uống dư đưa 
cho phu nhân. Khi ấy người đó đem rượu ra khỏi 
nhà thì máu trong mũi chảy ra, không thể bước tới 
trước được. Tình cờ gặp người nói: “Mình được 
sinh sống là do nghiệp lực” liền nhờ người ây 
mang rượu đến dâng cho phu nhân. Phu nhân thấy 
n"ĐƯỜI ây rôi, nhớ lại lời nói của vua, bèn ban tặng 
cho người ây tiên tải, y phục và ngọc anh lạc, rồi 
người ấy trở về trình diện với nhà vua. 

Nhà vua thấy hết sức kỳ quái, liên cho gọi kẻ 
nói “Nhờ nương tựa nơi vua mà được sông” hỏi: 

— Ta bảo ngươi đến hoảng hậu, sao ngươi 
không đến? 

Kẻ ấy tâu: 

— Thần mới ra khỏi cửa, bỗng nhiên bị chảy 
máu mũi, cho nên không thể đi được, thần mới nói 
người kia đem rượu dư của đức vua dâng lên phu 
nhân. 

Bấy giờ nhà vua mới khen gợi: 

— Ngày nay ta mới biết lời của Đức Phật là chân 
thật. Mình tự tạo nghiệp phải tự thọ lây quả báo, 
nghiệp không thê mất được. 

Do đó quán xét, sự báo ứng của thiện ác, vì do 
hành nghiệp mà thọ báo chứ không phải do trời hay 
vua mà được. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 3 
Gồm các chuyện: 

27. Chuyện hai anh em đông xuất gia. 

28. Chuyện Cừu-già-ly hủy báng ngài Xá- 
lợi-phât. 

29. Chuyện bài kệ của Long vương. 

30. Chuyện Đê-bà-đạt-đa muốn làm Đức 
Phật bị thương. 

31. Chuyện chim Cộng mạng. 

32. Chuyện Bạch nga vương. 

33. Chuyện con rùa lớn. 

34. Chuyện hai phụ tướng sàm tấu. 

35. Chuyện Sơn Kê vương. 

36. Chuyện chim Cát lợi. 

37. Chuyện vị Tiên già. 

36. Chuyện hai khách buôn. 

39. Chuyện tám vị trời lần lượt hỏi pháp. 


27- CHUYỆN HAI ANH EM ĐÔNG XUẤT 
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GIÁ 


Ngày xưa có hai anh em nhà nọ, trong tâm ưa 
thích Phật pháp, muốn xuất gia học đạo. Người 
anh thì tinh cân tu tập các pháp lành, tu hạnh Đâu- 
đà, chưa bao lâu mà đã được chứng quả A-la-hán. 
Còn người em thì thông minh, học nhiêu biết 
rộng, tụng ba Tạng kinh. Về sau được phụ tướng 
mời làm .thây dạy học cho con mình, cung câp cho 
nhiêu tiền bạc, giao phó cho việc xây dựng Tăng 
phòng, chùa tháp. 

Khi ấy, Tam tạng Pháp sư nhận tiền của phụ 
tướng, bảo người mua đất để xây cất chùa tháp. 
Công việc hoàn thành, cơ đồ đoan nghiêm, phòng 
ôc trắng lệ, đó là do ý của Pháp sư tạo ra, đúng là 
bậc Thây tuyệt diệu. VỊ phụ tướng thây: như vậy 
càng thêm tín kính, cúng dường cung cấp chắng 
thiêu vật gì. Tam tạng Tỳ-kheo thây tâm của phụ 
tướng tốt mới nghĩ như vây: “Chùa miễu đã làm 
xong, vậy phải mời chúng Tăng đến ở, cho nên ta 
hãy nói với phụ tướng mời anh ta.” Nghĩ như vậy 
xong liên nói với vị phụ tướng: 

— Tôi có một người anh ở tại chỗ kia, đã bỏ nhà 
nhập đạo, siêng năng tinh tấn, tu hạnh Đâu-đà, phụ 
tướng nay có thê mời anh tôi đến ở chùa này. 

Phụ tướng thưa: 

— Thây đã ra lệnh, dù đó là vị Tỳ-kheo thì tôi 
cũng không dám trái lệnh, huông chi đó là anh của 
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thây, là bậc tu khổ hạnh. 

Nói xong, phụ tướng liền cho người tới mời 
một cách ân cân anh của Tam tạng Jy-kheo đến. 
Khi vị ây đã đến, phụ tướng trông thây VỊ ây siêng 
năng tu học nên cúng dường rất nhiều. Về sau vị 
phụ tướng này lây một tắm dạ đẹp trị giả ¿ đến ngàn 
vạn đồng cúng dường cho Tỳ-kheo Đâu-đà ấy. 
Nhưng vị Tỳ-kheo kia không nhận, vị phụ tướng 
này tha thiết ân cần xin cúng, sau đó ngài mới 
nhận, nhưng ngài lại nghĩ. “Em của ta lo việc xây 
cất nên cân tiên của”, ngài bèn đem tiền của cho 
người em. Sau đó vị phụ tướng lây một tắm dạ thô 
xâu đem Cúng cho Tam tạng Tỳ-kheo, vị này thấy 
vậy hết sức tức giận. Lại nữa, ngày hôm sau vị phụ 
tướng lại lây một tâm dạ đẹp trị giá ngàn vạn đông 
đem cho người anh là bậc Đầu-đà. Người anh khi 
được tâm dạ â ây lại đem cho người em, người em 
thấy vậy càng ôm lòng sanh ghét, liền cầm tắm dạ 
ây đi đên chỗ người ái nữ của phụ tướng, nói: 

— Cha của ngươi là bậc phụ tướng, trước đây 
đối xử với ta rất hậu. Từ ngày có vị Tỳ-kheo kia 
đến ở tới nay, không biết vị ây có làm huyền thuật 
gì mê hoặc cha của ngươi, mả nay cha của ngươi 
lại xử tệ với ta. Nay ta cho ngươi tâm dạ này, ngươi 
hãy cầm đến trước phụ tướng, may thành tâm y. 
Nêu cha ngươi có hỏi lý do thì ngươi hãy đáp: 
“Người mà cha kính trọng là vị tu hạnh Đâu-đà đã 
đem tâm dạ này cho con.” VỊ phụ tướng chặăc chắn 
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sẽ tức giận, không nói chuyện với vị ấy nữa. 

Người con gái ây nói với vị Tam tạng ây: 

— Cha tôi hiện nay rất đang kính trọng vị Tỳ- 
kheo ấy như yêu thương tròng con mắt của mình, 
cũng xem như viên ngọc minh châu, sao bỗng 
nhiên lại hủy báng ngài? 

VỊ Tam tạng lại nói: 

— Nếu ngươi không làm như vậy thì ta sẽ không 
bao giờ gặp lại ngươi nữa. 

Cô gái lại đáp: 

— Tại sao bỗng nhiên ngài lại làm như vậy? 

Vì nề tình cho nên cô nhận tâm dạ ây, cô đi đến 
trước mặt cha mình, cắt ra để may ÿ. Khi ây phụ 
tướng thấy tâm dạ liên biết là của aI, liên nghĩ: “Gã 
Ty-kheo ây là con người rất ác, đã nhận được tắm 
dạ của ta cho rồi mà không tự làm y lây, trở lại mê 
hoặc phụ nữ.” 

Bây ĐIỜ, ngày hôm sau, khi vị Tỳ-kheo tu Đầu- 
đà đến, thì vị phụ tướng không ra nghênh tiếp nữa, 
sắc mặt đôi khác. Khi â ây vị Tỳ-kheo này thây thái 
độ vị phụ tướng như vậy, trong lòng tự suy nghĩ: 
“Chắc có người nào hủy báng ta với ông, cho nên 
ông mới có thải độ như vậy chăng?”. Ngài liền bay 
lên không trung làm mười tám cách biên hóa. 

VỊ phụ tướng thây như vậy rồi càng thêm kính 
phục, liền dắt vợ đến, cùng đảnh lễ dưới chân ngài 
để xin sám hối và cung kính hơn lúc bình thường. 
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Họ liền đuổi vị Tam tạng và con gái mình ra khỏi 
nước. 

Đức Phật dạy: 

— VỊ Tam tạng lúc đó chính là thân của Ta vậy. 
Vì hủy bảng người khác cho nên trong vô lượng 
kiếp phải thọ sự khổ não cùng cực, mãi đến ngày 
hôm nay bị Tôn-đà-lợi hủy báng. Người con gái 
lúc ấy vì hủy Dáng vị Thánh cho nên hiện nay bị 
đuôi ra khỏi nước, bị cùng khốn đi xin để kiêm 
sông. Cho nên người đời đôi với tât cả sự việc cần 
phải quán sát rõ ràng, đừng có coI thường, bài báng 
rôi chiêu lây tai ương. 


28- CHUYẸỆN. CỪU- GIÀ-LY HỦY BÁNG 
NGÀI XÁ-LỢI- PHÁT 


Ngày xưa có Tôn giả Xá-lợi-phât, Mục-kiền- 
liên du hành đến các làng xóm. Đi tới chỗ thợ làm 
ngói, trời đồ mưa lớn, họ liên vào đó ngủ trọ. Vào 
trọ ở nhà làm đô gốm, họ gặp trước hết là cô gái 
chăn trâu, ở chỗ thâm u phía sau. Bậc Thanh văn 
khi không nhập định, đầu khác gÌ kẻ phàm phu, cho 
nên họ không hay biết. Cô gái chăn trâu ấy thấy 
Xá-lợi- phất và Mục-kiên-liên dung mạo đoan 
chánh nên trong tâm sinh ra mê hoặc, liền động 
tầm. 

Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên từ 
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nhà làm gốm đi ra. Có Cừu-già-ly là người khéo 
biết hình tướng, hễ thấy dung mạo của ai đều biết 
có chuyện bất tịnh hay không. Cùng lúc Xá-lợi- 
phất và Mục- kiên-liên đi ra, ông ta thấy có cô gái 
chăn trâu ây theo sau, trên nét mặt cô ta có hiện 
dục tướng. Ông ta không biết cô ây tự khởi tâm bất 
tịnh nên liên nói lời hủy báng: 

— Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên có làm 
chuyện bất tịnh với cô gái chăn trâu. 

Ông đến các Ty-kheo loan tin này một cách 
rộng rãi. Bây giờ các Tỳ-kheo liền can gián ông ba 
lần: 

- Đừng có hủy báng Tôn giả Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên. 

Khi ấy trong tâm của Cừu-già-ly đã sinh ra sân 
hận, ganh tị, lại càng thêm phẫn nộ. 

Lúc đó, có một trưởng giả tên là Sa-g1à được 
Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dạy cho 
chỗ quan trọng của pháp mà chứng được quả A- 
na-hàm, mạng chung được sinh lên cõi Phạm 
thiên, xưng tên là Sa-già-phạm. Bây gIỜ Sa-già- 
phạm từ xa trên cõi trời trông thầy Cừu- -già-ly hủy 
báng Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên, liền xuống 
cõi trần, vào trong phòng của Cừu-già-ly, Cừu- 
già-ly hỏi: 

— Ngươi là a1? 

Đáp: 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyền 3 109 


— Ta là Sa-gIà-phạm. 

— Vì việc gì mà đến đây? 

— Ta dùng Thiên nhĩ nghe ngươi hủy báng Tôn 
giả Xá-lợi-phất và Mục-liên. Ngươi đừng nên nói 
các Tôn giả có làm những việc này. 

Can gián đến ba lần Cừu-già-ly vẫn không 
nghe, ông lại nói: 

— Này Sa-già-phạm, rằng ngươi đã đắc quả A- 
na-hàm, A-na-hảm thì không còn trở lại cõi này 
nữa, sao ngươi lại đến bên ta được? Nếu như 
ngươi đến bên ta được thì lời Đức Phật nói là hư 
vọng sao? 

Phạm thiên trả lời: 

— Bất hoàn có nghĩa là không trở lại thọ sinh ở 
Dục giới nữa. 

Bấy giờ trên thân của Cừu-già-ly liền sinh ra 
ghẻ độc từ đầu đên chân, lớn nhỏ như hạt đậu. Ông 
liên đi đến chỗ Đức Phật và bạch Đức Phật: 

— Tại sao Xá-lợi-phất và Mục-liên làm việc bất 
tịnh với cô gái chăn trâu? 

Đức Phật lại can giản: 

— Ngươi đừng nói là Xá-lợi-phất và Mục-liên 
có làm việc này. 

Ông nghe Đức Phật nói như vậy lại càng thêm 
sân hận. Khi â Ấy những cải mụt nung độc chuyền 
lớn như hạt xoài. Lân thứ hai ông lại đem việc này 
bạch Đức Phật, Đức Phật lại can gián: 
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— Đừng nói việc này. 

Thi ghẻ độc trong người ông lại lớn như nắm 
tay. Lân thứ ba, ông tiếp tục nói như vậy cho nên 
chẻ độc chuyên lớn như trái bâu, thân thê bốc nóng 
dữ dội. Ông liền xuông a0 nước, nước trong ao sôi 
lên sùng sục, các ghẻ độc â ây đều lở ra, tức thì mạng 
chung, đọa vào địa ngục Ma-ha Uu-ba. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Tôn giả 
Xá-lợi-phât và Mục-liên bị người khác hủy báng 
nặng như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Vào kiếp quá khứ, Xá-lợi- phất và Mục-liên 
còn là người phàm, có hôm nọ họ thây vị Bích-chi- 
phật từ trong nhà thợ làm đô gốm đi ra. Lúc ây 
cũng có một cô gái chăn trâu từ phía sau đi ra, liên 
hủy báng: “Tỳ-kheo này chăc chắn đã thông dâm 
VỚI CÔ gái.” Do nghiệp duyên đó nên bị đọa vào 
trong ba đường ác, thọ khô vô lượng. Tuy nay đã 
được quả Thánh mà duyên xưa vân chưa hết, cho 
nên mới bị hủy báng như thê. Nên biết răng bậc 
Thanh văn không thê làm vị Đại thiện tri thức cho 
chúng sinh được. Vì sao vậy? Nêu Xá-lợi-phất và 
Mục-liên vì Cừu-già-ly mà hiện ra mọt chút thân 
thông thì Cừu-già-ly chắc chắn sẽ thoát khỏi địa 
ngục. 

Vì không hiện thân thông cho nên mới khiến 
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Cừu-già-ly đọa vào địa ngục. Vì việc như vậy cho 
nên Đức Phật mới nói: 

—- Nếu là Bô-tát, như khi Phật Câu-lưu-tôn ra 
đời, có một Tiên nhân tên là Định Quang cùng với 
năm trăm Tiên nhân ở trong hang cỏ của núi rừng. 
Bây giờ có một phụ nữ ngẫu nhiên đi ngang qua, 
gặp lúc trời đồ mưa, g1ó lạnh buốt cực độ, không 
có chỗ núp mưa, bà liên đên chỗ của vị tiên Định 
Quang xin ngủ trọ một đêm. Lúc trời sáng thì bà 
đi ra. Các Tiên nhân thấy vậy, liên hủy báng: “Vị 
tiên Định Quang này chắc chắn đã làm hạnh bất 
tịnh với người nữ ấy.” 

Lúc đó tiên Định Quang biết tâm niệm của các 
người kia, sợ họ hủy báng phải đọa vào địa ngục, 
liên bay lên hư không cao đên bảy cây Đa-la, biên 
hóa mười tám cách. Các vị Tiên kia thây xong liền 
nói như vậy: “Thân của ai có thể cách mặt đất 
chừng bốn ngón tay thì người đó không có dầm 
dục, huồng chỉ ngài Định Quang Day lên hư 
không, có đại thần biến mà lại có việc dâm dục 
sao? Tại sao chúng ta lại đôi với một người thanh 
tịnh như vậy mà sinh tâm hủy báng?” Bây giờ 
năm trăm Tiên nhân năm vóc liên gieo xuống đất, 
cúi đầu sám hồi. Nhờ nhân duyên đó mà thoát 
khỏi tội nặng. Nên biết: hàng Bồ-tát có đại 
phương tiện, đúng là bậc Thiện trì thức của chúng 
sinh. 

Đức Phật dạy: 
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— Vị tiên Định Quang lúc ây chính là Di-lặc 
ngày nay. Còn năm trăm Tiên nhân lúc đó nay là 
năm trăm vị Tỳ-kheo Trưởng lão. 


29- CHUYỆN BÀI KỆ CỦA LONG VƯƠNG 


Đức Phật ở thành Xá-vệ, Đê-bà-đạt-đa đi đến 
dùng lời ác độc đề chửi mắng Ngài. Tôn giả A-nan 
nghe xong hết sức tức giận, đuôi Đê-bà-đạt-đa ra 
ngoài, nói: 

- Nếu ngươi còn trở lại đây nữa, ta sẽ làm cho 
ngươi bị khô não lớn. 

Các Tỳ-kheo thây vậy, liên bạch Đức Phật: 

- Hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, Như Lai thường 
sinh lòng từ mẫn đối với Đề-bà-đạt-đa, nhưng Đê- 
bà-đạt-đa lại đối với Đức Như Lai thường ô ôm lòng 
ác độc. Vì vậy, Tôn giả A-nan tức giận đuối Đề- 
bà-đạt-đa ra ngoài. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu có phải chỉ ngày hôm nay thôi, nhưng ở 
trong thời quá khứ cũng đã xảy ra như vậy. 

Ngày xưa, ở nước Ca-thi, lúc ấy có hai anh em 
của Long vương, một người tên là Đại Đạt, còn 
người kia thì tên là Uu-bà Đại Đạt. Họ thường đồ 
những trận mưa ngọt ngảo làm cho cây cỏ xử ây 
tươi tốt, ngũ cốc dôi dào. Loài súc sinh uống. được 
nước ây đêu được mập mạnh, trâu dê sinh sôi nảy 
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nở. 

Bây giờ vị vua của nước ây giết nhiều trâu, dê 
đi đến chỗ rồng ở đề tế cho rông. Lúc ây rông liên 
hiện thân nói với vua: 

— Ta vốn không ăn thịt, cần gì phải sát sinh mà 
cúng cho ta? 

Rồng nói như vậy đến mây lần mà nhà vua vẫn 
không nghe. Anh em rông liên dẫn nhau đi khỏi xứ 
này, đến một vùng của một con rồng nhỏ tên là 
Thuân Độ Tỳ. Con rồng Thuần Độ Tỳ ngày đêm 
tức giận, dùng những lời ác độc mắng chửi. Khi ây 
Đại Đạt nói: 

— Ngươi đừng nên sân hận. Chúng ta sẽ đi xa. 

Nhưng Uu- bà Đại Đại hết sức tức giận, nói: 

— Này con rồng nhỏ, mày thường ăn ễnh ương. 
Nếu ta phun hơi ra thối quyên thuốc của mày, thì 
tất cả sẽ bị tiêu diệt. 

Đại Đạt nói với em: 

- Đừng nên sân hận. Nay chúng ta hãy trở về 
chỗ cũ vì vua nước Ca-thi khát ngưỡng chúng ta. 
Vua nước Ca-thi nói như vây: “Nêu hai vị rông trở 
lại, tùy ý thích ta sẽ dâng cho các vị, chứ ta không 
có sát sinh nữa. ˆ 

Long vương nøhe lời ây liên trở lại chỗ cũ. Bây 
giờ Đại Đạt nói bài kệ này: 

Tất cả hòa hợp lắng lòng nghe 
Chán thiện, thanh tịnh tâm nghe pháp 
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Có duyên Bồ-tát mới nói ra 

Nay Phát hiển hiện kệ tích xưa. 

VỊ trời giữa trời, Tam-phát-đà 
Như Lai tại thể, các Tỳ-kheo 

Thấy tuôn lời ác hủy bảng: nhau 
Đại bi nghe biết lời như vậy 

Họp T)-kheo Tăng nói như vậy: 
Các T)-kheo theo Ta xuất gia 
Những việc phi pháp không nên làm 
Tát cả các ngươi nói lời äe 

Cùng nhau hủy báng, tự hủy hại 
Chăng chịu nghe biết câu Bồ-đề 
Tu tập từ nhân, khổ hạnh khó. 

Các ngươi na. muốn theo Phật pháp 
Cần phải phụng hành sảu hòa kính 
Bác trí khéo nghe học Phát đạo 

l) muốn lợi ích, an chúng sinh 
Đổi với tất cả, đừng não hại 
Người tu hành tránh xa điều ác 
Nếu xuất gia khởi lông tranh cãi 
Như nước băng gặp phải lửa hưng. 
Kiếp quả khứ Ta làm Long vương 
Hai anh em cùng ở một nơi 

Nếu muốn ty thuận pháp xuất gia 
Phải đoạn sán, cãi, mới hợp đạo. 
Người anh cả tên là Đại Đạt 

Còn người em tên là Uu-bà-đạt 
Đêu không sát sinh, giữ tịnh giới 
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Có đại oai đức, chẳn thân rồng 
Hằng hướng chỗ thiện mong làm người 
Nếu thấy Sa-môn, Bà-la-môn 

Tu trì tịnh giới với đa văn 

Biến hình cúng đường, thường thân 
cận, 

Mông tám, mười bốn và ngày rằm 
Thọ trì tám giới, giữ tâm ÿ. 

Bỏ chó mình ở đi phương khác 

Có rồng tên là Thuần Độ Tỳ 

T hấy anh em ta đại oai đức 

Biết ta không hệ sinh giận, ghét 
Thường dùng lời ác đề măng chửi 
Phùng mang, chụm miệng tuôn hơi độc 
Tâm đây sân hận, thân phùng to 
Nói lời ác này mà hủy bảng: 
Huyền hoặc, dối láo hòng xâm bức. 
Nghe lời măng Chửi hạ tiện này 
Ưu-bà Đại Đạt rất tức giận 

Thưa thỉnh với anh mình Đại Đạt: 
Nó đùng lời ác nhằm hủy bảng 
Thường ăn ênh ương, ở bờ nước 
Vật đê tiện này dâm chửi ta 

Nếu ở trong nước hại thủy tánh 
Nếu ở trên đất hại nhân dân 

Nghe lời ác khó lòng nhân nhục 
Nay ta trừ diệt quyên, thuộc nỗ 

Hủy diệt tất cả về chổ cũ. 
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Đại Lực Long VƯƠng nghe em nói 
Chỗ nói kệ hay người trí khen 

Nếu trong một đêm ngủ chỗ nào 
Cung cáp dù 1t, mà ngủ yên 

Dừng sinh ác niệm với kẻ ấy, 

Biết â ân, báo án, Thánh khen ngợi 
Nếu nghỉ dưới cây được chút mát 
Không phá cây lá và hoa quả 

Đổi với "Igười thân làm chuf ác 
Người ây CuÔI cùng không an lạc 
Dù ăn bữa cơm, dùng ác trả 
Chăng biết báo ân, làm kẻ ác 

Quả lành không sinh, còn tiêu mất. 
Giả sử rừng cáy bị cháy sạch 

Sau lại sinh trưởng như lúc trước 
Còn kẻ bội ân thiện chẳng sinh 
Nếu nuôi người ác bằng trăm thứ 
Nó chẳng nghĩ ân, lại bảo oän, 
Giống như voi „ưƠNg tựa HƠI tiên 
Sinh con liễn chết, tiên nuôi sống 
Lớn lên CuỖng nộ giết lại tiên 

Cáy cối, cửa nhà đếu giảm nát. 

Kẻ ác bội ân cũng như vậy 

Tám ÿý khinh thảo không dừng nghĩ 
Giống như khúc cây frong nước xoáy 
Không tu, bạn thân chăng báo đên 
Giống như dạ trắng đã bị nhuộm 
Nếu muốn báo oán nên làm thiện 
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Không nên lấy ác để hủy hại. 

Bác trí bảo oản bằng lòng Từ 
Gánh vác đất trời và núi biển 

Còn nhẹ hơn là tôi Đội ấn. 

Bình đăng từ bi với tất cả 

Đó chính là niễm vui đệ nhất 
Giống như qua sông được an ổn 

Từ bi bình đăng, vui cũng thể 
Chăng hại bạn hiên niêm vui sướng 
Diệt trừ kiểu mạn cũng là vui 

T rong không đức hạnh, ngoài kiểu 
căng 

Vì không hiểu biết mới kiêu mạn 
Ưa thích đấu tranh, gần bạn ác 

Uy tín sút giảm, bị tiếng xấu 

Mô CỐI, ñgười giả và kẻ bệnh 

Mắt điều phú quý, thân gây guộc 
Bản . cùng không của, mát ngôi vua 
Khổ ách một mình biết cậy ai 
Những thứ khổ ách ở trên đó 
Không lòng thương xói, chăng nhân từ 
Dù đên nước khác chăng bà con 

Bị người chửi mắng, nhân là vui 
Hay đừng các ác đấu tranh đứt 

Thà ở nước ngoài, không người biết 
Còn hơn Irong nước bị khinh khi 
Nếu ở ngoài nước được CuNg kính 
Đêu nhờ không sân với xóm giêng 
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Là thân quyên thuộc của nước mình. 
Phú quỷ thể gian vui rất ít 

Swy diệt khổ não lại rất nhiêu 

Nếu thấy chúng sinh đêu thoái bước 
Đầu phải do mình, im lặng vui 

Oán địch hoành hành kẻ yêu hèn 
Thán hữu đã 1t khi nương cậy 

Quản sát như vậy mặc nhiÊH VI. 
Người phi pháp đã tham lại kiết 
Không tin, không thẹn, chẳng nghe lời 
Với kẻ ác ấy, lặng lẽ vui 

Sân nhuế càng nhiễu thêm tàn hại 
Thích khiến chúng sinh nhiêu khổ não 
Với kẻ như vậy, lặng lễ VUI. 

Bất tín, cứng đâu thích tự cao 

Bội nghịch, dối trá và mê hoặc 

Với kẻ như vậy, lặng l VI. - 

Phá giới, hung ác, không nhán nhục 
Thường làm phi pháp, không tín hành 
Với kẻ như vậy, lặng lẽ vui. 

Thích vọng ngữ, không thẹn, hai lưỡi 
Tà kiến, ác khẩu và thêu dệt 

Ngạo mạn, tự cao thêm chấp ngã 

Hết sức xan tham và ganh ghét 

Với kẻ như vậy, lặng lẽ vui. 

Nếu người xứ khác chăng biết mình 
Củng không có tánh hạnh cá biệt 
Không nên tự cao sinh kiêu mạn 
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Đi đến nước người mà dừng nghỉ 
Áo cơm nhờ người chăng fự do 
Nếu bị mắng chửi nên nhân nhục. 
Ở nhờ nước người, nhờ cơm áo 
Nếu vì cơ nghiệp, muốn sung Sướng 
Cũng phải nhân nhục như ở trên, 
Nếu ở nước người kiểm áo cơm 
Cho đến bị nghèo hay khinh dễ 

Ai là kẻ trí nên nhán chịu. 

Nếu ở nước người, gần bạn ác 

Ở chung kẻ ngu, người hạ tiện 

Bác trí lạnh mình như trảnh lửa 
Như giỏ lớn thối vào đồng lửa 
Làm cho núi rừng đêu thiêu rụi 
Sân giận như lửa đốt mình, người 
Là sự hủy hoại độc ác nhất. 

Kẻ trí diệt trừ lòng sản, dục 

Nếu tu lòng từ, sân sẽ dứt 

Chưa từng ở chung với người thiện 
Mãi gần kẻ ác là người ngu 

Không quán lỗi mình để trừ bỏ 
Làm việc như trên đâu phải tr. 
Nếu không ngu sỉ, không hiện trí 
Như chim gãy cánh chăng bay được 
Bác trí không nơgu cũng như vậy 

Vì quá ngu sỉ không trí tuệ 

Không thể hiểu rõ bậc Trí lực 

Bởi vì nghĩa này các hiên triết 
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Biết rộng, đa văn được an lạc 

Bác trí ích dụng không fự cao 

Mất lợi không buôn, không ngu sỉ 
Hiểu rõ nghĩa ÿ ấy thật thuyết 
Những điểu họ nói là ngăn ác 

An lạc lợi ích nên tuyên thuyết 

Vì để hiểu rõ nên nói ra 

Bác trí nghe xong không làm vội 

Tư duy chín chắn, nghiệm lẽ chân 
Rõ ràng nghĩa lý mới thực hành 

Áy là tự lợi và lợi tha. 

Bậc trí rốt cuộc chăng vì thân 

Ma tạo ác nghiệp không đụng đạo 
Không vì khổ vui, trái chảnh pháp 
Quyết chẳng vì mình, bỏ chánh hạnh. 
Bác trí không tham, không ghét giận 
Củng không độc ác không ngu sỉ 
Nguy hại sắp đến không sợ sệt 

Trọn không vì lợi sàm tấu người 
Cũng không hung dữ, không khiếp 
nhược 

Lại không hạ liệt trong chánh xứ 
Các việc như vậy là bậc Trí. 

Oai mãnh người ghét, yếu người khinh 
Bỏ hết hai bên, ở trung hạnh 

Hoặc là im lặng như người cắm 
Hoặc là nói năng như vua chúa 
Hoặc là lạnh lùng như tuyết băng 
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Hoặc là nóng chảy như lửa đốt 
Hoặc hiện cao lớn như Tu-dh 

Hoặc hiện thấp bé như có dại 

Có khi hùng mạnh như vị vua 

Có lục lặng lẽ như giải thoát 

Có khi nhân chịu khổ đói khát 

Có khi kham nhân chuyện khổ vui 
Xem các của báu như phán dơ 

Tự tại điều phục các sản hán 

Có khi an vui theo kỹ nhạc 

Có khi sợ sệt như nai rừng 

Có khi dũng mãnh như cọp sói 
Quản thời, phi thời, lực, vô lực 

Hay quán phú quỷ và suy điệt 

Nhân không thê nhân là chân nhân 
Nhân điều nên nhân là thường nhân 
Với người yêu đuối cũng phải nhân: 
Phú quý cường thịnh cũng phải nhân 
Không thê nhán, nhán được là nhán. 
Kẻ đáng ghét giận, không ghét giận 
Với kẻ sản hận, tâm thưởng tịnh 

T hây người làm ác mình không làm 
Nhân kẻ hơn mình, nhán VÌ SỢ 

Nhân kẻ bằng mình sợ đâu tranh ` 
Nhân người dưới mình là tròn nhân 
Kẻ ngu chẳng nhân lời phỉ bảng 
Như hai cục đá ném vào mất. 

Chịu được chửi mắng, phỉ bảng nặng 
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Bác trí nhận lãnh như mưa hoa, 
Nếu bị chửi măng phi báng nặng 
Bậc trí hay nhân nhờ mắt tuệ 
Giống như mưa rơi trên đá lớn 
Đá không tổn hoại chắng tiêu diệt. 
Lời ác, lời hay, việc khổ vui 

Bác trí hay nhân cũng như đá 
Nếu vì sự thát thấy nhục mạ 

Vị ấy nói thật chăng phải sản? 
Việc không thật mà bị măng chửi 
Tự họ khi dối như CuÔng ngôn 
Người trí thâu rõ nên chẳng sân 
Nếu vì của báu và các lợi 

Phải nhận khổ, VI, Chửi, phí báng 
Nếu ai chẳng vì tiền của quý 

Dấu được trăm ngàn các trân báu 
Côn phải tránh mau như tranh ác 
Cảnh cây bị chặt không nên vịn. 
Đã mắt tâm người chẳng nên gắn. 
Kẻ theo ngoại đạo liên xa lánh 
Dấu đây bạn hữu ở Irong đời 
Trước kính, sau lờn, rồi khinh hủy 
Củng không cung kính, không khen 
HgỢi 

Như con hạc trăng nhẹ bay đi 
Bác trí sớm lìa xa kẻ ngu 

Ưa thích đấu tranh củng nịnh hót 
Ưa nhìn lỗi người, nói hai lưỡi 
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Vọng ngôn, ác khẩu và thêu dệt 
Khinh chê hủy nhục mọi chúng sinh, 
Lại nói lời đau thấu tim, Xương 
Chăng giữ nghiệp từ thân miệng ý 
Bác trí xa la, ở nơi khác. 

Người ác ganh fy chăng tâm lành 
Thầy người lợi lạc và danh tiếng 
Tâm sinh nóng giận và đau khổ 

Lời nói thì hay ý thám độc 

Bậc trí lánh xa, đến phương khác. 
Người ưa ác dục, tham lợi dưỡng 
Quanh co, chấp thủ, không xấu hỗ 
Trong không thanh tịnh, ngoài cũng 
thể 

Bậc trí liên xa, đến phương khác. 
Nếu người khác không lòng cung kính 
Kiêu mạn, làm điều sai giáo pháp 
Tự cho là trí, thật ngu si 

Người trí xa la, đến phương khác. 
Nơi nào ăn uỐng, được ngọa cụ 

Và các y phục để sinh sông 

Cần nên ủng hộ, nhớ ân người 
Giống như mẹ hiển cứu con một. 

Ái hay sinh trưởng mọi khổ đau 
Trước phải đoạn ái rồi lìa sân 

Vì nó đưa người đến đường ác 

Tự cao, kiểu mạn cũng phải bỏ 
Giàu sang làm bạn, nghèo tránh xa 
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Bạn bè như thể phải mau lìa 

Hoặc vì một nhà bỏ một người 
Hoặc vì một thôn bỏ một nhà 

Hoặc vì một nước Bỏ một thôn 
Hoặc vì thán mình bỏ thiên hạ 
Hoặc vì chảnh pháp bỏ thân mình 
Hoặc vì ngón tay bỏ của cải 

Hoặc vì thân mạng bỏ tứ chỉ 

Hoặc vì chảnh pháp bỏ tất cả. 
Chánh pháp như dù hay che mưa 
Người tu hành pháp, pháp ng hộ 
Nhờ hành pháp lực, dưt đường ác 
Như nóng mùa xuân được bóng mái, 
Người tu hành pháp cũng như vậy 
Cung các hiển trí ở mỘI nơi 

Được nhiều tài lợi không Vui mừng 
Mất nhiễu của bảu chẳng â âu lo 
Thường chăng lo khó, cáu khát thực 
Mới là chán thật Đại trượng phu 
Giúp người của báu rất hoan hỷ 
Lôi ác thể gian, sớm xa lìa 

An lập thân mình sâu như biển 

Gọi là Trượng phu đây sức mạnh 
Nếu rõ nghĩa lý, mọi việc hay 

Vui sống cùng người tâm nhu nhuyễn 
Mọi người khen răng Thiện trượng 
phu. 

Ưu-bà Đại Đạt nói như vây: 
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Với anh nay tôi càng kính trọng 
Giả sử gặp khổ rất khôn cùng 

Trọn chẳng tải phạm nhiễu điều ác 
Hoặc chết, hoặc sống được của cải 
Hoặc mắt tài sản không tạo ác 
Nay anh nên biết tôi phụng sự 
Nguyện giữ gìn giới dù có chết 
Chớ không phạm giới mà được sống 
Cớ øì chỉ vì một đời này 

Ma lại buông lung tạo ác hạnh? 

Ở (rong sông chết chớ buông lung 
Nếu trong sinh tử tạo bất thiện 
Gặp bạn bè ác làm điều sai 

Nhờ có bạn lành mới đoqn trừ. 
Phát vào tục mạng trí rõ thông 
Dạy các T)ỳ-kheo bài kệ này 

Lúc ấy Đại Đạt là thân Ta 

Uu-bà Đại Đạt là A-nan 

Nên biết lúc đó Thuần Độ Tỳ 
Chính là thân Đê-bà-đạt-đa. 
T)-kheo nên biết học như vậy 

Gọi là tóm thâu tất cả pháp 

Cẩn thận, rộng rãi, cung kinh làm 
Các T)-kheo Tăng tu pháp ấy. 


30- CHUYỆỆN ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA MUÓN LÀM 
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ĐỨC 
PHẬT BỊ THƯƠNG 

Thuở Đức Phật ở thành Xá-vệ, Ngài bảo với 
Đê-bà-đạt-đa: 

— Ngươi đừng nên sinh tâm tội lỗi đối với Đức 
Như Lai để phải gánh lây sự tôn hại, sự bất an, tự 
thọ lây khổ đau. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa 
thường sinh tâm ác đôi với Đức Như Lai. Nhưng 
Đức Thê Tôn vẫn mãi mãi Từ tâm, thương xót nói 
với ông ta những lời nhu hòa êm đu. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay mới vậy! 
Trong thời quá khứ ở thành Ba-la-nạ1, nước Ca-thi, 
có Đại long vương tên là Chiêm-bặc. Đại long 
vương thường đồ những trận mưa đúng thời, khiến 
cho lúa thóc dôi dào. Vào ngày mười bốn, ngày 
răm Long vương hóa thành hình người, thọ trì năm 
giới, bỗ thí nghe pháp. 

Bấy giờ ở phía Nam nước Thiên trúc có một vị 
chú thuật sư đến, căm cung tên, kiết chú, bắt Long 
vương Chiêm-bặc. 

Khi ấy Thiên thân bảo vua Ca-thi: 

— Có một chú thuật sư bắt Long vương Chiêm- 
bặc mang đi khỏi nước Ca-th1. 

Nhà vua liên xuất quân rượt theo chú thuật sư, 
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nhưng Bà-la-môn này lại kiết chú khiên cho quân 
đội của nhà vua đêu chẳng thê cử động. Nhà vua 
bỏ ra một số tiền bạc của cải rất nhiều đề chuộc lại 
Long vương. 

Lân thứ hai, Bà-la-môn này lại đến dùng chú 
thuật để bắt Long vương. Các rồng quyền thuộc 
của Long vương nội mây, đồ mưa và sâm sét dữ 
đội muôn giết chết Bà-la-môn này. Long vương vì 
lòng Từ nói với các rồng: “Chớ hại mạng ông ta. 
Rồi Long vương dùng lời hay đẹp để ủy dụ, khiến 
cho ông ta bỏ đi.” 

Lân thứ ba, ông ta lại trở lại. Bấy giờ các rồng 
liền muốn giết chết. Long vương lại ngăn chặn, che 
chở không cho họ giết, liền thả cho đi. 

Long vương lúc đó chính là thân Ta, chú thuật 
sư lúc đó là Đê-bà-đạt-đa. Lúc Ta làm rông, còn 
hay dùng Từ tâm luôn luôn cứu tế ông ta, huông 
chi hôm nay mà không thương xót ông ta sao? 


31- CHUYƑN CHIM CỘNG MẠNG 

Lúc Đức Phật ở thành Vương xá, các Tỳ-kheo 
bạch Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn, Đề-bà-đạt-đa là em của Đức 
Như LaI, tại sao ông ta lại thường muỗn oán hại 
Đức Phật? 

Đức Phật nói: 
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- Không phải chỉ ngày hôm nay mới thế, mà 
ngày xưa ở trong núi Tuyết cũng đã có một con 
chim tên là Cộng mạng, nó có một cái thân mà đến 
hai cái đầu. Một đầu thường ăn quả ngon để thân 
được an ôn, còn một đâu thì sinh tâm ganh ghét mà 
nói như vây: “Tại sao cái đầu kia thường ăn những 
quả ngon mà ta không có, nó liên lây quả độc ăn 
vào, đề làm cho hai cái đầu cùng chết.” 

Các ngươi có biết chăng? Cái đầu con chim ăn 
quả ngọt lúc ây thì chính là thân của Ta. Còn cái 
đâu ăn quả độc lúc đó chính là Đề-bà-đạt-đa vậy. 

Ngày xưa cùng một thần với Ta, nhưng do sinh 
tâm ác, nên ngày nay làm em Ta cũng là như thế. 


32- CHUYỆN BẠCH NGA VƯƠNG 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, Đề-bà-đạt-đa 
xô núi đè Phật, thả con voi Hộ tài muốn giẫm đạp 
Đức Phật, tiếng ác lan khắp. 

Đê-bà-đạt-đa ở trước mọi người, hướng về Đức 
Phật để sám hồi, hôn chân Đức Phật; khi không có 
mọi người, ông lại dùng lời ác mắng Đức Phật. 

Mọi người đều nói: 

- Đề-bà-đạt-đa hướng về Đức Phật sám hối, 
tâm ông ta hết sức điêu thuận, cớ sao tiêng ác của 
ông ta lan khăp? 

Chư Tỳ-kheo đáp: 
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- Đức Thê Tôn thật là hy hữu! Đê-bà-đạt-đa là 
con TưỜời xảo trá, tà ngụy, lúc ở trước mọi người 
thì ông làm ra vẻ điều thuận với Đức Phật, nhưng 
lúc ở chỗ văng vẻ ông dùng ác tâm mắng Đức Phật. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có hôm nay mới vậy! Vào thời 
quá khứ, trong một ao sen, có nhiều chim nước 
sông ở trong đó. 

Bây giờ có con chim hạc ở trong ao, châm 
chậm cất bước. Các con chim khác đều nói: 

— Con chim này đi thật khéo, oai nghi chững 
chạc, không làm hại tánh nước. 

Lúc ây có con ngông trắng nói bài kệ: 

Bước chân đi từ từ 

Âm thanh rất êm ái, 

Lừa dối thể gian nảy, 

AI không biệt siêm ngụy? 

Con chim hạc nói: 

— Sao ngươi lại nói như vậy? Hãy đến thân 
thiện với ta? 

Con ngỗng trắng đáp: 

— Ta biết sự xảo trá, tà ngụy của ngươi, dứt 
khoát không thê thân thiện với ngươi được. 

Các vị có biết không? Con ngỗng trăng lúc đó 
thì chính là thân Ta, còn con chim hạc lúc đó chính 
là Đê-bà-đạt-đa. 
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33- CHUYỆN CON RÙA LỚN 

Đức Phật ở thành Vương xá, Đê-bà-đạt-đa 
thường ôm lòng độc ác muốn hại Đức Thế Tôn, 
mới thuê năm trăm Bà-la-môn rất giỏi cung tên, 
bảo họ mang cung tên đến chỗ Đức Thế Tôn, 
øiương cung băn Phật. Những mũi tên họ bắn Đức 
Thế Tôn bỗng hóa thành những bông hoa: Câu-vật- 
đầu, Phân-đà-lợi, Ba-đầu-la, Ưu-bạt-la. Năm trăm 
Bà-la-môn thây sự thân biến này đều hết sức sợ 
hãi. Bọn họ liên bỏ cung tên xuông, đảnh lễ Đức 
Phật, cầu xin xám hồi, xong ngôi qua một bên. Đức 
Phật thuyết pháp cho họ nghe, nên tất cả đều chứng 
quả Tu-đà-hoàn. Họ lại bạch Đức Phật: 

— Cúi xin Đức Phật cho chúng con được xuất 
gia học đạo 

Đức Phật nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Lúc đó năm trăm Bà-la-môn râu tóc tự rụng, 
mình mặc pháp phục, Đức Phật lại thuyết pháp 
nữa, làm cho tất cả đều đắc quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Thân lực của Đức Phật hết sức hy hữu. Đê- 
bà-đạt-đa thường muốn hại Đức Phật, nhưng Đức 
Phật vẫn luôn luôn sinh lòng Đại từ với ông ta. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay thôi đâu! Vào 
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thời quá khứ, ở tại nước Ba-la-nạal, có một thương 
chủ tên là Bất Thức Ân cùng với năm trăm khách 
buôn vào biên để tìm kho báu. 

Khi được ngọc báu họ trở về, ngang qua dòng 
nước xoáy, gặp Thủy La-sát nắm giữ thuyên lại 
khiến không thể đi tới được. Tất cả thương nhân 
hết sức hoảng sợ, đều cùng nhau xướng lên: 

— Thiên thần, Địa thân, mặt trời mặt trăng, các 
thân ai có thể từ mẫn cứu vớt chúng con thoát khỏi 
ách nạn? 

Lúc ây có một con rùa lớn, lưng của nó rộng 
đến một dặm, sinh lòng Từ mẫn, đi đến chỗ chiếc 
thuyên, chở hết mọi người đưa lên bờ. Khi â ấy, con 
rùa hơi buôn ngủ, ông Bất Thức Ân muôn lấy đá 
lớn đập lên đầu rùa để giết nó. Các thương nhân 
nóI: 

— Chúng ta mong nhờ rùa cứu mạng mà được 
sông, giết nó là điều không lành, là thứ vô ân. 

Bất Thức Ân nói: 

— Ta đang đói dữ dội, không cân thiết ân nghĩa 
gì cả. 

Nói xong, liên giết để ăn thịt. Ngay trong đêm 
đó có một bây voi lớn đến đạp chết hết mọi người. 

Con rùa lớn lúc đó chính là thân Ta, Bất Thức 
Ấn lúc đó chính là Đê-bà-đạt-đa. Còn năm trăm 
thương nhân lúc đó chính là năm trăm Bà-la-môn 
xuất ø1a được đắc đạo. 
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Ngày xưa Ta cứu họ thoát khỏi tai nạn, ngày 
nay Ta lại nhô sạch gôc cái họa sinh tử cho họ. 


34- CHUYỆN HAI PHỤ TƯỚNG SÀM TÂU 

Đức Phật ở tại thành Vương xá. Đê-bà-đạt-đa 
tạo đủ nhân duyên để giết hại Phật, nhưng không 
thể được. Bây ø1ờ, ở nước Nam Thiên trúc, có một 
Bà-la-môn rât rành nghê chú thuật, chế biến thuốc 
độc đi đến. 

Đề-bà-đạt-đa đ1 đến chỗ Bà-la-môn ấy lấy được 
thuốc độc đem rắc lên chỗ Đức Phật. “Nhưng gió 
thối thuốc này bay ngược lên đâu Đệ- bà-đạt-đa, 
nên ông liền bị bất tỉnh, ngã nhào xuống đất, sắp 
chết, thuốc men không thể cứu chữa được. 

Tôn giả A-nan bạch Đức Phật: 

- Bạch Thể Tôn, Để-bà-đạt-đa bị nhiễm độc 
sắp chết. Cúi mong Đức Phật thương xót. 

Đức Phật nói lời chân thật: 

— Từ lúc Ta ở địa vị Bồ-tát cho đến khi Ta thành 
Phật, thì cũng vì Đê-bà-đạt-đa mà Ta thường sinh 
tâm Từ bị, không có tâm ác hại, chất độc trong 
người Đê-bà-đạt-đa sẽ tự tiêu diệt. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa 
thường khởi ác tâm đối với Đức Như Lai. Tại sao 
Đức Như Lai vẫn làm cho ông ta được sông? 
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Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay Đề-bà-đạt-đa mới 
có tâm ác đôi với Ta, nhưng ở thời quá khứ cũng 
vậy. 

Chúng Tăng liên hỏi Đức Phật: 

- Thời quá khứ y đã dùng ác tâm đôi với Đức 
Phật như thê nào? 

Đức Phật nói: 

— Ở thời quá khứ, trong nước Ca-thi, thành Ba- 
la-nạ1, có hai phụ tướng, một người tên là Tư-na, 
một người tên là Ác Ý. Tư-na thường thuận theo 
pháp lành, còn Ác Y thường làm việc ác, ưa thích 
gièm pha. 

Ác Ý tâu với vua: 

— Tư-na muốn làm việc phản nghịch. 

Nhà vua liên bắt Tư-na bỏ vảo tù. 

Lúc ây chư Thiên, Thiện thần ở trên không 
trung phát ra âm thanh nói: 

— Người hiền như vậy, thật chẳng CÓ tỘI ØÌ, tại 
sao lại bị bắt trói? 

Lúc đó các loài rông cũng nói lời ấy, quân thân 
nhân dân cũng nói lời như vậy. Nhà vua liền thả 
Tư-na ra. 

Lân thứ hai, Ác Ý cướp kho tàng của vua, đem 
đô cướp được bỏ vào nhà của Tư-na để vu khống. 
Nhưng nhà vua cũng không tin và nói với Ác Ý: 

— Ngươi ghen ghét Tư-na mới làm việc ngang 
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ngược như vậy. Nhà vua ra lệnh bắt Ác Ý giao cho 
Tư-na đề xử đoán. Tư-na liên dạy cho Ác Ý tới vua 
để xin sám hỗi. Ác Ý tự biết mình có tội, liên chạy 
đến chỗ vua Tỳ-đề- hê làm một cái hộp báu chứa 
hai con răn độc, hễ ai nhìn thây nó liên bị nhiễm 
độc. Ác Ý bảo vua Tỳ-đê- hê sai sử đem dâng cho 
quốc vương nước đối diện để quốc Vương và Tư- 
na, hai người củng xem, đừng giao cho aI khác. 

Nhà vua thây hộp báu, trang sức quá đẹp, trong 
lòng hết sức hoan hý, liền bảo Tư-na cùng mở ra 
để xem. 

Tư-na tâu vua: 

— Hãy tránh xa vật này, chớ nên tự xem. Hãy 
tránh xa đô ăn này, không được ăn vào. Vì sao vậy? 
Cái đó, hoặc của người ác, hoặc có thể do người ác 
đem đến, hễ thấy là bị thương tỐn. 

Nhà vua nói: 

— Ta rất muôn xem. 

Tư-na ân cân can gián ba lần, nhưng nhà vua 
vẫn không nghe, nên lại tâu với vua: 

- Nêu nhà vua không nghe lời của thân, vậy xin 
vua cứ tự xem, chứ thân thì không thể xem. 

Nhà vua liền mở hộp ra xem, thì bị mù cả hai 
mắt, chăng thấy vật gÌ cả. 

Tư-na đau khổ, sầu muộn gân chết, mới bảo 
người đi bốn phương, qua khắp các nước xa xôi, 
tìm kiếm thuốc hay. Khi họ đã tìm kiếm thuốc hay 
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đem về chữa trị mặt cho vua, thì hai mắt vua được 
bình phục lại như trước. 

__ Nhà vua lúc đó chính là Xá-lợi-phât. Tư-na lúc 
ầy chính là thân Ta, còn Ac Y lúc ây chính là Đê- 
bà-đạt-đa. 


35. CHUYỆN SƠN KẾ VƯƠNG 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, Đê-bà-đạt-đa 
đi đến chỗ Đức Phật nói: 

— Ngày nay Như Lai nên ở chỗ nhàn tịnh, hãy 
đem đại chúng này phó chúc cho tôi. 

Đức Phật nói: 

— Thôi đi, kẻ mê lâm đáng chê trách. Đối với 
Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên mà ta còn chưa đem 
đại chúng phó chúc cho họ, cớ sao lại phó chúc cho 
ngươi! 

Đề-bà-đạt-đa tức giận mắng nhiếc rôi bỏ đi. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn, Đê-bà-đạt-đa muốn làm cho 
Đức Phật bị đủ thứ khổ não, lại còn đặt bày nhiều 
phương tiện để lừa dối Đức Như LaI. 

Đức Phật dạy: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm Tây Y mới vậy! 

Ở đời quá khứ, bên núi Tuyết, có con Sơn kê 
vương, có rất nhiều gà theo hâu. Mào của gà rất 
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đó, thân thê trăng toát, nó bảo các con gà khác: 

— Các ngươi hãy xa lìa thành â ập tụ lạc, đừng 
để nhân dân ăn thịt. Chúng ta có rât nhiêu kẻ thù 
oán, ganh chét. Hãy khéo tự cần thận giữ mình. 

Bây giờ trong tụ lạc có một con mẻo, nghe ở 
chỗ đó có gà, nó liên chạy đến, ở dưới một gốc 
cây, đi từ từ, nhìn xuống đất, nói với gà: 

— Tôi là vợ anh, anh là chông tôi. Thân hình 
của anh đoan chánh khả ái, trên đầu của anh có 
cái mũ đỏ, thân anh trắng tinh. Chúng ta hãy giúp 
đỡ nhau đề được an ôn khoái lạc. 

Con gà liên nói bài kệ: 

Mèo con, mắt vâng, vật nhỏ ngu 
Gặp nhau, não hại, muốn ăn thịt 
Không thấy con nào nhự vợ này 
Ma được thọ mạng an ổn cải 

Con gà lúc ấy là thân Ta, còn con mèo nay là 
Đê-bà-đạt-đa. Ngày xưa trong thời quá khứ muốn 
dụ dỗ, lừa dôi Ta, ngày nay cũng lại muốn dụ dỗ 
lừa dối Ta nữa. 


36. CHUYỆN CHIM CÁT LỢI 
- Thuở Đức Phật ở tại thành Vương xá, bấy giờ 
Đệ-bà-đạt-đa suy nghĩ: “Đức Phật có năm trăm quỉ 
thân áo xanh thường luôn luôn hâu hạ, bảo vệ. Đức 
Phật có trăm ngàn đại lực sĩ, không aI bì kịp, nay 
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ta không thế hại vị ây được, nên ta trở lại phụng sự 
xem xét chỗ yêu kém của vị ây rôi mới có thê làm 
thương hại, mới có thể giết chết được.” 

Nghĩ như vậy rôi ông mới đến trong đại chúng 
Tỳ -kheo, Tỳ-kheo- ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hướng 
vệ Đức Phật câu xin sám hối và có suy nghĩ răng: 
“Nếu nhận sự sảm hối của ta thì sẽ có phương tiện, 
còn nếu không cho ta sám hỗi, ta sẽ làm cho tiêng 
xấu của Như Lai lan tràn khắp nơi.” Ông liên bạch 
Đức Phật: 

- Thưa Thê Tôn, Ngài hãy cho tôi xin sám hôi. 
Tôi muốn ở chỗ nhàn tịnh để tự tu tâm mình. 

Đức Phật nói: 

— Pháp vốn không lừa dối, những người lừa dối 
thì không có pháp. 

Lục sư ngoại đạo đều nói: 

- Đề-bà-đạt-đa có lòng tốt hướng về Phật sám 
hối, nhưng Đức Phật không nhận sự sám hỗi của 
ông. 

Các Ty-kheo nói: 

- Đề-bà-đạt-đa quanh co, dối láo đối với Đức 
Phật. 

Nhưng Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay mới vậy, mà ở thời 
quá khứ lầu xa, ở nước Ba-la-nạa1, có một vị vua tên 
là Phạm-ma-đạt, ban hành lệnh không sát sinh, bấy 
Ø1ờ có một người thợ săn, mặc y phục Tiên nhân, 
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giết hại các con nai, con chim, nhưng không ai biết. 
Lúc ây có con chim Cát lợi nói với mọi người: 
— Con người đại ác này, tuy mặc đô của Tiên 
nhân, nhưng chính là người thợ săn, thường hay 
giết hại chúng ta mà không ai biết. 
Mọi người đều tin lời nói chân thật của chim 
Cát lợi. 
Chim Cát lợi lúc đó chính là thân Ta, gã thợ săn 
lúc ây là Đề-bà-đạt-đa, còn nhà vua nay là Xá-lợi- 
phât. 


37- CHUYỆN VỊ TIÊN GIÀ 


Đức Phật ở tại thành Vương xá. Bây giờ vua A- 
xà-thế mỗi ngày hiến cúng cho Đê-bà-đạt-đa năm 
trăm nôi cơm và được rất nhiều lợi dưỡng. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Thế Tôn: 

— Vua A-xà-thế mỗi ngày hiến cúng cho Đê-bà- 
đạt-đa năm trăm nồi cơm. 

Đức Phật nói: 

— Này các Ty-kheo, chớ ưa thích sự được nhiều 
lợi dưỡng của Đề-bà-đạt-đa. 

Ngài liền nói bài kệ: 

Chuối sinh trái cây khô, 
Lau, tre cũng như vậy 
Lừa mang thai thì chết 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyền 3 139 


Con la cũng như thể 
Kẻ ngu tham lợi dưỡng 
Bị người trí cười chế. 

Đức Phật nói bài kệ rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đê-bà-đạt-đa đâu phải chỉ có ngày hôm nay 
mới bị lợi dưỡng làm hại, bài báng, chê bai Ta, mà 
ở trong quá khứ cũng vậy. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Câu chuyện của quá khứ như thế nào? 

Đức Phật nói: 

— Ngày xưa, ở nước Ba-la-nại, trong núi Tiên, 
có hai vị Tiên, một người thì già đã đắc được năm 
thân thông, còn một người thì trẻ, hoản toàn chắng 
chứng đặc gì cả. 

Bây giờ vị Tiên nhân giả liên dùng thân lực Day 
đến xứ Uât-đơn-việt lây lúa thơm chín đem về ăn 
chung; lại đến cội Diêm- -phù thọ lây quả Diêm- 
phù-đê về ăn chung: lại đên cung trời Đao-lợi lây 
thức ăn trời Thiên tu đà vị về ăn chung. Vị Tiên trẻ 
thây vậy, trong tâm rất ngưỡng mộ cho là hy hữu, 
mới nói với vị Tiên già: 

— Mong ngài truyền dạy cho tôi năm phép thân 
thông. 

VỊ Tiên già đáp: 

— Nếu có tâm tốt khi được năm thứ thân thông 
thì chắc chắn có lợi ích, còn nếu không có lòng tốt 
thì ngược lại sẽ bị ác hại. 
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Song vị Tiên trẻ vẫn ân cần câu thỉnh mong 
được thọ giáo. 

Bây g1Ờ vị Tiên giả liên dạy cho vị Tiên trẻ năm 
phép thân thông và vị ấy, liên chứng được. Khi đã 
chứng được năm phép thân thông vị ây ở trước đại 
chúng hiện các thứ thân túc. Từ đó về sau được 
nhiêu danh xưng và lợi dưỡng. Đôi với vị Tiên giả 
thì vị ấy lại sinh tâm phen ghét, phỉ báng cùng 
khắp. Do đó, nên liên bị mất hết thân túc. 

Mọi người nghe việc ấy, cùng nhau nói: 

— VỊ Tiên nhân già là bậc Tôn túc đức độ, mà 
Tiên nhân trẻ này sinh lòng ngang ngược, hủy 
báng. 

Vì vậy, họ tức giận vị Tiên trẻ, ngăn chặn trước 
cửa thành không cho vào, cho nên vị Tiên trẻ bị 
mất hết lợi dưỡng. 

Nếu muốn biết vị Tiên nhân già lúc đó là ai? 
Thì đó chính là thân của Ta. Còn vị Tiên trẻ lúc ây 
chính là Đề-bà-đạt-đa. 


38- CHUYỆN HAI KHÁCH BUÔN 
Đức Phật ở thành Vương xá, thuở bấy giờ các 
Tỳ-kheo nhờ làm theo lời Phật dạy nên đêu được 
Niết-bàn, được Thiên đạo, Nhân đạo. Vì nghe theo 
lời của Đê-bà-đạt-đa cho nên đều bị rơi xuông địa 
ngục, lãnh thọ sự khổ não đữ dội. 
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Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay a1 nghe theo lời dạy 
của Ta thì được lợi ích lớn. Còn ai nghe theo lời 
Đề-bà-đạt-đa thì bị khô não lớn lao. 

Ngày xưa cũng vậy, ở thời quá khứ có hai 
khách buôn cùng dẫn theo năm trăm thương nhân 
đi vào nơi đồng không mông quanh. Nơi ây có con 
qui Dạ-xoa hóa làm một thiêu niên mặc y phục đẹp, 
đâu đội vòng hoa, đánh đàn cầm mà đi, nói với 
khách buôn: 

— Không nên mang nước cỏ này theo làm gì cho 
mệt, chắng có dùng vào việc gì. Ở gân phía trước 
kia có nước trong cỏ tốt, cứ đi theo ta, ta sẽ chỉ 
đường cho. 

Một người chủ khách buôn nghe theo lời ây nên 
nóI: 

— Nay chúng ta nên vứt hết nước cỏ chở trên xe 
đi, để cho xe nhẹ, rôi đi tới trước. 

Còn chủ khách buôn kia thì nói: 

— Nay chúng ta chưa thấy cỏ nước gì cả, cẩn 
thận chớ bỏ chúng đi. 

Đoàn buôn phía trước vì vất hết cỏ nước nên bị 
chết khát, còn đoàn người nhờ không vất cỏ nước, 
nên đi đến đích. 

Người không vứt bỏ cỏ nước ấy chính là thân 
của Ta, còn người vứt bỏ cỏ nước ây chính là Đê- 
bà-đạt-đa. 
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39- CHUYỆN TÁM VỊ TRỜI LÂN LƯỢT HỘI 
PHÁP 

Ngày xưa Đức Phật còn tại thể, vào lúc nửa 
đêm, có tám vị trời lần lượt đi đến chỗ Đức Thê 
Tôn. Vị trời đến đâu tiên có dung mạo đoan chánh, 
hào quang chiêu sáng cả một dặm, có mười Thiên 
nữ làm quyên thuộc, đi đến chỗ Đức Phật, chí tâm 
đảnh lễ, đứng qua một bên. Đức Phật bảo vị trời 
ây: 

— Ngươi nhờ tu phước nên được thọ thân trời, 
tự hưởng thú vui ngũ dục, sung sướng an lạc 
chăng? 

Bây giờ vị trời ấy thưa với Đức Phật: 

— Bạch Thê Tôn, con tuy sinh ở trên trời, nhưng 
tâm con luôn luôn sâu khô. Vì sao vậy? Vì đời 
trước của con tu hành đối với vua, cha mẹ, sư 
trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, tuy có trung hiếu và 
cung kính, nhưng lúc đó lại không thường ân cần, 
cung kính lễ bái, nghênh đón, tiễn đưa. Do duyên 
nghiệp đó, nên được quả bảo quả Ít Ỏ1, không như 
các vị trời khác. Vì không giông họ, nên tự trách 
mình tu hành không được đây đủ. 

Lại có một vị trời, dung mạo, thân hình rực rỡ, 
cùng với quyền. thuộc, hơn vị trời trước đến mười 
phân, đi đên chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân 
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Đức Phật, xong đứng qua một bên. Đức Phật bảo 
VỊ tỜI: 

— Ngươi sinh ở trên trời, được sung sướng an 
lạc chăng? 

Vị trời ây bạch với Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, tuy con sinh ở trên trời, nhưng 
cũng thường bị ưu khô. Vì sao vậy? Vì đời trước 
của con, lúc tu hành tuy đôi với vua, cha mẹ, sư 
trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, có tâm trung hiểu, 
cung kính lễ bái, nhưng lại không hay cúng thí sàng 
tọa, cũng không hay trải tọa cụ êm âm mời ngôi. 
Do nghiệp duyên đó, nên nay được quả báo, không 
giông các vị trời khác. Vì không giông các vị trời 
khác, nên cứ tự trách mình lúc tu nhần không được 
đây đủ. 

Lại có một vị trời, dung mạo sảng rạng, cùng 
VỚI quyên thuộc, hơn vị trời trước gần mười phân, 
đi đên chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Đức 
Phật, xong đứng qua một bên. 

Đức Phật hỏi vị trời ấy: 

— Người thọ thần trời được vui vẻ, an lạc 
chăng? 

VỊ trời bạch Đức Phật: 

— Con tuy được sinh ở cung trời, nhưng thường 
ôm lòng sâu não. Vì sao vậy? Vì thân đời trước của 
con tuy có làm việc tốt đôi với vua, cha mẹ, sư 
trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, có tâm trung hiểu, 
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cung kính lễ bái có cũng dường giường năm nhưng 
đối với những vị ấy, lại không rộng bày các món 
ăn, đồ uông, thượng vị để cúng dường. Do nhân 
duyên đó, nên nay được quả báo không bằng các 
vị trời khác. Vì không băng những vị ây, nên trong 
lòng hối hận, trách mình lúc tu nhân không được 
đây đủ cho nên ưu não. 

Lại có một vị trời, dung mạo sảng ngời cùng 
VỚI quyên thuộc, hơn vị trời trước gâp mười phân, 
đi đên chô Đức Phật, đâu mặt lạy dưới chân Đức 
Phật rôi đứng qua một bên. 

Đức Phật hỏi vị trời ấy: 

— Ngươi thọ thần trời được vui vẻ, an lạc 
chăng? 

VỊ trời bạch Đức Phật: 

— Tuy con sinh ở trên trời, nhưng trong tâm 
thường sâu não. Vì sao vậy? Vì ở thời quá khứ, 

con tuy đối với vua, cha mẹ, sư trưởng, Sa-môn, 
Bà-la-môn, có tâm trung hiếu, cung kính lễ bái, 
cũng, có cúng dường cho những vị ấy tọa cụ và đô 
ăn uông, nhưng con không chịu nghe pháp. Do 
nhân duyên đó nay được quả báo không băng các 
vị trời khác. Vì không băng các vị trời khác nên 
thường tự nghiêm khắc trách mình lúc tu nhân 
không được đây đủ, cho nên mới ưu não. 

Lại có một vị trời, thân sắc Tạng ngời, cùng VỚI 
quyến thuộc, mười phân hơn vị trời trước, đến chỗ 
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Đức Phật đầu mặt lạy sát chân Ngài, rồi đứng qua 
một bên. 

Đức Phật hỏi vị trời ấy: 

— Ngươi thọ thân trời được vui thích, an lạc 
chăng? 

VỊ trời bạch Đức Phật: 

— Con tuy sinh ở trời, nhưng tâm thường sâu 
não. Vì sao vậy? Vì đời trước của con, tuy đôi với 
vua, cha mẹ, sư trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn hay có 
lòng trung hiểu, cung kính lễ bái, trải tòa mời ngôi, 
cúng đồ ăn uống, tuy có nghe pháp, nhưng không 
hiểu nghĩa. Vì không hiểu nghĩa, nên nay được quả 
báo không bằng các trời khác. Vì không băng các 
trời khác, nên tâm thường hối hận, trách mình lúc 
tu nhân không được đây đủ, cho nên sâu não. 

Lại có một vị trời, thân sắc chói sáng, cùng VỚI 
quyền thuộc, mười phân hơn vị trời trước, đến chỗ 
Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Ngài, rôi đứng 
qua một bên. 

Đức Phật hỏi vị trời ấy: 

— Ngươi thọ thân trời được vui thích, an lạc 
chứ? 

VỊ trời bạch Đức Phật: 

— Con tuy sinh ở trên trời, nhưng tâm thường 
sầu não. Vì sao vậy? Vì đời trước của con lúc tu 
hành, tuy đối với vua, cha mẹ, sư trưởng, Sa-môn, 
Bà-la-môn, có lòng trung hiểu, cung kính, lễ bái 
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trải tọa cụ, cúng đồ âm thực, mặc dù có nghe pháp, 
có hiểu nghĩa, nhưng không đủ khả năng như lời 
dạy mà tu hành. Do nghiệp duyên ấy, nên nay được 
quả báo không bằng, các trời khác. Vì không bằng 
các trời khác, nên hết sức hối hận, trách cứ mình 
lúc tu nhân không được đây đủ, cho nên sâu não. 

Lại có một vị trời dung mạo sáng rạng, củng 
VỚI quyên thuộc, mười phân hơn vị trời trước, đi 
đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Ngài, rôi 
đứng qua một bên: 

Đức Phật hỏi vị trời ấy: 

— Ngươi thọ thân trời, được vui thích an lạc 
chăng? 

VỊ trời bạch Đức Phật: 

— Ngày hôm nay con được sinh ở cung trời, tự 
VUI sướng, với ngũ dục, hễ cần vật gì thì nghĩ đến 
liền có, hết sức khoái lạc, không có các khô não. 
Vì sao vậy? Vì đời trước của con, lúc tu nhân, đôi 
VỚI vua, cha mẹ, sư trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, có 
lòng trung hiếu, cung kính lễ bái, trải tọa cụ, mời 
âm thực, nghe pháp có thể hiểu được ý nghĩa, như 
lời dạy mà tu hành. Do nhân duyên ây, thọ quả báo 
của trời, thân hình đoan chánh, hào quang đẹp đẽ 
khác thường, quyền thuộc đông đúc, hơn các trời 
khác. Nhờ tu hạnh này nên được quả báo đây đủ, 
nhờ đây đủ nên được quả báo tối thắng. Nhờ được 
quả báo tôi thăng cho nên tất cả các vị trời không 
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ai bì kịp, vì không ai bì kịp cho nên tâm con hết 
sức an lạc. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 4 

Gồm mười một chuyện: 

40. Chuyện người nghẻo cúng bánh bằng bột 
lúa tiêu mạch hiện tại được quả báo. 

41. Chuyện cô gái nghèo cúng hai đồng tiền 
liền được quả báo. 

42. Chuyện người họa sĩ tên Kế-na ở nước Can- 
đà-vệ cúng dường trai phạn được quả báo. 

43. Chuyện hai vợ chông Kế-di-la tự bán mình 
để thiết hội, hiện tại được quả báo. 

44. Chuyện Sa-di cứu bây kiến khỏi bị nước 
trôi nên được sông lâu. 

45. Chuyện vua nước Càn-đà-vệ nhờ sửa chùa 
tháp cũ được sống lâu. 

46. Chuyện Tỳ-kheo tu bố lỗ hỏng vách chùa 
được sông lâu. 

47. Chuyện con của trưởng giả thấy Phật cầu 
được trường thọ. 

48. Chuyện con của trưởng giả làm thuê thiết 
hội được hiện báo. 
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49. Chuyện Phât-na cúng Phật một bát cơm 
được hiện báo. 

50. Chuyện Đại Ái Đạo cúng Đức Phật y bằng 
vàng và người thợ xâu ngọc. 


40- CHUYỆN NGƯỜI NGHÈO CÚNG BÁNH 
BẰNG BỘT LÚA TIỂU MẠCH HIỆN TẠI 
ĐƯỢC QUÁ BÁO 


Ngày xưa có một người, nhà rất nghẻo, đi ở cho 
người ta kiếm được sáu thăng tiêu mạch mang về 
nhà để nuôi vợ con. Khi đến giữa đường gặp một 
Đạo nhân ôm bát chông gậy đi xin ăn, người ấy 
liên nghĩ: “Vị Sa- -môn kia hình mạo đoan nghiêm, 
Oal nghi chững chạc, rất :. đáng cung kính. Nếu mình 
cúng cho vị ấy một ít đồ ăn, há chăng vui sao?” 

Bấy giờ Đạo nhân biết tâm niệm của người ấy, 
liền đi theo anh đên gần bờ sông, người nghẻo kia 
liền nói với Đạo nhân: 

Nay tôi có bột lúa mạch, ý muỗn cúng cho ngài, 
vậy ngài có dùng chăng? 

Đạo nhân đáp: 

— Được vậy là tốt. 

Người nghèo kia liền đến bên bờ sông, trải áo 
ra mời Đạo nhân ngôi, rôi anh ta lây nước hòa một 
thăng bột lúa mạch làm thành một tâm bánh cúng 
cho Đạo nhân. Anh suy nghĩ: “Nêu Đạo nhân này 
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là người thanh tịnh nghiêm trì giới luật, đắc đạo, 
hãy khiến cho ta làm vua một nước nhỏ.” 

Khi Đạo nhân được bột lúa mạch, nói với người 
nghèo ây: 

— Sao lấy quá ít, SaO lây quá ít? 

Người nghèo cho răng Đạo nhân này ăn nhiêu, 
anh ta lại hòa thêm một thăng nữa, nhôi thành một 
tâm bánh, cúng dường rôi nguyện: “Nếu vị Đạo 
nhân này là người trì giới thanh tịnh, đắc đạo hãy 
khiến cho tôi làm vua hai nước nhỏ.” 

Đạo nhân lại nói: 

— Sao lẫy quá ít, sao lấy quá ít? 

Người nghèo kia lại nghĩ: 

- Đạo nhân này in tuông như người ăn nhiêu, 
ta đã cho lúa mạch như mong ước, nhưng vẫn chê 
là ít, dù sao, ta đã mời ngài thì phải cung cấp đây 
đủ. 

Anh ta lại hòa hai thăng bột tiểu mạch, nhồi 
thành một tâm bánh, rôi đem cúng dường, anh lại 
nghĩ: 

— Nếu Đạo nhân này là người trì giới thanh tịnh, 
đặc đạo, hãy khiến cho tôi hiện tại được làm vua, 
thông lãnh bốn tiêu quốc. 

Đạo nhân lại nói: 

— Sao lẫy quá ít, sao lấy quá ít? 

Người nghèo ấy còn lại hai thăng, đem hòa hết 
với nước, nhôi thành một tấm bánh đem dâng cho 
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Đạo nhân, lại mong ước: 

— Nay Đạo nhân này, nếu là người trì giới thanh 
tịnh hãy làm cho tôi được làm vua nước Ba-la-nạI, 
thống lãnh bốn nước nhỏ, được thấy chân lý của 
đạo. 

Đạo nhân khi đã được toàn bộ bột tiểu mạch 
rồi, vần chê là quá ít. Người nghèo ây thưa: 

Xin ngài hãy ăn đi, nêu như không đủ, tôi sẽ 
cởi y phục đôi lấy đồ âm thực để dâng cho ngài. 

Đạo nhân liên ăn hết một thăng, còn dư trả lại 
cho chủ. Người nghèo ấy hỏi: 

— Tôn giả trước đây chê là bột tiểu mạch quá Ít, 
tại sao bây giờ lại ăn không hết? 

Đạo nhân đáp: 

— Ban đâu lúc ngươi cho ta một tắm bánh bột 
tiêu mạch, người cầu làm vua một nước nhỏ, cho 
nên ta nói: “Tâm nguyện của ngươi ít quá. ° Lần 
thứ hai ngươi cho ta một tâm bánh bột nữa, nguyện 
được làm vua hai nước nhỏ, cho nên ta nói: “Sự 
mong ước của ngươi quá ít.” Lần thứ ba ngươi lại 
dâng cho ta một tâm bánh bột, mong được làm vua 
bốn nước nhỏ, cho nên ta nói: “Tâm nguyện của 
ngươi quá ít.” Lân thứ tư ngươi dâng cho ta một 
tâm bánh bột mong cầu được làm vua nước Ba-la- 
nại, thông lãnh bôn tiêu quốc, sau đó được thây 
chân lý chứng đạo quả, cho nên ta nói: “Sự mong 
ước của ngươi quá ít.” Vì ta không chấp nhận sự 
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mong ước Ít ỏi như thê cho nên chê là quá ít. 

Bây gIỜờ người nghèo ây tự sinh nghi, nghĩ: 
“Hãy khiến cho tôi hiện tại được làm vua của năm 
nước, việc này không phải nhỏ, sợ không thật 
chăng?” Anh lại suy nghĩ: “Vị ây biết được tâm 
niệm của ta chắc là bậc Thánh nhân, là bậc Đại 
phước điển, đâu có thê nào lừa ta.” 

Đạo nhân biết vậy liên ném bát lên hư không, 
sau đó bay lên theo, hóa thân to lớn trùm khắp hư 
không, lại hóa thân nhỏ như một hạt bụi, dùng một 
thân hóa thành vô lượng thân, dùng vô lượng thân 
hợp thành một thân, trên thân phun nước, dưới thần 
phun lửa, đi dưới nước như đi trên đất, đi trên đất 
cũng như trên nước, làm mười tám phép biến hóa, 
rôi nói với người nghèo: 

— Hãy khéo phát nguyện lớn, đừng có nghĩ suy 
nghi hoặc nữa! 

Nói xong vị ây liên ân thân đi mất. Bây gIỜ 
người nghèo này đi về phía thành Ba-la-nạai, mới 
được giữa đường thì thây vị phụ tướng, vị phụ 
tướng thấy anh ta rôi, nhìn kỹ hình tướng của anh, 
nói: 

— Ngươi có phải tên này họ này không? 

Đáp: 

— Thưa đúng vậy. 

Hỏi: 

— Sao lại rách rưới tả tơi như vậy? 
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Đáp: 

— Lúc nhỏ không nơi nương tựa, nhà cửa khánh 
tận, không ai giúp đỡ, cho nên mới khôn khô lam 
lũ như vậy. 

Vị phụ tướng liên tâu với vua Ba-la-nại: 

— Đứa con thân yêu của ngài tên đó, họ đó, hiện 
nay đang ở ngoài cửa, hết sức nghèo khô tiêu tụy. 

Vua liên ra lệnh: 

- Hãy dẫn nó vào. 

Nhà vua hỏi anh ta những việc riêng tư thì biết 
đó là người thân của mình, liền bảo: 

— Ngươi hãy ở gần ta, cần thận đừng đi xa. 

"Sau Dảy ngày, nhà vua bị bệnh rôi chết, các 
quân thần bàn với nhau: “Nhà vua không có người 
kế tự, chỉ có người cùng tử này là chỗ thân thích 
của nhà vua, vậy chúng ta nên suy tôn anh ta làm 
vua nước Ba-la-nại, thông lãnh bốn nước. 

Sau khi làm vua, người cùng tử này trở thành 
bạo ngược. VỊ Đạo nhân ở trên không trung vừa 
thây liền đến trước điện vua ngôi kiết già và nói: 

— Ngày trước ngươi phát nguyện cầu được thây 
chân lý, nay tại sao lại tạo các điều ác, ngược với 
bồn nguyện? 

Đạo nhân lại vì nhà vua thuyết pháp. Nhà vua 
nghe pháp rôi hôi hận những tội ác đã làm trước, 
xâu hô, siêng năng hành đạo, nên chứng được quả 
Tu-đà-hoàn. 
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41- CHUYỆN CÔ GÁI NGHÈO CÚNG HAI 
_— ĐÔNG 
TIÊN LIÊN ĐƯỢC QUÁ BÁO 

Ngày xưa, trong núi Kỳ-xà-quật có nhiêu Hiền 
thánh chúng Tăng, ân cư. Người người Các nơi 
trong nước, nghe tiễng núi này, đến cúng dường rất 
đông. Có một trưởng giả đem theo quyên thuộc đến 
để cúng dường. Có một cô gái ăn mảy bân cùng 
suy nghĩ: “Nay các trưởng giả đem đồ dâng cúng 
đến núi Tây chắc là họ muôn mở hội, ta nên đến đó 
để xin. 

Khi đến núi rồi, cô ta thấy trưởng giả đặt bày 
các món trai soạn để cúng dường chúng Tăng, 
trong lòng tự suy nghĩ: “Người kia đời trước có tu 
phước nên ngày nay mới được giàu có. Ngày nay 
lại tạo thêm công đức, tương lai sẽ khá hơn. Đời 
trước ta không tạo phước cho nên đời nay mới bân 
khô. Nếu nay ta không tạo phước, tương lai càng 
thêm đau khô hơn.” Suy nghĩ như vậy rôi khóc lóc 
buồn bã. Cô lại tự suy nghĩ: “Ta đã kiếm được hai 
đồng tiền trên đông phân và luôn luôn yêu quý nó, 
giữ gìn chờ lúc xin ăn không được ta sẽ dùng nó 
mua đồ ăn uống, đề sông qua ngày. Nay ta hãy đem 
nó cúng dường chúng lăng, dù nhịn đói một ngày 
hai ngày không ăn uống gì cũng chắng đến nỗi 
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chết.” Cô ta chờ lúc Tăng chúng ăn xong liên lây 
hai đông tiên này đem cúng dường. 

Tăng pháp của núi này, hễ ai cúng dường thì 
thây Duy na đứng trước Tăng chúng chú nguyện. 
Ngay lúc đó, vị Thượng tọa không để cho thây 
Duy na chú nguyện, tự ngài chú nguyện. Các vị 
ngôi dưới trong lòng rât nghĩ ngỜ, mới nghĩ như 
vây: “Được hai đồng tiền của cô ăn mày này mà 
vị Thượng tọa tự co1 thường đứng lên chú nguyện. 
Tại sao lúc bình thường thấy tiền, ngài lại không 
làm như vậy?” 

Khi ấy vị Thượng tọa lưu lại phân nửa phần 
cơm của mình đem cho cô gái này. Các vị chung 
quanh thây vị Thượng tọa đem nhiêu cơm cho cô 
Øá1, mỌI người cũng làm như thê. 

Cô gái lúc ây được một gánh đồ âm thực nặng, 
rất đỗi vui mừng, nghĩ: “Ta mới cúng, dường, nay 
được phước báo”, liền gánh đồ ăn xuống núi, đến 
một gốc cây năm ngủ nghỉ ngơi. 

Gặp lúc phu nhân của Đại vương nước này mất 
đã bảy ngày, nhà vua bảo sứ giả đi tìm trong nước 
xem ai có phước đức để chọn làm phu nhân. VỊ 
tướng sư bói quẻ nói: 

— Dưới cái lọng mây vàng này, chắc chăn có 
người hiên. 

Ông liên đến dưới gốc cây cùng với sứ giả, thấy 
cô gái này nhan sắc tươi đẹp, có tướng phúc đức, 
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cho nên bóng mát của cây mặc dù trời đã về chiêu 
mà ánh năng vẫn không thay đối. Tướng sư nói: 
Cô gái phước đức này có thể làm phu nhân. 

Ông liên bảo người nâu nước thơm cho nàng 
tăm rửa, cho mặc y phục của phu nhân, thì thây 
thân nàng vừa khít, không rộng cũng không chật, 
ông lây ngàn cô xe, vạn ky sĩ tả hữu theo hâu, đưa 
cô đên cung vua. Nhà vua rất hoan hỷ và sinh tâm 
kính trọng khi thấy nàng. 

Như vậy, một thời gian sau, cô ta tự suy nghĩ: 
'“Ta có được sự giàu có, phước duyên này là do ta 
cúng tiền vậy. Nay chúng Tăng đã có ân lớn đối 
với ta.” Nàng liên tâu với vua: 

— Trước đây thiếp là người rất nghèo hèn, được 
vua suy cử lên làm hoảng hậu. Vậy xin vua hãy cho 
phép thiệp báo đên ân của các chúng Tăng ây. 

Nhà vua nói: 

— Tùy ý nàng. 

Phu nhân liên cho xe chở đồ ăn uống và các 
châu báu đến núi kia để cúng dường trai phạn cho 
chúng Tăng. Khi chúng Tăng dùng xong thì nàng 
lây châu báu ra để cúng dường. Lúc ấy vị Thượng 
tọa không đứng dậy, ngài bảo vị Duy na chú 
nguyện chứ tự mình không chú nguyện. 

Hoàng hậu nói: 

— Ngày trước con cúng hai đồng tiên mà ngài 
chú nguyện cho con. Ngày nay con cho xe chở đồ 
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châu báu đến cúng dường mà ngài lại không chú 
nguyện cho con? 

Các Tỳ-kheo trẻ đều xâm xì: 

— VỊ Thượng tọa này trước đây người nữ nghẻo 
ấy đã cúng hai đồng tiên mà ngải chú nguyện cho 
cô ta. Nay làm hoàng hậu, chở cả xe ngọc báu đến 
cúng dường mà ngài vẫn không chú nguyện. Có 
phải ngải giả cả lắm cẩm chăng? 

Bây giờ vị Thượng tọa diễn thuyết chánh pháp 
cho hoàng hậu nghe: 

— Này phu nhân, trong tâm của phu nhân hiềm 
trách ta như sau: “Lúc trước ta cúng có hai đồng 
tiền mà ngài chú nguyện cho ta, nay ta chở cả xe 
châu báu cúng dường mà ngài chăng chú nguyện!” 
Phu nhân nên biết trong Phật pháp của chúng ta 
không quý trọng châu báu, chỉ quý trọng thiện tâm 
mà thôi. Này phu nhân, lúc trước phu nhân cúng 
có hai đồng tiên mà thiện tâm mãnh liệt, bây giờ 
phu nhân cúng dường châu báu mà với lòng công 
cao ngã mạn. Do đó, nay ta không chú nguyện. Các 
đạo sĩ trẻ tuôi cũng đừng hiểm trách ta, các vị nên 
hiểu rõ tâm của người xuất gia. 

Các người tu đạo trẻ tuổi đêu tự hồ thẹn, nên 
đêu chứng quả Tu-đà-hoàn. Phu nhân của vua nghe 
pháp xong vừa hồ thẹn vừa vui mừng cũng chứng 
được quả Tu-đà-hoàn. Sau khi nghe pháp xong phu 
nhân đảnh lễ mà lui ra. 
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42- CHUYỆN NGƯỜI HỌA SĨ TÊN KÉ-NA Ở 
NƯỚC CẢN-ĐÀ-VỆ CÚNG DƯỜNG TRAI 
PHẠN ĐƯỢC QUÁ BÁO 


Ngày xưa ở nước Cản-đà-vệ có một người họa 
sĩ tên là Kế-na, ba năm làm việc Ở Xứ người được 
ba mươi hai lượng vàng. Anh muôn trở về nhà thì 
thây có người lập hội Vô già cúng dường, anh hỏi 
thây Duy na: 

— Một ngày làm hội, tốn hết bao nhiêu? 

Thây Duy na đáp: 

—- Tốn hết ba mươi lượng vàng. 

Anh liên tự nghĩ: “Vì đời trước của ta không 
trồng phước nghiệp, cho nên mới thọ quả báo 
nghèo khổ như ngày nay, phải ra sức kiêm sống. 
Nay gặp được phước hiện, sao lại không làm.” Anh 
nói với thầy Duy na, xin hãy vì đệ tử mà đánh kiền 
chùy vân tập Tăng chúng và nói răng con muốn 
thiết hội. 

Khi thiết hội xong, anh vui mừng hoan hý liền 
trở về nhà. Khi về đến nhà, vợ anh hỏi: 

— Ba năm anh đi làm thuê, tiền bạc đâu rồi? 

Người chông trả lời: 

— Tiên tài ta kiêm được, nay ta đã bỏ vào trong 
kho chắc chắn rồi. 
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Bấy giờ người vợ hỏi: 

— Cái kho chắc chăn ây bây giờ ở đâu? 

Người chồng đáp: 

— Ở trong Tăng chúng. 

Bấy giờ người vợ hiềm trách chông, liên triệu 
tập bà con trong xóm lại, bắt trói anh rôi đem đến 
nhờ quan xét xử, nói: 

— Mẹ con của tôi bần cùng khốn khô, không có 
mặc, không cơm ăn, thê mà chông tôi kiếm được 
tiền bạc dư dả không chịu đem về nhà. Xin quan 
trên xét xử. 

Bấy giờ quan xét xử hỏi người chồng: 

— Tại sao ngươi làm như vậy? 

Người chồng đáp: 

— Thân của tôi như tia điện chớp, chắng sáng 
được bao lâu, cũng như sương buôi sáng, phút chốc 
. mất. Do đó, tôi sợ hãi, tự nghĩ một cách sâu 

: “Bởi do tiên kiếp của ta không tạo phước 
nghiệp, nay bị cùng, khổ, y thực thiếu thốn. Cho 
nên nay nhân tôi thấy trong thành Phât-ca-la kia, 
thiết hội gọi là Ban giá hội để cúng dường chúng 
Tăng thanh tịnh. Do đó, tâm tôi sinh hoan hỷ, phát 
sinh kính tín liên hỏi thây Duy na: “Phải tốn hết 
bao nhiêu để cúng một ngày trai táng?” Thây Duy 
na đáp: “Phải tốn ba mươi lượng vàng mới có thể 
đủ cúng một ngày trai tăng. ˆ Trong ba năm tôi làm 
ra sô của đó, tôi liên giao cho thầy Duy na để làm 
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một ngày trai tăng cho chúng Tăng. 

Bấy giờ, quan xét xử nghe lời nói ấy, sinh tâm 
hoan hỷ, thương mến người đó, liên cởi y ,phục, 
cũng như chuỗi anh lạc của mình đồng thời lây yên 
ngựa và các dụng cụ cỡi ngựa đem cho Kế-na hết. 
Ông lại cắt một thôn xóm đem phong thưởng cho 
Kế-na. Quả báo trước mắt thì như vậy, còn cái quả 
báo lâu dài thì ở tương lai. 


43- CHUYỆN HAI VỢ CHÒNG KÉ-DI-LA TỰ 
BÁN MÌNH ĐÉ THIẾT HỘI, HIỆN TẠI 
ĐƯỢC QUÁ BẢO 


Ngày xưa có một người tên là Kế-di-la, cả hai 
VỢ chông bần cùng khôn khô, phải đi làm thuê để 
kiếm sông. Ông ta thấy một vị trưởng giả đem cả 
nhà đến chùa đề làm đại thí hội, rồi anh trở về nhà, 
cùng vợ ngủ nghỉ, đầu anh gối lên tay vợ, tự suy 
nghĩ: “Vì tiền thân của ta không làm phước, cho 
nên ngày nay mới nghèo khô. Như vị trưởng giả 
kia, thân đời trước đã làm phước, đời này cũng làm 
phước. Nay ta không có phước, đời tương lai chỉ 
thêm đau khô. Nghĩ như vậy rôi lại sụt sùi buôn bã, 
làm rơi nước mặt chảy xuông cánh tay vợ. Người 
vợ hỏi chồng: 

— Tại sao anh lại rơi nước mặt? 

Đáp: 
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— Người ta nhờ tu phước nên thường được mọi 
an lạc, tự mình keo kiệt bân cùng, vì không tu 
phước, cho nên mới rơi lệ. 

Người vợ nói: 

— Anh rơi lệ thì có ích gì? Có thể anh hãy bán 
thân tôi cho người khác rôi lấy tiên để làm phước. 

Người chông nói: 

— Nếu phải cùng bán cho người khác, thì thân 
của ta làm sao để tự sinh sống? 

Người vợ nói: 

— Nếu sợ không sống, không thây được mặt, 
không thây ngày ra, thì nay tôi cùng anh tự bán 
mình đê làm công đức. 

Bấy giờ vợ chồng cùng nhau đi đến nhà một 
nØười giàu, nói: 

— Nay vợ chông chúng tôi đem thân hèn hạ này 
xin đôi tiên vàng. 

Chủ nhân nói: 

— Muốn được bao nhiêu tiền? 

Đáp: 

— Muốn được mười đông tiên vàng. 

Chủ nhân nói: 

— Nay ta giao tiên cho các ngươi. Nêu sau bảy 
ngày mà các ngươi không trả lại cho ta thì hai vợ 
chông ngươi phải làm nô tỳ cho ta. 

Thưa: 
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— Như vậy là khê ước đã thành. 

Họ mang tiên đến một chùa tháp kia, thiết lễ 
mở hội. Hai vợ chông người ây cùng nhau đãi gạo, 
khích lệ nhau: 

— Ngày nay chúng ta cùng nhau ra sức để tạo 
phước nghiệp, ngày sau thân chúng ta thuộc về nhà 
người ta rôi, há lại buông lung ý sao? 

Khi ây hai vợ chông ngày đêm siêng năng sắm 
sửa đây đủ đến đầu ngày thứ sáu, vừa muôn mở 
hội, thì gặp vị vua nước ây cũng muốn mở hội, đến 
để xin chúng Tăng thiết lễ. Chúng Tăng đều nói: 

— Ngày đó, bốn tự đã nhận của người nghèo kia 
rồi, không thê đôi ngày được. 

Nhà vua nghe rôi, liên suy nghĩ: “Họ là bọn 
người nào, dám cùng ta mà tranh việc mở hội?” 
Nhà vua liên bảo người đến nói với Kế-di-la: 

— Ngươi hãy tránh qua ngày khác. 

Kế-di-la thưa: 

—- Quả thật không thê tránh qua ngày khác được. 

Nói qua nói lại như vậy đến ba lần, mà vợ 
chông anh nghèo vẫn khư khư như trước. Nhà vua 
lây làm lạ, cho nên tự đến chỗ Tăng phường, nói 
với vợ chông người nghèo: 

— Nay các ngươi tại sao không để ngày sau mở 
hội, mà lại tranh mở hội cùng ngày với ta? 

Đáp: 

— Chỉ có ngày nay là chúng tôi được tự do, còn 
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ngày mai thì chúng tôi thuộc về nhà của người 
khác, cho nên không thể mở hội được. 

Nhà vua liền hỏi: 

— Vì sao không được? 

Vợ chông người tự bán mình trả lời: 

— Tại chúng thân tự nghĩ đời trước không tạo 
phước nghiệp, cho nên đời này mới bần cùng khổ 
sở. Nếu đời sau mà không tạo phước, e răng đời 
sau sẽ khô hơn. Vì cảm nhận việc này cho nên mới 
tự bán thân để đổi lây tiền tài nhăm tạo công đức, 
ngõ hâu đoạn trừ khô này. Cho đến sau bảy ngày, 
nêu không có tiên tài để trả cho người ta, chúng 
thân phải làm nô tỳ để trả. Nay đã sáu ngày rôi, 
sáng mai là hết hạn. Vì lý do ây, cho nên thà chịu 
chết, chúng tôi vẫn phải mở hội thiết trai. 

Nhà vua nghe lời ây hết sức thương xót, khen 
là chưa từng có, nói: 

— Ngươi là người hiểu rõ chân thực về nỗi khô 
của sự bân cùng, có thể đem cái thân không chắc 
đối lây cái thân bên chắc, có thê lây của cải không 
bên chắc đối lây của cải bên chắc, lây cái thân 
mạng không chắc đôi lấy thân mạng bên chắc. 

Do đó nhà vua liên chấp nhận cho vợ chồng anh 
nhà nghẻo thiết hội. Nhà vua lấy y phục và ngọc 
anh lạc trên thân của mình và của phu nhân đem 
cho vợ chông Kế-la, rôi vua lại cắt mười tụ lạc 
phong cho vợ chồng anh để vợ chồng anh làm 
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phước. 

Phàm người hay chủ tâm tu phước đức, thì hiện 
tại quả báo còn được nhiều như vậy, huống gì quả 
báo ở trong tương lai. Xem xét kỹ bài học này tật 
cả mọi người trong thế gian, nếu muốn thoát khổ 
phải siêng năng tu phước, đâu có thể nào lười biếng 
buông lung tình ý mà được. 


44- CHUYƑN SA-DI ‹ CỨU BẢY KIÊN KHỎI 
BỊ NƯỚC TRÔI NÊN ĐƯỢC SÓNG LẦU 


Ngày xưa, có một vị Đạo nhân La-hán, nuôi 
một chú Sa-dI. VỊ â ây biết chú Sa-di sau bảy ngày 
nữa, chắc chắn sẽ chết, vì vậy cho phép chú trở về 
thăm nhà, đến đầu ngày thứ Dảy thì phải trở lại. 
Chú Sa-di giã từ thây liên trở về nhà. Trên đường 
trở về, giữa đường thấy bây, kiến đang trôi bập 
bênh theo dòng nước, sắp chết đến nơi, sinh tâm 
Từ bị, chú tự cởi ca-sa ra, đắp đất ngăn nước, vớt 
hết bây kiến đem đến chỗ cao ráo, làm cho tất cả 
được sông. Đến đầu ngày thứ bảy chú lại trở về chỗ 
thây. Thây chú hết sức ngạc nhiên, nên liên nhập 
định dùng Thiên nhãn để quán sát, mới biết răng 
chú Sa-di không còn chút phước nào đề sông còn, 
ngoại trừ nhờ nhân duyên cứu bây kiến, cho nên 
qua bảy ngày rôi mà vẫn không chết, lại được 
trường thọ. 
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45- CHUYỆN VUA NƯỚC CÀN-ĐÀ-VỆ NHỜ 
SỬA CHÙA THÁP CŨ ĐƯỢC SÓNG LÂU 


Ngày xưa ở nước Càn-đà-vệ có một vị quốc 
vương. Một vị tướng sư tải ba xem tướng cho vua, 
biết chắc rằng sau bảy ngày nữa nhà vua sẽ mạng 
chung. Nhà vua nhân một chuyến đi săn thấy một 
ngôi tháp cô đã bị hủy hoại, hư nát, liên ra lệnh cho 
quân thân tu bồ lại. Sau khi tu bố xong, Vua VUI 
mừng trở về hoàng cung, Dảy ngày trôi qua vẫn yên 
ồn. Vị tướng sư thấy đã quá bảy ngày lây làm lạ 
hỏi nhà vua: 

— Ngài đã làm được công đức gì? 

Đáp: 

— Ta chẳng phải làm gì cả, chỉ thây có một ngôi 
tháp hư, lấy bùn để tu bố lại, chắc do tu bô ngôi 
tháp mà được công đức như vậy. 


46- CHUYỆN TỶ-KHEO TU BÔ LÔ HỎNG 
- VACH : 
CHUA ĐƯỢC SÔNG LẦU 
Ngày xưa có một vị Tỷ-kheo, giờ chết sắp đến, 
gặp một ngoại đạo Bà-la-môn. Người âầy xem 
tướng xong, cho biết rằng vị Tỳ-kheo này sau bảy 
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ngày nữa chắc chăn sẽ mạng chung. 

Bây giờ vị Tỳ-kheo này nhân vào chỗ Tăng 
chúng ở thấy vách tường có lỗ hồng, liên bảo người 
nhôi bùn bít lại. Nhờ phước này nên thọ mạng được 
tăng thêm. Đã quá bảy ngày mà vị Tỳ-kheo vẫn 
sông. Bà-la-môn thấy cho là lạ mới hỏi: 

— Ngài đã làm được phước gì? 

Đáp: 

— Tôi chẳng tạo phước gì cả, chỉ có hôm qua, 
tôi vào chỗ Tăng ở, thây vách tường có một lỗ 
hồng, bèn tu bố lại thôi. 

Bà-la-môn khen: 

— Chính Tăng là phước điền hết sức quan trọng, 
mới có thể khiên cho Tỳ-kheo này đúng ra là phải 
chết mà lại được trường thọ. 


47- CHUYỆN CON CỦA TRƯỞNG GIÁ 
THẦY PHẬT CÂU ĐƯỢC TRƯỜNG THỌ 


Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, có một 
nØười con của trưởng giả mới năm, sáu tuôi. 
Tướng sư xem tướng thây cậu bé đây đủ phước 
đức, nhưng có điều là phải chết yêu. Gia đình cậu 
bé mới mang cậu đến chỗ Lục sư ngoại đạo, nhờ 
họ làm cho cậu bé được trường thọ. Nhưng gia 
đình cậu tức giận, vì Lục sư ây hoàn toàn không có 
khả năng làm cho cậu bé được trường thọ. Họ lại 
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đem cậu bé đến chỗ Đức Phật, bạch: 

- Bạch Thê Tôn, đứa bé này đoản mạng, cúi 
mong Đức Thế Tôn cứu cho đứa bé được sông lâu. 

Đức Phật đáp: 

— Không có pháp nào làm cho nó trường thọ cả. 

Ca đình cậu bé lại bạch Đức Phật: 

— Cúi mong Đức Phật chỉ cho phương pháp. 

Bây giờ Đức Phật dạy: 

— Hãy đem cậu bé đến dưới cửa thành, hễ thây 
có người đi ra thì đến đảnh lễ, hay thây có người 
vào cũng đến đảnh lễ. 

Bây giờ có một quỉ thân hóa làm người Bà-la- 
môn muôn vào thành. Đứa bé đên đảnh lê, quỷ thân 
ây chú nguyện: “Mong cho ngươi được trường 
thọ”, nhưng quỷ này là loại giêt trẻ em. Vì pháp 
của quý thân là không được nói hai lời, lỡ đã cho 
trường thọ nên không thể giết. Cậu bé nhờ khiêm 
tôn cung kính như thê nên được trường thọ. 


48- CHUYỆN CON CỦA TRƯỞNG GIÁ LÀM 
THUÊ THIẾT HỘI ĐƯỢC HIỆN BÁO 


Ngày xưa lúc Phật còn tại thể, có một người 
con của trưởng giả, cha mẹ mất sớm, cô đơn nghèo 
khổ, lang thang kiêm sống bằng nghề làm thuê, 
nghe có người nói: “Trên cõi trời Đao-lợi hết sức 
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sung sướng.” Lại nghe người ta nói: “Cúng dường 
cho Phật và Tăng được sinh lên cõi đó.” Anh ta liền 
hỏi một người khác: 

— Phải dùng bao nhiêu tài vật mới có thê cúng 
dường cho Phật và chúng Tăng được? 

Bấy giờ người ây nói: 

— Phải dùng ba mươi lượng vàng mới có thể 
thiết hội cũng dường được. 

Khi ấy anh ra chợ đề xin làm mướn. Ở gần bên 
chợ có một trưởng giả rất giàu có, anh đến đó xin 
làm mướn. Trưởng giả hỏi: 

— Nay ngươi có thê làm được những việc gì? 

Đáp: 

— Việc gì tôi cũng làm được. Tôi xin làm công 
cho ông ba năm. 

Hỏi: 

— Ngươi muốn lây bao nhiêu tiền? 

Đáp: 

— Tôi muốn ba mươi lượng vảng. 

Trưởng giả nghe anh này việc gì cũng làm được 
liền mướn anh làm việc. Anh vốn là người đoan 
chính, ngay thắng, nên ông giao cho bày bán các 
thứ vàng bạc, đồng, thiết, anh bán được lời gập bội 
bình thường. Ngày tháng đã đủ, nên trưởng giả đã 
giao cho anh số vàng trên. 

Trưởng giả hỏi: 

— Nay ngươi được vàng, vậy dùng làm việc gì? 
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Đáp: 

— Tôi muốn cúng dường cho Phật và Tăng. 

Trưởng giả nói: 

— Nay ta sẽ phụ giúp ngươi, trợ cấp cho ngươi 
các thứ bôn đựng, gạo, bột mì làm đô ăn. Ngươi 
chỉ thỉnh Đức Phật và chúng Tăng thôi. 

Anh liền đến phòng Tăng thỉnh Đức Phật và 
chư Tăng. Đức Phật bảo chúng Tăng đêu nhận lời 
thỉnh cầu của anh. Đức Phật ở ngay phòng của 
Ngài, còn chúng Tăng đều nhận lời mời của anh. 
Hôm đó đúng ngày tiệt nhật, mọi người đều mang 
dâng các thứ đô ăn uống đến chỗ chúng Tăng. 
Chúng Tăng đã ăn no, vì vậy lúc đến nhà của 
trưởng giả, khi anh tự mình sớt cơm, vị Thượng tọa 
nóI: 

— Sớt Ít thôi. 

Mọi người cũng đều thứ lớp nói: “Sớt ít thôi”. 
Ăn xong các ngài ra về. 

Bấy giờ anh khóc lóc áo não than thở: 

— Ba năm cay đắng để cúng được bữa cơm này, 
những mong chúng Tăng thọ thực. Ta mong câu 
được sinh lên trời, như vậy chắc là không được 
sinh. Anh đi đến một bên Đức Phật bạch: 

- Bạch Thế Tôn, chúng Tăng không ăn đô âm 
thực của con cúng dường. Như vậy sự nguyện câu 
của con chắc chắn không thành tựu. 

Đức Phật hỏi: 
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— Có ăn chút ít chứ? 

Thưa: 

— Tất cả chúng Tăng đều ăn rất ít. 

Đức Phật nói: 

— Giả sử chúng Tăng không ăn gì cả, thì nguyện 
của ngươi cũng thành tựu, huống chi có thọ thực 
chút ít mà sao lại không thành? 

Đồng tử vui mừng trở lại chỗ dọn ẩm thực. Bây 
giờ chúng Tăng đã thọ thực xong. liên trở về. Khi 
ây có năm trăm khách buôn, đi biển về, vào thành 
tìm kiêm thức ăn. Lúc ây gặp buổi đói kém, chăng 
ai cho ăn. Có người nói: 

— Con của vị trưởng g1ả kia hôm nay mở hội, 
chăc chắn có đô âm thực. 

Bây giờ anh nghe nói có các khách buôn, liền 
hoan hỷ mời họ ăn. Năm trăm khách buôn đều 
được ăn uông no nêệ, tất cả những người đi theo đều 
cũng được no đủ. Người khách buôn cuối cùng cởi 
một viên ngọc trỊ giá một vạn lượng vàng, người 
trưởng đoàn cởi một viên ngọc trỊ 1á mười vạn 
lượng vàng cho chàng. Năm trăm khách buôn, 
người thì cho chàng một viên ngọc, người thì cho 
một cái bồn đồng. Nhưng chảng đêu không dám 
nhận, chàng chạy đến hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo: 

— Đó là quả báo tạm thời, hãy nhận đi sẽ hết 
khổ, về sau chắc chăn sẽ sinh lên trời, đừng nên sợ 
hãi. 
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VỊ trưởng giả chủ nhân vốn không có con trai, 
chỉ có một người con gái liên gả cho đồng tử. Nhờ 
vậy gia nghiệp của chàng trở nên giàu có vô cùng. 

Trong thành Xá-vệ, vị trưởng giả giàu có hạng 
nhất mạng chung. Vua Ba-tư-nặc nghe chàng 
thông minh, trí thức cho nên đem tất cả gia nghiệp 
của ông ta ban cho chàng. Quả báo tạm thời là như 
vậy, còn quả báo thực thụ thì sau này. 


49- CHUYỆN PHÁT-NA CÚNG PHẬT MỘT 
BÁT CƠM 
ĐƯỢC HIỆN BÁO 


Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thể, có năm 
anh em của Phạm chí: Người thứ nhất tên là Da- 
xà, người thứ hai tên là Vô Cấu, người thứ ba tên 
là Kiêu- phạm- ba-đê, người thứ tư tên là Tô-đà-di, 
bốn anh em vào núi học đạo, chứng được năm thứ 
thân thông. Còn người em út tên là Phất- -na thây 
Đức Phật khất thực, đem cơm trắng sạch rất ngon 
đồ đây bát để cúng Phật, Lúc ây Phẩt-na thường 
lấy việc cày bừa trông cây làm nghệ nghiệp. Lúc 
cày bừa trồng cây xong, chàng trở vê nhà. Sau đó 
vào một ngày, chàng ra giữa ruộng, thấy lúa mạ 
trong ruộng ấy đã biến thành lúa vàng dài đến 
mây thước. Chàng lây lưỡi liêm cắt hết, nhưng lúa 
vẫn mọc lại như trước. Vị quốc vương nước ấy 
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nghe vậy, cũng đến cắt lúa, nhưng lúa vẫn không 
hệt. Cũng giông như vậy tất cả những người đến 
cắt lúa, lúa cũng không hết. 

Các người anh của chàng nghĩ: “Em của chúng 
ta là Phẩt-na làm ăn sinh sông, có nghèo khô 
chăng?”. Họ cùng nhau đến thăm, thây phước 
nghiệp của em mình hơn cả vị quốc vương, bèn nói 
VỚI em: 

— Trước đây em nghèo khô, tại sao bỗng nhiên 
được giàu có? 

Người em đáp: 

— Em gặp Đức Cù-đàm, cúng Ngài một bát cơm 
mà được quả báo như vậy. 

Bốn người anh nghe như vậy, vui mừng hớn 
hở, lại nói với người em: 

— Nay em hãy vì các anh làm cho mỗi người 
một tâm bánh cơm hoan hỷ để cho bốn anh, mỗi 
người đem một bánh đến cúng dường Cù-đàm, 
nguyện câu sinh lên trời. Chúng ta không nghe 
pháp của Ngài, cũng không câu giải thoát. 

Bây giờ mỗi người đều mang bánh hoan hỷ ấy 
đến chỗ Đức Phật, Đức Phật nói: 

— Các hành vô thường. 

Người anh thứ hai lại lây bánh hoan hỷ bỏ vào 
trong bát Đức Phật, Đức Phật nói: 

— Là pháp sinh diệt. 

Người anh thứ ba lại lẫy bánh hoan hỷ bỏ vào 
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bát Đức Phật, Đức Phật nói: 

— Sinh diệt diệt rồi. 

Người anh thứ tư lại lây bánh hoan hỷ bỏ vào 
bát Đức Phật, Đức Phật nói: 

— Tịch diệt là vuI. 

Bốn anh em cùng trở về nhà, đến chỗ văng Vẻ, 
cùng nhau hỏi: 

— Các anh nghe lời gì? 

Người anh thứ nhất nói: 

— Tôi nghe nói: “Các hành vô thường”. 

Người anh thứ hai nghe: “Là pháp sinh diệt”. 
Người anh thứ ba nghe: “Sinh diệt diệt rồi”. Người 
anh thứ tư nghe: “Tịch diệt là vui”. Cả bốn anh em 
đều suy nghĩ bài kệ này, nên đều được quả À-na- 
hàm. Họ đều đến chỗ Đức Phật cầu xin xuất gia, 
nên đều được chứng quả A-la-hán. 


50- CHUYỆN ĐẠI ÁI ĐẠO CÚNG ĐỨC 
PHẬT Y BẰNG VÀNG VÀ NGƯỜI THỢ XÂU 
NGỌC 

Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, bà Đại Ái 
Đạo đã dệt y băng chỉ vàng mang đến cúng dường 
Phật. Đức Phật bảo: 

— Hãy đem cúng cho chúng Tăng. 

Bà Đại Ái Đạo thưa: 
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— Tôi đã cho Thế Tôn bú mớm, nuôi lớn Thế 
Tôn, tự làm y này là để dâng lên Thế Tôn, ngưỡng 
mong Đức Thê Tôn vì tôi mà thọ nhận. Tại sao 
Ngài lại nói: Đem cúng cho chúng Tăng? 

Đức Phật nói: 

— Tôi muốn cho Di mẫu được công đức lớn. Vì 
sao vậy? Vì ruộng phước của chúng Tăng rộng lớn 
vô biên, cho nên Tôi mới khuyên Di mẫu như thê. 
Nếu làm theo lời Tôi thì như vậy là đã cúng dường 
cho Đức Phật rôi. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo liên đem cái y đó đến chỗ 
chúng Tăng, dâng cho vị Thượng tọa, nhưng vị 
Thượng tọa không dám nhận. Tiếp đến dâng cho 
Tôn giả Di-lặc. Tôn giả Di-lặc nhận y XONE, liên 
đặp y vào thành khất thực. Thân của Tôn giả DI- 
lặc có ba mươi hai tướng tốt, sắc thân vàng tía; khi 
vào trong thành, mọi người tranh nhau mà nhìn, 
nhưng chắng ai cúng dường cả. Lúc ấy có một thợ 
xâu ngọc thấy mỌI người không aI cúng dường, 
nên liên quỳ trước Tôn giả, cầu xIn Tôn giả đên 
nhà ông ta để thọ thực. Lúc Tôn giả Di-lặc thọ thực 
xong, người thợ xâu ngọc lẫy một cái tòa nhỏ trải 
trước Tôn giả Di-lặc để cầu xin Tôn giả thuyết 
pháp. Tôn giả Di-lặc có bôn năng lực biện tài, liên 
thuyết cho anh ta nghe các thứ diệu pháp. Khi ây 
anh thợ xâu ngọc hoan hỷ lăng nghe, không có 
nhàm chán. 
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Trước đó có một trưởng giả, muôn đem con gái 
gả cho người ta, mới mướn anh thợ xâu ngọc này, 
xâu một hòn ngọc báu, trả cho anh mười vạn tiên. 
Ngay lúc ây, nhà của cô dâu bảo người đến lây 
ngọc, khi đó người thợ xâu ngọc đang nghe pháp 
chuyên ròng, không rảnh mà xâu, nên anh ta liên 
trả lời: 

— Hãy chờ cho chút nữa sẽ đến lấy. 

Gia đình cô dâu đến tới ba lần mà vẫn chưa lây 
được ngọc, vị trưởng giả tức giận liền đòi cả ngọc 
cả tiên lại. Vợ của anh thợ xâu ngọc tức giận nói 
với chông: 

— Lại mất việc rôi. Chỉ xâu ngọc có chốc lát mà 
được lợi mười vạn. Sao lại đi nghe lời hay của Đạo 
nhân làm gì? 

Người chông nghe xong, trong, ý hơi bực tức. 
Khi ấy Tôn giả Di-lặc biết trong ý anh ta có hơi 
bực tức, liền hỏi: 

— Ngươi có thế theo ta để đến chùa chăng? 

Thưa: 

— Con có thể. 

Anh liên đi theo Tôn giả Di-lặc đến chỗ chúng 
Tăng hỏi vị Thượng tọa: 

— GIả sử có người được đây mười vạn lạng 
vàng, đâu băng người hoan hỷ nghe pháp. 

Lúc ây Tôn giả Kiêu-trần-như đáp: 

— Giả sử có người được mười vạn lạng vàng 
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không bằng có người lây một bát cơm cúng dường 
cho một vị trì giới, huống chỉ người ây có thể dùng 
tín tâm nghe pháp trong khoảnh khắc thì hơn người 
kia gấp trăm ngàn lân. 

Lúc đó anh ta lại hỏi vị Thượng tọa thứ hai, vị 
Thượng tọa thứ hai trả lời: 

— GIả sử có người được mười vạn xe vàng cũng 
không bằng có người lây một bát cơm cúng dường 
cho người trì giới, huống chỉ người ây lại hoan hỷ 
nghe pháp trong khoảnh khắc. 

Anh ta lại hỏi vị Thượng tọa thứ ba. Vị ấy đáp: 

- Nêu có người được mười vạn nhà vàng, cũng 
không băng cúng dường cho vị trì giới một bát 
cơm, huống chỉ lại còn nghe pháp. 

Lại hỏi vị Thượng tọa thứ tư. VỊ ây đáp: 

- Nếu có người được mười vạn nước bằng 
vàng, cũng không băng có TREƯỜi cúng dường cho 
vỊ trì giới một bát cơm, huông chi người ây lại còn 
nghe pháp nữa thì sẽ hơn gấp trăm lân vạn lân. 

Cứ hỏi thứ lớp như vậy cho đến Tôn giả A-na- 
luật. Tôn giả A-na-luật nói: 

— Nếu có người được vàng đây bốn thiên hạ vẫn 
không bằng có một người cúng dường cho vị trì 
giới một bát cơm, huống chi người ây lại còn nghe 
pháp. 

Ngài Di-lặc hỏi: 

— Như chỗ Tôn giả nói nếu có người cúng 
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dường cho vị Tỳ-kheo một bát cơm cũng vẫn hơn 
người được vàng đây cả bốn châu thiên hạ, tại sao 
như vậy? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Điều này chính tự thân tôi chứng nghiệm. 

Tôi nhớ lại ngày xưa, cách đây chín mươi ức 
kiếp, có một vị trưởng giả, ông ta có hai người con, 
một người tên là Lợi-sất, còn người kia tên là A- 
lợi-sât. Ông thường dạy con: 

— Cái gì hễ cao thì sẽ rớt, thường thì cũng sẽ 
chấm dứt. Hễ sinh thì phải tử, họp hội thì phải chia 
ly. 

Rồi trưởng giả bị bệnh, giờ lâm chung sắp đến, 
ông dặn dò hai con: 

— Cần thận đừng ở riêng. Giống như một sợi tơ 
thì không thể cột nỗi một con voi, phải dùng nhiêu 
sợi tơ chập lại thì con voi không thể bứt đứt. Anh 
em cùng sống chung nhau, như nhiêu sợi tơ chập 
lại vậy. 

Khi trưởng giả dặn dò con xong thì trút hơi thở 
cuối cùng. 

Nhớ lời khuyên bảo của cha mà hai em sống 
chung với nhau, hết sức kính nhường nhau. Sau 
đó người em cưới vợ, sông với nhau chưa bao lâu 
thì người vợ nói với chồng mình: 

— Anh như một tên đây tớ. Vì sao vậy? Vì tiền 
của dùng để nuôi sông mà anh như người khách, 
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tật cả đều do anh của anh năm cả. Anh nay chỉ 
được áo cơm mả thôi, không phải nô lệ là gì? 

Nàng nói mây lời như vậy, khi â ấy tâm của hai 
vợ chồng thay đối, yêu câu người anh ở riêng. 
Người anh nói với em: 

— Em không nhớ lời cha nói lúc lâm chung 
sao? 

Nhưng người em vẫn không tự cải hôi, mấy lần 
yêu câu anh ở riêng. Người anh thây Ÿ của em đã 
quyết, liền chấp thuận chia gia tài, tất cả vật sở hữu, 
đêu chia làm hai phân băng nhau. Nhưng vợ chồng 
của người em, vì tuổi trẻ nên chơi bời buông thả, 
ăn tiêu xa xỉ, chưa được bao lâu mà đã trở nên bân 
cùng nghèo khả, nên đi đến người anh để xin ăn. 
Lúc ây người anh cho họ mười vạn đông. Khi được 
tiền họ ra đi, nhưng chưa bao lầu lại tiêu sạch. Họ 
lại đến xin người anh. Sáu lần như vậy, người anh 
đêu cho mỗi lần mười vạn đồng. Đến lần thứ bảy 
họ trở lại để xin thì người anh liên trách mắng: 

— Mày không nhớ lời cha dạy lúc lâm chung, 
đòi chia gia tài, ở riêng mày không ra sức làm ăn 
đàng hoảng mà trở lại đây câu xin tải vật. Nay lại 
cho mày mười vạn đồng nữa. Từ nay về sau nêu 
không chịu làm ăn đàng hoàng mà trở lại đây để 
cầu xin nữa, thì ta sẽ không cho gì nữa cả. 

Khi nghe những lời cay đăng của anh, hai vợ 
chồng ra sức làm ăn, nhờ đó dân dân giàu có. Lúc 
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ây tiên của người anh thât thoát, dân dân trở nên 
nghèo khô, đi đến xin người em, nhưng người em 
vẫn không cho người anh một bữa ăn, lại còn nói 
như vây: 

— Anh luôn luôn giàu có, cũng bị nghèo nữa 
sao? Ngày trước tôi đên để xin, bị anh trách măng 
thậm tệ, ngày nay vì cớ gì mà đến đây để xin tôi? 

Người anh nghe lời nói ây rồi, hết sức buôn 
khố, tự nghĩ: “Cùng là anh em mà còn như vậy, 
huống chi người ngoài?” Anh liền nhàm chán sự 
sinh tử, không trở về nhà nữa, vào núi học đạo, 
siêng năng khô hạnh, được quả Bích-chi-phật. 

Sau đó dần dân, người em cũng trở nên nghèo 
khô, gặp nạn đói kém, phải đi bán củi để kiếm 
sông. Bấy giờ vị Bích-chi- phật vào thành đề khât 
thực, nhưng chắng có gì cả, ôm bát không đi ra. 
Khi ấy người bán củi thấy vị Bích-chi- phật ô ôm bát 
không ra khỏi thành, nhờ bán củi nên có lúa tẻ, lúa 
mạch, muốn đem cúng cho ngài, nên nói với vị 
Bích-chi-phật: 

— Tôn giả có thể ăn món ăn dở chăng? 

Đáp: 

- Không cần ngon hay dở miễn nuôi thân là 
được. 

Người bán củi khi ấy liền cúng cơm cho ngài. 
VỊ Bích-chi-phật thọ nhận và ăn. Sau khi ăn xong, 
bay lên hư không, làm mười tám cách biến hóa, 
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liên trở về chỗ an trú. 

Người bán củi, sau đó đi kiếm CỦI, thây một 
con thỏ, anh lây gậy đập rôi mang về. Con thỏ 
biến thành người chết, bỗng nhiên đến ôm lây cô 
anh, nó bắt anh, anh dùng nhiêu cách để hất nó 
xuống, nhưng không thể nào hất được. Anh cởi 
áo nhờ người kéo g1ữ nó lại, cũng không thể thoát 
được; lần lựa cho đến trời tôi, anh cõng nó về nhà. 
Khi về đến nhà, người chết tự thả tay rơi xuống 
dưới đất, biến thành người bằng vàng ròng. khi 
ây người bản củi liền chặt đứt đầu người vàng, 
nhưng đầu liên mọc lại, anh chặt đứt tay chân nó, 
nhưng tay chân liên mọc lại. Trong khoảnh khắc 
đâu vàng và tay vàng đây cả phòng anh, chất 
thành một đống lớn. Người hàng xóm thây vậy 
tâu với quan: 

— Người bần cùng này tự nhiên trong nhà có 
một đồng vàng. 

Nhà vua nghe vậy bảo sứ đến âm thâm tra xét. 
Khi sứ vào trong nhà thấy toàn là tử thị hôi thối, 
tay chân người chết. Anh tự câm cái đầu vàng đến 
dâng cho vua, nó liên biến thành vàng ròng. Nhà 
vua rất hoan hý, nói: “Đây là người có phước”, liên 
phong cho anh nhiêu thôn xóm. Từ đó đến lúc 
mạng chung, vị ây được sinh lên cõi trời thứ hai, 
làm Thiên đề Thích. Đến lúc sinh xuống nhân gian 
làm Chuyển luân thánh vương, làm vua trời, vua 
cõi người chín mươi mốt kiếp, không bao giờ đoạn 
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tuyệt. 

Nay thân cuối cùng sinh trong dòng họ Thích. 
Ngày đầu tiên khi mới sinh trong bốn mươi dặm 
những châu báu giâu dưới đất tự nhiên xuất hiện, 
sau đó lần lần lớn thêm ra. Người anh là Thích-ma- 
nam được cha thương mến. Mẹ của Tôn ø1ả A-na- 
luật muốn thử các con, khi ấy bả bảo người nói: 

— Hôm nay không có cái ăn. 

Tôn giả A-na-luật nói: 

- Hãy mang cái nôi không đến đây. 

Bà mẹ liền đem cái nôi không đến. Khi ấy tự 
nhiên trong cái nôi không bỗng nhiên có đồ ăn trăm 
vị tràn đầy. Dẫu cho lây vàng trong bốn thiên hạ để 
tiêu dùng thì một kiếp cũng không đủ, huống chi 
trong chín mươi mốt kiếp, trường thọ hưởng khoái 
lạc? Sở dĩ ngày nay tôi được đô ăn thức uông tự 
nhiên như vậy là do thân đời trước cúng dường chư 
vị Bích-chi-phật một bát cơm, nay mới được quả 
báo như vậy. 

Trên từ chư Phật dưới đến Phạm thiên, người 
giữ giới thanh tịnh, đêu gọi là trì giới. 

Bây giờ thợ xâu ngọc nghe lời ây xong, trong 
tâm hêt sức hoan hỷÿ. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊỂN 5 
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51. Chuyện Thiên nữ dùng tràng hoa cúng 
dường tháp Phật Ca-diệp. 

52. Chuyện Thiên nữ dùng hoa sen cúng dường 
tháp Phật Ca-diêp. 

53. Chuyện Thiên nữ thọ trì tám trai giới được 
sinh về cõi trời. 

54. Chuyện Thiên nữ nhờ đốt đèn cúng dường 
được sinh ở cõi trời. 

55. Chuyện Thiên nữ đang cỡi xe thây Phật 
hoan hỷ tránh đường. 

56. Chuyện Thiên nữ lấy hoa rải lên Phật biến 
thành lọng hoa. 

57. Chuyện Xá-lợi-phất-ma-đề cúng dường 
tháp của Phật. 

5§. Chuyện vợ chồng trưởng giả xây cất chùa 
tháp được sinh ở cõi trời. 

59. Chuyện vợ chồng trưởng giả tín tâm cung 
kính lê Đức Phật được sinh ở cối trời. 
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60. Chuyện cô gái ngoại đạo Bà-la-môn học đệ 
tử của Đức Phật thiết lễ trai diên được sinh ở cõi 
trời. 

61. Chuyện cô gái nghèo cùng lấy tâm dạ cho 
trưởng giả Tu-đạt được sinh ở cõi trời. 

62. Chuyện cô gái của trưởng giả không tin 
Tam bảo, cha nàng lây tiền mướn nảng thọ trì Ngũ 
giới được sinh ở CỐI trỜI. 

63. Chuyện cô gái quét dọn thấy Phật sinh tâm 
hoan hỷ nên được sinh ở cõi trời. 

64. Chuyện trưởng giả làm nhà thỉnh Đức Phật 
cúng dường, dùng nhà mới đề bố thí được sinh ở 
CỐI trỜI. 

65. Chuyện người phụ nữ lấy nước mía cúng 
dường cho vị A-la-hán được sinh ở cõi trời. 

66. Chuyện cô gái lấy hương xoa lên chân Đức 
Phật được sinh ở cối trời. 

67. Chuyện nữ tỳ của trưởng giả Tu-đạt quy y 
Tam bảo được sinh ở cõi trời. 

6S. Chuyện cô gái nghèo xin thức ăn nơi Phật 
được sinh ở cõi trời. 

69. Chuyện nữ tỳ của trưởng giả đem cơm cho 
chủ, gặp Đức Phật liền cúng dường nên được sinh 
Ở CỐI trỜI. 

70. Chuyện trưởng giả xây cất giảng đường 
cúng dường Đức Phật được sinh ở cõi trời. 

71. Chuyện trưởng giả thấy vua xây tháp, ông 
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cũng xây tháp được quả báo sinh ở cối trời. 
72. Chuyện người khách buôn xây cât nhà cúng 
dường Đức Phật được sinh ở cối trời. 


51- CHUYỆN THIÊN NỮ DÙNG TRÀNG 
HOA CÚNG 
DƯỜNG THÁP PHẬT CA-DIỆP 
Bây giờ, Thích Đề-hoàn Nhân theo Phật nghe 

pháp được quả Tu-đà-hoàn liền trở về cõi trời tập 
hợp các Thiên chúng, tán thán Phật, Pháp, Tăng. 
Khi ấy có Thiên nữ đầu đội tràng hoa, tràng hoa 
chiếu sáng, ánh sáng hết sức rực rỡ, cùng các 
Thiên chúng tụ tập tại giảng đường Thiện pháp. 
Chúng các cõi trời thây Thiên nữ ây cho Tăng đặc 
biệt hiểm thấy. Thích Đê-hoàn Nhân liền nói kệ 
hỏi Thiên nữ: 

Ngươi tạo phước nghiệp øi 

Thán sáng như vàng ròng 

Sắc sáng như hoa sen 

Lại có oai đức lớn? 

Thân chiếu sáng vi diệu 

Mặt tươi như hoa nở? 

Sắc vàng chiếu rực rỡ 

Do làm gì mà được 

Xim hãy nói ta nghe. 

Bấy giờ Thiên nữ nói bài kệ đáp lại: 
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Xưa tôi lẫy vòng hoa 

Củng tháp Phật Ca-diếp 

Đời này sinh cối Trời 

Được công đực vượt trội 

Sinh ở nơi giữa Trời 

Quả báo thân kim sắc. 

Thích Đê-hoàn Nhân lại nói kệ tán 
thán: 

Lạ thay! Ruộng công đức 

Đã nhố hết cỏ xâu 

Hạt giống nhỏ như vậy 

Được quả bảo thù thăng 

Ai mà không củng dường 

Cung kính thân vàng tía. 

Ai không củng dường Phát 

Ruông công đức vị diệu 

Mắt Ngài thấy tất cả 

Giống như hoa sen xanh. 

Ngươi nên đến cúng đường, 

Bác Vô T, hượng thứ nhất 

Tạo một chút công đức 

Được nhan sạc như vậy. 

Báy giờ Thiên nữ liên từ cối trời đi 
xuống, tay câm lọng hoa đi đến chỗ 
Đức Phát. Đức Phật thuyết pháp cho 
Thiên nữ nghe Thiên nữ được đắc quả 
Tu-đà-hoàn, rồi trở về lại trời. Các T}- 
kheo thấy chuyện lạ liên hỏi Đức Phật: 
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— Bạch Thể Tôn, nay vị Thiên nữ này 
nhở làm công đức gì mà được thân trời 
đoan chánh, lại đặc biệt khác thưởng 
nhự thể? 

Đức Phát dạy: 

— Thuở xưa, cô ta đã dùng nhiễu tràng 
hoa củng dường tháp của Phát Ca- 
diễp. Do nhân duyên ấy nên nay được 
quả báo như vậy. 


52- CHUYỆN THIÊN NỮ DÙNG HOA SEN 


CÚNG 


DƯỜNG THÁP PHẬT CA-DIÉP 


Bấy giờ lại có một Thiên nữ, trên đấu 
có tràng hoa chiếu sáng rực rỡ, cùng 
chư Thiên chúng đến tụ tập tại giảng 
đường Thiện pháp. Bảy giờ chư Thiên 
chúng thấy Thiên nữ, cho răng đặc biệt 
hiếm thấy. Khi ấy vị trời Đề Thích 
dùng kệ hỏi: 

Xưa ngươi tạo phước gì 

Thân như khối vàng ròng 

Sắc sáng như hoa sen 

Lại có oai đức lớn 

Thân chiếu sáng vi diệu 

Mặt đẹp như hoa nở 
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Hào quang chiếu rực rỡ? 
Nhờ nghiệp øì mà được 
Xin hãy nói ta nghe. 
Thiên nữ liên nói kệ đáp lại: 
Xưa tôi dùng hoa sen 
Cúng dường tháp Ca-diếp 
Ngày nay gặp Thể Tôn 
Được công đức thù thắng 
Được sinh ở trên trời 
Được quả bảo sắc vàng. 
Thích Đê-hoàn Nhân lại dùng kệ tán thán: 
Lạ thay! Ruộng công đực 
Đã nhồ hết Có xáu 
Nhán gieo trồng rất ít 
Được quả báo thù thắng 
Ai chẳng muốn cúng đường 
Cung kính thân vàng tía. 
Ai không củng dường Phát 
Ruộng thắng phước thượng diệu 
Mắt rộng, mày lại dài 
Giống như hoa sen xanh 
Xưa ngươi hay cung dường 
Bậc Tôn Quý hơn hết 
Tạo phước đức vì điệu 
Được quả bảo như váy. 
Bấy giờ Thiên nữ liên từ cõi trời hạ xuống tay 
cầm lọng hoa đi đến chỗ Đức Phật, nghe Phật 
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thuyết pháp được pháp nhãn thanh tịnh xong lại trở 
về cõi trời. Khi ấy các Tỳ-kheo bèn hỏi Đức Phật: 

- Cô gái ây ngày xưa làm hạnh nghiệp gì mà 
được quả báo như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Trong thời quá khứ cô ta đã dùng hoa sen đẹp 

cúng dường tháp của Phật Ca-diệp, cho nên nàng 

được quả. báo thù thăng, đồng thời cũng thây được 
dâu vết của đạo. 


53- CHUYỆN THIÊN NỮ THỌ TRÌ TÁM 
TRAI GIỚI 
ĐƯỢC SINH VỀ CÕI TRỜI 
Bây giờ lại có một Thiên nữ thọ trì bát trai giới 

nên được sinh lên trời, được quả báo đoan chính, 
mặt sáng ngời tướng oal vệ, siêu tuyệt hơn những 
vị khác. Khi ấy cô cùng với chư Thiên tập hội tại 
giảng đường Thiện pháp, chư Thiên thây cô cho 
răng đặc biệt hiếm thây. Thích Đề-hoàn Nhân liên 
dùng kệ để hỏi: 

Xưa ngươi tạo nghiệp øi 

Thân như núi vàng ròng 

Mặt sáng ngời, chiếu diệu 

Sắc như hoa sen đẹp 

Được oai đức thù thắng 

Thân phóng hào quang lớn? 
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Tạo nghiệp øì được vậy 
Xin hãy nói ta nghe. 

Bấy giờ Thiên nữ nói bài kệ trả lời: 
Xưa thời Phật Ca-diếp 
Thọ trì bát trai giới 
Nay được sinh lên trời 
Được quả bảo đoan chánh. 
Thích Đề-hoàn Nhân lại dùng bài kệ 
tán thán: 
Lạ thay: Ruộng công đức 
Sinh quả bảo thắng diệu 
Xưa tu nhân rát 11 
Ma được sinh trên trời 
Như phước thù thắng này 
Người nảo chẳng Củng dường. 
Đẳng Tối Thắng như thể 
Ai mà chẳng cung kính! 
Các cối nghe việc nảy 
Nền vui mừng hớn hở 
Muôn câu sinh lên trời 
Cần phải trì tịnh giới. 

Bây giờ vị Thiên nữ này cầm lọng hoa đẹp đi 
đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho cô 
nghe, Thiên nữ liền được thấy con đường chắc thật. 
Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— VỊ thiên này ngày xưa tạo phước nghiệp gì 
mà được sinh lên trời chứng được Thánh quả. 
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Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa, lúc còn là người, vị ây ở chỗ Đức 
Phật Ca-diếp thọ trì Bát trai giới. Do thiện hạnh đó 
nên được sinh lên cõi trời, rôi thây được đạo. 


54- CHUYỆN THIÊN NỮ NHỜ ĐỘT ĐÈN 
CÚNG DƯƠNG ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 


Bây giờ, ở thành Vương xá, vua Tân-bà-sa-la 
đã được đắc đạo, được tín tâm bất hoại đối với Phật 
pháp, thường đốt đèn sáng để cúng dường Phật. 
Sau đó Đê- bà-đạt-đa cùng với vua À- xà-thê làm ác 
tri thức, muốn hại Phật pháp. Vì vậy trong nước 
không ai dảm thắp đèn cúng dường nữa. 

Bấy giờ có một người nữ, vì tập quản thường 
lỆ, vào ngày Tăng tự tứ ở đầu đường Phật kinh 
hành, cô đốt đèn cúng dường. Vua A-xà-thế nghe 
việc ây bừng bừng tức giận liên vung kiếm chém 
ngang lưng cô. Khi mạng chung cô được sinh lên 
cung điện Ma-ni-diệm ở tâng Trời thứ Ba mươi ba. 
Từ cung điện này cô đi đên giảng đường Thiện 
pháp. Thiên đề Thích dùng kệ để hỏi: 

Xưa ngươi tạo nghiệp øi 

Thân như khối vàng sáng 

Lại có đại oai đức 

Dung mạo thật quang mình? 
Khi ấy Thiên nữ dùng kệ để trả lời: 
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Bậc Cứu Tế tam giới 
Đèn lớn soi ba cối 

Chí tâm, mắt quán Phật 
Thân trang nghiêm tướng hảo. 
Bậc Tối Thắng của pháp 
Vì Ngài đốt đèn sáng 
Đèn sáng diệt tôi tăm 
Đèn Phát trừ các ác 
Thấy đèn như trời sáng 
Sinh lòng tín chán thật 
Thấy đèn sảng rực rở 
Vui mừng đảnh lê Phát. 

Nói bài kệ này xong, cô đi đến chỗ Đức Phật. 
Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô được chứng 
quả Tu-đà-hoản, liên trở về cõi trời. Các Tỳ-kheo 
hỏi Đức Phật: 

— Cô ta nhờ nhân duyên gì được sinh ở cung 
trời? 

Đức Phật dạy: 

— Ngày xưa ở nhân gian, vào ngày Tăng tự tứ, 
cô đốt đèn ở đầu đường Phật kinh hành để cúng 
dường, bị vua A-xà-thê chém ngang lưng. Do nhân 
lành đó sau khi mạng chung được sinh lên trời, cô 
lại đến bên Ta để nghe pháp một cách tin hiểu liên 
chứng được đạo quả Tu-đà-hoàn. 
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55- CHUYỆỆN NGƯỜI NỮ ĐANG CỠI XE 
THÁY PHẬT 
HOAN HỶ TRÁNH ĐƯỜNG 

Bây giờ Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, vào thành 
khất thực. Khi ây có một đồng nữ đang cỡi xe vui 
chơi, muốn vào trong vườn, giữa đường gặp Đức 
Như Lai, sinh tâm hoan hỷ, liền quày xe tránh 
đường. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời 
thứ Ba mươi ba, đi đến tụ tập tại giảng đường 
Thiện Pháp. Thích Đề-hoàn Nhân dùng kệ hỏi: 

Xưa ngươi làm hạnh øi 
Sắc thân như vàng thật 
Mặt chiếu sáng rạng ngời 
Giống như hoa Uu-bát 
Được oai đức thù thắng 
Được sinh lên cối trời? 
Xin hãy nói ta nghe 

Do đâu mà được vậy? 

Khi ấy Thiên nữ liên dùng kệ trả lời: 
Tôi thấy Phật vào thành 
Quày xe để tránh đường 
Sinh hoan hý, kính tín 
Mạng chung được sinh Thiên. 

Khi nói kệ xong, cô đi đến chỗ Đức Phật, Đức 
Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô chứng được 
quả Tu-đà-hoàn, liên trở về ở cung trời. Các Tỳ- 
kheo hỏi Đức Phật: 
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— Do nghiệp duyên gì mà cô ta được sinh lên 
Trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, cô ta quày xe tránh 
đường Ta. Nay được sinh lên trời, cô lại đến chỗ 
Ta, nghe pháp tín thọ, được chứng quả Tu-đà- 
hoàn. 


56- CHUYN THIÊN NỮ DÙNG HOA RẢI 
TRÊN PHẬT 
BIẾN THÀNH LỌNG HOA 
Bây gIờ ở nước Xá-vỆệ có một người nữ, vào 
ngày tiết hội, hái hoa A-như-già, lại đi vào thành, 
sặp Đức Phật đang đi ra. Cô liên lấy hoa ấy rải 
cúng dường Đức Phật, hoa hóa thành lọng hoa. Cô 
hớn hở vui mừng, sinh tâm tín kính. Đến khi mạng 
chung, sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba, từ cung 
điện ây đi đến Thiện pháp đường. Đề Thích dùng 
kệ hỏi: 
Xưa ngươi tạo nghiệp øi 
Được sinh lên cối trời 
Thân như sắc vàng ròng 
Oai đực thật quang mình 
Nhờ nghiệp øì mà được 
Xim hãy nói ta nghe? 
Thiên nữ liền dùng bài kệ trả lời: 


194 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Xưa ở Diêm-phù-đềể 

Lấy hoa A-như-già 

Khi về gặp Như Lai 

Liên đem cúng dường Phật 
Lông hoan hỷ kính trọng 
Mạng chung được sinh Thiên. 

Khi nói kệ cây rôi, cô liền đến chỗ Đức Phật, 
Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô liền đắc quả 
Tu-đà-hoản, lại trở về cõi trời. Lúc ây các Tỳ-kheo 
hỏi Đức Phật: 

— Người Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà 
được làm thân trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa, ở cối người, cô ra khỏi thành hái 
hoa A-như-già, khi trở vào thành gặp Ta, phát tâm 
hoan hỷ liên đem hoa cúng dường. Nhờ thiện 
nghiệp ây, lúc mạng chung được sinh lên trời, lại 
đên chỗ Ta để nghe pháp, cô liền được chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 


57- CHUYỆN XÁ-LỢI-PHÁT-MA-ĐÈ CÚNG 
_DƯỜNG 
THÁP CỦA PHẬT 

Vua Tâần-bà-sa-la đã thây được chân lý, mây 
lần đến chỗ Đức Phật lễ bái thăm hỏi. Khi ây các 
cung nữ trong cung ngày ngày đến gần Đức Phật 
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không được. Nhà vua bèn lây tóc của Đức Phật 
dựng tháp ở trong cung, để cho người trong cung 
thường ngày đến cúng dường. Khi vua Tân-bà-sa- 
la Dăng hà, Đề-bà-đạt-đa cùng vua A-xà-thế, tâm 
đâu ý hợp cùng sinh tâm phi báng Phật, không cho 
phép người trong cung đến cúng dường tháp này. 
Khi ây có một người trong cung tên là Xá-lợi-phât- 
ma-đê, vào ngày Tăng tự tứ, nhớ lại tập tục trước, 
liền lây hương hoa cúng dường tháp này. Khi ấy 
vua A-xà-thê vì ghét người ấy đến cúng dường 
tháp Phật, ông dùng gươm đâm chết người đó. Lúc 
mạng chung cô được sinh lên cõi trời Ba mươi ba, 
từ cung điện ở cõi trời cô đến tập hội tại Thiện pháp 
đường. Trời Đề Thích liên dùng kệ đề hỏi: 

Xưa ngươi tạo phước 81 

Ma được sinh lên trời 

Oai đức thật quang mình 

Giông như sặc vàng ròng 

Tạo nghiệp øì mà được 

Xin hãy nói ta nghe? 

Lúc ây Thiên nữ dùng kệ đáp lại: 

Xưa tôi ở nhán gian 

Tám hoan hỷ cung kính 

Dùng các hương hoa tốt 

Để cúng đường tháp Phật 

Nhưng vua A-xà-thể 

Đã dùng sươm giết tôi 

Mạng chung được sinh Thiên 
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Hưởng vui sướng tột bác. 

Khi nói kệ ấy xong, cô ta đi đến chỗ Đức Phật. 
Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô được đắc 
quả Tu-đả-hoàn, liên trở về Thiên cung. Lúc ấy các 
Ty-kheo hỏi Đức Phật: 

— Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh ở cõi 
Trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, cô đã từng lẫy hương 
hoa để cúng dường tháp Phật. Do nghiệp lành ây 
cho nên nay được làm thân trời, lại đến chỗ Ta 
nghe pháp nên được giác ngộ, chứng quả Tu-đà- 
hoàn. 


58- CHUYỆN VỢ CHÒNG TRƯỞNG GIÁ 
XÂY CÁT CHÙA THÁP ĐƯỢC SINH Ở CÕI 
TRỜI 

Ở nước Xá-vệ có một trưởng giả tạo lập chùa 
tháp và nhà Tăng. Khi trưởng giả bị bệnh mạng 
chung, được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba. 
Người vợ nhớ chông ưu sâu khổ não. Vì thương 
nhớ chồng cho nên bà sửa sang chùa tháp và nhà 
Tăng như lúc chông còn sông. 

Người chồng ở trên trời tự mình xem xét và nói: 
'“Fa nhờ nhân duyên gì mà được sinh trên cối trời 
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này?” Ông biết nhờ công đức tạo chùa tháp, cho 
nên mới được sinh đến đây. Ông tự biết như vậy 
mà được sinh thân trời, cho nên tâm thường sinh 
hoan hỷ, thường nghĩ đến chùa tháp. Nhờ Thiên 
nhãn quán thấy những chùa tháp mình đã tạo, nay 
ai đang coI ngó? Ông liên thây vợ mình ngày đêm 
nhớ chồng, ưu sâu, khô não, vì chồng của mình, 
cho nên mới sửa sang chùa tháp. Người chồng liên 
nghĩ: “Vợ ta vì ta mà có được công đức lớn, nay ta 
thường, đến chỗ ây đề thăm viêng an ủi.” Ông liên 
biến mất ở cõi trời, đi đến bên vợ, nói: 

— Nàng ưu sâu thông thiết là vì nhớ ta chăng? 

Vợ hỏi: 

— Ông là ai mà đến khuyên can tôi vậy? 

Đáp: 

— Ta là chông nàng, nhờ nhân duyên tạo dựng 
chùa tháp, tăng phường mà được sinh lên cõi trời 
thứ Ba mươi ba. Thấy nàng siêng năng sửa sang 
chùa tháp, cho nên ta đến bên nàng. 

Vợ nÓI: 

— Hãy đến trước cùng tôi giao hội. 

Chồng nói: 

- Thân người hôi thối không thể đến gân. Nếu 
muốn làm vợ ta, hãy nên siêng năng cúng dường 
Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng, sau khi mạng chung sẽ 
sinh lên Thiên cung của ta, ta sẽ lấy nàng làm vợ. 

Người vợ làm theo lời chồng, cúng dường Phật, 
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Tăng, tạo các công đức, phát nguyện sinh lên cõi 
trời. Do đó sau khi mạng chung liên sinh lên cõi 
trời ấy, vợ chồng gặp nhau, đông đến bên Đức 
Phật. Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe xong họ 
chứng được quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo thây chuyện lạ liên hỏi Đức Phật: 

— Hai vợ chông họ tạo nghiệp duyên gì mà được 
sinh lên cõi trời? 

Đức Phật dạy: 

— Ngày xưa ở cõi người, họ xây cất chùa tháp, 
nhà Tăng, cúng dường Phật và Tăng, do công đức 
đó cho nên nay được sinh cõi trời. 


59- CHUYƑN VỢ CHÔNG TRƯỞNG GIÁ 
TÍN TÂM KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH 
Ở CÕI TRỜI 

Trong thành Vương xá có một trưởng g1ả ngày 
ngày đi đến chỗ Đức Phật, làm cho vợ ông sinh 
nghi mới nghĩ: “Phải chăng chông ta tư thông với 
người nào cho nên ngày nào cũng đi? 

Bà liên hỏi chồng: 

— Ngày ngày ông thường đi đâu rồi trở về? 

Người chông trả lời vợ 

— Ta đến hầu Đức Phật rồi trở về. 

Vợ hỏi: 
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- Đức Phật đẹp hay xâu, có hơn ông không, mà 
ông cứ thường đến bên ông ta? 

Người chồng liên tán thán các thứ công đức của 
Đức Phật cho vợ nghe. Khi ấy người vợ nghe công 
đức của Đức Phật, tâm sinh hoan hỷ, liên cỡi xe đi 
đến chỗ Đức Phật. 

Lúc ấy, ở bên Đức Phật có các vị vua, đại thần 
vây quanh bên phải, bên trái khiến nàng không thể 
đến trước Đức Phật, mà đứng từ xa lạy Phật rôi trở 
vào thành. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi 
trời thứ Ba mươi ba, vị ây liên tự nghĩ: “Ta nhờ ân 
sâu của Đức Phật, nhờ công đức lạy Ngài một lạy 
mà được sinh lên cõi trời.” Cô liền từ cõi trời 
xuống, đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp 
cho cô nghe và cô liên được chứng quả Tu-đà- 
hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh lên cõi 
trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, cô đã đảnh lễ Ta, nhờ 
công đức của một cái lạy ây, sau khi mạng chung 
cô được sinh lên cối trời. 


60- CHUYỆN CÔ GÁI NGOẠI ĐẠO BÀ- LA- 
MÔN HỌC ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT THIẾT 
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LẺ TRAI DIÊN ĐƯỢC SINH 
Ở CÕI TRỜI 

Bây giờ ở nước Xá-vệ, có các đệ tử của Phật, 
là nữ nhân làm âp hội, thường đi đên bên Đức Phật. 
Trong sỐ bạn bẻ theo học, có một cô gái Bả-la- 
môn, tà kiên không tin, không từng thọ trai trì giới, 
thây các người nữ cùng tụ hội đê thọ trai. Cô hỏi: 

— Hôm nay các chị vì sao lại tập hợp ở đây? Tôi 
với mấy chị là chỗ thân thiết, sao lại không sai tôi 
làm cái gì? 

Các cô bạn trả lời: 

— Chúng tôi đang thiết trai. 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

— Hôm nay không phải là ngày mông sáu trong 
tháng, cũng không phải là ngày mười hai, vậy thiết 
trai theo pháp của a1? 

Các cô bạn trả lời: 

— Chúng tôi thiết trai theo pháp của Đức Phật. 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

— Các chị thiết trai theo pháp của Đức Phật thì 
được công đức gì? 

Đáp: 

— Được sinh lên cõi trời, được giải thoát. 

Cô gái Bà-la-môn vì ham ăn uông cho nên lây 
nước làm trai thực, sau đó lây nước tương ngon đồ 
vào. Trai pháp của Bà-la-môn thì không uông, 
không ăn. Còn trai pháp của Đức Phật thì ăn cơm 
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ngon, uống nước ngọt. Trai pháp này rất dễ, cho 
nên cô sinh tín tâm, ưa thích, hoan hý. Vì vậy sau 
khi mạng chung cô được sinh lên cõi trời. Cô lại đi 
đến bên Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô 
nghe, cô được đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh lên cõi 
trời? 

Đức Phật đáp: 

— Ngày xưa ở nhân gian, cô thây các cô gái tụ 
tập để thiết trai, cô cũng tùy hý thiết trai. Do nghiệp 
lành ây, cô được sinh lên cõi trời. 


61- CHUYỆN CÔ GÁI NGHÈO CÚNG TÁM 
DẠ CHO TRƯỞNG GIÁ TU-ĐẠT ĐƯỢC 
SINH Ở CÕI TRỜI 

Bấy giờ trưởng giả Tu-đạt suy nghĩ như vây: 
'““Thiện pháp nuôi sông gia đình ta, sau khi mạng 
chung, không đọa ác đạo. Vì sao vậy? Vì ta đã hết 
lòng dạy dỗ gia đình ta bằng tịnh pháp. Những 
người bân cùng khôn khô, có tín tâm hay không có 
tín tâm, nay ta cũng, dùng điêu lành dạy họ, bảo họ 
cúng dường Phật và Tăng. Đó là việc làm đây đủ 
trên hết.” Ông liền tâu với vua Ba-tư-nặc, vua bảo 
sứ đánh trồng, rung linh báo cho dân chúng biết: 

— Sau bảy ngày nữa trưởng giả Tu-đạt muốn 
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khuyên hóa, quyên gÓp để cúng dường Tam bảo. 
Xin tất cả nhân dân ai nây cũng tùy hỷ, bô thí nhiêu 
hay ít, cho đến đầu ngày thứ bảy, trưởng giả Tu- 
đạt sẽ đi đên từng người đê khuyên hóa quyên góp. 

Khi ấy có một cô gái nghèo buôn bán khô sở 
chỉ được một tâm dạ đề che thân. Cô thấy trưởng 
giả đến xin liên đem cho. Tu-đạt nhận rôi, lây làm 
kinh ngạc, liền lấy tiên bạc, lúa, lụa, y thực, tùy Ý 
cô ta thích gì ông đều đem cung cấp đây đủ. Sau 
khi mạng chung người nữ nghèo khô đó được sinh 
lên cõi trời, cô đi đến bên Đức Phật. Đức Phật 
thuyết pháp cho cô nghe và cô được quả Tu-đà- 
hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì được 
sinh lên cõi trời. 

Đức Phật trả lời: 

= Ngày trước ở nhần gian, ĐẠp trưởng giả Tu- 
đạt khuyên hóa, quyên góp, cô sinh tâm hoan hỷ 
liên lây tâm dạ trăng đang mặc trên người, bồ thí 
cho Tu-đạt. Nhờ nghiệp lành â ây, cô được sinh lên 
cõi trời. Rồi cô lại đến bên Ta nghe pháp tin, hiểu 
nên chứng được quả Tu-đà-hoàn. 


62- CHUYƑN CON GÁI CỦA TRƯỞNG GIÁ 
KHÔNG TIN 
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TAM BẢO, CHA NÀN G LÂY TIÊN BẠC 
MƯỚN NÀNG 
THỌ TRÌ NĂM GIỚI ĐƯỢC SINH Ở CÕI 
TRỜI 


Bây g1Ờờ, trong nước Xá-vệ có một vị trưởng giả 
tên là Phất- -xa, sinh hai người con gái. Một người 
thì xuất gia, tu hành tinh tân, chứng quả A-la-hán, 
còn một người thì tà kiến, phi báng không tin. 

Khi ấy, người cha nói với cô gái không có tín 
tâm này: 

=Nây nếu con quy y Phật, cha sẽ cho con một 
ngàn đồng vàng, cho đên quy y Pháp và Tăng, thọ 
trì năm giới, cha sẽ cho con tám ngàn đông tiên 
vàng. 

Khi ấy cô liền thọ năm giới, không bao lâu sau 
đó thì mạng chung, được sinh lên cõi trời. Cô đi 
đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô 
nghe, cô liền đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Cô Thiên nữ này nhờ làm hạnh nghiệp gì mà 
được sinh lên cối trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Lúc ở nhân gian, cô tham tiền vàng của cha 
nên quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. Nhờ nhân 
duyên ây, nên nay cô được sinh lên cõi trời, lại đên 
chỗ Ta nghe pháp được đắc đạo. 


204 BỘ BẢN DUYÊN 7 


63- CHUYƑỆN CÔ GÁI QUÉT DỌN THẦY 
PHẬT SINH TÂM HOAN HỶ NÊN ĐƯỢC 
SINH Ở CÕI TRỜI 


Theo pháp ở Nam Thiên trúc, hễ trong nhà có 
đồng nữ thì phải bảo đồng nữ dậy sớm để quét dọn 
trong nhà, ngoài ngõ, bên trái bên phải thật sạch. 
Có một cô gái của vị trưởng giả dậy sớm quét sân, 
bỗng gặp Đức Như Lai đang đi ngang trước ngõ. 
Cô thây Đức Phật sinh tâm hoan hỷ, chú ý nhìn 
Phật. Sau đó tuổi thọ ngắn ngủi, mạng chung cô 
sinh ở cõi trời. Phàm người sinh ở cõi trời có ba 
cách suy nghĩ. Tự suy nghĩ: “Xưa thân ta là gì?”, 
cô tự biết mình là thân người. “Nay sinh ở đâu?”, 
cô biết rõ là đang ở cõi trời. “Xưa tạo nghiệp gì mà 
được sinh đến đây?”, cô biết là nhờ thiện nghiệp 
thây Phật mà sinh lòng hoan hỷ, nên mới được quả 
báo này. Cô cảm niệm ân sâu của Đức Phật, đi đến 
để cúng dường Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô 
nghe, cô chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Nhờ nhân duyên gì mà cô gái này được sinh 
lên cõi trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, cô ta dậy sớm quét 
dọn, gặp Đức Phật đi ngang qua cửa, cô thây Đức 
Phật sinh tâm hoan hỷ. Do nghiệp lành ấy cho nên 
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mà được chứng đạo. 


64- CHUYƑỆN TRƯỚN G GIÁ LÀM NHÀ 
THỈNH PHẬT CÚN G DƯỜN G, DÙNG NHÀ 
MỚI ĐỀ BÓ THÍ ĐƯỢC SINH 
Ở CÕI TRỜI 

Ở thành Vương xá có một vị đại trưởng giả, xây 
dựng nhà mới, thỉnh Đức Phật đến đề cúng dường. 
Rồi ông bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, từ nay về sau, khi vào thành 
rửa tay rửa bát, mong Ngài luôn luôn đến đây. 

Sau đó, ông mạng chung được sinh lên cõi trời. 
Từ cung điện cõi trời ông đi đến chỗ Đức Phật. 
Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe và ông chứng 
được quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nhờ nhân duyên gì mà ông ta được sinh lên 
CỐI trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, ông tạo dựng nhà cửa 
mới, thỉnh Phật đến cúng dường. Do thiện nghiệp 
ây nay được sinh lên Thiên cung, ông lại đến chỗ 
Ta nghe pháp và được đắc đạo. 
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65- CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ LÂY NƯỚC 
MÍA CÚNG DƯỜNG CHO VỊ A-LA-HÁN 
ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 


Xưa ở nước Xá-vệ có một vị Ty-kheo La-hán 
vào thành khất thực, lần lượt đến nhà ép mía. Lúc 
ấy có một nàng dâu của nhà â ấy đem một bát nước 
mía dâng cúng vị Tỳ-kheo này, Mẹ chồng thây 
vậy liền khởi sân tâm, lây gậy đánh đập cô ta, 
không may trúng vào thắt lưng nên cô ta tức thì 
mạng chung và được sinh lên cõi trời Đao-lợi, 
cũng làm thân nữ và ở chỗ cung điện toàn là mía 
đường. Lúc chư Thiên chúng tập hợp tại Thiện 
pháp đường thì cô ta cũng đến đó. 

Khi ấy Đề Thích dùng kệ hỏi răng: 

Xưa người gieo nhân gì 

Mà được diệu sắc thân 

Sắc quang mìỉnh hơn hết 

Giống như sắc vàng ròng? 
Thiên nữ dùng kệ đáp: 

Xưa tôi Ởở CỐI Người 

Lấy nước mía cúng dường 

Nay được quả báo lớn 

Ở trong chúng chư Thiên 

Quang mình tỏa sáng ngời. 
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66- CHUYỆN CÔ GÁI DÙNG HƯƠNG XOA 
LÊN CHÂN ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI 
TRỜI 


Ngày xưa, ở trong thành Xá-vệ có một người 
nữ đang ngôi dưới đât mài hương, bỗng gặp Đức 
Phật đi vào thành. Khi thây Đức Phật cô gái liên 
sinh tâm hoan hý, lấy hương đã mài xoa vào chân 
của Đức Phật. Nhờ đó sau khi mạng chung cô được 
sinh lên trời, hương trong thân bay xa hơn bốn 
ngàn dặm. Cô đến tập hợp tại Thiện pháp đường. 
Đề Thích dùng kệ để hỏi: 

Xưa ngươi tạo phước gì 
Thân hình hương thơm phức 
Sinh ở trên cối trời 

Ánh sáng như vàng khối? 

Thiên nữ liên dùng kệ trả lời: 

Tôi dùng hương thượng diệu 
Cúng dường Đáng Tối Thắng 
Được oai đức tuyệt luán 

Sinh tâng trời Ba ba 

Hưởng vui sướng cùng tột 
Thân thơm các điệu hương 
Xa đến trăm do-tuân, 

Những người nghe hương này 
Đêu được lợi ích lớn. 

Liên khi ấy Thiên nữ đi đến chỗ Đức Phật. Đức 
Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô liên chứng được 
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quả Tu-đà-hoàn, rôi cô trở về cõi trời. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Ngày xưa cô ta tạo phước gì mà nay được 
sinh ở cõi trời, thân mình có mùi hương thơm 
phức? 

Đức Phật dạy: 

- Thiên nữ này ngày xưa ở nhân gian nhờ lây 
hương xoa chân Ta. Do nhân duyên đó khi mạng 
chung được sinh lên cối trời, hưởng quả báo như 
vậy. 


67- CHUYỆN NỮ TỶ CỦA TRƯỞNG GIÁ 
TU-ĐẠT 
QUY Y TAM BẢO ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 
Bây Ø1Ờờ, ở nước Xá-vệ trưởng giả Tu-đạt dùng 
mười vạn lượng vàng mướn người quy y Tam bảo. 
Khi ấy có một nữ tỳ nghe trưởng giả nói liên quy Y 
Phật. Sau khi mạng chung cô được sinh lên cõi trời 
thứ Ba mươi ba. Bấy giờ cô đi đến Thiện pháp 
đường. Đề Thích dùng kệ đề hỏi: 
Xưa ngươi có phước gì 
Ma được sinh cối trời 
Sắc quang mình vỉ diệu 
Xim hãy nói ta nghe? 
Khi ấy Thiên nữ dùng kệ trả lời: 
Bậc Tối Thắng tam giới 
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Cắt đứt khô sinh tử 
Bậc Cứu TẾ ba cối 
Đoạn trừ tham, sản, sỉ 
Xưa tôi quy y Phát 
Cunơg với Pháp và Tăng 
Bởi do nhân duyên ấy 
Được quả bảo như váy. 

Nói kệ xong, cô đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật 
thuyết pháp cho cô nghe và cô đắc được quả Tu- 
đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nhờ nghiệp duyên gì mà cô ta được quả báo 
như vậy? 

Đức Phật trả lời: 

— Xưa ở nhân gian, cô ta quy y Phật cho nên 
được sinh lên cõi trời. Nhờ nghe Ta thuyết pháp 
nên được quả Tu-đà-hoàn. 


68- CHUYỆN CÔ GÁI NGHÈO XIN THỨC 
ĂN NƠI PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 


Ngày xưa ở nước Xá-vệ có một cô gái bản . cùng 
khốn khô, thường đứng ở đâu đường xin ăn đê 
kiếm sông, dân dân đã lâu ngày tật cả mọi người, 
chắng ai thèm nhìn cô. Khi ây Đức Phật đi đến chỗ 
cô đang ở, cô xin thức ăn nơi Phật. Đức Phật xót 
thương cô gái nghèo, khôn khô đói khát gần chết. 
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Ngài liên bảo Tôn giả A-nan lấy cơm cho cô ăn. 
Khi ây cô gái nghèo được ăn nên vui mừng. Sau đó 
cô mạng chung được sinh lên cõi trời. Cảm nhớ cái 
ân trước của Đức Phật, cô đi đến để cúng dường. 
Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô đắc quả 
Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà 
được sinh lên cối trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Thiên nữ này, ngày xưa ở nhân gian đói khát 
khốn khổ gân chết, Đức Phật bảo Tôn giả A-nan 
lây cơm cho ăn. Khi được ăn xong, sinh tâm hoan 
hỷ. Nhờ thiện căn ấy, nên sau khi mạng chung, 
được sinh Thiên cung, cô lại đến chỗ Ta nghe pháp 
mà đắc đạo. 


69- CHUYỆN NỮ TỶ CỦA TRƯỞNG GIÁ 
ĐEM CƠM CHO CHỦ, GẶP 'ĐUỢC PHẠT 
LIÊN CÚN G DƯỜN G NÊN ĐƯỢC 
QUÁ BÁO SINH Ở CÕI TRỜI 

Ở trong nước Xá-vỆ có người con của trưởng 
Ø1ả VUI chơi trong vườn VỚI con của các trưởng giả 
khác. Đến lúc muốn đi thì bảo với người nhà: 

— Hãy đem cơm cho tÔiI. 

Sau đó người nhà bảo nữ tỳ đem cơm. Nữ tỳ đi 
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ra ngoài ngõ liên gặp Đức Phật, cô liên lấy cơm ây 
cúng dường cho Đức Phật. Cô lại trở vê nhà lấy 
cơm khác đem đi. Cũng ngay giữa đường gặp ngài 
Xá-lợi- phât, Mục- kiên-liên, cô liền cúng dường 
cho các ngài. Lần thứ ba cô lây cơm đem cho con 
của trưởng giả. Khi con của trưởng ø1ả ăn xong, tự 
đi về nhà và nói với vợ: 

— Vì sao hôm nay đem cơm trễ quá vậy? 

Người vợ trả lời: 

— Hôm nay đem cơm cho chàng đến ba lần sao 
lại nói chậm trễ? 

Bà liên gọi cô nữ tỳ để hỏi: 

— Sáng nay ngươi lẫy cơm ba lần đem cho ai? 

Cô nữ tỳ đáp: 

- Lân thứ nhật đem cơm gặp Đức Phật tôi liên 
cúng cho ngài. Lần thứ hai đem cơm gặp ngài Xá- 
lợi- phât và ngài Mục- kiền-liên, tôi lại cúng cho 
các ngài. Lân thứ ba lây cơm mới đưa lại cho đại 
1a. 

Đại gia nghe vậy bừng bừng tức giận lây gậy 
mà đập làm cô chết gay, cô liền sinh lên cõi trời. 
Khi mới sinh lên cõi trời, có đầy đủ ba ý nghĩ: 

l. Tự nghĩ: “Nay ta sinh ở chỗ nào?”. Tự biết 
là sinh ở cõi trời. 

2. Tự suy nghĩ: “Từ cõi nào mạng chung mà lại 
sinh ở cõi trời?”. Cô biết từ cõi người được sinh ở 
CỐI tTỜI. 


212 BỘ BẢN DUYÊN 7 


3. Tự suy nghĩ: “Nhờ những nghiệp duyên gì 
mà được sinh lên cõi trời?”. Cô biết nhờ cúng 
dường cơm mà được quả báo này. 

Cô liên đi đến chỗ Đức Phật để cung kính cúng 
dường. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô 
đặc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà 
được sinh lên cõi trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian cô ta làm nữ tỳ của 
trưởng giả khi đem cơm cho con của trưởng giả thì 
gặp Đức Phật Như Lai, cô liên lây cơm ây cúng 
dường cho Phật nên ông chủ cô tức giận lây gậy 
đập chết. Nhờ nhân duyên ấy. nên mạng chung 
được sinh lên trời. Cô lại đến chỗ Ta nghe pháp mà 
chứng đạo. 


70- CHUYN TRƯỚN G GIÁ XÂY CÁT 
GIẢNG ĐƯỜNG CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT 
ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 

Bấy giờ ở thành Vương xá, vua Tần-bà-sa-la 
xây cất chùa tháp và tăng phòng cúng dường Đức 
Phật. Khi â ây có một trưởng giả cũng muôn xây cất 
phòng ốc nhà cửa đẹp để cúng dường Đức Phật, 
nhưng không tìm ra chỗ, liên lấy chỗ Đức Phật 
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kinh hành xây cất một giảng đường có bốn cửa lớn. 
Sau khi mạng chung vị ấy được sinh lên cõi trời. 
Từ nơi cung điện của chư Thiên, ông đến cúng 
dường Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho ông 
nghe và ông đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Nay Thiên tử này nhờ nghiệp duyên gì mà 
được sinh lên Thiên cung? 

Đức Phật trả lời: 

— Xưa ở nhân gian ông ta xây cất giảng đường 
để cúng Đức Phật. Do thiện nhân ấy, nên mạng 
chung ô ông được sinh lên cõi trời. Nay đến chỗ Ta, 
vị ây cảm nhớ ân đức, cúng dường, lại nghe Ta 
thuyết pháp nên được quả Tu-đà-hoàn. 


71- CHUYỆN TRƯỞNG GIÁ THẦY VUA 
XÂY THÁP, ÔNG CŨNG XÂY THÁP ĐƯỢC 
QUÁ BÁO SINH Ở CÕI TRỜI 


Bây giờ, trong núi Kỳ-xà-quật, phía Nam nước 
Ấn độ có một vị trưởng giả thây vua Tân-bà-sa-la 
xây Tăng phòng đẹp đẽ cúng cho Đức Phật. Ông 
cũng xây tháp và tăng phòng rôi thỉnh Đức Như 
Lai đến ở. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi 
trời, ông lại đến chỗ Đức Phật để báo ân và cúng 
dường. Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe và ông 
đặc quả Tu-đà-hoàn. 
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Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Trước đây vị Thiên tử này nhờ nhân duyên gì 
mà được sinh lên cõi trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân .glan thây vua xây tháp, ông 
ta sinh tâm tùy hý và rồi xin phép Đức Như Lai tạo 
lập tháp để cúng dường. Nhờ thiện nghiệp ây được 
sinh lên cõi trời, ông lại đến chỗ Ta nghe pháp, rôi 
tin hiểu, chứng quả Tu-đà-hoàn. 


72- CHUYỆN NGƯỜI KHÁCH BUÔN XÂY 
NHÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT ĐƯỢC 
SINH Ở CÕI TRỜI 

Bấy giờ, ở nước Xá-vệ có một người khách 
buôn đi xa đề buôn bán, bị chết ở xứ người không 
trở về được. Người mẹ ở nhà phải nuôi con anh. 
Khi đứa con khôn lớn lại muốn đi xa. Tổ mẫu mới 
nói với anh: 

— Cha ngươi đi xa, khi chết bỏ thân nơi đất 
khách không trở về nữa. Vậy ngươi chớ nên đi xa, 
hãy ở gân đây, ra chợ buôn bán. 

Anh ta liên vâng lời dạy â ây, đi đến giữa chợ làm 
một cái quán để buôn bán. Anh nghĩ như vậy: 
“Nhân dân trong thành này tất cả đêu thỉnh Đức 
Phật. Nay ta mới làm nhà xong cũng nên thỉnh Đức 
Như Lai.” Khi Đức Phật đến nhà, anh bạch Đức 
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— Con đem nhà này cúng dường Đức Như Lai. 
Từ nay về sau, khi nào vào thành rửa tay rửa bát, 
mong Đức Như Lai hãy đến nhà con. 

Nhờ vậy sau khi mạng chung, anh liên sinh lên 
cõi trời. Rôi vị trời đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật 
thuyết pháp cho vị ấy nghe nên được đắc quả Tu- 
đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— VỊ trời này ngày xưa nhờ nhân duyên gì mà 
được sinh lên cối trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa lúc làm người, anh làm nhà mới để 
buôn bán và thỉnh Phật vào nhà. Nhờ thiện nghiệp 
ây cho nên anh được sinh lên cõi trời. Anh lại đến 
chỗ Ta nghe pháp và được chứng quả. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 6 
Gồm sáu chuyện: 
73. Chuyện Đề Thích hỏi việc. 
74. Chuyện Đức Phật độ A-nhã Kiều-trần-như 
và nhiêu người trong quá khứ. 
75. Chuyện con của Sai-ma bị bệnh mắt quy y 
Tam bảo được nhãn tịnh. 
76. Chuyện bảy loại pháp bố thí. 
__ 77, Chuyện vua nước Ca-bộ lúc trời hạn hán 
tấm Phật nên được mưa. 
78. Chuyện trưởng giả thỉnh Xá-lợi-phất và 
Ma-ha-la. 


73- CHUYỆN ĐÉ THÍCH HỎI VIỆC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở phía Nam thành Vương 
xá tại nước Ma-kiệt-đề. Có tụ lạc của Bà-la-môn 
tên là Yêm-ba-la-lâm, ở phía Bắc của tụ lạc này có 
một hang núi đá tên là Tỳ-đê-hê. 
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Bây giờ Đề Thích nghe Đức Phật ở tại đó, liền 
bảo vương tử Kiên-thát-bà Bàn-xà-thức-xí: 

- Đức Thế Tôn đang ở trong hang núi Tỳ-đê- 
hê về phía Bắc của tụ lạc Bà-la-môn, tên là Yêm- 
ba-la-lâm thuộc nước Ma-kiệt-đề. Nay ta cùng 
ngươi hãy đến đó. 

Vương tử Kiên-thát-bà Bàn-xà-thức-xí đáp: 

— Thưa vâng, việc này rất tôi. 

Vương tử vui mừng hớn hở ôm đàn lưu ly theo 
Đề Thích đi đến chỗ Đức Phật. 

Bấy giờ chư Thiên nghe Đề Thích cùng vương 
tử Kiên-thát-bà... muốn đi đến chỗ Đức Phật, cả 
đoản tự trang nghiêm đi theo Đề Thích và biên mất 
nơi cõi trời hiện đến núi Tỳ-đê-hê. 

Khi ấy trong núi này ánh sáng rực rỡ, những 
người ở núi này đêu bảo nhau: 

— Lửa cháy. 

Đề Thích liên bảo vương tử Kiên-thát-bà: 

— Nơi này thanh tịnh, xa lìa các ác, là chỗ văng 
vẻ, an ôn để tọa thiên. Nay ở bên Đức Phật có nhiều 
bậc Tôn thắng, chư Thiên bít lối, đứng đây hai bên 
Ngài. Nay chúng ta làm sao ra mắt Đức Thế Tôn 
được? 

Đề Thích liên bảo vương tử Kiên-thát-bà: 

— Ngươi hãy vì ta đến chỗ Đức Phật nói lên ý 
muốn của chúng ta là muôn đến gần Ngài để thân 
cận thăm hỏi. 
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Vương tử Kiên-thát- bà vâng lời đi đến một chỗ 
không xa cũng không gân để chiêm ngưỡng tôn 
nhan, rôi ôm đàn Tỳ-bà mà khảy để cho Đức Phật 
nghe tiếng. 
Vương tử làm bài kệ răng: 
Lòng dục sinh luyễn trước 
Như voi bị lún bùn 
Cũng như voi điển chạy 
Mà không có móc xích 
Giống như A-la-hán 
Luyễn mộ nơi diệu pháp 
Củng như ta tham sặc 
Cung kính lạy cha nàng 
Nhờ sinh chỗ quý thắng 
Sinh ái lạc bội phẩm. 
Ái dục lòng ta thêm sinh trưởng 
Tợ như nóng bức gặp gió mát 
Như khát dữ dội, được nước trong 
Dáng mạo của nàng thật khả ải. 
Giống như La-hán mễn Chánh pháp 
Cũng nhự người bệnh SắP thuốc hay 
Như người đang đói gặp CƠ H19OH 
Nước mát trừ hết cơn nóng khát 
Nay ta tham trước muôn rong ruồi 
Như ta bị buộc không được đi. 

Đức Phật nói: 

— Lành thay! Này Bàn-xà-thức-xí, nay tấu lên 
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âm thanh này, đàn sáo hòa điệu. Người đang ở gần 
hay xa mà tạo ra ca khúc này? 

Vương tử liên bạch Phật: 

— Thuở trước con gặp một hiện nữ tên là Tu- 
lợi-bà-chiết-tư là con gái của vua Kiên-thát-bà 
Trân-phù-lâu. Thiên tử Ma-da-la tên là Thức-kiến- 
nhã, lần đầu câu thân với nàng, lúc ây tâm con vui 
sướng, yêu mến, liền đến chỗ nàng, nói lên bài kệ 
này. Nay con ở trước Đức Phật, lại nói bài kệ này. 

Đề Thích nghĩ: “Đức Phật đã dùng định lực mà 
biết, nay đang nói chuyện với Bàn-xà-thức-xí.” Đề 
Thích lại nói với Thức-xí: 

— Nay ngươi hãy nhân danh ta xin đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn có ít bệnh 
Ít não, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống dễ tiêu hóa, khí 
lực an lạc, không có gì trở ngại chăng? Đang sông 
an lạc chăng? 

Vương tử liên đáp: 

— Thưa vâng. 

Rôi theo lời dạy của Đề Thích, vị ấy liên đảnh 
lễ dưới chân Đức Phật, đem lời của Đề Thích thăm 
hỏi Đức Thể Tôn. 

Đức Phật hỏi lại: 

- Đề Thích và chư Thiên đều an lạc chứ? 

Vương tử lại bạch Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn, Để Thích và chư Thiên cõi 
trời thứ Ba mươi ba muốn ra mắt Đức Phật, Ngài 
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có cho phép chăng? 

Đức Phật trả lời: 

— Nay đã đúng thời. 

Đề Thích và chư Thiên cõi trời thứ Ba mươi ba 
nghe Đức Phật dạy như vậy liên đến chỗ Ngài, 
đảnh lễ dưới chân Ngài, rôi đứng qua một bên, 
bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nên ngôi ở chỗ 
nào? 

Đức Phật bảo: 

— Hãy ngôi lên chỗ này. 

Đề Thích bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, hang động này quá nhỏ mà 
chư Thiên lại quá đông! 

Khi nói lời ấy xong thì Đế Thích thấy hang 
động rộng lớn. Đức Phật dùng thân lực khiến cho 
hang động có thê chứa tt cả. 

Đề Thích liền đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rôi 
ngôi ở phía trước, bạch Đức Phật: 

- Con luôn luôn muốn gặp Đức Phật, muỗn 
được nghe pháp. Thuở trước Đức Phật ở tại nước 
Xá-vệ đang nhập Hỏa quang tam-muội. Ngay lúc 
đó có thị nữ của Tỳ-sa-môn tên là Bộ-xà-bạt-đề, 
Bộ-xà-bạt-đề đang chắp tay hướng về Đức Phật. 
Khi ấy con nói với các thị nữ của Tỳ-sa-môn ấy: 
“Nay Đức Phật đang ở trong định, ta không dám 
làm náo loạn. Ngươi hãy thay ta đảnh lễ dưới chân 
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Đức Phật, nói tên của ta thăm hỏi Ngài.” Cô gái ấy 
có thay lời Đế Thích đến lễ bái, hỏi thăm Ngài 
chăng? 

Đức Phật nói với Đề Thích: 

— Ngay khi ấy Ta nghe tiếng các người, sau đó 
không bao lâu thì Ta xuất định. 

Đề Thích bạch Đức Phật: 

— Ngày xưa con có theo các bậc Tôn túc, nghe 
rằng chư Như Lai, Bậc A-la-hán, Tam-miệu-tam- 
phật-đà xuất hiện ở thê gian thì chúng chư Thiên 
tăng trưởng, chúng A-tu-la bị giảm bớt. Ngày nay 
con đích thân tự sinh ở cõi trời, chúng chư Thiên 
tăng trưởng, chúng A-tu-la giảm thiêu. Nay con 
thấy đệ tử của Đức Phật được sinh lên cõi trời, có 
ba sự trội hơn chư Thiên: Đó là trội hơn về thọ 
mạng, trội hơn về ánh sáng, trội hơn về danh 
xưng. 

Khi ây con gái Cụ-tỳ-da-bảo, sinh ở cõi trời 
Đao-lợi, trước kia là đệ tử của Đức Phật, nay làm 
con của Đề Thích, tên là Thiên tử Cừ Hoặc. Lại 
có ba vị Tỳ-kheo, trước đây theo Phật để tu hành 
phạm hạnh, nhưng tâm chưa lìa dục, nên khi thân 
hoại mạng chung, sinh vào nhà Càn-thát-bà, ngày 
ngày ba buôi bị chư Thiên sai bảo. Thiên tử Cừ 
Hoặc thấy ba vị ây đến để Thiên tử sai bảo, liên 
nói: 

— Tâm ta không vui, không chấp nhận được. 
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Ngày xưa khi ta ở nhân gian thì ba người thường 
đến nhà ta để nhận sự cúng dường của ta. Ngày 
nay bị chư Thiên sai khiến, ta không nỡ nhìn các 
ngươi. Ba vị trời ấy vôn là hàng đệ tử Thanh văn 
của Đức Phật, lúc ta làm người đã nhận sự cúng 
dường cung kính, ấm thực, y phục của ta, ngày 
nay lại trở thành hạ tiện. Các ngươi nghe pháp từ 
miệng của Đức Phật, nhờ Phật mà khai giải. Tại 
sao ngày nay lại sinh vào chỗn khô sở này? Trước 
đây ta phụng sự cúng dường các ngươi. Song ta 
theo Phật nghe pháp, tu bố thí, tin nhân quả, cho 
nên ngày nay làm con của Đề Thích, có đại oai 
đức, thế lực tự tại. Chư Thiên đều gọi ta là Cừ 
Hoặc. Các ngươi đã được thăng pháp của Đức 
Phật, tại sao lại không nỗ lực tu hành, lại sinh vào 
chỗ đê tiện này? Nay ta không nỡ nhìn thấy sự 
xấu ác này. Những việc như vậy ta không muốn 
nhìn. Tại sao cùng trong một pháp lại sinh nơi hạ 
tiện này, mà đệ tử của Đức Phật thì không nên 
sinh vào đó? 

Thiên tử Cừ Hoặc nói lên lời hiểm trách ấy, cả 
ba vị ây, tự mình hết sức xấu hỗ, sinh tâm nhàm 
chán, chắp tay nói với Cừ Hoặc: 

— Như lời Thiên tử nói, đúng là lỗi của chúng 
tôi, nay nên trừ bỏ những dục ác như vậy. 

Họ liền siêng năng tinh tấn, tu tập định tuệ, cả 
ba người nhớ nghĩ đến pháp của Cù-đàm, thấy dục 
là tội lỗi tai họa, liền đoạn sự trói buộc của dục. 
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Giống như voi lớn bút đứt dây trói, họ đoạn trừ 
tham dục cũng lại như thẻ. 

Khi ây Đề Thích cùng Nhất-thương-na thiên, 
chư Thiên khác và Hộ thế Tứ Thiên vương đều đến 
ngôi ở tòa này. Ba vị ây đã đoạn trừ hết dục, ở trước 
chư Thiên liên bay lên hư không. 

Đề Thích bạch Đức Phật: 

- Ba vị ây đã đắc được pháp gì mà có thể làm 
các thứ thân biến như vậy? Con đến gặp Đức Thê 
Tôn muốn hỏi những vị ấy đã chứng đắc được 
những gì? 

Đức Thê Tôn trả lời: 

— Cả ba vị ấy đã bỏ chỗ ấy được sinh cõi trời 
Phạm thiền. 

Đề Thích thưa: 

- Cúi mong Đức Thế Tôn nói cho con nghe 
pháp họ được sinh cõi Phạm thiên. 

Đức Phật bảo: 

— Lành thay! Này Đề Thích, Ta sẽ phân biệt, 
giải thích những nghi vẫn của ngươi. 

Khi ấy Đức Phật suy nghĩ: “Đề Thích là người 
không nịnh bợ, dối trá, chân thật hỏi những điều 
nghĩ ngỜ, không làm não loạn Ta.” Ngài nói: 

— Nếu ngươi có hỏi điều gì Ta sẽ phân biệt giải 
thích. 

Đề Thích hỏi Đức Phật: 

- Kết sử nào có thể trói buộc Người, Trời, 
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Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, 
Ma-hâu-la-già? 

Khi ấy Đức Phật trả lời: 

- Hai thứ kết sử tham lam và tật đồ trói buộc 
Người, Trời, A-tu-la, Càn-thát-bà... tất cả loài 
người đều bị tham lam và tật đỗ mà tự trói buộc. 

Đề Thích thưa: 

— Việc này đúng như vậy, thưa Đấng Trời 
trong hàng trời, vì nhân duyên tham lam, tật đỗ 
có thể trói buộc tât cả. Nay con nhờ theo Phật hiểu 
rõ nghĩa này, lưới nghi liên trừ, càng thêm hoan 
hÿ. 

Đề Thích lại hỏi những vẫn đề khác: 

— Do đâu sinh ra tham lam, ganh ghét? Cái gì 
là nhân, cát gì là duyên mà sinh ra tham lam, ganh 
ghét? Do nhân duyên gì mà sinh? Do nhân duyên 
gì mà diệt? 

Đức Phật đáp: 

— Này Kiêu-thi-ca, tham lam tật đồ là do lòng 
thương ghét sinh ra, do thương ghét làm duyên; có 
thương, ghét thì có tham lam tật đố, không có 
thương ghét thì tham lam tật đó liền mắt. 

- Thật vậy, thưa Đâng Trời trong hàng trời. 
Nay con nhờ Phật được nghe hiểu nghĩa này, lưới 
nghi liên trừ, càng thêm hoan hỷ. 

Đề Thích lại hỏi những nghĩa khác: 

— Thương và ghét do nhân duyên gì sinh? Do 
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nhân duyên gì diệt? 

Đức Phật đáp: 

- Thương ghét là do sự ham muốn mà sinh, 
không có lòng ham muốn, thì thương ghét liên tiêu 
diệt. 

— Thật vậy, thưa Đắng Trời trong hàng trời, con 
nhờ theo Phật được nghe, tin và hiểu nghĩa này nên 
lưới nghi liền dứt càng thêm hoan hý. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Dục do nhân gì phát sinh? Do duyên gì mà 
tăng trưởng? Làm sao có thể đoạn diệt? 

Đức Phật dạy: 

— Dục vọng do giác quan sinh ra, duyên theo 
giác quan mà dục tăng trưởng, có giác quan thì có 
dục, không có giác quan thì dục tiêu diệt. 

— Thật vậy, thưa Đẳng Trời trong hàng trời, nay 
con nhờ Phật, nghe, hiểu nghĩa này, nên lưới nghi 
liền dứt, càng thêm hoan hỷý. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Giác quan do nhân gì mà phát sinh? Do duyên 
øì mà tăng trưởng? Làm sao đê tiêu diệt? 

Đức Phật dạy: 

— CIác quan do đùa giỡn mà phát sinh, do đùa 
ø1ỡn mà tăng trưởng. Không đùa giỡn thì giác quản 
liên tiêu diệt. 

— Thật vậy, thưa Đẳng Trời trong hàng trời, nay 
con nhờ Phật nghe hiểu nghĩa này, nên lưới nghi 
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liên hết, càng thêm hoan hỷ. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Đùa giỡn do đâu sinh trưởng, làm sao để tiêu 
diệt? 

Đức Phật bảo: 

- Này Kiêu-thi-ca, muốn diệt trừ đùa giỡn phải 
tu Bát chánh đạo: Thây biệt chân chánh; Hành 
nghiệp chân chánh; Lời nói chân chánh; Đời sông 
chân chánh; Phương tiện chân chánh; Suy tư chân 
chánh; Nhớ nghĩ chân chánh; Định chân chánh. 

Đề Thích nghe xong bạch Đức Phật: 

— Thật vậy, thưa Đắng Trời trong hàng trời, đùa 
giỡn quả thật phải nhờ Bát chánh đạo mà diệt trừ. 
Nay con nhờ Phật được nghe nghĩa nảy nên lưới 
nghi liên trừ. 

Đề Thích hoan hỷ lại hỏi: 

— Muốn diệt trừ đùa giỡn thì phải tu Bát chánh 
đạo. Bát chánh đạo này, Tỳ-kheo lại nhờ pháp gì 
mà tăng trưởng? 

Đức Phật nói: 

— Có ba pháp: 

1. Sự muốn chân chánh. 

2. Siêng năng chân chánh. 

3. Hay tập luyện nhiếp tâm. 

Đề Thích thưa: 

— Thật vậy, thưa Đâng Trời trong hàng trời, 
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chúng con nghe nghĩa này mà lưới nghĩ liên hết. 
Tỳy-kheo hay tu hành chánh đạo phân, thật sự chính 
nhờ ba việc này mà tăng trưởng. 

Đề Thích nghe xong hoan hỷ lại hỏi: 

— Tỳ-kheo muốn diệt trừ đùa giỡn, phải học bao 
nhiều pháp? 

Đức Phật dạy: 

— Phải học ba pháp. Phải học tăng trưởng đây 
đủ tâm giữ giới, phải học tăng trưởng đây đủ tâm 
thiên định, phải học tăng trưởng đây đủ tâm trí tuệ. 

Đề Thích nghe rôi thưa: 

— Thật vậy, thưa Đắng Trời trong hàng trời, con 
nghe nghĩa này nên lưới nghi được trừ, vô cùng 
hoan hỷ. 

Đề Thích lại hỏi nghĩa khác: 

_— Muốn diệt trừ đùa giỡn cần phải hiểu thâu 
mây nghĩa lý? Xin Đức Phật nói cho con nghe. 

Đức Phật nói: 

— Cần phải hiểu thâu sáu nghĩa lý: 

1. Mắt biết sắc. 

2. Tai biết tiếng. 

3. Mũi biết hương. 

4. Lưỡi biết vị. 

5. Thân biết trơn mịn. 

6. Ý biết các pháp. 

Đề Thích nghe xong thưa: 
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— Thật vậy, thưa Đắng Trời trong hàng trời, con 
nghe nghĩa này nên lưới nghi được trừ vô cùng 
hoan hỷ. 

Đề Thích lại hỏi nghĩa khác: 

— Tất cả chúng sinh có cùng một sự tham lam, 
một sự dục vọng, một sự hướng đến, một sự theo 
đuổi chăng? 

Đức Phật nói: 

— Này Đề Thích, tất cả chúng sinh cũng không 
đông một sự tham lam, một lòng ham muôn, một 
sự hướng đến, một sự theo đuôi. Chúng sinh vô 
lượng, thê giới vô lượng, ý muốn vào sự theo đuổi 
càng sai biệt không đồng, họ đều chấp theo chỗ 
thây của họ. 

Đề Thích nghe xong, thưa: 

— Thật vậy, thưa Đắng Trời trong hàng Trời, 
con nhờ nghe nghĩa này nên lưới nghi được trừ, vô 
cùng hoan hÿ. 

Đề Thích lại hỏi nghĩa khác: 

- Tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đều được một chỗ 
rột ráo, được sự không dơ bân, được phạm hạnh 
hoàn toàn chăng? 

Đức Phật trả lời: 

— Tất cả Sa-môn, Bà-la-môn không thể đều 
được chỗ rốt ráo chỗ không dơ bân, cũng không 
được phạm hạnh hoàn toàn. Nếu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nào được sự giải thoát vô thượng vì đã đoạn 
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trừ được sự trói buộc của ái dục, được chánh giải 
thoát thì người ấy trọn được chỗ rốt ráo, chỗ không 
dơ, chỗ phạm hạnh đây đủ. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Như lời Phật dạy, ai được sự giải thoát tôi 
thượng vì đã đoạn trừ được sự trói buộc của ái dục, 
được chánh giải thoát thì người ây mới trọn được 
chỗ rốt ráo, chỗ không dơ, chỗ phạm hạnh đây đủ. 
Nay con nhờ Phật nghe hiểu nghĩa này, được rõ 
pháp nảy, được thoát khỏi nghi, đến bờ kia, được 
nhồ mũi tên độc tà kiến, đã trừ được chấp ngã và 
tâm chăng thoái chuyền. 

Khi Đức Phật nói kinh này, Đề Thích và tám 
vạn bôn ngàn chư Thiên xa lìa trần câu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Đức Phật nói: 

— Này Kiêu-thi-ca, có phải ngươi đã từng đem 
câu hỏi này hỏi Sa-môn, Bà-la-môn ri chăng? 

Đề Thích thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở xưa, con đã từng 
cùng chư Thiên tụ tập tại Thiện pháp đường, hỏi 
chư Thiên: “Có Phật xuât thê chưa?” Chư Thiên 
đều đáp: “Chưa có Phật xuất thê.” 

Chư Thiên nghe Phật chưa xuất thê liên tự giải 
tán. Chư Thiên có đại oai đức khi hết phước mạng 
chung. Khi ấy con lo sợ, thấy có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào ở chỗ nhàn tịnh, con liền đến chỗ vị ây. 
VỊ Sa-môn, Bà-la-môn kia hỏi con: “Ông là ai?” 
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Con đáp: “Tôi là Đề Thích.” 

Con không đảnh lễ họ, ngược lại họ đảnh lễ 
con. Con cũng không hỏi họ, mà họ lại hỏi con. 
Biết họ không có trí cho nên con không quy y họ. 
Nay con từ đây quy y Phật, làm đệ tử của Phật. 

Đề Thích liền nói bài kệ: 

Trước con thường hoài nghỉ 
Ý tưởng không thỏa mãn 
Mãi mong cầu bậc Trí 
Phân biệt các nghĩ này 
Tìm kiếm Đức Như Lai 
Thấy các chỗ nhàn tịnh 
Sa-môn, Bà-la-môn 
Tưởng đó là Thể Tôn 
Liên đến ngay chỗ ấy 
Lễ bái và hỏi thăm, 
Con mới hỏi như vây: 
“Sao là tu Chánh đạo? ” 
Tất cả Sa-môn ấy 
Không hiểu đạo, phi đạo 
Nay con thấy Thê Tôn 
Lưới nghỉ đêu diệt sạch 
Ngày nay lại có Phát 
Đại Luận Sư thể gian 
Phá tan các ma oán 
Hết phiên não, Tôi Thắng; 
Thể Tôn hiện ở đời 
Hy hữu không ai bằng 
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Nơi chư Thiên, Ma chúng... 
Không có ai bằng Phật. 

Bạch Thế Tôn, con đã đắc quả Tu-đà-hoàn. 
Con đã đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Lành thay! Lành thay! Này Kiêu-thi-ca, nêu 
người không phóng dật sẽ được quả Tư-đà-hàm. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

— Ngươi ở chỗ nào mà được sự chăng đánh mất 
đức tin này? 

Đề Thích bạch: 

— Con ở ngay chỗ này, bên Đức Thế Tôn mà 
được, con ở ngay nơi đây lại được thọ mạng như 
chư Thiên. 

Đức Phật nói: 

— Chỉ mong ông khi đã giác ngộ phải nhớ giữ 
việc này. 

Đề Thích thưa: 

- Bạch Thế Tôn, ñây Con SUY nghĩ: “Con 
nguyện được sinh ở nhân gian, trong nhà hào quý, 
các sự đây đủ, khi ây con sẽ xả bỏ thế tục, xuất gia, 
hướng đên Thánh đạo, hoặc đắc Niễt-bàn, được 
vậy thì rất tốt. Nếu không được vậy con nguyện 
sinh cõi trời Tịnh cư. 

Khi ấy Đề Thích tập hợp các Thiên chúng lại 
bảo: 

— Ta đối với ba thời cúng dường Phạm thiên, từ 
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nay về sau, ta sẽ không làm như vậy nữa. Ta sẽ đối 
với ba thời cúng dường Đức Thê Tôn. 

Khi ấy Đề Thích bảo Càn-thát-bà tử Bàn-xà- 
thức-xí: 

— Nay ngươi đối với ta có ân rất lớn. Nhờ ngươi 
có thê biết được Đức Phật Thê Tôn nên mới khiến 
cho ta được nghe pháp thâm sâu. Khi trở về cõi trời 
ta sẽ đem Trân-phù-lâu nữ Hiên-tu-lợi Bả-chiết-tư 
cho ngươi làm vợ, lại cho ngươi thay thê cha nàng 
là Càn-thát-bà vương. 

Bây giờ, Đề Thích đem các Thiên chúng. nhiễu 
quanh Đức Phật ba vòng, rôi lui ra, đến chỗ vắng 
Vẻ, tất cả đều xưng niệm: “Nam-mô Phật-đà”, rồi 
trở về cõi trời. 

Khi Để Thích ra đi chưa bao lâu, thì Phạm 
Thiên VƯƠNng lại nghĩ như vây: “Đề Thích đã đi, 
nay ta sẽ đên chỗ Đức Phật. Trong khoảnh khắc 
giông thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, Phạm 
Thiên vương liên đi đến được chỗ Đức Phật, lạy 
dưới chân Phật xong, trôi ngôi qua một bên. Ánh 
hảo quang của Phạm thiên sáng ngời cả núi Tỳ-đê- 
hê. Bây giờ Phạm thiên liên nói kệ: 

Được nhiêu lợi ích, 
Hiển hiện nghĩa này 
Xá-chi-ba địa 
Ma-già-bà 

Châu tráp đêu hiện 
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Hay hỏi vấn nạn 
Sa-bà-bà. 
Lại nói: 
- Đề Thích đã hỏi xong, liền trở về Thiên cung. 
Vào sáng sớm, Đức Phật bảo các 1y-kheo: 
— Phạm thiên vương hôm qua lại đến chỗ Ta 
nói kệ trên xong liền trở về cõi trời. 
Các TIy-kheo vui mừng cung kính đánh lễ dưới 
chân Đức Phật rôi luI ra. 


74- CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐỌ A-N HÃ KIỂU- 
TRẢN-NHƯ VÀ NHIÊU NGƯỜI TRONG 
QUÁ KHỨ 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, thuyết pháp độ 
cho A-nhã Kiêu-trân-như, Thích Đề-hoàn Nhân, 
vua Tâần-bà-sa-la và cùng với tám vạn bốn ngàn 
người đi theo, đều được đắc đạo. 

Các Tỳ-kheo nghi là chuyện lạ, vì mỗi vị mang 
theo bao nhiêu người như vậy mà đều được thoát 
khỏi ba đường ác. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ ngày hôm nay mới như thế, mà 
ở thời quá khứ, Ta cũng từng cứu tế họ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Trong thời quá khứ Đức Phật cứu tế họ như 
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thê nào? 

Đức Phật nói: 

— Trong thời quá khứ có các thương nhân vào 
biến tìm châu báu. Khi trở về giữa đường, ở giữa 
đông không bao la, họ gặp một con mãng xà, thân 
nó đứng cao đến sáu câu-lâu-xá. Nó bao quanh bốn 
mặt, các người đi buôn không có chỗ nào ra hay 
vào được. Khi ấy các người đi buôn hết sức kinh 
sợ. Họ đều xướng lên: “Hỡi Thiên thân, Địa thân, 
các VỊ có lòng từ mẫn xin cứu vớt chúng tôi.” 

Khi ấy có con bạch tượng cùng với bạn là sư 
tử. Con sư tử nhảy đến căn vào đầu mãng xà, làm 
cho các thương nhân thoát khỏi tai nạn. Khi ấy con 
mãng xà liên phun hơi độc trong miệng nó giết chết 
sư tử và bạch tượng. Lúc hai con này sắp chết, các 
khách buôn nói: 

— Các ngài đã cứu giúp chúng tôi, vậy các ngài 
có mong ước điều gì không? 

Đáp: 

— Chúng tôi chỉ mong làm Phật, độ tất cả mọi 
nØƯỜiI. 

Các thương nhân nói: 

- Nếu các ngài được làm Phật, xin cho chúng 
tôi ở tại hội đầu tiên được nghe pháp đắc đạo. 

Sư tử, bạch tượng liên đó mạng chung. Các 
thương nhân thiêu xác, lấy cốt xây tháp. 

Đức Phật nói: 
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— Muôn biết con sư tử lúc đó thì chính là Ta, 
còn con bạch tượng lúc đó là Xá-lợi- -phất vậy. 
Thương chủ lúc ây là Kiêu-trần-như, Đề Thích và 
vua Tân-bà-sa-la, còn các thương nhân lúc ây là 
chư Thiên nhân nay đã đắc đạo vậy. 


75- CHUYỆN CON CỦA SAI-MA BỊ BỆNH 

MÁT, QUY Y TAM BẢO ĐƯỢC NHÂN TỊNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Thích thị. Khi ây 
ở trong thành Xa-đâu có người họ Thích tên là Sai- 
ma, một lòng thanh tịnh tin vào Phật, một lòng 
thanh tịnh tin vào Pháp, một lòng thanh tịnh tin vào 
Tăng; quy y Phật, quy y Pháp, quy 5. Tăng; nhất 
tâm hướng về Phật, nhất tâm hướng về Pháp, nhất 
tâm hướng về Tăng, không nghi đối với Phật, 
không nghi đôi với Pháp, không nghĩ đối với Tăng, 
không nghi đối với Khô đề, không nghi đối với Tập 
đề, không nghĩ đối với Diệt đế, không nghi đối với 
Đạo đề: nhờ được Kiến đề, nên được đạo quả. Như 
chỗ thấy biết của vị Tu-đà-hoản, vị ây đêu được 
thây biết. Đôi với ba quả Bô-đẻ, chăng qua là thời 
gian, chắc chăn sẽ đạt được. Thích tử SaI-ma vì 
bệnh con mắt, mắt bị loạn chăng thây gì cả. Thích 
tử Sai-ma liền niệm Đức Thế Tôn: 

— Xin quy hướng về con mắt, xin quy hướng về 
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ánh sáng, xIn quy hướng sự trừ tôi tăm, xin quy 
hướng vê bậc cầm ngọn đuôc, xin quy hướng vê 
Phật-đà, xin quy hướng về Đâng Thiện Thệ. 

Đức Phật dùng Thiên nhĩ thanh tịnh nghe xa 
hơn người thường, nghe âm thanh ấy liên bảo Tôn 
giả A-nan: 

— Nay ngươi hãy dùng chương cú nảy để ủng 
hộ Thích Sai-ma, đề cứu tê, đề thủ hộ, để chăm sóc, 
diệt trừ tai họa, vì bốn chúng làm lợi ích, sông an 
lạc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì Thích Sai-ma thuyết 
kinh chú Tịnh nhãn: 

— “Đa chiết tha thí lợi di lợi khí lợi hê hê đa.” 
Dùng chú Tịnh nhãn này làm cho con mắt của Sai- 
ma được thanh tịnh, để mảng mắt được lành, hoặc 
vì gió mà bị mảng mắt, hoặc vì sức nóng mà bị 
mảng mắt, hoặc vì lạnh mà bị mảng mắt, hoặc vì 
các nguyên nhân khác mà bị màng mắt, thì đừng 
nóng, đừng rát, đừng sưng, đừng đau, đừng ngứa, 
đừng chảy nước mắt. Giới hạnh thật, Khổ hạnh 
thật, Tiên thật, Trời thật, Câu chú thật, Nhân duyên 
thật; Khô thật, Tập thật, Diệt thật, Đạo thật; A-la- 
hán thật, Bích-chi- phật thật, Bô-tát thật; như vậy 
gọi tên Thích SaI-ma, các tên khác cũng xưng danh 
như vậy thì mắt liên được lành. Khi mắt lành rồi 
thì các bóng tối liên trừ, hết màng mắt. Hoặc là có 
màng mắt vì gió, hoặc có màng mắt vì sức nóng, 
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hoặc mảng che mắt, hoặc màng mắt vì lạnh, hoặc 
màng mắt vì các nguyên nhân khác thì mắt đừng bị 
hỏa xông đốt, đừng rát, đừng sưng, đừng đau, đừng 
ngứa, đừng chảy nước mắt. 

Này A-nan, chương cú như vậy, sáu Đức Phật 
Thế Tôn nay Ta nữa là bảy, cũng nói như vậy. Tứ 
Thiên vương cũng nói chú này, Đề Thích cũng nói, 
Phạm vương và các Phạm chúng cũng tùy thuận 
hoan hỷ. 

Này A-nan, Ta không thấy hoặc Trời hoặc 
Người, hoặc Ma hoặc Phạm thiên, hoặc chúng Sa- 
môn, hoặc chúng Bà-la-môn, ba lần nói chương cú 
này, hoặc màng che, hoặc mờ tối, hoặc màng mắt, 
hoặc sưng, hoặc mắt xanh, hoặc chảy nước mắt, 
hoặc do Trời làm, hoặc do loài Rồng làm, hoặc do 
Dạ-xoa làm, hoặc do A-tu-la làm, hoặc do Cưu- 
bàn-trà làm, hoặc do ngạ qui làm, hoặc do Tỳ-xá 
làm, hoặc vì chất độc mà bị, hoặc do ác chú mà bị, 
hoặc do bệnh cổ độc gây nên, hoặc do chú Tỳ-đà- 
la gây nên hoặc do ác tinh làm ra, hoặc các tinh tú 
làm ra. 

Tôn giả A-nan liên đến vì Thích Sai-ma, ba lần 
nói chú này thì con mắt vị ấy trong sảng lại như 
xưa được thấy các sắc, nhờ chú này mà theo đó gọi 
tên người. Thích Sai-ma đêu trừ hôn ám, trừ màng 
mắt, gIÓ, sức nóng lạnh và đăng phân, đừng đốt, 
đừng nâu, đừng sưng, đừng đau, đừng chảy nước 
mắt. Nam-mô Phật, Nam-mô ĐÐa-đà A-dà-đà A-la- 
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ha Tam-miệu-tam-phật-đà. ” 

Bồ-tát dùng câu thân chú này thì tất cả đều 
được thành tựu tốt đẹp. Các trời Phạm thiên đều 
tùy hỷ. 


76- CHUYỆN BẢY LOẠI PHÁP BÓ THÍ 


Đức Phật nói bảy pháp bồ thí, không hao tôn 
tài vật mà được quả báo lớn. Một là bô thí mắt, 
thường đem con mắt cung kính để nhìn cha mẹ, Sư 
trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, chứ không lây con 
mắt độc ác để nhìn họ, gọi là bố thí mặt. Như vậy 
khi xả thân, thọ thân, được con mắt thanh tịnh, vị 
lai được thành Phật, được Thiên nhãn, Phật nhãn. 
Đó gọi là quả báo thứ nhất. 

Hai là bô thí nhan sắc, hòa thuận vui vẻ đối với 
cha mẹ, Sư trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, không 
dùng gương mặt buôn râu, sắc mặt hung ác tiếp họ. 
Nhờ vậy khi xả thân, thọ thân được sắc mặt đoan 
chánh, đời vị lai thành Phật được sắc thân vàng 
ròng. Đó gọi là quả báo thứ hai. 

Ba là bồ thí lời nói, đôi với cha mẹ, Sư trưởng, 
Sa-môn, Bà-la-môn, nói lời êm dịu, không nói lời 
thô ác. Nhờ vậy khi xả, báo thần được ngôn ngữ 
biện tài, nói ra điêu gì mọi người đều tín thọ. Lúc 
vị lai thành Phật, được bốn biện tài. Đó øọI1 là quả 
báo thứ ba. 
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Bồn là bố thí thân. Đối với cha mẹ, Sư trưởng, 
Sa-môn, Bà-la-môn phải đứng dậy nghênh tiếp, lễ 
bái, gọi là bô thí thân. Nhờ vậy khi xả thân hay thọ 
thân, được thân hình đoan chánh, to lớn, mọi người 
đều cung kính. Thời vị lai, được thành Phật, thân 
như cây Ni-câu-đà có được tướng vô kiến đảnh. Đó 
øọI là quả báo thứ tư. 

Năm gọi là bô thí tâm, tuy đem những việc trên 
để cúng dường mà tâm không nhu hòa, tốt đẹp, thì 
không gọi là bồ thí. Phải dùng thiện tâm nhu hòa 
tốt đẹp, tâm thường sinh những điều tốt đẹp để 
cúng dường. Đó gọi là bố thí tâm. Nhờ vậy khi xả 
thân, thọ thần được tâm tinh minh sảng suốt, không 
có tâm s1 mê, điên loạn, đời vị lai thành Phật, được 
Nhất thiết chủng trí. Đó gọi là quả báo thứ năm. 

Sáu là bố thí sàng tọa, hoặc thây cha mẹ, Sư 
trưởng, Sa-môn, Bà-la-môn, thì trải tòa mời ngôi, 
cho đên tự lây tòa của mình đang ngôi mời các vị 
ấy ngôi. Nhờ vậy khi xả thân, thọ thân thường được 
sàng tọa thất bảo tôn quý. Thời vị lai thành Phật, 
được ngồi pháp tòa Sư tử. Đó gọi là quả báo thứ 
sáu. 

Bảy là bô thí nhà ở. Ở trước Sư trưởng, Sa-môn 
Bà-la-môn, mời họ vào nhà, tự do đi lại, năm ngồi. 
Đó gọi là bỗ thí nhà ở. Nhờ vậy khi xả thân, thọ 
thân, tự nhiên được cung điện, nhà cửa. Thời vị lai 
thành Phật được các thiên thất. Đó gọi là quả báo 
thứ bảy. 
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Đây gọi là bảy cách bồ thí tuy không hao tốn 
tài vật mà được quả báo to lớn. 


T7 CHUYỆN VUA NƯỚC CA- BỘ LÚC TRỜI 
HẠN HÁN TẮM PHẬT NÊN ĐƯỢC MƯA 


Nếu ai gIcO, một ít giống lành thi được vào 
ruộng phước, vê sau chặc chăn sẽ được quả báo. 
Giống như ngày xưa cách đây vô lượng vô biên a- 
tăng-kỳ kiếp, bấy giờ có một vị vua tên là Ca-bộ, 
thống lãnh tám vạn bốn vạn quốc độ trong CỐI 
Diêm-phù-đề. Nhà vua có đến hai vạn người vợ 
nhưng không có con. Nhà vua bèn câu đảo thân 
thánh, nhưng trải qua nhiều năm, thì phu nhân lớn 
nhất mới sinh được một thái tử tên là Chiên-đàn. 
Viâ Ấy: làm Chuyên luân vương thông lãnh bốn thiên 
hạ. Về sau vị ây nhàm chán thế tục, xuất gia, được 
thành Chánh giác. 

Khi ấy ở trong nước kia, các tướng sư đều nói: 

— Trời đại hạn đã mười hai năm vậy làm cách 
gì để cầu thoát khỏi tai họa này? 

Họ cùng nhau nghị luận: 

— Nay chúng ta nên làm một cái chậu băng 
vàng, đặt ở giữa chợ, chứa đây nước hương dùng 
để tăm Phật, phân bố nước hoa để dựng tháp miều, 
thì có thê trừ được tai họa. 

Họ liền thỉnh Đức Thế Tôn, tắm bằng nước 
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hoa, rồi phân nước Đức Phật tắm còn lại làm tám 
vạn bốn ngàn cái bình báu, phân cho tảm vạn bốn 
ngản nước để chiêm ngưỡng tạo lập tháp miễu để 
cúng dường làm phước. Nhờ nhân duyên tạo lập 
tháp miêu làm phước cho nên trời liên đồ mưa lớn, 
ngũ cốc dôi dào, muôn dân an lạc. 

Bấy giờ có một người thấy tháp miều này, tâm 
sinh hoan hý, liên lấy một bó hoa rải lên trên tháp, 
liền được quả báo tốt lành. 

Đức Phật nói: 

— Ta dùng Phật nhãn xem thây vị ấy ở lâu xa về 
trước, đôi với Đức Chiên-đàn Như Lai, lây nước 
hoa xây tháp miễu, được Ngài giáo hóa thành Phật 
từ lâu, đã nhập vào Niết-bàn. Người dùng bó hoa 
để cúng dường thì chính là thân của Ta vậy. Ngày 
xưa Ta nhờ tạo nhân duyên này, nay là kiêp cuôi 
củng được thành Phật. Cho nên các hành giả phải 
siêng năng làm các công đức. Đừng cho là việc làm 
thiện nhỏ mà sinh tư tưởng cho là thấp kém. 


78- CHUYƑN TRƯỞN: G GIÁ THỈNH XÁ- 
LỢI-PHÁT VÀ 
MA-HA-LA 


Ngày xưa, ở trong thành Xá-vệ có một vị đại 
trưởng giả là nhà cự phú, tiên tải châu báu vô 
lượng, thường đôi với Tăng, thứ lớp thỉnh các Sa- 
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môn đến nhà để cúng dường. Bấy giờ theo thứ lớp 
của Tăng tới phiên Tôn giả Xá-lợi- phất và Ma-ha- 
la đến nhà trưởng giả. Trưởng giả thây hai vị, hết 
sức hoan hỷ. Chính ngày ây ông vào biến thụ được 
nhiêu trân bảo, an ôn về nhà. Cùng thời gian ây, VỊ 
quốc vương nước đó, phong tặng thôn ấp cho 
trưởng giả. Người vợ của trưởng giả đang mang 
thai lại sinh được con tra1. Các việc vui mừng đồng 
một lúc đến với trưởng giả. 

Tôn giả Xá-lợi-phât... khi đã vào nhà thọ dụng 
đồ ăn uông của trưởng giả XOng, trưởng giả dâng 
và trải sảng tòa trước Tôn giả. Ngài Xá-lợi-phất 
chú nguyện và nói: 

- Hôm nay gặp thời nên được quả báo tốt, tải 
lợi chuyện vui đều tụ tập, hớn hở vui mừng tâm 
hoan lạc. Tín tâm dũng mãnh niệm thập lực. Giống 
như hôm nay, ngày sau cũng vậy. 

Khi ấy trưởng giả nghe lời chú nguyện xong, 
trong tâm hết sức hoan hý, liên lây: hai tâm đạ thật 
đẹp cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phât. Nhưng riêng 
Ma-ha-la thì ông không cúng gì cả. 

Khi Ma-ha-la trở về chùa buôn bã, nghĩ: “Hôm 
nay sở dĩ Tôn giả Xá-lợi-phất được như vậy là nhờ 
lời chú nguyện thích hợp với ý của trưởng giả. Cho 
nên mới được sự cúng dường như vậy. Nay ta nên 
xin học lời chú nguyện ây.” Ma-ha-la liên nói với 
Tôn giả Xá-lợi-phất: 
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— Lời chú nguyện vừa rôi, xin ngài hãy dạy cho 
tÔI. 

Tôn giả liên đáp: 

— Lời chú nguyện này không phải lúc nào cũng 
dùng, có lúc dùng nhưng có lúc không nên dùng. 

Xong, Ma-ha-la ân cân câu thỉnh: 

— Xin ngài hãy dạy cho conl 

Tôn giả Xá-lợi-phât vì khó tránh được ý cầu 
của ông ta nên mới dạy cho lời chú nguyện này. 
Khi được lời chú nguyện rồi, ông ta liên đọc tụng 
hết sức lưu loát và suy nghĩ: “Lúc nào, thứ lớp đến 
phiên ta được làm Thượng tọa, ta sẽ dùng chú này. ˆ 

Bấy giờ vì theo thứ lớp của Tăng, vị ấy được 
đến nhà trưởng giả, được ngôi ghế Thượng tọa. 
Giặp lúc vị trưởng giả này vào biển mua bán, đã bị 
mất hết ngọc báu, còn vợ của trưởng giả bị sa vào 
lưới quan huyện, con lại bị chết. Ma-ha-la nói lời 
chú nguyện giông như ngài Xá-lợi-phất đã dạy, 
cho đên câu về sau cũng như thế. 

Bây giờ trưởng giả khi nghe lời nói ây, trong 
lòng hết sức phẫn nộ, liên đánh đập kéo ông ra khỏi 
cửa. VÌ bị vị trưởng g1ả tức giận đánh đập nên Ma- 
ha-la trong lòng hết sức ảo não, liền vào ruộng 
trông mè của vua, đạp nát mầm mộng cây mè, làm 
cho nó gãy ngã. Người giữ ruộng thấy việc như vậy 
tức giận, liền dùng roi đánh, làm cho ông ta hết sức 
khổ nhục. 
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Khi Ma-ha-la lại bị đánh đập xong, mới hỏi 
người đánh mình: 

— Tôi có lỗi gì mà đánh tôi vậy? 

Bây giờ người giữ vườn mè nói rõ là ông đã 
đạp nát cây mè, rôi chỉ đường cho ông đi thắng con 
đường trước, chưa được mây dặm thì gặp người ta 
cắt lúa mạch chất thành một đồng. Theo phong tục 
lúc đó, nếu ai đi nhiễu quanh đồng lúa vê phía hữu 
thì gia chủ mời ăn uống, vì câu mong cho họ giàu 
có thịnh vượng, còn nêu a1 đi về phía bên trái đồng 
lúa là điều không lành. 

Khi ấy Ma-ha-la đi quanh phía bên trái của 
đồng lúa nên người chủ lúa mạch tức giận liên lây 
sậy đánh. Lúc đó Ma-ha-la lại hỏi: 

— Tôi có tội gì, mà vô cớ ông lại lây gậy đánh 
tôi? 

Người chủ lúa mạch đáp: 

— Ngươi đi quanh đồng lúa mạch của ta sao lại 
không đi phía bên phải và chú nguyện cho ta được 
nhiêu của, mà lại làm trái phép của ta, cho nên ta 
mới đánh. 

Người ây chỉ đường cho ông rÔi tiếp tục lên 
đường, trên đường đi gặp người ta đang chôn cất, 
ông nhiễu quanh mộ huyệt như hướng nhiễu quanh 
đống lúa mạch lại chú nguyện: '““Făng thêm, tăng 
thêm”. Tang chủ tức giận liên bắt lại đánh đập nói: 

— Ngươi thầy người chết sao không xót thương, 
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rồi câu nguyện từ nay về sau đừng xảy ra như vậy; 
trải lại tại sao ngươi lại nói “Tăng thêm, tăng 
thêm?” 

Ma-ha-la nói: 

— Từ nay về sau tôi sẽ nói như ông. Rồi Ma- ha- 
la lại đi tiếp, thấy đám cưới hỏi, như lời người tông 
tảng dạy, Ô Ông ì nói: ˆ Từ nay về sau đừng có diễn tiến 
như vậy nữa.” Khi ấy người chủ đám cưới nghe 
ông ta nói như vậy tức giận lại lây cây đánh cho 
đến vỡ đầu. Ông lại đi tiệp, vì bị đánh nên ông chạy 
như điên, lại gặp người đang giăng lưới bắt chim 
ưng, làm cho chim kinh sợ, hoảng hốt tung đầu vào 
lưới của người khác, vì vậy làm các con chim ưng 
khác cũng hoảng sợ, bay tán loạn. Thợ săn tức 
giận, bắt ông lại và đánh. 

Ma-ha-la bị đánh khổ sở, liền nói với người thợ 
săn: 

— Từ lúc tôi ra đường đến giờ, thường bị đánh 
đập làm cho tinh thần thác loạn, chạy gâp mới sa 
vào lưới của ông. Vậy mong ông hãy khoan dung 
thả tôi ra, để tôi còn đi tiếp. 

Thợ săn đáp: 

— VÌ ngươi quá thô tháo, nóng nảy nên mới vậy. 
Sao lại không thong thả bò dưới đất mà đi? 

Ông liên đi tiếp, theo lời người thợ săn, ông cứ 
bò xuống mà đi lại đến giữa đường, gặp người thợ 
nhuộm thấy ông đi băng khuýu tay, cho răng ông 
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muốn trộm V, liên rượt bắt, lây gậy mà đánh. 

Khi ấy Ma-ha-la lại gặp chuyện nghi khốn cập 
bách, mới trình bày việc trên cho thợ nhuộm rõ, xin 
được thả ra. Về đến Kỳ hoàn ông nói với các Tỳ- 
kheo: 

— Ngày trước vì tôi tụng lời chú nguyện của 
Tôn giả Xá-lợi-phât nên mới bị sự khổ não lớn. 

Ông tự tường thuật lại mình bị đánh đập vào 
nEƯỜI, CƠ thể bị bằm dập thương tôn, mây lần gần 
mất thân mạng. 

Các Tỳ-kheo dẫn Ma-ha-la đến bên Đức Phật, 
trình bày đây đủ nguyên do vị ấy bị đánh đập. 

Đức Phật dạy: 

— Ma-ha-la này không phải chỉ ngày hôm nay 
mới có chuyện như vậy. Trong quá khứ có một 
người con gái của vua bị tật bệnh, vị thái sư bói 
quẻ bảo phải đến giữa gò mả để giải trừ tật bệnh. 
Khiâ ây công chúa liên đem theo người dẫn đường, 
đi đến giữa gò mả. Trong lúc đi đường, có hai 
người khách buôn thây công chúa có thị tùng trang 
sức theo hâu, trong lòng sợ hãi mới chạy đên giữa 
gò mả. Một người thì bị thị tùng của công chúa bắt 
cắt tai, cắt mũi. Còn người kia vì quá sợ hãi liên 
nập dưới tử thị, giả làm thây người chết. 

Khi ấy công chúa sấp muôn giải trừ tai họa, 
chọn người mới chết mà da thịt chưa hư rữa, ngôi 
lên trên để tắm, để trị lành bệnh. 
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Lúc ây bà bảo thị tùng xem xét thì bắt gặp 
người khách buôn này, thị tùng lây tay mà sờ, thì 
thấy thi thể vẫn còn mêm. Công chúa cho đó là 
người mới chết, liên lây bột hạt cải xoa vào thân, 
ngôi lên trên mà tắm. Vì bột hạt cải CÓ mùi cay, 
bay vào lỗ mũi khách buôn, mặc dù cô gắng đừng 
phản ứng nhưng không được, liên bị ht hơi thật 
lớn. 

Khi ấy người thị tùng cho răng đó là tử thi của 
con quỉ sông dậy, có thể gây các tai họa cho mình, 
nên đến đóng cửa lại để chống lại sự bất trắc. Công 
chúa liên bắt lẫy tử thi không thả. 

Khi ấy khách buôn lấy sự thật nói: 

— Tôi thật chăng phải là qui. 

Lúc â Ấy công chúa liên củng đi với người khách 
buôn đến thành, bảo người mở cửa thành. Người 
khách buôn nói rõ sự thật của mình. Khi ây vua 
cha, tuy nghe người ta nói vậy nhưng vẫn không 
tin, ông liên chuẩn bị binh gậy, bảo người mở cửa 
để xem mới hay đó chăng phải là qui. Khi ấy phụ 
VƯƠNE TÓI: 

- — Hình thể của người nữ không phơi bày hai 
lân. 

Ông liên đem cô gái gả cho khách buôn làm vợ. 
Khách buôn vu1 mừng, sung sướng vô cùng. 

Đức Phật dạy: 

— Người khách buôn lây được công chúa lúc đó 
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chính là Xá-lợi-phất, CÒn người bị cắt tai, mũi 
chính là Ma-ha-la vậy. Chuyện ngày xưa cũng nhự 
vậy, đâu phải chỉ có ngày hôm nay đâu. Từ nay về 
sau, tật cả các Ty-kheo nêu muôn thuyết pháp chú 
nguyện, phải biệt thời nghi, nên tu tập Bồ thí, Trì 
gIỚI, Nhân nhục, Tĩnh tấn, Thiên định, Trí tuệ. Khi 
buôn rầu, vui sướng, phải biết đúng thời hay không 
đúng thời, không nên nói không hợp căn cơ, không 
đúng thời điểm và tuyệt đôi không được vọng ngữ. 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 7 

Gồm mười sáu chuyện: 

79. Chuyện Bà-la-môn dùng ngọc Như ý cúng 
dường Phật, xuất gia được đặc đạo. 

S0. Chuyện Thập Lực Ca- diễp dùng lời chân 
thật làm chân Phật hết chảy máu. 

S1. Chuyện ma vương Ba-tuân muốn đến não 
loạn Đức Phật dưới cây Bồ-đề. 

$2. Chuyện Đức Phật nói về tai họa của lợi 
dưỡng cho các Tỳ-kheo nghe. 

83. Chuyện tên giặc sắp bị giết, từ xa trông thấy 
Đức Phật hoan hỷ nên được sinh ở cõi trời. 

S4. Chuyện người sa lưới pháp luật bị chặt tay 
chân, cảm niệm ân của Đức Phật được sinh ở cõi 
trời. 

85. Chuyện trưởng giả lấy nước mật tốt bố thí 
cho người đi đường được sinh ở cõi trời. 

$6. Chuyện lúc vua Ba-tư-nặc sai người đi 
thỉnh Phật, nhờ đó người ấy được sinh ở cõi trời. 

87. Chuyện vua Ba-tư-nặc lúc khuyến hóa 
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quyên góp, có người nghèo lấy tâm dạ dâng cho 
vua nên được sinh ở cối trời. 

S8. Chuyện người anh thường khuyên người 
em phụng tu Tam bảo nhưng người em không kính 
tin, người anh được sinh ở cõi trời. 

89. Chuyện người cha nghe con đắc đạo, vui 
mừng liên được sinh ở cõi trời. 

90. Chuyện người con bị cha bắt buộc xuất gia 
được sinh ở cõi trời. 

91. Chuyện La-hán Kỳ-dạ-đa đuổi ác long ra 
biển. 

92. Chuyện hai Tỳ-kheo thấy Tôn giả Kỳ-dạ- 
đa được sinh ở cõi trời. 

93. Chuyện vua nước Nguyệt thị thấy Tôn giả 
Kỳ-dạ-đa. 

94. Chuyện vua nước Nguyệt thị kết bạn thân 
với ba vị quan trÍ tuệ. 


79- CHUYỆN BÀ-LA-MÔN DÙNG NGỌC 
NHƯ Ý CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT, XUẤT 
GIA ĐƯỢC ĐẮC ĐẠO 

Bấy giờ, Đức Phật ở nước Xá-vệ. Lúc ây, Ở 
Nam Ân độ có một Bà-la-môn giỏi phân biệt được 
ngọc Như ý, vị ây, đã cầm một viên ngọc Như ý đi 
từ Nam Ấn độ đến Đông Ấn độ, cùng khắp các 
nước, nhưng không có ai phân biệt được. Cứ vậy 
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lần lượt cho đến chỗ vua Ba-tư-nặc thuộc xứ Xá- 
VỆ, Ông mới nÓi: 

— Ai có thể phân biệt để biết viên ngọc này? 

Vua Ba-tu-nặc triệu tập các quân thân cùng tất 
cả người trí tuệ lại, nhưng chắng ai biết được. Vua 
Ba-tư-nặc cùng mọi người đông đến chỗ Đức Phật. 
Đức Phật nói với Bà-la-môn ây: 

— Ngươi biết tên của viên ngọc này không? Biết 
ngọc sinh ra ở chỗ nào không? Biết được công 
năng của nó không? 

Thưa: 

- Không biết. 

Đức Phật bảo: 

— Viên ngọc nảy xuất xứ từ trong não của con 
cá lớn tên là Ma-kiệt. Thân của con cá dài đến hai 
mươi tắm vạn dặm, tên của viên ngọc này là Kim 
cương kiên. Nó có công năng thứ nhất là làm cho 
tất cả những người bị ngộ độc hễ thấy nó thì độc 
liền tiêu hết. Lại thây ánh sáng của nó chạm vào 
thân thì cũng tiêu độc. Năng lực thứ hai của nó là 
người bị bệnh nhiệt hễ thấy nó thì bệnh liên lành, 
ánh sáng của nó chạm vào thân cũng làm hết 
bệnh. Năng lực thứ ba của nó là nếu ai có vô 
lượng trăm ngàn oan gia, hễ cầm viên ngọc này 
lên thì tất cả đêu thành thân thiện. 

Khi ấy Bà-la-môn nghe nói như vậy, hết sức 
vui mừng, thây Đức Như Lai đúng thật là Bậc Nhất 
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Thiết Trí, liền đem viên ngọc này dâng lên Đức 
Phật câu xin xuất gia. 

Đức Phật nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Khi đó vị ây râu tóc tự rụng, mình khoác ca-sa. 
Đức Phật thuyết chỗ cốt yếu của chánh pháp cho 
vị ấy, nghe xong liên chứng quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Như Lai khéo hay phân biệt được viên ngọc 
này, lại hay thuyết pháp khiến cho vị ây được đắc 
đạo chứng quả. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay, mà ở quá khứ 
cũng đã vậy. 

Ngày xưa trong núi Tiên nhân, thuộc nước Ca- 
thi, có vị tiên chứng được ngũ thông. khi ẤY, có 
một Bà-la-môn câm một nhánh cây hỏi vị Tiên 
nhân ấy: 

— Đây là lá cây gì? 

VỊ Tiên nhân đáp: 

— Cây này gọi là Kim đảnh. Nếu ai bị độc, thọ 
mạng gân hết, lây cây này để dưới rôi ngôi lên 
trên thì độc liên tiêu. Nêu có người bị bệnh nhiệt, 
dựa vào cây này bệnh cũng lành. Lây lá cây này 
chạm vào thân người, nêu có khí độc hay là bệnh 
nhiệt, tât cả đều tiêu trừ. 

Bà-la-môn vui mừng câu xin Tiên nhân cho 
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làm đệ tử tu tập pháp của Tiên nhân và Bà-la-môn 
cũng chứng được ngũ thông. 

VỊ Tiên nhân chứng được ngũ thông lúc ây 
chính là thân Ta, còn người Bà-la-môn câm lá cây 
lúc â ấy chính là Bả-la-môn này vậy. Khi â ây Ta dạy 
cho vị ây được đủ năm phép thần thông, nay Ta 
cũng dạy cho y được thoát khỏi tai họa sinh tử, 
chứng được quả A-la-hán. 


S0- CHUYỆỆN THẠP LỤC CA-DIẾP DÙN G 
LỜI CHÂN THẠT LÀM CHÂN PHẬT HÉT 
CHẢY MÁU 


Bấy giờ Đức Như Lai bị gai Ca-đà-la chích vào 
chân Ngài, máu chảy mãi không dứt. Ngài dùng 
các thứ thuốc đắp lên đề điều trị mà nó vẫn không 
lành. Các A-la-hán ở trong Hương sơn hái thuốc 
đặp lên để điều trị mà nó vẫn không bớt. 

Khi ấy Tôn giả Thập Lực Ca-diếp đi đến chỗ 
Đức Phật nói như vây: 

- Nêu Đức Như Lai đối với tất cả chúng sinh 
có tâm bình đăng, Ngài đỗi với La-hâu-la, Đê-bà- 
đạt-đa... cũng như vậy, thì máu trên chân hãy cầm 
lại. 

Lúc đó máu liên cầm và mụt cũng lành. Các 
Ty-kheo vui mừng nói: 

— Các thứ thuốc hay đắp lên đề điêu trị mà máu 
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vẫn không cầm, Tôn giả Ca-diếp nói lời chân thật 
nên máu cầm ngay. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay thôi đâu, nhưng ở 
thời quá khứ cũng đã như vậy. 

Ngày xưa có một Bà-la-môn sinh được một 
người con tên là Vô Hại. Người con thưa với cha: 

— Khi làm ruộng chớ giết hại chúng sinh. 

Người cha bảo con: 

— Con muôn làm Tiên nhân à? Cách thức sinh 
sông làm sao tránh loài trùng kiến được. 

Người con thưa: 

— Nay con muốn đời này được an lạc, đời sau 
được an lạc. Nêu cha không nghe lời con thì sông 
để làm gì? 

Cậu ta liên đến ngôi bên suối Độc long, muốn 
cầu cho chết. Lúc đó, có con rồng hung dữ hề thây 
người là nó giết. Khi con của Bà-la-môn mới thấy 
con rông độc, thì bị chất độc chạy khắp Cả người, 
thọ mạng gân dứt. Người cha lúc ây lo sâu, không 
biết con Ở chỗ nào, mới cấp tốc tìm kiếm. Thây con 
mình sắp chết, người cha mới đến bên con nói: 

— Con ta từ xưa đến nay không có tâm giết hại, 
độc này phải tiêu diệt. 

Nói lời ấy xong, khí độc liền tiêu, thân thể 
chàng ta bình phục như xưa. 

Người cha lúc ây là Thập Lực Ca-diếp, còn 
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người con lúc â ấy chính là thân Ta. Trong thời quá 
khứ, vị ây đã có thể nói lời chân thật để làm tiêu 
trừ bệnh của Ta, thì ngay đời này cũng dùng lời 
chân thật đề làm lành bệnh của Ta. 


81- CHUYPỆN MA VƯƠNG BA- TUẦN MUÔN 
ĐÉN NÃO LOẠN ĐỨC PHẬT DƯỚI CÂY 
BÒ-ĐÈ 


Ngày xưa Đức Phật ngôi dưới cây Bô-đề, ma 
VƯƠng Ba-tuân dẫn theo tám mươi ức ma chúng 
muốn đến phá hoại Đức Phật. Khi đến chỗ Đức 
Như Lai, ác ma nói: 

- Này Cù-đàm, ngươi chỉ một mình sao lại ngôi 
ở đây? Hãy gấp đứng dậy đi đi. Nêu không đi, ta 
sẽ năm chân ngươi ném ra ngoài biên. 

Đức Phật nói: 

— Ta xem thế gian này không ai có thê ném Ta 
ra ngoài biến được cả. Tiên nhân của ngươi đã có 
xây cất một ngôi chùa, thọ giới Bát quan trai trong 
một ngày, cúng dường cho vị Bích-chi-phật một 
bát cơm, cho nên được sinh ở cõi trời thứ sáu, làm 
Đại ma vương. Nhưng Ta trong ba a-tăng-kỳ kiếp 
đầu Ta đã cúng dường vô lượng các Đức Phật, 
trong a-tăng-kỳ kiếp thứ hai và thứ ba cũng lại như 
vậy, Ta đã cúng dường các vị Thanh văn và Duyên 
giác, không sao tính được. Trên toàn địa cầu này 
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chắng nơi nào mà chăng có xương cốt của Ta để 
lại. 

Ma nói: 

— Này Cù-đàm, ngươi nói ta ngày xưa có giữ 
giới một ngày, cúng cho vị Bích-chi-phật một bữa 
ăn, ta tin điều đó là đúng, ta cũng tự biết như vậy, 
ngươi cũng biết ta, song ngươi tự nói về ngươi như 
vậy ai chứng biết? 

Đức Phật lẫy ngón tay chỉ xuông mặt đất nói: 

— Mặt đất này sẽ làm chứng cho Ta. 

Khi nói như vậy thì toàn quả địa cầu sáu thứ 
chân động. Địa thần liền từ Kim cang tế xuất hiện, 
chắp tay bạch Đức Phật: 

— Con là nhân chứng, con đến từ mặt đât này, 
con thường ở trong đó. Những điều Đức Thê Tôn 
nói là chân thật, không hư ngụy. 

Đức Phật nói với Ba-tuân: 

— Nay ngươi trước hết nếu có thể di động được 
cái bình tăm này thì sau đó mới có thể ném Ta ra 
ngoài biển được. 

khi ây Ba-tuần và tám mươi ức ma chúng 
không thê làm cho cái bình tăm di động, quân 
chúng ma vương tự rớt ngã la liệt, mắt đồ đom 
đóm. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Ma Ba-tuân luôn luôn làm não loạn Đức Như 
Lai, mà không thắng được Như Lai. 
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Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay đâu, ngày xưa 
cũng vậy. Ngày xưa ở nước Ca-thi, trong núi Tiên 
nhân, có vị Tiên chứng được ngũ thông, giáo hóa 
cho các em thiếu niên ở trong thành Ba-la-nal. 
Ngài độ cho chúng xuất gia, bảo chúng tu Tiên đạo. 

Bấy giờ vị Thần giữ thành này bừng bừng tức 
giận nói với vị Tiên nhân: 

— Ngươi đã vào thành, lại còn độ người. Ta sẽ 
năm chân ngươi ném ra ngoài biên. 

Khi ây vị Tiên nhân cầm một cái bình tắm nói 
với vị thần giữ thành ây: 

— Trước tiên ngươi di động được cái bình này, 
thì sau đó mới ném ta được. 

Vị thần dùng toàn lực mà vẫn không di động 
được cái bình, nên xâu hồ quy phục vị Tiên nhân. 

VỊ Tiên nhần lúc ây chính là thân Ta, còn vị 
Thân của thành lúc ây chính là Ba-tuân. 


82- CHUYỆN ĐỨC PHẬT N ÓI VẺ TAIHỌA 
CỦA LỢI DƯỠNG CHO CÁC TỲ-KHEO 
NGHE 

Bây giờ Đức Như Lai ở tại nước Xá-vệ, nhàm 
chán tai họa của lợi dưỡng. Có một khu rừng sâu 
tên là Tham trang nghiêm, vì tránh sự lợi dưỡng, 
nên Ngài đi đến khu rừng ấy. Trong khu rừng có 
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một ngôi chùa, có một vị La-hán tên là Na-dặc-ca, 
trụ trì ngôi chùa này. Đức Phật đi đến khu rừng đó, 
vào ngày hôm sau, có nhiều người mang y nh 
cúng dường, đây cả khu rừng. Vị ấy nghĩ: ' 
không cân lợi dưỡng mà lợi dưỡng cứ theo nã 
ta.” 


Lúc ây có một vạn hai ngàn Tỳ-kheo cũng đến 
rừng này. Đức Phật nói với các Tỳ-kheo: 

— Lợi dưỡng là một tai họa lớn, nó hay tạo ra 
chướng nạn, thậm chí vị La-hán cũng bị lợi dưỡng 
làm chướng nạn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Tại sao sự lợi dưỡng hay gây ra chướng nạn? 

Đức Phật trả lời: 

— Tai họa của lợi dưỡng nó làm rách da, rách 
thịt, bể Xương, bê tủy. Sao gọi là rách? Nó làm rách 
da trì giới, rách thịt thiền định, bể xương trí tuệ, bể 
tủy thiện tâm vi diệu. 

Lúc ây một vạn hai ngàn Tỳ-kheo đều giữ ba y, 
sáu vật, sống hạnh tịch tịnh, không thọ nhận các 
vật khác. 

Đức Phật liền khen ngợi: 

— Lành thay! lành thay! Các vị hay giữ pháp A- 
luyện-nhã. Pháp môn của Ta là pháp ít ham muốn 
chứ không phải là pháp muốn nhiều, là pháp biết 
đủ chứ không phải là không biết đủ, là pháp ưa 
thích sự thanh tịnh chứ không phải là pháp ưa thích 
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sự ôn ảo, là pháp tinh tấn chứ không phải là pháp 
giải đãi, là pháp chánh niệm chứ không phải là 
pháp tà niệm, là pháp tịnh tâm chứ không phải là 
pháp loạn tâm, là pháp trí tuệ chứ không phải là 
pháp ngu sI. 

Bây giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói lời ấy, 
đêu chứng quả A-la-hán. Các Tỳ-kheo bạch Đức 
Phật: 

—- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay mới như thê, 
nhưng quá khứ cũng như vậy. Ngày xưa ở nước 
Ca-thi có một phụ tướng tên là Dạ-xoa. Con của 
Dạ-xoa tên là Dạ-nhi-đạt-đa hiểu sâu lẽ vô thường, 
xuất gia học tiên đạo. Các Tiên nhân có nhiêu sự 
ham muốn, đều tranh nhau trái cây và có. Dạ-nhI- 
đạt-đa vì muốn cho những người đó trở thành ít 
ham muốn nên bỏ những trải mêm lây những trái 
cứng, bỏ trái ngọt lây trái chua, bỏ những quả mới 
của mình lấy những quả xấu của người. Nhờ bỏ 
quả ngon mà lây quả dở như vậy liên chứng được 
ngũ thông. Khi ây một vạn hai ngàn Tiên nhân, 
thấy vị ây được như vậy liền học hạnh ít ham 
muốn, không còn câu nhiều, nên đều chứng được 
ngũ thông. 

Lúc ây Dạ-nhi-đạt-đa dân dân tạo phương tiện 
giáo hóa cho các vị Tiên, nên sau khi mạng chung 


260 BỘ BẢN DUYÊN 7 


họ được sinh vào cõi Bất dụng. 

Đạt-đa lúc ây chính là thân Ta, còn một vạn hai 
ngàn Tiên nhân lúc ây thì nay là một vạn hai ngàn 
Ty-kheo. 


83- CHUYỆN TÊN GIẶC SÁP BỊ GIẾT TỪ 
XA TRÔN G THÁY ĐỨC PHẠT, HOAN HỶ 
NÊN ĐƯỢC SINH THIÊN 

Bây Ø1ờ ở nước Xá-vệ, vua Ba-tư-nặc nổi trông 
xướng lệnh nói: 

— Nêu ai làm giặc, bắt được sẽ bị giết. 

Khi ấy có một người bắt được một tên giặc dẫn 
đến. Nhà vua bèn bảo người dẫn ra ngoài giết. đi. 
Khi dẫn kẻ giặc ra ngoài thành, giữa đường bỗng 
thây Đức Như Lai từ xa kẻ giặc sinh tâm hoan hỷ. 
Khi đến chỗ hành hình, tuần theo lệnh vua phải 
chết, kẻ â ây liên được sinh lên cõi trời có đủ ba ý 
niệm. Biết răng lúc Sắp chết nhờ thấy Đức Phật, 
sinh tâm hoan hỷ, nên khi mạng chung được sinh 
lên cối trời. Vì cảm nhớ ân đức của Đức Phật nên 
vị trời lại xuống cúng dường. Đức Phật thuyết 
pháp, cho vị ấy nghe xong đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Nhờ nghiệp duyên gì mà vị ấy được sinh nơi 
Thiên cung? 

Đức Phật trả lời: 
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= VỊ ây ngày xưa ở nhân gian bị vua bắt giết, 
lúc sắp chết thây Đức Phật sinh tâm hoan hỷ. Nhờ 
nhân lành ấy được sinh lên cõi trời. Vị ây lại đến 
chỗ Ta nghe pháp mà được giác ngộ nên chứng 
được quả Tu-đà-hoàn. 


84- CHUYN NGƯỜI SA LƯỚI PHÁP LUẬT 
BỊ CHẠT TAY CHÂN, CẢM NIỆM ẤN CỦA 
ĐỨC PHẬT NÊN ĐƯỢC SINH 
Ở CÕI TRỜI 

Ngày xưa, ở nước Xá-vệ có một người phạm 
vào phép của vua nên bị chặt đứt chân tay, đem bỏ 
ở: đâu đường. Đức Phật đang đi thấy vậy liền đến 
gân hỏi: 

— Ngươi hôm nay vì cái gì làm khô? 

Người chặt chân tay nói: 

— Con rất khô vì đói. 

Đức Thế Tôn liên bảo Tôn giả A-nan lây cơm 
cho người đó ăn. Người bị chặt chân tay mạng 
chung, được sinh lên cõi trời, rồi cảm nhớ ân sâu 
của Đức Phật, lại xuống đề cúng dường. Đức Phật 
thuyết pháp cho vị ấy nghe và vị ấy chứng được 
quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi răng: 

— Do hạnh nghiệp øì mà vị ây được sinh lên cõi 
trời? 
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Đức Phật đáp: 

— Ngày xưa ở nhân gian, vị ây bị pháp luật chặt 
đứt tay chân rôi quắng ở đầu đường. Ta đến gân, 
bảo Tôn giả A-nan lấy cơm cho ăn, nên vị ây sinh 
tâm hoan hỷ, lúc mạng chung được sinh lên cõi 
trời. VỊ ây lại đến chỗ Ta nghe pháp và đắc đạo. 


85- CHUYỆN TRƯỞNG GIÁ LÂY NƯỚC 
MẬT TÓT CÚNG DƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI 
ĐƯỜNG ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 


Ngày xưa, tại nước Xá-vệ, có một trưởng Ø1ả Ở 
trong rừng Kỳ hoản, tìm đến chỗ đất trông văng vẻ, 
muôn xây cât nhà cửa. Trưởng giả Tu-đạt đã đi 
xem khắp mà chăng có chỗ trồng, ông liên vào cửa 
lớn của Kỳ hoàn, lây nước ngon sạch, dùng nhiêu 
mật, nhiêu lúa tiểu mạch để làm nước uông, cung 
cấp cho người đi đường. Sau chín mươi ngày, Đức 
Phật cũng thọ nhận nước ấy. Lúc đó ông mạng 
chung được sinh trên cõi trời, thành vị trời có đại 
oai đức. VỊ trời ấy lại từ cung trời xuống cúng 
dường Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp và vị ấy 
đặc quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Nhờ hạnh nghiệp gì mà vị ấy được sinh cõi 
trời, lại có oaI đức như vậy? 

Đức Phật đáp: 
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— Khi còn làm người vị ây Ở trong thành Kỷ 
hoàn, làm các thứ nước uông để bô thí cho mọi 
người, Đức Phật cũng có thọ nhận nước ây. Nhờ 
nhân duyên â ây nên vị ây được sinh lên cõi trời, rồi 
vị ấy lại đến chỗ Ta nghe pháp, được đắc đạo. 


86- CHUYỆỆN VUA BA-TƯ-NẶC SAI NGƯỜI 
ĐI THỈNH PHẬT, NHỜ ĐÓ NGƯỜI ÁY SINH 
Ở CÕI TRỜI 

Ngày xưa, ở nước Xá-vệ, vua Ba-tư-nặc và 
trưởng giả Tu-đạt, đã lâu mà chưa gặp Đức Phật, 
trong lòng rất khát ngưỡng. Sau mùa hạ, họ bảo sứ 
giả đến thỉnh Phật. Sứ giả đi đến chỗ Đức Phật, 
cung kính bạch Đức Phật: 

— Nhà vua và trưởng giả muốn gặp Đức Phật. 
Cúi mong Đức Thế Tôn ngôi lên xe này đi đến 
nước Xá-vệ! 

Đức Phật đáp: 

— Ta không cần dùng xe, tự Ta có thần túc. 

Tuy Đức Phật nói như vậy; nhưng để cho tín 
chủ được phước, Ngài liền ngôi trên xe Day trên 
không trung. Sứ giả liên đến trước tâu với vua và 
trưởng giả biết. 

Nhà vua và trưởng giả tự mình ra ngoài để 
nghênh tiếp. Sứ giả cũng theo vua đến gặp Đức 
Phật. Sứ giả này nhờ vậy khi mạng chung được 
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sinh lên cõi trời, rồi cỡi xe báu đến chỗ Đức Phật. 
Đức Phật thuyết pháp cho vị ấy nghe nên vị ây đắc 
quả Tu-đà-hoàn. 

Ty-kheo hỏi Đức Phật: 

- Nhờ nhân duyên gì mà vị ấy được sinh lên 
Thiên cung và cỡi xe báu này? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, vị ây được vua bảo 
đến thỉnh Phật, mời Đức Phật cỡi lên xe. Do nghiệp 
duyên này nên nay được sinh ở cõi trời, thường cõi 
xe báu. Nay lại đến chỗ Ta nghe pháp được ngộ, 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


87- CHUYƑN LÚC VUA BA-TU- NẠC 
KHUYÉN HÓA QUYÊN GÓP, CÓ NGƯỜI 
N GHÈO LÂY TÂM DẠ DÂNG CHO VUA 
NÊN ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 

Ngày xưa, ở nước Xá-vệ, vua Ba-tư-nặc hỏi: 

— Trưởng giả Tu-đạt mà còn có thể khuyên hóa 
tật cả nhân dân, làm các phước nghiệp. Nay ta cũng 
nên vì các chúng sinh dạy dỗ, dẫn dắt và quyên góp 
khiến cho họ được phước. 

Lúc đó nhà vua đi khuyến hóa và quyên góp 
các nơi. Khi ấy có một người bần cùng khô sở, chỉ 
có một tâm dạ, liền đem dâng cho vua Ba-tư-nặc. 
Khi nhà vua nhận được tắm đạ xong, đem dâng lên 
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Đức Phật. Sau đó người nghèo này mạng chung 
được sinh lên cõi trời. Vì cảm ân đức to lớn của 
Đức Phật nên đến để cúng dường. Đức Phật thuyết 
pháp cho vị ấy nghe, vị ấy đã chứng được quả Tu- 
đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Ngày xưa vị ấy tạo nghiệp gì mà được sinh 
lên cõi trời? 

Đức Phật đáp: 

— Khi ở nhân gian, vị ây gấp, nhà vua khuyên 
hóa, liên lấy tâm dạ trăng để cúng dường. Nhờ 
thiện nhân ây cho nên nay được sinh lên cõi trời. 
Nay lại đến chỗ Ta nghe pháp, được chứng quả. 


88- CHUYỆỆN NGƯỜI ANH THƯỜNG 
KHUYÊN, NGƯỜI EM PHỤNG TU TẠM 
BẢO NHƯNG NGƯỜI EM KHÔN G KÍNH 
TÍN, NGƯỜI ANH ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 

Ngày xưa ở nước Xá-vệ có hai anh em, người 
anh thi phụng tu Phật pháp, còn người em thì thờ 
phụng Phú-lan-na. Do đó người anh thường 
khuyên người em bảo nên thờ phụng Tam bảo 
nhưng người en không tùy thuận, nên anh em 
thường tranh cãi với nhau, không hòa hợp nhau, 
cho nên ai sông phân nây. 

Người anh nhờ cúng dường Đức Phật cho nên 
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sau đó mạng chung, được sinh lên cõi trời, liền đến 
chỗ Đức Phật để báo ân và cúng dường. Đức Phật 
thuyết pháp cho vị ấy nghe nên vị ây được đặc quả 
Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Ngày xưa vị ấy tạo nghiệp gì mà nay được 
sinh lên cõi trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Lúc ở nhân gian, tâm vị ây thích chánh pháp, 
tôn thờ và thực hành theo Tam bảo. Nhờ phước 
nhân â ây cho nên nay được sinh lên cõi trời. Nay lại 
đến chỗ Ta nghe pháp rồi tin hiểu mà chứng được 
đạo quả. 


89- CHUYỆN NGƯỜI CHA NGHE CON ĐẮC 
ĐẠO VUI, MỪNG LIÊN ĐƯỢC SINH Ở CÕI 
TRỜI 

Ngày xưa ở nước Xá-vệ, có hai người anh em 
thường ưa thích đâu tranh, nên oán thù nhau, liền 
cùng đi đến chỗ vua, muốn nhờ vua xét xử, giữa 
đường gặp được Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp 
cho họ nghe và họ đắc đạo A-la-hán. Người cha 
nghe con ông gặp Đức Phật và được đắc đạo nên 
tâm sinh vui mừng, tức thì mạng chung và được 
sinh lên cõi trời. Ong lại đến chỗ Đức Phật, Đức 
Phật thuyết pháp cho vị ây nghe và vị ấy được đắc 
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quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

— Ngày xưa vị ấy tạo nghiệp gì mà nay được 
sinh lên cõi trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Ngày xưa ở nhân gian, vị ấy nghe các người 
con ông nhờ Ta thuyết pháp mà đắc đạo, nên vui 
mừng hớn hở, khi mạng chung được sinh lên cõi 
trời. Ông lại đến chỗ Ta nghe pháp, tin và hiểu nên 
được chứng đạo quả. 


90- CHUYỆN NGƯỜI CON BỊ CHA BẮT 
BUỘC XUẤT GIA ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 

Ngày xưa, ở nước Xá-vệ có người cha bảo con 
xuất gia thờ Phật, Đức Phật liên độ cho và thường 
bảo vị ây quét dọn. Vì không chu nồi sự đắng cay 
khổ cực nên anh ta bỏ đạo trở về thế tục. 

Người cha nói với con: 

— Con chỉ xuất gia, còn từ nay về sau cha thay 
con mà quét dọn. 

Người con liên cùng với người cha đến tỉnh xá 
Kỳ hoàn. Người con thấy tinh xá, trong lòng bỗng 
thanh tịnh, tâm sinh hoan hỷ mới nói như vây: 

— Ta thả chết đi, thê xuất gia quét dọn. không 
trở về thê tục nữa. Sau khi mạng chung; vị ấy được 
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sinh lên cõi trời, liên đến chỗ Đức Phật nghe Ngài 
thuyết pháp và được chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

- Nhờ nghiệp duyên gì mà vị ây được sinh lên 
CÕỐI trời? 

Đức Phật trả lời: 

— Khi ở nhân gian, vị ây không chịu nỗi khổ sở, 
cho nên muốn hoàn tục. Người cha không cho phép 
và thay anh quét chùa, buộc anh phải xuất gia, anh 
ta liên hoan hỷ. Lúc mạng chung vị ây được sinh Ở 
cõi trời, rồi lại đên chỗ Ta nghe pháp nên được đắc 
đạo. 


91- CHUYỆN LA-HÁN KỲ-DẠ-ĐA ĐUÔI ÁC 
LONG RA BIÊN 
Ngày, xưa có vị Tôn giả A-la-hán, tên là Kỳ-dạ- 
đa. Lúc ây Đức Phật đã nhập diệt. Sau bảy trăm 
năm Tôn giả xuất hiện ở TƯỚC Kế tân. Bấy giờ ở 
nước Kê tân có một con rồng hung ác tên là A-lợi- 
na thường gây ra tai ương, khô lụy cho các Hiển 
thánh, kẻ sĩ và nhần dân trong nước. 
Khi ấy hai ngàn vị A-la-hán đêu dốc hết toàn 
lực, xua đuôi con rông này ra khỏi nước. Trong đó 
có một trăm vị A-la-hán dùng thần thông làm rung 
động quả đất, lại có năm trăm vị phóng luông hảo 
quang lớn, lại có năm trăm vị nhập thiên định và đi 
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kinh hành. Các vị đều đem hết thần lực, nhưng 
không thể làm con rông di động. 

Bây giờ Tôn giả Kỳ-dạ- đa sau cùng đi đến ao 
của con rông, khảy móng tay ba lần nói: 

— Này rồng, nay ngươi phải đi đến chỗ khác, 
không được ở đây nữa. 

Con rông liên ra đi không dám ở lại. Bấy giờ 
hai vị A-la-hán nói với Tôn giả: 

—- Chúng tôi cùng Tôn giả đều được lậu tận, giải 
thoát, pháp thân thảy đều bình đắng, tại sao chúng 
tôi đều dùng hết thân lực, mà không thể làm nó di 
động? Tại sao Tôn giả chỉ khảy móng tay có ba lần 
mà khiến cho con rông A-lợi-na phải đi xa vào biển 
lớn vậy? 

Khi ây Tôn giả đáp: 

— Từ lúc làm phàm phu đến nay, tôi thọ trì câm 
giới cho đến giới Đột-kiết-la, mà vẫn dùng tâm 
bình đắng thọ trì, xem như bốn trọng giới không 
khác. Nay sở dĩ các vị không thê làm di động con 
rồng này là vì thân lực không đông nhau cho nên 
không thể làm nó di động. 

Khi ấy Tôn giả Kỳ-dạ-đa cùng các đệ tử hướng 
về phía Bắc Thiên trúc mà đi. Giữa đường thấy một 
con chim, Tôn giả ngắng đầu mỉm cười. Các đệ tử 
thưa: 

- Chăng hay Tôn giả vì sao lại mỉm cười, xin 
nói cho chúng tôi biết? 
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Tôn giả đáp: 

— Đúng lúc ta sẽ nói. 

Lúc đó Tôn giả đi trước đến thành Thạch thất, 
khi đến cửa thành, Tôn giả bỗng. buôn thảm biên 
sắc. Lúc đến giờ ăn, vào thành khất thực, khi đã ăn 
xong, đi ra cửa thành, Tôn giả lại buôn thảm thiết 
biến sắc. 

Các đệ tử quỳ thăng bạch: 

— Không rõ vừa rôi, do nhân duyên gì mà ngài 
mỉm Cười, nay lại buôn thảm biến sắc? 

Khi ấy Tôn giả Kỳ-dạ-đa trả lời các đệ tử: 

— Ngày xưa cách đây chín mốt kiếp, lúc Đức 
Phật T-bà-thi sau khi nhập Niễt-bàn, ta làm con 
của một trưởng giả, khi ấy ta mong muôn xuất gia, 
nhưng cha mẹ ta không cho, cha mẹ mới nói với 
ta: “Gia nghiệp nhà ta là rât quan trọng, nêu ngươi 
xuất gia thì ai thừa kế sau này? Ta sẽ cưới vợ cho 
ngươi, hãy sinh cho ta một đứa con nối dõi, ta sẽ 
cho ngươi xuất gia.” "Lúc ấy ta liền cưới vợ. Khi 
cưới vợ rôi ta lại xin xuất gia, cha mẹ ta lại nói: 
“Nếu sinh được một đứa con, ta sẽ cho ngươi xuất 
gia.” 

Sau đó, không bao lâu, ta sinh được một đứa 
con trai. Nó bắt đầu nói được, ta lại thưa với cha 
mẹ: “Xin cha mẹ cho phép con xuất gia." Khi ây 
cha mẹ sợ trái với lời hứa trước, ngầm bày nhũ 
mẫu, nói với đứa cháu trai này: “Nếu khi cha cháu 
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Hành xuất ø1a, thì cháu ở trước cửa nắm cha lại và 

ó1: 'Cha đã sinh ra con thì xin cha hãy nuôi dưỡng 
COn Sao nay cha lại muốn bỏ nhà xuất gia? Nếu cha 
muốn đi, xin cha hãy giết con, sau đó sẽ đi.” Khi 
ây người cha buôn thảm, đối ý, nói với con: “Nay 
ta sẽ ở lại, không đi nữa.” 

Vì vậy mà ta trôi nỗi trong đường sinh tử. Ta 
dùng đạo nhãn xem thấy đời trước của ta sinh cõi 
trời, cõi người và ba đường ác. Ta nói: “Gặp nhau 
rât khó, gặp nhau rât khó.” Nay ta mới thây một 
con chìm, chính là đứa con trai của ta lúc ây. Vì 
vậy ta buôn rầu đối sắc, ta đến bên thành thây một 
đứa con của nøạ quÏ, nói với ta: “Tôi ở bên thành 
này đã bảy mươi năm rồi, mẹ tôi đã vì tôi mà vào 
thành xin cơm cho tôi ăn, nhưng chưa một lần trở 
về. Nay tôi đói khát hết sức khôn khô, cúi mong 
Tôn giả vào thành, thây mẹ tôi xin Tôn giả hãy vì 
tôi mà nói với bà: Hãy về gặp tôi gấp'.” 

khi vào thành, thấy mẹ của nga qui, ta nói với 
bà: “Con bà ở ngoài thành đói khát, nguy khốn, 
muốn được gặp bà.” Khi ấy mẹ của ngạ quỷ nói 
với ta: “Tôi đi vào thành đã hơn bảy mươi năm tôi, 
vì tôi bạc phước, lại thêm mới sinh con, đói ốm 
không còn sức. Tuy có đô ăn, máu mủ, đờm dãi, 
phân thôi, đồ dơ, nhưng những con quỷ có sức 
mạnh lớn đến trước mang đi, tôi chắng lấy được. 
Sau cùng tôi được một miếng đô dơ, muốn mang 
ra cửa cho con tôi cùng ăn, nhưng trong cửa lại có 
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các con quỷ đại lực lại không cho tôi ra. Cúi mong 
Tôn giả thương xót dẫn tôi ra, làm cho mẹ con gặp 
nhau củng ăn đồ dơ này.” 

Khi ấy Ta liên dẫn mẹ con ngạ quỉ ra khỏi 
thành, mẹ con gặp nhau, cùng ăn đô chăng sạch. 

Ta hỏi con qui kia: “Ngươi ở tại đây đã bao lâu 
rồi?” Con quỷ đáp: “Tôi ở thành này đã qua bảy 
lần hư và bảy lần sửa lại.” 

Lúc ây Tôn giả than: 

— Ngạ qui sông lâu, hết sức khô sở! 

Bây giờ các đệ tử nghe nói lời ây, thảy đều 
nhàm chán tai họa sinh tử, liền thấy được đạo. 


92- CHUYƑN HAI TY- KHEO THẦY TÔN 
GIÁ KỲ-DẠ-ĐA 
ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI 


Bấy giờ, ở Nam Ấn độ có hai vị Tỳ-kheo nghe 
tiếng Tôn giả Ky-dạ-đa có đại oai đức, nên họ đi 
về phía nước Kế tân, đến chỗ của Tôn giả, con 
đường dẫn đến thây dưới một sốc cây, có một Tỳ- 
kheo, hình thể hết sức tiêu tụy, ngôi trước bếp đốt 
lửa. Hai vị Tỳ-kheo này hỏi: 

— Ngài có biết Tôn giả Kỳ-dạ-đa chăng? 

Đáp: 

- Ta biết. 
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Hai Ty-kheo kia hỏi: 

— Hiện nay Tôn giả ở đâu? 

Đáp răng: 

— Ở trong hang động thứ ba, phía trên núi. 

Hai Ty-kheo kia liền leo lên núi, đi vào hang 
đá, thì thầy vị Ty-kheo nhen lửa lúc nãy. Khi ây 
hai vị Tỳ-kheo này nghi là chuyện lạ. 

Một Ty-kheo nói: 

— Ngài có danh đức như vậy, lo gì không làm 
được, mà phải đến đây trước? 

Lúc đó một Tỳ-kheo câu Tôn giả giải quyết sự 
nghi ngờ nên hỏi: 

— Tôn giả có oai đức như vậy, vậy tự nhen lửa 
làm gì? 

Tôn giả đáp: 

- Ta nhớ nỗi khô sinh tử đời trước. Nên nêu 
bây giờ đầu, mặt, tay chân của ta có thể nhen lửa 
được, thì ta cũng vì chúng Tăng mà nhen lửa, 
huống lại đôn củi ư? 

Khi ấy hai Tỳ-kheo liền hỏi: 

- Không rõ nỗi khô sinh tử ngày xưa của Tôn 
giả như thế nào, xin nói cho nghe. 

Tôn giả đáp: 

— Ta nhớ ngày xưa, trong đời thứ năm trăm, ta 
sinh trong loài chó, thường bị khôn khô vì đói khát, 
chỉ có hai thời là được no đủ. Một là gặp người 
uống rượu say mửa đô ăn dưới đất, nhờ vậy mà 
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được no đủ an lạc; hai là gặp hai vợ chồng người 
ta cùng nhau làm lụng, người chông thì ra ruộng 
cày bừa, còn người vợ ở nhà nấu ăn. Khi ây người 
vợ vì có chút việc ra ngoài, ta liền nhảy vào ăn trộm 
đồ â âm thực của họ, gặp họ đề đồ ăn ở chỗ có miệng 
rất nhỏ, ban đâu tuy đút đầu vào được, nhưng sau 
rút đâu ra rất khó. Tuy được một bữa no, nhưng sau 
đó phải nhận chịu sự ' đẳng cay khô sở. Lúc người 
chồng ở ruộng trở về, liền cắt đầu ta ngay lúc ta 
đang đút đâu vào vật đựng đô ăn. 

Khi ấy hai Tỳ-kheo này nghe Ngài thuyết pháp, 
nhàm chán sinh tử, đắc quả Tu-đà-hoàn. 


93- CHUYỆN NƯỚC NGUYẸT THỊ THẦY 
TÔN GIẢ KỲ- DẠ-ĐA 


Có một vị vua tên là Chiên-đàn-kế-ni-tra ở 
nước Nguyệt thị. nghe ở nước Kế tân có Tôn giả 
chứng A-la-hán tên là Kỳ-dạ- đa, rất có tiếng tăm, 
nhà vua muốn gặp ngài, liên đích thân lên xe cùng 
với quân thân theo sau, đi đến nước Kế tân. Đi giữa 
đường trong lòng nhà vua thâm nghĩ: “Nay ta là 
vua, vua của thiên hạ, của tất cả dân chúng, không 
một ai mà không kính phục, nếu tự ngài không có 
đức lớn, làm sao lại có thể nhận được sự cúng 
dường của ta?”. Nghĩ như vậy xong, liên đi tới 
trước, thắng đến nước ấy. 
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Bấy giờ có người báo cho Tôn giả Kỳ-dạ-đa: 

— Vua nước Nguyệt thị tên là Chiên-đàn-kê-ni- 
tra, cùng với quân thân tùy tùng, từ xa đến đây để 
gặp ngài, cúi mong Tôn giả sửa lại y phục, cùng 
vua tiêp đãi. 

Khi ây Tôn giả đáp: 

— Ta nghe Đức Phật dạy, người xuất gia tôn 
trọng đạo đức, coi thường hình thức, chỉ có đạo 
đức mới là quan trọng, ta há lại trang sức y phục 
mà ra nghênh tiếp sao? 

Rồi ngài im lặng, ngồi ngay thăng không ra. 
Lúc ây vua nước Nguyệt thị đi đến chỗ Tôn giả, 
thây oai đức của Tôn giả Kỳ-dạ- đa, càng thêm kính 
tín, liên đến trước cúi lạy rôi đứng qua một bên. 
Tôn giả vừa muốn nhồ nước miếng, lúc ấy vua 
nước Nguyệt thị bất ngờ bước tới trước, nên bị dính 
bãi nước miếng ấy vào người. 

Lúc đó Tôn giả Kỳ-dạ-đa liên nói với vua: 

- Bân đạo nay chưa thể vì vua mà làm ruộng 
phước, sao ngài lại tự mình hạ cô đến đây? 

Khi ấy vua nước Nguyệt thị càng thêm xấu hồ, 
nghĩ: “Vừa rôi ta mới trộm sinh một niệm nhỏ, mà 
ngài đã biết tâm ta, tự cho răng ngài không có thần 
đức, sao có thê như vậy được.” Từ đó, nhà vua đôi 
với Tôn giả càng sinh lòng kính tín. 

Khi ây Tôn giả Kỳ-dạ-đa liên nói giáo pháp cho 
vua nghe: 
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— Tương lai của vua rất tốt, quá khứ cũng đã 
như vậy. 

Nhà vua nghe Tôn giả dạy xong liên trở về 
nước, khi đến nửa đường quân thân oán than: 

— Chúng tôi chắng quản đường xa theo Đại 
vương đê đên nước kia mà chăng nghe được gì cả. 
Đột nhiên, lại trở về nước. 

khi Ấy vua Nguyệt thị trả lời quân thân: 

— Các khanh sao nay trách ta là chăng được gì 
cả? Vừa tôi Tôn giả có thuyết pháp cho ta nghe: 
“Tương lai vua tất tốt, quá khứ cũng như vậy.” Các 
khanh đều không hiểu điều này sao? Vì ở đời quá 
khứ ta có Trì gIỚI, Bồ thí, tạo Tăng phòng, tạo lập 
chùa tháp, làm các thứ công đức đề trồng hạt giông 
làm vua, cho nên nay được hưởng quả vị ây. Nếu 
nay lại tu phước, tích lũy các điêu thiện, thì đời 
tương lai chắc chắn lại thọ phước, cho nên mới răn 
dạy ta: “Tương lai của vua rất tốt, quá khứ cũng đã 

như vậy.” 

Quân thân nghe xong, cúi lạy tạ: 

— Chúng thân là kẻ thập hèn, trí tuệ nông cạn, 
ngu s1 trộm hiểu một cách sai lầm, nói những điều 
không đúng. Còn thân đức của Đại vương thì khê 
hợp một cách tài tình với lời nói cũng như tôn chỉ 
của Tôn giả chứa nhóm được cội đức đã trồng, cho 
nên được hưởng địa vị quốc vương này. 

Quân thân hoan hỷ nói như vậy rồi thoái lui. 
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94- CHUYỆN VUA NƯỚC NGUYỆT THỊ 
KẾT BẠN THÂN VỚI BA VỊ QUAN TRÍ TUỆ 


Bây Ø1ờ, ở nước Nguyệt thị có một vị vua tên 
là Chiên-đàn-kế-ni-sất kết bạn với ba người trí. 
Người thứ nhất tên là Bô- tát Mã Minh, người thứ 
hai là vị đại thần tên Ma-sắt- la, người thứ ba là vị 
lương y tên Già-la-ca. Ba vị ấy là bạn thân thiện 
của nhà vua, được vua đãi ngộ rât ân cân. Họ 
thường gân gũi bên cạnh nhà vua. Bô-tát Mã Minh 
tâu với vua: 

— Nếu nhà vua nghe theo lời của tôi thì đời sau 
của vua thường tương ứng với điều thiện, xa lìa các 
nạn, vĩnh viễn xa lìa con đường ác. 

Người bạn thứ hai vị đại thần tâu với vua: 

— Nêu vua dùng lời sâu kín của thân, mà không 
tiết lộ cho ai biết, thì người trong bốn biên đều có 
thể tóm thâu được. 

Người bạn thứ ba vị lương y lại tâu với vua: 

- Nêu Đại vương nghe theo lời của thân thì 
khiến cho trong thân vua suốt đời không bị chết 
yếu, trăm vị tùy theo tâm tự điều hòa thích ứng 
không có hoạn nạn. 

Nhà vua nhờ nghe lời của vị ấy nên chưa hề có 
chút bệnh nhỏ. 

Bây giờ nhà vua theo lời của vị đại thân nói, 
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nên những quân đội oai hùng của các nước, không 
nơi nào mà chăng bị đánh bại. Ở trong bốn biến ba 
phương đã định, chỉ có phương Đông là chưa đến 
để quy phục. Nhà vua bèn chuẩn bị quân đội, muốn 
đến đề thảo phạt. Trước tiên sai khiến các rợ Hỗ và 
các con bạch tượng đi đầu, vua dẫn binh đi sau 
muốn đến rặng núi Thông lãnh, vượt qua cửa ải 
hiểm nghèo. Lúc ây có những người cỡi những con 
VOI, con ngựa ở trước, không chịu tiên tới. Nhà vua 
hết sức kinh ngạc, nói VỚI ngựa: 

— Trước sau ta vẫn cỡi các ngươi chinh phạt, ba 
phương đã bình định, nay các ngươi tại sao không 
chịu tiên tới? 

Khi ây vị đại thần tâu với vua: 

— Trước đây thân đã tâu với vua đừng tiết lộ lời 
nói kín đáo. Nay vua đã tiết lộ, thì thọ mạng của 
ngài sẽ không còn lâu nữa. 

Như lời của vị đại thần nói, nhà vua tự biết rõ 
sự chết của mình không còn lâu nữa. Bởi vua chính 
phạt từ trước đến nay đã iết hại hơn ba ức người, 
tự biết tương lai chắc chăn phải thọ lây tội nặng, 
nên trong lòng hết sức sợ hãi, liền sám hối, lập đàn 
trì giới, tạo lập Tăng phòng, cúng dường chúng 
Tăng, tứ sự đây đủ, tu các công đức, siêng năng 
không mệt mỏi. 

Khi ấy quân thân tự nói với nhau: 

— Nhà vua tạo nhiều tội ác, giết hại vô đạo. Nay 
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tuy có làm phước cũng đâu có ích gì đối với những 
tội lỗi khi xưa? 

Nhà vua nghe quân thân nói như vậy, muốn giải 
tỏa ý nghĩ của họ, liền tạo phương tiện, bèn ra lệnh 
cho một vị hạ thần. Ngươi hãy đốt một cái vạc 
trong bảy ngày, bảy đêm, làm cho nước thật sôi, 
đừng để tắt lửa. Xong nhà vua lây một cái vòng 
ngọc ném vào trong vạc rôi ra lệnh cho các thân: 

— Các khanh hãy vào trong cái vạc lây vòng 
ngỌc ra. 

Có vị quan tâu với vua: 

— Thà chịu chết chứ không thê lấy vòng ngọc 
này được. 

Nhà vua nói với vị quan ấy: 

- Vậy có phương tiện øì để lấy vòng ngọc ây 
chăng? 

Khi ấy vị quan thưa: 

— Hãy tắt lửa ở dưới, thì nước bên trên sẽ nguội 
lạnh, nhờ cách đó mới không làm phỏng tay người 
ta, rồi mới có thê lây được. 

Nhà vua đáp: 

— Trước đây ta làm ác, giống như cái vạc nước 
sôi, nay ta tu các điêu thiện, hồ thẹn sám hôi không 
còn làm ác nữa. Sao lại không tiêu diệt được tội 
lỗi? Như vậy ta có thê đình chỉ ba đường ác, có thể 
sinh ở cõi người, cõi trời. 

Khi nghe vua nói xong quân thân, tức thì rõ biết 
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được việc vua làm, người nào cũng hoan hỷ. 
Vậy lời nói của người trí, không thể không áp 
dụng. 
LÌ 


KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 8 

Gồm bảy chuyện: 

95. Chuyện vợ chồng phụ tướng nước Câu-thi- 
đi ác tâm đôi với Đức Phật, nhờ Đức Phật hóa đạo 
mà chứng quả Tu-đà-hoàn. 

96. Chuyện Nan-đà, em của Đức Phật bị Đức 
Phật bắt buộc xuât gia, được đặc đạo. 

97. Chuyện đại lực sĩ cảm hóa nhóm giặc đồng 
hoang. 

98. Chuyện phụ tướng nghe pháp nên ly dục. 

99, Chuyện Ni-kiền Tử nhảy vào đông lửa 
được Phật cứu độ. 

100. Chuyện năm trăm con chim ưng trăng 
nghe pháp được sinh lên cõi trời. 

101. Chuyện Đê-bà-đạt-đa thả con voi say tên 
Hộ tài muôn hại Phật. 


95- CHUYỆN VỢ CHÒNG PHỤ TƯỚNG 
NƯỚC CÂU-THI-DI ÁC TÂM ĐÓI VỚI ĐỨC 
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PHẬT, NHỜ ĐỨC PHẬT HÓA ĐẠO MÀ 
CHỨNG QUÁ TU-ĐÀ-HOÀN 

Đức Phật ở tại nước Câu-thi-di, ở đấy có một 
phụ tướng Bà-la-môn là con người cuông bạo, 
chẳng có chút đạo tâm, còn vợ ông là người nịnh 
hót tà vạy, cũng chăng kém øì chồng. 

Người chông bảo vợ: 

— Sa-môn Cù-đàm đang ở trong nước này, nếu 
ông ta đến đây, hãy đóng cửa đừng mở. 

Có một hôm, bỗng nhiên Đức Như Lai ở trong 
nhà ông. Vợ của Bà-la-môn thấy vậy im lặng chăng 
nói với Ngài một tiêng. Đức Phật liên nói: 

— Ngươi là người Bà-la-môn ngu si, tà kiến, 
không tin Tam bảo. 

Người vợ nghe lời nói ây, hết sức tức giận, tự 
bứt dây anh lạc, mặc áo dơ, ngôi bệt dưới đất. 
Người chông từ ngoài đi vào hỏi: 

— Tại sao lại làm như vậy? 

Đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm mạ nhục tôi, nói: “Ngươi là 
người Bà-la-môn tà kiến, bắt tín.” 

Người chông nói: 

— Hãy chờ đến sáng mai, sáng mai hãy mở cửa 
đề chờ Phật đến. 

Vào ngày hôm sau Đức Phật xuất hiện trong 
nhà ông. Bà-la-môn liên cầm kiếm nhọn đâm Đức 
Phật, nhưng không thể đâm được. Ông thây Đức 
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Phật ở trên hư không, liền tự thây xấu hỗ, năm vóc 
Ø1€O xuống đất, bạch Đức Phật: 

- Cúi mong Đức Thế Tôn giáng hạ để con xin 
sám hôi. 

Đức Phật liên đi xuông đất, cho ông sám hồi và 
nói những điều cốt yếu của Chánh pháp cho ông 
nghe. Nhờ vậy vợ chồng ông đêu đắc được đạo quả 
Tu-đà-hoàn. 

Khi ây các Tỳ-kheo nghe Đức Phật hàng phục 
và giáo hóa người ác như vậy, họ đều nói: 

- Đức Thế Tôn xuất thê hết sức kỳ diệu. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu phải chỉ có ngày nay mới thế, mà ở thời 
quá khứ, Ta cũng từng điêu phục họ như vậy. 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

- Không rõ ở thời quá khứ Đức Phật đã điều 
phục như thế nào? 

Đức Phật nói: 

— Ngày xưa, ở nước Ca-th1 có một vị vua tên là 
Ác Thọ, ông làm những điều hết sức phi pháp, khô 
não trăm họ chém giết vô đạo. Các khách buôn bốn 
phương xa xôi có những vật trân kỳ thù thăng, ông 
đều đánh thuê đề chiếm đoạt, không đên trả những 
vật báu ây. Vì vậy mà các vật quý ở trong nước đều 
lọt vào tay ông, mọi nĐƯỜi rao truyền, tiếng ác của 
vua lan khắp. 

Bấy giờ có chim chúa Anh vũ đang ở trong 
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rừng nghe người đi đường nói về sự độc ác của vua 
ây, liền tự suy nghĩ: “Ta tuy là loài chim còn biết 
đó là điều trái. Nay ta nên đến chỗ vua kia nói về 
con đường thiện. Nêu nhà vua nghe lời, ta sẽ nói: 
Vua của loài chìm kia còn có lời thiện, sao vua của 
loài người mà để người ta chê trách? May ra còn 
có thê giúp cho vua sửa đối tu tỉnh.” 

Chim chúa liền bay lên cao, vào trong vườn của 
vua, liệng một vòng rôi hạ xuống, đậu trên một cây, 
gặp lúc phu nhân của vua vào vườn dạo mát. Khi 
ây chìm Anh vũ vô cánh ca hát, nói: 

— Nay vua bạo ngược hết sức vô đạo, tàn hại 
vạn dân ác độc với chim, thú, phun hơi phì phì, làm 
cho người, vật căm tức, buông lời ta thán, thiên hạ 
đêu nghe. Phu nhân của vua cũng hà khắc không 
kém, làm cha mẹ của dân mà như vậy sao? 

Hoàng hậu nghe xong, bừng bừng tức giận nói: 

— Vì sao con chim nhỏ này lại mắng nhiếc ta 
không tiếc lời? 

Bà bảo người rình bắt nó. Khi ấy chim Anh vũ 
không khiếp, không sợ, nhảy vào tay của người 
bắt. Khi hoảng hậu bắt được chim, liên dâng cho 
vua. Nhà vua nói với chĩm Anh vũ: 

— Sao ngươi lại mắng ta? 

Chim Anh vũ đáp: 

— Tôi nói về điều phi pháp của vua, là muốn ích 
lợi cho ngài, chớ đâu dám măng! 
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Khi ấy nhà vua hỏi: 

— Ta có điều phi pháp gì? 

Đáp: 

— Có bảy việc phi pháp, có thể làm nguy hại 
thân vua. 

Vua hỏi: 

— Những øi là bảy? 

Đáp: 

— Một là đam mê tửu sắc, không làm việc ngay 
thăng. Hai là uống rượu say sưa mê loạn, không lo 
việc nước. Ba là tham đắm cờ bạc, không tu lễ 
kính. Bốn là săn băn, sát sinh, hoàn toàn không có 
lòng từ. Năm là thích nói lời ác độc, không nói lời 
lành. Sáu là thuê má hình phạt nhiêu hơn pháp 
thường. Bảy là không theo nghĩa lý, cướp đoạt tài 
vật nhân dân. Nếu có bảy việc này thì có thể làm 
nguy hại thân vua. Lại có ba việc làm nghiêng 
ngửa, suy bại vương quốc. 

Nhà vua lại hỏi: 

- Ba việc ấy là những gì? 

Đáp: 

— Một là thân cận với người tà nịnh, hiểm ác. 
Hai là không dựa vào Hiền thánh, không nghe lời 
trung. Ba là ưa thích chinh phạt nước khác, không 
nuôi dưỡng nhân dân. Nếu ba việc này không từ 
bỏ, thì thời gian mất nước không sớm thì muộn. 
Phàm người làm vua được mọi người quy ngưỡng, 
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vậy nhà vua phải như cây cầu để cứu giIÚp vạn dân. 
Vua phải như cái cân, đôi xử bình đăng giữa người 
thân kẻ sơ. Vua phải như con đường, không ngược 
với dấu vết của Thánh. Người làm vua như mặt trời 
chiếu khắp thê gian. Vua phải như mặt trăng làm 
mát dịu mọi vật. Vua như cha mẹ, có ân nuôi 
dưỡng thương yêu. Nhà vua như bầu trời bao che 
tật cả. Nhà vua như mặt đất, vận tải nuôi dưỡng 
vạn vật. Vua như lửa, thiêu trừ tai họa hiểm nghèo 
cho muôn dân. Vua như nước, làm thắm nhuân bôn 
phương. Giống như vị Chuyên luân thánh vương ở 
thời quá khứ, vua lây mười việc thiện để giáo hóa 
chúng sinh. 

Nhà vua nghe lời ây rôi, tự mình hết sức xâu 
hồ, vì lời nói của Anh vũ chí thành, chí thiết. Vua 
nghĩ: “Ta là vua của loài người, đã làm điều vô đạo. 
Vậy ta xin vâng theo lời dạy ây và thờ chim Anh 
vũ làm thây, vâng chịu và thực hành Chánh pháp.” 

Bây giờ ở trong nước phong giáo đã được thực 
hành, tiếng ác của vua được tiêu diệt. Hoàng hậu, 
thần quan đêu sinh lòng trung thành tôn kính, tất 
cả nhân dân thảy đều hoan hỷ. Giông như trâu chúa 
vượt qua sông, người dẫn đường đã chánh thì kẻ đi 
theo cũng chánh. 

Chim Anh vũ lúc ấy là thân của Ta. Vua Ác 
Thọ nước Ca-thi lúc ây thì nay là phụ tướng, còn 
phu nhân lúc ấy nay là vợ phụ tướng vậy. 
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96- CHUYỆN NAN-ĐÀ, EM CỦA ĐỨC PHẬT 
BỊ ĐỨC PHẬT BÁT BUỘC XUẤT GIA 
ĐƯỢC ĐẮC ĐẠO 


Đức Phật ở nước Ca-ty-la-vệ, Ngài vào thành 
để khất thực, đến nhà của Nan-đà, gặp lúc Nan-đà 
cùng vợ đang trang điểm xoa hương, kẻ lông mày. 
Nghe tin Đức Phật ở ngoài cửa, Nan-đà muôn ra 
ngoài đề gặp Phật, vợ chàng căn dặn: 

— Hãy ra gặp Đức Như Lai, để em trang điểm 
trên vùng trán rôi hãy trở vào. 

Nan-đà liền đi ra, gặp Phật, đảnh lễ Ngài, lấy 
bát vào nhà bỏ đây đô ăn rồi đem lên dâng Đức 
Phật, nhưng Đức Phật không nhận. Nan-đà lại đưa 
bình bát cho Tôn giả A-nan, Tôn giả A-nan cũng 
không nhận. Tôn giả A-nan nói: 

— Ngài nhận bát của ai, hãy đưa cho người ấy. 

Bấy giờ Nan-đà ôm bát đi theo Đức Phật đến 
tinh xá Ni-câu-lủ. Đức Phật bảo thợ hớt tóc cắt tóc 
cho Nan-đà. Nan-đà không chịu, tức giận nắm tay 
nói với thợ hớt tóc: 

— Tất cả nhân dân của nước Ca-ty-Ìa-vệ, nay 
ngươi có thê cắt tóc hết chăng? 

Đức Phật hỏi thợ hớt tóc: 

— Sao không hớt tóc? 

Thưa: 
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— Vì sợ Nan-đà cho nên không dám hớt tóc. 

Đức Phật cùng Tôn giả A-nan đích thân đến 
một bên, nên Tôn giả Nan-đà không dám cản thợ 
hớt tóc. Tuy đã thế phát nhưng Nan-đả luôn muốn 
trở về nhà, vì Đức Phật thường dẫn Tôn giả đi theo 
nên không thể về nhà được. Sau đó có một ngày, 
thứ lớp đến phiên Tôn giả phải giữ tinh xá, nên Tôn 
giả rât vui mừng nghĩ: “Nay đã đúng thời cơ thuận 
tiện để ta trở về nhà. Chờ sau khi Đức Phật và 
chúng Tăng đều đi khỏi, ta sẽ trở vê.” 

Sau khi Đức Phật vào thành, Tôn giả nghĩ răng 
ta hãy đồ nước đây vào các bình chứa, sau đó sẽ vê 
nhà. Trong khi Tôn giả đồ nước, bình này vừa đây 
thì bình kia lại cạn. Cứ như vậy suốt thời gian đồ 
nước vảo bình mà vẫn không đây. Tôn giả. liên nói: 

— Tất cả bình đều không thê đây, hãy đề cho các 
Tỳ-kheo trở về tự đồ lấy. Nay ta chỉ đồ lẫy cái bình 
trong phòng, rồi bỏ mà đi. 

Tôn giả liên đóng cửa phòng, vừa đóng cánh 
cửa này thì cánh cửa kia lại mở, vừa đóng xong 
phòng này, thì phòng kia lại mở. Tôn giả liền nghĩ: 
“Tất cả đêu không thể đóng được, vậy hãy bỏ đó 
mà đi, ví dầu có mất y vật của các Tỷ-kheo thì nhà 
ta có nhiêu châu báu dư sức bôi thường.” Tôn giả 
liên ra khỏi chùa tự nghĩ: “Có lẽ Đức Phật sẽ về 
đường này, ta hãy đi đường kia.” Đức Phật biết ý 
của Tôn giả, nên Ngài cũng trở về con đường của 
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Tôn giả chọn. Từ xa trông thấy Đức Phật đi đến, 
Tôn giả nấp sau cây đại thọ. Lúc ấy vị Thọ thân 
nâng cây này trên hư không, thành thử Tôn giả 
Nan-đà đứng ở giữa đât trông. Đức Phật thây Nan- 
đà, lại dắt về tinh xá và hỏi: 

— Ngươi nhớ vợ phải không? 

Nan-đà thưa: 

— Sự thật có nhớ. 

Đức Phật liền dẫn Tôn giả Nan-đà đến đỉnh núi 
A-na-ba, lại hỏi: 

— Vợ ngươi có xinh đẹp không? 

Thưa: 

— Rất xinh đẹp. 

Ở trong núi đó có một con khỉ mù, Đức Phật lại 
hỏi: 

— Vợ của ngươi là Tôn-đà-lợi, mặt mày có 
giông con khi này không? 

Tôn giả Nan-đà áo não, lại nghĩ: “Vợ của mình 
xinh đẹp không ai bằng. Nay vì cớ gì mà Đức Phật 
lại đem vợ ta ví với con khỉ này?” 

Đức Phật lại dẫn Tôn giả đến cõi trời Đao-lợi, 
đi cùng khắp các Thiên cung, để dạo xem. Tôn giả 
thây các Thiên tử với các Thiên nữ cùng nhau vui 
chơi. Nhưng Tôn giả thấy trong một cung điện có 
năm trăm Thiên nữ, mà chắng có Thiên tử. Tôn giả 
đến hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo: 

— Ngươi hãy tự đến hỏi xem. 
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Tôn giả Nan-đà đến hỏi: 

— Trong các cung điện đều có Thiên tử, tại sao 
ở đây không có Thiên tử? 

Thiên nữ thưa: 

— Trong cõi Diêm-phù-đẻ, Nan-đà là em của 
Đức Phật, Đức Phật băt ông phải xuât gia. Nhờ 
nhân duyên xuât gia ây, nên khi mạng chung sẽ 
được sinh lên cõi trời này, sẽ làm chông chúng tôi. 

Tôn giả Nan-đà đáp: 

— Người ấy chính là tôi, nễu muốn tôi sẽ ở lại. 

Thiên nữ nói: 

— Chúng em là người trời, nay chàng là loài 
người. Khi nào chàng xả tuôi thọ cối người, lại sinh 
nơi đây mới có thê ở lại đây được. 

Tôn giả đến chỗ Đức Phật đem việc ây trình 
bày đây đủ với Đức Phật. Đức Phật nói với Tôn giả 
Nan-đà: 

— Vợ của ngươi xinh đẹp sao băng Thiên nữ? 

Tôn giả Nan-đà đáp: 

— So với các Thiên nữ này, thì vợ của con giống 
như con khi mù vậy. 

Đức Phật dẫn Tôn giả Nan-đà trở về cõi Diêm- 
phù-đề. Tôn giả Nan-đà vì các Thiên nữ khích lệ 
cho nên siêng năng trì ĐIỚI. 

Khi ấy Tôn giả A-nan nói bài kệ: 

Giống như dê chiến đấu 
Bước tới lại thoái lui 
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Tâm ngươi muốn trì giới 
Sự Việc cũng như vậy. 

Đức Phật lại dẫn Tôn giả Nan-đà đi xuống địa 
ngục, Tôn giả thây các chảo nước sôi đều có nâu 
người bên trong, duy chỉ có một chảo nước sôi là 
không có người, Tôn giả thây chuyện lạ mới đến 
hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo: 

— Ngươi hãy tự đến hỏi xem. 

Tôn giả Nan-đà liên đến hỏi ngục tốt: 

— Các chảo đều có nấu tội nhân, sao chảo này 
lại chăng có ai? 

Đáp: 

— Trong cõi Diêm-phù-đề có người em của Đức 
Như Lai tên là Nan-đà nếu vì xuất gia có công đức 
thì phải được sinh lên cối trời, còn nêu vì dục vọng 
mà bỏ đạo thì sau khi mạng chung sẽ đọa vào địa 
ngục này nên tôi nấu chảo dâu sôi này mà đợi. 

Nan-đà liên hoảng hột, sợ ngục tốt lưu lại trong 
địa ngục liền nói: 

—Nam-mô Phật-đà. Xin Ngài che chở, đem con 
trở về cõi Diêm-phù-đề. 

Đức Phật nói với Tôn giả Nan-đà: 

— Ngươi siêng trì giới, tu phước câu sinh lên cõi 
trời phải không? 

Thưa: 

— Con không cầu sinh lên cõi trời, chỉ muốn 
không đọa vào địa ngục mà thôi. 
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Đức Phật thuyết pháp trong bảy ngày cho Tôn 
giả nghe, Tôn giả liên thành A-la-hán. 

Các Ty-kheo khen: 

- Đức Thế Tôn xuất thê, rất kỳ lạ, hiểm có. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay đâu, mà ở thời 
quá khứ cũng lại như vậy. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Sự việc của quá khứ thê nào? Xin Đức Thê 
Tôn nói cho chúng con nghe. 

Đức Phật nói: 

— Ngày xưa ở nước Ca-th1 có một vị vua tên là 
Mãn Diện. Ở nước Tỳ-đê-hy có một mỹ nhân đoan 
chánh tuyệt diệu. 

Bây giờ hai nước thường có oán thù ganh ghét 
nhau. Khi ây có một nịnh thân ở một bên, tán thán 
VỚI vua nước Ca-th1: 

— Nước kia có một mỹ nữ xinh đẹp hiếm có, thế 
gian không ai bằng. 

Nhà vua nghe lời ây rôi, tâm sinh mê hoặc, bảo 
sứ đi tìm bắt đem về, nhưng nước kia không cho. 
Nhà vua lại bảo sứ đến nói: 

— Chỉ xin thấy mặt thời gian ngắn khoảng bốn, 
năm ngày, rôi sẽ trả lại. 

Bây giờ vua nước kia dặn dò mỹ nữ: 

— Con người của ngươi có nhiêu kỹ năng, đây 
đủ vẻ đẹp, hãy làm cho vua Ca-thi bị mê hoặc 
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ngươi, không thể xa rời ngươi một phút nào, ta sẽ 
đê ngươi đi. 

Bốn năm ngày sau, sứ giả nước Ca-thi lại đến, 
vua nước Tỳ-đê-hy lại đáp: 

— Nếu vua mở hội cúng tế lớn, thì được người 
con gái này; ta sẽ tạm thời thả ra, sau đó phải đem 
nàng trở lại. 

Vua Ca-thi liền trở về mở hội cúng tế lớn xong, 
bảo sứ đến rước vê. 

Đáp: 

` Sáng mai sẽ cho đ1. 

Đến sáng mai rồi mà vua Tỳ-đề-hy cũng không 
cho mỹ nữ đi. Nói dối như vậy, trải qua nhiêu ngày, 
làm lòng vua nước Ca-thi bị mê hoặc, một mình 
đem theo ít người, muốn đến nước kia. Các thần 
khuyên can, nhưng nhà vua vẫn không nghe. 

Bấy giờ ở trong núi Tiên nhân, có con khi chúa, 
thông minh trí tuệ, biết nhiêu. Vợ của khi chúa vừa 
chết, nên nó lấy một con khi cái khác, các con khỉ 
khác đều tức giận bảo: 

— Con khi dâm này là của chung tất cả, tại sao 
khi chúa lại chiếm hữu một mình? 

Bấy giờ khi chúa cùng với khi cái chạy vào 
trong nước Ca-thi, nương tựa chỗ vua. Còn cả bây 
khi thảy đều truy lùng. Khi đã vào trong thành, 
chúng dỡ nhà phá tường, không sao dẹp yên được. 

Quốc vương Ca-thi nói với khi chúa: 
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— Nay ngươi tại sao không đem con khỉ cái này 
trả lại cho các con khỉ? 

Khi chúa đáp: 

— Vợ tôi đã chết, lại không có vợ. Nay tại sao 
nhà vua lại muốn tôi trả về? 

Nhà vua nói: 

— Nay các con khi của ngươi, phá loạn nước ta, 
sao ngươi vẫn không trả về? 

Khi chúa nói: 

— Việc này không tốt sao? 

Vua đáp: 

— Không tốt. 

Như vậy cho đến hai ba lân, nhà vua vẫn nói 
không tốt. 

Khi chúa nói: 

— Trong cung của ngài có tám vạn bốn ngàn 
phu nhân mà ngải không đủ ái lạc lại còn muốn đến 
nước địch để tìm kiêm dâm nữ. Nay tôi không có 
vợ, chỉ lây có một người mà ngài nói là không tốt. 
Tất cả vạn dân nhờ ngài mà được sông. Chỉ vì một 
dâm nữ mà ngài nỡ vất bỏ tất cả. Đại Vương nên 
biết: Việc dâm dục vui ít khổ nhiêu, giống như 
ngược gió mà cầm đuốc, kẻ ngu không chịu buông 
đuốc thì chắc chăn sẽ bị cái hại thiêu đốt. Dục là 
bất tịnh, giống như đông phân kia; dục hiện hình 
bên ngoài, nhờ lớp da mỏng che đậy; dục không 
báo đáp giống như phân dơ, giống như rắn độc; dục 
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như kẻ thù oán tặc giả làm người thân giúp đỡ, dục 
như đồ vay mượn, không thực, chắc chắn phải trả 
lại; dục là điều đáng phét như ở trong hâm xí; dục 
như kẻ lác ngồi bên bếp lửa càng gãi càng thêm 
đau nhức, dục như con chó gặm xương khô, nước 
miệng chảy ra, nuốt vào cho là có vị, làm cho sứt 
mÔI gãy răng mà vẫn không biết nhàm chán; dục 
như người khát nước mà uông nước mặn lại càng 
thêm khát; dục như khúc thịt làm cho các con chim 
tranh nhau; dục như cá, thú, vì tham mùi vị mà phải 
chết, tai họa của dục vô cùng to lớn. 

Con khi chúa lúc ây chính là thân Ta, còn nhà 
vua nay là Nan-đà. Người dâm nữ lúc â ây chính là 
Tôn-đà-lợi. Thời đó Ta muốn kéo Nan- đà ra khỏi 
đống bùn lây hôi thôi, nay Ta cũng muốn kéo ông 
ây ra khỏi cái khô sinh tử. 


97- CHUYỆN ĐẠI LỰC SĨ CẢM HÓA NHÓM 
- GIẶC Ở 
ĐÔNG HOANG 

Bấy giờ Đức Phật ở tại thành Vương xá. 
Khoảng giữa thành Vương xá và nước Tỳ-xá-ly có 
nhóm giặc năm trăm người. Vua Tần-bà-sa-la là 
người nhân từ hiển thiện, dùng pháp ân đức để trị 
dân, không hại sinh vật, liền có lời chiêu mộ: 

— Ai có thể cảm hóa được năm trăm tên trộm 
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để chúng không làm giặc nữa, trẫm sẽ phong tước 
và trọng thưởng. 

Khi ây có một vị lực sĩ theo lệnh chiêu mộ của 
vua, đến giữa đồng hoang ấy, võ về, cảm hóa 
những người làm giặc nảy, liên khiến những người 
ây không còn làm giặc. Khi đã điều phục xong, lực 
sĩ làm một thành trì lớn để họ ở trong đó. Rôi nhiêu 
người dân dân đến tụ tập khiến chỗ ấy bỗng nhiên 
trở thành một nước lớn. Nhân dân trong nước ây 
đều nói: 

— Ngày nay chúng ta nhờ ân nuôi dưỡng của đại 
lực sĩ mới cùng tụ tập ở đây. 

Họ nói điều quan trọng như vây: 

— Từ nay về sau, nêu ai cưới vợ, trước phải 
dâng cho lực sĩ. 

Họ liền đến chỗ lực sĩ, nói với lực sĩ: 

— Chúng tôi xin được nói lên điều quan trọng 
này: Hễ ai cưới vợ, trước phải dâng lên lực sĩ, vì 
hai nguyên đo: 

1. Muốn được con khỏe như lực sĩ. 

2. Đề báo ân của lực sĩ. 

Lực sĩ đáp: 

— Cần gì phải làm vậy. 

Nhưng mọi người đều ân cân tha thiết, do đó 
lực sĩ cũng phải theo ý họ. Chỉ theo pháp này, dân 
dần qua nhiều thời gian có một người nữ không 
thích việc này, ở trước mọi người, lõa hình đứng 
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tiểu tiện, mọi người chê trách nói: 

— Ngươi không biết xâu hồ. Tại sao người nữ 
mà đứng tiểu tiện trước mọi người? 

Người nữ ấy đáp: 

— Người nữ thì ở trước người nữ mà lõa hình 
đứng tiêu tiện, có gì là xâu hô? Cả nước toàn là 
người nữ, chỉ có một mình đại lực sĩ là đàn ô ông hay 
sao. Nêu đứng trước ông ta mà tiêu tiện thì mới xâu 
hồ, chớ ở trước các người thì có gì là xâu hỗ? 

Từ đó mọi người rao truyền với nhau lời nói ây 
khiến lời nói của người nữ này trở thành có lý. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và Mục-liên cùng 
với năm trăm đệ tử đi qua vùng đồng hoang này. 
Lực sĩ biết được, mời hai Tôn giả cùng VỚI năm 
trăm đệ tử dừng chân nghỉ ngơi để ông cúng dường 
y thực. 

Sau ba ngảy, nhân dân trong nước tụ tập mở 
hội, uỗng rượu say sưa tủy lúy, cùng nhau bao 
quanh nhà của đại lực sĩ nỗi lửa đốt. Lực sĩ hỏi: 

— VÌ sao các người lại làm vậy? 

Mọi người đáp: 

— Phụ nữ mới lây chồng đều phải qua tay ngươi. 
Bọn người như chúng tôi không châp nhận được 
việc này, cho nên đến đốt ngươi. 

Lực sĩ đáp: 

— Trước đây ta không chịu, nhưng các ngươi 
cưỡng ép ta kia mài 
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Tuy nói vậy, nhưng họ vẫn không tha, bèn đốt 
cho ông chết. Lúc sắp chết, ông phát thệ nguyện: 

— Mong nhờ nhân duyên công đức cúng dường 
cho Tôn giả Xá-lợi-phât và Mục-liên, ta sinh trong 
đồng hoang này, làm Đại lực qui thân, tiêu diệt hết 
Các ngươi. 

Nói lời ây xong thì mạng chung, ông liên Ở nơi 
đồng hoang hóa sinh làm con quỉ, phun khí rất độc, 
giết chết nhiều người. Sau đó một thời gian, có một 
người trí đến yêu câu với quý: 

— Nay ngài tự giết vô lượng nhân dân, ăn thịt 
không hệt đô hôi thối vô ích, xin hãy nghe theo lời 
thỉnh cầu của chúng tôi, ngài hãy giêt các trâu, 
ngựa và mỗi ngày chúng tôi đem một người đến 
cung cập cho ngài. 

Bây ĐIỜ Ở trong nƯỚC, mỌi người đều phải rút 
thẻ, ai cũng có một ngày làm vật tế qui thân. Như 
vậy, thứ lớp đến phiên trưởng giả Tu-bạt-đà-la. Tu- 
bạt-đà-la sinh được một người con tra, phước đức 
đoan chánh, đến ngày tới phiên phải nộp mạng, 
trưởng giả nghĩ: “Đức Như Lai xuất thế, cứu vớt 
tật cả chúng sinh khô não. Cúi mong Đức Thê Tôn 
cứu hộ cho con của con ngay hôm nay đang bị 
nguy khôn.” 

Đức Phật ở tại thành Vương xá, biết tâm của 
trưởng giả, Ngài liên vào ngôi trong cung điện của 
qui thân ở đồng hoang. Quỷ thân ở đồng hoang đi 
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đến, thây Đức Thê Tôn nên hết sức tức giận, nói 
với Đức Phật: 

— Sa-môn hãy ra đi! 

Đức Phật liền đi ra. Quỷ vừa vào cung, Đức 
Phật lại vào theo. Như vậy đến ba lần, tới lần thứ 
tư, Đức Phật không ởđi ra, qui nói như vây: 

— Nếu không ra ngoài, ta sẽ làm cho tâm ngươi 
điện đảo, fa sẽ năm chân ngươi ném xuông sông 
Hăng. 

Đức Phật nói: 

— Ta không thấy ở thê gian, hoặc cõi Trời, cõi 
Thiên ma, hoặc cõi Phạm thiên có thể bắt ném Ta 
như vậy được. 

Quỷ đông hoang nói: 

— Như vậy là, như vậy là, nếu Như Lai cho phép 
tôi hỏi bốn việc thì tôi sẽ hỏi: 

1. Ai có thê vượt khỏi dòng thác? 

2. Ai có thê vượt qua biến lớn? 

3. Ai có thê xả bỏ các khô? 

4. Ai có thê được thanh tịnh? 

Đức Phật liên đáp: 

— Đức tin vượt khỏi dòng thác. Chăng buông 
lung có thê vượt qua biến lớn. Tinh tân có thể xả 
hệt khô. Trí tuệ có thê làm cho thanh tịnh. 

Nghe lời â Ấy, rôi, qui liền quy y Phật, làm đệ tử 
của Phật, tay năm đứa tiêu nhi bỏ vảo trong bình 
bát của Đức Phật, liên gọi đứa bé là Khoáng Dã 
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Thủ. Đứa bé dân dân lớn khôn, nghe Đức Phật 
thuyết pháp, được đạo A-na-hàm. 

Các Ty-kheo nói: 

- Đức Thế Tôn xuất thê hết sức hy hữu! Như 
qui thần đông hoang đại ác này mà Đức Phật có thế 
hàng phục được, cho làm Ưu-bà-tắc. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay, ở thời quá 
khứ, cũng ở một vùng đất hoang mênh mông 
khoảng giữa hai nước Ca-thi và Tỳ-đê-hê, có một 
con ác qui tên là Sa- sất-lô, nó cắt đứt đường sá, làm 
cho tất cả nhân dân không thê đi qua được. Có một 
thương chủ tên là Sư Tử, dẫn năm trăm khách buôn 
muốn qua con đường này. Mọi người hoảng sợ, lo 
không thê qua được. 

Thương chủ nói: 

— Cần thận, chớ lo sợ. Chỉ việc đi theo sau ta. 

Lúc đó thương chủ đi trước, đến chỗ của con 
quỉ nói với nó: 

— Ngươi chưa nghe tên của ta sao? 

Đáp: 

— Ta có nghe tên của ngươi cho nên đến đây để 
chiến đầu. Ngươi có tài năng gì? 

Thương chủ liền cầm cung tên mà bắn con qui. 
Năm trăm khách buôn cũng bắn tên. Tất cả tên ây 
đều biên mất vào bụng con quỷ; cung tên, đao gậy 
cũng đều vào bụng con quý. Nếu dùng năm tay mà 
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đánh thăng tới phía trước thì nắm tay cũng lại vào 
bụng nó. Lấy tay mặt mà đánh thì tay mặt cũng 
dính vào bụng nó. Lấy chân mặt mà đạp thì chân 
mặt cũng dính, lấy chân trái mà đạp thì chân trái 
cũng dính. Lại dùng đầu mà đánh thì đầu cũng 
dính. 
Lúc ây con qui nói bài kệ: 
Ngươi dùng tay chân với cái đầu 
Tất cả các vật đêu bị dính 
Người nào vật nào mà chẳng đính? 
Thương chủ nói kệ đáp lại: 
Nay tay, chân cùng đầu của ta 
Tất cả tiên tài và dao gậy 
Chỉ có tỉnh tấn không bị dính 
Nếu ta tỉnh tấn không bị dính 
Nếu ta tỉnh tấn không dừng nghỉ 
Ta chẳng bao giờ biết sợ ngươi. 
Lúc ấy con qui trả lời: 
— Nay vì các ngươi, năm trăm khách buôn, ta 
đêu phóng thích tật cả. 
Sư Tử lúc ây chính là thân Ta, còn Sa-sất-lô 
chính là con qui đồng hoang. 


98- CHUYƑN PHỤ TƯỚNG NGHE PHÁP 
NÊN LY DỤC 


Đức Phật ở tại thành Vương xá. Vua Tần-bà- 
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sa-la có một vị phụ tướng đã mấy lần cùng vua đi 
đến chỗ Đức Phật để nghe Đức Như Lai dạy về 
pháp ly dục. Sau đó ông hoàn toàn không đến 
phòng của vợ nữa. Do đó vợ ông sinh tâm ác, đi 
tìm thuốc độc bỏ vào trong đồ ăn uỗng, mời Đức 
Phật đến dùng. Người chồng biết vợ mình có ôm 
lòng ác độc nên đi theo để xin đồ ăn uống ấy, 
nhưng người vợ không chịu cho, bà lại đưa cho ông 
đô ăn khác. Khi Đức Phật đã đến nhà, người chồng 
bạch Đức Phật: 

— Thứ đồ ăn này không nên dùng. 

Đức Phật hỏi: 

— Vì sao không thê dùng? 

Thưa: 

— Có chất độc. 

Đức Phật nói: 

— Những chất độc trong thê gian không có gì 
hơn ba độc mà Ta còn tiêu trừ hết, huống gì một 
chút độc này mà có thể làm hại Ta được sao? 

Đức Phật liền ăn đồ ăn ây mà chăng sao cả. Bây 
giờ vợ của phụ tướng liền sinh tín tâm. Đức Phật 
thuyết pháp cho họ nghe, cả hai vợ chồng đều được 
đạo Tu-đà-hoàn. 

Các Ty-kheo khen là chuyện chưa từng có. Đức 
Phật bảo: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay đâu, ở thời quá 
khứ Ta cũng đã từng giáo hóa họ. 
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Ngày xưa, vua nước Ca-thi có một vị đại thân 
có trí tuệ tên là Tỷ-đồ- hê, thường lấy đạo pháp dạy 
cho phụ tướng của quôc vương và các quân thân, 
làm cho họ tu theo điều thiện. Khi ấy có một Long 
vương tên là Minh Tướng, thường thường đi đến 
chỗ Tỷ-đồ-hê để nghe và thọ trì lời pháp. Long 
vương cũng trở nên ít tới lui với vợ. Vợ của Long 
vương tức giận mới nói: 

— Nếu ta lấy được tim của Tỷ- -đô-hê đề tê lửa, 
lây máu y để uống, thì ta mới có thể sông được. 

Khi ấy có con quỉ Dạ-xoa cùng với vợ chồng 
của Long vương qua lại thân thiện, nghe vợ của 
Long vương nói như vậy liên đáp: 

— Tôi có thể lây được. 

Bây giờ Dạ-xoa đến chỗ vợ Long vương lây 
viên ngọc Như ý, giả làm khách buôn, đi đến nước 
Ca-thi. Khi đến ranh giới của nhà vua, cùng vua 
đánh cờ xu-bô, đem viên ngọc Như ý đối lây một 
phân kho tàng, ‹ đất đai và đại thân Tỷ-đô-hê... của 
vua. Dạ-xoa đắc thăng, không lây kho tàng, đất 
đai, chỉ lây Tý-đồ-hê để đối lấy viên ngọc cho 
vua. Vua hỏi: 

— Ngươi lây Tỷ-đô-hê là muốn đem đi chăng? 

Dạ-xoa đáp: 

— Muốn đem đi. 

Và Dạ-xoa đem ông đi. 

Tý-đô-hê hỏi Dạ-xoa: 
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— Ngươi đem ta đi theo là có ý gì? 

Dạ-xoa không đáp. Như vậy ông cứ ân cân hỏi 
mãi, Dạ-xoa liền nói: 

— Vợ của Long Vương muốn được tim ngươi 
để tê lửa, muốn được máu ngươi để uống. 

Tỷ-đô- hê nói: 

- Nếu ngươi giết ta để lây tim và máu, tất cả 
mọi người tim và huyết giống nhau, vậy biết là của 
a1? Nay ngươi đừng giết ta, hãy dẫn ta đi, muốn 
được trí của ta thì chính là tim ta, muốn được pháp 
của ta thì đó là máu ta. 

Nghe lời nói ấy rồi, Dạ-xoa suy nghĩ: "Đây 
đúng là người trí”, liên dẫn ô ông. đến chỗ con rông. 
Rông thây ông vui mừng, ông liên thuyết pháp cho 
nó nghe. Vợ chồng Long vương và các quyên 
thuộc sinh tâm kính tín, đều thọ năm giới, cùng với 
chúng Dạ-xoa cũng thọ năm gIới. 

Bấy giờ loài Rồng và Dạ-xoa ở cõi Diêm-phù- 
để mang nhiêu trân bảo tặng cho Tý-đồ-hê. Tỷ-đô- 
hê được trân bảo này liền đem dâng lên cho vua 
cùng với nhân dân. Khi â ấy TBƯỜI Diêm-phù-đề và 
Rông, Quý thọ trì Năm giới, tu hành Thập thiện. 

Khi ây Tý-đô-hê chính là thân Ta, Minh Tướng 
Long vương nay là phụ tướng Thiện Kiến, vợ của 
Long vương lúc ây là vợ của phụ tướng. Vị vua nay 
là Xá-lợi-phất, Dạ-xoa nay là Mục-liên. 
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99- CHUYỆN NI-KIÈN TỬ NHẢY VÀO 
ĐÓNG LỬA 
ĐƯỢC PHẬT CỨU ĐỘ 

Đức Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Như Lai 
hàng phục hóa độ Lục sư ngoại đạo tà kiến và 
quyên thuộc của họ, khiến bọn họ hoàn toàn bị phá 
hủy. Năm trăm Ni-kiên suy nghĩ: “Tất cả đồ chúng 
bọn ta đều bị phá hoại tan tành, chỉ băng bọn ta 
thiêu thân để sớm sinh ở đời sau.” 

Họ chất một đồng củi và cỏ lại để thiêu thân. 
Đức Như Lai từ bi muốn cứu khô họ nên làm cho 
lửa không chảy. Đức Phật đến bên họ nhập Hỏa 
quang tam-muội. Các Ni-kiền tử thấy đồng lửa lớn, 
tâm sinh vuI mừng, nói: 

- Chúng ta không cần đốt lửa, hãy nhảy vào 
trong đồng lửa này. 

Khi họ mới vào nhảy vào trong đồng lửa này, 
thân thê mát rượi, vô cùng khoái lạc. Thấy Phật ở 
trong đống lửa, họ càng thêm vui thích, cầu xin 
xuất gia. 

Đức Phật bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Tức thì râu tóc của họ tự rụng, thân mặc pháp 
phục. Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe và họ đắc 
quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thưa: 
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- Hy hữu thay Thế Tôn! Ngài có thể cứu nhiêu 
Ni-kiên tử này thoát khỏi khổ tự thiêu, lại còn làm 
cho họ được quả A-la-hán. 

Đức Phật nói: 

— Đâu phải chỉ có ngày hôm nay đầu. 

Ngày xưa, ở trong nước Xả-vỆệ có năm trăm 
khách buôn vào biển kiếm ngọc. Khi ấy có vị 
thương chủ tên là Tỳ-xá-khư dẫn các khách buôn 
thuận theo gió mà ra đi và liên đến đảo châu báu. 
Họ tập hợp trên thuyên, các khách buôn vì tham 
lây nhiêu châu báu nên trên thuyên rất nặng. Khi 
ây Tỳ-xá-khư bảo các khách buôn: 

- Đừng ham của báu, nó sẽ làm mất mạng các 
nØươi. 

Khi ấy các khách buôn không nghe theo lời 
ông. Họ nói: 

— Thà chết theo châu báu, chứ không thê bỏ bớt 
được. 

Thương chủ liền lây châu báu của mình ở trên 
thuyên ném xuống nước. Các khách buôn vẫn ôm 
châu báu ngôi lên thuyên. Thuyền chở các châu 
báu này chìm xuống biến. Hải thân thấy vị thương 
chủ này có thê bỏ châu báu mà cứu các khách 
buôn, tâm sinh hoan hỷ, nắm lấy thương chủ 
người đã bỏ hết châu báu để trên vai, bay tới 
trước. Khi đã ra khỏi biến, hải thân thả vị thương 
chủ xuống. 
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Các thương nhân nói: 

— Chúng ta làm gì khi không có của báu? 

Thây họ khổ não, khi ấy Tỳ-xá-khư hết sức 
thương xót. Ông đem các châu báu của mình kiêm 
được phân đều cho họ. Rồi ông ta tu theo pháp xuất 
gia của ngoại đạo, được năm phép thân thông. 

Các thương nhân nói: 

— Như vị đại sĩ này không tham của quý, tự tu 
tâm mình, được lợi ích lớn. Chúng ta nên học theo 
ngài. 

Họ đều bỏ hết châu báu, đến chỗ Tiên nhân tu 
tập pháp của vị ấy, đều được năm phép thân thông. 

Tỳ-xá-khư lúc ây chính là thân của Ta, còn năm 
trăm khách buôn lúc ấy là các vị Ni-kiền tử này. 


100- CHUYỆN NĂM TRÁM CON CHIM 
ƯNG TRĂNGN GHE PHÁP ĐƯỢC SINH CÕI 
LÊN TRỜI 

Đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Bây ø1ờ nước Bản- 
già-la đem năm trăm con chim ưng trắng công hiến 
cho vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc đem thả chim 
ưng ở tinh xá Kỳ hoàn. Khi chúng Tăng thọ thực, 
nhiêu người đến xin ăn. Chim ưng thấy chúng 
Tăng tụ tập. chúng bay đậu ở phía trước. 

Đức Phật dùng một thứ âm thanh thuyết pháp, 
tật cả chúng sinh tùy theo loại, nghe mà hiểu. Khi 
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ây bây chim ưng cũng hiểu lời Phật, nghe pháp 
hoan hỷ, chúng còn hót tiếng hòa dịu, rôi bay 
xuông ao nước. Sau đó, lông mao và lông vũ dân 
dân dài ra, chúng bay đến xứ khác. Thợ săn dùng 
lưới bắt hết rôi giết đi. Đang khi dính lưới, một con 
chìm ưng kêu lên, các con khác đều hòa theo. Đó 
là tiếng hót khi nghe pháp. Nhờ thiện tâm này nên 
chúng được sinh lên cung trời Đao-lợi. Thông lệ 
sinh ở cõi trời có ba cách nhớ nghĩ: 

1. Nhớ từ đâu sinh đến đây? 

2. Nhớ đã sinh chỗ nảo. 

3. Nhớ trước đã tạo nghiệp gì mà được sinh lên 
CỐI tTỜI. 

Chúng liên tự suy nghĩ, tự thây nghiệp nhân đời 
trước của mình hoàn toàn chăng có chút điều thiện 
nào, ngoại trừ chỉ đứng bên Phật và chúng Tăng 
nghe pháp. Nghĩ như vậy rồi, năm trăm Thiên tử 
tức thì hạ xuông, ở bên Đức Như Lai. Ngài thuyết 
pháp cho họ nghe và tất cả đều chứng quả Tu-đả- 
hoàn. 

Vua Ba-tư-nặc tình cờ đến chỗ Đức Phật, 
thường thây năm trăm chim ưng bay giỡn trước 
Đức Phật, hôm nay lại không thây mới bạch Đức 
Phật: 

— Các con chim ưng ở đây đã bay về hướng 
nào? 

Đức Phật nói: 
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- Đại vương muốn thấy các con chim ưng 
chăng? 

Vua thưa: 

— Con muốn thấy. 

Đức Phật nói: 

— Các con chim ưng trước đây đã bay đến chỗ 
khác, bị thợ săn bắn giết, mạng chung được sinh 
lên cõi trời. Nay là năm trăm Thiên tử này, đọi mão 
đẹp của cõi trời, vô cùng xinh đẹp trang nghiêm. 
Ngày nay nhờ nghe pháp nên họ đều đặc quả Tu- 
đà-hoàn. 

Nhà vua hỏi Đức Phật: 

— Các con chim ưng này do nghiệp duyên gì mà 
lại đọa vào loài súc sinh và sau khi khả mạng chung 
lại được sinh lên cõi trời và ngày nay lại được đắc 
đạo? 

Đức Phật đáp: 

— Ngày xưa, thời Phật Ca-diếp có năm trăm cô 
gái cùng nhau thọ giới, nhưng vì tâm không kiên 
cố, phá giới đã thọ. Do việc phạm giới cho nên đọa 
vào loài súc sinh làm thân chim ưng. Nhờ thọ giới 
cho nên gặp Đức Như LaI, nghe pháp mà được đạo. 
Khi thọ thân chm ưng, nhờ nhân duyên nghe pháp 
nên được sinh lên cõi trời. 


101- CHUYỆN ĐẼÊ-BÀ-ĐẠT-ĐA THẢ CON 
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- 'VOISAY 
TÊN HỘ TÀI MUÓN HẠI PHẬT 


Thuở Đức Phật ở tại thành Vương xá, bấy giờ 
Đề-bà-đạt-đa thả con voi say tên là Hộ tải muôn 
hại Đức Phật. Lúc ấy năm trăm La-hán đêu bay lên 
hư không, chỉ có một mình Tôn giả A-nan là đứng 
sau Đức Phật, Đức Phật khi â ây đưa cảnh tay phải 
lên, con bạch tượng Hộ tài thây năm trăm con sư 
tử. Lúc ây con voI hoảng sợ, tức thì bị điều phục 
quy thuận. Năm trăm Ty-kheo lúc đó bỏ Đức Phật 
mà đi, chỉ có Tôn giả A-nan là ở sau Đức Phật. 

Đức Phật nói: 

— Đâu chỉ có ngày hôm nay mới vậy, mà ở thời 
quá khứ cũng vậy. 

Ngày xưa ở nước Ca-thi có năm trăm con chim 
ưng, làm thành một bây. Khi ây con chim ưng chúa 
tên là Lại-tra. Chim ưng chúa có một vị bê tôi tên 
là Tố-ma. Khi ấy chim ưng chúa bị thợ săn bắt 
được, bầy chim ưng năm trăm con đều bay đi chỗ 
khác, chỉ có con Tô-ma là đi theo chim chúa, nó 
nói với thợ săn: 

— Xin ông hãy thả chúa tôi ra. Hôm nay tôi lây 
thân mình để thay cho chúa tôi. 

Nhưng thợ săn không chịu. Ông liên đem chim 
ưng chúa dâng cho vua Phạm-ma-diệu. Nhà vua 
hỏi chim ưng chúa: 

— Ngươi có an ôn chăng? 
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Chim ưng chúa đáp: 

— Nhờ đại ân của vua, được nước trong Của vua, 
lại được cỏ ngon để được nuôi sống nên thường 
được bình an ở trong đất nước này. Cúi mong Đại 
vương hãy thả tất cả con chim ưng ra, làm cho 
chúng không sợ hãi. 

Lúc ây bây chim ưng năm trăm con ở trên điện 
của vua, kêu lên trên không trung. Khi ấy nhà vua 
hỏi: 

— Đó là chim ưng nào vậy? 

Ứng chúa đáp: 

— Đó là quyên thuộc của tôi. 

Nhà vua bèn ban cho bây chim ưng được vô úy, 
ra lệnh trong và ngoài không được giết chim ưng. 

Ứng chúa tâu với vua: 

— Nay đức vua nên lấy chánh pháp để trị nước. 
Thế gian vô thường, như núi bốn phương. Thí như 
núi lớn ở phương Đông cao vút không ngân, đến 
lúc nào đó, cả không gian thời gian đều bị nghiên 
nát. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng 
lại như vậy. Tất cả chúng sinh cùng với người, qui 
đều bị tiêu diệt dân dân, không thê trốn thoát được, 
không thể nương tựa vào đâu được, không thể cứu 
vãn được. Chính lúc đó biết trông cậy vào đầu? Chỉ 
nghĩ như vậy nên phải có lòng Từ, cứu giúp tất cả, 
tu hành chánh pháp, làm công đức. Đại vương nên 
biết, tất cả sự giàu sang phú quý đều bị suy diệt, 
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đêu bị nghiên nát cuối cùng cũng tan biến trong 
bốn phương. Tất cả sự cường tráng lại có các bệnh 
tật từ bốn phương, đến phá hủy tiêu diệt sự khỏe 
mạnh â Ấy. Tất cả tuôi trẻ khỏe mạnh đêu bị hòn núi 
bệnh yêu từ bốn phương đến phá hoại tuổi tráng 
niên ấy. Tất cả sinh mệnh có ngọn núi đại tử từ bốn 
phương đến hoại diệt sinh mạng. Bồn hòn núi như 
vậy, tất cả muôn loài đều bị nó hoại diệt từ loài trời, 
loài rồng, loài người, loài quỷ, đã có sinh mệnh thì 
không sao tránh khỏi. Vì nghĩa này cho nên phải 
thường tu tâm, siêng làm chánh pháp. Nếu ai làm 
được như vậy, khi chết không hối hận. Nhờ tâm 
không. hối hận nên được sinh đến chỗ lành, được 
gặp hiền thánh, được thoát sinh tử. 

Nhà vua hỏi: 

— Vì sao Tố-ma im lặng? 

Tố-ma đáp: 

— Nay hai vua là: Vua chim ưng và vua loài 
người cùng nói chuyện, nếu tôi nói xen vào thì 
chăng phải là nghi lễ, không có tâm kính trên 
nhường dưới. 

Nhà vua nói: 

— Thật là hy hữu! Ngươi là chim ưng mà lại có 
tiết tháo của một bậc trung thân như vậy, loài người 
không bì kịp. Ngươi có thể lây thân mạng để chết 
thay cho chim ưng chúa, lại còn biết khiêm cung 
hòa thuận, không xen vào lúc người khác nói 
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ngươi, thế gian thật là hiếm thấy. 

Nhà vua lấy vàng luyện buộc lên mé đầu chim 
Tố-ma, lây lụa trăng đẹp buộc lên đầu chim ưng 
chúa và bảo: 

— Vừa rồi chim đã thuyết thiện pháp cho ta 
nghe. 

Rồi nhà vua thả chim bay đi. 

Chim ưng chúa lúc bấy giờ là thân Ta. Tô-ma 
nay là A-nan. Vua loài người lúc ấy nay là vua 
Tịnh Phạn, cha của Ta. Còn người thợ săn lúc ây 
là Đê-bà-đạt-đa. 
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KINH TẠP BẢO TẠNG 


QUYÊN 9 

Gồm mười bốn chuyện: 

102. Chuyện Ca-chiên-diên giải thích tám giắc 
mộng của vua Ác Sinh. 

103. Chuyện con mèo vàng. 

104. Chuyện vua Ác Sinh được năm trăm cái 
bát. 

105. Chuyện người câu vị trời Tỳ-ma mong 
được giàu lớn. 

106. Chuyện qui Tử mẫu mất con. 

107. Chuyện người chủ tế trời. 

108. Chuyện thờ thân cây. 

109. Chuyện người phụ nữ nhàm chán dục, 
xuất gia. 

110. Chuyện đứa con bất hiếu bị khổ báo. 

[11. Chuyện luận nghị của vua Nan-đà và Na- 
øià-tư-na. 

112. Chuyện người vợ bất hiểu, ý muốn hại mẹ 
chồng trở lại giết chồng. 

113. Chuyện vua nước Ba-la-nại nghe tiếng 
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kêu trong gò mả. 
114. Chuyện Ty-kheo già được bôn quả. 
115. Chuyện người nữ chí thành được đắc quả. 


102- CHUYƑẸỆN CA- CHIẾN -DIÊN GIẢI 
THÍCH TÁM GIÁC MỘNG CỦA VUA ÁC 
SINH 


Ngày Xưa vua Ác Sinh hành động tàn bạo, 
không có lòng từ mẫn, tin, hành toàn theo tà kiến. 
Đức Như Lai đại Bi bảo các đệ tử đi khắp các nước 
để giáo hóa. Tôn giả Ca-chiên-diên là người dòng 
Bà-la-môn thuộc nước của vua Ác Sinh nên Đức 
Phật liền bảo Tôn giả Ca-chiên-diên trở về giáo 
hóa cho vị quốc vương, cùng với nhân dân xứ này. 

Khi ấy, Tôn giả Ca-chiên-diên vâng theo lời 
Phật dạy liên trở về bỗn quốc. Bấy giờ vua Ác Sinh 
không thây điêu chân chánh, phụng thờ tà đạo, vào 
sáng sớm, thường không muôn thấy người trước 
khi đến lạy ở miêu thờ trời. Lúc ây Tôn giả Ca- 
chiên-diên vì muốn khai hóa cho vua Ác Sinh cho 
nên lúc bình minh, dậy sớm, hóa làm một người lạ 
giông như sứ giả ở xa, hình mạo đoan chánh, vào 
trong cửa cung vua. Khi ây vua mới thấy Ca-chiên- 
diên, ngài liên hiện nguyên hình là Sa-môn. 

Nhà vua đối diện với Đạo sĩ đã cạo bỏ râu, tóc, 
thì lại càng thêm cay ghét. Nhà vua hết sức tức giận 
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quát: 

— Nay nhà ngươi phải chết. Vua liền bảo người 
đem Tôn giả Ca-chiên-diên đi định giết. 

Tôn giả Ca-chiên-diên tâu với vua: 

— Tôi có lỗi gì mà mới thây tôi ngài muôn giết? 

Nhà vua lại nói: 

— Ngươi là người không có râu tóc, thấy ngươi 
là điều không lành, cho nên nay ta muốn giết 
nĐØƯƠI. 

Tôn giả Ca-chiên-diên liên đáp: 

— Nay cái điều không lành ấy là ở nơi tôi chớ 
không phải ở nơi vua. Vì sao vậy? Vì vua tuy thấy 
tôi nhưng vua hoàn toàn không có tốn giảm øì cả. 
Còn tôi thây vua, thi vua muôn chết. Theo đó mà 
suy: Cái gọi là không lành ấy là ở nơi tôi. 

Nhà vua vốn thông minh nghe lời nói ấy rôi liên 
lãnh hội ý Tôn giả, liên thả Tôn giả Ca-chiên-diên, 
không còn khởi ác tâm với ngài nữa. Nhà vua bí 
mật saI hai người đi theo sau ngài để xem chỗ nghỉ 
ngØơI, xem ngài ăn đô ăn gì. Họ thây Tôn giả Ca- 
chiên-diên ngôi dưới gốc cây, đi khất thực về thì 
ăn. Trong khi ăn, ngài chia đồ ăn cho hai người 
cùng ăn. Ngài để lại chút đồ ăn dư bỏ xuống dưới 
sông cho cá ăn. 

Hai người khi trở về nhà, vua hỏi về chỗ nghỉ 
ngơi và sự ăn uống của Tôn giả. Hai người như 
điều thấy ở trên tâu đầy đủ với vua. Ngày hôm sau 
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nhà vua thỉnh Tôn giả Ca-chiên-diên và mời ngài 
thọ thực với đồ ăn thô sơ. Nhà vua bảo người đến 
hỏi: 

— Đồ ăn hôm nay có vừa ý ngài chăng? 

Tôn giả đáp: 

— Mục đích của sự ăn là để cho no đủ. 

Ngày hôm sau nhà vua dâng cho ngài món ăn 
thượng vị, ngon lành. Nhà vua lại bảo người đến 
hỏi ngài: 

— Ngài thấy vừa ý chăng? 

Đáp: 

— Mục đích của sự ăn là để cho no đủ. 

Sau đó nhà vua hỏi Tôn giả: 

— Tôi đã cúng dường đồ ăn cho ngài mà ngài 
không nói ngon hay đở, chỉ nói là “no, đủ”, vậy có 
ý nghĩa gì? 

Tôn giả Ca-chiên-diên trả lời nhà vua: 

— Phảm thân và miệng giông như cái bếp, vật 
chiên-đàn nó cũng tiêu hóa, vật thối tha nó cũng 
tiêu hóa. Thân và miệng cũng như vậy. Bât cứ đô 
ăn ngon hay đở, miên no là được. 

Ngài liền nói kệ: 

Thân này như chiếc xe 
Không lựa chọn ngon, đở 
Dầu thơm và mỡ thôi 
Vẫn đêu chuyên chở hế:. 
Nhà vua nghe lời nói ây nên biết rõ về Đại đức. 
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Vua lại lây đồ ăn ngon và dở đem cúng cho Bả-la- 
môn. Các Bà-la-môn lúc đầu nhận được đô ăn đở, 
thảy đều tức giận, biến sắc mặt, mắng chửi. Nhưng 
sau khi nhận được đồ ăn ngon, họ hoan hỷ khen 
ngỢi. 

Nhà vua thây các Bả-la-môn đối với việc ăn 
uống mà tâm sinh mừng giận, cho nên tâm sinh 
càng thêm tín kính đôi với Tôn giả Ca-chiên-diên. 
Bấy giờ Tôn giả có một vị nữ tín chủ tên là Ngoại 
Sinh, trước ở ngoài thành, sống trong tụ lạc của 
Bà-la-môn, có một mái tóc rất đẹp. Đã đến mùa an 
Cư, CÔ CÓ Ý muốn cúng dường, mới cắt tóc mình 
đem bán, được năm trăm đồng tiên vàng, bèn thỉnh 
Tôn giả Ca-chiên-diên đến an cư để mình được 
cúng dường. 

Tôn giả Ca-chiên-diên, sau mùa hạ an cư xong, 
lại trở vào trong thành. Khi ấy ở trong cung vua Ác 
Sinh có một con chìm trĩ bông chết. Giống như vua 
Chuyền luân Vương muốn ăn thịt chim trĩ, vua Ác 
Sinh cũng muôn ăn nó. 

Một vị đại thần trí tuệ tâu với vua: 

— Đôi với chim trĩ này không nên tự ý ăn thịt 
mà nên thí nghiệm trước. 

Vua nghe theo lời nói ấy, liên bảo người cắt 
một miêng nhỏ đem cho chó ăn. Khi chó được ăn 
thịt, liền tham đắm mùi vị của thịt bèn ăn luôn cả 
lưỡi của mình liền bị chết. Nhà vua lại cắt một 
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miễng thịt nhỏ nữa, đề thí nghiệm nơi một người, 
người ây ăn thịt xong, cũng tham đắm vị ngon của 
nó, cho đến tự ăn luôn cả tay của mình mà chết. 

Vua thấy như vậy nên hết sức sợ hãi. Nghe có 
người nói thứ thịt này chỉ có Chuyên luân thánh 
vương, người có trí vô lậu đắc đạo, TỚI CÓ thể ăn 
được. Nhà vua liên bảo người xào nâu thịt này thật 
ngon, rôi đem cúng cho Tôn giả Ca-chiên-diên. 
Tôn giả Ca-chiên-diên ăn thịt này xong thân thể 
vẫn bình an. 

Ngày hôm sau nhà vua bảo người đến rình xem, 
thì thây Tôn giả nhan sắc tươi sáng hơn lúc bình 
thường. 

Khi nhà vua nghe lời ấy rồi, cho là hết sức đặc 
biệt càng thêm tôn trọng Tôn giả, mà lại khinh chê 
các Bà-la-môn ngoại đạo. Nhà vua hỏi Tôn giả Ca- 
chiên-diên: 

— Mùa hạ này Tôn giả an cư ở đâu? Nay đi về 
phương nào? 

Tôn giả nói một cách đây đủ: 

— Nhờ cô gái tên là Ngoại Sinh bán tóc lấy tiên 
cúng dường chúng Tăng. 

Nhà vua nghe Tôn giả nói như vậy, mới nói: 

— Người trong cung của ta có đâu tóc thật đẹp, 
nhưng để xứng đáng tiên bằng đồng thì bắt quá 
được vải người. Nay Tôn giả nói đầu tóc VỊ Ấy, trỊ 
giá đến năm trăm đồng vàng. Vậy nếu cô gái này 
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có đầu tóc phi thường, thì thân hình nàng phải tuyệt 
đẹp. Nhà vua liên hỏi tên họ của cha mẹ cô gái ấy, 
rôi bảo sứ giả đến đó đích thân xem thân hình của 
nàng, sứ giả thây nàng dung mạo siêu tuyệt, đúng 
là nhà vua đã nghĩ. Vua liên bảo sứ đem lễ vật đến 
hỏi nàng làm vợ, nhưng gia đình của nàng đòi hỏi 
thật nhiêu châu báu, thành âp, tụ lạc. Nhà vua suy 
nghĩ: “Nêu ta cho nhà họ, khi nàng. về đây thì của 
cải đó cũng thuộc về ta.” Nhà vua liên ban cho nhà 
nàng và được nảng nhận làm chông. 

Ngày rước lễ đầu tiên, cả nước đều vui mừng, 
mọi người đều nói là rất tt. Nhà vua lại ra lệnh đại 
xá, phóng thích tất cả tù nhân. Từ đó nàng có danh 
hiệu là Th¡i-bà-cụ-sa phu nhân. Nhà vua rất vui 
mừng, kính nễ người vợ. VỀ sau nàng sinh được 
một thái tử tên là Kiêu-bà-la. 

Bây giờ, nhà vua đang năm ngủ, mộng thây tám 
VIỆC: 

1. Trên đầu lửa cháy. 

2. Hai con rắn cột lưng lại với nhau. 

3. Một cái lưới sắt nhỏ bao quanh thân. 

4. Hai con cá đỏ nuốt hai chân vua. 

5. Bốn con hạc trắng bay về hướng nhà vua. 

6. Vua đi trong huyết bùn, bùn biến mất nơi 
nách của vua. 

7. Vua lên núi Thái bạch. 

§. Chim Quán tước ỉa trên đầu vua. 
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Sau khi tỉnh giâc, nhà vua cho đó là điều chắng 
tốt cho nên sâu lo buôn thảm, liên đến hỏi các Bà- 
la-môn. Các Bà-la-môn nghe vua nói mộng này, họ 
vôn hiềm ghét nhà vua, hiêm ghét Tôn giả, cho nên 
nhân giấc mộng của vua họ nói: 

- Này Đại vương, đó là điềm chăng lành. Nếu 
không cúng trừ, họa sẽ đến thân vua. 

Nhà vua nghe lời nói ây tin là đúng, càng thêm 
sâu não, liền hỏi: 

— Lúc cúng trừ thì cần vật gì? 

Các Bà-la-môn đáp: 

— Vật cần cúng trừ là thứ vua yêu mến. Nếu 
chúng tôi nói thì vua chăc chắn không thể làm 
được. 

Nhà vua đáp: 

— Điều mộng này hết sức hung ác, chỉ lo tai 
ương lớn ập đến ta, trừ thân ta ra, ta chắng tiếc thứ 
øì cả. Xin các ngài hãy nói những vật cân thiết ấy 
cho ta. 

Các Bà-la-môn thấy vua ân cân, biết trong tâm 
nhà vua lo lắng, liên nói với vua: 

- Những vật cân thiết ấy là: Trong giấc mộng 
này có tám điêu, cân phải dùng tám thứ để cúng tê 
cầu khỏi tai họa: 

1. Giết phu nhân Thi-bà-cụ-sa mà vua kính 
mến. 

2. Giết thái tử Kiêu-bà-la mà vua thương yêu. 


322 BỘ BẢN DUYÊN 7 


3. Giết đại thần phụ tướng. 

4. Giết con chim thần của vua. 

5, Giết con voi một ngày có thê đi được ba ngàn 
dặm của vua. 

6ó. Giết con lạc đà một ngày có thể đi được ba 
ngàn dặm của vua. 

7. Giết con ngựa hay của vua. 

§. Giết gã đầu trọc Ca-chiên-diên. 

Nếu sau bảy ngày, giết tám thứ đó lây huyết 
trộn lại rôi bôi vào thân mà đi thì có thể được tiêu 
tai nạn. 

Nhà vua nghe nói lời â ây, vì cho mạng của mình 
là trọng, liên đông ý. Khi trở về cung, vua âu sâu 
áo não. Phu nhân hỏi vua: 

— Vì sao ngài buôn như vậy? 

Nhà vua trả lời phu nhân đây. đủ về giắc mộng 
bất thường ở trên và nói những điều Bà-la-môn cần 
cúng tê đê trừ mộng đữ. 

Phu nhân nghe xong mới nói: 

— Chỉ để cho thân vua được bình an, không tai 
họa, còn thân hèn mọn của thiếp thì không cần đề 
cập đến sao? 

Bà liên tâu với vua: 

— Sau bảy ngày nữa thiếp sẽ phải chết, vậy hãy 
cho thiếp đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên trong sáu 
ngày để thọ trai, nghe pháp. 

Vua nói: 
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— Không được. Nếu nàng tới đó nói sự thật cho 
Tôn giả, nêu Tôn giả biệt được việc ây bỏ ta mà 
bay mất thì sao? 

Song phu nhân ân cần xin mãi, vua không thê 
từ chối được đành cho đi. Khi phu nhân đến chỗ 
Tôn giả rồi, đảnh lễ thăm hỏi. Đã qua bảy ngày mà 
phu nhân vẫn còn ở, Tôn giả thây lạ hỏi: 

— Phu nhân của vua chưa từng đến đây ở lại thời 
gian lâu thế, sao hôm nay lại lạ vậy? 

Phu nhân nói rõ về ác mộng của nhà vua. Sau 
bảy ngày nữa là vua sẽ giết hết chúng ta, để cúng 
tế cầu tiêu tai ương họa hoạn. Con còn sông SÓt 
chắng mây ngày nữa, cho nên đến đây để nghe 
pháp. 

Do phu nhân nói cho Tôn giả nghe giâc mộng 
của vua, Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

- Giấc mộng ấy hết sức tốt, phải nên vui mừng, 
không nên lo lắng: “Lửa cháy trên đầu” là điềm vị 
vua nước Bảo trụ sẽ dâng cho vua cái mão trời, giá 
trị mười vạn lượng vàng, họ sẽ đem công hiến cho 
vua, chính là điểm mộng này. 

Trong lòng phu nhân Tât nóng nảy vì sắp hết 
bảy ngày thì sẽ bị vua giệt, sợ điêu Tôn giả đoán 
đến chậm, bả thưa Tôn giả: 

— Chừng nào điêu đó sẽ đến? 

Tôn giả đáp: 

— Xế chiêu ngày hôm nay sẽ đến. Còn “hai con 
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răn giao lưng” là vua nước Nguyệt chi sẽ hiến cho 
vua hai cây kiếm giá trị mười vạn lượng vàng, 
trong ngày hôm nay sẽ đến. Còn “lưới sắt mỏng 
quân quanh thân” là điềm vua nước Đại tân sẽ hiến 
cho vua viên ngọc Anh lạc trị giá mười vạn lượng 
vàng, sáng mai sẽ đem đến. Còn “con cá đỏ nuôt 
hai chân” là điềm vua nước Sư tử sẽ hiến cho vua 
đôi dép báu Tỳ lưu ly trị giá mười vạn lượng vàng, 
sau giờ ăn ngày mai sẽ đem đến. Còn “bỗn con 
bạch hạc đên” là điềm vua nước Bạt-kỳ sẽ hiễn cho 
nhà vua xe báu bằng vàng, trong g1Ờ ngọ ngày mai 
sẽ đem đến. Còn “đi trong máu bùn” là điềm nước 
An tức sẽ hiên cho nhà vua cái áo da nai Khâm- bà- 
la, trị giá mười vạn lượng vàng, vào lúc mặt trời xế 
bóng ngày mai sẽ đem đến. Còn “lên núi Thái 
bạch” là điềm vua nước Khoảng dã sẽ hiên cho nhà 
vua con Đại tượng, chiều mai sẽ đem đến. Còn 
“con chim Quán tước ỉa trên đầu” là điềm nhà vua 
và phu nhân sẽ có chuyện riêng bí mật, sự việc này 
đến ngày hôm sau sẽ rõ. 

Quả đúng như lời Tôn giả nói, thời hạn đã đến, 
tật cả những vật công hiến của các nước đều đem 
đến, nhà vua rất vui mừng. Phu nhân Thi-bà-cụ-sa 
trước đây đã có mão trời, nay lại được nước Bảo 
trụ công hiến thêm một mão trời (Thiên quan) nữa. 
Nhà vua nhân đó mới đùa cợt, cởi mão trời mà phu 
nhân Thi-bà-cụ-sa đang đội, vua đội thêm một cái 
nữa lên đâu mình, rỗi vua choàng cái vòng vàng 
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đẹp lên đầu phu nhân. 

Phu nhân tức giận nói: 

— Nếu có điêu xấu thì tôi phải chịu trước, nay 
được mão trời thì người khác đội. 

Bấy giờ phu nhân liên lây hũ đựng sữa ném lên 
đâu vua, làm cho đâu vua dính đây sữa. Khi ấy vua 
bừng bừng tức giận, rút kiêm định chém phu nhân. 
Phu nhân sợ hãi chạy vào trong phòng đóng cứng 
cửa lại, khiến cho nhà vua không thể tiến tới được. 
Bấy IỜ nhà vua tự ngộ điều Tôn _p1ả đoán mộng 
nói: “Có bí mật riêng”, chính là điều này. Nhà vua 
cùng phu nhân liền đi đến chỗ Tôn giả Ca-chiên- 
diên trình bày đây đủ chuyện trên và nói: 

— Vì tin lời nói phi pháp của bọn ác tà, đã mây 
lần con định làm chuyện đại ác đối với Tôn giả, vợ 
con, đại thần và các vật mến yêu. Nay mong Tôn 
giả trình bày lẽ thật, khai thị kẻ đui mù này để cho 
con được thây chánh đạo, xa lìa điều ác. 

Nhà vua liên mời Tôn giả đến để kính phụng 
cúng dường, xua đuôi các Bà-la-môn đi xa khỏi 
lãnh thô vua đang ngự trị, rôi hỏi Tôn giả: 

— Do nhân duyên gì mà các nước như vậy lại 
đem những vật quý báu của họ để dâng hiến cho 
con? 

Tôn giả đáp: 

— Về thời quá khứ, cách đây chín mươi mốt 
kiếp, bây giờ có Đức Phật tên là Tỳ-bà-thi. Khi 
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Đức Phật xuất thể, có một nước tên là Bàn-đầu, 
thái tử của nước ây hết sức tin tưởng, vui vẻ, siêng 
năng, đến chỗ Đức Phật cúng dường lễ bái. Thái tử 
liền lây cái mão trời đang đội, kiếm báu, ngọc anh 
lạc, voi lớn, xe báu, y Khâm-bà-la cúng dường Đức 
Phật. Nhờ phước lành ấy nên đời đời được tôn quý, 
những châu báu ưa thích, không cần cũng tự đến. 

Nhà vua nghe điều này xong, càng thêm kính 
tín Tam bảo, đảnh lễ rôi trở về cung. 


103- CHUYỆN CON MÈO VÀNG 


Ngày xưa vua Ác Sinh dạo chơi trên nhà của 
khu vườn Lâm uyền, thấy một con mèo vàng từ 
ÓC Đông bắc chạy vào góc Tây nam. Nhà vua bảo 
người đảo ngay chỗ ấy lên, thì thây một cái bình 
Dăng đồng, bình đồng ây chứa đây ba hộc tiên 
vàng. Cứ từ từ đào sâu xuống, lại được một cái 
bình nữa. Như vậy thứ lớp được ba cái bình, mỗi 
bình đêu chứa ba hộc, dân dân đào sang một bên 
cũng được một cái bình đồng. Cứ đào mãi cho tới 
năm dặm đêu được bình bằng đồng chứa đây. tiên 
vàng. Khi ây vua Ác Sinh cho là một chuyện rất kỳ 
lạ, liên đi đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên thưa với 
Tôn giả nghe đây đủ về nguyên nhân được tiền và 
nói răng: 

— Con muôn sử dụng số tiên ây, nó không có 
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đem đến tai họa cho con và mọi người trong nước 
chứ? 

Tôn giả đáp: 

— Bởi vì nhân tốt đời trước của Đại vương đã 
øleo nên nay mới được phước báo cứ dùng sẽ 
không khô. 

Nhà vua liền hỏi: 

— Không rõ nguyên nhân của con đời trước đã 
làm những gì? 

Tôn giả đáp: 

— Hãy lắng nghe, lăng nghe! 

Vào thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, 
trong thời mạt pháp của Đức Phật Ty-bà-thi, khi â ây 
có các Ty-kheo, ở đâu ngã tư đường, làm một cái 
tòa cao lớn, để bình bát ở trên, nói: 

— Có người thê gian nào có thể đôi với trong 
kho tàng bên chắc, đem tiền tài bỏ vào kho tảng 
này thì nước không thể trôi, lửa không thể cháy, 
vua không thể lây, giặc không thê cướp. 

Khi ây có một người nghèo, trước đây nhân bán 
củi được ba đồng tiên, nghe lời nói ây, sinh tâm 
hoan hỷ, liền đem tiền ây bỏ vào trong bát thành 
tâm phát nguyện. Anh rời xa nhà năm dặm, rồi 
quay trở về, từng bước, từng bước hoan hỷ. Khi 
vào trong cửa, anh hướng đến chỗ khuyến hóa chí 
tâm phát nguyện, sau đó mới vào nhà. 

Tôn giả nói: 


328 BỘ BẢN DUYÊN 7 


— Người nghèo khi â Ấy, nay là vua vậy, nhờ đời 
xưa dùng ba đông tiền cúng dường mà đời đời vua 
được giảu sang thường được ba lớp bình tiền như 
vậy. Lại nhờ đi năm dặm đường từng bước hoan 
hỷ, nên thường ở trong năm dặm, có tiên vàng này. 

Nhà vua nghe về đời trước của mình nên vui 
mừng ra vê. 


104- CHUYƑN VUA ÁC SINH ĐƯỢC NĂM 
TRĂM CÁI BÁT 


Ngày xưa vua Ác Sinh đi đến thành Uất-thiên- 
điên. Khi ấy người giữ cửa, buôi sảng mở cửa. 
Ngoài cửa bỗng nhiên có năm trăm chiếc xe, mỗi 
xe đều có chở bát báu, trong mỗi bát đều chứa đây 
lúa vàng. Tất cả đều có đóng ấn niêm phong, đề 
chữ: “Những bát này biếu cho vua Ác Sinh.” 

Khi ây người mở cửa tâu với vua: 

— Bên ngoài có bát quý, trên bát đề chữ: “Biếu 
cho vua”. Không rõ bây giờ có nên nhận chăng? 

Nhà vua suy nghĩ: “Những vật báu này bỗng 
nhiên lại đến, hoặc đây là điêu không lành, nếu ta 
nhận, có thể làm cho nước nhà bị tai họa chăng?”. 
Nghĩ như vậy, nhà vua liền đến chỗ Tôn giả Ca- 
chiên-diên hỏi: 

— Sáng nay mở cửa bỗng thấy bát báu, trên bát 
có dấu ân, đề: “Biếu cho vua Ác Sinh. Không rõ 
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đó là điều tốt hay xấu, có nên lây chăng?” 

Tôn giả đáp: 

— Đó là quả báo phước đức đời trước của vua, 
cứ nhận lấy đừng nghi ngờ. 

Nhà vua bạch Tôn giả: 

— Nhân đời trước con tu công đức gì mà lại 
được quả báo này? 

Tôn giả đáp: 

— Ngày xưa cách đây chín mươi mốt kiếp, trong 
núi Tiên nhân có một vị Bích-chi-phật gặp lúc trời 
mưa trọt té, liên bị bê bát. Khi ấy vị Bích-chi-phật 
đi đến nhà thợ làm đô gồm để xin cái bát. Thợ làm 
đồ gồm liền lây năm cái bát chứa đây nước, hoan 
hỷ cúng dường cho vị Bích-chi- phật. Khi được bát 
rôi ngài ném bát lên hư không rôi phi thân bay 
theo, hiện mười tám cách biên hóa. 

Bây giIỜ vợ, con của người thợ làm đồ gồm 
cùng người đến mua đồ gốm thấy sự thân biến này 
thảy đêu hết sức vui mừng hớn hở. 

Thợ làm đô gôm lúc ây chính là thân của vua, 
còn người vợ của thợ gôm lúc ấy là phu nhân Thi- 
bà-cụ-sa, người con lúc ấy là thái tử Kiêu-bà-la, 
người mua hàng lúc ấy là phụ tướng Phú-lô-khuy, 
vợ của người mua hàng là vợ của phụ tướng. 

Nhà vua lại hỏi: 

— Không rõ những cái bát này là tự nhiên hiện 
ra hay từ đâu đến? 
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Tôn giả đáp: 

— Cái bát ấy không phải tự nhiên có, chúng 
đến từ trong Long cung dưới sông Hăng. Vì sao 
biết? Bởi vì ở quá khứ, Bà-la-môn cậu của vua 
La-ma tu hành thanh tịnh, ở bên bờ sông Hắng. 
Khi ấy vua La-ma hăng ngày lây bát báu đựng 
cơm cho cậu. Theo pháp của Bà-la-môn, vật dụng 
không dùng trở lại, ăn xong ném bát xuống dòng 
sông Hăng. Khi ây có con rồng mù nhặt những 
bát báu chứa đây lúa vàng để trong cung của nó. 
Những bát đã ném xuông sông Hăng ngày càng 
nhiều. Do đó có đến năm trăm xe bát. Khi con 
rông mù mạng chung, lại không có con giữ những 
bát ây. Vì Thiên để Thích biết vua ngày xưa đã 
cúng những bát ấy, nên ngày nay trả lại cho vua. 

Nhà vua nghe lời â ấy, liền lấy những bát báu ấy 
để làm phước, rộng tu bố thí cúng dường Tam bảo. 
Nhờ nhân duyên này về sau sinh đến chỗ lành. 


105- CHUYỆN NGƯỜI CÂU VỊ TRỜI TỲ-MA 
MONG ĐƯỢC GIẦU LỚN 


Ngày xưa có hai anh em nhà cửa nghèo khó. 
Người anh ngày đêm thường tinh cân lễ bái cầu vị 
trời Tỳ-ma mong được giàu lớn, mới bảo người em 
cày ruộng gieo giống. Anh câu thỉnh như vậy trải 
qua thời gian lâu. Khi ấy vị trời Tỳ-ma hóa làm 
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người em, đến bên cạnh anh. Người anh tức giận 
nói VỚI em: 

— Sao em lại không ra sức trồng tỉa, đến đây 
làm gì? 

Khi ấy người em đáp: 

— Anh ở tại chùa thờ trời, ngày đêm câu thỉnh 
mong được giàu lớn. Ngày hôm nay em cũng muốn 
bắt chước anh, trai giới câu nguyện, mong được 
giàu lớn. 

Người anh nói với em: 

- Em không chịu cày bừa gieo giống, thì làm 
sao được giàu sang phú quý? 

Người em trả lời anh: 

— Có phải thật sự nhờ trông tỉa mới thu hoạch 
được sao? 

Người anh không thể trả lời được. Khi đó vị 
Trời Tỳ-ma hiện nguyên hình là vị trời, nói: 

— Năng lực hiện nay của ta có thể giúp ngươi 
một cách chân chánh â ây là ngày nay ngươi phải 
tu hành, bố thí thì ngày sau mới có thê giàu có. 
Bởi nhiêu kiệp quá khứ của ngươi không tu bố thí 
cho nên mới bị bản cùng. Bây gIỜ tuy ngươi ngày 
đệm siêng năng câu ta để được giảu có, với nhiều 
tiên tài châu báu nhưng làm sao mà có được. Như 
cây xoải vào mùa đồng, dù có phụng thờ trăm 
ngàn Thiên thần muốn cho có trái, trái cũng 
không thê có được, ngươi cũng như vậy, trước 
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không tu nhân, mà lại đến ta cầu xin được Ølàu CÓ 
thì làm sao mà được. Khi quả đã chín rôi không 
cầu mà vẫn cứ có. 
VỊ trời bèn nói kệ: 

Phước nghiệp như trái chín 

Không cần phải thờ cúng 

Người cối trên xe giới 

Sau được sinh lên trời. 

Định kiến như đèn tắt 

Muốn đến cõi vô vi 

Tất cả do hành dụng 

Cầu trời ích lợi gì? 


106- CHUYỆN QUY TỬ MẪU MÁT CON 

Quỷ Tử mẫu là vợ của Quý thần vương Bàn- 
xà-ca, có một vạn người con, chúng đêu có sức 
mạnh của đại lực sĩ. Người con út tên là Tân-già- 
la. 

Quý Tử mẫu này rất hung ác, yêu nghiệt và bạo 
ngược, giết con nít để ăn thịt. Nhân dân bị nó gây 
ra tai họa, họ mới tới bạch Đức Phật, mong Ngài 
Cứu nạn. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liền bắt đứa con út của 
bà ta là Tân-già-la bỏ dưới đáy bình bát của Ngài. 

Khi ấy quỉ Tử mẫu đi khắp thiên hạ, trong suốt 
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bảy ngảy tìm con, mà chăng được nên buôn râu, áo 
não. Bà nghe người ta đôn: “Đức Phật Thê Tôn có 
Nhất thiết trí. Bà liên đến chỗ Đức Phật đề hỏi hiện 
nay con bà ở đâu. 

Khi ấy Đức Phật đáp: 

— Ngươi có tới một vạn người con, mà chỉ mới 
mất một đứa, cớ sao ngươi lại đi kiếm tìm ưu sâu 
khô não? Còn người dân ở trong thế gian, hoặc có 
một đứa con, hoặc có năm, ba đứa con mà ngươi 
lại đành giết hại thì họ sẽ khổ như thê nào? 

Quý tử mẫu bạch Đức Phật: 

— Nêu nay con tìm được Tân-già-la, con thê 
suốt đời không giết hại con của người ta nữa. 

Khi ây Đức Phật liền khiến cho qui Tử mẫu 
thây Tân-già-la ở dưới đáy bình bát của Ngài. Bà 
dùng hết sức lực nhưng không thể đem con ra 
được, bà lại cầu Đức Phật. Đức Phật nói: 

- Nếu nay ngươi có thể thọ Tam quy, Ngũ giới, 
suốt đời không sát sinh, ta sẽ trả con lại cho ngươi. 

Quỷ Tử mẫu liên như lời Phật dạy, bà thọ Tam 
quy và giữ Ngũ giới. Khi bà thọ trì xong, Đức Phật 
liên trả con lại cho bà. 

Đức Phật dạy: 

— Ngươi hãy khéo trì giới. Vào thời Đức Phật 
Ca- diễp, ngươi là con gái út thứ Dảy của vua Yết- 
nỊ, có làm công đức lớn, nhưng vì không trì giới, 
mới thọ thân hình qui. 
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107- CHUYỆN THIÊN TỰ CHỦ 

Ngày xưa có một Bà-la-môn thờ vị trời Ma thất, 
ngày đêm phụng sự. Vị trời ây liên hỏi: 

— Ngươi cầu việc gì? 

Bà-la-môn thưa: 

— Nay tôi câu làm người chủ cúng tế vị trời này. 

VỊ trời nói: 

- Đăng kia có bây trâu, hãy đến hỏi chúng là 
khô hay sướng? 

Người ấy liền như lời vị trời nói đến hỏi bây 
trâu: 

— Các ngươi hiện nay khô hay sướng? 

Trâu liên đáp: 

- Hết sức khổ sở, bị hai cái dàm chăng đầu và 
mốm, châm chích, bị roI quất rách lưng, lôi kéo xe 
cộ, không bao giờ dừng. 

Người ấy lại hỏi: 

— Do duyên gì mà ngươi phải thọ thần trâu? 

Trâu đáp: 

— Tôi là người chủ thờ cúng vị trời kia, tự ý lạm 
dụng vật cúng tế trời, cho nên sau khi mạng chung 
phải làm trâu và phải nhận chịu sự khô sở này. 

Khi nghe lời ây, vị ấy liên trở lại chỗ vị trời. Vị 
trời liên hỏi: 
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— Nay ngươi muốn làm người chủ cúng tế trời 
chăng? 

Bà-la-môn thưa: 

— Chính con chứng kiến việc này, thật không 
dám làm. 

VỊ trời nói: 

— Con người do hành động thiện hay ác mà tự 
nhận lấy quả báo. 

Bà-la-môn hôi hận sự sai lâm ấy, liền phát tâm 
thực hiện các việc lành. 


108- CHUYỆN THỜ THÂN CÂY 

Ngày xưa có một ông lão, gia đình rất giàu có. 
Ông lão này nghĩ tới chuyện ăn thịt, liên ngụy tạo 
phương tiện, chỉ cái cây ở đầu ruộng, nói với các 
con của mình: 

— Nay gia nghiệp của ta, sở dĩ được giàu có là 
do âm phước của vị Thân cây ây ban cho. Hôm nay 
các con nên tập trung những con dê lại để tế tự. 

Khiâ ây Các người con vâng theo lời cha dạy liên 
giết dê để cúng tế cái cây ây và lập đền thờ trời. 
Sau đó người cha hết tuôi thọ, mạng chung, do 
hành nghiệp theo đuôi liên sinh vào trong bây dê 
của gia đình ông, gặp lúc các người con muôn cũng 
tế Thân cây, họ chọn một con dê đúng là cha họ. 
Lúc họ sắp đem đi giết, thì con đề kêu “be be”, cười 
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Và nói: 

— Thật ra cây ây nào có Thân linh gì! Bởi vì 
thuở trước ta muốn ăn thịt, mới dối bảo các ngươi 
thờ cúng, để cùng các ngươi đồng ăn thịt dê. Nay 
chịu tội báo tai ương thì mình ta gánh. 

Khi ấy có một vị A-la-hán, tình cờ đến đó khất 
thực, thấy người cha đã chết của họ thọ vào thân 
dê, liền cho chủ nhân mượn đạo nhãn, để họ tự 
quan sát, mới biết đó là cha họ, lòng họ buôn râu 
áo não liên phá hoại cây ấy, hôi hận tu phước, 
không còn sát sinh nữa. 


109- CHUYỆN CÔ GÁI NHÀM CHÁN DỤC 
XUẤT GIA 

Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp vô cùng, xuất 
gia tu hành trong giáo pháp ngoại đạo. Bây giờ có 
người hỏi: 

- Nhan sắc cô đẹp như vậy, nên ở thế tục, sao 
lại xuất gia? 

Người nữ đáp: 

— Như tôi ngày nay, đâu phải là không xinh đẹp, 
chỉ vì từ nhỏ đã nhàm chán dâm dục, cho nên nay 
mới xuất gia. Khi tôi còn ở nhà, vì đẹp đế cho nên 
đã sớm được ở riêng, sớm sinh con tra1, con tra1 lại 
to lớn khôi ngô không ai bằng, tự nhiên nó bỗng 
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gây ôm như có bệnh. Tôi liên hỏi con: “Bệnh như 
thê nào?” nhưng con vẫn không chịu nói. Tôi cứ 
hỏi mãi, con tôi không giâu được mới nói với mẹ: 
“Con không muôn nói, nhưng sợ tánh mạng không 
bảo toàn, bây giờ con muôn nói rõ, rất là xấu hồ.” 
Nó liền nói với tôi: “Con muốn cùng mẹ tư thông, 
dục lạc, vì không được như vậy, cho nên mới bị 
bệnh.” Tôi liên nói: “Từ xưa đến nay, đâu có 
chuyện này.” Nhưng tôi lại tự suy nghĩ: “Nếu ta 
không chấp nhận, thì con ta có thể chết, nay nên đi 
ngược đạo lý để bảo toàn tảnh mạng của con.” Tôi 
liên gọi con, muôn chìu theo ý con. 

Đứa con lúc sắp leo lên giường, khi ấy mặt đất 
liền nứt ra, con tôi liền rớt vào trong đó. Lúc â ây tôi 
liền hoảng hốt, lây tay kéo nó, chụp được đầu tóc 
của con và chỉ còn lại tóc của nó mà thôi. Hôm nay 
vì vậy tôi vẫn còn ám ảnh trong lòng, cảm thương 
tha thiết nhớ lại việc này, cho nên xuất gia. 


110- CHUYỆN ĐỨA CON BÁT HIẾU NHẬN 
QUÁ BÁO 
Ngày xưa, ở trong thôn Cưu-đả-phiến thuộc 
nước Ca-nặc có một lão mẫu chỉ có một đứa con 
duy nhất. Song đứa con rất ác nghịch, không tu 
nhân từ hiếu thuận. Vì tức giận mẹ, cho nên cậu ta 
đã lây tay hướng về mẹ, vừa đánh một cái thì bà 
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ngã xuống. Ngay ngày hôm đó, cậu bỏ nhà ra đi, 
bỗng gặp giặc, chúng chém cậu đứt một cánh tay. 
Bởi vì tạo tội bất hiếu nên liền bị hiện báo, khổ đau 
như vậy. Về sau sẽ chịu sự khô não ở địa ngục 
không thể kế xiết. 


111- CHUYƑỆN LUẬN NGHỊ GIỮA VUA 
NAN-ĐÀ CÙN G 
VỚI NA-GIÀ-TU-NA 


Ngày xưa vua Nan-đà thông minh hiểu rộng, 
không việc gì mà không sảnh sỏi thâu suốt, tự biết 
chính mình, không ai địch nổi. Nhân đó ông hỏi 
quân thân: 

— Có người nào trí tuệ thông minh biện tài giải 
thích được những nghi ngờ, có thê đối thoại với ta 
chăng? 

Bây giờ có một đại thân trước đây cúng dường 
một vị Tỳ-kheo già, công hạnh thanh tịnh, nhưng 
không học rộng. VỊ đại thân bèn giới thiệu vị Tỳ- 
kheo ấy với vua. Vua hỏi: 

— Phàm người đắc đạo là tại gia mới đắc hay 
xuất gia mới đắc? 

Khi ấy vị Tỳ-kheo già đáp: 

— Cả hai hạng đều đắc được đạo. 

Vua lại hỏi: 

— Nếu cả hai đều đắc đạo thì cần gì phải xuất 
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g1a? 

Vị Tỳ-kheo già kia im lặng, không biết trả lời 
thê nào. Khi ấy vua Nan-đà càng thêm kiêu mạn. 

Bấy giờ các đại thân liên tâu với vua: 

— Na-glà-tư-na thông minh trí tuệ tuyệt luân, 
hiện nay đang ở trong nÚI. 

Khi ấy nhà vua muôn thử sức liên bảo sứ giả 
mang một bình bơ hiện đã tràn đây, ý của vua cho 
là trí tuệ của mình đây tràn, ai có thể làm cho ta 
thêm trí tuệ. Tôn giả Na- -glà- -tư-na khi nhận được 
bình bơ â ây, liền hiểu ý của vua, ở giữa các đệ tử, 
Tôn giả lây năm trăm cây kim, chích vào bình bơ, 
nhưng bơ vẫn không tràn ra, rồi bảo sứ giả đem trả 
lại cho vua. 

Nhà vua khi nhận bình bơ xong, liền biết ý Tôn 
giả, bảo sứ đến thỉnh Tôn giả Na-già-tư-na đến. 
Theo lời mời của vua, Tôn giả đến. Thân thể Tôn 
giả cao lớn, đi cùng đô chúng, Tôn giả là người nỗi 
bật hơn hết. 

Tâm vua kiêu ngạo, giả bộ nhân đi săn, bỗng 
gặp nhau giữa đường, thây một mỹ nhân, tự chỉ tay 
vê hướng xa, tách đường khác mà đi. Đã không nói 
chuyện với nhau, âm thâm muốn chê trách Tôn giả, 
làm như tất cả trưởng giả đều không có biết. 

Bấy giờ Tôn giả Na-già-tư-na liên lẫy ngón tay 
của mình tự chỉ vào ngực nói: 

— Chỉ mình ngươi biết. 
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Lúc vua Nan-đà sắp vào cung, liên đục một cái 
phòng nhỏ, cửa vào rất thập, để Tôn giả Tư-na phải 
uôn cong mình mà vào. Song Tôn giả Tư-na biết 
nhà vua phá mình, liền từ chối không vào, không 
chịu khuât thân. 

Khi ấy vua Nan-đà liền bảo dọn đồ âm thực, 
đem vài món. đồ ăn dở mời Tôn giả. Tôn giả ăn 
bốn, năm muỗng TÔI nói: 

— Đã no Tôi. 

Sau đó nhà vua bảo sứ giả dọn đô ăn ngon, Tôn 
ø1ả lại ăn nữa. Nhà vua lại hỏi: 

— Vừa rôi ngài nói đã no, sao nay lại ăn? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Vừa rồi tôi no đồ ăn dở, nhưng chưa no đô ăn 
ngon. 

Tôn giả liên nói với vua: 

— Bây giờ trên điện của vua, xin vua tụ tập tất 
cả mọi người lên khiến đứng chật cả điện đi. 

Nhà vua liên bảo người lên đứng đây cả điện, 
không còn chỗ thêm cho một người đứng, nhà vua 
ở phía sau muốn lên trên điện, mọi nĐưỜi vì SỢ vua, 
đêu tránh qua một bên, tự nhiên ở giữa điện rộng 
ra, có thể chứa được nhiêu người. 

Bây ĐIỜ Tôn giả Tư-na liên nói với vua: 

— Đồ ăn dở giông như dân, đồ ăn ngon giỗng 
như vua, dân thấy vua ai mà chăng tránh đường? 

Nhà vua lại hỏi: 
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— Người tại gia và xuất gia ai được đắc đạo? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Cả hai đều đắc đạo. 

Nhà vua lại hỏi: 

— Nếu cả hai đều đặc đạo cân gì phải xuất gia? 

Tư-na đáp: 

— Thí như cách đây hơn ba ngàn dặm, nêu 
người bảo thiêu niên khỏe mạnh, cỡi ngựa, mang 
theo lương thực, câm khí giới, đi đên đó có nhanh 
chăng? 

Vua thưa: 

— Nhanh. 

Tôn giả Tư-na lại hỏi: 

— Nếu bảo người là, cỡi ngựa ốm, lại không 
có lương thực, vậy có đên được đích chăng? 

Vua đáp: 

— Cho dù người ây có mang theo lương thực đi 
nữa, e răng cũng không đến đích, huông chỉ lại 
không có lương thực? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Người xuất gia đắc đạo giống như thiếu niên 
khỏe mạnh, còn người tại gia đặc đạo giông như 
người g1à ây. 

Nhà vua lại hỏi: 

— Nay tôi muôn hỏi những việc ở trong thân: 
“Ngã là thường hay vô thường?”. Xin trả lời theo 
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ý của tôi. 

Tôn giả Tư-na hỏi lại: 

— Như ở trong cung vua có quả xoài trên cây 
vậy là ngọt hay chua? 

Vua nói: 

— Như ở trong cung của tôi hoàn toàn không có 
vậy thì tại sao lại hỏi tôi là quả ây ngọt hay chua? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Nay tôi cũng vậy, tất cả năm âm, vốn tự vô 
ngã, sao vua lại hỏi tôi là thường hay vô thường? 

Nhà vua lại hỏi: 

— Tât cả địa ngục, đao kiếm phanh thây, phân 
tán mỗi thứ một nơi, nhưng mạng sông vân tôn tại, 
việc này thật có như vậy chăng? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Giống như người nữ ăn nuốt bánh, thịt, dưa, 
rau, đô ăn thảy đều tiêu hóa, đến lúc có thai thì Ca- 
la-la giông như hạt bụi, tại sao lại chuyển thành 
lớn, mà không tiêu hóa? 

Vua nói: 

— Đó là do nghiệp lực. 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Trong địa ngục ấy, cũng do nghiệp lực, nên 
mạng căn vẫn tôn tại. 

Vua lại hỏi: 

— Mặt trời trên bầu trời, thể chất nó vẫn là một, 
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tại sao mùa hạ thì nóng dữ, mùa đông thì lạnh buốt, 
mùa hạ thì ngày dài, mùa đông thì ngày ngắn? 

Tôn giả Tư-na đáp: 

— Núi Tu-di có đường đi lên, đường đi xuống. 
Mặt trời mùa hạ theo đường đi lên, đường xa nên 
đi chậm, chiếu vào Kim sơn nên ngày dài mà nóng 
bức, mặt trời mùa đông thì theo đường xuông, 
đường gần đi nhanh, chiêu vào mặt nước của biển 
lớn, cho nên ngày ngăn mà lại rât lạnh. 


112- CHUYỆN NGƯỜI VỢ BÁT HIẾU MUÓN 
HẠI 
MẸ CHÒNG TRỞ LẠI GIẾT CHÒNG 


Ngày xưa có người đàn bà bẩm tính rất hung 
ác, không biết lễ độ, mỗi khi nói ra điều gì cũng 
thường mâu thuẫn với mẹ chồng, bị mẹ chông tức 
giận trách mắng, nên cô ta thường ôm lòng bất 
mãn, tâm tức giận càng lúc càng nhiêu, vì vậy mưu 
toan muôn giêt mẹ chông. Sau đó cô ta lập phương 
kế bảo chồng phải giết mẹ. Người chông ngu S1, 
liền theo lời vợ, dẫn mẹ mình vào nơi đồng không 
mông quạnh, cột trói tay chân, sắp sửa muôn giết. 
Tội nghịch to lớn nảy, chuyên. động đến CỐI tTỜI, 
làm cho mây mù bốn phương dôn lại, sâm sét đùng 
đùng nỗi lên, đánh chết người con. Nhờ vậy mẹ 
chồng lại trở về nhà, cô đâu ra mở cửa. Người vợ 
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tưởng là chồng về, mới hỏi: 

— Đã giết chưa? 

Mẹ chồng đáp: 

— Đã giết rồi. 

Đến sáng mai người vợ mới hay chồng mình đã 
chết. 

Cái tội bất hiểu quả báo hiện tại là như vậy, về 

sau phải đọa vào địa ngục thọ khô vô lượng. 


113- CHUYỆN VUA NƯỚC BA-LA-NẠI 
_NGHE " 
TIỀNG KÊU TRONG GÒ MẢ 


Phàm tật cả pháp, đối với những điều có thể cầu 
được, nếu dùng phương tiện, có thê đạt được, còn 
đối VỚI những điều không thể cầu được, tuy rằng 
có muốn ép buộc cho được, cũng hoàn toàn không 
thể được. Giông như ép cát lấy dâu, nâu băng thành 
bơ thì chắng những không được mà tự làm lao khổ 
mà thôi. 

Ngày xưa ở nước Ba-la-nạI có một vị vua tên 
là Phạm Dự, thường vào lúc nửa đêm nghe có tiếng 
kêu trong øò mả nói: 

— Này vua, này vual 

Cứ như vậy, một đêm nghe tiếng kêu ây ba lân. 
Nhà vua nghe tiếng lạ trong lòng rất hãi hùng. Song 
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âm thanh ấy trải qua thời gian lâu mà vẫn không 
chấm dứt. Do đó nhà vua mới tụ tập các Bà-la- 
môn, thải sử, tướng sư, cùng nói: 

— Vào ban đêm ta thường nghe tiếng gọi ta 
trong gò mả, ta thường lo sợ, không dám trả lời. 

Mọi người đáp: 

— Trong ngôi mộ ấy chắc chăn phải có yêu quái 
mới tạo ra âm thanh đó. Bây ĐIỜ nÊn sai SỨ g1ả có 
lòng can đảm, tới gò mả ây đê xem. 

Nhà vua liên chiêu mộ răng nếu ai trong đêm 
tối có thê đi đên ngôi mộ đó ta sẽ thưởng cho năm 
trăm đồng tiền vàng. 

Khi ây có một người cô độc, không có cha, gia 
đình rât nghèo khổ đói rách, nhưng rất có sức mạnh 
và can đảm, liên nhận lời chiêu mộ ấy, thân anh 
mặc giáp, đội mũ trụ, tay cầm dao gậy, ban đêm 
vào giữa gò mả. Nghe tiêng gọi vua. anh liên quát 
lên: 

— Ngươi là a1? 

Đáp: 

~ Tôi là vật báu được chôn cât. 

Nó nói với người được chiêu mộ: 

— Người là bậc Trượng phụ dũng mãnh. Ban 
đêm ta thường gọI VỊ vua ây. Nếu vua ấy lên tiếng 
trả lời ta, ta sẽ nói: “Tôi muôn vảo trong kho tảng 
của ngài.” Nhưng vị vua đó khiếp sợ, chưa hệ trả 
lời ta. Song ta hiện nay cho đến bảy ngày, vào lúc 
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sáng sớm tinh sương ta sẽ đến nhà ngươi. 

Người được tuyến mộ hỏi: 

— Sáng mai tôi sẽ làm øì để đón rước ngài? 

Vật báu nói: 

— Ngươi chỉ quét dọn vây nước trong nhà, vất 
bỏ những vật dơ dáy, lây hương hoa trang sức, làm 
cho hết sức thanh tịnh, dùng bô đào, nước ngọt, bơ 
sửa của con nai tật cả đều chứa đầy trong tám hũ, 
rôi mời tắm Đạo nhân thọ thực đô ăn của ngươi, 
cúng dường xong ngươi sẽ lấy cây đánh lên đầu 
Đạo nhân nói: “Vào góc nhà”. Như vậy thứ lớp xua 
đuổi các Đạo nhân vào góc nhà. 

_Người chiêu mộ biết xong, liên trở về nhà, đến 
chỗ vua đề xin nhận năm trăm đồng tiên vàng, đem 
về đợi thiết lễ cúng dường. 

Nhà vua hỏi: 

— Âm thanh đó là do vật gì? 

Người được chiêu mộ nói dối: 

— Đó là quỉ mỊ. 

Người được tuyên mộ nghe lời báu vật nói, ôm 
lòng sung sướng một mình, rôi mời thây cạo râu 
tóc, để tự trang nghiêm, chờ đến lúc mặt trời ló 
dạng săm vật cúng dường đây đủ, lúc ây có tám 
Đạo nhân đến để thọ thực. Khi thọ thực xong, anh 
đánh lên đâu Đạo nhân ấy, đuôi vào góc nhà, liên 
biến thành một hũ vàng. Cứ thứ lớp xua những vị 
ây vào góc biến thành tám hũ vàng. 
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Bấy giờ người thợ hớt tóc, đứng dòm vào một 
lỗ ở cánh cửa, thấy người ây được của báu, im lặng 
tự nghĩ: “Fa hiệu pháp này rôi, vậy ta thử bắt chước 
pháp ấy xem.” Sau đó anh chuẩn bị đây đủ như ở 
trên, thỉnh mời tám Đạo nhân, mời ăn xong tôi, 
đóng hết các cửa ngõ, đánh lên đâu Đạo nhân, anh 
tưởng cũng giống như trước, đạt được một đồng 
châu báu. 

Song vị Đạo nhân này, đâu bể máu chảy ướt cả 
sàng tọa, anh đuôi vào góc nhà, vi quá gầp làm vị 
ây đại tiện trong quân, thứ lớp đến người thứ bảy, 
đêu bị đánh bằng gậy, từ từ ngã xuống đất. Trong 
đó có một người khí lực khỏe mạnh, liền co tay 
một cách thình lình, phóng ra ngoài lớn tiêng kêu: 

— Sao vị chủ nhân này lại muôn giết chúng tôi. 

Khi ấy vị quốc vương nước ấy bảo người đến 
xem, liền bắt chủ nhân hỏi rõ sự trạng. 

Khi ấy người thợ hớt tóc, trình tâu rõ sự việc 
trên với vua, nhà vua liền bảo người đến nhà của 
người được tuyển mộ, thấy vàng báu của người đó. 
Nhà vua muôn đánh thuê đề chiêm đoạt, nhưng các 
vàng báu ấy hóa thành răn độc, biến thành đồng 
lửa. 

Nhà vua liên bảo: 

— Đó là phước của ngươi. 

Kẻ phàm ngu ở thế gian cũng lại như vậy, họ 
có đủ tinh tấn, thọ trì tám ø1ớ1, được quả báo thiện, 
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dân dân thực hành tám Chánh đạo, được quả vô 
lậu. Một người liên muốn bắt chước người kia, 
cũng thọ trì tám giới, nhưng bên trong không có 
lòng kính tín, mà mong câu được lợi lạc, kẻ â vy đã 
không có quả thiện, trở lại gặt lây tai ương, giống 
như người ngu kia, hoàn toàn không khác. 


114- CHUYỆN TỲ-KHEO GIÀ ĐƯỢC BÓN 
QUÁ 

Phật pháp rộng lớn, tế độ không cùng, chí tâm 
câu đạo, không ai không chứng đạo quả, cho dù có 
đùa giỡn mà phước đức cũng không mất. 

Ngày xưa, có một Tỷ-kheo già, tuôi đã xế 
chiêu, tinh thân uê oải, thấy các Tỷ-kheo trẻ tuôi 
thuyết đủ loại pháp, nghe nói có bốn quả, tâm sinh 
ưa thích nói với Tỳ-kheo trẻ: 

— Các vị là những người thông minh trí tuệ, xin 
hãy đem bốn quả ấy ban cho tôi. 

Các Tỳ-kheo trẻ xì một tiếng rồi nói: 

— Tôi có bốn quả, ngài phải cho chúng tôi ăn 
một bữa thật ngon, sau đó chúng tôi sẽ cho ngải. 

Khi đó vị Tỳ-kheo giả nghe lời nói ây vui 
mừng, phát tâm ngay thăng, liên cởi áo Khâm-bà 
đem bán, mua các thứ đồ ăn ngon bồ, mời các Tỳ- 
kheo trẻ đến đãi, để cầu xin bốn quả. 

Các Tỳ-kheo trẻ khi dùng các thức ăn đó xong, 
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vị ấy chỉ người kia đùa giỡn vị Tỳ-kheo già, nói: 

— Này Đại đức, ngài hãy ngồi trong một góc 
nhà này, chúng tôi sẽ cho ngài quả. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo già nghe lời nói ấy rât hoan 
hỷ đến ngôi ở một góc. 

Các Tỳ-kheo trẻ liền lấy trái cầu băng da đánh 
lên đầu vị ây mà nói: 

— Đây là quả Tu-đà-hoàn. 

VỊ Tỳ-kheo già nghe xong giữ tâm không tán 
loạn, liên được Sơ quả. Các Ty-kheo trẻ lại đùa 
ØIỠn nÓI: 

— Vừa rôi ngài tuy đã đắc quả Tu-đà-hoàn song 
phải trải qua bảy lần sinh và bảy lần tử. Vậy hãy 
dời qua góc khác, tiếp theo chúng tôi sẽ cho ngài 
quả Tư-đà-hàm. 

Khi ấy vị Tỳ-kheo giả, nhờ được Sơ quả nên 
tâm càng thêm tĩnh tấn, liên đối chỗ ngôi. Các Tỳ- 
kheo trẻ lại lây quả cầu đánh lên đầu vị Tỳ-kheo 
ø1à và nói: 

— Cho ngài quả thứ hai. 

Lúc ấy vị Tỳ-kheo già càng thêm chuyên niệm, 
liên chứng quả thứ hai. Các Tỳ-kheo trẻ lại đùa nói: 

— Ngài đã được quả Tư-đà-hàm rồi, vẫn còn cái 
nạn sinh tử qua lại, ngài hãy qua ngôi chỗ khác. 
Chúng tôi sẽ cho ngài quả A-na-hàm. Các T-kheo 
trẻ lại lẫy trái câu đánh lên đầu vị ấy nói: 

— Nay ta cho ngài quả thứ ba. 
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Khi ấy vị Tỳ-kheo già, nghe xong hoan hý, 
càng thêm chí tâm, tức thời lại chứng quả A-na- 
hàm. 

Các Tỳ-kheo trẻ lại nói đùa: 

— Ngài đã được quả Bất hoàn rôi, nhưng vì đối 
với cõi Sắc, cõi Vô sắc, vấn còn thọ thân hữu lậu, 
vô thường biến hoại, mỗi niệm mỗi niệm là khô. 
Vậy ngài hãy ngôi qua chỗ khác, tiếp đến chúng tôi 
sẽ cho ngài quả A-la-hán. 

Khi ấy vị Tỳ-kheo già, theo lời ây đối chỗ ngôi. 
Các Tỳ-kheo trẻ lại lẫy trái câu da gõ lên đầu vị ây 
nói: 

— Nay ta cho ngài quả thứ tư. 

Khi ấy vị Tỳ-kheo giả, nhất tâm tư duy, liên 
chứng A-la-hán. Khi được bốn quả tôi, vị ây vô 
cùng vul sướng, Dày các món ăn ngon bồ, các thứ 
hương hoa mời các Tỳ-kheo trẻ đến để báo đền ân 
đức. Cùng luận đàm vê công đức vô lậu của đạo 
phẩm với các Ty-kheo trẻ, thì các Ty-kheo trẻ 
không thể nào đối đáp với ngài nôi. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo già mới nói: 

— Ta đã chứng đắc quả A-la-hán tôi. 

Các Tỳ-kheo trẻ nghe lời nói ấy đến xin tạ lỗi 
sám hồi cái tội trước đây đã đùa giỡn. 

Vì thê cho nên người tu hành nên biết rằng nghĩ 
đến cân điều thiện dù cho đùa giỡn còn được quả 
báo chân thật, huỗng chi là chí tâm thực hiện. 


SỐ 203 - KINH TẠP BẢO TẠNG, Quyền 9 351 


115- CHUYỆN CÔ GÁI CHÍ THÀNH ĐƯỢC 
ĐẠO QUÁ 

Nếu người cầu đạo, mà cốt lõi đặt ở sự tinh tân 
chí thành, thì sự tinh tân chí thành ấy sẽ giao cảm 
nhau từ đó sẽ đạt được đạo quả. 

Như ngày xưa có một cô gái thông minh trí tuệ 
tin sâu Tam bảo, thường đối với Tăng, theo thứ lớp 
mỗi lần thỉnh một vị Tỳ-kheo đến nhà để cúng 
dường. Khi â ây có một Ty-kheo giả. cũng theo thứ 
lớp đến nhà cô, vì tuổi già lâm cẩm, hoàn toàn 
chăng có tri giải. 

Bây giỜ cô gái, sau khi cúng dường trai phạn 
XONØ, Xin vỊ Jy-kheo già thuyết pháp cho cô nghe. 
Riêng cô ngôi một ghê, nhăm mắt tĩnh lặng. Khi â ây 
vị Tỳ-kheo già vì biết mình ngu ám, không biệt 
thuyết pháp, chờ lúc cô nhắm mắt, bỏ chạy về 
chùa. Nhưng cô gái này chí tâm tư duy pháp hữu 
vi là vô thường, khô, không, không được tự tại. Cô 
nhờ thâm tín quán sát nên được Sơ quả. 

Khi được Sơ quả rôi, cô muốn báo ân ây. 
Nhưng VỊ Ty-kheo 1à này Xét thấy mình chậm lụt, 
nên bỏ cô mà chạy trồn, càng xấu hồ, lại cảng bỏ 
trồn. Cô gái này cứ thỉnh cầu mãi ông mới xuất 
hiện. Khi ây cô gái nói rõ việc trên nên được đạo 
quả, do đó đến đề cúng dường là đề báo đên ân lớn. 
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Khi ây vị Tỳ-kheo giả vì xâu hồ tự khắc trách 
mình hết mực, nên liền được chứng quả. 

Do đó hành giả cân phải chí tâm. Nếu ai chí 
tâm, cầu gì cũng được. 
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KINH TẠP BẢO TẠNG 
QUYÊN 10 


Gồm sáu chuyện: 

116. Chuyện vua Ưu-đà-tiện. 

117. Chuyện La-hâu-la. 

118. Chuyện vị Bả-la-môn dối trá 

119. Chuyện người vợ của Bả-la-môn muốn 
hại mẹ chông. 

120. Chuyện con chim kiêu và con quạ báo oán. 

121. Chuyện nô tỳ và con dê đực chiến đấu. 


116- CHUYỆN VUA ƯU-ĐÀ-TIỆN 


Ngày xưa vua Uu-đà-tiện ở tại thành Lô-lưu là 
người thông minh hiểu biết thấu đáo, có trí tuệ lớn. 
Nhà vua có một phu nhân tên Hữu Tướng, nhan 
sắc hết sức đặc biệt, lại có thêm đức hạnh. Do đó 
nhà vua rất thương yêu, kính nề, tình cảm đối với 
nàng hết sức mặn nông. 

Bây giờ luật lệ ở nước ây là các vị vua tự mình 
không chơi đàn Lục huyền câm. Khi ấy phu nhân 
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ý mình được nhà vua áI sủng, bèn tâu với vua: 

— Xin bệ hạ chơi lục huyền cầm, thiếp sẽ múa 
cho bệ hạ xem. 

Nhà vua không cầm lòng được liên lấy đàn ra 
khảy, phu nhân xòe tay lên múa. Nhà vua là người 
ØIỏ1 Xem tướng, thây phu nhân múa, hiện tướng 
của người. chết. Lúc ấy nhà vua liền buông đàn 
xuống, buôn thảm thở dài. Phu nhân liên tâu với 
vua: 

— Như thiếp ngày nay, nhờ ân sủng của bệ hạ, 
chuộng bản nhạc hay mới xin bệ hạ khảy đàn, tự 
thiếp đứng dậy múa là để cùng vui. Có điều gì 
không vừa ý ngài mà ngài buông đàn thở dài? Xin 
ngài đừng giâu, hãy nói cho thiếp rõ. 

Bấy giờ nhà vua đáp: 

— Điều ta thở dài không thể nói cho phu nhân 
nghe được. 

Phu nhân tâu với vua: 

— Nay thiếp thờ vua chí thành không ai hơn. 
Nếu có điều gì không hợp lý, xin ngài cứ dạy bảo. 

Phu nhân cứ ân cần mãi, cho nên nhà vua đáp 
thật: 

— Ta đối với nàng vẫn trước sau như một. Song 
vừa rồi nàng đứng dậy múa, tướng chết hiện ra 
ngoài. Xem ra sô mạng của nàng chỉ còn sống 
trong bảy ngày nữa mà thôi. Bởi vậy ta mới buông 
đàn mà than thở. 
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Phu nhân nghe xong, trong lòng hết sức buồn 
lo, mới tâu vua: 

— Như lời vua nói, thọ mạng của thiếp chăng 
còn bao lâu nữa. Thiệp nghe, vị T-kheo-mI ở trong 
hang đá nói: “Nếu ai có thê tín tâm xuất gia chỉ 
trong một ngày, chắc chắn được sinh về trời. Vì 
vậy thiếp muốn xuất gia, mong vua chấp thuận để 
được đến với đạo. ” 

Khi ây nhà vua đối với hoàng hậu ân ái sâu 
nặng không dứt được, mới nói với phu nhân: 

- Cho đến đầu ngày thứ sáu, ta sẽ để cho nàng 
xuất ø1a nhập đạo. 

Vì không làm trái ý vợ, mãi đến ngày thứ sáu 
nhà vua mới nói với phu nhân: 

— Nàng có thiện tâm, muốn câu xuất 1a, nếu 
được sinh lên trời nàng phải về thăm ta thì ta mới 
cho nàng xuất gia. 

Nhà vua tuyên thệ như vậy và phu nhân chấp 
nhận nên liền được xuất gia, thọ Bát trai giới. Nội 
trong ngày đó, phu nhân chỉ uống toàn nước đường 
phèn cho nên trong bụng thắt lại, đến sáng ngày 
thứ bảy thì mạng chung. Nhờ thiện duyên ây nên 
phu nhân được sinh lên cõi trời. Lúc đó liên sinh 
ba ý nghĩ: 

1. Nhớ lại mình vốn là thân gì? 

2. Nhớ ngày trước tu công đức gì? 

3. Nhớ hiện nay được làm thân trời. 
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Suy nghĩ như vậy rôi, biết được kiếp trước có 
thê với vua, vì lời thê trước nên phu nhân đến chỗ 
vua. Bây giờ ánh sáng chiếu khắp cung điện. Nhà 
vua hỏi: 

— Ảnh sáng này hiện nay là của ai vậy? Xin nói 
cho trẫm biết. 

VỊ trời đáp: 

— Tôi là phu nhân Hữu Tướng, vợ của vua đây. 

Nhà vua nghe, liên nói: 

— Xin nàng hãy đến ngồi xuông đây. 

VỊ trời đáp: 

— Hiện nay tôi thây vua hôi thôi, không thể đến 
gân. Bởi vì trước đây tôi có lời thê cho nên đến đây 
để thăm vua. 

Nhà vua nghe lời ấy rồi tâm liên khai ngộ, mới 
nóI: 

c— Nay vị trời kia chính là vợ của ta. Do có thiện 
tâm, xin ta vào đạo, xuất gia một ngày thì mạng 
chung. Nhờ công đức này nên được sinh về trời, 
tinh thân và ý chí cao xa, thấy ta quê mùa, hèn hạ. 
Nay ta vì sao mà chăng xuất gia Ta từng nghe nÓI: 
“Một móng tay của vị trời trị giá bằng cối Diêm- 
phù-đề” huống chi một nước của ta, sá gì mà tham 
tiếc? 

Nhà vua nói lời đó xong, lập con là Vương 
Quân lên làm vua rồi xuất ø1a học đạo, đắc quả A- 
la-hán. 
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Bấy giờ vua Vương Quân lên thống lãnh đất 
nước xong, tin dùng bọn nịnh thân sàm tâu, không 
lo nghĩ đến việc nước. Vua Ưu-đà- tiện thương nhớ 
con vả dân chúng trong nước, muốn đến giáo hóa, 
khuyên tu điêu thiện. 

Khi ấy vua Vương Quân nghe cha sắp đến, hết 
sức vui mừng, muôn ra lệnh tất cả nhân dân ra 
đường nghênh tiếp. Bây giờ các nịnh thần sợ bị 
khiến trách mới tâu với vua: 

— Như vua hiện nay, đâu đội mão trời, ngôi tòa 
Sư tử. Song, phép của tòa Sư tử là không ngôi trở 
lại. Nêu ngài nghênh rước vua cha trở lại ngôi vua, 
chắc chắn vua cha sẽ giết ngài. Nếu vua cha đứng 
thì ngài phải giết vua cha. 

Bây giờ vua Vương Quân trong lòng lo buôn, 
kinh ngạc, chuyền sang nghi hoặc. Vì các nịnh thần 
khuyên giải mãi liền có ác Ÿ, mướn người Chiên- 
đà-la đến giết vua cha. Khi ấy người Chiên-đà-la 
đã nhận lời mướn, đến chỗ vua cha, đầu mặt đảnh 
lễ, tâu với vua: 

— Ngày trước con được sự đãi ngộ của ngài, thật 
con không có nghịch tâm với ngài. Song nay con 
bị ra lệnh đến đây để giết ngài. Nếu con không giết 
ngài chắc chăn con phải bị giết chết. 

Phụ vương đáp: 

— Nay ta đến đây là muốn giáo hóa vua của 
ngươi, há ta lại tiếc thân mà để ngươi bị giết sao? 
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Nhà vua liền trương cô đài hơn mười thước, 
bảo Chiên-đà-la: 

— Tùy ngươi cứ chặt cho đứt. 

Khi ấy Chiên-đà-la dùng hết sức để chặt nhưng 
đao không thể làm ngài tốn thương. Phụ vương vì 
thương xót, dùng thân lực nói với Chiên-đà-la: 

— Nay ngươi hãy vì ta đến nói với vua của 
ngươi: “Nay ngươi giết cha, đồng thời là giết vị A- 
la-hán, tạo hai tội nghịch. Phải khéo hết lòng sám 
hi thì tội mới nhẹ được.” 

Chiên-đà-la đã nhận lệnh Xong, vung đao chặt 
đứt đầu phụ vương rôi mang về nước. Khi â ây vua 
Vương Quân thây đầu của cha nhan sắc không thay 
đối, biết cha đã đắc đạo, không tham ngôi vua, 
trong lòng hối hận, âu sâu áo não, khóc lóc đến chết 
ngất, giây lâu mới tỉnh, hỏi Chiên-đà-la những điều 
phụ vương đã nói. Khi ấy Chiên-đả-la đem lệnh 
của vua cha tâu với vua: 

— Ngươi đã giết cha, đông thời là giết La-hán, 
tạo hai tội nghịch, phải khéo sám hối. 

Vua nghe lời ấy xong, cảng thêm chết điếng, 
MỚI nÓI: 

— Nay phụ vương của ta đã đặc đạo A-la-hán, 
đâu có tham nước này mà ta xử giết cha! 

Người nịnh thần kia sợ bị vua giết mới tâu với 
vua: 

— Trong thê giới này làm gì có La-hán? Vua tin 
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làm gì lời nói suông ây để tự mình khổ não? 

Vua đáp: 

— Nay đầu của cha ta chết đã nhiêu ngày, rôi mà 
nhan sắc vẫn không thay đôi. Nêu không đắc đạo, 
sao được như vậy? Vả lại thời của cha ta có đại 
thân Bà-điệt-sư, Ưu-ba-điệt-sư thảy đều xuất gia, 
đắc A-la-hán đạo, có các thứ biến hóa thần diệu, 
chúng ta đều thây, đó là Niết-bàn, nhặt lây cốt tạo 
tháp, những tháp hiện nay còn đó, vậy sao bảo là 
không? 

Ninh thân tâu: 

— Những kẻ chú thuật huyền hóa ở thế gian và 
nhờ năng lực của thuốc cũng có thể biên hóa thần 
diệu được. Hai vị bê tôi ây chẳng thể so sánh với 
La-hán. Chờ thời gian nữa thân sẽ chứng nghiệm 
cho vua thấy. 

Nói lời ây xong, nịnh thần ây vào trong tháp, 
đục hai lễ hồng, mỗi lỗ hồng đặt một con mẻo, nuôi 
chúng ở trong tháp, dùng thịt để nhử. Hễ gỌI: 
“Điệt-sư đi ra” thì con mèo đi ra để ăn thịt. Ông 
bảo chúng đi ra đi vào trong lỗ ấy. Dạy chúng như 
vậy, các con mèo đã thuần thục, ông liên tâu với 
vua: 

— Nay vua có muốn thấy Điệt-sư... chăng? Xin 
ngài cùng đi xem. 

Nhà vua liên ra lệnh chuẩn bị xe cộ, đi đến tháp 
đó. Bấy giờ nịnh thần mới kêu: 
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— Điệt-sư đi ra! 

Con mẻo liên đi ra từ lỗ hồng. Ông bảo: 

— Vào đI! 

Con mèo liên trở vào lỗ hồng lại. 

Nhà vua thấy vậy, tâm càng thêm mê muội, tùy 
ý muốn làm gì thì làm, chẳng tin tội phước. Khi ây 
vua xuất quân vul chơi, đến lúc trở vê, đang đi trên 
đường bỗng gặp lôn giả Ca-chiên-diên đang ngôi 
ngay thắng ở chỗ vắng, tọa thiền nhập định. Khi 
nhà vua thây Tôn giả liên sinh ác tâm, tự tay hốt 
đất tung bụi lên Tôn giả, bảo kẻ tả hữu: 

— Các ngươi hãy theo lệnh ta, mỗi người phải 
hột một năm bụi tung lên Tôn giả Ca-chiên-diên. 

Khi ấy cả một đống đất phủ kín Tôn giả. Có 
một vị đại thân, tín tâm Tam bảo, từ phía sau mà 
đến, nghe được việc ây hết sức buồn râu, liên đến 
phủi hết bụi đất ây cho Tôn giả, lại nói với mọi 
người: 

- Nếu các vị còn nghĩ đến ta, hãy đến xúc hết 
đất này đi. 

Bây giờ Tôn giả ngồi trong hang báu lưu ly, 
thần nghĩ tươi sảng, không dính một chút bụi. Vị 
đại thần hoan hỷ, đầu mặt lạy dưới chân, bạch Tôn 
giả: 

— Nay nhà vua vô đạo, làm sự ác nghịch này, 
thiện ác đều có quả báo, làm sao thoát khỏi hoạn 
nạn được? 
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Tôn giả đáp: 

— Sau bảy ngày, trời sẽ mưa đất đây trong thành 
này, cao như núi đất. Nhà vua và nhân dân đều bị 
đât lấp chết hết. 

Vị đại thần nghe xong, ôm lòng sâu não, liên 
về tâu với vua. Ông lại tự thiết kế, làm một địa đạo 
thông ra ngoài thành. 

Bảy ngày đã mãn, trời mưa hương hoa, trần 
bảo, áo quân người ở trong thành không ai không 
vui mừng. Lúc đó nịnh thân tâu với vua: 

— Đây là điềm lành, nhờ đức của vua, Vậy mà 
kẻ vô trí trở lại sinh lòng phỉ báng nói răng trời 
mưa đất, ngược lại là ngọc báu. Sự cuông hoặc như 
vậy, trước sau chăng phải là một, nghe nói ác 
duyên mà lại có điểm lành tập trung. 

Khi ây bốn cửa thành vì do năng lực của bóng 
tối các cửa sắt đều rơi xuống, biến mất, trời lại mưa 
đât khắp cả thành cao như núi. Nhưng đại thân kia 
cùng những, người có thiện tâm theo địa đạo ây mà 
ra, hướng về chỗ Tôn giả bạch: 

— Cảm nhớ thành này, chỉ một ngày mà bị lấp 
sạch, mưa đất thành núi, quân dân đêu chết. Vậy 
trước đây do nhân gì mà đông chịu sự tai họa này? 

Tôn giả. bảo đại thân: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. 
Về thời quá khứ cách đây nhiêu kiếp, bây giờ ở 
trong nước kia có một cô gái con của trưởng giả 
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đứng ở trên lâu, sáng sớm quét dọn, làm cho bụi 
Day ở trên đầu của một vị Tỳ-kheo mà không biết 
sảm hồi, nhưng cô ta lại gặp được người chông tốt. 
Bấy giờ các cô gái khác mới hỏi cô ta răng: “Cô 
nhờ duyên gì mà được người chồng tốt như vậy?” 
Người nữ kia đáp: “Tôi chắng làm điều gì lạ, chỉ 
đo tôi quét nhà làm bụi Dạy lên đầu vị Tỳ-kheo, 
nhờ vậy mà được chông tốt.” 

Các cô gái nghe như vậy, liền theo lời ấy tranh 
nhau vung đất để hất bụi lên người Tỷ-kheo, Do 
nghiệp duyên â ây nên đồng thọ quả báo này. 

Nói lời ây xong Tôn giả cùng Công Đức Thiên 
hướng về thành Hoa thị. 

Từ xưa đến nay, thành Lô-lưu cùng thành kia 
đắp đối thạnh suy bao lần, nước này đã diệt, thành 
kia lại thạnh. Do đó cho nên Tôn giả... hướng về 
thành Hoa thị. Trong thành â ây có trưởng giả Hảo 
Âm Thanh đứng đầu, cúng dường Tôn giả. Lúc 
bấy ĐIỜ trưởng giả làm ăn giàu có, Tôn giả đến 
nhà, thấy ô ông của cải dư dá hơn trước rất nhiêu. 
Khi vào thành ấy, Tôn giả Ca-chiên-diên bạch 
Đức Phật: 

- Trưởng giả Hảo Âm Thanh nhờ nhân duyên 
øì mà có âm thanh hay, giàu có vô lượng, của cải 
dư đả? 

Đức Phật trả lời: 

- Ở thời quá khứ có một trưởng giả hăng ngày 
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bảo người đến thỉnh năm trăm Bích-chi-phật đến 
nhà đê thọ thực. Song sử giả thường dẫn con chó 
đến, nếu có duyên: Sự ØÌ SỨ không tới thỉnh được, 
chó cứ đúng giờ đến phòng của Tăng sủa. Khi ấy 
các Bích-chi-phật mới nói: - Người đời đa sự, thả 
chó rồi quên, chó sủa vừa rôi để gọi chúng ta, Các 
ngài tự tiện cùng đến nhà của trưởng giả. Lúc ây 
trưởng giả rất vui mừng, như pháp cúng dường.” 
Trưởng giả lúc ây chính là thân Ta, người sứ 
giả lúc đó chính là A-na-luật, con chó nay là trưởng 
giả Hảo Âm. Vì lẽ ấ ẤY, đời đời ông ta được tiệng 
hay, lại nhiều của CảI. Vậy nên người trí đôi với 
ruộng phước phải nỗ lực cúng dường. 


117- CHUYỆN LA-HÂU-LA 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, lúc Đức Phật mới xuất gia vào đêm 
đâu tiên thì con của Ngài là La- hâu-la mới nhập 
vào bảo thai. Bỏ-tát Tât-đạt khô hạnh sáu năm nơi 
CỘI cây Bồ- đề hàng phục bốn loại ma, trừ các ngăn 
che của âm, hoát nhiên đại ngộ, thành đạo Vô 
thượng, đây đủ mười Lực, bốn Vô sở úy, thành tựu 
mười tám pháp bất cộng, đây đủ bốn biện tài, độ 
thoát tất cả, đạt đến bờ kia, hiểu rõ tất cả pháp của 
chư Phật, vượt lên trên các vị Thanh văn, Duyên 
giác. Vào đêm thành đạo đầu tiên của Ngài thì La- 
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hâu-la được sinh ra. Lúc ây tất cả thê nữ trong cung 
vua thảy đêu thẹn thùng, hết sức ưu não mới nói: 

— Quái thay, điều đại ác! Da-thâu-đà-la không 
nghĩ điều phải điều trái, coi thường hành động, 
không tự thương mình, không tự thận trọng, khiên 
cho toản cung chúng ta đều bị ô nhục. Bô-tát Tât- 
đạt xuất gia đã lâu mà nay bỗng nhiên lại sinh con. 
Ôi, hết sức là xấu hồ, nhục nhã! 

Khi ây có Thích nữ tên là Điển Quang, là con 
gái của di mẫu nàng Da-thâu-đà-la, đâm ngực, 
giậm chân, tức giận chửi măng Da-thâu-đà-la: 

— Ngươi là chỗ thân yêu của tôn trưởng, sao lại 
tự làm điêu tôn hại? Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia học 
đạo cách đây đã sáu năm rồi mới sinh đứa bé này 
là điều hết sức phi lý. Ngươi theo ai mà có con? 
Ngươi là người không biết xấu hồ, làm ô nhục 
chủng tộc của ta, ngươi đã không kế chủng tộc, 
không sợ ô danh. Bô-tát Tât-đạt có công đức lớn, 
tiếng tăm a1 cũng biết. Nay ngươi tại sao không gìn 
giữ cho Ngài mà tạo điêu sỉ nhục? 

Vua Tịnh Phạn ngay lúc đó đang đứng trên lâu 
thấy quả đất này có sáu thứ chấn động, tướng lạ 
xuât hiện. Vua Tịnh Phạn thấy điều â ây xong, cho 
rằng Bỏ-tát đã chết, sự buôn rầu giống như mũi tên 
bắn vào tim vua, hết sức khổ não, nói: 

— Hương giới của con ta bay khắp bốn 
phương, tướng tốt trang nghiêm như tràng hoa 
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sen. Nay là ngày con ta chết. Con ta như cây hoa, 
giới là rễ đâm sâu, tắm quý là cảnh lá, danh dự là 
hương thơm, lòng từ là bóng mát. Nay đã bị voI 
giày mà chết. Con ta to lớn như núi vàng, các báu 
trang nghiêm. Con của ta như Kim sơn vương, 
thần trang nghiêm tướng hảo, bị chảy Kim cang 
vô thường dập nát. Con ta như biến cả đây các thứ 
báu bị con cá Ma-kiệt làm nhiễu loạn nước biến. 
Biến lớn của con ta cũng như vậy, bị chết VÌ SỰ 
nhiễu loạn của con cá Ma-kiệt. Con ta giống như 
mặt trắng rằm, các sao vây quanh. Con ta có công 
đức vô lượng như vậy, tướng tốt trang nghiêm, 
nay bị vô thường La-hâu-la tiêu diệt. Dòng họ ta 
sinh ra từ đại trượng phu, đến Lô-việt, Chân tịnh. 
Các vị vua như vậy tiêp nôi đến ta. Ngày nay dòng 
họ ta chưa sắp đoạn tuyệt chứ? Ta đặc biệt mong 
con ta làm Chuyển luân thánh vương hay thành 
Phật đạo. Sao nay con ta lại có thể chết? Nếu con 
ta mà chết thì ta sẽ ưu sâu, tiêu tụy cũng chết theo 
mất. Sự mong ước con ta xuất g1a, mặc pháp 
phục, ôm bát, mưa pháp cam lô... tất cả những 
việc như vậy, chắc ta sẽ không thấy được. Vì nhớ 
thương con mà trong lòng sâu tư, nhớ nghĩ trăm 
mối. 

Khi ấy nghe trong cung có tiếng khóc lớn, nhà 
vua càng thêm kinh ngạc, cho là Thái tử đã chết, 
mới hỏi cô hầu đang chạy phía trước: 

— Đó là tiếng khóc gì vậy? Chăng phải là con ta 
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chết rôi sao? 

Cô gái tâu với vua: 

— Thái tử chưa chết. Hôm nay Da-thâu-đà-la 
sinh một người con, toàn cung đều xấu hồ cho nên 
khóc như vậy. Nhà vua nghe lời â ây càng thêm ưu 
sâu, áo não, bỗng khóc rông, cất tiếng kêu to than: 

— Quái thay! Thật là hết sức ô nhục! Con ta xuất 
gia đã sáu năm rồi, hà cớ gì hôm nay mới sinh con? 

Bây giờ theo luật của nước ây, hễ đánh một hôi 
trồng thì tật cả quân lính tụ tập, chín vạn chín ngàn 
Thích chủng đêu tập hội. Họ liền gọi Da-thâu-đà- 
la. Khi ây Da-thâu-đà-la mặc bạch tịnh y ôm con 
trong lòng, không hê sợ hãi, trên mặt có dính chút 
bụi, ở trong thân tộc, nàng ôm con mà đứng. Bây 
giờ Châp Trượng Thích sắc mặt đây tức giận, chửi 
Da-thâu-đà-l1a, quát lên: 

— Ngươi là đô phàm phu thô bỉ, thật hết sức xâu 
hồ, đã làm nhục dòng họ nhà ta, còn mặt mũi nào 
mà đứng trước mặt chúng ta! 

Lúc ấy có một người họ Thích tên là Tỳ-nữu- 
thiên, là cậu của công chúa Da-thầu-đà-la, nói với 
Da-thâu-đà-la: 

— Không có đứa trẻ con nào ngu s1 thô bỉ, đê 
tiện hơn cháu. Cậu là người họ hàng, vậy cháu hãy 
nên lây lời chân thật nói cho cậu biết đứa con ấy 
tác giả là a1? 

Bây giờ Da-thâu-đà-la chắng có gì hồ thẹn, nói 
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một cách ngay thắng: 

— Đứa bé này chính là con của người họ Thích 
xuất gia tên là Tất-đạt. Tôi năm bên Thái tử mà có 
đứa con này. 

Vua Tịnh Phạn nghe lời ấy xong, tức giận nói: 

— Người đã không thủ tiết mà còn nói sai sự 
thật nữa. Điêu đó thật hay hư thì các Thích tử biết 
rôi đó. Con của ta là Tât-đạt, lúc còn tại gia, nghe 
nói có ngũ dục mà tai còn không muôn nghe, 
huỗng chi lại có dâm dục mà sinh ra con? Như lời 
nói ấy thật hết sức thô bỉ, nham nhở. Ngươi đã lẫy 
ai mà có con, làm hủy nhục chúng ta? Đây thật là 
sự quanh co xảo trá, chăng phải là pháp chân 
chính. Con của ta là Tất-đạt lúc xưa ở tại gia đối 
với châu báu, của ngon vật lạ, hoàn toàn khôn 
có nhiễm trước. Huông chi nay con ta đã tu khô 
hạnh, mỗi ngày ăn một hạt lúa, hạt mè mà lây VIỆC 
ây đề hủy báng! 

Vua Tịnh Phạn bừng bừng tức giận, hỏi các 
Thích tử: 

— Nay tại sao ta lại bị sự sát hại khổ độc như 
vậy! 

Lại có một Thích tử nói: 

- Cứ theo ý tôi, hãy làm một cái hầm lửa, ném 
mẹ con nó vào đó đề không còn dâu vết gì nữa. 

Lúc ây mọi người đều nói: 

— Việc đó rất hay! 
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Bây giờ họ liên đào một cái hầm lửa, lẫy cây 
Khư-đả-la chất đầy trong hầm, chích lửa, rôi họ 
liên dân Da-thâu-đà-la đên bên hâm lửa. 

Da-thâu-đà-la thấy hầm lửa rồi, trong lòng hết 
sức hãi hùng, giỗng như con nai rừng chỉ có một 
mình trong khu vườn, quay nhìn bỗn hướng chắng 
có ai để trông cậy. Bây giờ Da-thâu-đà-la tự trách 
mình: ““Fa đã không có tội mà phải chịu tai ương 
này!”. Nàng ngước nhìn các người họ Thích, thây 
chăng có aI chịu cứu mình. Nàng ôm con thở dải, 
nghĩ đến Bô-tát nói: 

— Ngài có lòng Từ bi thương xót tất cả, Trời, 
Rông, Quỷ, Thân tháy đều cung kính Ngài. Nay 
mẹ con thiếp chắng có aI giúp đỡ, không có tội mà 
phải chịu khô. Cớ sao Bô-tát không chịu lưu ý? Tại 
sao Bô-tát không cứu mẹ con thiếp thoát khỏi nguy 
khốn ngày hôm nay? Các trời, các Thiên thân 
chăng nhớ nghĩ đến tôi sao? Ngày xưa Bồ- tát Ở 
giữa dòng họ Thích, giỗng như mặt trăng rằm ở 
giữa các vì sao. Nhưng sao mãi tới hôm nay thiếp 
chăng gặp lại được một lần! 

Than xong, nàng liền hướng về chỗ Đức Phật 
nhất tâm kính lễ rôi lại bái các người họ Thích, 
chắp tay hướng về phía hầm lửa nói lời chân thật: 

— Nếu đứa con của ta quả thật không phải vì 
ngoại tình mà có, nếu điều này là sự thật không hư 
ngụy, mặc dù ở trong thai của ta sáu năm, thì xin 
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lửa hãy dập tắt, chớ thiêu hại mẹ con ta. 

Nói như vậy XOng, nàng liền nhảy vào trong 
lửa, nhưng hâm lửa này lúc ấy lại biến thành ao 
nước. Nàng tự thấy thân mình ngôi trên hoa sen, 
hoàn toàn không có sợ hãi, nhan sắc vui tươi hòa 
dịu. Lúc ấy nàng chắp tay hướng về những người 
họ Thích, nói: 

— Nêu lời nói của tôi mà hư vọng, lẽ đáng tôi bị 
lửa thiêu cháy. Nhưng đứa bé này quả thật là con 
của Bô-tát, đúng như lời chân thật của tôi, cho nên 
mới không bị lửa thiêu cháy vậy. 

Lại có một người dòng họ Thích nói: 

— Cứ xem hình tướng của cô ta không kinh, 
không sợ, từ đó suy ra biết chắc là cô ta nói thật. 

Cũng lại có người dòng họ Thích nói: 

— Cái hâm lửa này biến thành ao mát, lẫy đó mà 
nghiệm thì biết là cô ta không có lỗi gì. 

Bây _` các người họ Thích dẫn Da-thâu-đà- 
la trở vê cung, họ cảng thêm cung kính, tán thán 
nàng. Họ tìm nhũ mầu để chăm sóc con nàng, 
giông như lúc bình thường, chăng khác gì cả. Vua 
Thái tô Tịnh Phạn ái trọng nàng tha thiết. Lúc nảo 
không thấy La-hâầu-la, ông không thể nào nuốt 
cơm được. Mỗi khi nhớ Bồ-tát, ông chỉ cần bông 
La-hầu-la vào lòng là hết sâu nhớ. Tóm lại sáu 
năm trôi qua, vua Tịnh Phạn khát ngưỡng mong 
gặp Đức Phật, ông bảo người đến thỉnh Ngài. Đức 
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Phật vì lòng lân mẫn cho nên Ngài trở về nước. 
Đến hoàng cung của họ Thích, Ngài biến một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo đều giống 
như thân của Đức Phật, sáng ngời không khác. 
Lúc ây Da-thâu-đả-la nói với La-hầu-la: 
— Ai là cha của con, con hãy đến bên vị ấy. 
Khi ấy La-hầu-la đảnh lễ Đức Phật xong, đứng 
bên cạnh Đức Phật. Đức Như Lai liên dùng bàn tay 
có tướng bánh xe, đã tu công đức trong vô lượng 
kiếp, xoa lên đảnh đầu của La-hâu-]a. Khi â ây các 
người họ Thích đêu nghĩ: “Nay Phật vẫn còn có 
tâm thương riêng.” Đức Phật biệt tâm các người họ 
Thích đã nghĩ, liên nói kệ: 
Với quyền thuộc của vua 
Và con Ta sinh ra 
Ta vẫn thương như nhau 
Chỉ lấy fay SỞ đấu. 
Ta đã hết kết sử 
Thương ghét cũng không còn 
Các ngươi chớ hoài nghi 
Phán ván với con Ta. 
Con Ta cũng xuất gia 
Là Pháp tử của Ta. 
Nói tóm, công đức ấy 
Xuất gia học Chán đạo 
Sẽ thành 41-la-hán. 
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118- CHUYỆN VỊ BÀ-LA-MÔN GIÀ DÓI 
TRA 

Tất cả sự xảo quyệt, nịnh hót, dối trá, bên 
ngoài dường như ngay thăng, nhưng bên trong ôm 
lòng gian xảo. Cho nên người trí tuệ phải quán sát 
cái nào chân, cái nào giả. Giỗng như ngày xưa có 
một Bả-la-môn, tuôi tác đã già, cưới người vợ trẻ. 
Người vợ ghét chông giả và cứ ở một bên đòi dâm 
dục mãi. Vì đắm trước dục tâm nên khuyên chồng 
mở hội, mời các Bà-la-môn trẻ tuôi đến dự. Người 
chồng nghĩ VỢ CÓ 3 gian, cho nên không chịu mở 
hội. Bây ĐIỜ NgưỜi thiêu phụ bày nhiêu mưu kế 
để mê hoặc chồng mình. Có một hôm đứa con vợ 
trước của người Bà-la-môn già rơi vào trong lửa, 
nhưng người vợ trẻ của ông ta lây mặt nhìn đứa 
con rơi, nhưng không kéo nó lên. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Sao ngươi thây con rớt vào trong lửa, mà lại 
không kéo lên? 

Người vợ liên đáp: 

- Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ gần chông tôi thôi, chứ 
chưa bao g1ờ kéo một người con traI nào khác. Tại 
sao bỗng nhiên bảo tôi phải kéo đứa con trai này? 

Vị Bà-la-môn già nghe lời ây rôi, cho răng 
những lời nói ấy là đúng, mới tin lòng người vợ. 
Ông liên mở đại hội ngay nơi nhà mình, tụ tập các 
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Bà-la-môồn. 

Bấy giờ người vợ trẻ liên cùng tư thông với Bà- 
la-môn khác. Vị Bà-la-môn già nghe việc ấy xong 
ôm lòng tức giận, liên lấy vật báu nhét đây trong 
tay áo, bỏ vợ mà đi. Khi cách nhà đã xa, giữa 
đường thây một Bà-la-môn liền làm bạn với người 
ây. Chiều tối ngày hôm đó, ông ta Ở chung VỚI 
người ấy cho đên sáng sớm cùng với người ây ra 
đi. Lúc rời khỏi nhà của chủ nhân, càng lúc càng 
xa, Bà-la-môn ấy nói với Bà-la-môn già: 

- Chỗ ở ngày hôm qua có một lá cỏ dính vào 
áo của tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ xâm 
phạm của cải người khác. Cái lá cây cỏ nảy dính 
vào áo làm tôi rất xâu hồ, muốn trả lại lá cỏ này 
cho chủ nhân của nó. Vậy bạn hãy dừng chân ở đây 
đề chờ tôi trở lại. 

Nghe xong, Bà-la-môn già rất tin lời người ấy, 
kính yêu ông ta gập bội, hứa sẽ chờ đợi. 

Bà-la-môn kia dối là mang lá cỏ muôn trả lại 
cho chủ nhân. Đi chắng bao xa, anh lẻn vào trong 
một cái ao nước, nằm nghỉ một hồi rôi trở lại, bảo: 

— Tôi đã đem lá cỏ trả lại cho chủ nhân rồi. 

Bà-la-môn giả tin là sự thật, càng thêm ái trọng 
anh ta. Bây giỜ Bà-la-môn già đi đại tiểu tiện, liên 
lây bảo vật gởi cho anh ta. Sau đó anh ta ôm của 
báu của ông chạy mất. 

Bà-la-môn già thấy anh ta đã lẫy trộm đồ của 
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mình, liền than thở, ân hận vì đã ø1ao của báu cho 
người đó, rồi tự cảm thương mình, buôn râu, áo 
não, thất thêu lên đường. Ông đi được một lát, đến 
nghỉ dưới một gốc cây, thây một con cò xám, trong 
miệng ngậm một cây cỏ, nói với các con chim 
khác: 

— Chúng ta cần phải thương yêu lẫn nhau, tụ tập 
một chỗ mà cùng ngủ nghỉ. 

Bấy giờ các con chim đều tin lời nói ây, cùng 
đến tụ tập. Khi ấy con cò xám đi đến, thừa lúc các 
con chim rời khỏi tổ nó đến các ô chim hút trứng, 
giết chim non để ăn thịt. Lúc các con chim đến nơi, 
thì nó lại ngậm cỏ. Các con chim trở về, thây vIệC 
trên thảy đêu tức giận. Xong con cò xám kháng cự 
lại, bảo: 

— Ta không làm như vậy. 

Bấy giờ các con chim biết con cò xám là thứ 
lừa dối, thảy đều bỏ đi, bay đến đậu dưới gốc cây 
Ây. 

Một lát sau ông lại thấy một người xuất gia 
ngoại đạo, thân mặc y chăm vá, đi một cách an Ôn, 
từ từ mà bước, miệng nói: 

— Tránh đi các loài trùng. 

Khi ấy Bả-la-môn già mới hỏi: 

— Vì sao vừa đi mà miệng lại nói: “Iránh đi”? 

Ngoại đạo đáp: 

— Tôi là người xuất ø1a, xót thương tất cả, sợ 
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làm thương hại các loài trùng kiến, cho nên mới 
nói như vậy. 

Bây giờ Bà-la-môn thấy chính miệng người 
xuất gia âầy buông ra lời này, cho nên hết Sức tin 
tưởng, ông liên đi theo đến nhà của người ấy. Lúc 
chiêu tôi đi ngủ, y nói với Bà-la-môn: 

- Tôi phải ở một cách an nhàn để tự tu tâm. 
Ngài đến phòng riêng bên kia mà ngủ nghỉ. 

Khi ây Bà-la-môn hoan hý, nghe vị ấy hành đạo 
tâm sinh vui mừng. Đến sau nửa đêm, ông chỉ nghe 
tiếng nhạc, ca múa, ông bèn bước ra ngoài để xem 
thì mới thấy người ngoại đạo xuất gia ở trong 
phòng, có một lỗ hỏng ở dưới đất, bên trong có một 
người phụ nữ bước ra, giao thông với y. Hễ người 
nữ múa thì ngoại đạo khảy đàn. Nêu người ngoại 
đạo múa thì người nữ khảy đàn. Thây việc như vậy 
TÔI, ông tự nghĩ: “Vạn vật trong thiên hạ, không 
luận là người hay thú, chắng ai có thê tin được.” 
Ông mới nói bài kệ: 

Không nắm tay con ai 
Đem có trả lại chủ 

Cò xám dối ngậm có 
Ngoại đạo sợ chết trùng 
Lời nói dối như vậy 
Hoàn toàn không thể tin. 

Bảy giờ Ở trong nước có một trưởng giả, nhà 
cửa giàu có, rất nhiêu châu báu, vào một đêm nọ bị 
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mất nhiêu của cải. Khi ây nhà vua nghe điều này, 
hỏi trưởng giả: 

— Có ai đến hoặc đi khỏi nhà ông, làm ông bị 
mất của? 

Trưởng giả tâu với vua: 

— Ban đâu không có người gian nào lai vãng. 
Chỉ có một người Bà-la-môn từ lâu đã ra vào nhà 
tôi, đời sông vị ấy trong sạch, không xâm phạm tài 
sản của người khác, cho dù một cọng cỏ dính vào 
áo, ông cũng đem trả lại cho chủ nó. Ngoài vị ấy 
ra không có ai đên nhà tôi cả. 

Nhà vua nghe xong, liên bắt Bả-la-môn đến để 
cật vân. Bấy giờ trưởng giả đến tâu với vua: 

— VỊ ấy giữ hạnh thanh tịnh, người đời không 
a1 bằng. Vì sao lại bị bắt trói? Tôi thà chịu mất của 
cải, nhưng xin vua hãy thả vị ấy ra. 

Khi ấy nhà vua trả lời: 

— Ngày xưa ta từng nghe có những việc giỗng 
như vậy. Bên ngoài giả làm thanh tịnh, bên trong 
ôm lòng gian ác. Ngươi chớ nên sâu khổ, nghe ta 
điều tra sự thật. 

Nói như vậy xong, liên tra cứu người ấy, thì ra 
thây y lời cùng, lý gian, cúi đâu chịu tội trước sự 
thật. 

Cho nên người có trí sông giữa đời như tâm 
cương, khéo phân biệt được chân ngụy, là đạo sư 
của thê gian. 
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119- CHUYỆN NGƯỜI VỢ CỦA BÀ-LA- 
MÔN MUÓN HẠI 
MẸ CHÒNG 


Ngày xưa có một vị Bả-la-môn, vợ ông rất trẻ 
hình dung tuyệt đẹp, dục tình rất mạnh, tâm thích 
dâm đăng. VÌ có mẹ chỗng ở chung nên không 
được toại ý, cô ngầm lập mưu gian muốn hại mẹ 
chông. Cô mê hoặc tâm của chông, dối làm như 
người chí hiểu sáng tối kính cần siêng năng cụng 
cập cho mẹ chông không thiêu vật gì. Người chồng 
vui mừng bảo vợ: 

— Nay nàng cung cấp nuôi dưỡng mẹ ta không 
thiêu thứ øì, thật đúng là người vợ hiểu. Mẹ ta đã 
ø1à cả mà được nàng trợ lực. 

Người vợ trả lời chông: 

— Nay tôi ở thế gian, dù cúng dưỡng cũng chăng 
được bao nhiêu. Nếu được ở cõi trời mà cúng 
dưỡng cho mẹ thì nguyện tôi mới thỏa. Vả lại, có 
diệu pháp nào có thê làm người ta được sinh Thiên 
chăng? 

Người chồng đáp: 

— Theo pháp của Bà-la-môn thì ném xuông 
hang sâu, nhảy vào lửa, lây năm thứ lửa đốt thân, 
làm những việc như vậy thì được sinh lên cối trời. 

Người vợ nói với chông: 
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- Nếu có pháp này thì mẹ có thể được sinh lên 
cõi trời, hưởng thọ sự cúng dường tự nhiên, cần gì 
phải mãi mãi thọ nhận sự cúng dường của thê gian? 

Nàng nói như vậy xong, chàng tin là đúng, liên 
đến nơi ruộng hoang, làm một cái hầm lửa lớn, chất 
rất nhiều củi, ngọn lửa bừng bừng bốc chảy, Rồi ở 
trên hầm ấy chàng mở đại hội, dẫn mẹ già đến, mời 
thần tộc tụ tập, các Bà-la-môn đều đến dự hội, 
trông nhạc đàn ca, vui chơi cho đến chiều tôi, các 
vị khách đã giải tán hết, chỉ còn hai vợ chông ở lại 
VỚI mẹ, cả VỢ chông dẫn người mẹ đến hầm lửa, 
xô người mẹ xuống hầm, rồi bỏ chạy không ngoái 
lại. 

Khi ây trong hâm lửa có một khoảng ngoài biên 
nhỏ, người mẹ nhờ rớt trên vùng ngoài biên ây nên 
không rơi vào lửa. Người mẹ liên tìm cách ra khỏi 
hâm lửa, lúc ây trời đã chập choạng tối, lần theo 
dâu vết muốn trở về nhà. Lúc ây, con đường dẫn 
đến một khu rừng, ở trong Dóng tối, bà sợ cọp, beo, 
la-sát, qui... nên leo lên một cây thập để tránh nguy 
hiểm. Bấy giờ gặp lúc có bọn giặc, trộm cắp nhiêu 
của cải, có đồng bọn theo sau, đến nghỉ dưới gốc 
cây. Khi ấy lão mẫu sợ hãi không dám cựa quậy, 
nhưng không kiêm chế được, ở trên cây bà ho. Bọn 
giặc nghe tiếng ho, cho là có ác quỷ, chúng bỏ tải 
vật lại, tất cả đêu tâu thoát. 

Đến khi trời sáng, lão mẫu thản nhiên không 
còn sợ hãi, liền leo xuống cây, chọn lây một số của 
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quý, hương anh, ngọc ký, kim xuyên, bông tai, đủ 
loại của quý đặc biệt, mang hết về nhà. Vợ chồng 
thây mẹ, ngạc nhiên kinh sợ, cho là thây ma sông 
dậy, không dám đến gần. Người mẹ bảo: 

— Ta chết được sinh lên cõi trời, được nhiều của 
Cả. 

Rồi bà nói với người vợ: 

— Các thứ hương anh, ngọc kỷ, kim xuyên, 
bông tai là của cha mẹ, cô dì, chị em của mảy đem 
cho ta. Bởi vì ta giả yếu không thể mang được 
nhiêu. Họ bảo ngươi phải tự ý lây bao nhiêu cũng 
được. 

Người vợ nghe mẹ chồng nói vậy, vui mừng 
sung sướng, mong được như phép mẹ chồng nhảy 
vào hâm lửa, nên thưa với chông: 

— Nay mẹ già nhờ nhảy vào hầm lửa mà được 
của cải này. Bởi mẹ sức yêu không thế mang nhiêu. 
Nếu em mà đi, chắc chăn phải được nhiều. 

Người chồng như lời vợ nói, liền làm hầm lửa, 
nàng nhảy xuống hầm, thân bị thiêu cháy, tức khắc 
lia đời. 

Bấy giờ chư Thiên nói kệ: 

Phàm người dối cha mẹ 
Không nên sinh tâm ác 
Như vợ hại mẹ chồng 
Thán lại bị thiếu cháy. 
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120- CHUYẸN CON CHIM KIỂU VÀ CON 
QUẠ BÁO OÁN 


Ngày xưa có con chim kiêu và con quạ oán ghét 
nhau. Con quạ đợi suốt ngày, biết con chim kiêu 
không trông thấy, nó đạp giết bây chim rồi ăn thụ. 
Còn chim kiêu nhân lúc ban đêm, biết qua tối mắt, 
lại đến mồ bây quạ cho đến lủng ruột rồi cũng ăn 
thịt. Cả hai loài chím ngày đêm lo sợ, không lúc 
nào nguÔôi. 

Bây giờ, trong bây quạ có một con qua có trí, 
bảo với bây quạ: 

— Chúng ta đã trót gây thù ghét nhau, không thể 
cứu giải được, cuỗi cùng phải tàn sát nhau thôi, 
tình thê này không thê trọn vẹn được cả hai bên. 
Vậy chúng ta phải tìm cách để tàn diệt các con 
chìm kiêu, sau đó chúng ta mới có thể hoan lạc 
được. Nếu chắng như vậy, cuôỗi cùng sẽ bị thất bại. 

Các con quạ đều đáp: 

— Như lời ngươi nói, vậy chúng ta phải làm 
cách gì để tiêu diệt giặc thù? 

Con quạ có trí nói: 

— Các bạn quạ hãy đến mồ tôi, nhỗ lông vũ của 
tôi, mô tét đâu tôi. Tôi sẽ lập kê đề tàn diệt chúng. 

Liên như lời của nó, các con quạ làm cho hình 
dung nó tiêu tụy. Nó đến ngoài hang của chim kiêu 
cất tiêng kêu bi thảm. Khi ấy con chim kiêu nghe 
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tiếng kêu ấy liền bước ra hỏi: 

— Nay vì sao nhà ngươi bị vỡ đầu chảy não, 
lông vũ tả tơi, đi đến bên ta cất tiếng bi thương 
thông khô, muốn nói với ta điều gì? 

Bấy giờ con qua nói với chim kiêu: 

— Các con quạ căm thù tôi, tôi không thê sông 
ở đó được, cho nên đến đây để quy thuận với các 
bạn, để tránh sự oán thù độc ác. 

Lúc đó chim kiêu thương xót, muốn cho con 
quạ ở lại để nuôi dưỡng. Bây giờ các con chim kiêu 
đều nói: 

— Nó là oan gia, không nên thân gân, sao lại 
nuôi dưỡng nó đề bị oán địch mãi mãi? 

Con chim kiêu đáp: 

— Nay nó vì khốn khổ, đến đây để quy thuận, 
một thân cô đơn thì làm được gì? 

Rồi nó liền nuôi dưỡng chim quạ, cho quạ ăn 
thịt dư. Ngày tháng đã lầu, các lông vũ của con quạ 
lại bình phục. Nó giả bộ vui mừng, lập một kế nhỏ, 
ngậm nhánh cây khô và cây cỏ chất trong hang con 
chim kiêu, in tuông như đề báo ân. Con chim kiêu 
nÓI VỚI con quạ: 

— Dùng những thứ ấy để làm gì? 

Con quạ liên đáp: 

—ỞÖ trong, lỗ hang toàn là đá lạnh, nên dùng cây 
cỏ này đề chống đỡ gió lạnh. 

Con chìm kiêu cho vậy là đúng, 1m lặng không 
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đáp. Song con quạ lúc â ây liền xin giữ hang, g1ả trá 
làm tay sai để báo ân nuôi dưỡng. Bây giờ gặp lúc 
tuyết rơi dữ dội, khí lạnh mãnh liệt, vì vậy các con 
chim kêu đôn đốc nhau tập hợp trong hang. 

Khi â ây con quạ được cơ hội thuận tiện, trong 
lòng vui sướng, nó ngậm lửa của bọn chăn trâu đốt 
hang chim kiêu, khiên lũ chìm kiêu tức thì bị tiêu 
diệt. 

Chư Thiên liền nói kệ: 

Các loài có thủ xưa 

Đừng nên tin tưởng chúng 
Như qua giả thán thiện 
Thiếu hủy các chim KIỂU. 


121- CHUYỆN NÔ TỲ VÀ CON DÊ ĐỰC 
CHIẾN ĐẦU 


Ngày xưa có một nô tỳ bẩm tính ngay thăng, 
cần thận, thường lượm những hạt lúa tiểu mạch, 
đậu lép cho chủ nhân. Bấy giờ nhà của chủ nhân 
có một con dê đực, rình lúc không có người, nó đến 
ăn lúa mạch và đậu. Lúc cô ta cân lường cho chủ 
bị thiếu nên chủ tức giận. Cô không còn được chủ 
tin tưởng nữa là do con đê ăn trộm. Cô thường vì 
mối hiềm khích ấy nên hay lây cây đập con dê đực. 
Con dê đực vì vậy ôm lòng tức giận, nhiều lúc nó 
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cũng húc cô nữ ty. 

Hai bên xúc chạm với nhau như vậy đã nhiêu 
lần. Nhân một ngày, cô nữ tỳ tay không, đang cầm 
lửa, con dê thấy cô ta không gậy, liên chạy thăng 
đến húc cô ta. Cô nữ tỳ nhân lúc gấp rút, lây lửa 
đang cầm bỏ lên lưng dê. Con dê bị lửa nóng quá 
Sức đường đột, hoảng, nhiên chạy đến thôn xóm 
người. ta khiến thôn xóm bị cháy và ngọn lửa lan 
đên núi hoang. 

Bây g1Ờ Ở trong núi có năm trăm con khỉ, bị lửa 
lan đến bốc cháy rất mạnh, không kịp chạy thoát, 
liền cùng một lúc bị lửa thiêu chết. 

Chư Thiên thấy vậy mới nói kệ: 

Lúc nóng giận chiến tranh 

Không biêt tự dừng lại 

Đề đầu với nô du 

Khiển khi, người phải chết. 
LÌ 


SÓ 204 
KINH TẠP THÍ DỤ 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn Chi-lâu-ca-sắm, 
người nước Nguyệt chỉ. 


1- Thuở xưa, có thầy Tỳ-kheo thông minh trí 
tuệ, lúc bị bệnh nguy cấp, đệ tử thưa hỏi: 

— Bạch Hòa thượng, Hòa thượng đã chứng quả 
A-la-hán chưa? 

Đáp: 

— Chưa được quả vị ấy. Cả quả Bất hoàn cũng 
chưa được. 

VỊ đệ tử hỏi: 

— Hòa thượng là bậc Đạo cao, danh vang xa, tại 
sao không đạt được? 

Đáp: 

— Đã được quả thứ hai nhưng còn hai quả nữa 
chưa đạt được. 

VỊ đệ tử hỏi: 

— Bạch Hòa thượng, ngài đã được quả thứ hai 
vậy còn có điều gì trở ngại mà không đạt đến quả 
Vô sinh? 

Đáp: 

— Ta muôn gặp hai trăm tám mươi ức người đặc 
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đạo và vô số Bô-tát trong ba hội vào thời Phật Di- 
lặc. Đức Di-lặc Như Lai thân cao lớn đến một trăm 
sáu mươi trượng: muôn dân, đất đai nước Ngài đều 
có màu hoa đào. Dân chúng đều sông đến tám vạn 
bốn ngàn tuôi; đất đai bằng phẳng: y phục, thức ăn 
tự nhiên có sẵn. Đất đai cõi Diêm-phù rộng lớn ba 
mươi vạn dặm. Ý ta muốn trông thấy nơi đó nên 
không chứng quả Vô sinh. Đức Phật Di-lặc có hai 
người đệ tử lớn. Người thứ nhất là Tạp Thí, người 
thứ hai là Số Số, ta muốn yết kiến họ nên biết làm 
sao hơn! 

VỊ đệ tử hỏi: 

— Bạch Hòa thượng, từ đâu ngài nghe việc này? 

Đáp: 

— Ta nghe từ kinh Phật. 

Đệ tử thưa: 

— Bạch Hòa thượng, sinh tử lao nhọc, Đức Phật 
Di-lặc có pháp gì khác hay sao mà ngài phải ở đợi 
chờ? 

Đáp: 

— Không có gì khác cả! 

VỊ đệ tử hỏi: 

— Bạch Hòa thượng, có gì khác hơn các pháp 
Lục độ, Tứ đăng, Tứ ân, Tứ đề không? 

Đáp: 

— Cũng không! 

Hỏi: 
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— Bạch Hòa thượng, nếu tất cả đều giống nhau, 
kia đầy không khác sao ngài lại đợi chờ? Nay ngài 
chịu ân Đức Phật, không nên trở về với Đức Di-lặc 
thì cũng có thể chọn lây pháp độ mà không cần đợi 
Ngài Di-lặc kia mà? 

Hòa thượng bảo: 

— Thôi đi, ngươi hãy lui ra! Ta sẽ suy nghĩ. 

VỊ đệ tử kia bước ra khỏi cửa thì Hòa thượng 
đã chứng quả Vô sinh. 

VỊ đệ tử trở vào thưa: 

— Bạch Hòa thượng, ngài đã sao rồi? 

Đáp: 

— Ta đã chứng quả Vô sinh! 

Vị đệ tử đảnh lễ rồi thốt lên: 

— Thật kỳ lạ, trong chốc lát mà ngài đã chứng 
quả! 


2- Thuở xưa, có thây Ty-kheo đang nhập định, 
bị lửa ngoài đồng đốt nhưng không chảy. Người ta 
thấy vậy cho là qui, liên lây rìu chặt mà không đứt, 
dù cô hết sức nhưng cũng không đứt. 

Có một vị đắc định, khi đệ tử mời dùng cơm 
vẫn không biết. Nhân đó đến kéo tay thầy, cánh tay 
kéo dài ra hơn một trượng. ĐỆ tử định cột cánh ta 
lại nhưng quá sợ hãi nên không cột được. Khi xuât 
thiền, cánh tay đau nhức, vị thây mới hỏi thì đệ tử 
thưa lại mọi việc như vậy. VỊ thầy bảo: 
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— Ngươi không biết cách đánh thức ta nên bẻ 
tay ta! Người đặc định, thân thê mêm mại như 
bông, cũng như thai nhi ở trong bụng mẹ vậy! 


3- Thuở xưa, ở nước Kế tân có một vị Bồ-tát, 
khi mới sinh ra rơi xuông đất, đất bị rung động 
mạnh làm cho cha mẹ đều kinh sợ. Lúc ấy có bậc 
La-hán cúi đầu đánh lễ, tung hoa cúng dường. Sau 
lớn lên, vị ây xuất gia biện tài trí tuệ thông minh 
nhưng không đạt được pháp nào cả. Người nào 
nøhe thầy ây thuyết pháp đều được đặc đạo. 

Lúc ây, có hai thầy Tỳ-kheo nhiều năm giữ giới 
trong sạch trông coi tinh xá nhưng chưa thông hiểu 
đạo lý. Thiên thần mới bảo: 

— Nước kia có Ty-kheo hóa độ được nhiều 
người, hai thây đến đó dù xa XÔI cũng mời về. 

Ở nước của thầy Tỳ-kheo ây, có Tỳ-kheo quan 
hệ với dâm nữ. 

Hai người. xI ra mắt một người vào trước kính 
lễ rồi ngôi xuống gân đó, dâm nữ vẫn cô ý năm im 
nhưng ông ta chuyên tâm nghe kinh không nghĩ 
nhớ đến chuyện gì khác nên đặc đạo, liên cúi đầu 
lui ra rôi bảo người kia tiến lên đảnh lễ thăm hỏi 
ngôi nghe. 

Thây dâm nữ nắm, thây cho Tẳng tâm niệm vị 
ây nhơ nhuốc, không tốt và nói uông công khố 
nhọc từ xa đến, liên bỏ ra ngoàảiI. 
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Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Sao thầy buôn bã vậy? Thây biết có gì sai 
lâm? 

Thây kia nói: 

— Chúng ta đã lầm rồi! Vượt qua biết bao khô 
nhọc mà gặp thây này tu hành phóng đãng ô trược! 

Thây Tỳ-kheo nói: 

— đThây rất sai lầm! Theo pháp, người học hỏi 
chỉ cân chuyên tâm nghe nhận đê hiệu biết thông 
suốt, sao thây lại nghi ngờ phải trái rồi tự mình sinh 
niệm xâu để không được gì. 

Thây kia liền nhất tâm vào nghe kinh nên cũng 
được đạo. 

Một người chứng A-la-hán được tiếp đãi như 
khách rôi trở về nước cũ. Vị sư về sau trông coi 
chùa, quá sức lạm dụng đồ vật chúng Tăng, làm 
việc thông dâm, vui chơi quả mức nên chúng Tăng 
quyết định đuôi đi thì có vị La-hán tới bảo: 

— Chớ nên đuổi đi! Thây ấy tuy dùng đô vật của 
Tăng nhưng có thể hóa độ được nhiêu người! 

Chúng Tăng thôi không đuôi nữa, vị La-hán ấy 
thường gân gũi đến tận nơi vị kia và bảo: 

— Thây hãy đến xin người đệ tử cũ của mình đồ 
vật để đền cho mọi người. 

Thây ấy đến nước kia được nhiêu của báu đem 
về bôi thường gấp bội cho chúng Tăng. 
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4- Thuở xưa, có một Hiền giả tỉnh tấn thực 
hành kinh pháp bị bệnh chết, vợ con gào khóc buồn 
bã thương tiếc. 

Sau khi hỏa táng, thâu hài cốt chôn cất xong, 
họ không thiết lễ hương đèn tụng kinh. Với gia tài 
Ø1àu có, sáng ngày ba mươi, răm, họ nhóm họp trên 
nghĩa địa giết nấu bảy cô thịnh soạn rôi buôn bã, 
khóc lóc, thương tiêc không nguôi. 

Nhờ giới đức trọn vẹn nên người chết sinh lên 
trời. Ông ta dùng Thiên nhãn trông thấy vợ con tỏ 
bày lòng thương xót ông một cách quá ngu sĩ, liền 
biên thành đứa trẻ chăn trâu ở gân bên họ. Con trâu 
bất chợt chết mất. Đứa bé gào khóc, cắt cỏ để ở 
đây, bảo nó ăn rồi kêu đánh và bắt đầu khóc kế như 
thê suôt ngày. 

Những người kia chê cười trách hỏi: 

— Này cháu bé, cháu là con nhà ai? Trâu chết 
thì phải về nhà thưa, chứ cháu gào khóc có ích gì 
đâu? Trâu chết rồi thì làm sao biết được? 

Chú bé thưa: 

— Con không phải ngu! Trâu chết hiện còn đây 
vẫn có thê hy vọng chứ cha các chú đã mất mà các 
chú đặt trăm món thức ăn rôi cùng nhau hướng về 
ông ta kêu khóc, hài cốt ông ta đã cháy tiêu làm 
sao còn biết được? 

Mọi người nghe xong hiểu ngay. Chú bé nói: 

— Ta vốn là cha các con. Nhờ ân Đức Phật, cha 
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đã sinh lên trời nên đến giải thích cho các con biết. 

Nhân đó, chú bé hiện lại thân trời, rôi bảo: 

— Muôn được như ta phải nỗ lực tỉnh tấn tu 
hành. 

Nói xong, ông ta biến mất. Vợ con nội ngoạI 
liền trở về lo tinh tân tu hành giới đức, bộ thí, cứu 
giúp. Tất cả không còn buôn râu nữa, về sau đều 
được đặc đạo sinh Thiên. 


5- GIữa biến, có một nước tên là Tư-ha- điệp, 
trong đó có rất nhiêu châu báu nhưng không có 
đường cục. Lúc ấy có người lái buôn đem hơn năm 
trăm xe đường cục, với ý niệm muốn dâng lên đức 
vua đề được thưởng còn hơn bán ở chợ. 

Đem đường cục đặt trước cung vua, ông ta bày 
biện suốt cả tháng mà không có người nảo hỏi han 
đến, nên tức giận nói: 

— Đức vua kia cũng là người, ta cũng là người; 
mắt, tai, mũi, miệng đêu như nhau mà lại không 
thể được một lần gặp gỡ và nói chuyện! Sao đức 
vua phước đức hơn người vậy? Ta cũng làm công 
đức để cho đức vua đên với tal 

Ông ta xuất gia làm Sa-môn, đem hết đường 
cục cúng dường Tam bảo rôi xin ở một nơi thanh 
vắng Suy tư vê khô, không, vô ngã. Không bao lâu, 
ông ta thông suốt, không có gì trói buộc, chứng 
được lục thông. Tâm trí ôn định, ông ta chứng La- 
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hán. 

Trái đất chân động, Thiên đề Thích đến vẫn an. 
Lúc bấy giờ, Thiên để và chư Thiên đều xuống 
đảnh lễ chúc mừng ông ta. 

Vị Tỳ-kheo hỏi Đề Thích: 

— Các vị làm gì ở trên trời? 

Đề Thích thưa: 

— Thưa Tôn giả, trên trời có bốn vườn vui chơi, 
ba nơi là năm đục còn một nơi là đạo đức. Ở trong 
đó, hoặc bàn luận về kinh điển của Đức Phật hoặc 
bàn luận về bốn bậc siêng năng giữ gìn giáo pháp 
trong thiên hạ. 

Vị Tỳ-kheo hỏi: 

— Luận về người giữ gìn giáo pháp đêu giống 
nhau hay có sâu cạn? 

Đề Thích thưa: 

— Thưa Tôn giả, tất cả đều là người toàn thiện 
vậy! Từ lúc Đức Phật Niết-bàn đến nay, có ba hạng 
người mà chư Thiên vẫn luôn bàn luận mãi không 
hê bỏ qua. 

Vị Tỳ-kheo hỏi: 

— Đó là hạng người nào? Các vị hãy kế cho biết! 

Đề Thích thưa: 

— Thưa Tôn giả, nước Ba-la-nại có một người 
làm Sa-môn. tự thê rằng: “Ta phải đi kinh hành cho 
đến khi nào chứng A-la-hán mới năm”, thế nên đi 
kinh hành suốt ngày đêm đến nỗi chân bị thương 
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chảy máu và bị nhiều chim chóc theo vết máu mồ 
nuốt, ba năm thì đắc đạo được chư Thiên khen ngợi 
và luôn luôn phụng thờ. 

Có một người ở nước La-duyệt-kỳ cũng làm 
Sa-môn. Ông ta trải có làm đệm đê ngôi, rôi thê 
răng: “Nêu không đặc đạo, nhất định không đứng 
dậy. ” Khi có bóng mát đến che, ông chỉ muôn ngủ 
nên bảo người ta làm cho một cái dùi dài tắm tâc 
để mỗi khi cơn buôn ngủ đến thì châm vào hai về 
cho đau nhức để không còn buôn ngủ nữa. Trong 
vòng một năm, Sa-môn đắc quả A-la-hán, chư 
Thiên tán thán ngợi khen. 

Lại có một người ở nước Câu-diệm-di cũng 
làm Sa-môn ở trong một cái thất trên mõm đá núi 
cao nguy hiểm để cuối cùng không có người nào 
đến đó được. Lúc ây, ma Ba-tuân thây Sa- -môn 
tinh tấn liền hóa thành con trâu ở trước mặt, rỗng 
lên rồi g1ương sừng trợn mắt muốn húc thây. VỊ 
Sa-môn rất sợ, nhưng nghĩ rằng nơi này trâu 
không thê nào tới được, tại sao lại có nó ở đây, 
không lẽ là ma làm nên Sa-môn liên bảo: “Ngươi 
có phải là ma biến hóa không?” 

Nghĩ là Sa-môn đã biết, ma liên hiện lại nguyên 
hình. VỊ Sa-môn bảo ma: 

— Ngươi muốn gì mà dọa ta? 

Ma nói: 

— Thầy Sa-môn tinh tấn, tôi sợ ngài ra khỏi cảnh 
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giới của tôi nên cô ý đến khủng bô! 

Sa-mồn nói: 

—- Sở dĩ ta làm Sa-môn là muốn ra khỏi thế 
gian! Đức Phật có tướng tốt ta muôn chiêm 
ngưỡng Ngài. Đức Phật đã rời khỏi thế gian nên 
không thể thây được. Nghe nói ma có thê hóa 
thành thân Phật, nêu ngươi hóa hiện được thì ta 
không tỉnh tân nữa! 

Ma liên hóa làm Đức Phật đứng ở trước mặt. 
Sa-môn quan sát rôi chứng quả A-la-hán. Trên 
không chư Thiên khen ngợi vô cùng. Ma hối hận, 
buôn rầu, tức giận lập tức biên mất. 

Đề Thích thưa với Sa-môn: 

—- Thưa Tôn giả, ba vị ây được chư Thiên khen 
ngợi mãi mãi. 

Sa-môn nói với Đề Thích: 

— Ba hạng vị ây biết rõ khô, không, cho nên 
thân này hư rã. Ta vốn không muôn bị người khinh 
chê nên đi tìm đạo đề vượt ra ba cõi, thật là kỳ diệu 
chứng quả A-la-hán. 

Chư Thiên thưa: 

- Thưa Tôn giả, bây giờ trở về trời, chúng con 
đem việc của ngài đặt lên hàng đầu. 

Bấy giờ, chư Thiên đảnh lễ rồi cáo lui. Vua của 
nước đó nghe tin vị chủ nhân đường cục siêng năng 
tu hành đặc đạo liên đên cúi đâu đánh lê tạ tội và 
tôn làm quốc sư giúp nước nhà thái bình, Tam bảo 
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tính hết. 


6- Thuở xưa có một bệnh nhân đi nhiêu thầy 
thuốc nhưng bệnh không khỏi nên đi đến cậy nhờ 
đức vua Tát-hòa-đàn: 

- Tâu Đại vương, con đem thân mạng quy phục 
ngài, xIn ngài từ bi chữa bệnh cho conl 

Đứa vua liền ra lệnh các thây thuốc chữa bệnh 
cho ông ta. Các thầy thuốc tâu: 

— Tâu Đại vương, thuốc này không thể có được! 

Đức vua hỏi các thây: 

— Thuốc ây gọi là thuốc gì? 

Các thầy thuốc thưa: 

-Tâu Đại vương, lây thịt của người thế Ø1an 
không có năm độc làm thuốc thì bệnh mới khỏi! 
Người không có năm độc là người: 

1. Không có tâm tham dâm. 

2. Không có tâm sân giận. 

3. Không có tâm ngu sI. 

4. Không có tâm ganh ghét. 

5. Không có tâm bạo ngược. 

Nếu có hạng vị ấy thì bệnh ông ta mới lành. 

Đức vua nói với các thây thuốc: 

— VỊ ây đến quy phục ta mà chỉ có ta là không 
có những thứ độc ây! 
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Thê rôi, đức vua cắt thịt của mình đưa cho họ 
hòa làm thuôc; bệnh nhần được lành bệnh, liên 
phát tâm Đại thừa. 


7- Thuở xưa có một người tên Ca-la-việt 
thường ao ước được gặp ngài Văn-thù-sư-lợi. Sau 
khi mở cuộc bồ thí lớn và đặt tòa cao xong thì có 
một ông lão rất xâu xí, mặt mày lem luốc đây ghèn, 
nước mũi, đờm dãi ở trên tòa cao, Ca-la-việt mới 
có ý: 

— Hôm nay tôi cúng dường tòa cao là quý trọng 
Sa-môn đạo đức ở trên đó; ông đâu phải là những 
vị ấy? 

Nói rôi, liên kéo ông lão xuống đất. 

Bồ thí xong, Ca-la-việt thắp đèn, đốt hương 
dâng cúng Đức Phật trong chùa và nguyện: 
“Nguyện đem công đức này, ngay trong hiện đời 
cho con được thây ngài Văn-thù-sư-lợi!” 

Sau đó trở về nhà, quá mệt mỏi nên anh ta năm 
ngủ thì mộng thấy có người bảo: “Muôn thây ngài 
Văn-thù-sư-lợi mà lúc được thấy ngươi cũng 
không biết! Ông lão trên tòa cao vừa rôi chính là 
ngài Văn-thù-sư-lợi. Ngươi lôi ông ta xuông đât, 
như vậy trước sau bảy lân trông thây mà ngươi nào 
biết, chính mình đã nhiêu lần được trông thây ngài 
Văn-thù-sư-lợi!” 

Người nào câu đạo Bồ-tát thì phải nên có tâm 
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bình đăng với mọi người. AI cầu đạo Bỏ-tát, ngài 
Văn-thù-sư-lợi thường đên thử thách. Hãy nên biỆt 
điêu này! 


8- Nói ví dụ cho sự vô thường: Có một cây to, 
quả nó băng cái bình lớn. Lúc quả chín mùi, có một 
con quạ bay đến đậu trên cành cây; vừa mới đậu 
thì quả rơi xuống trúng vào đầu chết. Thấy vậy, 
thân cây nói kệ: 

Qua đến không muốn chết 
Quả rơi không hại qua 
Quả chín làm qua chết 
Đủ nhân duyên nên vậy. 

Tội phước của người ở thê gian đến nhanh hay 
chậm chứ không mất đi đâu cả. Người có trí dù bị 
tội cũng không oán, được phước cũng không vui 
mới chính là người tin sâu và luôn luôn thọ trì lời 
Phật dạy. 

Trong ba cõi có chín mươi sảu đạo, người đời 
phụng thờ đạo là muốn Thiên thân ban lợi ích. Các 
đạo nhỏ này chưa hiểu được thế nào là phước, làm 
sao có thê giữ gìn đức độ? Sở dĩ như vậy là không 
biết sự cao sáng của Tam bảo và không giữ gìn 
năm giới thanh tịnh. Nêu không hiểu sâu Bát chánh 
đạo thì đâu có Thiên thần nào cứu giúp con người? 

Thế nên gọi đó là ruộng phước mỏng vậy! 
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9- Cung kính Tam bảo, thông suốt ba đời, hiểu 
rõ phước thiên đàng, biết tội địa ngục, hết lòng 
kính tin Tam bảo cũng tránh khỏi ba đường. Dùng 
sức trí tuệ hùng mạnh làm tiêu tan ngu sĩ tắm tối 
trong ba cõi, tu sáu nước tịnh thần đề rửa sạch dơ 
bần của sáu bệnh. Cho nên có thê xem nhẹ tiên tải, 
bớt phân thân miệng đề bố thí bình đăng là trông 
gốc rễ cho đời sau. Bồ thí có một lần mà được quả 
báo đến vạn lần nhanh như tiếng vang dội lại. Thế 
nên nói đạo lớn là ruộng tốt trong ba cõi. Vì sao 
nói rõ việc ấy? 

Thuở xưa, vua A-dục đã từng là một đứa bé. 
Trên đường gặp Đức Phật, đứa bé rất vui mừng, 
lấy một ít cát thành tâm dâng cúng Ngài. Do phước 
này nên được làm thánh vương trông coI mười sảu 
nước gôm bốn mươi vạn dặm. Vì thế nên nói rõ 
việc ấy. Đức Phật là ruộng tốt cùng tột! 

Thuở xưa, vào thời Đức Phật Duy Vệ, Nan-đà, 
em của Đức Phật, do phước đức một lần tắm gội 
chúng Tăng mà được sinh vào dòng họ Thích, thân 
có ba mươi tướng tốt, dung mạo rực rỡ màu hoàng 
kim. Nhờ phước đức đời trước mà sinh cùng thời 
với Đức Phật, tinh tân học đạo nên đặc lục thông. 

Người xưa bô thí có một lần mà có quả báo lớn 
huống gì người đàn-việt bây giờ có, thể làm nhiều 
việc? Nêu làm tất cả việc sẽ được tiếng tăm lớn thì 
họ cảng thêm hoan hỷ cứu độ tất cả. 
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10- Đức Phật dạy: “Tinh thần ô nhiễm luôn 
luôn bị sinh tử nung nấu trong ức kiếp cho đến khi 
nào đắc đạo mới thôi.” 

Sau khi Đức Phật Niết-bàn năm trăm năm có 
một vị quốc vương tinh tấn dũng mãnh hiếm có 
trên đời cúng dường một lúc ba tháng các thức ăn 
mùi vị thơm ngon nhất cho sáu vạn Sa-môn. 

VỊ Đạo nhân là Thượng tọa lớn nhất, thông suốt 
kinh điền lại thông kim bác cỗ chứng A-la-hán. 

Cách phía Đông nước này bốn trăm tám mươi 
dặm, có một quốc vương cúng dường cho năm 
trăm Bà-la-môn những thứ đô ăn ngon nhất và làm 
một trăm thứ cờ phướn bằng lụa là xinh đẹp có 
trang hoảng nhiều vật quý báu băng vàng mà giá 
trị một lá phướn là năm trăm lượng vàng. 

Đức vua dùng kỹ nhạc để vui chơi trong buôi 
lễ và có ý định đem nhạc cụ quý giá ban cho những 
người biết sử dụng nó. 

Nghe quốc vương kia có vật báu này, những 
người nghèo khó ở bôn phương tụ tập lại năm trăm 
người. Vì muôn lây vật báu, trên đường đến tinh 
xá, họ luyện tập tài năng, học vấn kỹ thuật nhưng 
lương thực cạn sạch nên không đến được mới đến 
trước vị Thượng tọa cầu xin làm Sa-môn. Vị 
Thượng tọa quan sát thây họ chính là hiển giả và 
gia nô thời Đức Phật Duy Vệ đã từng làm những 
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thức ăn uống cúng cho Đạo nhân. Thượng tọa lại 
nghe Đức Phật dạy răng: “Từ đó đến nay, dù sinh 
lên cõi trời hoặc trong nhân gian họ đêu hưởng 
phước báu tự nhiên.” Nay phước đã hết nhưng giáo 
pháp học được vẫn còn nên có thể độ những vị ây 
được. 

Sau khi được Thượng tọa cạo bỏ râu tóc, trao 
giới pháp, họ vào cung thọ thực rồi trở về rất vui 
Về. 

Biết ý họ, sư nÓI: 

- Không thể dối trá mà ăn cơm này được! Nếu 
người nào không thành thật mà ăn cơm này sẽ làm 
trâu, ngựa, đây tớ cho vua trong nhiều kiếp. 

Nghe việc này, năm trăm Tỳ-kheo mới thọ giới 
sợ hãi dốc lòng tỉnh tấn trong chín mươi ngày và 
đêu được chứng A-la-hán. 

Thây Tỳ-kheo đã đắc đạo muốn tự mình nói rõ 
ngọn ngành liên đi nhanh kêu gọi mọi người vảo 
cung vua cùng nhau tranh tài. 

— Ba độc, mười hai nhân duyên, năm âm, sáu 
thức ta đều diệt sạch; ai có thể cùng ta đôi địch. 

Mọi người đều ngạc nhiên: 

— Thây này nói vậy có ý nghĩa gì? 

Các thầy Tỳ-kheo nói: 

— Chúng tôi luyện tập tài năng, học vẫn kỹ thuật 
là muốn lấy báu vật kia làm lợi dưỡng nhưng bây 
ø1ờ làm Sa-môn, chứng quả A-la-hán đã diệt sạch 
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những tà vạy trong ba cõi. Nhờ ân Đại Sư nên 
chúng tôi đạt đên diệu lạc vô cùng. 


11- Thuở xưa, có hai anh em ở trong một gia 
đình rất giàu có và nhiêu thế lực nhưng cha mẹ qua 
đời sớm nên không còn ai để nương cậy. 

Tuy là anh em nhưng tâm ý khác nhau. Người 
anh thích đạo nghĩa, còn người em thích sự nghiệp, 
chức tước quan quyên, bông lộc, tham nhan sắc 
xinh đẹp ở đời. 

Vì ở gần Ba-la-phất nên tiêng gà gáy cách tinh 
xá không xa. Người anh chuyên đi học hỏi kinh 
điển không lo toan việc nhà, còn người em thây 
anh bỏ bê việc nhà nên thường oán ghét anh mình. 

Cùng là anh em nhưng cha mẹ mất sớm, lẽ ra 
cần phải siêng năng chịu khó nghĩ đến việc sinh 
sông, trái lại người anh bỏ bê việc nhà đeo đuôi 
theo Sa-môn nghe kinh Phật. Sa-môn đâu có thể 
cho anh ta y phục, của cải? Vì thê mà nhà cứ dân 
dân nghèo túng, tài sản ngày cảng sa sút nên bị mọi 
người cười chê cho là biêng nhác, làm tiêu tan hết 
nhà cửa. 

Người em thưa với anh: 

— Này anh › phàm làm con phải nên gầy dựng sự 
nghiệp, tiếp nối công lao cha mẹ, không được bỏ 
phế mới là người con hiểu thảo! 

Người anh bảo em: 
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— Em à, thọ trì năm g1ới, mười điều thiện, cúng 
dường Tam bảo, thực hành sáu độ, ngôi thiền, định 
niệm, đem đạo giáo hóa cho người thân mới là hiểu 
vậy! 

Đạo, đời trái ngược nhau là số mệnh tự nhiên. 
Điều vui của đạo là điều ghét của đời; vật quý báu 
của đời chính là vật hèn mọn của đạo. Người trí, 
kẻ ngu tính toán không đông nhau, giỗng như sảng 
tối nên không thê ở chung với nhau được. Vì vậy, 
người trí bỏ tối tìm sáng để đạt đạo chân thật. Điêu 
mà em cho là vui thì đôi với anh là khô sở. Tất cả 
đêu trống không, giả dôi. Mê lầm tính toán có biết 
đâu là cực nhọc? 

Người em nén giận, lắc đầu không tin. Thấy 
như vậy, người anh bảo: 

— Em tham lam việc nhà lấy của cải làm quý, 
còn anh thích kinh điển lây trí tuệ làm quý. Nay 
anh muốn xuất gia quy y ruộng phước! Xét ra 
mạng sông ở đời nhanh như bụi bay, vô thường 
chợt đến bị tội lỗi trói buộc. Vì vậy, bỏ đời để tránh 
nguy hiểm được an vui. 

Thây ý chí người anh hướng tới đạo nghĩa, 
người em 1m lặng không trả lời. Người anh bỏ nhà 
ra đi, xuất gia làm Sa-môn, ngày đêm tỉnh tân tụng 
kinh, suy nghĩ về đạo, nhất tâm ngôi thiên, phân 
biệt, tư duy không bao giờ lười biêng liên có đây 
đủ căn lực, ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Nhờ thực 
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hành đúng pháp nên chứng đạo quả, người anh đến 
chỗ em mình khuyên khích kính tin Phật pháp, giữ 
năm gIới, tu mười điều thiện là căn bản sinh Thiên; 

còn bô thí, học hỏi giáo pháp là nên tảng của trí 
tuệ. 

Nghe xong, càng thêm tức giận, người em trả 
lờI: 

— Này anh, anh tự mình bỏ bê, không còn tha 
thiết đến việc nhà, làm tiêu tan nhà cửa. Vậy anh 
có thê làm việc này một mình đi, đừng có dạy lại 
tôi! Anh ra khỏi nhà ngay, đừng xen vào việc của 
tôi! 

Người anh liên bỏ đi, còn người em vì tham lam 
việc nhà nên cứ làm mãi không ngừng, không bao 
giờ để tâm vào Phật pháp. Sau đó, người em qua 
đời bị đọa làm một con trâu to lớn mập mạnh, được 
lái buôn mua về dùng chở muối đi bán. 

Vì luôn luôn đi qua lại nên trâu mau gây không 
còn mập mạnh như trước nữa. Quá mệt nhọc khi đi 
lên sườn núi cho nên hai chân nó khụy xuÔng, 
không đứng dậy được. Người lái buôn lây roi đánh 
rôi lay đầu, nó mới động đậy. 

Đang du hành trên không trung thấy cảnh như 
vậy, người anh suy nghĩ biết được sự việc, mới biết 
đó chính là em mình, liên bảo: Này em, nhà cửa, 
ruộng đất mãi mãi là niềm vui thích của em, sao 
bây giờ lại ở đây, lại đọa làm trâu thế? 
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Sau đó, người anh dùng oai thần soi sáng chỉ 
bày thân đời trước của nó. Nhờ biết được thân 
trước của mình, người em rơi nước mắt, tự trách 
trước đây làm điều ác, tham lam, keo kiết, ganh 
ghét, không tin Phật pháp, khinh khi Thánh chúng, 
tâm ý buông lung không tin lời anh, trái với lời Đức 
Phật dạy, mạo phạm làm theo ý mình nên đọa trong 
loài trâu khô nhọc hèn kém, hối hận đâu kịp! 

Biết tâm niệm của em, người anh buôn rầu 
thương xót, liên gặp người chủ trâu nói rõ ngọn 
ngành của nó: 

— Thưa ông, sự việc như thế, đây vôn là em tôi. 
Vì không tin Tam bảo, bỏ chánh theo tà, keo kiệt, 
phóng túng tham cầu không bỗ thí nên đọa làm trâu 
gầy yêu, khốn khổ, hèn kém rất đáng thương xót! 
Bây giờ, đã quá già nua, quá mỏi mệt không dùng 
được nữa, mong ông cho tôi, để tôi cứu giúp mạng 
thừa của nó! 

Nghe vậy, người lái buôn đem cho, người anh 
dắt trâu đi về chùa bảo niệm Tam bảo và cho ăn 
uống theo thời. 

Trâu chết được sinh lên trời Đao-lợi. Lúc ây, 
những người lái buôn đêu tự nghĩ: “Chúng ta siêng 
năng khó nhọc kiếm sống không biết chán nhưng 
không thê bô thí lại, không tôn sùng Phật pháp, 
không biết đạo nghĩa, e răng lúc chết không tránh 
khỏi đọa vào loài này.” Họ liền cùng nhau rời khỏi 
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nhà, từ bỏ vợ con, của báu, vui chơi, làm Sa-môn 
siêng năng tinh tấn, nên đều đắc đạo. 

Do đó, thấy rằng tài sản thế gian không có lợi 
ích đối với con người mà chỉ có tôn kính Tam bảo, 
tu thân, học trí tuệ, nghe nhiều, hành đạo mới được 
an lạc đời đời. 


12- Xưa kia, một người nghèo ở nước Xá-vỆệ có 
cây bô đào trô vài cành hoa, bà ta muôn cúng 
dường cho các Sa-môn, nhưng các vị Sa-môn này 
đã được quốc vương thỉnh thọ thực trước một 
tháng. Do thê lực của người nghèo này không băng 
vua nên phải chờ đến một tháng mới gặp được một 
Sa-môn đề cúng dường. Bà ta thưa với Sa-môn: 

- Thưa Đại đức, con muốn cúng dường trước 
đây một tháng nhưng bây giờ mới được thỏa 
nguyện. 

VỊ Sa-môn nói với Ưu-bà-di: 

— Bà hãy đem hết đô trong một tháng ra cúng 
dường! 

VỊ Uu-bà-di thưa: 

- Thưa Đại đức, con chỉ có một cành bô đào 
thôi làm sao cúng dường một tháng? 

VỊ Sa-môn nói: 

— Nếu có ý niệm cúng dường trong một tháng 
là một tháng cúng vậy! 

Có mười bảy việc rất khó đối với người thế 
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1. Ra đời trong thời gian có Phật. 

2. Làm người mà được gặp Phật. 

3. Được làm người sinh nơi hưng thịnh, văn 
minh. 

4. Sinh trong gia đình dòng tộc nơi văn minh 

5. Ở trong gia đình dòng tộc mà thân thể trọn 
vẹn đây đủ. 

6. Thân thê trọn vẹn đây đủ mà tải sản giàu có. 

7. Được tài sản lại có bạn tốt. 

8. Được bạn tốt có trí tuệ. 

9. Được trí tuệ lại có tâm tốt. 

10. Được tâm tốt lại hay bố thí. 

11. Giả sử có bô thí còn muôn gặp bậc Hiển 
thiện có đức. 

12. Gặp được bậc Hiền thiện có đức lại thường 
xuyên đến chỗ họ 

13. Đến chỗ họ được vừa ý. 

14. Được vừa ý mà còn lăng nghe và hỏi những 
điều đúng đăn. 

15. Được những điều đúng đắn mà còn mở 
mang trí tuệ. 

16. Được mở mang trí tuệ, hay thọ trì các kinh 
điển cao sâu. 

17. Hay thọ trì các kinh điển cao sâu mà còn 
nương vào đó đề thực hành đắc đạo. 
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SÓ 205 
KINH TẠP THÍ DỤ 


Hán dịch: Mắt tên người dịch, phụ vào 
dịch phẩm đời Hậu Hán. 


QUYÊN THƯỢNG 


1- Bô-tát độ người ví như người mẹ khéo léo 
nuôi con có bôn điều: 

1. Tăm rửa cho sạch sẽ. 

2. Cho bú sữa no. 

3. Năm giường yên ôn. 

4. Bông ăm ra vào làm cho vui vẻ. 

Do bôn điều này hoàn thành được việc nuôi lớn 
con mình. Cũng như vậy, Bô-tát có bôn điêu nuôi 
dưỡng chúng sinh: 

1. Dùng chánh pháp tăm gội tâm câu uẻ. 

2. Cho ăn uống kinh pháp đây đủ. 

3. Tùy thời dạy cho Thiên định tam-muội. 

4. Lấy bôn ân làm lợi ích đề tất cả chúng sinh 
thường được vul vẻ. 

Đem bốn việc này khuyên lơn, dạy bảo tất cả 
để nuôi lớn chúng sinh đến chỗ đặc đạo. 
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2- Thế gian có hai hạng bạn bè, thường củng 
VỚI người làm nhân duyên để cho người mặc tội 
lớn và cũng được phước lớn. Hai loại bạn ây là: 

1. Bạn ác. 

2. Bạn lành. 

Thí như tướng cướp làm điều ác nghịch, giết 
vua hại cha, làm loạn thiên hạ, chúng sinh bị hại 
vô sô, những kẻ hùa theo đều bị mặc tội. Như Đức 
Thích-ca Văn Bỏ-tát phát tâm cầu đạo cứu ĐIÚP 
chúng, sinh, dùng bốn tâm vô lượng, bốn ân tiếp 
giúp tất cả, ba cõi năm đường đêu được cứu độ gọi 
là bạn lành. Nếu theo Ngài làm mọi việc sẽ được 
phước lớn. 


3- Thuở xưa, trên bờ biển ở Nam Thiên trúc có 
một nước tên là Tư-ha- khiết, diện tích hơn tám vạn 
dặm. Lúc ấy, có một bà lão tên là A- long ở nước 
khác gặp nạn loạn lạc trôi dạt đến nước này. Vì đơn 
chiếc không nơi nương tựa, nên bà ta đi xin để 
sống. Bà đên nhà trưởng giả mong muốn nương 
cậy. Trông thây. bà lão, vợ trưởng giả hỏi thăm; bà 
lão trình bày đây đủ sự khôn khố của mình. Vợ 
trưởng giả thương xót nói với bà lão: 

— Bà có thể ở lại nhà tôi, tôi sẽ giúp đỡ bài! 

Bà lão vu1 mừng nói: 

— Thưa bà, tôi không biết nói gì để đền đáp ân 
trên, xin bà cứ sa1 làm chút ít công việc, tôi không 
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dám ngôi không! 

Bà lão ở lại nhưng trong lòng có lúc không vuI. 
Vì ngày trước việc cúng dường chúng Tăng đều 
theo ý mình sắp xếp; còn bây giờ thoáng vậy đã 
nghèo khô, tâm cúng dường không toại nguyện nên 
trong lòng buôn bã. Bà lão bèn đến trước vị Sa- 
môn thăm hỏi xong rôi thưa: 

— Thưa ngài, không biết sáng nay chúng Tăng 
được cúng dường chưa? 

Sa-môn đáp: 

— Sáng nay, chúng Tăng đi vào thành, khất thực 
nhưng không được gì cả, thê nên họ trở về nghỉ 
ngơi rôi! 

Bà lão suy nghĩ: “Ta muỗn cúng dường cơm 
cho chúng Tăng nhưng chính mình không có gì cả” 
và thưa với Sa-môn: 

— Thưa ngài, bây giờ con vào thành xem xét; 
nếu có ai cúng, con sẽ trở về thưa lại, còn không 
có a1 con cũng sẽ báo tin! 

Lúc ấy, chúng Tăng băng lòng, ngôi nghỉ bên 
sốc cây. Bà lão vào nhà thưa với vợ vị trưởng giả: 

— Thưa phu nhân, tôi cân dùng vải ngàn đồng! 
Tuy bây giờ tôi ở đây làm việc nhưng muốn bán 
thân mình trọn đời làm nô tỳ nên có thể làm cam 
kết. 

Vợ trưởng giả hỏi: 

— Bà ở đây, cơm áo có tôi lo liệu còn dùng tiền 
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làm gì? 

Bà lão thưa: 

— Thưa phu nhân, tôi cần dùng gấp, không thể 
nói được! 

Thể rồi, vợ trưởng giả lấy tiên đưa cho bà ta rôi 
nói: Bà hãy cầm đi, khi nảo có thì trả lại. tôi cầm 
tờ cam kết làm gì? 

Có được tiền, bà lão đến bạn bè quen biết trước 
kia, đem hết sự tình kế lại, rôi lẫy tiên giao phó mọi 
người, nhờ sáu mươi nhà làm giúp cơm cúng 
dường. Trong chốc lát đã làm xong, bà lão đem đến 
chỗ các vị Sa-môn. 

Vốn không định trước, nhưng đo lòng chí thành 
nên mới được vậy. Sa-môn lấy làm lạ trước sự 
siêng năng của bà vượt quá mức tưởng tượng, liên 
hỏi: 

— Này bà lão, bà ở chỗ nào? Chứ sáng sớm 
chúng tôi đi khất thực khắp nơi nhưng tại sao 
không gặp? 

Bà lão thưa lại đây đủ đầu đuôi mọi việc: 

— Thưa ngài, con là người của nước đó. Trước 
kia, gia đình con tôn kính Phật và cúng dường 
chúng Tăng nhưng gặp thời loạn lạc nên trôi dạt 
đến đây, nhà cửa và gia đình mất hết chỉ còn đơn 
chiếc một mình, nên phải nương nhờ vào nhà 
trưởng giả nước này, làm người giúp việc để có 
cơm ăn áo mặc. Thân không có gì nên phải nhờ vả! 
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Con không có một đồng nhưng vừa rôi gặp Sa- -môn 
thì buồn vui lẫn lộn, trong lòng có điều mong muốn 
nhưng sợ ước nguyện không có kết quả nên thưa 
với phu nhân tự bán thân mình để câu xin chút ít 
tiền làm cơm cúng dường chúng Tăng. Phu nhân 
nhân từ, cảm động thương xót nên con được mãn 
nguyện! 

VỊ Sa-môn khen ngợi: 

- Thật đáng gọi là hết lòng tin tưởng cúng 
dường! 

Chúng Tăng nói với nhau: 

— Chúng ta cũng là thân năm âm đi khất thực 
nhưng. bữa thọ trai hôm nay chính là ăn thịt người, 
vậy nên phải định ý để đền đáp công đức cúng 
dường! 

Mọi người đều quyết tâm nhập tám Bối xả, tỉnh 
tân cảm ứng vượt qua định, đặc được siêu định, 
thân túc oal linh, chân động cảnh giới, cây cối uốn 
mình giống như quỳ lạy. 

Sau khi chứng đắc, các Sa-môn khen ngợi thí 
chủ. 

Kinh ngạc về sự việc này, quốc vương liên triệu 
tập quân thân đến thương nghị. Vì sao có điểm lành 
này? Lý do nào có sự việc này? Các quan đi khắp 
nơi tìm rõ nguyên do thì thấy ở ngoài cửa thành có 
nhiêu Sa-môn tụ tập được mọi người VUI VỀ cúng 
dường tập nập. Họ liền vào tâu với đức vua: 
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— Tâu Đại vương, đúng thực là sự việc này! 

Đức vua bảo: 

— Hãy cho mời họ vào! 

Các quan ra ngoài tuyên lệnh vua; bà lão sợ hãi 
cho răng: “Có phải chăng là tai họa?” Bà thưa với 
quan: 

— Thưa các ngài, thân tôi đã lệ thuộc vào phu 
nhân của trưởng g1ả không còn được tự do, xin các 
ngài trở về tâu lại! 

Đức vua bảo: 

— Mời cả hai cùng đến! 

Khi nghe vua ra lệnh, vợ trưởng giả cùng bà lão 
lập tức đên chỗ vua. Đức vua hỏi ý bà lão, bà lão 
kế đây đủ đầu đuôi mọi việc cho đức vua nghe. 
Vua nói: 

— Ta là vua một nước, giàu có quyền lực nhưng 
không biết tôn kính Tam bảo, cúng dường đạo sĩ; 
còn bả lão này làm cảm ứng đến như vậy! 

Vua nói: 

— Bà lão này là thây của ta! 

Vua rước bà vào cung, cho tắm gội nước thơm 
rôi tôn lên làm thầy. Đích thân đức vua và hai vạn 
cung phi thế nữ thọ giới. Đức vua làm Ưu-bà-tắc, 
còn hoàng hậu và thê nữ làm Uu-bà-di. Tât cả mọi 
người trong nước đêu phát đạo tâm. 


4- Thuở xưa có một Tỳ-kheo vào chôn núi non 
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học đạo. Trong núi có nhiêu rắn độc, Ty-kheo SỢ 
rắn mới trải đệm cao ở dưới một gốc cây ngôi thiên 
định, nhưng khổ nỗi không thể nào kiềm chế được 
cơn buôn ngủ. Thiên thân ở trên hư không cười để 
đánh thức nhưng thây ây vẫn ngủ say. Nhân đó, 
Thiên thân muốn tìm cách làm thây ây sợ để không 
còn buôn ngủ nữa. Chờ tới tối, Thiên thân kêu lên: 
Ôi! Ôi! Thây ơi, răn độc đến!” 

Thây Tỳ-kheo sợ quá, đốt đuốc tìm khắp nhưng 
không thây. Thiên thần cứ làm mãi khiến thây Tỳ- 
kheo càng tức giận nói: 

— Tại sao Thiên thần phạm tội nói dối? Ta đã 
tìm nhưng không thây rắn độc đâu hết. Tại sao lại 
cứ nói răn độc? 

Thiên thân nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Sao thây không tự nhìn rắn độc ở bên trong? 
Trong thân mình có bỗn con rắn độc không chỊu 
trừ; tại sao cứ tìm kiểm nó ở bên ngoài? 

"Nghe Thiên thân nói, thây Tỳ-kheo tự quan sát 
khắp thân thể mình mới biết tâm thân tứ đại bị năm 
âm, sáu suy (ấn) làm chìm đắm từ vô số kiếp đến 
nay chưa từng giải thoát, liên hiểu được bốn Đề, 
Khô, Không, Vô ngã. Trời chưa sáng thì các lậu 
hết sạch, tâm giải thoát, sáu thông đây đủ chứng 
đặc La-hán. 


Š- Xưa kia vua A-dục xây một ngàn hai trăm 
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chùa tháp ở trong nước. Về sau, đức vua bị bệnh 
rất nguy khốn thì có một Sa-môn đến thăm ngài. 
Thây vua buôn bã không nguôi, vị Sa-môn thưa: 

— Thưa Đại vương, việc làm công đức của ngài, 
trước sau đã không đêm hết được, nay nên mở rộng 
tâm ý chớ có hôi tiếc. 

Đức vua nói: 

— Giả như cái chết đến, trẫm cũng không có gì 
hồi hận! Sở dĩ trẫm buôn là vì trước đây, trẫm đã 
xây một nghìn hai trăm ngôi chủa, cũng đã dệt 
một ngàn hai trăm cờ lọng băng vàng nên muốn 
tự mình treo cờ rải hoa. Các vật trong chùa mới 
làm xong thì ta bị bệnh nặng e răng không đạt 
được bốn nguyện cho nên tự mình buôn râu vậy! 

Sa-môn thưa với vua: 

- Tốt lăm! Xin Đại Vương hãy chắp tay lòng 
thành, tôi sẽ làm cho ngài thây hết cảnh vật trong 
tháp! 

Sa-môn liên hiện thân túc, ngay lúc ấy một 
ngàn hai trăm ngôi tháp đều ở trước mặt đức vua. 

Thấy xong, đức vua rất vui mừng liền hết bệnh. 
Ngài lây cờ, hoa bằng vàng treo lên tháp. Chùa 
tháp đêu cúi xuống để đụng vào tay vua. 

Được toại nguyện lại còn lành bệnh, đức vua 
phát tâm lớn, thỏa thích làm công đức, đeo đuổi 
không hề thoái lui trong suốt hai mươi lăm năm. 
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6- Trước đây, khi A-dục được phong lên làm 
vua, khắp lục địa rộng hai mươi tắm vạn dặm, các 
Long vương. Duyệt-xoa đều thân phục không 
đám trái mệnh. Chỉ có một Long vương ở vùng 
ao rộng hơn ba trăm dặm thuộc địa phận phía Bắc 
được một phần xá-lợi của Đức Phật ngày đêm lo 
cúng dường, không chịu hàng phục vua A -dục. 

Đức vua cử bỗốn binh chủng đến trên ao đó 
nhưng Long vương không ra. Vì Long vương có 
oai thân, cho nên đức vua cũng không thê tiến lên 
được. Đi ba lần như thê cũng không làm gì được 
Long vương, vua nghĩ: “Vì bậc có oai thần đó 
phước lớn hơn ta. Bây giờ ta nên làm nhiêu công 
đức, cúng dường Tam bảo; rÔi mới đến, chắc chắn 
ta sẽ bắt được, không sợ gì nữa.' 

Thế rồi, đức vua xây dựng chùa tháp rộng lớn, 
luôn luôn thỉnh nhiều chúng Tăng. Muốn dò thử 
công đức của mình, vua làm một con rông vàng và 
làm thân hình của đức vua rồi đặt lên hai đầu cân, 
cân cái nào nhẹ, cái nào nặng. 

Đức vua bắt đầu làm công đức rồi cân hai 
tượng: nhưng rông nặng, vua nhẹ; sau cân lại thì 
hai bên bằng nhau. 

Đức vua lại tiếp tục làm công đức rồi sau đó 
đem cân thì vua càng ngày càng nặng, còn rông 
càng ngày càng nhẹ. Biết công đức mình ngày càng 
nhiêu, đức vua đem binh đến đánh, chưa đến nửa 
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đường thì Long vương, lớn, nhỏ đều tôn kính 
nghênh tiếp quy phục và dâng lên đức vua một 
phân xá-lợi Phật mà mình có. 

Vua A-dục lại tiếp tục xây dựng, sửa chữa chủa 
tháp và mở rộng Phật pháp. 


7- Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn một trăm 
năm, có vua A-dục mễn mộ Phật pháp. Trong nước 
có hai vạn Tỳ-kheo, Đức vua thường cúng dường 
họ. Do đó, chín mươi sáu phải ngoại đạo có ý ganh 
chét, toan tính muốn làm bại hoại Phật pháp. Họ 
cùng nhau hội họp suy nghĩ mưu chước. Trong đó 
có một người gIỏ1 về ảo thuật, nói với mọi nĐƯỜI: 

— Tôi muốn giả làm con qui dữ hung bạo; Sa- 
môn nghe thây nó nhất định chết và biết mình 
không băng họ, nên chắc chăn sẽ quay về đạo của 
chúng ta thôi! 

Có đạo khác thờ thần tên gọi là Ma-di-thủ-la, 
thần có một đầu, bốn mặt, tắm mắt, tám tay; đứng 
đâu các qui trông rất đáng sợ. 

Phạm chí hóa làm thân này dẫn đầu hơn hai 
trắm con qui xâu xí, nghênh ngang đi khắp trong 
nước, rồi kéo đến trước cửa quan. Mọi người trong 
nước đều sợ hãi. Đức vua ra đón tiếp, thấy quỷ rất 
hung dữ, ngài nhỏ nhẹ hỏi: 

— Đại thần đến đây chắng hay có điều gì muốn 
sai bảo? 
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Quỷ nói với vua: 

— Ta muôn ăn thịt người! 

Vua nói: 

- Không thể được! 

Quỷ nói: 

— Nếu ngài tiếc mọi người thì trong nước ngài 
có người nào vô ích, ngài g1ao cho ta ăn vậy! 

Vua nói: 

— Không có! 

Quỷ nói: 

— Các Sa-môn không làm ruộng không đi lính, 
cũng không làm quan chức cho vua, đấy là những 
người vô ích, hãy giao họ cho ta ăn thịt! 

Trong lòng không vui nhưng bất đặc dĩ, đức 
vua phải sai sứ đên Kỳ hoàn nói rõ sự việc này. 
Trong hai muôn Tỳ-kheo có một Sa-di nhỏ nhât tên 
Đoan Chánh mười ba tuôi thưa với các Tỳ-kheo: 

- Thưa chư Đại đức, con phải đi ứng đối vậy! 

Các thây Tỳ-kheo cho phép, Sa-di ra ngoài thưa 
với các vị Duy na: 

- Thưa Đại đức, nếu có Phạm chí nào đi vào 
Kỳ hoàn xin Đại đức hãy cạo đầu cho họ đừng để 
sót một người nào cả! 

Sau đó đến chỗ qui, Sa-dI nói: 

— Này qui thân, biết ngươi đến muốn ăn thịt 
chúng ta! 'Ta là người nhỏ nhât trong chúng Tăng 


290 BỘ BẢN DUYÊN 7 


nên được sai tới trước hết; còn các thây Tỳ-kheo 
khác sẽ theo thứ lớp đến sau. 

Sa-dI lại nói: 

— Ta đi từ sáng sớm đến giờ chưa ăn gì hết, các 
ngươi hãy cho ta ăn một bữa cơm thật no nê rồi hãy 
ăn thịt ta! 

Quý thần đồng ý cho Sa-di ăn. Khi ấy, Phạm 
chí a dua theo gui cũng có hơn hai vạn người, đức 
vua làm nhà bêp lớn cho những VỊ ây. Sa-di liên 
lấy phân ăn của hai vạn người đó bỏ hệt vào miệng, 
rôi dùng thân túc đem đên Kỳ hoàn nên vận chưa 
no, lại nuốt luôn hai vạn Phạm chí vào, rôi cũng 
dùng thân túc đem đến Kỳ hoản. 

Bây giờ Phạm chí hóa ác qui quá sợ hãi hiện lại 
thành người cúi đầu tạ tội xin làm đệ tử. Các Tỳ- 
kheo cạo tóc và thuyết kinh pháp cho các Phạm 
chí, họ đều đắc quả La-hán. 

Mọi người trong nước không thể không vui 
mừng vì được phước và được độ. Đức vua suy 
nghĩ: “Một vị Sa-di nhỏ còn có năng lực đến thê 
huống 8Ì trong biển Đại thừa chỗ nào không có 
những vị ây! Ta nên phát đạo tâm Vô thượng chánh 
chân. ˆ 

Từ đó trở đi Phật pháp trở nên hưng thịnh 
không bị hoại cho đến bây giờ. 


8- Thuở xưa, có một quốc vương thích ăn thịt 
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người, ra lệnh cho đầu bếp: 

- Buổi tối các ngươi đi bắt lén người để cung 
cấp cho nhà bếp! 

Vì đức vua thường xuyên làm việc này nên sau 
đó các quan biết được đều cùng nhau trục xuất ông 
ta ra khỏi nước và tìm người tài giỏi lương thiện 
lên làm vua. 

Mười ba năm sau, vua ăn thịt người mọc hai 
cánh bay đi ăn thịt người bất kế xa gân. Vào trong 
rừng đến chỗ thân sơn thọ câu phúc, vua ăn thịt 
người suy nghĩ: “Ta phải bắt năm trăm quốc Vương 
để tế thần sơn thọ thì mới có thê trở về nước làm 
vua.” Sau đó vua ăn thịt người bay đi, bắt được bỗn 
trăm chín mươi chín người đem đến hang núi, lây 
đá lấp miệng hang lại. 

Lúc ây, có một quốc VƯơng cùng các quan vào 
hậu cung đến chỗ tắm rửa vui chơi. Mới ra cửa 
cung thì gặp Sa-môn nói kệ câu xin, vua liên hứa 
khi trở lại cung điện sẽ lẫy vàng bạc ban cho. 

Khi vua xuống ao tắm rửa thì vua ăn thịt người 
từ không trung bay đến ôm vua đi vào trong nÚI. 
Thây vua ăn thịt người, quốc vương không có chút 
gì sợ hãi, sắc mặt vẫn bình thường. 

Vua ăn thịt người nói: 

— Ta phải bắt năm trăm người đem tế trời nhưng 
mới có bốn trăm chín mươi chín người, nay chỉ còn 
một mình ngươi là đủ số cần phải giết để tế trời! 
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Ngươi biết thê tại sao không sợ? 

Quốc vương đáp: 

— Con người có sống thì phải có chết, vật có 
thành thì có hoại, có hợp thì có chia ly, đem phân 
tích chúng thì không có gì buôn cả! Sáng sớm, khi 
ra khỏi cung điện, trên đường gặp Sa-môn nói kệ, 
tôi hứa cúng dường nhưng chưa cúng được do đó 
lây làm hối hận! Bây ĐIỜ Xin vua mở rộng jJòng 
lượng thứ cho phép tôi bồ thí trong vài ngày rôi trở 
lại, thể không dám sai hẹn! 

Vua ăn thịt liền cho quốc vương đi nhưng bảo: 

— Ta hẹn ngươi bảy ngày, nêu không trở lại thì 
ta đến bắt ngươi cũng không có gì khó! 

Quốc vương trở về cung điện, tất cả đều VuI 
mừng. Ngài liền mở kho tàng bồ thí khắp cả xa gần 
rồi phong thái tử lên làm vua và an ủi trăm họ từ 
biệt ra đi. 

Từ xa trông thấy quốc vương đến, vua ăn thịt 
người nghĩ: "Đây không phải là người kỳ lạ sao? 
Từ chết được sông mà vẫn cô trở lại”, liên hỏi: 

— Này, thân mạng được người đời quý trọng 
nhất sao ngươi lại xả bỏ? 

Quốc vương đáp: 

— Tín là điều khó có trên đời, nêu không xét kỹ 
điều đó làm sao giữ được ý chí? Tôi xin nói ý mình: 
“Tôi đem lòng từ thiện bố thí, chí thành giữ đúng 
lời hứa sẽ thành Chánh giác, độ khắp mười 
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phương!” 

Vua ăn thịt người hỏi: 

- Thế nào là ý nghĩa của sự cầu Phật? 

Quốc vương nói rộng Năm giới, Mười điều 
thiện, Bốn vô lượng tâm, Sáu độ. 

Vua ăn thịt người bừng tỉnh, xin thọ năm giới 
làm Ưu-bà-tặc; sau đó thả bỗn trăm chín mươi chín 
người trở về nước. 

Các vua đều đi theo đến nước của vị quốc 
vương này. Vì cảm kích vua giữ đúng lời hứa mà 
họ được cứu mạng nên không một ai chịu trở về 
nước mình, họ đều ở lại nước này. Tại đấy, đức vua 
xây cho mỗi người một căn nhà chạm trô lộng lẫy, 
trang sức đẹp đẽ theo đúng phép một vỊ vua và việc 
ăn, ở, mặc cũng đều giống vua. Người ở bốn 
phương đến hỏi: 

— Tại sao có những cung vua như thế này ở 
khắp trong nước? 

Mọi người đáp: 

— Đó là nhà của các vua. 

Sự việc nảy lan truyền khắp nơi, từ đó trở đi có 
tên là thành Vương xá. 

Sau khi đắc đạo, Đức Phật nói rõ ngọn ngành: 

— Vua giữ chữ tín là Ta, còn vua ăn thịt người 
là Ương-quật-mal 

Ngài trở về Vương xá thuyết pháp độ vô lượng 
chúng sinh. Đó là sự kiện của người lúc còn làm 
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vua vào đời trước. 
Khi Đức Phật kê lại việc này, tât cả đêu vui 
mừng, được phước, được độ vô sô kê. 


9- Thuở xưa, trên núi Tuyết có bạch tượng 
vương, thân có sáu ngà, làm chúa tế hai vạn con 
VOI. 

Bạch tượng vương có hai phu nhân, một con 
lớn tuổi, còn một con nhỏ tuổi. Mỗi khi đi chơi thì 
hai phu nhân đều kê cận hai bên. 

Trên đường dạo chơi, gặp một cây lớn có nhiêu 
hoa đẹp, tượng vương muôn hải để trang sức cho 
hai phu nhân nên dùng vòi uốn lây cành cây và lắc. 
Gió thôi, hoa chỉ rơi trên mình phu nhân lớn còn 
phu nhân nhỏ ở dưới ngọn gió nên không được hoa 
nào cả. Cho là vua có ý thiên vị nên phu nhân nhỏ 
sinh ác ý. 

Về sau, trong ao voI chúa có mọc một hoa sen 
ngàn cánh màu hoàng kim, voi nhỏ trông thấy liên 
hái dâng lên voi chúa. Voi chúa đem tặng cho phu 
nhân lớn cải trên đâu; phu nhân nhỏ càng thêm tức 
giận muốn hại voi chúa. 

Trong núi Tuyết có nhiều đạo sĩ, phu nhân nhỏ 
hái trái cây ngon cúng dường cả trăm vị Bích-chI- 
phật. 

Về sau, phu nhân nhỏ đến một chỗ hiểm trên 
núi cao thê nguyện: “Con đem tất cả công đức 
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trước sau cúng dường các vị Bích-chi-phật, 
nguyện phước báo sinh làm người, có nhiêu tải 
sức, nhiêu thê lực, biết đời trước của mình và sẽ 
giết tượng vương”, rồi nhảy xuống núi chết. Thần 
thức đi đầu thaI, làm con gái của một trưởng giả, 
trí tuệ thông minh, biết xa hiểu rộng lại xinh đẹp 
không ai bằng. 

Cô gái lớn lên được đức vua cưới làm phu nhân 
và rất yêu quý cô ta. Phu nhân nghĩ; “Hãy giờ, ta 
thật sự báo được oán đời trước!” rôi lây hạt dành 
dành bôi vàng mặt, năm vật vã kêu bệnh. 

Đức vua vào thăm hỏi, phu nhân thưa: 

— Tâu hoàng thượng, buổi tôi thiếp năm mộng 
thây VOI Sáu ngà nên muôn lây ngà ây làm trâm cài 
tóc! Nêu hoàng thượng không lây được ngà này thì 
bệnh của thân thiếp ngày càng nặng thêm. 

Vốn yêu quý phu nhân nên không dám trái ý 
bà, đức vua cho mời vài trăm thợ săn trong nước 
đến và hỏi họ: 

— Các ngươi ở trong núi có thấy voi trắng sáu 
ngà không? 

Bọn thợ săn thưa: 

— Tâu Đại vương, chúng con chưa bao giờ thây 
cải 

Vì cả bọn thợ săn đều thưa như vậy, phu nhân 
nghe được rên la, làm đức vua thêm buôn bã. 

Phu nhân nói: 
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—Ở ,pân đây, thật không có loại voI này nhưng 
trong sô các ngươi, a1 có thể chịu khô đi tìm? 

Có một người quỳ xuống thưa: 

— Tâu phu nhân, con có thê! 

Thế rồi, phu nhân ban cho hắn một vạn lượng 
vàng, móc sắt, búa, đục và đủ cả một bộ pháp y rôi 
bảo: 

— Đi thăng vào núi Tuyết, trên đường gặp một 
cây lớn, hai bên có một con trăn dài vài trăm 
trượng, ngươi không nên đến gần mà hãy dùng búa 
đục khoét cây đi xuyên qua. Đi tới trước, ngươi sẽ 
thây một dòng nước lớn, nếu có cây côi trôi trên 
mặt nước thì lấy móc câu sắt lên, đem cảnh đến 
trước chỗ tượng vương ở, xem nó thường ở chỗ 
nào thì đào ngay chỗ đó một cái hầm sâu, dùng cỏ 
che lên trên, rỗi núp đợi tượng vương đến, lây tên 
băn nó rôi lập tức khoác áo ca-sa lên người theo 
pháp Sa-môn. Vì tôn kính Tam bảo, tượng vương 
nhất định không làm hại ngươi! 

Được chỉ dạy xong, người thợ săn lập tức lên 
đường. Được bảy năm, bảy tháng, bảy ngày mới 
đến chỗ tượng vương ở. Ông ta đào một cái hâm 
rÔi nấp ở đó. Trong chốc lát, tượng vương trở vệ; 
người thợ săn lây tên độc băn nó. 

Vì bị trúng tên độc nên không thể đi xa được, 
tượng vương dùng vòi mò ven bờ đất thì thây trong 
hâm có người liền hỏi: 
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— Ngươi là a1? 

Người thợ săn sợ quá, tự thú tội: 

— Thưa ngài, tôi là người được tuyên chọn! 

Biết việc này do phu nhân làm, tượng vương tự 
nhồ ngà mình đưa cho người thợ săn và nói: 

— Ngươi hãy đem về đi! Nếu để đàn voi thây, 
chúng sẽ giết ngươi! Hãy đi mau, tật cả đàn voi tìm 
dâu vết mà đuôi theo ngươi! 

Nhờ tượng Vương dùng oai thân giúp đỡ nên 
trong Dảy, ngày người thợ săn ra khỏi địa phận đó. 
Khi về đến nước mình, người thợ săn lấy ngà voi 
dâng lên phu nhân. Được ngà, phu nhân xem xét 
thật kỹ. Vừa vui, vừa hồi hận, không bao lâu bà ói 
máu chết. 

Khi còn tại thế, Đức Phật Thích-ca thuyết pháp 
cho một hội chúng lớn gồm Trời, Rồng, Quý thân, 
bốn hàng đệ tử. Trong đó có một đại Tỳ- -kheo-n, 
từ xa trồng thây Đức Phật thì cười lớn và chốc lát 
lại khóc âm lên. Trong chúng đều lấy làm lạ, ngài 
A-nan mới thưa hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Tỷ-kheo- ni này 
chứng đắc A-la-hán và vì lý do gì vừa vui, vừa 
buôn mà không tự kiêm chế được? Con muốn nghe 
việc ấy! 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Này A-nan, lúc bây giờ bạch tượng vương 
chính là thân Ta, còn phu nhân lớn bây giờ là Cù- 
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đi và phu nhân nhỏ là Ty-kheo-n1 này! Nhờ được 
thân thông nên biết được việc trước kia. Còn buồn 
là vì có tâm sự không VuUI; còn cười là xưa kia đã 
giết hại người tốt mà nay lại được đắc đạo. 

Nghe xong, chúng hội đều suy nghĩ: “Dủ làm 
điều ác độc đôi với Đức Thế Tôn nhưng vẫn còn 
được Ngài cứu độ, huống øì làm được những việc 
đạo đức?” 

Tất cả hội chúng đêu phát đạo tâm Vô thượng 
chánh chân, nguyện độ tất cả chúng sinh khắp 
mười phương. 


10- Thuở xưa, vì nhận lời mời của Tư-kiệt nên 
Đức Phật đến nước Khỏa. Nước đó ở gân biển nên 
rồng hay nôi mây mưa. Sợ nước nhận chìm mọi 
người nên sau khi thọ trai xong, Đức Phật dẫn 
chúng Tăng đến ao A-nậu-đạt. 

Sau khi cùng đại chúng an tọa, Đức Phật nói: 

— Xá-lợi-phất không có ở đây! 

Thiên đề nghĩ: “Tả hữu của Đức Phật thường 
có bậc Trí tuệ thân túc giúp Ngài thêm sáng chói.” 
Biết được ý niệm đó, Đức Thê Tôn bảo ngài Mục- 
liên: 

— Này Mục-liên, thây hãy đi gọi Xá-lợi-phất 
đến! 

Ngài Mục-liên đảnh lễ rồi đi. Ngài Xá-lợi-phất 
đang vá pháp y; ngài Mục-liên đến thưa: 
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- Thưa ngài Xá-lợi-phất, Đức Phật ở đại hội 
chư Thiên tại ao A-nậu-đạt, sai tôi đến đây gọi 
thầy. Xin thây đến đúng lúc! 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

- Thưa ngài Mục-liên, xin thầy đợi tôi vá y 
xong đãi 

Ngài Mục-liên đáp: 

— Nếu thây không đi ngay, tôi sẽ dùng thân túc 
đem thây và cả động đá này đặt trên bàn tay phải 
và đem đến chỗ Đức Phật! 

Ngài Xá-lợi-phất liên mở đai lưng đang mặc 
đặt xuống đất rôi nói với ngài Mục-liên: 

— Nếu ngài có thê làm dây đai rời khỏi đất thì 
mới nhắc tôi lên được. 

Ngài Mục-liên liền nhắc lên nhưng chỉ làm mặt 
đất lay động còn dây đai không hề nhúc nhích. 
Ngài Mục-liên liền dùng thân túc trở về chỗ Đức 
Phật nhưng ngài Xá-lợi-phất đã đên ngôi trước bên 
Đức Phật. Ngài Mục-liên mới biết sức thân túc 
không băng sức trí tuệ. 

Lúc bấy giờ, trong hội chúng có một thầy q3 
kheo đeo hoa Tu-mạn nơi tai, làm mọi người đêu 
nghĩ ngờ: “Pháp của T-kheo là không được trang 
sức bằng hoa, tại sao thây Tỳ-kheo này lại đeo 
hoa?”. 

Thiên để bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, không biết thầy Tỳ-kheo 
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này tại sao lại đeo hoa? 

Đức Phật bảo thầy Tỳ-kheo: 

— Hãy phân phát hoa trong tai của thầy đi! 

Nghe Đức Phật dạy, thây Tỳ-kheo lây hoa 
trong tai của mình ra nhưng hoa vẫn có lại như cũ. 
Thây cứ lấy mãi như thê nhưng trong tai vẫn có 
hoa. Thấy vậy, Đức Phật bảo thây Ty-kheo là hãy 
dùng thân túc lấy nó ra. Thầy Tỳ-kheo dùng sức 
Tam-muội hóa ra ngàn vạn tay Ở trong hư không 
lây hoa trong tai ra, nhưng hoa vẫn còn mãi. Trong 
chúng mới biết là do đạo đức chứ chắng phải là tai 
đeo hoa. 

Thiên để Thích bạch Đức Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói rõ ngọn 
ngành việc ây đề chúng hội khỏi nghi ngờ! 

Đức Phật bảo trời Đề Thích: 

— Cách đây chín mươi mốt kiếp, thời Đức Phật 
Duy Vệ, khi Ngài thuyết pháp cho hội chúng lớn 
thì có một người say rượu ở trong hội lắng nghe 
kinh. Vì vui mừng nên ông ta lây hoa đeo trên tai 
tung lên Đức Phật, đảnh lễ rôi đi. Sau khi qua đời, 
trong chín mươi mốt kiếp được sinh lên trời hoặc 
trong nhân gian hưởng phước không còn trở lại ba 
đường ác nữa. Muôn biết người thời đó là ai thì 
hiện nay chính là thầy Tỳ-kheo này vậy! Tung một 
bông hoa cúng Phật hưởng phước cho đến bây giờ 
được đặc đạo vẫn chưa hết! 
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Trời Đề Thích bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia người Say rượu 
không thọ giới cũng không tu tập sáu pháp Ba-la- 
mật chỉ có một lần tung hoa mà được hưởng, phước 
đến chín mươi mốt kiếp cho đến nay vẫn còn 
huống øì nhiêu lần cúng dường Đức Phật! 

Đức Phật bảo trời Đề Thích: 

- Nên biết Đắng Nhất Thiết Trí làm lợi ích cho 
tt cả chúng sinh như thế! 

Nghe Đức Phật dạy như vậy, tất cả hội chúng 
rất vui mừng, đêu phát đạo tâm Vô thượng chánh 
chân. 


11- Thuở xưa, khi mới đắc đạo, Đức Phật giáo 
hóa chúng sinh, tất cả đêu được Ngài cứu giúp 
nhưng chỉ riêng vua nước Xá-vệ là không tin hiểu. 

Tình xá Đức Phật và khu vườn của đức vua chỉ 
cách nhau một bức vách và ở gần dòng. sông. Tĩnh 
xá có hơn ba trăm Sa-di thường làm việc cho Tam 
bảo. Khi được lệnh của thầy Duy na sai, các Sa-di 
đem bình đến sông múc nước. Đến bờ sông, họ cởi 
ca-sa làm nhà và đùa giỡn với nhau. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc và phu nhân đang ngồi 
trên lầu trông thây các Sa-di đùa giỡn với nhau như 
thê, đức vua nói với phu nhân: 

— Này ái khanh, nguyên do trầm không tin Cù- 
đàm là vì các đệ tử của Cù-đàm tự cho là thanh tịnh 
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không có phiền não, thế mà bây giờ họ vui đùa 
không khác gì ta cả, như thế còn nói đúng ở chỗ 
nào? 

Phu nhân thưa: 

— Tâu bệ hạ, ví như rồng rắn trong biến, pháp 
Đại thừa cũng lại như vậy. Có người đắc đạo cũng 
như có người chưa đắc đạo, không thể nào nói như 
nhau được! 

Phu nhân nói chưa xong thì các Sa-di đã mặc 
xong y phục, lây nước ởi về tinh xá. Ngay lúc ây, 
họ dùng thân túc đưa ba trăm bình nước lên hư 
không rồi bay theo về tinh xá. 

Phu nhân liên chỉ cho vua và nói: 

- Thưa bệ hạ, ngài chưa hiểu tường tận! Bây 
Ø1Ờ ngài thây thân túc của họ là như thế nào rôi? 

"Trông thấy vậy, đức vua rất vui mừng, liền 
xuống lầu cùng VỚI quân thân, bá quan đên chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, quy y sám hối lỗi lâm. 
Đức Phật thuyết pháp cho họ. Vua, phu nhân và tất 
cả chúng hội đêu phát đạo tâm Vô thượng chánh 
chân. 


12- Thuở xưa, có vị trưởng giả Phạm chí ở 
nước Xá-vệ ra thành dạo chơi, di chuyên đến gần 
Kỳ hoàn. Biết vị ây có công đức, có thể độ được, 
Đức Phật đến ngôi dưới một gốc cây, phóng ánh 
sáng lớn, chiêu sáng cả khu vực Kỳ hoàn. Cây cối, 
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đât đá đều có màu hoàng kim. 

Thây ánh sáng, trưởng giả hỏi người hầu: 

— Đây là ánh sáng gì vậy? 

Người hầu thưa: 

— Thưa ông, con không biết! 

Trưởng g1ả nói: 

— Không phải là ánh sáng của mặt trời sao? 

Người hầu thưa: 

— Thưa ông, ánh sảng mặt trời nóng, còn ánh 
sáng này mát mẻ điêu hòa, không phải là ánh sáng 
mặt trời đầu ạ! 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Không phải là ánh sảng của lửa sao? 

Người hâu thưa: 

— Thưa ông, không phải là ảnh sáng của lửa! 
Lửa thì lung lay không đứng vên, còn ánh sáng này 
sáng êm dịu không giông như ánh sáng của lửa. 

Người hầu suy nghĩ mới biết được ánh sáng đó 
liền thưa với trưởng giả: 

— Thưa ông, đây là ánh sáng đạo đức của Sa- 
môn Cù-đàm! 

Trưởng giả liên nói: 

- Đừng nói điều đó với ta, ta không thích Cù- 
đàm, hãy mau quay xe trở vê! 

Đức Phật liền biến hóa ba phía đều tự nhiên có 
khe suỗi lớn, không thể qua được, chỉ có một con 
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đường thăng ở trước Đức Phật là không có gì cản 
trở. 

Người hầu thưa: 

— Thưa ông, bên phía Ngài Cù-đàm có đường 
đi qua được! 

Bất đắc dĩ phải tiến xe tới trước, từ xa trông 
thây Đức Như Lai, trưởng giả lây quạt che mặt lại. 

Đức Phật lại dùng thần lực làm cho ông ta thây 
xuyên suốt cả trong ngoài. Mắt nhìn thắng vào Đức 
Phật thì liền tỏ ngộ; ông ta bắt đầu xuống xe đánh 
lễ Ngài. 

Đức Phật thuyết pháp, ô ông ta phát khởi đạo tâm 
Vô thượng chánh chân, liên được Bất thoái 
chuyền. 

Người bỏ đi, không quan tâm tới Đức Phật còn 
được đạo tuệ huông gì đôi với người có lòng tin? 


13- Thuở xưa, ở nước Ba-la-naI có tám vị đại 
lực sĩ, sức lực một người tương đương VỚI SỨC Sáu 
mươi con voi. Trong đó chỉ có một người biết 
nhiêu quyên biến binh pháp kỳ: lạ, biết đây đủ sáu 
mươi bốn pháp văn võ. Vì thế ông ta tự thị không 
Sợ ØÌ cả. 

Thây người đó chắc chắn đi vào đường ác, Đức 
Phật đến nơi người đó ở để hóa độ. 

Người giữ công vào thưa: 

— Thưa ông, ở ngoài có Ngài Cù-đàm muốn đến 
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gặp Ông. 

Nghe thưa, lực sĩ nói với các người hầu ở hai 
bên: 

— Trí tuệ của Cù-đàm đâu thể hơn ta, lại cũng 
không bằng ta! 

Lực sĩ bảo người gác công: 

— Ngươi hãy ra đuôi đi, ta không thể gặp ông 
ta. 

Ba lần đến trước cửa nhưng không gặp được, 
lúc bây giờ Đức Phật mới hóa làm người lực sĩ trẻ 
tuổi đến tới đọ sức tranh hơn thua. 

Người giữ công vào thưa, lực sĩ hỏi: 

— Có phải tám người trong nước không? 

Người giữ công đáp: 

— Thưa ông, người trẻ tuổi này con chưa hề 
gặp! 

Lực sĩ ra ngoài SặP, rôi dẫn đến sân đầu. Vì xem 
thường nên ông ta muôn đâu sức để giết người lực 
sĩ trẻ tuổi kia. 

Ông ta nói với người lực sĩ trẻ tui: 

— Hãy đến đây đánh nhau tay đôi với ta. 

Hai người cùng tiến lên. Lúc đụng nhau thì Đức 
Phật dùng thần túc nâng ông ta lên không trung 
cách mặt đất hơn mười  trượng, nhìn xuông đất chỉ 
thây như đám lửa. Mất hết tính cao ngạo, trong 
lòng toàn nỗi căm giận chỉ lo sợ chết, ông ta nhìn 
vào hư không xin quy y để cho lực sĩ tầm thường 
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này được toàn mạng sống. 

Bay xuống đất, vị lực sĩ trẻ tuôi hiện lại thân 
Phật. Biết chính là Đức Phật, lực sĩ cúi đầu làm lễ 
thưa: 

— Bạch Đức Thế Tôn, nếu biết sức thần túc của 
Ngài như thế thì con đâu dám hồng hách! Cho nên 
bây giờ con cúi xin Ngài tha thứ tội trước để diệt 
lỗi lầm sau! 

Nhận lời cầu xin, Đức Phật thuyết pháp thậm 
thâm. Ông ta phát đạo tâm Vô thượng chánh chân, 
chứng đắc đạo Bắt thoái chuyên. 

Đạo quyên biên của Đức Phật hóa độ chúng 
sinh là như thê! 


14- Xưa kia, ở nước La-duyệt-kỳ có một đứa 
bé Bà-la-môn, chỉ sống với mẹ. Tuy tuổi còn nhỏ 
nhưng thân xác to lớn, tự hỏi mẹ: 

— Mẹ ơi, cha con phụng thờ gì hả mẹ, con muỗn 
được học tập theo cha! 

Người mẹ nói với con: 

— Con à, lúc còn sông, cha con một ngày xuống 
sông tăm rửa ba lân. 

Đứa bẻ hỏi: 

— Thưa mẹ, cha làm như vậy là mong câu điều 
gi vậy mẹ? 

Mẹ nói: 

- Này con, nước sông Hăng làm sạch tội lỗi và 
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được thân thông. 

Đứa bẻ thưa: 

— Không đúng đầu mẹ ơi! 

Người mẹ nói: 

— Này con, con thấy có gì lạ sao? 

Đứa bẻ thưa: 

— Thưa mẹ, nêu như vậy thì người dân ở bờ phía 
Bắc đuôi trâu lội qua bờ Nam, tăm rửa hằng ngày 
Sao không đặc đạo? Hơn nữa trong nước sông 
Hằng còn có các loại rùa, cá sông trong đó, tại sao 
chúng nó không đắc đạo? 

Người mẹ nói: 

— Vậy theo ý con thế nào? 

Đứa bẻ thưa: 

— Thưa mẹ, chỉ có tắm nước ao Tam-muội được 
tám lần giải hóa của Đức Như Lai thì mới được 
giải thoát thôi! 

Nhân đó, đứa bé thưa với mẹ: 

- Thưa mẹ, hai mẹ con mình nên đến chỗ Đức 
Phật để được tắm gội sự giáo hóa của Ngài! 

Sau đó, hai mẹ con đến chỗ Đức Phật, được 
Ngài thuyết pháp. Người con xuât gia, làm Sa- 
môn, đắc đạo La-hán liên trở về thuyết pháp cho 
mẹ, về sau người mẹ cũng chứng được đạo Tu-đà- 
hoàn. 


KINH TẠP THÍ DỤ 
QUYÊN HẠ 


15- Thuở xưa, trong nước Kế tân có một thầy 
Tỳ-kheo mở rộng việc dạy dỗ nên có hơn vài trăm 
người theo học. Trong đó, có người đắc tứ thiên, 
có người đắc ngũ thông, có người đặc Tu-đà-hoàn, 
có người đắc A-la-hán. 

Lúc ấy, có người An tức đến nước Kế tân, thấy 
thây Tỳ-kheo giáo hóa như thẻ, liền tin tưởng vui 
mừng xin làm đệ tử. Không bao lâu, ông ta thành 
tựu được ngũ thông rôi hiện thần túc ở trước mọi 
nØƯỜiI. 

Vị thây bảo: 

— Này con, tuy con đắc ngũ thông nhưng tâm 
còn phiên não chưa giải thoát, chớ có hiện thân túc 
để kiêu ngạo! 

Sinh lòng giận thây vì cho răng thầy ganh ghét 
mình, ông ta nghĩ: “Ta nên trở về quê cũ phô 
trương đạo đức.” Rồi bay về nước mình, hiện thân 
túc bay đến trước cung điện vua An tức. Đức vua 
làm lễ và hỏi: 

— Thưa đạo sĩ, ngài là người nước nào? 
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Ty-kheo nói: 

— Thưa Đại vương, tôi là người ở nước ngài đến 
nước Kế tân học đạo, bây giờ trở về, muôn làm 
phước ở đất này đề báo đến ân sinh sống! 

Quá đỗi vui mừng, đức vua quỳ xuống thưa: 

— Thưa đạo sĩ, từ hôm nay xIn ngài thường 
xuyên ở trong cung điện nhận sự cúng dường của 
trầm! 

Thây Tỳ-kheo đông ý ngay. Đức vua tự tay 
cúng dường hoặc sai phu nhân cùng thể nữ đến 
cúng. 

Thây Tỳ-kheo có tình ý với cung nữ, các quan 
biết được liền tâu lên đức vua. Đức vua không 
những trách mắng họ mà còn không tin họ vì đức 
vua chăng thấy có việc gì kỳ lạ trong việc đi lại của 
đạo sĩ. Không bao lâu, cung nữ có thai. Các quan 
lại tâu lên đức vua. Ngài cho phu nhân xem xét mới 
biết việc ấy có thật, liên lột pháp y và sai người 
đuôi ra khỏi cung điện. Vì là Đạo nhân nên đức vua 
không hành phạt. 

ĐI ra ngoài, Ty-kheo làm kẻ cướp, không còn 
là người xứng đáng như trước. Không biết là Tỳ- 
kheo trước kia bị đuôi khỏi cung, đức vua mới cho 
mộ dũng sĩ, sai đi bắt sông đem về xét kỹ mới nhận 
là Ty-kheo trước kia. 

Đức vua bèn hỏi: 

— Trước kia, ngươi phạm tội dâm dục, cứ cho 
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là mê lâm đi. Nhưng bây giờ tại sao lại làm kẻ 
cướp? 

Tỳ-kheo dập đầu thưa: 

— Tâu Đại vương, trong bước đường cùng, tôi 
không còn kế sách nào khác! 

Vua nói: 

— Ta vốn thây ngươi có thân túc bay đi nên 
không nỡ hại ngươi. Nay tha tội cho ngươi, cắm 
ngươi xâm phạm lãnh thô của ta. Hãy thả hăn đi 
đi! 

Tỳ-kheo nghĩ: “Như thế ta phải làm thuê để 
kiêm sống”, rồi vào xin làm thuê cho nhà đô tế giết 
trâu, dê; làm mọi công việc nhà. 

Về sau, do đập xương cho chủ nên ông ta bị 
mảnh văng vào mặt làm mù mắt, không còn nhờ 
cậy được nên người chủ đuôi ông ta đi. Sau đó, ông 
ta trở thành kẻ nghèo hèn, cầm bát bề men theo ngõ 
hẻm ởi xin. 

Vị Tỳ-kheo này bị tai họa được vài năm, vị thây 
ngày xưa dùng đạo nhãn xem xét muôn biết ông ta 
ở đầu thì thây ông ta đi xin ở chợ nước An tức. 

Trong số đệ tử có hơn năm trăm người chỉ học 
ngũ thông mà không muốn diệt khô, vị thầy bảo 
họ: 

— Các con hãy mau chuẩn bị hành trang, bây 
giờ chúng ta cùng đi thăm một số đệ tử nước An 
tức thời trước! 
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Các đệ tử đều vui mừng thưa: 

— Thưa thây, đạo đức của thây ây chắc chăn rất 
rực rỡ nên thây mới hạ mình đi thăm! 

Tất cả đều dùng thân túc nên trong chốc lát đã 
đến trước mặt vị Tỳy-kheo kia. 

Vị thây gọi tên, ông ta liền thưa: 

— Bạch Hòa thượng, có phải thây đến không? 

Vị thây đáp: 

— Đúng vậy, ta có đến thăm con. 

VỊ thây hỏi: 

— Vì sao con phải nông nỗi như vậy? 

Ông ta trình bày đây đủ đầu đuôi mọi việc và 
thưa rõ sự sai phạm của mình. VỊ thây bảo các đệ 
tử: 

— Đặc ngũ thông chưa hắn đã được đạo vững 
vàng cho nên các con không thể ỷ vào đó được! 

Khi vị thây giảng về điều đó thì năm trăm vị đệ 
tử đêu chứng lục thông đều thành A-la-hán quả. 

Người đệ tử kia tủi thẹn nên im lặng. Tất cả 
thây trò đều trở về nước. 


16- Thuở xưa, có một nước vừa giàu có lại 
đông dân; nước khác muốn xâm chiêm nên đem 
binh đến đánh. Biết được, cả nước liền thành lập 
đạo binh, từ mười lãm tuôi trở lên và sáu mươi tuôi 
trở xuống đều phải đi đánh giặc. 
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Lúc â Ấy, có một người đàn ông làm nghề dệt tơ 
lụa gần sáu mươi tuôi, vợ ông ta đoan chánh nhưng 
hay khinh rẻ chông. Người chồng rất sợ vợ. Một 
hôm, người chông nói với vợ: 

- Bây giờ anh phải thi hành theo sắc lệnh, tự 
mình lo liệu đủ vật dụng và lương thực của nhà 
binh, xin em đưa cho kịp lúc! 

Người vợ đưa cho chông một cái túi chứa năm 
thăng để đựng lương thực, tâm đệm lụa và một cây 
giáo dài một thước rôi nói: 

— Anh hãy đem những thứ này đi đánh giặc, chứ 
không có gì khác nữa! Nêu anh làm mất túi này và 
cây giáo gô thì tôi sẽ bỏ anh! 

Từ biệt vợ ra đi, người chồng không nghĩ đến 
việc bị quân địch làm hại mà chỉ sợ thất lạc hai 
món đô là bị mất vợ thôi. Trên đường gặp quân 
địch, đánh nhau với họ bị thua, mọi người rút lui 
bỏ chạy, riêng anh ta do sợ thất lạc hai vật kia là 
mất vợ nên cầm cây giáo để trên đầu một mình tiến 
về phía quân địch. 

Thây anh ta, quân địch cho là đũng mãnh nên 
không dám tiến lên mà rút lui. Như thế binh lính 
nước anh ta chỉnh đốn lại được hàng ngũ và ra sức 
tiên đánh giành được thắng lợi lớn. Quân địch thua, 
chết gần hết. Đức vua rất vui mừng, thưởng người 
có công. Mọi người tâu với đức vua: 

— Tâu Đại vương, người thợ dệt xứng đáng 
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được thưởng công lao trên hết! 

Nhân đó, đức vua kêu anh ta lên bảo: 

— Vì lý do gì một mình ngươi đánh đuôi địch 
quân? 

Anh ta thưa: 

— Tâu Đại vương, thật ra thần không phải là võ 
Sĩ, nhưng lúc lên đường đánh giặc, vợ thân có đưa 
hai vật và nói nêu đề mất nó thì cô ấy sẽ không còn 
cùng thân thành gia thất. Do đó phải liều chết để 
giữ hai vật này. Nhờ thê thân đánh đuổi được quân 
địch, chứ thật không phải là khỏe mạnh mà làm 
được như vậy! 

Đức vua nói với các quan: 

— VỊ ây vốn sợ vợ nhưng điều quan trọng là 
giúp nước trong lúc nguy nan nên trẫm ban cho 
công lao nhiêu nhất! 

Tức thời phong cho anh ta làm quan, ban cho 
của cải quý giá, nhà cửa, thê nữ chỉ kém thua vua, 
con cháu đời đời nỗi nhau hưởng phước. 

Những sự kiện đã được hiễn bày ở thế gian này, 
Đức Phật mượn làm thí dụ. Vợ trao chồng vật dụng 
năm thăng và cây giáo một thước ví như Đức Phật 
trao cho đệ tử năm giới, mười điêu thiện. Vợ dặn 
chông Điữ gìn cần thận hai vật không để hư mất 
mới có thê sông chung với mình. Đây là nói người 
Ø1ữỮ gìn gIới pháp dẫu có chết cũng không phạm thì 
được cùng với Đức Phật đi lên nhà đạo lý. Đã đuôi 
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được quân địch lại còn được phong thưởng là ví 
cho những oan gia ngang trải ở đời này của người 
g1ữ giới được tiêu trừ, đời sau được hưởng phước 
tự nhiên ở cõi trời. 


17- Thuở xưa, trong thành Xá-vệ có một Phạm 
chí giàu sang, của cải vô số, trí tuệ thông minh 
nhưng sa ngã tà kiến, không tin điều lành mà còn 
cho là vÕ ích. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất dùng đạo nhãn 
quan sát, thấy trưởng giả này đời trước có nhiều 
phước nên được giàu có; nêu bây giờ chỉ hưởng lộc 
không lo tạo phước mới thì nhât định trở lại trong 
ba đường ác nên đến độ. Tôn giả hiện thân túc, cầm 
bát đứng trước chỗ ngôi của ông ta. 

Khi vừa ngôi xuống định ăn cơm thì trông thây 
Xá-lợi-phất, Phạm chí rất tức giận, liên đóng cửa 
lại, đánh Tôn giả rồi rửa tay, trở lại ngôi ăn như cũ, 
không thèm mời ngôi cũng không đuổi đi. Ăn 
XONØ, ông ta rửa tay, súc miệng: ngậm một miệng 
nước nhô vào bát ngài Xá-lợi-phất, rồi nói: 

— Đem cái này đi đi, xem như là bố thí vậy! 

Xá-lợi-phất nói: 

— Mong cho ông đêm ngày hưởng phước vô 
lượng! 

Sau đó Tôn giả trở về. Sợ ngài Xá-lợi-phất 
giận, vui miệng nói xấu, vị trưởng giả bèn sai 
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người theo dõi. Ngài Xá-lợi-phất đi thăng về tinh 
xá, lây nước đó hòa với bùn để nơi Đức Phật kinh 
hành. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch với Đức Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, con được trưởng giả 
tham lam keo kiết kia bố thí một ngụm nước. Bây 
giờ con lây nước đó nhào với bùn trét nơi Đức Phật 
kinh hành, cúi mong Ngài đi trên đó để ông ta ngày 
đêm hưởng phước vô lượng. 

Đức Phật liền kinh hành thiên định trên đó. 
Người được vị trưởng giả sai đi dò xét thấy đây đủ 
mọi việc như thế liên trở về thưa với ông ta: 

— Thưa trưởng giả, Đức Phật đã bỏ địa vị Luân 
vương đi làm Sa-môn, cầm bát xin ăn không phải 
là tham câu điêu gì, mà muôn độ cho chúng sinh 
vậy! 

Người dò xét tin tức kế đây đủ đầu đuôi mọi 
việc. VỊ trưởng giả hối hận vì đã không có tâm tôn 
kính. Cả nhà lớn nhỏ tất cả đêu đến nơi Đức Phật 
đề sám hồi tạ tội: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con ngu si không biết, 
cúi xin Ngài lượng thứ. 

Được Đức Phật cho quy y và thuyết pháp, họ 
hết nghĩ ngờ, dứt trừ kết sử, chứng quả Bất thoái 
chuyên. 


18- Thuở xưa, có nước Ba-lợi-phât rất thịnh 
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vượng hơn các nước khác. Trên từ bậc Chân nhân, 
Thân nhân; dưới đến hàng quan cửu phẩm kém tài 
đều có đạo đức. Kinh Phật nhiêu băng sách thê tục; 

lại có đầy đủ vàng bạc, lụa là không thiếu thứ gì 
cả. Đức Phật thường gọi nước đó là nước Văn vật. 

Lúc ây, chín mươi phái ngoại đạo cùng bàn với 
nhau: 

— Đức Phật nói nước đó là nước có đây đủ mọi 
vật không thiêu thứ gì cả. Chúng ta nên đến xin cái 
không có của nước đó nhân đây bắt bẻ ông ta 
không thành thật, sau đó chăc chăn chúng ta sẽ 
được tôn kính. 

Có một Phạm chí bàn: 

— Tôi chưa nghe nước này có qui La-sát, chúng 
ta cô xin nó, chăc chăn không thể nào có được, điều 
này rõ ràng là Đức Phật chứng đắc đạo lý tà vạy. 

Họ đi khắp làng chợ mong muốn mua được qui 
nhưng không có. Phạm chí vui mừng nói: 

— Họ đã trúng kế của ta rôi! 

Biết mưu kế của Phạm chí, Đề Thích đi xuống 
hóa làm người lái buôn ngồi trên cửa hàng như có 
bán vật gì. ĐI lần lượt theo các cửa hàng, khi đến 
trước cửa hàng kia, những người mua qui hỏi: 

— Này ông chủ, ông có bán qui không? 

Đề Thích đáp: 

— Thưa ông, có. Ông muốn mua bao nhiêu? 

Các Phạm chí nói với nhau: 
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— Ông này nói láo khoét thật! Quỷ ở đâu có mà 
bán lại còn dám nói muốn bao nhiêu nữa chứ! 

Các Phạm chí nói: 

— Chúng tôi muốn vài con. 

Đề Thích mở cửa hàng liên có vài chục con qui 
đữ. Thây nó, các Phạm chí hết sức sợ hãi. Trong 
tâm niệm mỗi người lúc này mới biết Đức Phật 
không hề gian dối. Họ đều đên quy y và được Đức 
Phật dạy: 

— Nước Ba-lợi tuy có nhiều thứ nhưng các 
ngươi tay không đến đó thì một vật cũng không thể 
nào có được còn đem tiên của mua thì không thiếu 
thứ gì cả! 

Truyện này, Đức Phật thị hiện ở thế ø1an cũng 
nhăm giảng dụ cho thành Tát-vân-nhược vì trong 
đó không thiếu một thứ gì từ bốn Vô lượng tâm, 
sáu Độ, ba mươi bảy Phẩm trợ đạo, Thanh văn, 
Bích-chi, cho đến Như Lai. Nếu ai không tu đức 
hạnh mà ở trong thành Tát-vân-nhược mong muốn 
có một thứ gì thì không thể nào có được cả. Còn ai 
tôn kính, phụng hành giáo pháp của Như Lai, biết 
kiêm chế thân, miệng, ý giống như có tiền muốn 
mua thứ gì cũng có vậy. 


19- Thuở xưa, tại nước Thiên trúc có chùa 
Tùng, trong đó có bôn Đạo nhân đêu chứng lục 
thông. Có bôn cư sĩ trong nước môi vị đêu thỉnh 
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một Đạo nhân đề cúng dường thường xuyên. 

Bốn ngài thường xuyên đi giáo hóa cả. Một 
người đến chỗ trời Đề Thích; một người đến chỗ 
Hải long Vương; một người đến chỗ Kim sí điều và 
một người đến chỗ vua. 

Lúc ấy bốn Đạo nhân được cúng dường đem 
thức ăn dư trong bát về chia cho bốn người đàn- 
VIỆt này cả trăm món thức ăn mà các vị đều chưa 
bao giờ thấy cả. Họ hỏi Đạo nhân từ đâu có những 
thức ăn này, Các Đạo nhân kế rõ đầu đuôi cho họ 
nghe. Thê rôi bốn vị cư sĩ, mỗi người phát một lời 
nguyện. Một người nguyện sinh lên cung trời Đề 
Thích, một người muôn sinh trong biến làm rông, 
một người muôn sinh trong loài Kim sí điều và một 
người muôn làm con của vua. Sau khi qua đời, họ 
đêu được vãng sinh làm bốn vương thân, đồng thời 
CÓ Ý niệm muôn thọ Bát quan trai. Họ tìm kiểm nơi 
thanh vắng nhưng chỉ có sau vườn của vua Ma-kiệt 
là yên tĩnh, nên họ đến ngôi dưới gốc cây trong 
vườn đó. Họ phát tâm từ, giữ gìn trai giới, thực 
hành sáu niệm. Sau một ngày, một đêm đến sáng 
mai mọi việc hoàn tật họ mới nói với nhau. Vua 
Ma-klỆt nói: 

— Các khanh là a1? 

Một người nói: 

— Tôi là Thiên vương. 

Một người nói: 
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— Tôi là Long vương. 

Một người nói: 

— Tôi là Kim sí điều vương. 

Và một người nói: 

— Tôi là vua. 

Bốn người kế rõ ngọn ngành xong, đều rất vui 
mừng. Thiên vương nói: 

- Chúng ta đều giữ gìn trai giới nên ai cũng 
được nhiều phước! 

Đức vua nói: 

— Tôi muôn ở ngoài vườn để không còn nghe 
tiếng âm nhạc, nên tâm được chuyên chú, do đó 
phước đệ nhất. 

Thiên vương nói: 

— Cung điện bảy báu trên trời của tôi có các 
ngọc nữ, kỹ nhạc, y phục, thức ăn tự nhiên, không 
còn phải lo nghĩ; nhưng ởi xa, tôi g1ữ trọn vẹn trai 
giới nên có phước đệ nhất. 

Kñm sí vương nói: 

- Đối với năm việc ưa thích của tôi, chỉ có ăn 
thịt rông là ngon nhất. Bây giờ cùng ở một chỗ 
không còn một chút niệm ác nào cả, phước tôi là 
đệ nhất. 

Long vương nói: 

— Loài rông của tôi là môi của Km sí điêu nên 
thường sợ bị ăn thịt vì thê phải luôn luôn trôn núp. 
Bây giờ chúng tôi ở một chô, khỏi phải chêt mà 
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còn được giữ trai giới trọn vẹn. Phước tôi là đệ 
nhất! 

Vua Ma-klệt nói: 

— Tôi có bề tôi trí tuệ tên là Phi-đả-loại, tôi sẽ 
mời ông ta phản quyêt nghĩa này. 

Đức vua mời bê tôi đến rồi nói đây đủ ý của họ. 
Phi-đà-loại lây bốn tâm lụa xanh, vàng, trăng, đen 
treo lên trên không, rồi hỏi bốn vua: 

— Xin bốn ngài xem bốn màu ở trên không có 
khác nhau không? 

Bốn vua đáp: 

- Đương nhiên là màu sắc khác nhau rôi! 

Đà-loại hỏi: 

— Vậy các ngài thấy bóng lụa in trên đất có khác 
nhau không? 

Đáp: 

- Giống nhau. 

Phi-đà-loại nói: 

—- Hiện tại bốn vị có thân hình khác nhau ví như 
màu sắc của lụa không giông nhau vậy, nhưng 
pháp trai giới của các ngài thọ trì chỉ có một vị trí 
như Đóng lụa in dưới đất không có gì khác cả! Nêu 
bốn ngài phát tâm đạo lớn, từ bi tinh tân, tu trì trai 
giới cùng một lúc được thành Phật thì hình dáng 
giông nhau không có gì khác cả. 

Vui mừng, bỗn vị tôn Vương đắc được Đạo 
nhãn. 
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20- Thuở xưa, có một người giàu có tên là Cià- 
la-việt. Ông ta có hai người con. Người cha bị bệnh 
rất nguy nan mới dặn dò người con lớn: 

— Này con, em con còn nhỏ dại chưa hiểu biết 
øì, bây giờ làm khô lụy đến con! Con phải khéo léo 
chăm sóc, giúp đỡ, chớ để em đói lạnh. 

Cha con buôn râu trăn trôi, sau đó người cha 
qua đời. Về sau chị dâu nói với chông: 

- Anh à, chú nó lớn lên sẽ biết mọi việc nhà 
nên mình phải chia những vật sở hữu cho chú nó; 
sao ngay lúc chú nó còn nhỏ mình không chịu đuôi 
đi? 

Lúc đầu, không băng lòng nhưng bị vợ nói mãi 
nên người anh đành phải nghe theo. Người anh dắt 
em ra khỏi thành, đi sâu vào trong khoảng đất trống 
có nhiều mả cao, trói em vào cây bách nhưng 
không nỡ giết chỉ muôn để cọp, sói, qui dữ hại nó. 
Rồi người anh nói em: 

— Mày thường có lỗi với tao, tao trói mày lÙ đây 
một đêm để suy nghĩ lỗi lâm của mình, rồi mai 
sáng đến đón vê. 

Nói xong, anh ta bỏ về. Trong chốc lát thì trời 
tối, chồn, cáo, điều hâu, kên kên ở đó kêu rú. Quá 
sợ hãi và không biết kêu cứu ai, người em ngước 
lên trời than thở: 

— Chăng hay trong ba cõi có bậc Nhân từ nào 
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cho con quy y không? Bây giờ con đang bị tai họa 
nên sợ hãi vô cùng! 

Lúc ấy Đức Như Lai đang ngôi chánh định, 
thây người em cầu cứu, liên phóng ánh sáng lớn 
tên là Trừ tăm tối, chiếu sáng bừng khu gò mả. Kế 
đến Ngài phóng một luông ánh sảng giải thoát 
chiếu đến chỗ người em, làm nới rộng dây trói để 
không còn đau đớn nữa. Kế đó, Ngài lại phóng một 
luông ánh sáng no đủ tất cả để người em thấy ánh 
sảng này không còn đói khát nữa. Sau đó, theo ánh 
sáng Đức Như Lai đi đến chỗ người em, tự tay mở 
trói và bảo: 

— Này con, con muốn đi đến nơi nào? 

Người em thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, con nguyện làm Phật 
thoát khỏi tất cả tai họa giống như Đức Phật hiện 
nay! 

Người em liên phát đạo tâm Vô thượng chánh 
chân. Đức Phật thuyết vô số pháp chánh yêu, người 
em chứng Vô sinh pháp nhẫn liên thưa với Đức 
Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tuy anh con có tâm niệm 
xâu xa, trái hiểu đạo muốn sát hại con, nhưng nhờ 
đó mà con được trồng thấy Đức Phật, đoạn trừ khổ 
sinh tử, nên con muốn đến báo ân. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay! Con phải biết nên làm những gì 
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cho đúng lúc! 

Người em liền dùng thân túc bay đến nhà người 
anh. Thây em, vợ người anh vô cùng hồ thẹn và sợ 
hãi. Người em thưa với anh: 

— Thưa anh, tuy anh nghe theo lời độc ác của 
vợ, trói em bỏ ở khu gò mả nhưng nhờ vào sự việc 
ây mà bây giờ em đắc đạo. Đó đêu là nhờ ân của 
anh vậy. 

Được người em thuyết pháp, người anh và chị 
dâu đêu đắc quả Tu-đà-hoàn. 


21. Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thê, Thiên 
vương Đề Thích thường xuống cúng dường Tam 
bảo nhưng riêng ngài Ma-ha Ca- diệp là không chịu 
thọ nhận vì bốn nguyện của Tôn giả chỉ muôn độ 
người nghèo khô. 

Lúc ây trời Đề Thích mới tìm cách quyên biến. 
Đề Thích và phu nhân giáng trần làm ông bà giả 
nhà nghèo ở trong một căn nhà tranh rách nát. Lúc 
Tôn giả Ma-ha Ca-diệp vào thành đi khất thực, ông 
bà do Đề Thích biến hóa đón tiếp, đảnh lễ rôi trình 
bày nỗi nghèo khó của mình, xin ngài nhận thức ăn 
đạm bạc mà họ dâng cúng. Ngài không chối từ. 

Trên đường trở về, Tôn giả Ca-diệp thấy trong 
bát có đây những thức ăn như cam lộ. Tuy hình sắc 
món ăn tâm thường nhưng thơm ngon như hàng 
trăm thức ăn gộp lại. Đưa lên miệng thấy thơm 
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ngon kỳ lạ, Tôn giả nhập định quán sát mới biết là 
của Đề Thích, liền nói: 

— Phước đức các người chói lọi đến như vậy, 
tại sao lại muốn làm phước nữa? 

Đề Thích thưa: 

— Thưa Tôn giả, phước báu của Tam bảo rất sâu 
rất rộng, cho nên đã là bậc Trí thì không bao giờ 
nhàm chán cả. 


22- Trước đây, ở ngoài nước, có một chùa 
Tùng. Trong chùa thường có hơn trăm chúng Tăng 
tu học. Cách chùa không xa, có một Ưu-bà-di tính 
tân thông suốt kinh sách, hãng ngày tự mình cúng 
dường cơm cho từng Sa-môn. Chúng Tăng sai từng 
vị theo thứ lớp từ đầu đến CuÔi đến nhận rôi giáp 
vòng trở lại. Trong số đó nêu có vị nào đến thì Ưu- 
bà-di liền theo hỏi nghĩa kinh. Do đó, vị nào che 
giấu sự học cạn cợt của mình thường không thích 
đến. 

Có Sa-môn Ma-ha-lô, tuổi 1à mới xuất gia nên 
không biết gì cả, theo thứ lớp đến thọ thực. Vì đi 
đường chậm chạp nên ông ta đến không đúng gIỜ. 

Gặp ông ta, Uu-bà-di này cho răng vị trưởng 
túc nảy tuôi già bước đi khoan thai chắc là bậc đại 
trí tuệ, nên càng thêm vui mừng, cúng dường thức 
ăn ngon rôi bồ trí tòa cao đề vị ây thuyết pháp. 

Ngôi trên tòa mà thật sự không biết điều gì nên 
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Sa-môn trinh bày sự thật về mình và cho rằng 
người ngu không biết gì thật là khổ. 

Nghe xong rồi suy nghĩ, Ưu-bà-di mới hiểu: 
Ngu sĩ không biết gì chính là căn bản của mười hai 
nhân duyên. làm cho sinh tử không châm dứt đưa 
đến các khô não; cho nên nói là rât khổ. Do suy 
nghĩ kỹ như vậy nên bà ta chứng Tu-đà-hoàn đạo; 
liên đứng dậy mở kho lấy vải cúng dường cho vị 
Sa-mồn. 

Lúc ấy vị Sa-môn xuống tòa, trở về tỉnh xá. Ưu- 
bà-di ở trong kho đi ra, không biết Sa-môn đi về 
hướng nào, bèn đứng trông chừng ở cửa nhưng 
cũng không thấy đâu cả, mới cho răng Sa-môn đặc 
đạo đã dùng thân túc bay đi. Ưu-bà-di liên đem vải 
đến tinh xá tìm Sa- -môn. Sợ bị gỌI ‹ đến, Sa-môn vào 
phòng đóng cửa trôn nhưng thây ông ta đã đặc Lục 
thông, trông thây có người đuổi theo, nên cho ông 
ta có phạm điều gì mới chú ý quán sát. Biết Ưu-bà- 
di đã đắc Tu-đà-hoàn đạo, vị ấy liên gọi Ma-ha-lô 
đi ra nhận đồ cúng dường. 

VỊ thây nói rõ đầu đuôi, Ma-ha-lô vui mừng rồi 
cũng đắc quả Tu-đà-hoàn. 


23- Thuở xưa, có bà lão chỉ có một người con 
nhưng bị bệnh chết. Khi đem thi hài đến nghĩa địa, 
bà ta đỉnh chỉ việc chôn cất lại, lòng buôn rầu vô 
hạn, tự nghĩ rằng: '“Ƒa chỉ có một người con, đáng 
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lẽ nhờ nó lúc về già nhưng lại chết mất, ta làm sao 
sông nổi đây!” rồi không chịu trở về định chết 
chung một chỗ với con nên bà bỏ ăn, bỏ uống đã 
bôn năm ngày. 

Biết được việc ây, Đức Phật dẫn năm trăm Tỳ- 
kheo đến nghĩa địa. Từ xa, trông thấy Đức Phật đi 
đến với OaI thân hào quang sáng chói, bà lão liền 
tỉnh táo đên trước Đức Phật đảnh lê rôi đứng lui 
lại. Đức Phật bảo bà lão: 

— Này bà, bà làm gì trong nghĩa địa vậy? 

Bà lão thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con chỉ có một nñĐƯỜi con 
nhưng nó đã chết mât! Vì yêu thương nó tha thiết 
nên con muôn chêt chung một chỗ với nó. 

Đức Phật bảo: 

- — Này bà lão, bà có muốn ta làm cho con bà 
sông lại không? 

Bà lão vu1 mừng thưa: 

— Bạch Thế Tôn, có thật vậy không thưa Ngài? 

Đức Phật bảo: 

— Bà hãy tìm lửa hương thơm đem đến, Ta sẽ 
chú nguyện để con bà sông lại. 

Ngài lại bảo: 

— Bà nên lây lửa của nhà nào không có người 
chết! 

Thế rôi bà lão đi tìm lửa, thây người nào bà 
cũng hỏi trước: 
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- Nhà ông từ trước đến giờ có người nào chết 
không? 

Mọi người đều đáp: 

— Từ tổ tiên cho đến nay đều đã có người chết! 

Những nhà được hỏi đều trả lời như thê. Đi 
được vài chục nhà thì bà lão không còn mong lây 
lửa nữa liên trở về chỗ Đức Phật thưa: 

- Bạch Thê Tôn, con đi khắp nơi tìm lửa nhưng 
không có nhà nào không có người chết, cho nên 
phải trở về tay không! 

Đức Phật mới bảo bà lão: 

— Từ khi khai thiên lập địa đến nay, không có 
a1 sống hoài mà không chết. Người sông mong 
sông còn là được vui mừng lắm rôi, sao bà lại mê 
muội muôn chết theo con? 

Tâm lý bừng tỉnh, bà lão hiểu rõ lý lẽ vô 
thường. Nhân đó, Đức Phật giảng rộng các pháp 
chủ yêu, bà lão liên đặc Tu-đà-hoàn đạo. 

Trong nghĩa địa có hơn ngàn người đến nghe 
giảng, họ đều phát đạo tâm Vô thượng chánh chân. 


24- Thuở xưa, dân chúng trong thành Vương- 
xá rất giàu có, chín phẩm quan ở riêng biệt không 
lẫn lộn nhau. Có một vùng riêng biệt chừng một ức 
dặm, nếu người nào có một ức tài sản thì được ở 
trong đó. 

Lúc ây, có một cư sĩ vì muốn ở trong đó, nên 
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đã cô găng làm lụng đề kiếm tiền. Trong vài mươi 
năm làm lụng cực khô, xoay xở nhiêu cách, ông ta 
kiêm được chín mươi vạn nhưng chưa đủ một ức, 
thì bị bệnh rât nặng, tự biết không thể sống được. 
Vì có một người con trai được bảy, tám tuổi nên 
ông ta dặn dò vợ mình: 

— Này bà, sau này con mình trưởng thành, bà 
hãy giao tài sản cho nó, mở rộng việc làm ăn, kiếm 
đủ một ức để được sông trong khu đặc biệt đó! Đó 
là điều mong muôn của đời tôi! 

Nói xong, ông ta qua đời. Chôn cất chông xong, 
người vợ dẫn con vào chỗ cất giữ tài sản rồi nói lại 
những gì cha nó đã di chúc: 

— Con à, mẹ đợi con trưởng thành, kiếm mười 
vạn cho đủ một ức thì mình được ở trong vùng đặc 
biệt đó! 

Đứa bé thưa với mẹ: 

— Mẹ à, cân gì phải đợi lớn lên! Bây giờ mẹ hãy 
ø1ao cho con đề hai mẹ con mình sớm được ở trong 
đó! 

Người mẹ liên giao cho con. Sau đó đứa bé lẫy 
những tài sản quý báu nhất cúng dường Tam bảo, 
bồ thí người nghèo khổ. Trong nửa năm, tài sản hết 
sạch. Người mẹ sâu não về việc làm kỳ quái của 
con mình. Không bao lâu, đứa bé bị bệnh nặng rÔi 
qua đời. Đã mất tài sản lại còn mất con thơ, người 
mẹ rất đau buôn, thương tiếc. 
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Trong vùng có một người rất giàu đã tám mươi 
mà chưa có con cháu. Lúc ây, đứa bé lại sinh vào 
nhà ông ta, làm con của người vợ cả. Đủ mười 
tháng, thì sinh ra một cậu con trai tướng mạo xinh 
đẹp, thông minh, biết được đời trước. 

Người mẹ đích thân ăm bông bú mớm nhưng 
đứa bé không chịu ăn; người hâu ấm bồng, nuôi 
nâng nó cũng như vậy. Người mẹ đời trước của nó 
nghe đứa bé sinh ra như thế đến xem thử thì mến 
ngay và ôm đứa bé than thở, nó há miệng đòi ăn. 
Quá vui mừng, trưởng giả thuê bà ta với giá rất cao 
để nuôi hộ đứa bé. Trưởng giả bàn vỚI phu nhân: 

— Này bà, con tôi người khắc ăm bông, nuôi 
nắng thì không chịu ăn uông gÌ cả, nhưng bà này 
ăm bông thì vui mừng. Bây giờ, tôi muốn cưới bà 
ây làm vợ lẻ để chăm nom con tôi. Bà có băng lòng 
không? 

Được phu nhân bằng lòng, trưởng giả đem sính 
lễ cưới bà ta về rôi cất riêng một căn nhà, phân chia 
tài sản không thiêu thứ gì. 

Đứa bé nói với mẹ: 

— Mẹ à, mẹ có biết con không? 

Quá sợ hãi, người mẹ nói: 

- Không hề biết. 

Đứa bé thưa với mẹ: 

— Mẹ à, con chính là con trước kia của mẹ! Con 
đã lấy chín mươi vạn đem bố thí, bây giờ con và 
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mẹ đã làm chủ được tám mươi ức, không cần mất 
sức mà được ăn và được hưởng phước như vậy. 
Nghe nói, người mẹ vừa buôn, vừa vui. Đứa bé 
lớn lên, đem pháp lý Đại thừa hóa độ trong vùng 
một ức dặm. Cho nên nói đem sạch hết của cải 
trong nhà đến ức ngàn ra bố thí cả xóm làng để 
hành đạo thì Bồ-tát chúng ta thực hành như vậy đó. 


25- Thuở xưa, có một người ở nước ngoài 
trồng nhiều loại cỏ bạch điệp. Nếu quá thời vụ 
không chịu thu hoạch thì nó mất màu sắc, không 
còn tôt nữa. Cho nên, đến thời vụ phải thuê nhiêu 
người sớm tối ra sức lấy không ngừng. Người chủ 
cho răng người làm công siêng năng, khô cực, 
làm nhiêu nên cho nâu canh thịt thật ngon: để ăn 
cơm. Khi canh sắp chín, mùi thơm bay khắp nơi 
thì có một con kên kên giả Day qua chỗ â ây, phần 
dính bên các móng của nó rơi ngay vào nôi canh. 
Người làm bêp thây vậy, định vớt ra nhưng nó đã 
tan hết. Ông ta nghĩ: “Ta sẽ nấu lại canh khác”, 
nhưng đã trễ giờ, sắp đem thức ăn không được 
tinh sạch này cho người làm công tôi. Ông ta suy 
tính: “Chút ít phân này không đủ làm mất mùi vị, 
vì thê họ có thê ăn được, chỉ riêng mình đừng ăn 
thôi.” Những người làm công đêu đến ăn cơm với 
canh. Họ đã ăn xong, riêng người làm bếp tuy đói 
nhưng không chịu ăn canh đó. Những người làm 
công kêu người làm bếp: 
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— Ông hãy lây thịt ngon ăn đi! 

Biết canh không tính sạch nhưng sợ phật ý mọi 
người, nên người làm bếp gượng nuốt đại, không 
còn biết mùi vị gì nữa. 

Đức Phật mượn việc này làm thí dụ. Chúng 
sinh trong ba cõi nói rằng sắc dục tốt đẹp, mà 
không thây nó ô uê cho nên lần lượt chìm đắm còn 
hơn người đói cho rằng ăn canh kia là ngon. Bôồ- tát 
Đại sĩ vào trong sinh tử giáo hóa phải thọ nhận sắc 
nhưng hiểu TÕ nó Ô uế nên không ham thích, không 
VUI Sướng giống như người nâu bếp gượng nuốt đại 
canh thịt xuống cô, không cần biết mùi vị gì cả 
vậy! 


26- Một hôm, Tôn giả A-nan vào thành khât 
thực, lúc ây có cô gái của gia đình chuyên làm điều 
ác độc đi ra múc nước. Thấy, ngài A-nan ngay 
thăng đẹp đẽ, cô ta có tình ý, liền về nhà thưa với 
mẹ: 

—Mẹ à, ở bên ngoài có đệ tử của Cù-đàm quyến 
rũ conl 

Người mẹ liền triệu thỉnh qui thần để mê hoặc 
ngài A-nan. Bỗng dưng Tôn giả đến ngay nhà họ. 
Lúc ây, bà mẹ nói với ngài: 

- Bây giờ, tôi dâng con gái tôi cho ngài, về sau 
ngài không được ởi đâu nữa! 

Tôn giả đáp: 
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— Tôi không thể nghe theo lời bà. 

Bà mẹ làm một cái hầm lửa, rỗi nói với ngài A- 
nan: 

— Sao, bây giờ thầy đến với lửa đốt hay đến với 
con gái tôi? 

Tôn giả sợ hãi nên nhất tâm hướng về Đức 
Phật. Từ xa, Đức Phật duỗi tay xoa đầu ngài A- 
nan. 

Thây tay Đức Phật đi trong không trung với vô 
lượng oal thần, bọn qui dữ của gia đình chuyên làm 
điều ác độc đêu bỏ chạy, tung bà mẹ rơi vào hầm 
lửa. Thân thể đã làm môi cho lửa, sắp bị đốt cháy 
thì được cứu thoát. Ngay lúc ấy, ngài A-nan được 
trở về chỗ Đức Phật. Sau đó bà mẹ triệu quỷ thần 
đến trách mắng: 

— Các ngươi không thê lay chuyên đệ tử Cù- 
đàm đề mê hoặc thì thôi chứ tại sao lại xô ta vào 
hâm lửa? 

Quý thân thưa: 

— Trước đây, chúng tôi với Ba-tuân gom lại có 
tám mươi ức chúng cùng đến đây đủ dưới cây Đa- 
la đê phá hoại Bô-tát. Bô-tát lây tay chỉ xuông đât; 
bàn tay ây thon dài có màn lưới, trong và ngoài 
lòng bàn tay giỗng như ngàn căm xe vô lượng oai 
thần làm cho tám mươi ức chúng tôi ngã nhào bị 
thương. Bây giờ lại duỗi đến, chúng tôi thật tình sợ 
hãi cho nên phóng chạy không dám đứng lại. Bọn 
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qui thân chúng tôi hay bắt chước, nếu trong số có 
người chạy, người không chạy thì tưởng đâu họ hại 
mình nên cùng chạy. Biêt vậy bà đừng trách chúng 
tôi làm gì. 

Bà mẹ mới biết Đức Phật là Đắng Chí Tôn, liên 
xin quy y và về sau đắc quả Tu-đà-hoàn. 


27- Có hơn năm trăm con khỉ ở trong vòng vài 
mươi dặm nơi rừng cây bên bờ biên. Khi nước biển 
dâng lên thì kết bọt nồi trên mặt nước cao vải mươi 
trượng giống như núi Tuyết, rôi theo thủy triều trôi 
vào bờ. 

Thây hiện tượng đó, bọn khỉ nói với nhau: 

— Chúng ta leo lên đầu núi, vui chơi khắp nơi 
không vuI sướng sao? 

Lúc ây, có một con khỉ bước lên chỗ cao nhất 
nhảy thăng xuống và chìm dưới đáy nước. Bọn 
khi thây lạ mà không thấy nồi lên cho là ở trong 
núi bọt vui sướng vô cùng nên không chịu về. Thể 
rôi tranh nhau nhảy vào núi bọt nước, cả bọn đều 
chết chìm cùng một lúc. 

Đức Phật mượn sự việc này làm ví dụ. Biên là 
dụ cho biên sinh tử; núi bọt nước là thân ngũ âm, 
còn bọn khỉ chỉ cho thân thức của người. Vì chẳng 
biết ngũ âm vốn không có, nên bị ái dục làm s1 mê, 
chìm đăm trong biên sinh tử không có kỳ hạn ra 
khỏi. Cho nên ngài Duy-ma-cật nói: “Thân này 
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như bọt nước tụ lại, phải chịu khó kiên nhẫn chà 
rửa cho sạch.” 


28- Thuở xưa, có trưởng giá Tu-đạt bảy lân 
nghèo khô. Lần sau cùng nghèo quá sức đến nỗi 
không có một đông thì ông ta lượm được một cái 
đâu gỗ trong phân mục. Cái đâu gỗ ây chính thật là 
vật báu chiên-đàn nên ông ta đem ra chợ bán được 
bốn đâu gạo. Ông ta bảo vợ: 

— Bà nâu một đấu thôi, tôi sẽ hái rau về ăn! 

Lúc ây Đức Phật nghĩ: “Ta sẽ độ Tu-đạt có 
thêm phước.” Cơm vừa mới chín thì Tôn giả Xá- 
lợi- phât đến, bà vợ vui mừng bới hết một đâu cơm 
dâng cúng vào bát ngải, rôi nâu một đâu cơm khác. 
Đầu cơm vừa chín thì Tôn giả Mục-liên lại đến, bà 
cũng vui mừng đem cúng dường hết. Lại nâu một 
đâu gạo nữa thì Tôn giả Ca- diệp đến, bà cũng vui 
mừng đem cúng. Còn một đâu cuối cùng, bả đem 
nâu cũng vừa chín thì Đức Như Lai đến, bà nghĩ: 
“Những ngày thiêu lương thực không có ai đến, 
bây giờ có gạo thì Đức Như Lai đích thân đến thăm 
không lẽ tội hết phước sinh sao?” Bà liên đem hết 
một đâu cơm cuôi cùng cúng dường Đức Như Lai. 

Đức Phật chú nguyện cho gia đình bà tội hết 
phước sinh. Hôm sau, Tu-đạt trở về. Sợ chồng 
giận, bà hỏi: 

— Ông à, nếu như có Đức Như Lai và các Tôn 
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giả Xá-lợi-phất, Mục-liên, Ca-diếp đến khất thực 
mà trong nhà mình có gạo, vậy nên cúng dường 
không? 

Tu-đạt đáp: 

— Nên cúng chứ, vì ruộng phước khó gặp. Các 
Ngài đến khất thực là ta gặp sự may mắn. 

Bà thưa: 

— Tôi đem bốn đâu gạo nấu cơm cúng dường 
hết rồi! 

Tu-đạt nghe vậy quá đối vui mừng, cùng vợ 
uống sạch nước cơm thừa. Không bao lâu, tự nhiên 
ông ta có thật nhiều vàng bạc, nhà cửa, châu báu, 
lúa gạo, vải lụa. Giống như tới thời giàu có vậy. 
Tu-đạt nhận biết Đức Phật thương tưởng đến nên 
thường thỉnh Ngài cùng chúng Tăng đến cúng 
dường và được nghe Như Lai thuyết pháp nên cũng 
đắc đạo. 


29- Có con của nhà trưởng g1ả mới Cưới vợ, cả 
hai đều yêu thương, kính nhường nhau. Chồng nói 
VỚI VỢ: 

— Em ơi, vào bếp lây rượu bồ đào ra uống với 
anh! 

Người vợ đến mở chum rượu, thấy bóng mình 
trong đó, cho rắng chông có người đàn bà khác nên 
rất tức giận đi ra nói với chông: 

— Anh đã có người đàn bà giâu trong chum rượu 
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còn cưới tôi làm gì? 

Người chồng đi vào trong bếp xem, khi mở 
chum rượu thây bóng hình, anh ta tức giận cho là 
VỢ giấu đàn ông trong đó. Hai vợ chông đều giận 
nhau và đêu cho việc đó là thật. Lúc ây, có một 
Phạm chí vốn là chỗ thân tình với con trưởng giả 
đi qua trồng thấy hai vợ chồng gây gô nhau, mới 
hỏi nguyên do. Ông ta đến xem, cũng thây bóng 
hình nên tức giận trưởng giả, cho là có người thân 
thiết giâu trong chum mà còn giả vờ gây gỗ nữa, 
liền bỏ đi. 

Lại có một Tỳ-kheo-nI mà trưởng giả tôn kính, 
nehe việc gây gố như thế liên đên xem, thây có Tỳ- 
kheo-m trong chum cũng tức giận bỏ đi. 

Một lúc sau, có một Đạo nhân cũng đến xem, 
biết đó chỉ là cái bóng thôi nên thở dài than: 

— Thương thay, người đời ngu sĩ cho cái không 
là thật! 

Và ngài kêu người vợ nhìn vảo, rôi bảo: 

— Ta sẽ đem người trong chum ra cho ngươi. 

Ngài lấy một hòn đá to đập vỡ chum rượu, khi 
rượu hết rôi thì không còn có Dóng nữa. Hai người 
hiểu rõ đó là bóng mình nên xấu hồ. Đạo nhân vì 
họ mà thuyết pháp cơ bản, cả hai vợ chồng đêu 
được Bắt thoái chuyền. 

Đức Phật lây sự việc này làm ví dụ. Người thây 
bóng rôi gây gô ví cho người trong ba cõi không 
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biết thân năm ấm, bốn đại là khổ, nên không dứt 
hết ba độc sinh tử. 

Khi Đức Phật nói việc này có vô số ngàn người 
hiểu thâu được vô ngã. 


30- Khi Đức Phật còn tại thê, có một gia đình 
gôm sáu người rất giàu, tôi tớ, vàng bạc, châu báu 
nhiêu vô số kể. 

Đức Phật cùng với Tôn giả A-nan trên đường 
đến làng để khất thực. Biết gia đình này đã từng 
tạo nhân từ trước, nên Đức Phật đến nhà họ. Tất cả 
cha mẹ, vợ chông, con cháu đều phân khởi vui 
mừng thỉnh Đức Phật an tọa. Trong nhà trải toàn 
thảm, đồ đựng thức ăn cúng dường đêu băng vàng 
bạc, lưu ly. Tôn giả A-nan quỳ xuống bạch Đức 
Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vị ây vôn có công đức gì 
mà quá sức giàu có vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Khi ở trên đời, gặp lúc đói kém, gia định 
nghèo khổ, cây cỏ khô hạn, vị ây đến bờ sông đề 
tìm cách giữ mạng sống. Khi nâu canh vừa chín thì 
ở bên ngoài có một Sa-môn đi ngang qua. Nhìn ra 
thây Sa-môn, cha mẹ liên bảo: “Con hãy lây phân 
của ta cúng dường cho Sa-môn đi!” Con cháu đều 
lây phần mình nhường cho cha mẹ ăn rôi cả sáu 
người cùng một lúc phát tâm cúng dường một bữa 


338 BỘ BẢN DUYÊN 7 


ăn nhưng tiếc răng nhà nghèo không có gì để dâng 
cúng Sa-môn cả. Nhờ phước này nên họ được sinh 
CỐI trỜI Và CỐI người thường được an Ôn, giảu có. 
Do họ phát tâm giông nhau nên đời đời cùng làm 
chung một việc. Bây giờ, họ lại gặp nhau. Cha mẹ, 
con cái lớn nhỏ, tất cả cùng một lúc thọ năm giới, 
sau khi qua đời được sinh lên trời hưởng phước vô 
lượng. 


31- Thuở xưa có ba người đêu nghèo khổ, chỉ 
đi bán củi để sông. Vào ngày mùng tảm tháng tư, 
các thây 13-kheo ở trong chùa tắm tượng Phật. 
Thời bây giờ, tiên thân của Đức Thích-ca Văn cũng 
ở trong đó làm vị Duy na. 

Ba người đi qua trước chùa, nghe hôm nay tăm 
tượng Phật, liền vào xem rồi cùng phát tâm và đem 
một đồng đặt trước tượng, câu nguyện: Một người 
cầu nguyện: 

— Nguyện đời sau con được giàu có, không còn 
gặp cảnh nghèo khô này nữa! 

Khi qua đời, ông ta được sinh vào nhà rất giàu 
có, chỉ có một người con và về già ông ta làm đệ 
tử Đức Phật, thường sinh lên trời hoặc trong nhân 
Ø1an. 

Một người cầu nguyện: 

— Nguyện cho con biết làm thây thuốc chữa trị 
tất cả bệnh nhân và có nhiêu của cải. 
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Khi qua đời, ông ta được sinh vào nhà đại y sư, 
hiểu biết y thuật, trị bệnh tài giỏi và cũng được sinh 
lên trời hoặc trong nhân gian được giàu có, an vuI. 

Một người cầu nguyện: 

— Nguyện đời sau con sông lâu không chết yêu. 

Về sau, vị ấy sinh lên cõi trời thứ hai mươi bốn 
sông thọ sáu mươi kiếp. 

Đức Phật dạy: 

- Ba vị ấy đều cùng một lần cầu nguyện mà đời 
đời được phước vô lượng. Bây giờ cả ba đệ tử này 
đều làm đệ tử ta, được đặc đạo A-la-hán. 


32- Người thế gian vào biến lây châu báu có 
bảy việc khó: 

1. Bốn phía có gió lớn cùng lúc thối lên làm 
thuyên nghiêng ngã. 

2. Thuyên sắp hư nên lủng và chìm. 

3. Người rơi xuống nước sắp chết mới được lên 
bờ. 

4. Hai con rồng trên bờ muôn ăn thịt. 

5. BỊ ba con răn độc ở đất liền đuôi theo muốn 
ăn thịt. 

6. BỊ bỏng chân vì chạy trên đất có cát nóng. 

7. Người nhìn không thây mặt trời, mặt trăng 
thường tôi tăm không biết phương hướng. 

Các nạn nảy rất nguy hiểm. 
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Đức Phật dạy các đệ tử: 

— Các thầy cũng có bảy việc này: 

1. Gió to thôi bôn phía nghĩa là sinh, lão, bệnh, 
tử. 

2. Sáu căn hưởng thụ vô vàn ví như thuyền 
lủng. 

3. Rơi xuống nước sắp chết nghĩa là bị ma 
chiêm đoạt. 

4, BỊ hai con rồng trên bờ ăn thịt nghĩa là mạng 

sông chết theo ngày tháng. 

5. Ba con răn độc ở đất liền là ba độc trong thân 
nØƯỜI. 

6. Cát nóng làm bỏng chân là lửa trong địa 
ngục. 

7, Nhin không thây trời trăng nghĩa là nơi chịu 
tội tôi tăm không có kỳ hạn ra khỏi. 

Đức Phật dạy các đệ tử phải biết điều ấy; đừng 
nên gặp gỡ nó, phải siêng năng thực hành sáu độ 
đê giải thoát. 


SỐ 206 
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ 


Hún dịch: Đời Đông Ngô, Tam tạng Pháp sự Khương 
Tăng Hội, người xứ Thiên trúc. 


QUYÊN THƯỢNG 


1- Ngày xưa, cách đây rất lâu có một người đi 
buôn tên là Tát-bạc. Ông ta qua nước khác đề buôn 
bán, nghỉ ở lại gần nhà một Phật tử. Lúc đó nhà 
này đang thiết trai lập hội, mời chúng Tăng thuyết 
pháp, giảng luận về tội, phước. Các ngài dạy Tăng: 
“Điêu thiện, việc ác do thân, miệng, ý tạo ra”, lại 
nói các pháp Tứ đế, Vô thường, Khô, Không... 

Ông Tát-bạc được dự nghe, trong lòng hiểu rõ, 
rất tin tưởng, ưa thích, liên theo chư Tăng thọ năm 
giới được làm Ưu-bà-tặc. 

Sau đó, vị Phật tử dùng Phật pháp khuyến 
khích thêm. Ông nói: 

— Này người bạn tốt, nếu người giữ năm giới, 
phòng hộ thân, miệng, ý thì đây đủ mười điều 
thiện. Người giữ được một giới có năm vị thân hộ 
VỆ, giữ năm giới có hai mươi lăm vị thân hiện ra 
hộ vệ một đời, không bị chết ngang một cách oan 
uông, đời sau gặp Chánh đạo, được quả Vô vi Niết- 
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bàn. 

Người đi buôn nghe lời giảng giải này lại càng 
hoan hÿ vô cùng. Sau đó, ông ta trở về nước. Trong 
nước của ông Phật pháp chưa được phố biến, dù 
muốn đem ra giáo hóa, nhưng ông còn sợ vì quá 
mới mẻ, không có a1 chịu tiếp nhận, nên ông ta đem 
pháp đã lãnh hội hướng dẫn, cảm hóa cha mẹ, anh 
em, vợ con, người trong và ngoài thân thuộc, tất cả 
đêu phụng trì Phật pháp. 

Cách chỗ cư ngụ của TBƯỜI đi buôn này một 
ngàn dặm có một quốc gia, dân ở nước đó giảu, 
vui, tốt đẹp và có rất nhiêu của báu. Hai nước này 
có một con đường bộ để thông thương qua lại 
nhưng đã bị bề tắc trăm năm nay, vì trong đường 
đó có một con qui Dạ-xoa ăn thịt người. Xưa nay 
người đi vào đó đều bị hại, ít ai được trở về. Vì vậy 
nên con đường này bị cắt đứt, không có người qua 
lại. 

Ông Tát-bạc tự nghĩ: “Ta đã giữ gIỚI của Phật, 
như trong kinh dạy, lại có hai mươi lăm vị thần 
theo hộ vệ cho ta không còn nghi ngại. Con qui kia 
dù có hung dữ cũng chỉ có một mình, ta đến thuyết 
phục chắc là sẽ được.” 

Bạn đi buôn của ông ta có đên năm trăm người. 
Ông nói với họ: “Tôi có một lực khá đặc biệt, có 
thể hàng phục được qui dữ, các bạn có thể theo tôi, 
chúng ta có thể được đại lợi.” 
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Mọi người cùng bàn luận: “Hai nước lâu nay 
không được thông thương. Nêu đường đi được mở 
thông, lợi ích không phải nhỏ. ˆ 

Họ cùng nhau mạo hiểm đi vào con đường văng 
ây. Đến được nửa đường nơi qui ăn thịt, mọi người 
thây xương và tóc của người đã chết vãi đầy mặt 
đất. Ông Tát-bạc suy nghĩ: “Quỷ thân lâu nay đã 
giết hại người, nay ta đã chứng kiến rõ ràng. Ta 
dẫu có chết vì thiện nguyện đã đành, còn những 
người bạn kia không nên cho họ đi theo.” Ông liên 
nói với họ: 

- Các bạn lùi lại, tìm chỗ an toàn ân nấp, tÔI 
muốn đi một mình. Nếu thắng được quỉ, tôi sẽ trở 
lại nghênh đón. Nêu không trở lại, coi như tôi đã 
bị hại. Các vị hãy thoái lui, chớ tiến lên nữa. 

Nói tôi, ông Tát-bạc đi một mình tiễn lên, đi 
được vài dặm liên thấy quỉ xuất hiện. Ông chánh 
tâm niệm Phật, định ý chí, không sợ hãi. Quỷ tiễn 
đến hỏi: 

— Ngươi là a1? 

Ông đáp: 

— Ta là Đạo sư đến mở thông đường này. 

Quỷ cười lớn nói: 

— Ngươi không nghe danh ta sao mà dám muốn 
khai thông đường đi? 

Ông Tát-bạc nói: 

— Ta biết ngươi ở đây nên cô đến để cùng nhau 
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thương lượng. Bây ØIỜ fa cùng VỚI NĐPƯƠI chiến 
đâu. Nếu ngươi thắng thì ngươi ăn thịt ta. Nếu ta 
được thăng thì ngươi đề cho ta mở thông đường đi, 
đem lợi ích cho cả bá tánh thiên hạ. 

Quỷ nói: 

— Bấy giờ ai ra tay trước đây? 

Ông Tát-bạc nói: 

— Tôi đến đây để thương lượng, cho nên tôi sẽ 
ra tay trước. 

Quỷ chấp nhận. Ông Tát-bạc dùng tay phải 
đâm vào bụng qui liên bị dính cứng không rút ra 
được. Tay trái đánh vào cũng dính luôn. Như vậy 
hai chân và cả đâu, khi đụng vào thân quý đều bị 
dính cứng, không cử động được. 

Khi ấy Dạ-xoa dùng bài tụng hỏi: 

Tay chân và với đấu 
Toàn thân bị kiêm chế 
Chỉ nên trước chịu chết 
Vùng vây để làm gì? 

Tát-bạc đáp: 

Tay chân cùng với đấu 

Toản thân tuy bị buộc 

Tám vững như KH CƯƠHg 

Ngươi không thể phá được. 
Quỷ nói: 

Ta là vua các thần 

Quỷ vương nhiều năng lực 
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Trước sau an các ngươi 

Số lượng không tính kề 

Nay ngươi chết gán kê 

Sao lại còn nói ngang? 
Tát-bạc đáp: 

Thân này là võ thường 

Ta muốn sớm xả bỏ 

Gặp ngươi hợp nguyện ta 

Xin đem thán cúng đường 

Nhờ đáy được Chánh giác 

Thành tựu trí cao tỘI. 
Quỷ nói: 

Chi vi diệu rộng lớn 

Ít có trong ba cối 

Sẽ làm thần độ người 

Được thành tựu không xa. 

Nguyện đem thán quay về 

Đầu mặt tiếp chân lạy. 

Ngay đấy, Dạ-xoa xin thọ năm giới, nguyện 
thương xót chúng sinh, rôi đảnh lễ thây, từ tạ vào 
rừng sâu. 

Cư sĩ Tát-bạc liền trở về báo tin vui cho mọi 
người rồi cùng nhau hăng hái tiên phong băng qua 
nước kia báo cho hai nước đều biết tin mừng. 

Nhờ giữ năm giới với mười điều lành mà hàng 
phục được qui dữ, mở thông đường đi. Do đây mới 
biết Phật pháp chân thật rộng lớn, không thể so 
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lường. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cô gắng giữ 
gìn giới luật, tôn kính Tam bảo, nhờ đó đất nước 
sẽ được thái bình. Sau khi chết sẽ được sinh lên cõi 
trời và cuối cùng sẽ đắc quả giải thoát. Giữ gìn năm 
giới là niềm tin và sức mạnh sâu nặng trong người 
Hiền giả vậy. Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Hiên giả Tát-bạc thời ấy là tiên thân của Ta. 

Bồ-tát nhờ thực hành Bồ thí ba-la-mật mới 
thành tựu được như vậy. 


2- Vô số kiếp về trước, thời ấy có một con chim 
Không tước đầu đàn, hướng dẫn một đàn chim 
øôm năm trăm con làm quyên thuộc, cùng nhau 
bay dạo chơi các vùng núi rừng. Chim đâu đàn chợt 
thây chim Thanh tước sắc lông quá tươi đẹp, sinh 
tâm yêu mên, liên bỏ đàn bay theo chim Thanh 
tước. Nhưng chim Thanh tước này chỉ thích đồ ăn 
và quả thật ngon ngọt mà thôi. 

Bây giờ trong cung vua, hoàng hậu đang bị 
bệnh, ban đêm bà năm ngủ, mộng thây chim 
Không tước đầu đàn, nên khi thức dậy bà liền tâu 
VỚI đức vua: 

— Xin ngài ra lệnh cho thợ săn đi khắp nơi tìm 
bắt chim. 

Vua ra lệnh cho các thợ săn: 

— Nếu ai bắt sống được chim Không tước về 
đây, ta sẽ thưởng một trăm cân vàng và gả con gái 
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đẹp cho làm vợ. 

Các thợ săn phân chia nhau đi khắp các vùng 
núi non, thây được chim Không tước thường theo 
chim Thanh tước. Họ liên dùng viên mật ngon ngọt 
để trên khắp các cành cây, chim Không tước gặp 
được và vì Thanh tước ngày ngày mang về làm thứ 
ăn. Như vậy ăn lâu thành thói quen. Thợ săn lúc ây 
mới hóa trang thân như bụi cây và đặt một viên lên 
trên đó. Không tước không biết, đến lây mật viên, 
bị thợ săn bắt được. Chim nói với người thợ săn: 

- Nêu ngươi chịu thả ta được tự do, ta sẽ chỉ 
cho ngươi vùng núi có rất nhiều vàng. 

Người thợ săn nói: 

— Vua đã hứa cho ta vàng và vợ đẹp là đủ lăm 
TÔI. 

Khi ây bọn thợ săn đem chim về dâng cho đức 
vua để lãnh thưởng. Chim Không tước thưa với 
Đại vương: 

— Vua vì thương hoàng hậu bệnh nên bắt tôi về 
đây, xin vua cho người mang nước sạch đến, tôi 
chú nguyện, hoàng hậu uông hoặc tăm rửa nước đó 
sẽ được lành bệnh. Nếu không lành, tôi sẽ xin chịu 
tỘI. 

Vua sai người mang nước đến để chim chú 
nguyện, khi chim đã chú nguyện xong, trao nước 
ây cho hoàng hậu uống. Nhờ đó mà bệnh của bà 
không còn nữa. Tất cả mọi người trong và ngoài 
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hoảng cung, có trăm thứ bệnh cũng nhờ uỗng nước 
chú nguyện của chim Không tước mà được trỊ lành. 

Những người bệnh khắp. trong nước của quốc 
vương nghe tin kéo nhau đến xin nước rất đông. 
Không tước thưa với Đại vương: 

— Xin đức vua cho người cột chân tôi bằng một 
sợi dây dải trên một cành cây, rôi đem cắm vào 
giữa hô nước để tôi có thê tự do bay qua lại hỗ nước 
đó mà chú nguyện, khiến cho tất cả nhân dân xa 
sân đều có thê đến hồ ây lấy nước trị bệnh. 

Vua nói: 

— Ý kiến như vậy rất tiện lợi. 

Vua sai người cắm cây có cột chim vào hồ nước 
trong, chm được tự do, nỗ lực hết lòng chú 
nguyện. Tât cả nhân dân có bệnh được uống nước 
này: người điếc, kẻ mù đều được thây, được nghe. 
Người què, người gù lưng đều đứng thắng dậy 
được. 

Lúc ây chìm lại thưa với Đại vương: 

— Trong nước các bệnh nan y đều đã được trị 
lành. Nhân dân trong nước kính trọng, cúng dường 
tôi như vị Thiên thân không khác, nên tâm không 
muốn đi đâu nữa. Mong Đại Vương có thể mở trói 
để tôi được tự do hơn, ra vào hồ nước chú nguyện. 
Còn ban đêm tôi ngủ trên chiếc câu này. 

Vua chấp nhận, liền sai người tháo mở dây trói 
cho chim. Được như vậy chừng vải tháng, một hôm 
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chim gặp vua trên chiếc câu liên cười lớn. Vua hỏi: 

— Vì sao ngươi cười lớn thế? 

Chim đáp: 

— Ta cười thiên hạ có ba việc ngu: Một là ta 
ngu, hai là thợ săn ngu, ba là đức vua cũng ngu. Vì 
sao tôi nói thế? Tôi có một đàn chim quyên thuộc 
năm trăm con theo sau mà đành từ bỏ để theo chim 
Thanh tước là vì có ý tham sắc dục nên mới bị thợ 
săn bắt được. Đó là tôi ngu. 

Còn bọn thợ săn, tôi hứa chỉ cho chỗ núi có rất 
nhiêu vàng mà không chịu nghe, chỉ tham chút ít 
vàng và nữ sắc của vua ban cho. Đó là thợ săn ngu. 

Riêng nhà vua đã được gặp được Thần y, tỪ 
hoàng hậu, thái tử, tất cả nhân dân trong nước các 
bệnh đều được trị lành, ai cũng hồng hào, trắng 
kiện. Vua đã gặp được Thân y mà không biết giữ 
øìn, lại buông thả. Đó là vua ngu. 

Nói xong lời ấy, Không tước cười chào vua, 
bay trở về núi. 

Đức Phật dạy: 

— Này Xá-lợi-phât, chim Không tước đầu đàn 
lúc ấy là tiền thân của Ta. Quốc vương thời ấy là 
thân ông. Hoàng hậu thời ây là vợ của Điều-đạt. 
Chủ thợ săn thời ấy là ông Điêu-đạt vậy. 


3- Ngày xưa có một vị vua đi săn băn ở vùng 
đầm lây rộng lớn, miên thôn đã, vì lạc đường nên 
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rất đói khát, mỏi mệt. Nhìn từ xa, vua thây có ánh 
đèn và ngôi nhà thập thoáng dưới bóng cây. Vua 
và đoàn người đi săn đến đó. 

Ở trong ngôi nhà này có một người nữ. Khi nhà 
vua đến, được chủ nhân cho dọn đô ăn uống và trái 
cây cho cả đoàn, mọi SỞ cầu đều được đây đủ. Ăn 
uông Xong, vua muốn mời chủ nhà ra để cám ơn. 
Người giúp việc thưa: 

— Chủ tôi không có áo mặc nên không dám ra 
chào. 

Vua nøhe vậy liên cởi áo gửi tặng. 

Nữ chủ nhân nhận thì áo liên bị bốc cháy. Như 
vậy đến ba lần. Vua rất kinh hãi hỏi chủ nhân: 

— Bà vì nhần gì mà phải chịu quả bảo như vậy? 

Nữ chủ đáp: 

— Đời trước tôi là hoàng hậu. Đức vua thiết trai, 
cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí. Vua lại còn 
muôn đem gâm vóc, lụa là dâng y cúng dường. Lúc 
ấy tôi nói: “Chỉ thiết trai là được tôi, không cần 
cúng dường y phục.” Vì xưa làm như vậy mà nay 
phải chịu quả báo này. Nêu đức vua có lòng nghĩ 
đến tôi, xin ngài săm y cúng dường cho các Sa- 
môn, đạo sĩ trong nước. Cần gặp được người thông 
hiểu kinh Phật nhờ họ chú nguyện cho. Được như 
thê, tôi mới mong thoát khỏi nỗi đau khô này. 

Vua chấp nhận lời thỉnh cầu này. Khi trở về 
nước sắm y cúng dường các Sa-môn, Đạo nhân để 
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nhờ chú nguyện cho cô ta, việc đã xong mà không 
có kết quả. 

Lúc bấy Ø1Ờ ffOnØ nước không có người nào 
thông hiểu kinh Phật. Vua nhớ lại việc này nên hỏi 
ông Xá-độ- phụ chắc sẽ được biết. Khi vua hỏi, ông 
Độ-phụ nói: 

— Xưa, thân cÓ gØ1Úp một người sang sông mà 
không nhận tiên nên người ây đem một quyền kinh 
năm giới biêu cho thần đề đọc tụng. 

Vua mừng nói: 

— Ngươi biết kinh Phật, ta đem y cúng dường. 

Độ-phụ nhận, rôi hết lòng chú nguyện khiến 
cho cô ta được phước vô lượng, giải thoát đau khô. 
Liên khi ây nữ chủ có áo mới mặc trên người. 

Khi thọ mạng thân qui đã chết, thì cô ấy sẽ 
được lên cõi trời thứ nhất. 


4- Ngày xưa, ở vùng Duyên hải có ông vua đi 
săn bắn, gặp một Sa-môn, xin mời về cung. Ban 
đêm vua nghe Sa-môn tụng kinh băng tiêng Phạm. 
Vua nói: “VỊ tu sĩ này có tài ca ngầm hay”. Nên 
khi vua có khách quý mời Sa-môn ca ngâm. 

Lúc bấy giờ € có một Ưu-bà-tắc ở nước khác đi 
buôn, đến yết kiến nhà vua. Vua thỉnh Sa-môn ra 
ca ngâm. VỊ Phật tử này nghe Sa-môn tụng kinh ý 
nghĩa thâm sâu, trong lòng rất vui mừng phân khởi, 
lễ tạ ra đi. Vì là người cùng một nước nên ông ta 
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đem cả ngàn vạn đồng tiên đến chuộc lại vị Sa- 
môn. Sau đó vị ây phải trả ba ngàn vạn tiên vua 
mới chịu cho chuộc. Người lái buôn đảnh lễ Sa- 
môn, rồi thưa: 

— Con đã đem ba ngàn vạn tiên để chuộc ở đây 
TÔI. 

Đạo nhân trong khoảnh khắc khảy móng tay 
bay lên hư không, nói rằng: 

— Ngươi hãy tự chuộc cho ngươi, không chuộc 
cho ta. Vì sao vậy? Thời xưa vua là người bản 
hành. Ngươi đến nơi ông ây mua hành trị giá 
khoảng ba tiên. Ta thời â ây đã nhận trả cho ngươi, 
nên ngươi khỏi trả ba tiên ấy. Nay ta sinh tử đã hết, 
làm gì phải chuộc đến ba ngàn vạn tiền, ngươi chỉ 
trả lại ba tiền là đủ. 

Vua liên hiểu, xin sám hối lỗi lâm, theo thầy 
thọ năm giới, làm vị Ưu-bà-tắc. Thầy dạy: 

— Mang nợ không luận nhiều hay ít, không thể 
không trả, cũng không thể gánh vác cho người 
khác vậy. 


5- Khi Đức Phật còn tại thế, có một chú bé cùng 
ở chung với người anh. Chú ây thường ngày đi đến 
chỗ Phật xin thọ giới, nghe pháp. Người anh ngăn 
cản không được. Sau người anh bắt chú bé trói lại, 
dùng gậy đánh và nói: 

— Đức Phật và Ty-kheo Tăng sẽ cứu ngươi. 
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Chú bé kêu khóc sợ hãi, hướng về Tam bảo, 
liền được đạo quả Tu-đà-hoàn. Nương oai thân của 
Đức Phật, cây gậy, dây trói đều nương theo thân 
bay lên, xuyên qua tường, lên xuống trong đất đêu 
được tự tại. 

Người anh thây vậy, rất hoảng sợ, cúi đầu xIn 
sám hỗi lỗi lâm. Chú liền vì anh nói ý nghĩa về 
hành động thế nào là thiện ác. 

Sau đó hai anh em dẫn nhau đến chỗ Đức Phật 
xi thọ giới. Đức Phật vì họ nói rõ căn nguyên của 
kiếp gần nhật, người anh rất hoan hý, tâm ý khai 
mở, diệt trừ cầu uê mê hoặc, liên được đạo quả Tu- 
đà-hoàn. 


6- Ngày xưa có một vị A-la-hán, cùng đệ tử là 
chú Sa-di ở trong núi hành đạo. Sa-di hăng ngày 
đến nhà thí chủ nhận cơm phải Dăng qua bờ đê gô 
ghê nguy hiểm, thường bị trợt té đồ cơm trên đất 
dơ. Sa-di lẫy cơm còn sạch bỏ vào bình bát của 
thây, còn cơm dơ rửa sạch đề ăn. Việc ây thường 
xảy ra như vậy, chăng phải chỉ một ngày. 

Thây hỏi: 

— VÌ sao phải rửa bỏ hương vị của cơm? 

Thưa: 

— Khi con đi nhận cơm trời đang tạnh, lúc về 
thì lại có mưa, làm cho con phải té đô cơml 

Thây lặng yên đề thiên tư, biết đó là rông giỡn 
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Sa-dI. Thây liền đứng dậy, đến bờ đê, câm gõ mạnh 
lên đó, rông phải hóa làm một ông giả, đâu mặt lạy 
sát đất. Thây Sa-môn nói: 

— Ngươi vì nhân duyên øì mà quây rỗi Sa-di của 
ta? 

Thưa: 

- Không dám quấy rối. Sự thật là mến dung 
mạo của chú ấy mà thôi. 

Rông liền thưa: 

— Bạch ngài, chú ấy ngày nào cũng đi đâu vậy? 

Thây dạy: 

— Chú ây đi khất thực. 

Rông thưa: 

— Xin ngài hoan hỷ, từ nay, cứ đến giờ xin mời 
ngài đến nhà con thọ trai, để con được tăng tuôi 
thọ. 

Sa-môn 1m lặng thọ thỉnh. Khi trở vỀ vị thây 
nói với Sa-dH: 

- Từ nay ngươi đến nhà thí chủ nhận cơm và 
ăn tại đó, đừng mang cơm về đây nữa. 

Chú Sa-di ngày ngày đến nhà thí chủ thọ trai, 
khi trở về rửa bát cho thầy, gặp vài ba hạt cơm 
hương vị không phải là cơm của thế gian có được. 
Sa-di hỏi Hòa-thượng: 

— Con có gặp mây hạt cơm trong bát của thây, 
thưa cơm ấy có phải là của cõi trời không? 

Vị thây im lặng không đáp. Vì chú ấy muốn tìm 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÊN THƯỢNG 355 


hiểu xem cơm kia ai cúng cho thây nên vào năm 
ôm chặt chân g1ường. 

Đã đến giờ thọ trai, Hòa thượng lên p1Iường 
ngôi thiền, định ý, mang cả giường bay đến cung 
điện bảy báu của Long VƯƠng. Rông cùng tật cả 
quyên thuộc đến đảnh lễ Sa-môn và cũng vì Sa-di 
làm lễ. Khi thây biết, gọi chú bước ra và khuyên 
Sa-di giữ gìn chánh tâm chớ động, vì tật cả cảnh 
tượng đêu là vô thường, chớ vì huyễn cảnh mà ô 
nhiễm tâm ý. 

Khi thọ trai xong đã trở về, thây lại gọi chú dạy 
thêm: 

— Loài rông kia, tuy có cung điện bằng bảy báu 
cùng với vợ con, thể nữ, nhưng họ cũng chỉ là loài 
súc sinh mà thôi. Ngươi làm Sa-di, tuy chưa được 
đạo cũng có thể sinh lên cõi trời Đao-lợi thù thăng 
hơn cõi Long cung øâp trăm lần. Ngươi chớ vướng 
bận mà làm nhơ bần tâm ý. 

Thây lại dạy tiếp: 

— Đô ăn trăm vị của loài ¡ rông kia, khi họ ăn vào 
miệng liền hóa thành con ễnh ương. Nếu họ khởi 
ác ý liên mửa ra, rồi phải ăn trở lại, nêu bỏ cơm ây 
thì không có trở lại nữa. Đó là nỗi khô thứ nhất. 

Thứ hai, Long nữ tuy đoan chánh không al sánh 
băng, nhưng khi dục tâm sinh khởi liền phải biến 
thành hai con rắn giao nhau. 

Thứ ba, loài rồng đều có vảy mọc ngược, cát đá 
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sinh năm ở trong đó, đau nhói thâu tâm can. 

Loài rồng có ba nỗi khổ như đã kế trên, vì sao 
ngươi còn đề tâm ham muốn! 

Chú Sa-di không chịu nghe, cứ đêm ngày tư 
tưởng đến cảnh giới kia, không chịu ăn uông, bị 
bệnh mà chết, thân thức liền thác sinh làm con của 
loài rồng, có oai thân rất lớn. Còn Long vương khi 
thọ mạng hết, được thác sinh trong loài người. 

Thây dạy: 

— Người chưa được đạo quả, không nên cho họ 
đến cung điện của hàng vương giả. 


7- Ngày xưa, có đức vua và hoàng hậu sinh 
được một người con gái tên là Nguyệt Nữ. Công 
chúa đoan chính, xinh đẹp không ai sánh băng. Khi 
được vua ban áo, đồ dùng tốt đẹp và của báu trân 
quý, công chúa tiếp nhận và chỉ nói: “Cũng tự 
nhiên thôi”. 

Đến lúc công chúa lên mười sáu tuổi, một hôm 
phụ vương giận, nói: 

— Tất cả nhu cầu mà con đang có là do ta ban 
cho, sao con dám nói: “Phước báu của mỗi người 
tự nhiên như vậy!” 

Sau nảy, nhân gặp một chàng trai đến xin ăn, 
vua muốn thử thách công chúa nên gọi đến, chỉ 
người nghèo đói ấy bảo: 

— Nó thật là chồng của con. 
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Công chúa vẫn thản nhiên nói: 

— Xin vâng lời phụ vương dạy. 

Người đi xin này sợ hãi không dám nhận. Công 
chúa nói: 

- Cuộc sông của anh thường bị túng thiếu, cô 
độc, nay được phụ vương thương ban cho hạnh 
phúc (vợ). Sao lại từ chối? 

Đề sống cuộc đời tự lập, hai người dẫn nhau đi 
ra khỏi thành. Ngày đi, đêm nghỉ, không bao lâu 
họ đến một nước lớn. Quốc VƯƠng, nước này vừa 
mới Dăng hà mà không có thái tử nôi ngôi. Hai vợ 
chông công chúa ngôi nghỉ ngoài thành. Người ra 
kẻ vào có cảm tình đêu hỏi: 

— Các vị tên họ là gì? Từ nước nào đến đây? 

Công chúa đáp: 

— Thưa, xIn được tự nhiên. 

Như vậy trải qua mười ngày. Khi ây Ở trong 
triều đình các đại thần đã nghị bản với nhau ri ra 
lệnh các vị Phạm chí gồm một đoàn tám người, 
phân chia ra tám cửa của thành đô để lần lượt tìm 
nĐười có phước. tướng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có 
hai vợ chông công chúa là ứng hợp với điêu kiện 
tuyến chọn. 

Sau khi các quan đã quyết định, họ liên cùng 
nhau đi đến nghênh đón hai vợ chồng công chúa 
vào cung để làm lễ tôn phong lên làm vua. 

Khi đã chấp chánh, đức vua và hoảng hậu dùng 
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chánh pháp để cai trị, làm cho đất nước được thái 
bình, nhân dân an lạc. 

-_ Trong lễ tôn vương, các tiêu vương đều đến 
triều kiên chúc mừng đại vương. Phụ Vương của 
công chúa cũng có tham dự trong bữa tiệc ây. Khi 
các tiểu vương đã lân lượt từ tạ ra về, công chúa 
Nguyệt Nữ mời phụ vương ở lại. Bà dùng bảy báu 
làm một hỗ cá chuyên động bằng máy, kéo lên một 
con cá, liên có một trăm hai mươi con cá khác hiện 
ra, mà chỉ có một con cá đầu đàn đến thì cửa chính 
mới mở. Công chúa Nguyệt Nữ bây giờ là hoàng 
hậu của một nước lớn. Bà hạ mình đến đảnh lễ phụ 
vương, thưa với vua cha: 

— Con nay tự nhiên đã được. 

Vua cha nói: 

— Con tu hành phước báo tự nhiên, ta không 
sánh kịp. 

Thây dạy: 

— Công chúa Nguyệt Nữ và thiêu niên nghèo ây 
kiếp trước là vợ chông làm nghề nông để sống. 
Đang ở ngoàải đồng ruộng, anh chông bảo vợ đi lây 
đồ ăn. Khi vợ trở lại, người chồng từ xa thấy bả vợ 
gặp Sa-môn, rồi dừng bên bờ sông. Người vợ thây 
Sa-môn đang đi khất thực, liên sớt cơm dâng cúng 
Đạo nhân, Sa-môn dừng lại nhận cơm. Người 
chồng, ở Xa trồng thây như vậy, nghi cho là có điều 
xâu, câm gậy đi đến, nhưng khi đến gần liên thấy 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÊN THƯỢNG 359 


Đạo nhân bay lên hư không. Người vợ nói: “Đây 
là phần cơm của anh. Hãy tự nhiên dùng, xin chớ 
giận dữ.” Người chồng lúc này hoan hý nói: “Thôi, 
cho tôi xin lỗi! Hãy phân cơm chúng ta cùng ăn.” 

Thây dạy: 

— Người chồng do khởi ác ý nên bị đọa, phải 
sinh làm con nhà nghèo, sau nhờ thấy năng lực của 
Sa-môn nên hoan hỷ tự trách lỗi của mình. Vì vậy 
cuối cùng cả hai đều được hưởng thọ phước lớn. 


8- Ngày xưa, Đức Phật còn tại thế cùng với các 
thây Tỳ-kheo đi trên đường, gặp ba người say 
rượu. Một người chạy vào trong đám cỏ mà trốn. 
Một người ngôi giữa đường phùng má nói: “Không 
có tình trạng phạm giới.” Một người đứng dậy vừa 
múa, vừa nói: '““Ta cũng không uống rượu của Phật, 
có gì mà phải sợ.” 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Người say rượu vào trong đám cỏ mà trốn, 
khi Bồ-tát Di-lặc thành Phật sẽ được đắc Ứng chân. 
Người ngôi giữa đường phùng má, trải qua một 
ngàn Đức Phật sẽ gặp Đức Phật sau cùng mà được 
chứng quả Ứng chân. Người đứng dậy múa, chưa 
mong câu được đạo vậy. 

Ngày xưa có một thây Sa-môn, ngày đêm 
siêng năng tụng kinh, có một con chó thường nằm 
dưới giường một lòng nghe kinh, quên cả việc ăn 
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uống. Trải qua nhiều năm như vậy, sau khi chết 
nó được chuyền sinh làm thần người nữ, rong 
nước Xá-vệ. Khi cô đã trưởng thành, hễ thây các 
thây Sa-môn đi khất thực. liên mau mắn chạy về 
nhà đem cơm dâng cúng rất hoan hỷ. Do nhân 
duyên như vậy, lại nhờ các thây Sa-môn hướng 
dẫn đến Ni chúng xuất gia. Sau khi thọ giới Ty- 
kheo-nI, vị ây rât tinh tấn tu học, đạt được đạo quả 
Ứng chân. 


9- Ngày xưa, khi Đức Phật Duy Vệ thị hiện ở 
đời, trong nước, các dòng họ lớn đều phát tâm cúng 
dường lên Đức Phật và chúng Tỳ-kheo. 

Lúc bấy giờ cũng có một dòng họ lớn trong nhà 
rất nghèo, không biết lây gì để thiết trai cúng 
dường. Ông thưa với chúng Tăng: 

— Các thây nếu có bệnh tôi xin cung cấp thuốc 
cứu chữa để cúng dường vậy. 

Khi đó có một thây Tỳ-kheo, thân thể có bệnh; 
ông ta cúng dường một quả cam. Thây Tỳ-kheo sau 
khi ăn quả cam, thân tâm được yên ôn và sau đó 
được lành bệnh. Ông ta sau khi thọ mang đã hết, 
liên được sinh lên cõi trời. Có năm việc thù thăng 
của hàng chư Thiên: 

1. Thân không đau bệnh. 

2. Thân thể trang nghiêm. 

3. Thọ mạng lầu đài. 
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4. Tài bảo sung túc. 

5. Trí tuệ cao vượt. 

Như vậy, trong chín mươi mốt kiếp thường ở 
trên các cõi trời, sau hạ sinh trong nhà các dòng họ 
lớn, không bị đọa trong ba đường ác. Đến khi Đức 
Phật Thích-ca ra đời, ông làm con trong bốn dòng 
tộc, tên là Đa Bảo. Được gặp Phật Đa Bảo rât hoan 
hỷ, theo Phật xuất gia làm Sa-môn, tinh tân tu học 
và được đạo quả nên thường gọi là Sa-môn Ứng 
chân. 

Luận về cao hạnh xả thí, Sa-môn Ứng chân là 
thứ nhất, người đã nguyện vượt qua một nước mà 
dân cư vất vả, uế trược và hung bạo, rất khó điều 
phục. 

Ngày Xưa CÓ Cặp VỢ chông đều đã thọ trì năm 
gIỚI, phụng sự các Sa-môn. Có một thây Ty-kheo 
mới được thọ học, chưa thông hiểu kinh điển của 
Phật, đến nhà Cặp vợ chồng này đề khất thực. 

Hai vợ chồng xin thỉnh Đạo nhân vào nhà dâng 
cơm cúng dường. Sau khi thọ trai xong, vợ chồng 
quỳ xuông đảnh lễ, thưa: 

— Chúng tôi có chút ít trai phạn cúng dường 
Đạo nhân. Chúng tôi chưa được nghe kinh, xin 
thầy khai mở, giải thích cho chỗ che mờ trong tâm 
trí mà chúng con không tự cởi mở được. 

Thây Tỳ-kheo cúi đầu không thê đối đáp, chỉ 
biết than: 
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- Khổ thay! Khô thay! 

Hai vợ chồng nghe thây nói vậy, tâm ý đệu 
được khai mở, thừa nhận thê gian thật là khô. Liên 
khi ấy họ đều được thấy dâu vết của đạo. Thầy Tỳ- 
kheo khi biết hai người đêu được hoan hỷ lợi lạc, 
cũng liền thấy được dâu vết của đạo. 

Thây dạy: 

— Kiếp trước vị thây và hai vợ chồng trong 
nhiêu đời là ba anh em ruột, cùng nguyện VỚI nhau: 
“Ai tu học mà thây được đạo sẽ cùng dìu dắt nhau 
để được chánh quả.” 


10- Ngày xưa có một vị quốc vương đi săn bắn 
trở về cũng cô găng ghé qua chùa để đi nhiễu 
quanh tháp, nếu gặp được Sa-môn liên đảnh lễ. 
Quân thân thây vậy ngó nhau cười. Vua biết được 
hỏi quân thân: 

— Giả sử có vàng để vào trong một cái vò nước, 
trong vò nước đây cả nước sôi rất nóng, có thể 
dùng tay lây vàng ra được không? 

Quân thân đều tâu: 

— Thưa không thể lấy ra được. 

Vua nói: 

— Nếu các khanh lây nước lạnh đồ vào thì có 
thể lây vàng ra được không? 

Quân thân đều tâu: 

— Thưa có thể lây vàng ra được. 
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Vua nói: 

— Việc của ta làm như: đi chơi săn bắn cũng ví 
như nước sôi. Thắp hương, đốt đèn cúng Phật, đi 
nhiễu quanh tháp, cũng như đem nước lạnh đỗ vào 
trong nước sôi vậy. 

Luận rằng: Người lãnh đạo trong một nước, khi 
ra thi hành trách nhiệm, không sao tránh khỏi có 
điều thiện, ác. Chúng ta không thê chỉ biết làm ác 
mà không biết làm việc thiện hay sao? 


11- Ngày xưa có một Sa-môn đi du hóa đến 
nước khác, trời đã tôi, không kịp vào thành, phải ở 
lại ngoài thành, thầy ngôi tĩnh tọa trên đám cỏ. Khi 
đêm đến, qui Dạ-xoa xuất hiện đòi bắt Sa-môn ăn 
thịt. Ša-môn nói: 

— Ta với ngươi cách xa nhau lăm. 

Quỷ hỏi: 

— Sao gọi là cách xa? 

Sa-môn nói: 

— Ngươi hại ta, ta sẽ nhờ đó mau sinh lên cối 
trời Đao-lợi, còn ngươi trái lại sẽ đọa vào địa ngục. 
Như vậy không cách xa lắm hay sao? 

Quỷ hiểu được, liên để Sa-môn được yên, xin 
tạ lỗi, rồi đảnh lễ thây ây mà ÌuI ra. 


12- Thời xưa có một vị quôc vương saI sứ giả 
đi mời một vị tri thức. Ong ta nhăn lời xIn vua tha 
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lỗi vì đang đào đât làm hầm, muôn chôn giấu của 
báu. Vua nghe rất kinh lạ, lại sai người đi mời vị 
ây lần nữa. Ông nhắn lời thưa với đức vua: “Nay 
đang đặt của báu xuống hâm.” Vua lại một lần nữa 
cho người đi mời ông, ông lại nhắn lời thưa với đức 
VUA: “Nay đến lúc ban đất cho băng, khi đất đã 
bằng tôi tôi tự đi đến gặp vua.” 

Khi vị tri thức đã đến, vua hỏi: 

— Ngươi sao không dè dặt cần thận, chôn giâu 
của báu mả cho người biết sao? 

Ông Tri-thức thưa: 

— Khi tôi sắm sửa đồ ăn uống trân quý, muốn 
dâng cúng Đức Phật và chúng Tăng, tôi gọi đó là 
đào đất làm hâm. Khi làm lễ trai tăng, sớt cơm canh 
vào bát để dâng cúng tôi gọi đó là đặt của báu 
xuống hâm. Khi quét dọn sạch sẽ nơi đất Già-lam, 
cung cập nước tắm rửa, mở thông đường ởi, tôi gọi 
những việc làm đó là ban đất cho bằng. 

Ông ta thưa với đức vua: 

— Tôi cất của báu như thê sẽ không bị năm nhà 
đoạt mắt. 

Vua nói: 

— Hay thay! Lành thay! Sao ngươi không báo 
cho ta biết sớm. Nếu ngươi báo sớm hơn, ta đã có 
một số kho tàng được cất giấu. 

Sau đó vua ra lệnh mở kho báu đề tô chức việc 
bồ thí rộng lớn. Tại cung điện, vua thỉnh Đức Phật 
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và chúng Tăng đến đề thiết trai cúng dường. Khi 
thọ trai xong, Đức Phật vì đức vua mà chú nguyện 
và nói pháp thanh tịnh. Được nghe pháp, vua vu 
vẻ phát đạo tâm. 


13- Ngày xưa, có bốn dòng tộc thay nhau thỉnh 
Đức Phật và chúng Tăng đến nhà để dâng cơm 
cúng dường. 

Thời ấy có một người chuyên đi bán sữa bò, 
đến nhà một dòng tộc nọ, gặp lúc vị ây đang thiết 
trai hội cúng dường nên mời ông ta ở lại dùng cơm 
và còn hướng dẫn ông thọ trai giới, nghe giảng 
Phật pháp. Nghe xong, ông rất hoan hỷ trở vê nhà. 
Người vợ nói: 

— Tôi từ sáng đến giờ đợi anh nên chưa ăn cơm. 

Liên buộc chông vào cùng ăn, phá mất ý muôỗn 
giữ trai giới trong ngày của người chỗng. Tuy vậy, 
ông ta cũng được bảy lần sinh lên cõi trời, bảy lần 
trở lại nhân gian. 

Thây dạy: 

— Một ngày giữ gìn trai giới sẽ được sáu mươi 
vạn năm thường no đủ, lại còn được năm thứ 
phước: 

1. Ít bệnh tật. 

2. Thân được an Ổn. 

3. Ít nghĩ về tâm dục. 

4. Ít ngủ nghỉ. 
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5. Được sinh lên cõi trời, biêt được việc làm 
của mình trong đời trước. 


14- Thuở xưa có một thí chủ mời Đức Phật và 
chúng Tăng đến nhà thiết trai cúng dường. Có một 
Sa-môn và chú Sa-di đến sau, vì khi đi trên đường, 
Sa-môn này gặp một người nữ có ý tham dục kéo 
lại, thây â ầy không tỉnh giác nên cũng tủy thuận, rÔi 
mới đi đến nhà thí chủ. 

Đức Phật bảo Sa-di đến sau: 

— Ngươi đi đến dưới chân núi Tu-di lây nước 
khoáng ở suỗi ngọt về đây. 

Vì đã được đạo nên vị ây liệng bình bát tới 
trước hai tay nắm lại bay theo, trong khoảnh khắc 
lây nước trở về. Thầy Sa-môn thây vậy áy náy 
không yên, hôi lỗi, tự trách, liên khi ấ ây được đạo 
quả A-la-hán. 

Còn người nữ khởi ý dục kia có liên quan tỉnh 
cảm với Sa-môn đời trước, sau này phải trả hết tội 
báo rôi mới được đạo. 

Thời xưa, vua A-dục một ngày phát tâm dâng 
cơm cúng dường một ngản vị A-la-hán. Sau đó có 
một Sa-môn trẻ tuôi cùng đi với chúng Tăng vào 
vương cung thọ trai. Sa-môn trẻ tuổi này khi ngôi 
xuống liên đảo mắt nhìn lên, nhìn xuống, rồi nhìn 
quanh khắp cung điện, sau lại nhìn chăm chú vào 
hoàng hậu. Đức vua thây vậy có ý giận. 
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Thọ trai xong, đại chúng trở về, vua xin mời ba 
vị Thượng tọa ở lại. Vua A-dục hỏi: 

— Vị Sa-môn trẻ tuôi kia từ đâu đến? Ông ta 
danh tánh là gì và thờ ai làm thầy? Ông ấy không 
phải là Sa-môn, vì sao mà được vào trong cung, lại 
còn nhìn hoàng hậu không chớp mắt? 

Thượng tọa dạy: 

— Sa-môn này mới từ Thiên trúc đến. Danh tảnh 
như vậy, như vậy. Thây â ây có trí sáng, thông suốt 
kinh điển, có đến để xem thiết kế trong cung điện, 
rồi nhìn lên cung trời Đao-lợi, trong ý so sánh có 
thê băng nhau không khác. Đức vua do đời trước 
dùng cát nhuyễn làm bình bát dâng cúng dường 
Phật, nay mới được cung điện nguy nga như vậy. 
Lại thêm hăng ngày cúng dường trai phạn cho cả 
ngàn vị A-la-hán, phước đức của vua thật vô lượng 
vô biên. Sở dĩ Sa-môn kia chăm nhìn hoàng hậu vì 
thây â ấy suy nghĩ: “Bà là người mà trong một vạn 
sáu ngàn. thê nữ, được thân thê đoan chính không 
a1 sánh bằng, nhưng đáng tiếc là sau bảy ngày nữa 
bà phải chết và sẽ vào địa ngục. Ôi! Thế gian thật 
là vô thường!" Sa-môn trẻ tuổi kia do dụng tâm 
như thế mà nhìn hoàng hậu như vậy. 

Vua khi nghe lời ây, trong lòng lo sợ, cho mời 
hoàng hậu đến, rồi cung kính đánh lễ hướng về ba 
vị Thượng tọa. Thượng tọa dạy: 

— Vua tuy mỗi ngày cúng dường cho chúng tôi 
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cả ngàn vị, trong ngàn vị ấy không ai có thê giải 
thích, cởi mở được tâm ý của hoàng hậu. Nếu có 
Sa-môn trẻ tuổi kia vì hoảng hậu mà nói pháp thì 
bà mới thây được chân lý của đạo. 

Đức vua liên cho người đi cung thỉnh vị Sa- 
môn trẻ tuôi kia. Khi Sa-môn đến, vua cùng hoàng 
hậu đêu cúi đầu đảnh lễ, thưa: 

- Chúng tôi nguyện đem thân mạng về nương 
tựa, để cho tội nặng của chúng tôi được giảm nhẹ. 

Sa-môn liên vì hoàng hậu nói rõ đời trước, chỉ 
những chỗ có thể thấy được. Sau lại giải bày những 
điều cốt yêu trong Phật pháp. Sau khi bà nghe xong 
tâm ý rất hoan hỷ, cảm động, toàn thân lông dựng 
ngược, cảm nhận pháp lạc, liên được chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 

Hoàng hậu đã năm trăm đời làm em gái của Sa- 
môn này, vì đã dùng thệ nguyện: “Nếu ai được đạo 
trước sẽ độ thoát cho nhau.” 

Thây dạy: 

— Người không có nhân duyên kiếp trước thì 
đời nay không thể giảng giải cho nhau, cũng không 
thể Đặp gỡ nói năng. Nêu có nói gì cũng không thê 
đi thăng vào tâm ý họ được. Vì vậy cho nên người 
tu hành ai cũng có thầy Bồn sư của mình vậy. 


15- Ngày xưa, có một người trong bốn dòng 
tộc, tên là Y-lợi-sa, trong nhà giàu có, tiên bạc rât 
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nhiều, nhưng tánh tình ông chủ lại xan tham, bón 
xẻn, không chịu bỏ tiên để chi tiêu cho việc ăn mặc 
trong gia đình. 

Thời ấy cũng có một ông lão nghèo ở gân nhà, 
hăng ngày trong gia đỉnh cùng bạn bè tới lui liên 
tục tô chức ăn uông vui vẻ. Ông ta tự suy nghĩ: ““Fa 
giàu có tiền của quá nhiêu mà thua ông lão nghèo 
kia!”. Liên quyết định làm thịt một con gà, nâu một 
nổi cháo trăng, để lên xe, đi tìm một chỗ vắng 
nØười, xuông xe, soạn ra ăn. 

Trời Đề Thích biết được, liên hóa làm một con 
chó đi đến nhìn ông ta rồi nhìn món ăn. Ông nói 
VỚI Chó: 

— Ngươi nêu có thể treo ngược trong hư không 
ta sẽ cho ăn, còn không thì thôi. 

Con chó liên treo ngược trong hư không. Ông 
ta trong lòng rât lầy làm ngạc nhiên: “Sao lại có thê 
như vậy!”. Nhưng ông ta lại nói tiếp: 

— Nếu ngươi có thể làm cho hai con mắt rơi 
xuống đất, ta sẽ cho ăn, còn không làm được thì đi 
đi! 

Con chó khi ấy hai con mắt đều rơi xuống đất. 
Ông ta thây vậy sợ quá, lên xe bỏ chạy. Trời Đề 
Thích khi ây liên hóa thân hình của mình giông hệt 
như Y-lợi-sa cõi xe trở về nhà. Khi đã đến nhà, ông 
ta nói VỚI người g1ữ cửa: 

— Nêu có ai đến đây tự xưng là chủ nhà thì 
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ngươi hãy đánh đuôi nó đi. 

Sau đó Y-lợi-sa thật trở về nhà muộn, bị người 
gác cửa măng nhiếc, đuôi đi. Trời Để Thích làm 
chủ nhà, tự nói cái lỗi trước của mình, muốn ăn năn 
nên đem tài vật phân phát cho vợ con, trong ngoài 
thân thuộc đều được đây đủ, vui vẻ. Ông Y-lợi-sa 
nehe tin như vậy mà không dám trở về, vì ông quá 
sợ tài vật mất hết nên phát điên cuỗng. Trời Đề 
Thích đã biết, nên hóa thành một người đi đến gặp 
Y-lợI-sa và hỏi: 

— Ngươi vì sao mà buôn rầu quá như vậy? 

Ông Y-lợi-sa nói: 

— Tiên tài vật chất của tôi nay đã hết sạch rồi! 

Đề Thích nói: 

— Luận răng, ở đời người có nhiêu tiền của, tải 
vật sẽ làm cho họ bị nhiêu lo lắng đau khô. Tiên 
của ây nó thuộc về năm nhà, đến đi không hẹn thời 
kỳ. Tham tiếc của cải không dám ăn, không chịu 
bồ thí, sau khi chết sẽ đọa làm loài qui đói, thường 
không có cơm ăn áo mặc. Nếu hết nghiệp quỷ đói, 
tuy được thần người cũng phải làm kẻ bân tiện, 
nghèo khô. Ngươi không rõ được lẽ vô thường 
sao? Được giàu có mà lại xan tham, không dám chi 
dụng ăn uống, còn mong muốn gì? 

Trời Đề Thích lại vì ông ta nói pháp Tứ đề: 

- TẤt cả sự việc vốn hư huyễn, vô thường 
không thật, nếu bám theo nó sẽ bị khổ, thân này 
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cũng như vậy... 

Liên khi ấy tâm ý của ông được cởi mở, lây làm 
hoan hý vô cùng. Trời Đế Thích cũng liên biến 
mắt. 

Sau đó ông trở về nhà, tự hối hận ý nghĩ, VIỆC 
làm của mình lúc trước, phát tâm bồ thí, cung cấp 
đây đủ việc chi dụng cân thiết cho mọi người trong 
gia đình, thân tộc và chứng đắc quả Đạo tích. 


16- Ngày xưa, trong một gia đình lớn, có một 
người con trai rất khôi ngô, tuấn tú. Anh ta dùng 
vàng ròng đúc hình tượng một cô gái rất đoan 
chính rồi thưa với cha mẹ: 

- Nếu có người con gái nào như thế này thì con 
mới cưới làm vợ. 

Thời ây, ở nước khác, có một người nữ rât đoan 
trang, dùng vàng đúc một hình tượng người nam 
rất khôi ngô. Cô ta thưa với cha mẹ: 

- Nếu gặp người con trai như thê này thì mới 
xứng đáng làm chôồng con. 

Hai bên cha mẹ đều nghe có sự thật như vậy, 
nên cha mẹ bên đàng trai đến câu hôn, xin kết hợp 
hai người đẹp này làm vợ chông. 

Bấy giờ có một ông vua đem gương để tự soi 
mặt, rât hài lòng, liên gọi các quan bảo: 

— Trong thiên hạ có người nào hình dung tốt 
đẹp như ta chăng? 
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Các quan thưa: 

- Thân nghe đồn nước kia có một người đàn 
ông rất khôi ngô, không ai sánh băng. 

Vua liền sai sứ giả đi mời người ấy. Sứ giả đến 
nơi, liền nói: 

— Thưa, vua của chúng tôi muốn được gặp Hiên 
giả. 

Người ây liền sửa soạn xe cộ để lên đường. Đi 
được một đoạn lại tự nghĩ: “Vua có thể cho ta là 
người thông đạt nên sai người đến mời. Vậy hãy 
trở lại lấy một ít sách vở nói về các kỹ thuật cần 
yếu.” 

Khi về lại nhà, bắt gặp vợ của mình cùng người 
khác tư thông. Trên đường đi đến cung vua mà 
trong lòng của ông ta phiên muộn, bực bội, uất ức. 
Vì vậy nên sắc diện lần lần suy tàn, lại thêm suy 
nghĩ trách móc, càng làm cho thân thể gầy yếu, xâu 
thêm. 

VỊ sứ giả thây ông khách do đi đường trắc trở, 
khó khăn nên dung mạo gây mòn, liên quyết định 
gởi ông khách vào nhà người nuôi ngựa nghỉ ngơi 
rôi sẽ liệu tính. Ban đêm, ở đây, vì có tâm sự buồn 
nên vị ấy ngủ không được, tình cờ thấy hoàng hậu 
lén lút cùng người nuôi ngựa tư thông. Do đây mà 
ông được tỉnh ngộ: “Hoàng hậu vợ vua mà còn như 
vậy, huông øì vợ của ta!”. Ông ta lúc â ấy trong lòng 
tật cả phiên muộn đều được cởi mở, nên dung mạo 
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trở lại tốt đẹp như xưa. Sau đó Hiền giả liền vào 
bái kiến nhà vua. Vua được gặp, vui mừng hỏi 
Hiền giả: 

— Vì sao Hiển giả phải ở lại ngoài thành ba 
ngày? 

Hiên giả thưa: 

— Tâu Đại vương, khi sứ giả đến đón, thần vì 
quên một việc nhỏ nên quay trở về nhà, tình cờ gặp 
vợ của hạ thân cùng với người khách tư thông. 
Trên đường đi đến đây, hạ thân trong lòng tức giận, 
phân nộ nên nhan sắc của hạ thần suy vI, tàn tạ. Vì 
vậy hạ thần phải xin trú ngụ ba ngày trong nhà 
người nuôi ngựa. Trong lúc ở lại đây, vì có tâm 
trạng buôn nên không ngủ được, do đó thây được 
hoàng hậu củng người nuôi ngựa tư thông. Tôi suy 
nghĩ: “Hoàng hậu còn như vậy, huông øì người 
khác”, nên tâm ý tôi được khai mở, nhờ đó mà 
nhan săc trở lại bình thường. 

Vua than: 

- Hoàng hậu của ta mà còn như thế, huống gì 
những phụ nữ phàm tình khác! 

Sau đó, vua lo sắp xếp việc triêu đình rôi cùng 
Hiền ø1ả vào núi, cạo bỏ râu tóc, nguyện suốt đời 
làm Sa-môn, với người nữ không thể chung cùng 
một lý tưởng lâu dài. 

Hai vị Sa-môn tỉnh tân tu hành, sau đó đều 
chứng đạo quả Bích-chi-phật. 
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17- Ngày xưa có người đàn bà sinh được một 
bé gái xinh đẹp, dễ thương. Bé vừa mới lên ba tuôi, 
có ông vua trẻ thấy được, cho mời đạo sĩ đến xem 
tướng thử để sau này có thể làm hoàng hậu được 
không. 

Đạo sĩ thưa: 

— Bé gái sau này sẽ có chồng bình thường. 

Vua muốn yên tâm về sau nên nói: 

— Ta sẽ biệt lập nó để nuôi dưỡng. 

Vua liên gọi Hộc đạo sĩ đến hỏi: 

— Chỗ ở hiện nay của ngươi thê nào? 

Đạo sĩ thưa: 

— Thân ở trên dãy núi lớn, một nửa phía sau là 
rừng cây, người và thú vật không thê đi qua được, 
phía trước nước chảy bọc trở lại, ghe thuyên không 
thể thông thương. 

Vua nói: 

— Ta giao bé gái này gởi khanh nuôi dưỡng. 

Đạo sĩ nhận mang về nuôi, thường ngày đến 
cung vua lây đồ ăn cho bé gái. Như vậy, trải qua 
một thời gian lâu, trên thượng nguồn có một đám 
cây cỏ vụn bám vào gốc cây, theo dòng nước trôi 
đi. Dưới nguôn, có một người con trai đi hái củi 
thây được, liên giữ chặt bám lấy gốc cây. Vì nước 
chảy mạnh bị té, cuôn trôi không gượng lại được. 
Anh ta theo dòng nước chảy ngược bao quanh, nổi 
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lên và dừng lại. Anh ta nương theo chân núi bước 
lên rừng cây của Hộc đạo sĩ, gặp người con gái kia 
và sau đó hai người thân nhau, người con gái cô 
thu giâu anh ta. 

Một hôm, Hộc đạo sĩ đỡ người con gái lên và 
nóI: 

— Con gái có hoài thai thì nặng, không hoài thai 
thì nhẹ. 

Đạo sĩ biết cô ta lúc nảy nặng nê. Sau đó, đạo 
sĩ cô ý lục tìm khắp nơi và bắt gặp người con trai, 
liền đuôi nói đi. Đạo sĩ đến cung vua trình bày sự 
việc như vậy. Vua nói: 

— Đạo sĩ tuy có công nhưng cũng còn do tướng 
người nữa vậy. 

Thây dạy: Con người đều có liên quan mật thiết 
với nhau, không thể dùng thần lực mà hạn chế 
được. Gặp người đã tương quan thì rất dễ tương 
thân. Cho đến cả loài súc sinh cũng như vậy. 


18- Ngày xưa có ông vua phong một thiêu nữ 
lên làm hoàng hậu. Một hôm chánh hậu gọi thái tử 
đến bảo: 

—Mẹ từ nhỏ đến bây giờ chưa thấy được giang 
sơn, đất nước, muốn đi ra ngoài thăm viếng dân 
tình. Con có thê thưa vua giúp mẹ. 

Bà nói với thái tử ba lần như vậy. Thái tử sau 
đó thưa với vua cha, được vua chấp nhận. Hôm sau 
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thái tử tự đứng ra điều khiến đoàn xe. 

Khi xe của hoàng hậu vừa ra khỏi cung, quân 
thần ở hai bên đường lộ phụng mạng nghênh đón, 
vái chào hoàng hậu. Hoàng hậu vui quá, đưa 
nguyên cánh tay ra khỏi màn che để cho mọi người 
được chiêm ngưỡng. Thái tử suy nghĩ: “Chắc nữ 
nhân đêu như vậy”, liên nói đôi là con bị đau bụng, 
xIn mẹ quay trở về. Hoàng hậu nói với thái tử: 

— Mẹ có xâu lắm không, sao con không vui? 
Thái tử nghĩ: “Mẹ ta còn như vậy huống gì người 
khác.” 

Ban đêm thái tử trôn khỏi cung điện, vào trong 
núi dạo chơi, trên đường đi gặp một cây cô thụ 
đứng bên đường, phía dưới có suối nước chảy rất 
đẹp. Thái tử leo lên cây ngôi nghỉ. Chợt thấy CÓ VỊ 
Phạm chí một mình đi đến gốc cây, cởi áo xuống 
tăm, rồi đem cơm ra ăn. Ăn Xong ông ta nhả trong 
miệng ra một bâu hồ lô, từ trong bầu kia bước ra 
một người con gái, hai người dẫn nhau đến chỗ 
vắng tình tự như vợ chồng. Sau đó người con gái 
thây Phạm chí đã ngủ, cô ta đến chỗ khác cũng nhả 
trong bụng ra một bâu hô lô, trong bâu hô lô ây có 
một người trai trẻ bước ra, hai người lại cùng nhau 
tình tự. Xong, người con trai nhảy vào hô lô, cô ấy 
nuốt vào bụng trở lại. Khi Phạm chí thức dậy đem 
người con gái đặt vào hồ lô rồi nuốt vô bụng, chông 
0ậy ra ởi. 
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Thái tử khi trở về cung điện, thưa với vua cha: 

— XIn phụ vương mở tiệc mời các quan và một 
Phạm chí, dọn một bàn có ba phân ăn đặt riêng một 
bên. 

Khi Phạm chí đã đến, vua mời tât cả vào bản. 
Phạm chí thây chỗ bàn ăn của mình có đên ba phân, 
ông ta nói: 

— Tôi chỉ đến có một mình thôi. 

Thái tử liền thưa với Phạm chí: 

— Ngài nên thành thật đem vợ con ra đề cùng 
ăn cho vuI. 

Ông ta bất đặc dĩ phải cho vợ xuất hiện. Thái 
tử lại đên nói với nĐưỜi vợ: 

— Còn người tình của bà nữa, xin mời ra để 
cùng vào tIỆc. 

Thái tử nhắc đến ba lân, không thể giấu được, 
bà phải cho người trai trẻ xuất hiện để cùng nhau 
ăn uống. Mãn bữa tiệc, đâu lại vào đó, đạo sĩ một 
mình chống gậy từ tạ ra đi. Vua hỏi thái tử: 

— Con vì sao mà biết rõ được như vậy? 

Thái tử thưa: 

- Mẹ con muôn đi xem dân tình trong nước, 
con vì mẹ đánh xe, mẹ đưa tay vẫy cho mọi người 
được chiêm ngưỡng. Con nghĩ: “Người phụ nữ 
thường nhiều ham muốn.” Con nói dối với mẹ là 
con bị đau bụng để được trở về. Sau đó con vào 
núi dạo chơi, thầy Đạo nhân chứa người đàn bà ở 
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trong bụng, đương nhiên có điều gian dối, nhưng 
người đàn bà kia cũng gian dỗi không kém. Xin 
nguyện phụ vương ân xá cho những thể nữ trong 
cung được tự do quyết định ở lại hoặc ra đi. 

Vua nghe thái tử đề nghị như vậy, nên liền ra 
lệnh cho các cung phi mỹ nữ, ai muôn đi sẽ được 
cho phép. 

Thây dạy: 

— Trong thiên hạ, người nữ thật khó tin. 


19- Ngày xưa có hai người theo thây học đạo, 
cùng nhau đi đến một nước khác. Trên đường đi 
thây dâu chân voi. Người thứ nhất nói: 

— Đây là dâu chân của con voi mẹ đang mang 
thai một con voi cái, mà con voi mẹ lại bị đui mắt 
bên phải, trên lưng voi là một người đàn bà đang 
hoài thai một bé gái. 

Người thứ hai nói: 

— Ngươi làm sao biết? 

Người thứ nhất: 

- Chỉ dùng ý suy nghĩ mà biết. Ngươi không 
tin, hãy đi nhanh tới trước sẽ thấy. 

Khi hai người bắt kịp con voi đều đúng như 
điều người thứ nhất đã nói, sau này voi và người 
sinh con đều đúng như vậy. Người thứ hai suy 
nghĩ: ““Fa cùng người kia theo thây học đạo, riêng 
ta sao không thây được những việc bí yếu kia?”. 
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Anh ta sau này trở về tâu lại với thây: 

— Chúng con hai người cùng đi, người bạn kia 
thây dấu chân VOI, riêng có thê phân biệt rõ ràng 
những chỗ bí yêu, mà con thì không hiểu. Mong 
thây khai bày diễn giải cho. 

Thây nói: 

— Ta dạy không thiên lệch đâu. 

Thây mới gọi người thứ nhất đên hỏi: 

— Do đâu mà con biết được như vậy? 

Người học trò thưa: 

— Việc này thây cũng thường dạy. Con thây VOI 
tiêu tiện trên đất biết là voI cái. Thây chân voi bên 
phải lún sâu xuống đất, biết voi đang mang thai, 
mà thai kia là con voI cải. Thấy trên đường đi phía 
bên phải cỏ còn nguyên nên biết mắt phải của con 
vol bị đu1. Thấy chỗ con voi dừng nghỉ có người đi 
tiêu tiện biết là có người nữ. Thấy dâu chân bên 
phải của người ấy lún sâu nên biết là người đàn bà 
này đang hoài thai một bé gái. Con chỉ nhờ dụng 
tâm ý tinh tế mà suy nghĩ như vậy. 

Thây dạy: 

— Luận răng: Phàm học tập. thì phải biết dụng 
tâm suy nghĩ. Nêu người dụng tâm sơ sài thì không 
đạt đến hiểu biết được, nhưng dù hiểu biết cũng 
không ngoài lời thầy đã dạy vậy. 


20- Ngày xưa có một người đàn bà rất giàu, 
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quen biết với một người đàn ông khác. Bà ây mang 
tât cả vàng bạc, vật dụng đi theo người đàn ông kia. 
Hai người đi đến bên bờ sông, nước chảy rất mạnh. 
Người đàn ông nói: 

— Cô đưa hành lý, tiền bạc đến đây, tôi mang 
qua sông trước, rôi trở lại đón cô. 

Khi đã có tiên của trong tay, người đàn ông liên 
đi luôn không trở lại. Người đàn bà đứng cô độc, 
đợi chờ bên bờ sông. Thây người đi câu kiêm môi 
bỏ xuống câu cá, đã không được cá mà lại mất môi. 
Bà ấy nói với người đi câu: 

— Ông sao ngu quá vậy? Bỏ hai mà không được 
một! 

Người đi câu nói: 

— Cái ngu của tôi còn chấp nhận được, cái ngu 
của cô còn quá hơn tôi. 


21- Ngày xưa, con gái của Long vương đi ra 
ngoài cung dạo chơi, bị bọn chăn trâu bắt trói, đánh 
đập, hành hạ. Vua trong nước ây cũng ra ngoài 
thành thăm viếng dân tình, thây một bé gái bị bọn 
chăn trâu hành hạ, liên đến giải cứu. 

Khi cô bé trở về Long cung, Long vương hỏi: 

— Con vì sao khóc? 

Long nữ thưa: 

— Con bị ông vua đánh oan. 

Long vương nói: 


SỐ 206 - KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÊN THƯỢNG 381 


— Ta nghe nói ông vua này rất nhân từ, sao nay 
lại đảnh người một cách ngang ngược? 

Long vương ban đêm biến thành một con rắn 
nhỏ, năm dưới giường để nghe ngóng, dò xét ông 
vua kia. Ông vua nói với hoàng hậu: 

— Khi sáng ra ngoài thành dạo chơi, thây một 
bé gái bị bọn chăn trâu bắt đánh, ta thây tội nên đến 
g1ả1 cứu KỊp. 

Long vương nghe như vậy nên sáng hôm sau 
hiện làm người đến xin gặp đức vua cùng nói 
chuyện. 

Long vương nói: 

— Ngài đôi với tôi có ân đức lớn, vì tôi nghe con 
gái tôi nói: Ngày hôm qua nó đi dạo bị người đánh 
và được ngài cứu. Tôi là Long vương, ngài có ước 
muốn điều gì tôi cũng có thể giúp ngài được. 

Đức vua nói: 

— Bảo vật tôi cũng đã có đây đủ. Chỉ xin được 
nghe tiếng nói muôn thú. 

Long vương nói: 

— XIn ngài phải thanh tịnh bảy ngày. 

Đã đúng hẹn, Long vương xuất hiện nói: 

— Xin hãy cần thận, chớ nói cho người khác 
biết. 

Một hôm vua cùng hoảng hậu ngôi ăn cơm. 
Vua nghe con ngài cái bảo con ngài đực đi kiếm 
cơm giúp. Ngài đực nói: 
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— Chúng ta đều phải tự túc kiêm lẫy mà ăn. 

Ngài cái nói: 

— Cái bụng của tôi sao bất tiện quá! 

Vua liên cười lớn. Hoàng hậu nói: 

— Ngài cười gì vậy? 

. Vua chỉ biết im lặng. Sau đó, vua cùng hoàng 
ngôi chơi. Vua thấy, và nghe rõ hai con ngài gặp 
nhau, tranh cãi rồi cắn lộn nhau, đều bị rơi xuông 
đất. Vua lại cười, hoàng hậu hỏi: 

— VÌ sao lại cứ cười một mình vậy? 

Bà hỏi đến ba lân. Vua nói: 

— Trầm không thê nói cho ái khanh nghe được. 

Hoàng hậu nói: 

— Nếu ngài không nói chuyện với tôi, tôi sẽ tự 
sát. 

Vua nói: 

— Đợi ta đi ra ngoài có việc cần, khi về sẽ nói 
với á1 khanh. 

Vua liên ra đi, đến bờ sông nhìn xem phong 
cảnh. Long vương khi ây hóa thành vài trắm con 
đê lội qua sông. Có một con dê cái mang thai, gọi 
con dê đực nói: 

— Ông mau trở lại đón tôi. 

Dê đực nói: 

— Ta cũng đã mệt không thê trở lại đón ngươi 
được. 
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Dê cái nói: 

— Ông không đón tôi, tôi sẽ tự sát. Ông không 
biết đức vua kia sẽ vì vợ mà chịu chết sao? 

Dê đực nói: 

— Ông vua kia ngu mới vì vợ mà chết. Nếu 
ngươi chết ta sẽ không còn dê cái nào để làm vợ 
hay sao? 

Vua nghe như vậy liền suy nghĩ: “Ta làm vua 
một nước mà trí óc không băng con dê này.” Khi 
vua trở về cung, hoàng hậu thưa: 

- Nếu ngài không trả lời những thắc mắc của 
tôi vừa qua, tôi sẽ tự sát. 

Vua nói: 

- Nêu khanh muốn tự sát thì tùy ý. Trong cung 
điện của trẫm còn quá nhiêu cung phi mỹ nữ, nêu 
không có khanh, buộc ta phải phong người khác 
thay thê vậy. 

Thây dạy: 

— Người đàn ông ngu s1 mới vì vợ mà tự hại 
vậy. 


22- Ngày xưa có một nước mùa màng thu 
hoạch tốt, ngũ cốc dư thừa, nhân dân an lạc, lại 
không tật bệnh, ngày đêm hòa nhạc hát ca, không 
biết lo buôn là gì. 

Một hôm, vua hỏi các quan rằng: 

— Trâm nghe trong thiên hạ có các thứ tai vạ, 
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nó là loài gì vậy? 

Các quan đều thưa: 

- Chúng tôi cũng chưa được chứng kiến. 

Vua ra lệnh cho một vị quan đi sang nước bên 
cạnh tìm mua về. Có vị Thiên thần hóa làm người, 
đem một con vật vào chợ bán, hình thù nó giông 
như con heo nhưng rất hung dữ nên phải buộc bằng 
dây sắt, khóa lại cần thận. Ông quan thây vậy hỏi: 

— Đây là con vật gì? 

Thưa: 

— Đây con “taI vạ mẹ”. 

— Bán nó bao nhiêu? 

— Thưa, phải một ngàn vạn tiên. 

Ông quan lại hỏi: 

— Nó thường ăn những thứ gì? 

— Thưa, một ngày nó ăn một đầu vàng. 

Khi ông quan mang nó về nước, vua ra lệnh cho 
các quan đôn đốc nhân dân phải nộp vàng để nuôi 

tai vạ mẹ”. Như vậy, nhân dân bỏ công ăn việc 
làm, ra đường gặp nhau oán than vì tìm mua vàng 
rất khó khăn. Cho nên khắp trong quận, xã, xóm 
làng nhân dân đều lầm than khôn khô, thảm độc vô 
cùng. Các quan thưa với vua: 

— Cải “tai vạ mẹ” này nó khiến cho nhân dân 
rôi loạn, nam nữ đều thất nghiệp oán than. Vậy nay 
xIn đem giÊt nó đi! 

Vua nói: 
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— Việc đó rất tốt, hãy mau tiên hành. 

Các quan vâng lệnh, mang ra ngoài thành để 
giết nó. Họ phải sử dụng mây tay đao phủ nhưng 
đâm không thủng, chém không đứt, bửa cũng 
không chết. Sau cùng phải chất củi đốt nó. Khi 
đốt, toàn thân cháy đỏ như lửa, nó liên vùng đứng 
dậy, chạy băng qua xóm làng, chợ búa, thành 
trì... Đi đến đâu, tât cả đều bị thiêu rụi. Như vậ 
khắp trong nước nhân dân đều bị lầm than, khốn 
khô vô cùng. 

Vua tôi ngôi không vô sự, hưởng cảnh an nhàn, 
khoái lạc không muốn, lại đi mua cái “tai vạ mẹ” 
về để cùng chịu lầm than khốn khô! 


23- Ngày xưa có một con chim Anh vũ, Day đến 
thăm chơi một vùng núi khác, trong núi này, có 
hãng trăm loại chim muông và các câm thú sông 
với nhau rất hiên hòa, ít tàn hại nhau. 

Chim Anh vũ suy nghĩ: '“ uy hiện tại chúng ta 
được thanh bình như vậy, nhưng xét ra mọi hiện 
tượng trong cuộc đời này không có gì là bên lâu, 
nên đến lúc cân trở về.” Chim Anh vũ liên từ giã 
bạn bè trở lại cô hương. 

Cách vài tháng sau, toàn bộ vùng núi đều bị bốc 
lửa, chim Anh vũ từ xa trông thấy, liền bay lên 
không trung để tìm vũng nước gần nhất, dùng thân 
tâm đây nước, bay đến đám lửa, rũ nước xuông để 
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mong dập tắt lửa lớn. Vì gấp lây nước nên bay qua, 
bay lại nhiều lần. Có vị Thiên thân thấy vậy nói: 

— Này chim Anh vũ, vì sao ngươi ngu như vậy. 
Lửa cháy cả ngàn dặm, đâu có thê dùng một Ít nước 
mà dập tắt được? 

Chim Anh vũ nói: 

— Tôi cũng biết thế, nhưng vì là chỗ quen thân, 
nên tôi biết được trong núi này có hàng trăm loại 
chim muông và rất nhiêu cầm thú, tất cả đều hiền 
lành, là anh em với nhau nên tôi không nhẫn tâm 
ngôi thây họ chết thảm. 

Thiên thân nghe qua rất cảm động trước thiện 
chí của chim Anh vũ, liền làm mưa lớn để dập tắt 
ngọn lửa. 


24- Đức Phật cùng các thầy Tỳ-kheo đi trên 
đường. Có một đoạn Đức Phật hướng dẫn di tránh 
vào trong cỏ. Ngài A-nan thấy vậy hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì sao phải bỏ đường mà 
đi vào trong cỏ? 

Đức Phật dạy: 

- Chỗ ây có giặc, ba Phạm chí đi sau sẽ bỊ giặc 
bắt. 

Ba vị Phạm chí đi sau, đến chỗ ấy, thây bên 
đường có một đồng vàng, họ liên dừng lại chộp 
lây. Vì quá vui mừng nên bản với nhau: cử một 
người vào chợ mua cơm để về cùng ăn. Người 
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được vào chợ mua cơm, sau khi đã ăn no, liên sinh 
ác ý, mua thuốc độc bỏ vào trong đô ăn, cô ý sẽ 
giết hại người kia để được hưởng lợi một mình. 

Hai người ngôi bên đông vàng lại cũng sinh ác 
ý đợi người mang cơm trở về họ sẽ giết chết. Sau 
khi đã giết người kia, họ đem cơm ra ăn và đều ngộ 
độc chêt hết. 

Do ba người đều có ác ý, nên lần lượt giết hại 
nhau như vậy. 


25- Ngày xưa có một họ tộc lớn, ông chồng vì 
thương vợ nên giấu bà â ây dưới hầm không muốn 
cho người khác trông thấy. Bà vợ sai đây tớ gái đào 
một đường hâm thông ra bên ngoài để cùng với 
người thợ bạc tư thông. Sau đó người chồng biết 
được, trách măng bà. Người vợ nói: 

— Tôi xưa nay không đi đâu cả, anh chớ nói càn 
bậy. 

Người chông nói: 

— Phải đem ngươi đến chỗ Thọ thân đề thưa hỏi 
cho ra lẽ mới được. 

Người vợ nói: 

— Anh muôn như vậy cũng tốt. 

Người chông vào trai thất bảy ngày, cầu 
nguyện với Thọ thân trước. Bà vợ bí mật nói với 
người thợ bạc: 

— Anh có cách gì không? Ngày mai anh giả làm 
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một người điên, ra chợ gặp a1 cũng ôm giữ, lôi kéo. 

Người chông ngày trai câu nguyện đã xong, 
định mai dẫn vợ đi viêng thần. Người vợ nói: 

— Tôi từ lâu nay chưa ra chợ, anh đem tôi đi qua 
thăm cho biết. 

Ngoài chợ, thợ bạc giả điện gặp a1 Ôm nấy, Khi 
VỢ chồng đi qua, anh ta cũng ôm kéo bà ây té 
xuống đât. Vợ kêu chồng câu cứu: 

— Sao anh đề người ta ôm giữ tôi? 

Người chông nói: 

— Đó là kẻ bị điên khủng mài! 

Sao đó hai người đến gặp Thọ thân. Người vợ 
thắp hương khấn vái: 

— Tôi, xưa nay thiệt thà, không làm gì saI quây, 
chỉ gần đây bị người khủng điên ôm nhầm thôi. 

Bà ấy khấn vái thông suốt. Người chông nghe 
vậy nín lặng, trong lòng rất hồ thẹn: “Đàn bà gian 
trá đến là như vậy!”. 


26- Ngày xưa có một người con gái thích đi đến 
nhà các cô bạn rủ nhau lên lầu Dảy tiệc ăn uống, 
vui vẻ. Khi â ây, ở trước hiên có một g1ỏ hoa quý đẹp 
TƠI xuống đất, các cô đều thây nhưng không a1 chịu 
khó xuông nhặt giỏ. hoa, tất cả đang ăn uông thoải 
mái. Đang lúc â ây có một phụ nữ sắp lây chông, từ 
trên lầu đi xuống thấy một chú bé đã lẫy giỏ hoa 
mang đi. Người phụ nữ nói với chú bé: 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÉN THƯỢNG 389 


— Hãy trả giỏ hoa lại đầy cho ta! 

Chú bé nói: 

— Tôi biết chị, trước khi lây chồng, mời chị đến 
nhà tôi thăm chơi. Nếu chị hứa, tôi sẽ trả giỏ hoa. 
Nếu không hứa, tôi sẽ không trả lại giỏ hoa đâu. 

Cô gái vuI1 vẻ nói: 

— Được, ta hứa đến thăm. 

Chú bé liền trả lại giỏ hoa. Cô gái mang hoa lên 
lầu cùng nhau ăn uông VỚI chúng bạn. Mãn tiệc, họ 
cùng nhau tiễn cô gái đi đền việng nhà của người 
chồng sắp cưới. Cô gái nói với anh ấy: 

- Tôi có lời hứa, đến thăm một chú bé, rồi sẽ 
trở lại làm vợ anh. 

Người chông tương lai cũng chấp thuận. Vừa 
ra khỏi thành liền gặp giặc cướp, cô gái năn nỉ: 

— Tôi có lời hứa cần đi gấp. Xin cho tôi đi. 

Bọn giặc liên thả cho đi. Đi một đoạn nữa lại 
øặp một con qui ăn thịt người, cô gái cúi đâu xin 
được đi gấp đến chỗ đã hứa, quý liên buông tha. 
Khi đến trước cửa nhà chú bé, được chú bé mời 
ngôi trước phòng khách, ân cân bảy tiệc mời cô ta 
ăn uống vui vẻ. Khi sắp từ giã, chú â ấy còn mang 
vàng bạc và quà bánh tiễn chân cô gái ây ra vê. 

Thây dạy: 

— Như vậy chúng ta thấy: chông, piặc, qui, chú 
bé đều tốt, nhưng ý chính là tốt ở chỗ nào? 

Hoặc có người cho răng: người chồng là hơn, 
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vì việc cân thiết là phải bảo vệ vợ chưa cưới (mà 
ván vui vẻ cho đi). 

Còn giặc là hơn, vì giặc chỉ chú trọng tiên tải, 
vật chất (mà vẫn cho đi). 

Nói qui ăn thịt người là hơn vì quỷ coI trọng 
món ăn ngon của nó mà thôi (mà cũng cho đi). 

Cuôi cùng chú bé là hơn, vì chú ây nhún 
nhường, hào phóng, tử tế vô cùng. 


27- Ngày xưa có một người đàn bà thường nói: 
“Ta không mất của.” Người con muôn thử, lây một 
chiếc nhẫn vàng liệng xuống sông, tôi trở lại hỏi 
mẹ: 

— Nhẫn của mẹ đâu? 

Mẹ nói: 

— Ta không bị mất của. 

Ngày hôm sau bà cung thỉnh ngài Mục-kiền- 
liên, A-na-luật và ngài Ca- diệp đến thọ trai tại nhà. 
Thời ấy người ta kéo lưới được cá, bà sai người ra 
chợ mua, người nhà làm ruột cá, bà được lại nhẫn 
vàng trong bụng cả. 

Người mẹ nói với con: 

— Ta không bao giờ mất của! 

Người con rất hoan hỷ, lây làm lạ, đi đến gặp 
Đức Phật thưa hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mẹ 
của con được phước báo không bao giờ bị mất của? 
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Đức Phật dạy: 

— Xưa kia có một vị Tiên tu ở núi phía Bắc, trời 
về mùa đông rét mướt, lạnh lẽo, mọi người đủ 
phương tiện đi qua núi phía Nam lánh rét. Lúc bấy 
giờ có một bà già ở một mình, vì nghèo cùng, nên 
không đi đâu được, bà ở lại và vì mọi người mà cất 
giữ đô vật giùm cho họ. 

Đến mùa xuân trời âm, mát mẻ, mọi người kéo 
nhau trở về, bà đem đô vật ø1ao trả lại cho họ nhất 
nhất không mất một thứ gì, tất cả đều rất hoan hỷ. 

Đức Phật dạy: 

— Bà lão cô độc thời ây là mẹ của ông bây giờ. 
Do công đức ở đời trước giữ gìn đồ vật cho mọi 
người, cho nên nay được phước “không bao giờ 
mất của”. 

Xưa có người con của gia đình thuộc dòng họ 
lớn, vị Ly-việt tạo một chỗ ở nhỏ chỉ đủ dung thân 
cho một người, lại tạo một nơi đi kinh hành. Sau 
đó, thọ mạng hết, vị ây được sinh lên cõi trời Đao- 
lợi, được nhà cửa to lớn quý giá, chu vị rộng tới 
bến ngàn dặm, mọi thứ mong muôn đều có đủ, 
nên hoan hỷ dùng hoa trời tung rải trên nhà của 
Ly-vIiỆt. Rồi tự nhủ: Ta chỉ tạo một cái nhà đất 
nhỏ mà nay được cung điện nhà cửa đẹp đễ như 
vây. Nhớ ân xưa nên tung rải hoa trời này. 


28- Ngày xưa có ba vị Đạo nhân gặp gỡ thăm 
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hỏi nhau: “Các ngài do nhân duyên gì mà được 
đạo ?”. 

Vị thứ nhất nói: 

— Khi tôi còn ở nơi vương quốc thây có một 
vườn nho rộng lớn, xanh tốt, sau mỗi buôồi người ta 
đã cắt bỏ, vất vãi trên đất. Tôi thấy vậy tỏ ngộ được 
lý vô thường, do đó mà được đạo. 

Người thứ hai nói: 

- lôi ngôi tĩnh tọa trên bờ sông, thấy: một người 
nữ xuống sông rửa chén bát, những chiếc vòng va 
chạm vào nhau, do sự va chạm mới phát thành 
tiếng. Tôi nhân đó mà được đạo. 

VỊ thứ ba. nÓI: 

— Tôi ngôi bên bờ Sen, thấy hoa sen nở đây, 
thơm ngắt tuyệt đẹp. Đến trưa có cả THƯỜI chiếc xe 
shé qua, người và ngựa dắt nhau xuống hỗ tắm, rồi 
sau đó bẻ hoa bỏ lên xe chở đi... Vạn vật vô thường 
là vậy, tôi thây vậy mà được đạo. 


29- Ngày xưa có một vị Phạm chí có tài về học 
vân, bài bác và luận nghị. Lập luận không có đầu 
mối để đánh đồ yếu lý chân chính, đem điêu hư dối 
làm chân thật, chỉ sự vật để làm ví dụ, lý luận 
không a1 sánh băng. Các nước lân lượt phải tôn ông 
làm thây. 

Sau ông đi qua nước Xá-vệ, giữa ban ngày đốt 
lửa làm đèn mà đi. Trong thành phô có người gặp 
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ông, hỏi: 

— Vì sao phải làm như vậy? 

Ông đáp: 

— Trong nước nảy người đều ngu tối, không có 
a1 sáng, suốt nên phải đôt lửa cho sáng vậy. 

Quốc vương trong nước nghe nói lây làm hồ 
thẹn, cho người treo trồng dưới mỗi cửa thành đề 
tìm người sáng suốt có khả năng hàng phục ông 
Phạm chí kia. 

Lúc bấy Ø1ờ có một Sa-môn mới đến, thây lạ, 
hỏi: 

— Có việc gì thế? 

Người gác công đáp: 

— Vua rất hỗ thẹn với hành vi của một Phạm 
chí. Nếu chúng tôi gặp người đủ sáng suốt hàng 
phục Phạm chí thì chúng tôi đánh trỗng, vào báo 
cho vua biết. 

Sa-môn này chấp nhận vào gặp vua, đức vua 
rất hoan hỷ. Sau đó đức vua thiết trai hội, mời Sa- 
môn, Phạm chí đến cùng vua thọ trai. Khi thọ trai 
xong, Sa-môn hướng về Phạm chí nói với vua 
răng: 

— Lành thay! Đây là một Phạm chí có trí tuệ 
thông minh, thâu đạt. Thật là một Đạo nhân, không 
phải người nồ tỳ, chăng phải binh lính, cũng chắng 
phải người chôn vác tử thị. 

Phạm chí nghe nói vậy lặng 1m, bàng hoàng, 
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lúng túng, không tìm ra lời nào để đôi đáp. Ban 
nhạc chỉ có đợi vậy là họ liên hòa tấu khúc nhạc 
thành công. 

Sau đó vua cho người bắt Phạm chí kiêu ngạo 
kia bôi phân vào người, quét dâu chân và đuôi ra 
khỏi nước. Câu chuyện này được truyền tụng cho 
nhau trong nhân gian. 


30- Ngày xưa có một Sa-môn, thường ngày ăn 
uống dè dặt, chỉ thích trang điểm nét mặt, sửa sang 
áo mão, đô dùng, ưa xem trước ngó sau, điệu bộ 
như người nữ. Tôn giả A-nan bạch Phật về việc 
làm kỳ dị của thầy Tỳ-kheo kia. 

Đức Phật dạy: 

— Tiên thân của thây ây là nữ lưu, được chuyển 
sinh, cho nên dư nghiệp của kiếp trước chưa dứt 
trừ hết. Sau này thây ấy sẽ tu hành thành tựu đạo 
quả A-la-hán để vào cảnh giới Niết-bản, an lạc. 


31- Ngày xưa, ở ngoài thành nước Xá-vệ có 
một gia đình mà người vợ là một Phật tử thuân 
thành có niềm tin thanh tịnh, giới hạnh tinh 
nghiêm. 

Một hôm Đức Phật đến nhà khất thực. Bà hoan 
hỷ đem cơm đặt vào bát cúng dường, rôi bước lui 
đảnh lễ. Đức Phật dạy: 

— Gieo giống bồ thí một sinh mười, gieo mười 
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sinh trăm, gieo trăm sinh ngàn.. . Như vậy phước 
lành sinh ra đến muôn ức, rôi cũng sẽ được thấy 
chân lý của đạo. 

Người chông của bà không tin vào đạo đức, im 
lặng đứng sau nghe Đức Phật chú nguyện. Ông ta 
nói: 

- Sa-môn Cù-đàm nói như vậy có quá lắm 
không? Chỉ cúng một bát cơm mà được phước như 
Ngài vừa nói, lại được thấy chân lý của đạo? 

Đức Phật dạy: 

— Ông mới từ đâu về vậy? 

Người chồng thưa: 

— Thưa Ngài, tôi mới từ trong thành về. 

Đức Phật dạy: 

— Ngươi có thấy cây Ni-câu-loại cao cỡ bao 
nhiều không? 

Người chông thưa: 

— Thưa Ngài, cây ấy cao bốn mươi dặm. 

Đức Phật hỏi: 

— Năm xưa hạt giống của nó chỉ bằng hạt cải và 
phải ø1eo xuống khoảng vài vạn đâu không? 

Người chồng thưa: 

— Thưa Ngài, chỉ dùng một Ít thôi. 

Đức Phật dạy: 

— Ít chỉ chừng một thăng không? 

Người chồng đáp: 


396 BỘ BẢN DUYÊN 7 


— Thưa Ngài, một cây chỉ trông một hạt thôi. 

Đức Phật dạy: 

— Ngươi nói như thê có quá lắm không, hạt 
giông chỉ bằng hạt cải mà cây cao lớn đến bốn 


mươi dặm, hăng năm rụng xuống đến vài mươi vạn 
hạt? 


Người chồng đáp: 
— Thưa Ngài, đúng như vậy. 
Đức Phật dạy: 


— Đất vốn vô tri mà năng lực đáp ứng đến như 
vậy, huông øì vui vẻ đem một bát cơm cúng dường 
chư Phật, phước kia không thê tính kế. 

Hai vợ chồng Phật tử này tâm được khai mở, ý 
rất tỏ rõ, liền khi đó được đạo quả Tu-đà-hoàn. 


32- Ngày xưa có một Sa-môn đã được đắc quả 
A-na-hàm, ở trên núi nâu cỏ nhuộm y. Lúc ấy có 
người bị mất trộm con bò đang đi khắp nơi tìm 
kiếm, thấy trên núi có người đôt lửa ô ông ây nghĩ 
liền đến xem thử. Khi ông ta nhìn vào vò nước thây 
trong ây đựng đây cả xương bò, cái bình bát biến 
thành đầu bò, áo ca-sa của ngài biên thành một 
đồng da bò. Thấy được .Vậy, người mất bò liên đem 
Xương cột chung với đâu, bắt Sa-môn mang xuống 
núi, rôi còn bắt ngài mang đi khắp trong nước đê 
mỌI người ai cũng thây. VỊ Sa- di đệ tử, khi đã gân 
giờ ngọ, liên đánh chuông mà vẫn không thấy thây 
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đến thọ trai. Chú Sa-di vào tịnh thất thiên tư, biết 
thây bị người làm nhục, liền đến gặp thầy, đầu mặt 
tiếp lạy, rôi thưa: 

— Vì sao thây phải chịu khô nhục như thê này? 

Thây dạy: 

— Do tội báo của ta đã tạo vào thời gian quá khứ 
sâu xa. 

Chú Sa-di thưa: 

— Thây có thê tạm về thọ trai? 

Thây chập nhận và hai thây trò nương thần 
thông. trở về núi. Do chú Sa-di chưa được đạo nên 
còn sân giận, thây người tụ tập rât đông và họ đã 
làm nhục thây, chú â ây. liền sai rông trút mưa đá 
xuống, sâm chớp chuyển động cả nước khiến cho 
mỌI người đều sợ hãi. Chú còn suy nghĩ: “Việc này 
muốn kết thúc phải khắp tứ phía thối gió mạnh, 
mưa cát, làm cho thành trì nhà cửa đều sụp đô.” 

Thây Sa-môn biết được, nói với chú ây: 

— Ta vì kiếp trước một đời làm nghệ giết bò cho 
nên mới chịu tai ương này. Ngươi vô can, sao lại 
muốn xen vào để tạo tội? Ngươi hãy đi, ta không 
cần ngươi giúp và cũng đừng theo ta nữa! 

Thây dạy: 

- Tội phước như vậy, không thể không thận 
trọng. 


33- Ngày xưa có một ông vua và năm vị đại 
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thần, có một vị hôm trước đến thỉnh Phật, Ngài 
không nhận lời, vị đại thân ấy trở về. Nhân khi gặp 
vua đến thỉnh Đức Phật vào cung thiết trai cúng 
dường, Ngài mới nói với nhà vua: 

— VỊ đại thần kia mạng sống sắp chết, đâu còn 
có dịp để làm phước? 

Vị đại thân khi nghe vua nói lại lời dạy của Đức 
Phật như vậy liên sai người xem tướng đoán thử. 
Người xem tướng thưa: 

— Ngài sẽ chết vì nghiệp đao binh, phải nhờ đến 
binh lính để tự phòng vệ. Còn riêng ngải cũng phải 
thường rút kiếm câm tay để ngừa nguy biến. 

Đêm đến vì quá mệt mỏi, ông ta muôn năm 
nghỉ nên đem kiếm g1ao cho vợ câm giữ. Người vợ 
lại ngủ gục, kiếm rơi xuông chém trúng đầu chông 
chết ngay. Sáng ngày mai bà vợ kêu khóc, đến thưa 
với vua là chồng đã chết. Vua gọi bốn vị đại thân 
đến hỏi: 

— Các khanh sao không mang quân lính đến bảo 
vệ, đề ngăn chặn gian biên. Chỉ có một mình bà vợ 
theo bảo vệ nên sơ suất mới có lỗi này, vì còn ai 
giúp đỡ nữa đâu! 

Vua liên ra lệnh chặt cánh tay phải của bốn vị 
đại thần kia. Tôn giả A-nan hỏi Đức Phật: 

— Vì nhân duyên gì mà họ phải chịu như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Người chồng làm quan kia đời trước là chú 
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bé chăn dê, bà vợ là con dê mẹ có bộ lông màu 
trăng. Còn bốn vị đại thần kia, đời trước là giặc 
CưỚp. Thây chú bé chăn dê, họ kêu chú ấy lại, bẻ 
gầy ngón tay phải để hăm dọa, buộc chú bé phải 
giêt con dê cái màu trắng để cùng ăn thịt. Chú bé 
khóc lóc buôn thương mà phải giêt dê cho giặc ăn. 

Như vậy trải qua nhiêu đời sông chết, nay nhân 
duyên gặp gỡ, phải chịu trả những lỗi lầm mà đời 
trước đã vay. 


34- Ngày xưa có một nhà Bà-la-môn giàu có, 
tiền muôn bạc ức, thường ưa giúp người, aI mong 
câu gì đêu được vừa ý. Sau này hai vợ chông sinh 
được một người con trai không có tay chân, thân 
hình giông như con cá nên cha mẹ đặt tên là Ngư 
Thân. Đến khi cha mẹ qua đời, Ngư Thân thừa kế 
giữ gìn gia nghiệp. Hăng ngày chỉ năm trong 
phòng riêng không có ai thây. 

Lúc bấy giờ có một lực sĩ phục vụ việc nhà bếp 
của vua đê kiếm ăn, nhưng thường không đủ no. 
Riêng đi hải củi một ngày mười sáu xe, bản kiếm 
tiên độ nhật, nhưng cũng không đủ tiêu dùng. Theo 
nghề bán củi này trải qua nhiều năm cũng không 
khá được. Còn trợ giúp việc trong cung vua, vật 
thực cung cấp cũng không đủ, nên thường bị đói 
khát. Nghe đôn có người nhà giàu, tiền bạc muôn 
ức, nên vị ấy cô đến xin nương nhờ. Ông Ngư Thân 
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mời đến gặp. Khi thấy thân thê của chủ như vậy, 
anh chàng lực sĩ bước lui suy nghĩ: “Ông chủ sức 
lực chỉ có vậy thôi sao? Gân như không có tay 
chân, cân øì cũng phải nhờ đến người khác?”. VỊ 
lực sĩ liên đi đến chỗ Đức Phật để thưa hỏi về vẫn 
đề này: 

- Bạch Đức Thê Tôn, có một người giàu có 
được tôn trọng như vua, sau khi chêt, người con 
trai không có tay chân được thừa kế sự nghiệp giảu 
có ây. Riêng con có sức lực, người trong nước Íf a1 
sánh bằng, mà thường bị đói khát, ăn uông không 
đây đủ. Do nhân duyên gì mà phải như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Vào thời Đức Phật Ca-diếp, Ngư Thân cùng 
nhà vua cộng tác thiết trai cúng dường chúng Tăng. 
Còn ngươi vào thời â ấy thì nghèo cùng, làm người 
trợ giúp cho việc sai vặt. Ngư Thân đủ điều kiện 
để cùng vua làm Phật sự mà lại thưa với vua: 
' Ngày nay tôi bận công VIỆC, không thể cùng ngài 
cộng tác, bỏ mất việc phước này như tôi bị chặt tay 
chân không khác.” Người thiết trai cúng dường 
thời â Ấy là nhà vua vậy. Không cúng dường mà nói 
lời mât mát thiệt thòi là Ngư Thân. 

Khi nghe Đức Phật dạy, tâm ý vị lực sĩ được 
khai ngộ, liền xin xuất gia làm Sa-môn, sau tu hành 
tinh tân, liên được đạo quả A-la-hán. 

LÌ 
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KINH CỰU TẠP THÍ DỤ 
QUYÊN HẠ 


35- Đức Phật đang nói pháp cho tất cả các thầy 
Ty-kheo. Khi â ây có một người thợ săn mang cung 
tên và xách vài mươi con chim đã bị băn chết, đi 
ngang qua pháp hội. Khi trông thấy Đức Phật, tâm 
ý người ây trở nên trong sạch và mạnh mẽ, đến xin 
Ngài giảng dạy, trong lòng muốn lăng nghe và 
nhận lãnh. Đức Phật ngôi lặng yên không nói. 
Người thợ săn bước lui, liền nói: 

- Nếu tôi được làm Phật, sẽ rộng rãi vì mọi 
người mà nói pháp, không có chống trái. 

Ngài A-nan nghe ông ta nói vậy, liền hỏi Đức 
Phật: 

— Vị thợ săn ây đã sẵn lòng nghe pháp, vì sao 
Ngài không tùy thuận họ? 

Đức Phật dạy: 

— Người ấy là Đại Bồ-tát có tâm nguyện sâu 
xa, vững chắc. Vì sao vậy? Ông ta ngày xưa là 
một ông vua, đối với các thể nữ trong cung 
thương không đều, các cung phi không được vua 
yêu mến cùng nhau âm mưu lây lông chim khuây 
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rượu thành chất độc giết vua. Sau khi vua chết, 
thác sinh vào nhà thợ săn, còn các thể nữ bị đọa 
trong loài chim muôồng và thú vật. Ông ta nay sắp 
trả hết tội kia, sau này sẽ được thành tựu tốt đẹp. 
Nếu nói pháp lúc nảy, ông ta sẽ sinh tâm lo sợ và 
sau này sẽ mật đạo quả A-la-hán, vì vậy cho nên 
Ta không nói. 


36- Ngày xưa, trong một ngôi chùa nọ, có một 
cái nồi băng vàng dùng để nâu các món ăn cho 
chúng Tăng. Lúc bây giờ có người vào chùa thây 
được cái nôi ây, muốn lây trộm mà chưa có phương 
cách. 

Sau đó, ông ta xin làm Sa-môn, mặc áo ca-sa 
sinh hoạt với chúng Tăng. Cũng nhờ có duyên này 
nên mới nghe được vị Thượng tọa giảng kinh: 
“Tội, phước là nguôn gốc của sinh tử, quả báo của 
nó sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Do đó mà người tu 
hành không xa lìa được nó thì cũng khó được đạo 
quả. ” 

Người ăn trộm giả làm Sa-môn khi nghe như 
vậy, tâm liền khai ngộ, ôm lòng hồ thẹn, ăn năn, 
thay đối tâm tánh, chuyên tâm tu học. Sau đó liền 
thây được lẽ đạo, nên vị ây suy nghĩ: “Cái nội vàng 
chính là thây ta”, nên vị ây đặc biệt trước hết đảnh 
lễ cái nôi vàng, rôi đi nhiều ba vòng. Sau đó vì các 
Sa-môn nói rõ nguyên nhân ngộ đạo của mình. 
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Luận răng: Nguyên nhân của người tu hành 
được giác ngộ đêu khác nhau. Nêu tâm được 
chuyên nhât, ai cũng có thê thây được chân lý. 


37- Ngày xưa, ngài A-na-luật sau khi đã chứng 
quả A-la-hán, ở trong chúng Tỳ-kheo, ngài có thần 
hình rất đoan chánh, da đẻ trăng mịn, đẹp như con 
gái. 

Một hôm ngài đang đi thong dong trong bãi cỏ, 
øặp một người đàn ô ông không thận trọng, thấy ngải 
tưởng lầm là người nữ, liền sinh tà tâm muốn xúc 
phạm. Khi đã biết là đàn ông, tự nhìn lại thân mình 
đã biên thành đàn bà, anh ta rât hồ thẹn, liền chạy 
vào trong núi sâu, không dám về nhà. Sau vài năm, 
vợ con của ông không biết ô ông ở đâu và nghĩ đã 
chết nên buôn khóc, đau khổ không vên. 

Một hôm, ngài A-na-luật đi khât thực đến nhà 
ây, người vợ buôn than kê lễ về ông chông bỏ nhà 
đi, lâu nay không thấy trở về. Xin nhờ phước lực 
của ngài chú nguyện cho gia đình được sum họp. 

Ngài nghe như vậy chỉ lặng yên không nói, 
nhưng trong lòng suy nghĩ: “Bà ây thật tội 
nghiệp!”. Ngài liền đi vào núi cố tìm người đàn 
ông kia. Khi ngài đã gặp, anh ta tỏ lòng ăn nãn, hối 
lỗi, tự trách, liên trở thành nam tử. Anh ta từ tạ ngài 
trở về nhà gặp lại vợ con, cả nhà đều vui vẻ. 

Phàm người đã được đạo quả không ai có thể 
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mang điều ác đến cho họ. Ngược lại, người gây họa 
phải bị tai ương. 


38- Ngày xưa, có thầy Ty-kheo thường ngôi tọa 
thiên, hành đạo dưới một t bóng cây 1m mắt, Ở trên 
cây có con khi trồng thây thây Tỳ-kheo thọ trai, 
liên nhảy xuống ngôi một bên, thây đem cơm dư 
cho nó. Con khỉ có cơm ăn, liền đi lẫy nước cho 
thây tắm rửa. 

Như vậy, trải qua nhiều tháng, sau này có một 
ngày thây Tỳ-kheo quên không để cơm cho khi. 
Con khỉ này không được đồ ăn rât giận. Nó lây áo 
Ca-sa của thây leo lên cây xé nát. Thây Ty-kheo 
giận nói: “Đô súc sinh!”, rôi leo lên cây dùng gậy 
quơ đánh, lỡ tay trúng khi, rơi xuống đât chết. 

Sau đó có vài con khi ở đâu kéo đến kêu khạt 
khạt ầm ï... cùng nhau mang xác con khỉ đến trong 
chùa. Các thầy Tỷ-kheo ở trong chủa biết. CÓ VIỆC 
gì đây. VỊ chủ chùa mời quý thây quy tụ về họp để 
tìm hiểu vấn đề. Thầy Ty-kheo này nói hết sự thật. 
Do đó mà các vị tôn túc có lời khuyên dạy: 

-_ — Từ nay trở đi, các thây Tỳ-kheo mỗi khi ăn, 
đêu nên lưu lại một ít cơm đê bô thí cho chúng sinh. 

Tỳ-kheo được Phật tử cúng dường, khi ăn 
không nên ăn hết mà phải sớt lại một ít. Phép lưu 
phạn bắt đâu từ đây vậy. 
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39- Ngày xưa, có một con rủa ở trong cái ao 
cạn, gặp lúc nắng hạn không kiếm được thức ăn, 
mạng sông bị đe dọa. Khi ây có một con ngồng trời 
lớn bay đên đậu gân đó. Rùa đi đến cầu xin ngông 
giúp đỡ, ngỗng thương tình dùng mỏ gặp rùa Day 
đi, rùa được mang bay qua thôn âp, người vật rât 
lạ mắt. Rùa không chế ngự khẩu nghiệp của mình 
cho nên luôn miệng hỏi han: “Đây là chỗ nảo?...”. 
Như vậy hỏi chuyện này sang chuyện khác không 
thôi. Ngỗng phải trả lời, vì trả lời cho nên phải mở 
miệng, do đó mà rùa bị rơi xuống đất, người ta bắt 
nó làm thịt. 

Phàm những kẻ ngu muội, không suy nghĩ, bất 
cân miệng lưỡi dễ đưa đến tai vạ như vậy. 

Ngày xưa có một vị Sa-môn, nhờ anh bạn quen 
cạo tóc. Khi cạo tóc xong, anh ta cúi đầu làm lễ 
thưa: 

— XIn nguyện cho tôi đời sau tâm ý được thanh 
tịnh, trí tuệ như Đạo nhân. 

Đạo nhân lại nói: 

— Mong cho anh bạn trí tuệ sẽ được hơn tôi. 

Anh ta lại đảnh lễ rồi lui ra. Vị ây sau khi mạng 
chung, được sinh lên cõi trời Đao-lợi. Khi hết 
phước ở cõi trời, sinh xuống làm con của gia đình 
Bà-la-môn, sau được xuất gia làm Sa-môn, có trí 
tuệ và được thây đạo. 

Việc này do ý chí mà được thành tựu vậy. 
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40- Ngày xưa có một Phạm chí đến viếng quốc 
vương câu xin bố thí. Trong lúc vua và các quan 
đang sửa soạn muôn đi ra ngoài thành để săn bắn. 
Vua bảo Phạm chí: 

— Ngài hãy nghỉ lại đây, đợi tôi về rồi hãy đi. 

Dặn dò xong, vua và các quan vào núi săn bắn. 
Vì quá hăng say rượt đuôi câm thú nên vua quan 
chạy lạc mỗi người một ngả. Nhà vua đi ngang qua 
một hang núi, không may gặp một con qui, bị quỷ 
bắt, đòi ăn thịt. Vua nói: 

— XIn hãy nghe tôi trình bày chút việc. Tôi là 
quốc VƯƠng, sáng nay khi ra đi, tôi gặp một Đạo 
nhân xin tôi bố thí. Tôi có hứa giúp và MỜI VỊ ây 
đợi ở trong cung. Xin ngài cho tôi tạm trở về cúng 
dường Đạo nhân như đã hứa tôi sẽ trở lại bố thí 
thân này cho ngài. 

Quỷ nói: 

— Nay tôi đang đói, nếu cho ông trở về, ông đâu 
chịu trở lại. 

Vua nói: 

— Lành thay! Nếu tôi là người không biết giữ 
chữ tín, lúc này tôi đâu cần nghĩ đến gặp Đạo nhân 
làm gì? 

Quý nghe vậy liên thả cho vua đi. Khi trở về 
cung, vua lây vật bỗ thí cho Đạo nhân, đem việc 
nước giao phó cho thải tử. Vì giữ lời hứa, vua trở 
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lại gặp quỉ. Quý thây vua trở lại, trong lòng rất cảm 
kích. Nhờ lòng thành của đắng quân vương, 
chuyên đôi được tâm ác của quý. Nó liên lễ tạ đức 
vua, không còn nghĩ đến chuyện ăn thịt nữa. 

Thây dạy: 

— Đức vua chỉ có một lòng chí thành mà bảo 
toàn được tính mạng, chỉnh đôn quốc 1a. Huông 
gì một người hiền thiện biết giữ gìn năm giới, lại 
còn hết lòng bồ thí, phước kia thật là vô lượng vậy. 


41- Ngày xưa, vua A-dục thường ưa thiết trai 
cúng dường các Sa-môn. Vua dạy thái tử phải tự 
tay lo liệu sửa soạn các vật thực để cúng dường. 
Thái tử tỏ ý giận, nói thâm: “Khi ta được làm vua, 
sẽ giết các Đạo nhân này.” 

Có một Sa-môn biết được tâm ý của thái tử 
không tốt, nên gọi đến nói: 

— Tôi không còn sông ở thê gian bao lâu nữa. 

Thái tử nghe nói vậy, sợ quá, thưa: 

— Sa-môn rõ ý tôi sao? 

Thái tử liền suy nghĩ ngược lại: “Khi tôi làm 
vua sẽ cúng dường các Đạo nhân hơn phụ vương 
tôI.” 

Tâm ông ta khi ấy được an hòa vì đã bỏ điều 
ác, nghĩ đến điều thiện. Sa-môn nói với thái tử: 

— Khi ngài làm vua, tôi đã sinh lên cõi trời rôi. 

Thái tử thưa: 
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— Thánh thiện thay bậc Sa-môn! 

Sau này thái tử lên làm vua, ngài dùng năm giới 
và mười điều lành để làm chính sách trị nước an 
dân, đưa đất nước đến chỗ thái bình thịnh trị. 


42- Ngày xưa có một người làm nghê nông, có 
hai bà vợ. Người vợ lớn hiểu đạo, hăng ngày mang 
cơm cúng dường Sa-môn. Có thầy Sa-môn như 
thường lệ đi khât thực đến nhà Ấy, gặp người vợ 
nhỏ, bả ta không cúng dường mà còn tỏ vẻ giận đữ. 
Sáng hôm sau, đến giờ khất thực, thây cũng đi 
ngang qua nhà â ấy, bà vợ nhỏ liền đi ra lây bát, vào 
bên trong đem đồ bắt tịnh để vào trong bát, rồi đỗ 
cơm phủ lên trên, đem bát trao lại cho thây Sa- 
môn. 

Thây Sa-môn mang bát về nhà, lúc muốn ăn 
cơm, thây thây đô bắt tịnh, liên đi rửa bát. Từ đây 
thầy Sa-môn không đến nhà người ây khât thực 
nữa. 

Sau đó, người vợ nhỏ ở trong miệng và khắp 
thân đều bay ra mùi hôi thối, mọi người biết vậy ai 
cũng lánh xa. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục 
phần sôi. 

Như vậy, bà ta bị lưu chuyên trong ba đường 
ác hàng ngàn vạn năm. Khi tội hết mới được làm 
người, thường suy nghĩ muôn ăn đô bất tịnh, nếu 
không ăn thì trong bụng bị đau thắt. Sau này lớn 
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lên, cô ta đi lây chồng, ban đêm tự thức dậy lén đi 
lây phân uê mà ăn, hàng đêm đêu làm như vậy. 
Người chồng lấy làm lạ, liên đi tìm hiểu, thây được 
người vợ đang ăn phân dơ. 

Đây là do việc làm lỗi lầm đời trước mà phải 
đưa đến nghiệp quả như vậy. 

Con người sống ở đời có bốn việc khó thành 
tựu: 

l1. Xây dựng chùa tháp thờ Phật. 

2. Xây dựng phòng xá làm nơi tu học cho mười 
phương Tăng. 

3. Dâng cúng đồ ăn uống cho Tỳ-kheo Tăng. 

4. Được xuất gia làm Sa-môn. 

Nếu bốn việc này, người nào có nhân duyên 
thực hành được, sẽ có phước đức vô lượng. Vì sao 
vậy? Khi còn ở trong ba cõi, đã được làm người, 
lại còn có tài sản nên phải phá nhỗ gốc rễ xan tham, 
kịp thời bồ thí, giúp đỡ cho mọi người, làm cho sự 
nghiệp càng thêm bên vững, được như vậy cũng đã 
là khó. 

AI hiểu rõ được nguôn gốc tội phước? Chỉ có 
Đức Phật vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Thây Tỳ-kheo không nên dùng đồ ăn uỗng 
trao tặng cho nhau, cho đó là việc làm thân thiện 
trong đạo. Mà chỉ nên đem kinh điển, giáo pháp 
truyền trao, răn dạy cho nhau. 
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Thây Tỳ-kheo mà dùng đồ ăn ngon đãi đăng, 
gởi tặng cho nhau, thây ây hiện đời được cho là 
tốt bụng, đời sau không được lợi ích. Đức Phật 
cũng bị dư luận không tốt. Vì sao vậy? Người 
ngoại đạo thấy Tỳ-kheo như thế sẽ nói: “Đệ tử 
Phật chỉ chú trọng vật chất, cơm áo ăn mặc để trao 
tặng cho nhau.” Ai chỉ dạy việc làm ấy? Người ta 
sẽ bảo là Đức Phật dạy như vậy. Do đó đạo Phật 
bị mang tiếng. 

Trái lại, các thầy Tỳ-kheo dùng Kinh điển, Giới 
luật chỉ dạy, trao truyền cho nhau, mới là việc làm 
chân chánh và có lợi ích sâu xa. Vì sao vậy? Người 
ngoại đạo thầy các Tỳ-kheo như thế, họ sẽ nói: “Đệ 
tử của Đức Phật chỉ dùng kinh điển, giới luật chỉ 
dạy cho nhau, tất cả đều có lợi ích.” Các thây Ty- 
kheo đời này được tiếng lành, đời sau sẽ giải thoát. 
Đức Phật cũng được tán dương. Vì sao vậy? Đức 
Phật là Thây của các vị Tỳ-kheo, Ngài chỉ dùng 
Kinh điền, Giới luật chỉ dạy đệ tử. Vì vậy nên biết, 
không cần dùng vật chất tầm thường để thù tạc, qua 
lại, mà chỉ nên dùng lời hiền thiện hợp đạo lý mà 
trao dạy cho nhau mới là báo ân Phật. 

Đức Phật dạy: 

— Thây Tỳ-kheo nên biết đủ. 

Thế nảo gọi là biết đủ? Là cần bộ áo để che 
thân, cơm ăn ngày một bữa, thường kinh hành, 
tâm tịch tĩnh, không dong ruôi bên ngoài, tâm 
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không bị rỗi loạn, đó là biết đủ; cũng không cho 
là mình tri túc. Hoặc nương vào kinh, luật Phật 
dạy mà tu hành đề thành tựu Tứ thiền, Tứ không 
định, cho đến được đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, cũng chưa cho đó là đủ vậy. Như vậy gọi là 
chưa đến đích. 


43- Xưa có thầy Tỳ-kheo đi khất thực, vội đứng 
bên đường tiêu tiện. Người qua đường thấy được, 
đêu chỉ cười và nói: 

— Đệ tử của Đức Phật trong từng bước đi phải 
có pháp độ, trong trang phục cũng cần chỉnh đôn 
oal nghi. Trái lại thây kia đứng mà tiểu tiện, thật 
đáng buôn cười! 

Thời ây có một người tu hành theo phải ngoại 
đạo Ni-kiên tử. Thây người chê cười thây Tỳ-kheo 
kia, ông liên tự suy nghĩ: “Tu sĩ bên phái chúng ta 
trần truông đi ngoài đường không ai nói gì cả. Trái 
lại, đệ tử của Đức Phật chỉ đứng tiêu tiện mà bị 
người đảm tiêu. Như vậy là do sự hướng dẫn của 
thây bên phái chúng ta không có phép tắc, cho nên 
người không cười vậy. Riêng đệ tử của Phật tu 
hành thanh tịnh, đi đứng oai nghi, nêu người sơ 
suất dễ bị dị nghị.” 

Suy nghĩ như vậy, sau đó ông ta quay vệ, theo 
Phật xin xuất gia thọ giới làm Sa-môn, tinh tấn tu 
hành, liền được đạo quả Tu-đà-hoàn. 
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Thây Ty-kheo cũng ví như con sư tử, là vua 
trong các loải câm thú, nên nói năng, hướng dẫn 
người khác phải có pháp độ. Đi, đứng, năm, ngôi 
phải có oa1 nghi, làm khuôn phép cho người khác, 
không nên tự khinh. Nếu tự khinh, tự hủy là làm 
nhục cho các bậc Tiên hiền đó vậy. 

Vua trời Đề Thích và vị thứ nhất trong bốn vị 
Thiên vương, ngày mười lăm ba lần xem xét thiên 
hạ để biết ai là người trì giới. Nếu thấy người trì 
giới thì chư Thiên rất hoan hỷ. 

Đã đến ngày trăng tròn, vua trời Đề Thích ngồi 
tại chánh điện, tự suy nghĩ: “Nếu thiên hạ có người 
trai giới ba bữa trong dịp trăng răm, khi thọ mạng 
hết sẽ được địa vị của ta.” 

Chư Thiên đứng hầu rất kinh ngạc, nói: 

— Thưa, đâu chỉ có trai giới ba bữa trong dịp 
ngày rằm mà được địa vị của trời Đề Thích? 

Lúc bấy giờ có một thây Tỳ-kheo đã được đạo 
quả A-la-hán. Biết tâm niệm của trời Đề Thích, vị 
ây bạch với Đức Phật: 

— Thưa Đức Thê Tôn, có thể đúng như lời nói 
của Đề Thích nhận xét chăng? 

Đức Phật dạy: 

— Ông Đề Thích nói không thê tin, vì không hợp 
lý. 

VỊ Tỳ-kheo hỏi: 
— Tại sao vậy? 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÉN HẠ 413 


Đức Phật dạy: 

— Người tinh tân ba ngày trai giới trong dịp 
trăng răm có thê vượt thế gian mà đâu chỉ vì địa vị 
Đề Thích. Như vậy, vì ông nói chưa hợp lý nên 
không đủ tin. 

Ai có thê biết rõ phước trì trai giới? Duy chỉ có 
Đức Phật vậy. 


44- Ở trong biển có một con rông rất lớn, nó 
muốn mưa nổi nước, đem lại lợi ích cho đất trong 
cối Diêm-phù, nhưng sợ mặt đât không đủ sức 
chấp nhận nước mưa. Rông suy nghĩ: “Đất không 
đủ khả năng chứa nước mưa của ta, vậy ta chỉ có 
cách là mưa vào trong biến.” 

Trí tuệ của Đức Phật và hàng đệ tử có oaI đức 
rất lớn, muốn đem giáo lý bố thí cho chín mươi sáu 
phái tu hành theo ngoại đạo mà sợ họ không kham 
nhận, đảm đương nôi. Vì vậy cho nên Đức Phật và 
chúng đệ tử trao dạy cho nhau, cũng như rông TƯỚI 
nước mưa của mình vào trong biên vậy. 


45- Ngày xưa có một Phạm chí đã một trăm hai 
mươi tuổi. Thời trai trẻ không cưới vợ, không tham 
dục. Ông vào trong núi sâu, nơi không có người lui 
tới, dùng cỏ che một am tranh, lây cỏ bông làm 
giường năm, uống nước trái cây thay cơm, không 
chứa tiên của, vật báu. Dù được quôc vương mời 
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vị ấy cũng không đến. Tâm ý vị ây thanh tịnh, 
thường được vô vi an lạc. Ở tu trong núi hơn ngàn 
năm, hàng ngày vui chơi với các loài cầm thú, mà 
trong số đó có bốn con thú thân cận nhất: Một là 
con chôn, hai là con khi, ba là con rái cá và bốn là 
một con thỏ. Bốn con thú này hăng ngày theo Đạo 
nhân đề nghe dạy giới, kinh. 

Như vậy, trải qua một thời gian, đến lúc các 
loại trải cây đều bị khan hiễm, Đạo nhân có ý muốn 
rời khỏi chỗ ấy ra đi. Bốn con thú biết vậy sâu lo 
không vul, cùng nhau luận bàn: “Chúng ta cùng 
nhau đi tìm vật thực để cúng dường Đạo nhân.” 

Chú khi đi đến núi khác hái được mây quả cam, 
đem đến dâng cúng Đạo nhân, trong tâm nguyện 
mong thầy đừng đ1. 

Chú chồn hóa thành người đi xin đồ ăn, được 
một bao bún khô, mang đến dâng lên Đạo nhân để 
có thể cung cấp đồ ăn một tháng, mong thây trở lại. 

Rái cá cũng lặn lội trong suối nước bắt được 
một con cá lớn, mang: đến dâng lên Đạo nhân và 
nguyện tiếp tục cung cấp đồ ăn một tháng, xIn ngài 
chớ đi. 

Còn chú thỏ, tự suy nghĩ: ““Fa cúng dường Đạo 
nhân như thê nảo đây?” Suy đi, nghĩ lại, chỉ có 
cách là đem thân cúng dường Đạo nhân là hơn cả, 
thỏ liên đi lấy củi, đốt lửa thành một đồng than 
hông. Rồi thỏ đến thưa với Đạo nhân: 
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— Tôi làm thỏ, thân phận nhỏ bé, nay xIn nhảy 
vào lửa thiêu nướng, nguyện đem thân này dâng 
lên Đạo nhân để cung câp lương thực một ngày. 

Nói xong, thỏ liên nhảy vào trong lửa, nhưng 
lửa không cháy. Thây sự hy sinh quá nhân nghĩa 
của thỏ, Đạo nhân trong lòng rât cảm kích nên đôi 
ý, nguyện ở lại đây không đi đầu nữa. 

Đức Phật dạy: 

— Vị Phạm chí thời ấy là Đức Phật Đề-hòa-kiệt. 
Thỏ là tiền thân của Ta. Khi là tiền thân của Xá- 
lợi-phất. Chôn là tiền thân của A-nan. Rái cá là tiên 
thân của Mục-kiên-liên. 


46- Ngày xưa có năm vị Đạo nhân đi lỡ đường, 
trời tối, gặp lúc mưa tuyết, phải vào tá túc trong 
miễu của một vị Thân. Trong miễu có một tượng 
Thân bằng gỗ mà dân ở đây được lệnh phải thờ 
phụng. Bôn vị Đạo nhân cùng có ý kiến: “Tối hôm 
nay trời lạnh, chúng ta có thê lây người gỗ này chẻ 
làm củi, thôi đốt sưởi âm được?”. 

Có một Đạo nhân nói: 

— Tượng này người ta đang tôn kính thờ phụng, 
không nên đốt phá. 

Nói tôi, ông ta mang lên đặt lại chỗ cũ. 

Trong miêu này có quỉ dữ có thể ăn thịt người, 
hôm đó nó bản với nhau: “Chúng ta nên bắt người 
kia để ăn thịt vì người đó rất sợ ta. Bốn người kia 


416 BỘ BẢN DUYÊN 7 


dữ quá không dám xúc phạm. Người có thể bắt ăn 
là người không dám phá tượng đó vậy. ˆ 

Đạo nhân kia năm nghe qui nói vậy, liên dậy 
kêu các bạn: 

— Chúng ta hãy phá tượng này đề dùng vào việc 
đốt sưởi âm. 

Liên lây tượng xuống đốt. Quỷ ăn thịt người 
thây vậy Sợ hãi phóng chạy. 

Luận răng: Phàm người học đạo nên vững tâm 
Ý, không thê khiếp nhược, khiến cho qui thân 
không có phương tiện hại người được vậy. 


47- Ngày xưa có một ông vua bỏ nước xuất gia 
làm Sa-môn, ở trong núi rừng tinh tấn tư duy: “Ta 
nay chỉ có một am tranh, trải cỏ bông làm giường 
chiếu.” Tự thây quá đắc chí, ông ta cười lớn, nói: 

— Khoái thích thay! 

VỊ Đạo nhân ở gần đấy hỏi: 

— Ngươi vôn ở trong cảnh an lạc, nay một mình 
ngôi trong núi học đạo, có điều øÌ vu1 sao? 

VỊ Sa-môn nói: 

- Khi tôi làm vua, việc lo lắng. suy nghĩ quá 
nhiêu! Hoặc sợ vua lắng giêng chiếm đoạt nước, 
cũng sợ người cướp lây tài sản vật chất của tôi. 
Hoặc sợ mình bị người tham lợi dụng, lại sợ kẻ 
thuộc hạ lợi dụng tiền tài, vật báu mà không biết 
họ sẽ phản nghịch khi nào. Nay tôi làm Sa-môn, 
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không có một vật gì để người sinh tâm tham lợi, 
vui thích quả không thê nói hệt. Do nhân duyên 
như thê nên tôi nói “Hết sức vui thích” là vậy. 


48- Ngày xưa có một vị quốc vương rất mễn 
chuộng đạo đức, thường đi nhiễu quanh tháp một 
trăm vòng, đi chưa đủ thì chưa chịu nghỉ ngơi. 

Một ngày nọ, có vua nước lân cận kéo binh đến 
định xâm chiếm nước ây. Các vị đại thân nghe tin 
quá sợ hãi, liên đến tâu báo lên đức vua: 

— Thưa Đại vương, có giặc thù của nước lần 
cận, sắp kéo binh đến, xin ngài tạm gác lại việc 
nhiễu tháp, trở về chấp chánh đề lo đánh đuôi giặc 
thù. 

Vua nói: 

— Ta thuận cho binh lính sẵn sàng nghênh 
chiến. Ta cũng quyết tâm tiếp tục không ngừng. 

Tâm ý vua kiên cô, nhiễu tháp chưa xong mà 
giặc đã tan rã, bỏ chạy tán loạn. 

Luận răng: Người có nhất tâm định ý, không 
một trở ngại nào mà không tiêu tan. 


49- Ngày xưa có một vị vua thường ra ngoài 
thành thăm viếng dân tình, gặp Đức Phật và chúng 
Tăng đều xuống xe đảnh lễ, không ngại bùn đất 
lắm dơ. Các vị cận thân rất khó chịu, họ nói với 
nhau: “Đức vua suy nghĩ và làm chi những việc 
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phiên toái như vậy! 

Đức vua nghe được nên khi về cung ngài ra 
lệnh cho các đại thân: 

— Các khanh hãy mang đến đây cho ta một trăm 
đâu thú vật và một cái đầu người. 

Sau đó họ thưa với đức vua: 

— Chúng tôi đã vâng lệnh sắm đủ. 

Vua bảo: 

— Các khanh hãy mang ra chợ bán hết những 
cái đầu kia và cả đầu người cho ta. 

Sau đó các hạ thân thưa: 

— Chúng tôi đã bán trăm đầu thú vật, riêng đầu 
người bán không ai chịu mua, nay nó thối quá! 

Vua bảo các đại thân: 

— Các khanh không hiểu rõ, trước đây ta phát 
tâm gặp Đức Phật và chúng Tăng liền cúi đầu đảnh 
lễ. Các khanh nói: “Ÿ vua quá phiên toái”, nên nay 
ta muôn cho các khanh biết cái đầu của con người 
là vậy. Đâu của người chết không sạch sẽ, rất hôi 
hám. Nay dùng nó vào việc tạo phước đề được hóa 
sinh lên các cõi trời. Các ngươi lại ngu si phản đối, 
cho là phiên toái. 

Các hạ thần quỳ thưa: 

— Đúng thật như lời của đại vương dạy. Chúng 
thần ngu si không thấu hiểu nôi. Xin đại vương thứ 
tỘI. 

Sau này, mỗi khi vua và các quan ra ngoài 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÉN HẠ 419 


thành thăm viếng dân tình, gặp Đức Phật và chúng 
Tăng đêu cung kính đảnh lê. Xem đó như một 
vương pháp vậy. 


50- Ngày xưa có một vị quốc vương đi ra ngoải 
thành thăm viêng dân tình, mỗi khi thấy các Sa- 
môn đều xuống xe đảnh lễ. Có vị Đạo nhân nói: 

— Đại vương không nên xuông xe. 

Vua nói: 

— Ta muốn đi lên chứ không chịu đi xuống. Sở 
đĩ ta nói đi lên mà không đi xuống là như thế này: 
Ta nay vì Sa-môn mà đảnh lễ, về sau khi thọ mạng 
hết sẽ sinh lên cõi trời, cho nên ta nói chỉ đi lên mà 
không đi xuông là thế. 


51- Ngày xưa có một người chết đã lâu, sau 
đó thần thức trở lại đưa tay vuốt bộ xương cũ của 
mình. Người đứng gân đó thấy vậy hỏi: 

— Vì sao ngươi sờ mó bộ xương khô ấy? 

Vị Thiên thân nói: 

— Đây là thân cũ của ta, là thân không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không nói 
dối, không thêu dệt, không nói lưỡi hai chiêu, 
không nói lời hung ác. Ý không tham lam, ganh 
chét, không sân hận, không s1 mê. Cho nên sau khi 
chết được sinh lên cõi trời, mọi mong cầu đêu được 
khoái lạc vô cùng tận. Vì lý do như thế cho nên ta 
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mềên trọng thân cũ này vậy. 


52- Ngày xưa, ở nước ngoài có một Sa-môn tu 
hành ở trong núi. Thời bẩy Ø1ờ có một con qui hóa 
làm một người không có đâu, đi đến trước Sa-môn. 
Thây Sa-môn nói: 

— Không có đầu chỉ là bệnh hoạn, vì mắt đề thây 
sắc, tai nghe tiếng, mũi biết hương, miệng lưỡi cảm 
thọ mùi vị. Vì vậy không có đầu chắng có gì thích 
thú cả. 

Quý nghe vậy biến mất, liền hiện ra một người 
không có thân, chỉ có tay chân. Thây Sa-môn thây 
Vậy nÓI: 

— Người không thân thì không biết có đau ốm, 
không có lục phủ ngũ tạng và như vậy sẽ không 
biết có bệnh, thì đâu có gì vuil 

Quỷ lại biến mắt, liên hiện ra một người không 
có tay chân. Thân như một bánh xe lăn đến trước 
Sa-môn, thầy Sa-môn nói: 

— Thích thú quá, không có tay chân thì không 
thể đi trộm cướp tiền tài vật chất của người. Vậy 
không thích sao! 

Quỷ nghe dạy như vậy thưa: 

—- Thây đã giữ gìn được thân tâm không bị dao 
động. 

Quỷ liên biến thành một người đàn ông, đi đến 
đảnh lễ sát đât và thưa với Sa-môn: 
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- Thây giữ gìn tâm ý vững chắc như vậy sẽ 
khiến cho ngài tu học không lâu sau sẽ thành tựu. 

Quỷ một lần nữa lại cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Sa-môn rồi lui ra. 


53- Ngày xưa có một Sa-môn tu hành một mình 
trong núi, thay áo, áo bị rớt, thây ngó chung quanh, 
rồi kéo áo mặc vào ngay. Khi ấy sơn thần xuất 
hiện, nói với Đạo nhân: 

— Trong núi này vắng vẻ không có ai, vì sao 
thây phải lật đật mặc áo như vậy? 

Thây Sa-môn nói: 

— Có Sơn thân thấy tôi, tôi cũng tự thấy; ở trên 
có mặt trăng, mặt trời, chư Thiên cũng thây tôi. Với 

ý nghĩ đó cho nên tôi không thể cho thân lộ. Nếu 
. có lòng hồ thẹn thì không phải đệ tử của 
Phật. 


S4- Ngày xưa có sáu người vốn là bạn, Sau đều 
bị đọa vào địa ngục, cùng bị hành hình, nâu trong 
một cái chảo lớn. Họ đều muôn nói nguôn gốc lỗi 
lầm của mình: Người thứ nhất nói: “Sa”. Người thứ 
hai nói: “Na”. Người thứ ba nói: “Đặc”. Người thứ 
tư nói: “Thiệp”. Người thứ năm nói: “Cô”. Người 
thứ sáu nói: “Đà-la”. 

Khi Đức Phật thấy vậy, Ngài mỉm cười. Tôn 
giả Mục-kiên-liên bạch Phật để rõ căn nguyên. 
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Đức Phật dạy: 

— Sáu vị ấy trước đó là bạn của nhau, đều bị đọa 
vào địa ngục, phải chịu khô hình trong một cái 
chảo lớn. Họ muôn nói nguồn gốc tội lỗi của mình. 
Do nước sôi trào vọt lên xuông nên họ không nói 
được nhiều lời. Chỉ nói được một lời liền bị nhận 
chìm trở xuống. 

Người thứ nhất nói: “Sa”. Ông ta muốn nói: Ở 
thế Ø1an trải qua sáu mươi ức vạn năm, trong địa 
ngục chỉ có một ngày. Ta biết khi nào mới đến trả 
tội xong! 

Người thứ hai nói: “Na”. Ông tỏ ý thất vọng, 
không biết khi nào mới được ra khỏi đây? 

Người thứ ba nói: “Đặc”. Ôi, nên dụng tâm tu 
sửa lúc còn sống. Như vậy mới có thể chế ngự 
được vọng tâm của mình mà quyết định lấy của 
năm nhà phân ra để cúng dường Tam bảo. Người 
ngu tham lam không biết đủ, nay hối hận nào có 
ích gì! 

Người thứ tư nói: “Thiệp”. Anh ta muôn nói: 
Dù lo kinh doanh tìm câu vật chất trong sự sông 
cũng không đi đến đâu. Sau khi chết tài sản của ta 
thuộc vê người khác, riêng mình chỊu thông khô. 

Người thứ năm nói: “Cô”. Ai có thê giúp ta ra 
khỏi địa ngục, sau đó không còn phạm vào lỗi lầm 
để được sinh lên cõi trời, người, hưởng vui sướng? 

Người thứ sáu nói: “Đả-la”. Việc khổ đau này 
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là do trước đây ta không chịu lo toan. Ví như cỡi 
xe đi lạc vào đường tà, xe bị gãy trục, hôi hận 
không kịp. 


Bảy bài này trích trong La-hán Thí Dụ: 

55- Ngày xưa, Đức Phật còn tại thế, Ngài bảo 
Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến cõi nước trang nghiêm 
của Đức Phật Duy Vệ, thăm hỏi Đức Phật kia về 
ba việc là thân Đức Phật có được an ôn không? Nói 
pháp bình thường không? Người nghe pháp có 
được tăng trưởng tiến bộ không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nương oai thần của Đức 
Phật đi đên nước kia như lời Phật căn dặn, hỏi thăm 
về ba việc. Đức Phật Duy Vệ nói: 

— Tất cả đêu được thuận lợi, an ồn. 

Lúc bẩy giờ Đức Phật vì hàng Bồ- tát mà 
chuyện vận xe pháp, thuyết giảng pháp Bất thoái 
chuyền cho hàng Bô-tát Thất trụ. Ngài Xá-lợi- phât 
được dự nghe, rôi từ cõi ây trở về, sắc diện sáng 
tươi, đi đứng khác thường. Đức Phật gọi Tôn giả 
Xá-lợi-phât hỏi: 

— Ông đến nước kia trở về, vì sao nay đi đứng 
có vẻ thích thú như vậy? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Con đến nước kia được nghe Đức Phật dạy 
pháp Bắt thoái chuyền, giống như người nhà nghèo 
đói rét, bỗng được vô số châu báu nhiêu như núi 
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Tu-di, do vậy con hân hoan, không thê tự chê. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay! Đúng như lời ông nói. 

Đức Phật lại dạy: 

- Này Xá-lợi-phắt, ví như vị trưởng giả Đại Ca- 
la-việt, hoàn toàn dùng vàng ròng và hạt châu Ma- 
ni làm gia bảo. Ở trong nhà có những thứ đông, 
thiếc, chì, kẽm, đều vứt bỏ ra ngoài đồng rác dơ. 
Có người nghẻo khô gặp được, _VUI mừng mang 
những thứ ây về nhà, tuyên bố rằng: '“Ƒa đã được 
quá nhiều vật báu của trưởng giả Ca-la-việt.” 
Nhưng sự thật có phải vật báu của trưởng giả 
không? 

Ngài Xá-lợi-phất thưa: 

— Thưa, chẳng phải. 

Đức Phật dạy Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Pháp mà ông được nghe là pháp còn thấp thỏi, 
nghèo nàn. Đức Phật kia nói công hạnh của Bô-tát 
Thập trụ và nói sự thanh tịnh trong phâm hạnh đó, 
cho nên pháp mà ông đã được nghe chưa đây đủ 
trọn vẹn công hạnh của Bô-tát. 

Tôn giả Xá-lợi- phất hiểu được, thưa: 

— Con tưởng răng được của báu, trái lại chỉ là 
thứ chì, thiệc mà thôi. 

Khi ây trong hội chúng nghe ngài Xá-lợi- phất 
trình bày sự việc như vậy, vô sô Bồ-tát phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, vô số Bồ-tát khác được Nhất 
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sinh bô xứ. 


56- Ngày xưa, ngài Đại Mục-kiên-liên ngôi bên 
gốc cây, thử dùng đạo nhãn nhìn xem thấy đến tám 
ngản cõi Phật. Ngài suy nghĩ: “Đức Như Lai thây 
còn chưa bằng ta.” Ngài đi đến chỗ Đức Phật, như 
bước đi oal vệ của con sư tử. Đức Phật hỏi Tôn giả 
Mục-liên: 

- Ông, hàng Thanh văn, nay sao lại bước đi sư 
tử? 

Tôn giả Mục-liên bạch Phật: 

— Con có thể thây khắp tám phương, có tám 
ngàn cõi Phật. Con nghĩ răng: “Đức Phật thây 
không băng con”, cho nên con bước đi như sư tử. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay! Đại Mục-kiên-liên, cái thấy của 
ông quả rộng lớn vậy! 

Đức Phật dạy Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Ví như đèn sáng đem so sánh với ngọc minh 
châu cách nhau rất xa. 

Đức Phật dạy: 

— Ta nhìn thây cõi, nước khắp mười phương 
nhiêu như số cát của sông Hằng, một hạt cát là một 
cõi Phật, trong cõi ấy ta thây tt cả: Hoặc thấy có 
người từ cung trời Đâu- suất vào trong thai mẹ, rÔi 
thị hiện đản sinh, xuất gia học đạo, tu hành, hàng 
phục ma quân. Sau khi thành đạo, Đề Thích, Phạm 
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thiên đến khuyên khích thỉnh Đức Phật nói pháp. 
Rôi Đức Phật vì vị ây và tất cả chúng, sinh mà nói 
pháp, sau đó vào Niễt-bàn; đã vào Niễt-bàn, đệ tử 
hóa thiêu, lây xá-lợi xây tháp tôn thờ. Như vậy, rất 
nhiêu sự kiện xảy ra không thể tính kể, ta dùng 
Phật nhãn đều thây rõ hết. 

Khi đó Đức Phật phóng một đạo hào quang 
chiếu suốt phương trên, trong thân phóng ra hào 
quang chiếu khắp tám hướng, chân phóng ánh sáng 
soi chiêu phương dưới, đêu thấy trăm ngàn cõi 
nước. Lúc ây các cõi nước khắp mười phương chân 
động sáu cách mà ánh sáng kia không bị chướng 
ngại. 

Lúc bây giờ ngài Mục-kiên-liên ở trước Đức 
Phật liền thây vô sô, vô biên hăng hà sa cõi nước, 
ở trong mỗi cõi nước đều có như những điều Đức 
Phật đã chỉ dạy ở trên. Tôn giả Mục-kiên-liên bạch 
Phật: 

- Thế Tôn vừa nói đến mười hằng hà sa cõi 
Phật, nay Ngài hiện bày cũng như vậy. 

Đức Phật dạy ngài Muc-kiên-liên: 

— Do ông không tin, cho nên Ta nói một ít. Bây 
giờ Ta hiện bảy ra như vậy, so ra thì thật không thế 
tính kể. 

Ngài Mục-kiên- liên nghe Đức Phật dạy như 
vậy, toàn thân g1eo xuống đất như núi lớn sụp đồ, 
cất tiếng khóc thưa: 
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— Con không biết công đức rộng lớn của Phật, 
mới có thái độ sai lầm như thê này. Thà thân con 
vào đại địa ngục chật chội nhơ bản, trải qua trăm 
kiếp không trụ A-la-hán quả còn hơn! 

Ngài Mục-kiên-liên lại nói: 

— Ở giữa đại chúng, Đức Thế Tôn thường dạy, 
con là Thân thông bậc nhất mà còn không đủ khả 
năng nói và biết công đức của Phật, huống gì người 
chưa được đạo mà biết được sao? Đại chúng nên 
phát tâm tu hành theo chí hướng của Phật, chớ bắt 
chước theo tôi mà làm bại hoại dòng giống giác 
ngộ. 

Tất cả Trời, Rông, Quý thân, Nhân dân nhiêu 
vô sô đều phát tâm Vô thượng Bỏ-đề. Có người 
phát tâm rộng lớn tu Bỏ-tát đạo sẽ được quả vị Bất 
thoái chuyền. Các Bô-tát đã được Bắt thoái chuyển 
liên đạt được quả VỊ Nhất sinh bỗ xứ. 


57- Ngày xưa có một Long vương tên là Bạt- 
để, oai thần rộng lớn, rất năng động, tánh nóng nảy, 
thường ưa làm việc bạo ngược, cùng các quyên 
thuộc làm điều phi pháp, như dùng gió mưa lón, 
sâm chớp, mưa đá để giết hại nhân dân, câm thú, 
chim chóc và các loại thú vật nhỏ, nhiêu vô số. 

Thời ấy có mười ngàn vị tôn túc A-la-hán cùng 
nhau bàn luận: “Nếu ai giết một người đọa địa ngục 
một kiếp, còn phải cả trăm lần chịu chết để thường 
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mạng, tội kia còn chưa hết. Nay loài rồng tàn hại 
chúng sinh lâu nay không lường hết được. Cứ như 
vậy, nếu nó không chịu dừng lại, sợ sẽ khó được 
độ thoát. Nay chúng ta hãy đi đến để ngăn chặn lỗi 
lầm của nó vậy!”. 

Khi ấy Đức Phật biết được, liên khen: 

— Lành thay! Các thầy là người xuất gia câu đạo 
Vô vi giải thoát, có lòng muôn cứu tât cả mạng 
sông đang bị nguy ách, lại cũng muốn độ người có 
tội là rất tốt và nên làm, đó cũng là việc báo ân vậy. 

Khi ấy các vị A-la-hán cùng bàn với nhau: 
“Chúng ta không cân huy động cả vạn người cùng 
đi, mà chỉ đi từng người một, lần lượt đến cảm 
hóa.” Nhưng đều bị thất bại không thể tiến tới 
được. Họ cùng bàn với nhau: “ĐI một mình không 
thể hàng phục, cảm hóa con rông bỏ ác làm lành 
được. Bây giờ nên tập hợp công đức của cả vạn 
người cùng một lúc đi đến.” 

Khi rông đã thấy được, liền nôi gió làm mưa 
đá, sâm chớp mỊt mù, nó làm cho cả vạn người đều 
kinh hãi, mờ mịt, không thê tiên bước, lại phải chịu 
nhục quay trở vê. 

Ngài A-nan bạch với Đức Phật: 

- Thưa Thế Tôn, con rồng đã giết hại người và 
thú vật, tội lỗi của nó rất lớn, không thể tính kẻ. 
Nay còn làm mưa đá khủng bố cả vạn vị A-la-hán. 
Các ngài, y hậu mưa ướt như người bị chết đuối. 
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Tội của nó rất nặng, không thể kê hết được. 

Khi ấy, Đức Phật đang ở trên núi Kỳ-xà-quật 
cùng với một vạn Bô-tát và một vạn A-la-hán, tật 
cả cùng đến ngọn núi, chỗ Tông đang trú ngụ. Khi 
Long vương thây, nó liên nồi giận làm mưa đá, sắm 
chớp. Rông lại còn phóng một tảng đá rộng bốn 
mươi trượng, nếu rơi xuống đất sẽ lún sâu bốn 
thước, muôn dùng nó hại Phật và chúng Bỏ-tát. 
Khi đá bay đến trên Phật, trụ giữa hư không, biến 
thành hoa trời che ở trên. Đức Phật liên phóng ánh 
sáng soI tỏ khắp nơi. Ở trong núi, các thợ săn gặp 
mưa lớn tối tăm mù mịt, không nhận ra phương 
hướng đâu là Đông, đầu là Tây; tất cả hơn vạn 
người nhờ ánh sáng đó mà đi đến ẤP Phật. 

Rồng lúc â ây lại tiếp tục nồi sâm sét, liệng một 
tảng đá lớn khác vuông vức rộng bỗn mươi trượng, 
nếu tảng đá này rơi xuông đất sẽ lún sâu trong lòng 
đât bôn mươi trượng, nhưng khi tảng đá bay ngang 
trên Đức Phật liền biến thành hoa, nhập chung VỚI 
những bông hoa trước, kết thành một bảo cái băng 
hoa. Các rông nhỏ quyền thuộc cũng liệng mưa đá 
xuống, bao trùm một trượng vuông, cũng đều biến 
thành hoa như trên. 

Các vị A-la-hản thấy rồng muốn gây tai biến, 
đều ô ôm lòng lo sợ, đến nương sân Đức Phật. Loài 
rồng ở trên mây nhìn thấy trận mưa đá của mình 
nay đã biến thành bảo cái băng hoa, treo lơ lửng 
trên không, không rơi xuông được. Rông suy nghĩ: 
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“Ta phải cuộn khúc thân mình dài bốn mươi 
trượng, làm mưa xối xả trên đâu Phật và chúng 
Tăng. Nhưng mưa tức thời bị dập tắt ngay ở trên 
không. Lúc â ây khắp thân ác độc của rồng đau đớn, 
ngã lộn, lún sâu trong lòng đất. Bấy giờ rồng mới 
ngắng đầu nhìn Đức Phật, suy nghĩ: “Các hành 
động của ta đều không, được như ý muốn. Chắc 
chăn là ta đã gặp VỊ Thân tối thượng vi diệu, tôn 
quý. Cùng lúc ây, các rồng nhỏ tự thân cũng cảm 
tây bủn rủn, không nhúc nhích nối. Long vương 
và tất cả rồng quyên thuộc khi mạng chung đều 
được sinh lên cõi trời, làm con trời, họ liên trở 
xuống đứng hâu bên Phật. Khi ấy Đức Phật nói với 
A-nan: 

— Thây có biết các vị trời này từ đâu sinh lên 
không? 

A-nan thưa: 

— Con không biết được. 

Đức Phật dạy: 

— Chính là Long vương và quyến thuộc đã có 
ác ý mà ông đã nói: “Tội họ rất lớn, không thể tính 
kế”, nhưng nhờ khi họ bị rơi xuông đất liền phát 
lòng hiền lành, biết Đức Phật là Bậc Tôn Quý, nên 
khi chấm dứt thọ mạng được sinh lên cõi trời. Các 
vị đang ở đây chính là họ. 

Các vị trời khi nghe Đức Phật dạy như vậy, đều 
phát tâm Vô thượng bình đẳng, độ thoát chúng 
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sinh. Khi ây các thợ săn vừa đi đến chỗ Đức Phật, 
họ tự nghĩ: “Tội lỗi của rồng như vậy còn được giải 
thoát, nghê săn băn sát hại của ta, SO VỚI rông, lỗi 
cũng không bao nhiêu.” Họ muốn phát đạo tâm 
nhưng còn do dự. 

Đức Phật nói với A-nan: 

— Một vạn vị A-la-hán này muốn độ loài rồng 
đang tạo tỘI, nhưng năng lực không đủ. Nêu không 
có Ta vì loài rông mà chế phục thì chăng những 
không độ được cái ác mà còn tăng thêm tội cho họ. 
Cho nên muốn độ tất cả chúng sinh, trước phải 
thiên định tư duy, nếu có thê độ được, sau đó mới 
thi hành. Có những người các thây không thê hóa 
độ, Như Lai có thê độ mà còn chưa độ. 

Khi các thợ săn nghe Đức Phật dạy như vậy, 
đều phát tâm Vô thượng bình đăng, độ thoát chúng 
sinh cùng trời, rông và tất cả nhân dân trong hội, 
nghe Đức Phật vì họ mà nói pháp nên đều được 
vào địa vị Bất thoái chuyên. 

Long vương Bạt-để cùng với Đức Thích-ca 
Văn Phật thời trước đó đều là dòng tộc Bà-la- 
môn. Thời ây đệ tử của ông Bạt-để có cả vạn 
người. Họ thấy Đức Thích-ca Văn là Đắng Tài 
Đức đều bỏ thây cũ, theo phụng sự Đức Thích-ca 
Văn. Ban-để vì ôm lòng sân hận nên phải bị tội 
báo đọa làm rông. Trái lại công đức của Phật đã 
thành tựu nên độ tất cả chúng sinh, một vạn đệ tử 
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đều đắc quả A-la-hán. 

Ác tâm của rông rât mạnh, muốn hại tất cả, 
hàng vạn người kia nghĩ tình thương xót nên muốn 
cứu độ, nhưng vì Long vương này đã từng làm thây 
của họ, cho nên tuy đã chứng Tứ quả Thanh văn 
mà cũng còn phải chịu nhục. Nếu là Bồ-tát, rồng 
có gia tăng ác hại cũng không làm gì được. 


58- Ngày xưa có một quốc gia, nhân dân thịnh 
vượng, nam nữ lớn nhỏ đều quen thói làm ác, tánh 
khí ngang Dướng, hung bạo, rất khó giáo hóa. Đức 
Phật dẫn các đệ tử đến gần nước ấy. Trong đó có 
năm trăm vị A-la-hán tâm thường tự mãn. Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên đứng trước Đức Phật thưa: 

— Con muốn đến nước kia hóa độ muôn dân. 

Đức Phật liên chấp nhận. Tôn giả đi đến nước 
đó nói pháp, giảng đạo, khuyên họ nên làm việc 
thiện, nêu làm việc ác, tội lỗi kia rất khó lường 
được. Người trong nước ây họ hùa nhau phi báng, 
không chịu nghe theo lời khuyên dạy ây nên Tôn 
giả phải trở vê. 

Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

- Muốn giáo hóa người nên dùng trí tuệ như 
pháp mà sửa đổi, nêu họ hiểu được sẽ tự cải bỏ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Con muốn đi đến nước kia để chuyên hóa cứu 
độ muôn dân. 


SÓ 206 —- KINH CỰU TẠP THÍ DỤ, QUYÉN HẠ 433 


Đức Phật châp nhận cho ngài đi. Tôn giả vì mọi 
người giảng dạy kinh luật, họ không nghe theo mà 
còn nhục mạ. 

Tôn giả Ma-ha Ca- diệp và các đệ tử lớn gồm 
năm trăm vị, theo thứ tự lần lượt đi đến nước kia 
cũng không hóa độ được mà còn bị coi khinh chế 
diễu. Tôn giả A-nan bạch với Đức Phật: 

— Người nước kia hung dữ, không chịu tiếp 
nhận lời lành, các Thanh-văn đến đó đều bị nhục 
mạ. Nếu nhục mạ một vị A-la-hán, tội ây rất lớn, 
huồng nữa họ còn đi ngược lại với lời khuyên dạy 
của các vị, họ sẽ mắc tội rất nặng, bầu trời này khó 
dung được họ. 

Đức Phật dạy: 

— Tội ấy tuy nặng, nhưng Bô-tát quán sát chỉ 
thây có thanh tịnh mà không thấy thật có tội. 

Đức Phật liền dạy Bô-tát Văn-thù-sư-lợi đi đến 
nước kia để giáo hóa. Khi Bồ-tát đến giáo hóa, họ 
được nghe và đều tán thán: 

— Việc hướng dẫn, dạy dỗ của Bồ-tát sao mà dễ 
tiếp nhận quá! 

Bồ-tát lại còn vào viếng vua nước kia, sau khi 
đàm đạo, vua rất hoan hỷ, lại còn báo cho các 
quan, nhân dân đều biết. Vua tán thán: 

- Bô-tát là Bậc tinh tấn, dũng mãnh, nhân từ, 
trí tuệ. 

Bồ-tát đi đến đâu, mọi người đều rất hợp ý khen 
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ngợi, tất cả đêu rất hoan hý, không thể tự kiềm chế. 
Họ nói: “Đây là bậc Đại nhân, lời dạy rất thân diệu. 
Bồ-tát lại còn biết được tâm chí của ta, đây không 
phải là điêu vui thích nhất sao!” 

Mọi người đều đem vàng bạc, vật báu, hương 
hoa rải trên người Bô-tát. Lại còn đem y phục, lụa 
là tốt đẹp và đô ăn trân quý cúng dường Bô-tát. Sau 
đó tật cả đêu nhờ sự giáo hóa của Ngài mà phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi dạy chúng đệ tử: 

— Các vị cúng dường ta không bằng cúng 
dường Thây ta. Ngài là Đẳng Giác Ngộ. Hãy đi đến 
phụng sự cúng dường Ngài, phước đức sẽ tăng 
trưởng vô lượng. 

Tất cả mọi người đều VUI VẺ chấp thuận, theo 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đến yết kiên Đức Phật. Đức 
Thế Tôn vì họ nói pháp. Ngay khi â Ấy, tật cả họ đều 
vào địa vị Bất thoái chuyên, ba ngàn quốc độ đều 
chấn động lớn. Núi rừng, cây cỏ đều thầm khen 
ngợi: “Bô-tát Văn-thù-sư-lợi khéo hóa độ vậy!”. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Ngươi nói họ mắc tội lớn, nay có còn không? 

Sức mạnh của năm trăm vị A-la-hán vả oal thân 
của Bô-tát đã hóa độ như vậy cho nên thường được 
Đức Như Lai khen ngợi. Nêu chúng ta không biết 
hôi tâm sẽ làm suy hại dòng giông của Phật, không 
có lợi ích cho tât cả mọi người. 
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59- Một hôm Đức Phật ngôi tĩnh tọa bên sốc 
cây, Ngài vì tất cả mọi người mà nói pháp. Trong 
hội chúng có người được đạo quả Tu-đà-hoàn, có 
người đắc quả Tư-đà-hàm, có người đắc quả A-na- 
hàm, có người đắc quả A-la-hán. Người được 
chứng đắc đạo quả không thể tính kể. Nhưng khi 
ây sắc diện của Đức Phật không được rạng rỡ, như 
có nồi buôn. Tôn giả A-nan biệt được ý Phật, liên 
quỳ xuống thưa: 

— Con làm thị giả, gần Đức Thế Tôn đã tám 
năm, chưa thấy sắc diện của Ngài như hôm nay. 
Không biết vì lý do gì mà Thế Tôn biểu hiện như 
thế? Ngày nay có ai bỏ mất hạnh lớn không? Có aI 
làm ác, bị đọa vào địa ngục không? Có ai xa lìa bốn 
tế không? 

Phật dạy A-nan: 

— Ví như vị khách đi buôn mang nhiêu vàng bạc 
châu báu có hơn ngàn vạn, đến một nơi xa bán 
buôn đề câu sinh lợi. Trên đường đi gặp phải bọn 
đạo tặc lây sạch hết của cải và vật dụng, bấy ØIỜ VỊ 
ấy một thân trơ trọi, không biết lấy gì để tự sinh 
sông. Cái sâu ấy có đáng lo không? 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Thưa, sâu lo kia rất lớn! 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Ta từ vô số kiếp đến nay, siêng năng khổ 
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hạnh, tiễn tu đạo nghiệp, mong muốn cứu độ tất cả 
chúng sinh đều được thành Phật. Nay Ta đã được 
thành tựu đạo quả, mà hàng đệ tử chưa có người 
nào được công đức lớn. Do vậy mà Ta không được 
vui, nên ông mới thấy sắc diện có thay đôi như vậy. 

A-nan bạch Đức Phật: 

— Nay đệ tử của Đức Thế Tôn cũng đã có người 
thành tựu đạo quả A-la-hán. Người đã được, đang 
được và sẽ được đạo quả không thê tính kế. Còn 
người được quả A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đả- 
hoàn cũng như vậy, số lượng rất nhiều không thể 
tính kế. Cớ sao Ngài dạy: “Không có người nào 
được công đức mà hóa độ”? 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Vị như vợ của ông lão sinh được mười người 
con gái, họ có đủ khả năng thừa kê việc tông đường 
không? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, không được. 

Đức Phật dạy: 

— Tuy có rất nhiều người được đạo quả A-la- 
hán, nhân nơi pháp của ta mà sinh, cũng còn chưa 
phải là con Ta. Khi có nhân duyên, cũng không thể 
ngôi dưới gốc cây mà làm Phật sự. Ví như ở đời 
sinh nhiều con gái, đến tuổi đi lấy chồng hết ông 
lão cũng lại cô độc. Ta cũng như vậy. 

Bấy giờ Đức Phật thị hiện rơi ba giọt nước mắt. 
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Ba ngàn thê giới bị chân động lớn. Khi ấy vô số 
Trời, Rồng, Quý thần, Nhân dân đêu phát tâm vô 
thượng bình đăng, nguyện độ tất cả chúng sinh. 
Ngay lúc ấy sắc mặt của Đức Như Lai trở lại đoan 
chánh rạng rỡ như cũ. Ngài phóng vô SỐ ảnh sáng 
đến ngàn vạn ức, khắp cả mười phương rất là khác 
thường. Tất cả chúng sinh, ai được gặp ánh sáng 
này đêu được Phật độ thoát cảnh tăm tôi. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Do nhân duyên gì Đức Thế Tôn phóng nhiêu 
lớp hào quang thân biên kỳ diệu, tôt đẹp như vậy? 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Như vợ chông ông lão già câu nguyện trời đất 
sinh con trai, sau được sinh con trai thừa kế gây 
dựng sự nghiệp, vợ chồng vui vẻ, rất được an ủi. 
Nay tật cả chúng sinh phát tâm Đại thừa là việc quá 
tốt đẹp, dòng giông giác ngộ sẽ không bị diệt mất. 

Đức Phật khi ấy sai dạy Bồ-tát Tu-ma-đê: 

— Cách đây sáu mươi ức hãng hà sa cõi nước, 
ông hãy đến đó đề lấy tòa Sư tử và đô ăn uống. 

Bồ-tát trong khoảnh khắc duỗi cánh tay liên trở 
về CÕI này, đem tòa Sư tử đề trên cao chỗ trang 
nghiêm tốt đẹp, thỉnh tất cả Bô-tát trong hội, những 
vị phát tâm Vô thượng bình đăng độ thoát chúng 
sinh. Các Ngài đên ngôi vào các tòa Sư tử, trên tòa 
này có ngàn cánh hoa sen băng vàng, có bảy báu 
xen kẻ ở trong và dưới gốc cây cũng có bảy báu. 
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Nơi đặt tòa Sư tử còn treo các tràng phan băng bảy 
báu dùng để câm, lây gắm trời làm cờ hiệu, lụa trời 
làm hoa che. 

Đức Phật khi ây biến ngàn cõi nước lớn thành 
ao tắm, hoa sen bảy báu nở đây trong đó. Đức Phật 
hiện thân làm Bỏ-tát, hoặc hiện làm Để Thích, 
Phạm vương, Tứ Thiên VƯƠng, vì đại hội mà thiết 
lập đàn tràng rộng lớn cúng dường tất cả bằng món 
cơm có vạn mùi vị, hương thơm của nó bay khắp 
tất cả mười phương. Người ngửi mùi, người ăn 
được cơm này đều phát tâm Vô thượng bình đắng 
độ thoát chúng sinh. Cũng từ người được ăn cơm 
ây khắp thân sẽ phát ra mùi thơm từ lỗ chân lông. 
Mùi thơm này nêu người nào được gặp, cũng phát 
tâm Vô thượng bình đăng độ thoát chúng sinh. 

Khi ấy mười phương chư Phật không cùng tận 
đêu chấn động lớn. Tất cả Đức Phật ở mười 
phương đều sai Bô-tát thân cận đi đến chúc tụng 
Đức Thích-ca Văn Phật và tất cả chúng hội cũng 
đều phát tâm Bô-tát. 

Các Bồ-tát ở mười phương đến, có vị đem theo 
hoa sen vàng màu tía. Có vị đem hoa sen báu băng 
châu Ma-nI. Có vị đem hoa báu sáng như mặt 
trăng, mặt trời. Tất cả Bồ-tát ây đem hoa sen báu 
quý rải trên Đức Phật. Do oai thần của Đức Thê 
Tôn, những hoa đó đêu kết thành một hoa báu lớn 
che phủ ở trên, trùm khắp mười phương vô sỐ cõi 
nước. Hoa báu lại phóng ánh sáng chiếu khắp các 
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cõi, chỗ tối tăm nhất cũng được soI sáng. Cho đến 
chỗ bùn nhơ hoặc địa ngục, cỏ cây, cầm thú, lục 
súc nêu được chiếu sáng cũng đêu phát tâm lớn, 
cùng mong cầu thành tựu quả Phật. 

Lúc ây Đức Thế Tôn vì tất cả đại chúng mà nói 
pháp. Bồ-tát nghe pháp nhiều không thể tính kể, 
đêu được Nhất sinh bồ xứ. Vô số Trời, Người cũng 
được Vô sinh pháp nhãn. Lại còn không thể tính kể 
các loài Rồng, Quý thân, Nhân dân cũng đều được 
vào địa vị Bất thoái chuyển. Tât cả Bô-tát đều phát 
tâm Vô thượng bình đăng, độ thoát chúng sinh. 


60- Ngày xưa có một người trẻ tuổi, nghèo khô, 
đi đến nước khác được một quả, cam; nó vừa thơm, 
vừa đẹp, ở đời ít có. Anh ta mên tiếc, không dám 
nếm thử. Nghĩ đến cha mẹ, muốn đem quả cam về 
dâng cúng, nên liên đi trở về thành Tỳ-da-ly. 

Khi ấy Đức Phật vào thành cùng với chư Bồ- 
tát và các đệ tử lớn, đến nhà trưởng giả thọ trai. 
Thấy, Đức Phật đi qua, người trẻ tuổi chưa về nhà, 
tay câm quả cam trong Ý muốn dâng cúng nhưng 
chưa thực hiện kịp. Vì từ nhỏ đến lớn chưa từng 
nghe nói về Phật, thây dấu chân Đức Phật vừa đi 
qua in trên đất giống như hình bánh xe đang quay, 
rõ ràng các đường chỉ nhỏ cũng không thiếu sót. 
Lấẫy làm lạ, anh ta liền ngồi bên dâu chân nhìn xem 
không chán. Anh ta cảm nhận như gặp được điều 
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may mắn, quên cả buôn vui. Anh suy nghĩ: “Dâu 
chân trên đât còn như thế, huống gì thân của vị ây 
ở đời ít có. Ta ở đây đợi Ngài trở về, nên đem luôn 
phân của cha mẹ, chờ vị ây trở lại sẽ đem quả cam 
dâng cúng.” 

Khi Đức Phật chưa trở về, anh ta ngôi bên dấu 
chân, buôn suy nghĩ rơi nước mắt. Người đi đường 
thây vậy hỏi: 

— Vì sao anh cầm quả cam ngôi đây mà buôn 
bã vậy? 

Anh ta đáp: 

— Tôi ngôi đây với dâu chân của Bậc Tôn Quý, 
mong mỏi Ngài sẽ trở lại, muốn đem quả cam này 
tự dâng cúng, đợi thây tôn nhan mà chưa được như 
nguyện. Tự xét thần phận hèn mọn, ít ai quan tâm, 
nên cảm thây buôn. 

Người đi đường thấy lạ, đến hỏi thăm, xem coi 
rất đồng, đều bàn tán với nhau cho anh ta là kẻ 
cuỗng si. Vì _SaO biết được vị ây có trở lại hay 
không mà ngôi chờ đợi? 

Khi Đức Phật đã đến nhà vị trưởng. giả an tọa, 
chúng Tăng rửa chân, theo thứ lớp ngôi vào xong, 
VỊ trưởng g1ả và tật cả thân quyền đem các món ăn 
dâng cúng đây đủ. Khi thọ trai xong, Đức Phật chú 
nguyện cho trưởng giả và cả người nghèo ở xa 
đang chiêm ngưỡng dâu chân, cầm quả cam đợi 
dâng cúng Phật. 
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Khi Đức Phật và chúng Tăng đã thọ trai xong, 
vị trưởng giả suy nghĩ: “Đức Thế Tôn chú nguyện 
pháp thí không bình đắng. Chỉ chú trọng người ở 
xa, việc cúng dường ở đây không xứng đáng sao?”. 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Việc cúng dường của trưởng giả phước như 
thê nào? 

Đức Phật dạy tiếp: 

— Việc cúng dường của trưởng giả rất rộng Tãi, 
nhưng vị ây còn mong mỏi nên dụng tâm còn so 
sánh quanh co, nhưng kết cuộc cũng được tốt đẹp, 
an lạc. Trái lại, bên ngoài ở xa có một thiêu niên 
tay cầm quả cam, một lòng không nghĩ gì khác, 
ngôi bên dấu chân hiên từ chờ đợi, suy nghĩ muốn 
dâng quả cam cúng dường, vận dụng lòng thành 
phát tâm rộng lớn. Do vậy, nên Ta ngôi ở đây, vì 
người ở xa mà chú nguyện. 

VỊ trưởng giả suy nghĩ: “Người kia muốn cúng 
quả cam không khác đồ ăn của ta. Đức Phật tán 
thán công đức của người kia là cao tột. Ta tuy giàu 
có, đồ cúng đây đủ, nhưng ý chấp vào việc cúng ít 
nhiêu nên Đức Phật dạy phước không bằng người 
Kia, Ta muốn theo hầu Đức Phật đến thăm người 
ấy.” 

Khi â Ấy Đức Phật rời khỏi chỗ ngôi, đi đến VỚI 
người ngôi chiêm ngưỡng dâu chân. Các Bô-tát, đệ 
tử, trưởng giả, cư sĩ... tât cả hợp lại theo thứ bậc 
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tháp tùng theo Đức Phật. Người kia từ xa thây Đức 
Phật đi đến, thân tướng tốt đẹp, hào quang sáng 
hơn cả mặt trăng, mặt trời, liên bước tới nghênh 
đón Đức Phật, rôi cúi đâu đảnh lễ. Nhân đó anh ta 
quỳ xuống, đem quả cam dâng cúng Đức Phật và 
liền khi đó phát tâm Vô thượng bình đắng độ thoát 
chúng sinh. 

Đức Phật phóng ánh sáng chiếu khắp không 
cùng tận. Ba ngàn thế giới đều chân động lớn. 
Mười phương chư Phật và chư vị Bô-tát kịp thời 
đêu hiện ra như hình hiện ở rong gương, xa gần 
đều thấy rõ. Đức Phật vì vị ấy thọ nhận quả cam 
rồi chuyển quả ây cúng dường mười phương chư 
Phật, chỉ một quả ây mà biến ra để cúng dường 
khắp không cùng tận. Mười phương chư Phật và 
chư vị Bô-tát thân mang ca sa, duỗi cánh tay vàng 
sáng chói, phóng ra ngàn muôn ức tia sáng, trong 
môi tia sáng kia tự nhiên đêu có hoa sen châu báu 
nối tiệp giãng quanh tòa Sư tử. Trên bảo tòa có chư 
Phật và chư vị Bô-tát đều cầm bát báu thọ nhận quả 
cam, cũng dùng quả cam ấy chuyển biển cúng 
dường.. . Đức Thích-ca cũng lại như vậy, Ở thê giới 
này chiêu sáng mười phương, khắp trong hư 
không, chư Thiên, Quý thân đều đây đủ, tám 
hướng trên dưới cũng không có khoảng trống, đều 
hoan hỷ đến tán dương, hỗ trợ; các Bồ-tát trong ba 
cõi đều được nhờ ân. 

Khi ấy người cúng quả cam được pháp Vô sinh 
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nhẫn. Đức Phật thọ ký cho vị ấy sau này sẽ được 
làm Phật hiệu là Quả Tôn Vương Vô Thượng 
Chánh Giác. Quốc độ kia sẽ giông như cảnh giới 
Cực lạc của Phật A-di-đà. Khi vị ây được nghe Đức 
Phật thọ ký cõi nước TIỀN, tự nhiên thân tâm thanh 
tịnh, liên được quả vị Nhật sinh bồ xứ. Trưởng giả, 
cư sĩ cả đến ngàn người, nương nhờ phước ây mà 
phát đạo tâm và được vào địa vị Bất thoái chuyền. 

Công đức của người nghèo kia được lợi ích 
rộng lớn đến như vậy. 


61- Thuở xưa, Đức Phật lên cung trời Đao-lợi 
thứ hai vì mẹ mà giảng pháp. Lúc bây giờ có một 
vị trời thọ mạng sắp hệt, có bảy việc báo hiệu: 

1. Ánh sáng trên đỉnh đâu diệt mắt. 

2. Hoa trang sức trên đầu bị héo. 

3. Nét mặt biến sắc. 

4. Trên áo dính bụi dơ. 

5. Dưới nách ra mô hôi. 

6. Thân hình không sạch. 

7. Ưa rời khỏi chỗ ngôi. 

Vị trời ấy liên suy nghĩ: “Sau khi thọ mạng đã 
hết, ta phải bỏ nào tòa ngôi bằng bảy báu, nào cung 
điện, ao tăm, nữ hòa nhạc, các thú ăn uống vui chơi 
cõi trời đều mất; lại phải hóa sinh ở nước Câu-di- 
na-kiệt, theo heo mẹ ghẻ lác làm con, bị vướng vào 
điều sâu lo mà chăng biết làm sao! Những phương 
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tiện nào có thể trừ bỏ cái tội ây?” 

Có một vị trời mách bảo: 

— Nay Đức Phật đang ở đây vì mẹ mà nói pháp. 
Ngài là Đâng Cứu Độ chúng sinh trong ba cõi, chỉ 
có Ngài mới có thể giải cứu ách nạn này cho ngươi. 

VỊ trời được nghe vậy, liên đến chỗ Đức Phật 
cúi đầu đảnh lễ. Chưa kịp thưa hỏi, Đức Phật liên 
bảo: 

- Tất cả vạn vật đều trở về vô thường, ông vôn 
đã biết tại sao còn ưu sầu? 

Vị trời ây thưa Đức Phật: 

— Tuy biết phước của cõi trời không được dài 
lâu, điều đáng hận là khi rời khỏi đây rôi, phải chịu 
làm con của heo mẹ ghẻ lác, thật là cay độc. Còn 
phải đi thọ thân khác, không có gì mà phải e ngại 
cả. 

Đức Phật dạy: 

— Nếu ông muốn khỏi đọa vào thân con heo thì 
phải tự mình phát nguyện quay về với Tam bảo, 
băng cách xướng: 

“Nam-mô Phật. Nam-mô Pháp. Nam-mô Tỳ- 
kheo Tăng. Đem thân mạng về nương tựa nơi Phật. 
Đem thân mạng về nương tựa nơi Pháp. Đem thân 
mạng về nương tựa nơi 1y-kheo Tăng.” 

Một ngày xướng ba lần như vậy. 

VỊ trời ây vâng lời Đức Phật dạy, sáng tối đều 
xướng ba pháp quy y ây. Vị ấy sau bảy ngày chấm 
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dứt thọ mạng, được sinh xuỗng làm con trưởng giả 
ở nước Duy-na- ly. Khi còn trong bào thai, hằng 
ngày không quên ba pháp quy y. Khi vừa sinh 
chạm đất, đứa bé liên quỳ xuống chắp tay đọc ba 
pháp quy y. Người mẹ từ khi thọ thai, sinh con 
cũng không có điêu øì xâu. Nay con vừa sinh liên 
biết nói, người hầu sợ bỏ chạy, bả mẹ cũng cảm 
thây kỳ lạ: “Vừa mới sinh lại biết nói, thật là huyền 
hoặc!”. Ý bà muốn giết, nhưng bà tự nghĩ: “Đứa 
bé kỳ lạ này nếu hại nó thì vị trưởng g1ả SẼ đồ tội 
cho ta. Thong thả Đảo cho ông ây biệt thì có giết 
cũng không muộn.' "Bà bông đứa bé về phòng rôi 
sau đó thưa với vị trưởng giả: 

— Tôi vừa sinh được một bẻ trai, mới lọt lòng 
liên quỳ xuống chấp tay quy y Tam bảo. Tôi bỏ vào 
phòng đóng cửa vì thây kỳ lạ, huyễn hoặc quái! 

Người cha nói: 

— Thôi, thôi bà ơi! Đứa bé này chắng phải tâm 
thường đầu! Người sinh ra ở đời, có người sông 
đến trăm năm, hoặc tám chín mươi năm còn chưa 
hiểu để tự quay về với Tam bảo, huông. øì đứa ĐỂ 
mới sinh đã có thê xưng niệm “Nam- -mô Phật.. 
Hãy khéo nuôi dưỡng, chăm sóc cân thận, chữ 
khinh thường! 

Đứa bé lớn lên khoảng chừng bảy tuôi, đang 
cùng với nhóm trẻ trang lứa vu1 chơi bên đường. 
Khi ây đệ tử của Phật là Tôn giả Xá-lợi-phất và 
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Mục-kiên-liên đi qua gần mấy chú nhỏ. Đứa bé 
thây được, liên đến đảnh lễ sát đất, thưa: 

— Con xin đảnh lễ Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn 
giả Mục-kiên-liên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên rất kinh 
ngạc: “Chú bé mà cũng biết đảnh lễ Tỳ-kheo.” Đứa 
bé thưa: 

— Hai Tôn giả không biết con sao? Đức Thế 
Tôn ở cõi trời vì mẹ mà giảng pháp. Con khi đó là 
một vị trời sẽ đọa làm heo con. Nhờ vâng lời Đức 
Phật dạy, thường xướng ba pháp quy y nên nay 
được làm người. 

Hai vị thiên tư cũng biết rõ được, liền có lời chú 
nguyện. Chú bé (Tư-lê-ch1) thưa với Tôn giả Xá- 
lợi-phât và Mục-kiên-liên: 

— Nguyện mong các vị nhận lời con, xin cung 
thỉnh Đức Thế Tôn, chư Bồ-tát và tật cả chúng 
Tăng ngày mai đến nhà con thọ trai. 

Hai Tôn giả nhận lời mời của chú bé. Chú bé 
liên trở về nhà thưa với cha mẹ: 

— Chúng con đang vui chơi, gặp hai vị đệ tử của 
Đức Phật đi qua, con nhân đó nhờ chuyền lời cung 
thỉnh Đức Phật và chúng Tăng ngày mai đến nhà 
mình thọ trai. Mong cha mẹ sửa soạn vật thực đề 
kịp cúng dường. 

Cha mẹ thương mến nên hoan hỷ thực hiện theo 
lời con đề nghị. Song thân cũng rất ngạc nhiên khi 
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thây con còn quá nhỏ mà đã biết phát tâm rộng lớn. 
Lại cũng nhân đây mới biết có kiếp trước. 

Trong nhà cha mẹ sắm sửa các món quý giá, 
ngon lạ nỗi tiếng, bày biện thật tỉ mỉ vượt quá 
mong mỏi của chú bé. Đức Phật và chúng Tăng 
dùng công đức, vận thần thông đến nhà chú bé thọ 
trai. Cha mẹ và mọi người dâng đô ăn trân quý 
cúng dường, đem nước thơm rửa bát. Như pháp 
cúng dường xong, Đức Phật liên vì cha mẹ, chú bé 
và tât cả thân thuộc mà giảng pháp. Liên khi đó, tất 
cả đêu được pháp Bắt thoái chuyền. 

Phước báo của việc quy y Tam bảo lợi ích như 
vậy, huống gì trọn đời quy hướng Tam bảo, siêng 
năng tu học theo giáo pháp của Phật. 


SỐ 207 
KINH TẠP THÍ DỤ 


Sưu tập: Tỳ-kheo Đạo Lược. 

I.Chùa Tước ly, thây dẫn chú Sa-di 
xuống núi. 

2. Thánh vương sinh chín trăm chín mươi 
chín người con. 

3. Anh em đều làm Sa-môn. 

4. Nhạc sĩ trẻ siêng hòa nhạc. 

5. Thây Tỳ-kheo bị đuôi. 

6. Tôn giả Mục-kiên-liên và đệ tử từ Kỳ- 
xà-quật hạ sơn. 

7. Bô-tát Hỷ Căn. 

§. Thợ điêu khắc cùng nhà họa sĩ. 

9. Nhân duyên vợ Đại Ca-diếp. 

10. Sư huynh ưa Thiên, sư đệ thích Đa 
văn. 

II. Ngài La Vân Châu. 

12. Rông làm mưa. 

13. Đi trong đất thanh tịnh của chúng 
Tăng. 

14. Xả bỏ nước giải cho quý nhân. 

15. Đức Phật cùng đệ tử vào Xá-vệ khât 
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thực. 

16. Ngự y trị bệnh cho nhà vua. 

17. Mưa độc. 

1S. Nhân duyên A-tu-la. 

19. Hoàng tử vào núi tu hành. 

20. Rừng nai, 

2l. Thi-lợi- -cầu-đa. 

22. Đến nhà Bà-la-môn khất thực. 

23. Người nhà quê. 

24. Đọc chú cảm hóa rông. 

25. Tảng đá giữa đường và chuyện đầu 
và đuôi rắn tranh nhau. 

26. Thợ săn bắt chim. 

27. Năm trăm lực sĩ làm Sa-môn. 

28. Ba nơi nương tựa vững chắc cân 
yếu. 

29. Bán sữa (đặc) để nuôi sông. 

30. Năm trăm thương khách vào biến 
tìm của báu. 

31. Nhân duyên kiếp tận lửa thiêu và 
nhân duyên quý nhân là Ty-kheo-m. 

32. Có cây đều có thê làm thuốc. 

33. Đồ tế trẻ. 

34. Đức vua ưa bồ thí. 

35. Rông giữ nước mưa. 

36. Nhân duyên Thánh vương được xe 
báu kim luân. 

37. Phạm vương sông lâu. 
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1- Ngày xưa ở chủa Tước ly có một vị Tỳ- 
kheo là bậc trưởng lão đã được đạo quả A-la-hán. 
Thây cùng với chú Sa-di đi vào thành thăm viếng. 
Y, bình bát và các vật dụng nặng chú mang theo 
sau hầu thầy. Chú Sa-di đang đi trên đường suy 
nghĩ: “Con người sinh ra trong thê gian không a1 
là không chịu khô. Muốn ra khỏi nỗi khô này nên 
tu theo đường lối nào?”. Chú suy nghĩ tiếp: “Đức 
Phật thường tán thán Bô-tát là thù thắng, ta nay 
nên phát tâm tu Bô-tát hạnh.” 

Khi chú suy nghĩ như vậy, vị thầy dùng tha tâm 
thông biết rõ ý kia. Thầy nói với chú Sa-di: 

— Con đưa y bát đây. 

Chú đem y bát trao cho thây. Thầy nói với chú 
Sa-dI: 

— Cho con ởđi trước. 

Khi đang đi trước, chú Sa-di lại suy nghĩ: “Nêu 
tu theo Bôồ-tát đạo phải siêng năng, cực khổ. Có 
người xin đầu phải cho đầu, xin mắt phải bố thí 
mắt, việc này rất khó, sợ ta làm không xong. Chi 
bằng tu hạnh Thanh văn để chứng quả A-la-hán 
mới mau lìa khô.” 

Thây cũng biết được ý nghĩ của Sa-di nên nói 
với chú ây: 

— Ngươi hãy mang y bắt đi sau. 

Như vậy ba lần, chú Sa-di rất ngạc nhiên, 
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không biết thây có ý gì. Khi đến chỗ nghỉ, chú chắp 
tay thưa hỏi ý nghĩa kia. Vị thây dạy: 

— Ngươi đôi với Bô-tát đạo ba lần muốn tiến tu, 
ta cũng ba lần cho ngươi đi trước. Tâm ngươi ba 
lần thoái thất nên phải để ngươi đi theo sau làm 
phận sự. Vì sao như vậy? VÌ người phát tâm tu 
hạnh Bô-tát, công đức của vị ây thù thăng hơn 
người thành tựu đạo quả A-la-hán và tràn đây cả 
ba ngàn thế giới vậy. 


2- Ngày xưa có đức Chuyển luân thánh vương 
đã sinh chín trăm chín mươi chín người con. Tât 
cả đều lớn khôn tuấn tú, thông minh trí tuệ, sức 
khỏe cường tráng. Trong các người con, hoặc có 
người đủ hai mươi tắm tướng, hoặc có người đủ 
ba mươi tướng, hoặc có người đủ ba mươi mốt 
tướng tốt. Cuôi cùng có một người con vừa mới 
vào thai mẹ, hoàn cảnh chung quanh đều không 
trong sạch mà có các hàng Bát bộ, Quỷ thân đây 
năng lực, dùng trống nhạc đàn ca để hầu hạ, hộ vệ 
người mẹ. Vua cũng ra lệnh cho người ứng trực 
hai bên để cúng dường, cung cấp đây đủ các thứ 
trang sức... gâp bội bình thường. 

Thời ây có người thấy vậy thưa vua: 

— Đại vương trước đã có các người con nay đều 
đã trưởng thành, trí tuệ thông triệt, thân tướng tốt 
đẹp, tâm vua vẫn bình thản, an nhiên chưa có vui 
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mừng. Nay người con này mới vào thai mẹ, có gì 
đặc biệt mà chu cấp khác thường như vậy? 

Vua đáp: 

— Các người con lớn của ta tuy tài ba, tốt đẹp 
hơn người, nhưng chưa có người nào đủ điều kiện 
để bước lên địa vị lớn. Người con sau cùng này nếu 
được sinh và lớn lên, tất sẽ đủ cương lãnh đề nhận 
trách nhiệm lớn. 

Thánh vương thời ây cũng ví dụ như Phật vậy. 
Các người con lớn cũng như hàng Nhị thừa, người 
con sinh sau cùng ,cũng ví dụ như Bô-tát. Bô-tát 
tuy cũng còn có trần câu, nhưng thường phát tâm 
rộng lớn, được chư Phật hộ niệm; Trời, Rông, Quỷ 
thân đêu phát tâm cung kính mến trọng. 


3- Ngày xưa, vào thời Đức Phật Ca- diễp, có hai 
anh em đều xuất gia làm Sa- -môn. Người anh thích 
trì giới, tọa thiên, một lòng cầu đạo mà không ưa 
bô thí. Người em thích bồ thí, tu phước mà lại ưa 
phá giới. 

Khi Đức Phật Thích-ca ra đời, người anh gặp 
Phật xuất gia tu hành, sau được đạo quả A-la-hán, 
nhưng vì ngài bạc phước, hằng ngày việc cơm ăn, 
áo mặc cũng không đủ. Cùng các bạn đạo đi khất 
thực, chỉ riêng ngài chịu đói mà trở vê. 

Người em sinh trong loài vol, là một con vol 
nhiều sức lực, có thê trừ khử oán địch, được nhà 
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vua quý trọng, nên dùng tất cả đô tốt đẹp như vàng, 
bạc, châu báu, chuỗi anh lạc để trang sức cho voI. 
Vua lại còn phong một trăm hộ trong âp phải 
thường cung câp cho voi những thứ cân dùng. 

Thời bấy BIỜ, người anh làm thầy Ty-kheo, gặp 
lúc thiên hạ bị mất mùa, đói kém, đi khất thực trong 
Dảy ngày mà không có ai cúng dường gì cả. Sau 
cùng chỉ kiêm. được một ít đồ ăn tầm thường để 
duy trì mạng sông. 

Thây Sa-môn biết voi của vua đời trước là anh 
em nên thầy đến gặp voi, tay cầm tai voi nói: 

— Ta cùng với ngươi đều có tội. 

Voi suy nghĩ lời dạy của thầy Tỳ-kheo, liên biết 
được túc mạng, thây rõ nhân duyên đời trước của 
mình, voi rất đau buôn, không muốn ăn uống. 
Người chăm sóc voi thấy vậy rất sợ hãi, đi đến tâu 
VỚI VUA: 

- Thưa, voi không muôn ăn uống, không biết 
có ý gì? 

Vua hỏi người g1ữ voi: 

— Trước đó có người nào xúc phạm voI không? 

Người giữ voi thưa: 

- Không có người nào khác, chỉ thấy một Sa- 
môn đến bên voi trong chốc lát rồi đi. 

Vua cho người đi khắp nơi tìm Sa-môn đó. Có 
người. Øặp VỊ 13-kheo â ây ở trong rừng, ngôi dưới 
sốc cây, liền mời đến trước vua. Vua hỏi vị Sa- 
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môn: 

— Thây đến bên con voi của trẫm nói những gì? 

Thây Sa-môn thưa với vua: 

— Tôi không nói gì nhiêu, chỉ nói thăng với voi 
răng: “Ta với ngươi đều có tội.” 

Khi ấy thây Sa-môn nói với nhà vua đầy đủ về 
nhân duyên đời trước của hai anh em. Vua nghe 
xong có ý tỉnh ngộ, liên thả thây Sa-môn trở về chỗ 
Ở. 


4- Ngày xưa có một nhạc sĩ trẻ tuôi có thể hòa 
tâu tật cả loại nhạc, đi đến nhà vị trưởng g1ả giàu 
có xin một con bò. VỊ trưởng giả này trong lòng 
không muốn cho, nên nói: 

— Nêu ngươi làm được như thê này, tức siêng 
năng hòa nhạc ngày đêm, suốt trong một năm, thì 
ta sẽ cho ngươi một con bò. 

Nhạc sĩ thưa sẽ làm được, lại hỏi chủ nhân: 

— Ngài có thể chịu khó ngôi nghe không? 

Trưởng giả cũng trả lời được. Nhạc sĩ nghe như 
vậy rất vui vẻ, hết lòng hòa nhạc, suốt trong ba 
ngày đêm chưa từng giải đãi nghỉ ngơi. VỊ trưởng 
giả nghe lâu chán quá, liên sai người đem bò tặng 
nhạc sĩ. 

Câu chuyện thí dụ này khuyên người hành đạo 
làm phước, không sợ tu hành nhiêu kiếp số lâu xa, 
chỉ cân tinh tấn siêng năng càng gấp thì báo ứng 
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trở lại càng nhanh, đâu cân phải đợi trải qua nhiêu 
kiêp. 


5- Ngày xưa có một thây Tỳ-kheo bị đuôi ra 
khỏi tập thế chúng Tăng. Trong lòng âm ức không 
vên, ông đau buôn thở than, vừa đi vừa khóc. Ra 
ngoải đường gặp một con quỉ. Nó cũng phạm pháp, 
cũng bị DR samôn Thiên vương đuôi. Khi gặp 
nhau, quỷ hỏi thây kia: 

— Ngươi có việc gì buôn mà vừa đi vừa khóc? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Ta phạm việc cấm trong chúng Tăng, bị 
chúng Tăng đuôi, tất cả đàn- việt cúng dường cho 
ta nay đã mắt hết, lại tiếng xấu đồn khắp xa gần. 
Vì vậy nên ta buồn khóc. 

Quỷ nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Ta có thể giúp ngươi diệt hết tiêng xâu và sẽ 
được cúng, dường nhiêu hơn. Muốn được như vậy, 
ngươi ngôi trên vai trái của ta, ta sẽ vác ngươi đi 
trong hư không, mọi người chỉ thây được ngươi 
mà không thấy thân ta. Nếu ngươi được cúng 
dường, trước phải chia cho ta. 

Khi ấy, qui liên vác thây Ty-kheo đi trong hư 
không, trước tiên Day qua xóm làng nơi thây đã bị 
đuổi. Lúc này, người trong xóm làng thây vậy rất 
kinh dị, cho răng ông ta đã được đạo. Họ nói với 
nhau: 
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— Chúng Tăng không sáng suốt nên đuôi người 
đặc đạo một cách oan uông. 

Rôi, họ kéo nhau đến chùa la trách chúng Tăng 
và họ đi đón thây Tỳ-kheo ây trở về chùa, cảng tôn 
trọng và cúng dường nhiêu hơn. Tỳ-kheo này khi 
nhận được đô ăn, áo mặc, hoặc các vật dụng khác 
đều đem chia cho qui, không trái với giao ước cũ. 

Một ngày khác, qui lại vác thây Tỳ-kheo đi biểu 
diễn trong hư không. Không may quỷ gặp quan 
thuộc hạ của Tỷ- sa-môn Thiên vương, quỷ thây VỊ 
quan chủ, quá sợ hãi, quăng bỏ 1y-kheo, TÔI ra SỨC 
chạy trôn. Tỳ-kheo này rơi xuống đất chết tươi, 
thân hình tan nát. 

Câu chuyện thí dụ này khuyên người tu hành 
nên tự tu theo chủ hướng của mình. Không nên Ỷ 
lại người hào quý, hoặc dựa vào thê lực bên ngoài. 
Khi tình hình đảo điên, thay đôi, sẽ bị hại không 
khác gì như ông thây kia. 


6- Ngày xưa, Tôn giả Mục-kiên-liên cùng các 
đệ tử từ núi Kỳ-xà-quật đi đến thành Vương xá 
khất thực. Ngài Mục- liên đang đi trên đường, 
ngước nhìn hư không rôi bỗng nhiên cười thành 
tiêng. Các đệ tử liền thưa hỏi về nhân duyên mà 
thây đã cười. Ngài Mục-liên đáp: 

— Các thây muốn biết, đợi trở về chỗ Đức Phật 
rôi có thể thưa hỏi. 
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Khi đã khất thực xong, trở về chỗ Phật, các đệ 
tử lại hỏi thây Mục-liên về việc mà thây đã cười. 
Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Ta thấy trong hư không có một ngạ qui thân 
rất lớn, hình tướng xâu xí, có Dảy viên sắt nóng, từ 
miệng thăng ra ngoài, ra ngoài rôi trở lại vảo 
miệng, khắp thân lửa đốt đau khổ lăn lóc, vừa đứng 
dậy rôi lại nhảo xuống. Vì vậy cho nên ta cười. 
Chăng phải một mình ta thấy, Đức Phật cũng thấy 
như vậy. 

Các đệ tử hỏi: 

— Do nhân duyên øì mà nó phải chịu khô như 
vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Các thây nên đem việc này hỏi Đức Thê Tôn. 

Các thầy kia liên bạch Phật, thưa hỏi về nhân 
duyên thọ báo kia. Khi ây Đức Phật dạy: 

— Nga qui này kiếp trước đã từng làm Sa-di, gặp 
lúc nhân dân đói kém, phải dùng đậu làm thức ăn. 
Chú Sa-di vì chúng Tăng mà ởi phân phát đồ ăn, 
đến trước thầy của mình, vì tâm thiên vị, bỏ nhiều 
thêm Dảy hạt đậu. Do tạo lỗi này mà phải thọ thân 
nga quỷ chịu đau khô như vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Ta cũng đã thấy, sở dĩ không nói, sợ các 
người không tin sẽ mắc tội lớn. 

Ví dụ này cũng như Đức Phật giảng nói Bát- 
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nhã. Nêu người nghe không tin mà phỉ báng, tội 
kia rất nặng như tội ngũ nghịch và sẽ chịu cực khổ 
trong địa ngục. 


7- Vào thời quá khứ, cách đây vô lượng vô số 
kiếp nhiều như vi trần; có một vị Bô-tát tên là Hỷ 
Căn ở trong đại chúng giảng kinh điển Đại thừa. 

Ngài Văn-thù-sư-lợi lúc ấy là một phàảm nhân 
xuất gia tu đạo, chuyên tĩnh khô hạnh, thực hành 
mười hai hạnh Đâu-đà, rất nhiêu phước đức, 
nguyện độ tật cả mỌI người. 

Gặp lúc Bôồ-tát Hỷ Căn nói pháp thật tướng, 
Ngài Văn-thù nhân đó được nghe. Bô-tát dạy: 

— Dâm, nộ, sĩ cùng với đạo không khác, cũng 
tức là đạo, cũng là Niêt-bàn. 

Bồ-tát Văn-thù thời ấy nghe mà không tin, liên 
đứng dậy bỏ đi. Đến nhà đệ tử của Bô-tát Hỷ Căn, 
nói với vị ấy: 

— Bô-tát Hỷ Căn có ý xâu, nói pháp không trong 
sạch. 

VỊ đệ tử của Bồ-tát Hýỷ Căn hỏi lại: 

— Tất cả vốn không, pháp nào là chân? Vả lại, 
các pháp đều không, làm sao còn có sạch với 
không trong sạch? 

Vị Tỳ-kheo tu hạnh Đâu-đà nín lặng không đáp 
được, nhưng tâm sân chất chứa bên trong. Khi ây 
đệ tử của Bô-tát Hỷ Căn nói bảy mươi bài kệ tán 
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thán pháp thật tướng. 

VỊ Ty-kheo Đâu-đà nghe một bài kệ, tăng thêm 
một niệm sân, nghe xong bảy mươi bải kệ, sân giận 
càng tăng cao. Ông ta nghe kệ vừa dứt, đất liên nứt 
ra, địa ngục Nê-lê ngay đấy liền hiện. Ty-kheo 
Đầu-đà đọa vào trong đó, trải qua vô lượng kiếp, 
tội hết mới được ra. Sau đó, mới biết nêu không tin 
vào pháp Đại thừa vi diệu, tội kia rất nặng. Sau khi 
sinh làm người, ngài xuất gia, thọ Ty-kheo, siêng 
năng học hỏi, được trí tuệ rộng lớn “Giải không thứ 
nhật”. 

Câu chuyện thí dụ này nói rõ: Được dịp nghe 
Phật dạy pháp Bát-nhã, nêu không tin mà còn phi 
báng, dù hiện thời có tốn thương, nhưng đời sau 
được lợi ích lớn. 


8- Ngày xưa ở phía Bắc nước Thiên trúc có một 
người thợ điêu khắc -ĐIỎI, dùng tài khéo của mình 
tạo một người nữ băng gồ, đoan chánh không a1 
sánh bằng. Mộc nữ mặc áo, trang sức giông như 
con gái bình thường không khác. Cũng có thê đi 
qua đi lại, rót rượu đãi khách, chỉ không biết nói 
mà thôi. 

Thời ây, ở Nam Thiên trúc cũng có một họa sĩ 
ĐIỎI, rất thiện nghệ về hội họa. Nhà điêu khắc nghe 
tiếng, mở tiệc mời họa sĩ đến chiêu đãi. Khi họa sĩ 
đến, anh sai Mộc nữ rót rượu mời khách, bưng dọn 
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đô ăn từ sáng đến tôi. Nhà họa sĩ không biết, cho 
là người con gái thật, trong lòng để ý yêu mến, 
thường nghĩ đên không quên. 

Đêm đã về khuya, nhà điêu khắc muôn đi nghỉ 
cũng không quên mời họa sĩ nghỉ lại ở một phòng 
riêng, Sắp XÊp cho Mộc nữ đứng hâu một bên. Nhà 
điêu khắc nói với khách: 

— Xin đề người con gái này ở lại hầu khách quý. 

Chủ nhân đã vào phòng nghỉ. Mộc nữ đứng 
hâu bên bàn đèn. Người khách gọi mà thiếu nữ 
không đến, người khách cho răng: “Thiêu nữ e 
thẹn cho nên không tới”, liền đứng dậy tới trước 
người con gái, cầm tay dắt mời, mới biệt được đây 
chỉ là người bằng gỗ, rất tự hồ thẹn. Người khách 
Suy nghĩ: “Chủ nhân dối gạt ta, ta phải gạt lại mới 
được.” Họa sĩ dùng phương tiện vẽ hình của mình 
trên vách, sắc phục giông À không khác, dùng dầy 
buộc vào cô, hình trạng giống người tự tử. Thêm 
Íf con ruôi và con chim đậu trên miệng thây chết 
kia mà mô. Vẽ xong, đi đóng cửa, anh ta xuống 
dưới øg1ường mà năm. 

Trời đã sáng, chủ nhân thức dậy, thây phòng 
khách chưa mở, liền nhìn vào cửa số, thấy có người 
treo cô tự tử. Người chủ sợ quá vì cho răng người 
khách treo cô chết, liền lật đật phá cửa xông vào, 
dùng dao chặt dây. Khi ây người họa sĩ mới từ dưới 
giường bước ra, nhà điêu khắc biết mình lầm nên 
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rất hồ thẹn. Họa sĩ nói: 

- Anh dối gạt tôi, buộc tôi phải gạt anh vậy. 

Từ đấy tình cảm của chủ và khách không còn 
muốn hơn thua nhau nữa. Hai người cùng cho 
răng: “Người đời dỗi gạt nhau không khác gì như 
thế.” 

Khi hai người đều tin và hiểu được sự dỗi trá, 
mê hoặc ở đời, thì cùng nhau từ bỏ người thân yêu, 
quyết tâm xuất gia tu đạo. 


9- Nhân duyên đời trước của ngài Ca-diệp. 

Ngày xưa ngài Ca-diệp sinh trong dòng Bà-la- 
môn, cha tên là Ni-câu-luật-đà, người ở nước Ma- 
kiệt. Ngài nhờ phước đời trước nên sinh ra trong 
nhà giàu có, của cải vật chất đứng vào hàng bậc 
nhất trong nước. So với quốc vương, ngàn phân chỉ 
thua một. Trước đó cha mẹ ngài cô độc không có 
con nỗi dòng, gân nhà có một vị Thọ thần rất linh. 
Khi ây hai vợ chồng vì muốn có con nên đến câu 
xin với vị Thọ thân. Tam sinh tế tự hàng năm 
không dứt, nhưng chỗ mong câu chưa được toại 
nguyện. Cho nên một hôm ông nỗi giận, bảo với 
Thọ thân: 

— Tôi sẽ hết lòng bảy ngày thừa sự ngài, nếu 
không ứng nghiệm tôi sẽ chặt cây bỏ ra ngoài 
đường mà đối. 

Thọ thần nghe lời nói kia rất sợ hãi, không biết 
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phương cách nào khiến cho người câu được sinh 
con, liên báo lên cho Thiên vương Tức Y, thưa rõ 
sự tình cho vua trời nghe. Thiên vương Tức Ý dẫn 
Thọ thần đến viêng trời Đề Thích, đem lời của Thọ 
thân thưa lại. Đề Thích dùng Thiên nhãn xem trong 
cõi Dục thấy chưa có ai đủ điều kiện để xin làm 
con cho người cầu kia, nên lại báo lên cho trời 
Phạm vương, cũng đem sự tình thưa lên cho đức 
vua biết. Phạm vương dùng Thiên nhãn xem trong 
cõi của minh thấy một vị Phạm thiên sẽ hết thọ 
mạng, liền ØỌI VỊ ây đến bảo: 

— Ngươi nên hạ sinh xuống cõi Diêm-phù-đè, 
làm con vị Bà-la-môn Ni-câu-luật-đà ở nước Ma- 
kiệt. 

Phạm thiên thưa: 

— Bà-la-môn này tà kiến sâu nặng, tôi không thể 
sinh làm con nhà ấy được. 

Phạm vương đạy: 

— Bà-la-môn này nhờ đời trước có tạo phước 
lớn, nên chúng sinh trong cõi Dục không ai có thê 
sinh làm con. Nếu ngươi chịu thác sinh, ta sẽ bảo 
trời Đề Thích ủng hộ cho ngươi, không để phải rơi 
vào tà kiến. 

Phạm thiên thưa: 

— Xin vâng! Không dám trái Thánh ý. 

Khi ây Đề Thích trở về cõi Dục, đem hết ý trên 
nói lại cho vị Thọ thân. Thọ thần nghe qua rất hoan 
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hỷ, trở về bảo với vị trưởng giả: 

— Ông khỏi lo, khỏi sợ, cũng đừng sân hận, sau 
bảy ngày sẽ biết có con. 

Như lời Thọ thân bảo, sau Dảy ngày người vợ 
liên biết mình đã có thai. Đủ mười tháng, bà ta sinh 
một người con trai, toàn thân sắc vàng, lại có ánh 
sáng. Thây xem tướng thưa: 

— Đứa bé này do phước đời trước nên có oal 
đức lớn, ý chí, năng lực, thanh tịnh cao xa, không 
tham việc đời. Nếu được xuất gia sẽ được thành 
tựu đạo Thánh. 

Cha mẹ nghe như vậy lại có ý lo, sợ con mình 
sau này sẽ bỏ cha mẹ đi xuất gia, không biết dùng 
phương tiện gì để ngăn chặn. Họ tự suy nghĩ: “Việc 
quan trọng ở cõi Dục là nữ sắc, nên chọn lựa một 
người con gái đẹp, đoan chánh để ràng buộc, ta sẽ 
bớt lo.” 

Khi đến tuổi mười lăm, cha mẹ đã có ý muỗn 
cưới vợ cho con. Ngài Ca-diếp nghe được rất buôn, 
nói với cha mẹ: 

— Ý của con ưa thích thanh tịnh, không cân phải 
CƯỚI VỢ. 

Sau đó Ca-diệp tỏ ý từ chối với song thân ba 
lần, nhưng cha mẹ vẫn giữ ý ban đầu. Nên ngài 
phải thưa trình với cha mẹ: 

— Con không muốn lây con gái bình thường làm 
vợ. Nêu gặp được người con gái có thân sắc vàng, 
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đoan chánh không al sánh bằng, mới nhận làm vợ. 

Sở dĩ ngài đưa ra ý kiến như vậy là nghĩ răng: 
“Việc này rất khó có thể thực hiện được.” Khi cha 
mẹ nghe ngài tỏ ý như vậy, liền gọi các Ba-la-môn 
bảo họ nên đi tuần hành trong nước tìm cho được 
người con gái thân thể sắc vàng, cốt cách đoan 
chánh, tốt đẹp. 

Các Bà-la-môn bày phương kế đúc một tượng 
nữ. thân băng vàng, dung mạo đoan chánh, sáng 
suốt, tốt đẹp, kiệu rước nữ thân đi từ nước này đến 
nước khác. Họ rêu rao răng: 

— Tất cả con gái, ai thây nữ thần bằng vàng này, 
nếu chịu khó đến lễ bái, chiêm ngưỡng, sau lây 
chồng sẽ sinh con tốt đẹp, thân thể săc vàng, dung 
mạo thù thăng, trí tuệ không ai sánh kịp. 

Những cô gái ở trong các thành ấp, xóm làng 
rất đề ý đến lời kêu gọi này nên đều tập trung đến 
để phụng sự, nghênh đón, chiêm ngưỡng. Chỉ có 
một người con gái thân thể sắc vàng, rất đoan 
chánh, tốt đẹp, một mình đóng cửa ở trong nhà, 
không theo chị em nghênh đón nữ thân. Các cô bạn 
đến bảo: 

— Nếu được chiêm ngưỡng nữ thân băng vàng 
kia thì sẽ được như ý nguyện. Vì sao một mình cô 
không chịu ra nghênh đón? 

Cô ây đáp: 

— Ý của tôi chỉ thích nhàn tịnh, không muốn 
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mong câu. 

Các cô bạn lại nói: 

— Tuy không có ý nguyện nhưng mình cùng 
nhau đi xem chơi, đâu có tốn hại øìl 

khi ây các bạn dẫn cô gái đến viếng nữ thân. 
Cô gái ây bước đến đứng trước tượng nữ thân, thân 
quang của cô trong sáng chiếu soi; làm che lập cả 
ánh sáng của nữ thân, không còn hiển hiện được 
nữa. Hiện tượng này các Bả-la-môn đã chứng kiến, 
nên họ củng nhau mang tượng trở về, thưa lại với 
trưởng giả, nói rõ đã gặp cô gái nói trên. Khi ây, vị 
trưởng giả nhờ người mai mỗi đến nhà cô gái kia 
trình bày ý mong muốn của trưởng giả. Cha mẹ cô 
trước cũng đã nghe danh chú rê tương lai Ca- diệp 
này rôi, nên tôn trọng tiệp nhận ý câu hôn. Cô gái 
nghe được rất buôn vì cha mẹ bắt ép việc này 
không hợp ý mình. Cô ta mạnh dạn đi đến nhà vị 
trưởng giả, những mong được gặp Ca- diệp để trao 
đối. Hai người nói chuyện cùng biểu lộ ý ý chí trong 
sạch. Họ nói với nhau: “Tuy sẽ là vợ chồng, nhưng 
vốn không â ân tình.” Cô ta cũng cùng với Ca-diếp 
thê giao kết sẽ xem nhau như anh em, đêu ở phòng 
riêng và điều cần yêu là không can phạm đến nhau. 

Đến khi cưới về, vợ chông đều có phòng riêng. 
Người cha đợi khi Ca- diệp. đi ra ngoài, liên cho 
người phá bỏ một phòng, để cho vợ chông chỉ có 
một phòng, tuy cùng một phòng mà lại khác 
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giường. Người cha tìm cách sai người bỏ bớt một 
Ø1ường. Bây giờ họ chỉ có một giường. Vợ chồng 
bàn hãy cùng nhau thê nguyện: “Nếu khi tôi ngủ 
thì anh nên kinh hành. Khi anh ngủ tôi lại kinh 
hành.” 

Một hôm, khi người vợ ngủ, một tay thỏng 
xuông đất, có con rắn độc muôn đến cắn tay. Ca- 
diệp thây, do lòng từ mẫn, đến câm tay áo nâng lên, 
để lại trên giường. Cô ta giật mình, biết được nên 
giận nói với Ca-diếp: 

— Chúng ta trước đã giao kết, sao nay anh lại 
xúc phạm tôi? 

Ca-diếp nói: 

— Tay cô thòng xuống đất, răn độc muốn cắn, 
chúng ta giúp nhau, không phải cố xúc phạm. Răn 
còn ở góc nhà. 

Khi cô ta đã thấy mới chịu tỉnh ngộ. Lúc ấy vợ 
chồng mới bàn với nhau: 

— Vì saO chúng ta không xuất gia tu đạo? 

Khi ây hai người mới quyết định từ bỏ thân 
quyền, phát tâm xuất gia, vào núi rừng hành đạo. 

Lúc bấy giờ, có một vị Bà-la-môn đem năm 
trăm đệ tử cũng trú tại núi này, thây vợ chồng Ca- 
diệp liên sinh tâm phi báng: 

— Phép tặc của người xuất gia là phải thanh tịnh, 
vì sao hai vợ chồng đã đi tu mà còn ở chung với 
nhau? 
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Khi ây Ca-diếp liên xa lìa bà vợ, dùng năm trăm 
lượng vàng, mua một cái nạp y dày, ở riêng một 
mình trong rừng. Người vợ phải theo Bà-la-môn 
cầu làm đệ tử. Năm trăm đệ tử của Bà-la-môn này 
thây cô hình sắc đoan chánh, xinh đẹp, ngày ngày 
theo muốn hành dâm, làm cho bà ấ ày không được 
tự tại. Sau đó cô không thê chịu nỗi cảnh ây, nên 
liền thưa với vị Bà-la-môn giáo chủ. Thây Bà-la- 
môn này nhân đây mới răn dè, thúc nhắc các đệ tử, 
dạy họ phải biết kiềm chế dục vọng. 

Về sau, Ca- diệp được gặp Phật xin xuất 1a, 
nghe Đức Phật thuyết pháp, thâu hiểu lời Phật dạy, 
liên được chuyền hóa thành tựu đạo quả A-la-hán. 
Biết vợ cũ của mình theo các Phạm chí, ngài liên 
đến hướng dẫn trở về gặp Phật. Đức Thế Tôn vì cô 
ta nói pháp, cô liền chứng được quả A-la-hán; tóc 
trên đầu rụng xuông, pháp phục mặc trên thân, 
thành Tỳ-kheo-n1. 

Sau đó, cô đi du hành giáo hóa, gặp lúc vua Ba- 
tư-nặc mở đại hội. Các Tyỳ-kheo-n1 cũng được mời 
Vào cung vua cúng dường. Nhân cơ hội này, bà 
giáo hóa cho các phu nhân, dạy họ thọ trì trai ,BIớI 
một ngày một đêm. Buỗi chiêu tối, vua trở về nội 
cung, triệu các phu nhân đến hâu, họ đêu thưa: “Vì 
đang trì trai giới, không thê đến được.” Vua rất 
giận, nói Với người hầu cận: 

— AI đạy các phu nhân của ta trai giới? 
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Các cận thân thưa: 

— Thưa, do vị Tỳ-kheo-ni tên ây... 

Vua cho người đến mời Tỳ-kheo-ni ấy và ra 
lệnh cho cô phải làm hoàng hậu thay cho các phu 
nhân của vua trong thời hạn chín mươi ngày. 

Đây là do nhân duyên thệ nguyện đời trước của 
cô, cho nên tuy đã được đạo quả A-la-hán cũng 
không thể tránh khỏi. 


10- Ngày xưa có hai anh em đều xuất gia học 
đạo. Người anh thường nghĩ đến việc hành thiên, 
chuyên tĩnh tu hành, được đạo quả A-la-hán thanh 
tịnh, thâu triệt sáu pháp thần thông. Người em chỉ 
nghĩ đến việc học rộng nghe nhiều, ưa thanh danh, 
muốn mình được vẻ vang. Người anh khuyên bảo 
em: 

— Thân người khó được, gặp Phật ở đời cũng 
không phải dễ. Đã được thân người, nên quý thời 
Ø1an, siêng năng tu tập. 

Người em nói với anh: 

— Chúng ta cần phải học hết ba tạng Kinh, Luật, 
Luận đủ khả năng làm thây người mới tập hành 
thiên. 

Người anh lại vì em nhắc nhở ý nghĩa vô 
thường: “Thở ra mà không thở vào là đã thuộc về 
đời sau.” Người em cứ giữ lây ý nghĩ của mình, 
không chịu nghe theo lời dạy. Sau đó không bao 
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lâu người em mang bệnh nặng, rất nhiều lương y 
cũng không thể cứu. Các thây thuốc thây bệnh 
không qua khỏi nên lần lần bỏ đi. Người em rất Sợ 
hãi, tự biết mình sẽ chết, bèn nói với anh: 

— ại em ngu s1 không nghe lời anh dạy, nay 
sắp chết, không biết sẽ đi về đâu? 

Người em nước mắt chảy dài hướng về người 
anh hỗi lỗi. Sau đó không lâu người em mạng 
chung. Người anh liên nhập thiền định, quán xét 
chỗ thác sinh của em, thấy người em được đâu thai 
trong nhà vị trưởng giả. Nhà vị trưởng giả cũng gân 
chùa, nên người anh thường đến nhà làm Thiện tri 
thức, muốn độ người em. 

Khi chú bé, con vị trưởng giả đã được ba tuổi, 
họ đem vào chùa xin quy y làm đệ tử. Đến bốn 
tuổi, người vú nuôi bông đến thăm thầy ở trong 
chùa. Vì chủa ở trên núi cao, phải lót đá làm 
đường đi lên, bà vú nuôi bông chú bé không vững, 
lỡ tay rơi xuống, lộn nhào, đập đâu vào đá vỡ sọ 
chết. Khi chú bé lâm chung, tâm sinh ác niệm vì 
giận bà vú kia bông lêu lỗng đến nỗi phải mang 
họa. Do nhân duyên sinh khởi sân hận, nên khi 
mạng chung liên bị đọa trong địa ngục lớn. 

Người anh lại nhập định, quán xét thây em bị 
đọa vào địa ngục, người anh chỉ biết than và đành 
chịu, không còn giúp được gì: “Chư Phật nếu gặp 
người không có nhân duyên còn không thê cứu độ, 
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huống øì ta, cũng đành chịu thôi vậy.” 

Câu chuyện thí dụ này ý nói người ưa thanh 
danh mà không tu thiền định, sau sẽ bị rơi vào 
đường ác. Dù thân tình như cha mẹ, anh em cũng 
không thê cứu được. 


11- Thây La Vân Châu là đệ tử của Tôn giả Xá- 
lợi-phất, kiếp trước cướp đoạt đô ăn của một vị 
Bích-chi-phật. Do tội lỗi này cho nên phải sinh vào 
loài ngạ qui, chịu khô trải qua vô lượng kiếp. Hết 
thân ngạ quý được sinh làm người, suốt năm trăm 
đời thường chịu đói khát. Thân sau cùng được gặp 
Đức Phật, theo Tôn giả xuất ø1a học đạo, thân 
mang pháp y, nhưng thường ngày đi khất thực 
không ai chịu cúng dường, hoặc năm ngày, có khi 
đến bảy ngày nhịn đói là chuyện thường. 

Tôn giả Mục-kiên-liên thương xót, khất thực 
mang cơm đến cho thầy. Tôn giả vừa đồ cơm vào 
bát thì bị một chim lớn chộp lây bay đi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất mang cơm đến cho thây, 
khi đồ vào bát, cơm trong bát ây liền biến thành 
bùn đất. 

Tôn giả Ca-diễp khất thực mang đến bồ thí, khi 
thầy bốc cơm bỏ vào miệng, miệng liên khép lại 
không thể ăn được. 

Khi ây Đức Phật phải thân hành mang cơm đến, 
Ngài dùng năng lực Từ bi rộng lớn nên thây mới 
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ăn được. Đồ ăn này đây đủ khí lực đặc biệt. Đức 
Thế Tôn lại dùng phương tiện nói pháp. Khi nghe 
giáo pháp vi diệu, tối thượng của Đức Phật, thây 
La Vân Châu rất hoan hỷ, phát tâm từ bi, một lòng 
suy nghĩ, sau được chứng quả Ứng chân. 


12- Có rồng bay lên hư không, làm mưa vào CÕI 
trời, nêu nước mưa lọt vào Thiên cung, nước ây 
liền biến thành bảy báu. Nêu mưa rơi trong loài 
người, nước đều thắm ướt mát mẻ. Mưa rơi trên 
thân nøạ qui, liền biễn thành lửa dữ, toàn thân bị 
đốt thiêu. 

Đêu là một loại nước mưa, tùy theo mỗi chỗ mà 
biến khác. Do đây mà biết, các hình tướng không 
có tính chất nhất định, tùy theo tội hoặc phước mà 
cảm nên vậy. 


13- Ở ngoạI quốc có một tu viện có rất nhiều 
chư Tăng nương ở tu học. Trong chúng có một thây 
ở trong cảnh thanh tịnh của Già-lam mà đi đứng 
thiêu oai nghị. Gặp một thây khác tánh quá sân 
giận, liền la lỗi, nạt nộ thây kia, gọi là để chỉ dạy 
người. Thực tình muôn chỉ rõ lỗi của người, mà 
không biết mình đang tạo áC khẩu. Do đây, chúng 
ta có thê biết, tánh ưa nói xấu người khác cũng như 
câu chuyện thí dụ này vậy. Chỉ nêu cái lỗi của 
người mà không biết ta đang tự hủy cái hạnh tốt 
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của minh. 


14- Xưa ở nước ngoài có những kẻ tiêu nhân 
theo phụng sự, hâu hạ quý nhân. Muốn được lòng 
chủ, khi thấy quý nhân nhồ nước miếng xuông đất, 
họ tranh nhau dùng chân chà bỏ. Có một người 
theo hâu mà không được khỏe mạnh lãm, tuy muốn 
biểu lộ thiện chí mà sức khỏe không cho phép. 

Sau này Đặp lúc quý nhân muốn nhô nước 
miêng, khi vị ây mới chúm môi, kẻ kia liền dùng 
chân đá ngay vào miệng. Quý nhân nói: 

— Ngươi phản ta phải không? Sao lại đá vào 
miệng ta? 

Gã tiêu nhân thưa: 

— Tôi có ý tốt, không bao giờ phản. 

Quý nhân hỏi: 

— Nếu ngươi không phản sao lại có hành động 
như vậy? 

Gã tiêu nhân thưa: 

- Khi quý nhân nhồ nước miễng, tôi muốn 
được chà bỏ, nhưng nước miếng vừa ra khỏi 
miệng, người khác thường tranh chà bỏ trước. Ÿ 
tôi muôn phục vụ ngài trước, đêu không được thực 
hiện. Vì vậy cho nên, nay tôi xin được chà bỏ ngay 
tại miệng. 

Câu chuyện thí dụ này muôn nói: Khi chúng 
ta cùng luận bàn, điều cần yếu là đợi cho họ nói 
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ra hết ý nghĩa, rôi sau đó mới có ý kiến, hay nạn 
vấn. Nếu nghĩa lý chưa được nói ra rõ ràng mà 
vội có ý kiến hay nạn vấn, cũng giống như kẻ tiêu 
nhân kia đá vào miệng chủ vậy. 


15- Ngày xưa, Đức Phật cùng với chúng đệ tử 
vào thành Xá-vệ khất thực. Trên đường đi Ngài 
thây một hâm rác dơ ở ngoài đồng, tât cả đồ uề tạp 
đêu dôn ở đó. Có một con heo mẹ và mây con heo 
con cùng năm trong hầm dơ nhớp ấy. 

Lúc bấy giờ Đức Phật mỉm cười, trong bốn 
mươi cái răng hiện rõ bốn cái, từ trong bốn cái răng 
phóng ra ánh sáng lớn, chiêu đến ba ngàn thê ĐIỚI, 
rộng khắp mười phương. Ánh sáng kia trở về nhiễu 
quanh thân Đức Phật ba vòng, rôi chui vào ngực 
Đức Phật. Phép tắc thường của chư Phật là khi nói 
về việc địa ngục thì hào quang vào từ chân. Muôn 
nói việc súc sinh thì hảo quang vào từ bắp lay, 
Muốn nÓI VIỆC ngạ quỉ thì hào quang từ bắp về mà 
vào. Muốn nói việc loài người thì hào quang vào 
từ rồn. Muốn nói việc chư Thiên thì hào quang vào 
từ ngực. Muốn nói việc của ;hàng Thanh văn thì hào 
quang vào từ miệng. Muốn nói việc của Duyên 
giác thì hào quang vảo từ giữa chân mày. Muôn nói 
việc của chư Phật, Bô-tát thì hào quang từ đánh đầu 
mà vào. 

Ngài A-nan thấy hào quang từ ngực mà vào, 
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biết Đức Phật muốn nói việc của chư Thiên. Tôn 
giả A-nan khi ấy quỳ xuống thưa hỏi ý nghĩa kia. 
Đức Phật dạy thầy A-nan: 

— Vào thời quá k khứ trải qua vô số kiếp, có một 
vị trưởng giả rât hiếm hoi, chỉ có một cô con gái. 
Cô ta rất đoan trang, thủy mỊ, thông minh, lanh trí. 
Cô rất được cha mẹ mên thương, cưng chìu. Khi 
cô đã lớn khôn, suy nghĩ đọc một bài kệ hỏi cha 
mẹ: 

T át cả dòng nước chảy 
Vốn từ đâu phát sinh? 
Việc khô vui thể gian, 
Khi nào sẽ chẳm dứt? 

Cha mẹ nghe qua thì mừng nhưng cũng lây làm 
lạ, không biệt dùng lời gì đê đáp lại những thắc 
mặc trong bài kệ này. 

Cô gái muốn được gIảI thông ý nghĩa mà không 
trông mong a1 CÓ thể giải đáp, cô rất buôn râu, 
không muôn ăn uống. Cha mẹ thấy con gái ưu sầu, 
trong lòng rất lo sợ, liên vì con mà thiết lập trai hội 
lớn, thỉnh các Bà-la-môn và các trưởng lão nhiêu 
trí tuệ. Mọi người đã vân tập, thiết trai phạn cúng 
dường đã xong. Lúc ây cô gái ngôi trên một chiếc 
ø1iường nhỏ đặt ở giữa chúng, hội nói lại bài kệ 
trước đề thưa hỏi mọi người. Tất cả nghe xong đêu 
im lặng, không ai có thể đáp được. VỊ trưởng giả 
liền đem bảy báu sắp một mâm đây, tuyên bô: 
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— Vị nào có thể đáp được, tôi sẽ tặng mâm trân 
bảo này. 

Khi ây có một Bà-la-môn, hình thể tuy tốt đẹp 
mà trí tuệ còn kém, vì tham các món trân bảo, liền 
nóI: 

— Tôi có thể đáp được. 

Cô ây nghe nói vậy liền đọc lại bài kệ để hỏi 
Bà-la-môn kia, ông ta cũng không giải được ý 
nghĩa bài kệ này sẽ đi về đâu, chỉ nói thắng một 
câu: 

— Việc này vốn không thật có. 

Cô ây nghe vậy suy nghĩ, liền được định “Vô 
sở hữu xứ”. Cô â ây tuyên bỗ: 

— Đây là vị thây chân thật, cho ta lợi ích không 
phải nhỏ. 

Cô gái này sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời 
Vô sở hữu xứ, trải qua bôn mươi kiếp, hết thọ ở cõi 
trời, trở lại sinh trong nhân gian. 

Cô gái, con vị trưởng giả thời ấy, nay là thân 
con heo nái già kia. Cô ta hưởng phước CỐI trời đã 
hết, tội lỗi đời trước trở lại, nên ở đời này phải chịu 
làm thân heo. 

Thời xưa, cô gái ấy dùng kệ thưa hỏi, nếu gặp 
được vị thây sáng suốt, tức cô ta có thể được đạo 
quả. Cô ta tuy thực hành thiên định mà không có 
trí tuệ chân thật. Quả báo của thiên định đã hết, 
cũng phải trở lại đọa vào đường ác. 
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16- Ngày xưa có một vị vua một nước lớn, thân 
bị bệnh nặng trải qua mười hai nắm rôi mà chưa có 
a1 fTỊ lành. Tất cả ngự y của nhà vua đều bó tay. 

Thời â ấy có một nước nhỏ ở phương xa cũng 
thuộc sự thông lãnh của vua nước lớn. Nước ây có 
một thầy thuốc trị bệnh rất giỏi, vua nghe danh 
cũng cho mời đến đề chữa trị. Sau một thời gian, 
bệnh vua được thuyên giảm, vua liên nghĩ đến việc 
đên ân đáp nghĩa cho vị thầy thuốc kia. Vua sai sứ 
ø1ả ra lệnh cho nước thuộc địa kia: 

— Vị thầy thuốc trị lành bệnh cho vua đáng 
được công lớn, phải kỊp thời thưởng ban voi, ngựa, 
xe cộ, trâu dê, ruộng vườn, người giúp việc hầu hạ 
và dụng cụ trang sức tốt đẹp; tất cả đêu phải cung 
cấp đây đủ. 

VỊ tiểu vương vâng lệnh xây dựng nhà cửa, lầu 
gác cao rộng cho vị thây chữa bệnh, câp cho vợ của 
vị ây áo mặc, đồ ăn uông, châu báu, các thứ dụng 
cụ nữ trang tốt đẹp và nảo voi, ngựa, trâu dê, tật cả 
đều đây. đủ. Thây thuốc tuy ở một bên mà vua 
không đề cập đến. Vị thây thuốc suy nghĩ: “Ta trỊ 
bệnh cho đức vua quả công phu, chưa biết vua sẽ 
báo đáp cho ta như thế nào?”. 

Vài ngày sau, bệnh vua được bình phục, vị thầy 
thuốc kia muốn từ giã về nước. Vua chỉ cấp con 
ngựa ôm và một chiếc xe cũ kỹ. VỊ thây thuốc thây 
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vậy rất buôn giận và than rằng: “Ta trị bệnh cho 
vua rất công phu mà vua không biết ân, không lo 
liệu gì cho ta, để ta phải trở về với hai bàn tay 
không!”. 

Trên đường trở về, ông ta than văn thở dài. Khi 
ông đã về đến nước mình, gần đến nhà thấy một 
bây voi, liên hỏi người chăn voi: 

— Đây là voI của a1? 

Người chăn đáp: 

— Đây là voi của ông thây thuốc tên ấy ... 

Ông lại hỏi người chăn: 

— Thây thuốc tên ây... từ đâu mà có được voi 
này? 

Người chăn đáp: 

— Vị thây thuốc tên ấy... trị lành bệnh cho vua 
nên được thưởng công. 

Ông tiếp tục đi tới một đoạn đường nữa, lại thấy 
một bây ngựa. Ông hỏi người chăn ngựa: 

— Đây là ngựa của a1? 

Người chăn ngựa đáp: 

— Ngựa của ông thây thuốc tên ấy... 

Ông lại đi tới một đoạn đường nữa, thây một 
bây trâu và đê, hỏi người chăn: 

— Đây là trâu, dê của a1? 

Người chăn đáp: 

— Trâu, dê của ông thầy thuốc tên ấy... 
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Ông tiếp tục đi tới, thây chỗ nhà cũ của mình, 
nay nhà cửa, lâu đài khác xưa, liên hỏi người gác 
công: 

— Đây là nhà của a1? 

Người gác công thưa: 

— Đây là nhà của thây thuốc tên ấy... 

Khi ông bước vào nhà, đi lên lầu, thấy một 
người đàn bà thân sắc tươi đẹp, mình mặc áo quý, 
ông lây làm lạ hỏi: 

— Đó là phu nhân của a1? 

Người hầu đáp: 

— Đây là phu nhân của vị thây thuốc tên ấy... 

Từ khi thây voi, Tựa... và đi vào trong nhà, 
đêu biết do vua trả công lao trị bệnh, vị thầy thuốc 
rất hối hận, vì so với việc trị bệnh cho vua, công 
phu của ta quá Ít. 

Chuyện này là dụ cho ta biết cách tu phước đức 
vậy. Tạo phước đức để lưu lại khó như bệnh vua 
khó trị lành. Thây thuốc dụ như người tu phước. 
Trị bệnh cho vua cũng dụ cho người tu hành nên 
tạo phước. Bệnh được trỊ lành như phước đức đã 
thành tựu. Vua ra lệnh vua nước nhỏ thưởng ban 
vol, ngựa, nhà cửa, có ý nói: “Chứa phước ở đây 
thì quả báo được thành tựu ở kia.” 

Luận rằng: Trông mong quả báo đến mau, 
thường gặp đáp ứng chậm. Như người kém niềm 
tin, khi làm phước liên mong sáng chiều có được 
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quả báo, đến lúc giả, bệnh, chết đến, liền cho rắng 
mình không được quả báo tốt. Khi sinh vào cối trời 
được đủ mọi sự tôt lành cũng giông như vị thây 
thuốc kia trên đường về thây VOI, nØỰựa... Vậy. 
Nương thân trung âm đã đến được Thiên cung, tức 
được thọ sinh cõi ấy, có đầy đủ các nghiêm sức tốt 
đẹp, mới biết hôi hận, trước đây sao không tạo 
phước cho thật nhiêu, như thây thuốc kia khi đã 
được thưởng ban, mới ân hận cho công phu trị bệnh 
lúc trước là quá Ít. 


17- Ngày xưa Ở ngoại quốc có một cơn mưa có 
chât độc, nêu nước mưa ây rơi vào trong thành trì, 
giêng, ao, sông, hô, người uông nước đó sẽ bị mê 
cuông trong bảy ngày mới tỉnh. 

Thời ây có một vị vua nhiều mưu trí, ø1ỏ1 thiên 
văn. Khi thấy mây độc bay qua, vua đã biết, sai 
người cho che một cái giếng, không cho mưa độc 
TƠI VàO. 

Trong lúc ây thì trăm quan, quân thân đều uông 
nhâm nước mưa độc â ây. Họ đều bị cuồng loạn, nên 
lúc cùng đi đến triều đình, họ đều trần truông, bôi 
bùn đất vào đầu, đi nghênh ngang vào ngôi trên 
sảnh điện của vua. Trong lúc đó chỉ một mình vua 
là không bị điên cuông, như thường ngày, mặc áo 
bào, đội mão thiên quang, mang chuỗi anh lạc, 
ngôi ở giường chính giữa. Tất cả quần thân không 
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biết mình đang cuông, lại cho vua là quá điên 
cuỗng, vì sao chỉ một mình mặc áo lụng thụng như 
vậy. Quân thân bàn tán với nhau: 

— Đây không phải chuyện nhỏ, chúng ta hãy 
cùng nhau suy tính, luận bàn. 

Vua sợ quân thân muốn phản, liên báo với các 
quan: 

— Trẫm có thuốc hay, có thể trị lành bệnh này 
dễ dàng, các ngươi đợi đây trong chốc lát, ta vào 
đem thuốc ra ngay. 

Vua liền vào bên trong cởi bỏ đồ đang mặc, 
dùng bùn, phẩm đủ màu bôi vào mặt, vào chân, vào 
thân, còn hơn cả các quan, trong khoảnh khắc trở 
ra. Tất cả quân thân thây vua lem luộc hơn họ nên 
hoan hỷ chúc tụng, tán dương. Chỉ trừ có vua, còn 
tật cả đều không biết mình đang điên cuông. 

Sau bảy ngày, tất cả quân thân đều tỉnh ngộ, rất 
hồ thẹn, đêu sửa sang áo mão đàng hoảng, đến triều 
đình nhóm họp. Trái lại, nhà vua cô ý giữ nguyên 
hình trạng như trước, trần truồng ngôi trên tòa. 
Quân thần thấy vậy đều lây làm lạ, cùng nhau thưa 
VỚI VUA: 

— Ngài là người có nhiều trí tuệ, vì sao nay lại 
kỳ lạ như vậy? 

Vua nói với Các đại thân: 

— Tâm ta vẫn bình thường, không có gì thay 
đối. Do các ngươi quá cuông, ta phải tùy thuận, nay 
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các ngươi lại cho ta là cuồng. Như thế các ngươi 
chưa thật tâm vậy. 

Đức Như Lai cũng như vậy. Tất cả chúng sinh 
do uỐng nước vô minh nên tật cả đều bị điên cuông. 
Nếu nghe Đắng Đại Thánh dạy: “Các pháp vốn 
không sinh, không diệt, một tướng cũng là không 
tướng”, thì cho là Đâng Đại Thánh nói cuông loạn. 
Vì vậy cho nên Như Lai phải tùy thuận chúng sinh, 
mà bày nói các pháp có thiện, có ác, hữu vi và vô 
VI Vậy. 


18- Có một vị A-tu-la đời trước là một người 
nghèo, thường băng qua sông để vào rừng hái củi, 
nước sông đã sâu lại chảy quá mạnh, những người 
làm nghề hái củi thường bị chết trôi, bị nhận chìm 
trong dòng nước xoáy mạnh mà không sao tránh 
khỏi. 

Lúc ấy, có một vị Bích-chi- phật hiện làm hình 
tướng Sa-môn đi đến nhà anh ta khất thực. Người 
nghèo này phát tâm vui vẻ bồ thí thức ăn. Khi thọ 
trai, rửa bát xong, vị Bích-chi-phật liệng bình bát 
lên hư không, cất thân bay theo. 

Người nghèo thấy vậy, nhân đó phát nguyện: 
“Xin cho tôi đời sau được thần hình to lớn, những 
nơi nào nước sâu nhất cũng không quá gối tôi.” Do 
nhân duyên này nên đời sau vị ây được thân to lớn, 
nước trong bỗn biên không có chỗ nảo sâu quá gôi 
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được. Vị A-tu-la đứng trong biên lớn, thân cao hơn 
núi Tu-dIi, tay vịn đỉnh núi, nhìn xuống CÕI trỜI 
Đao-lợi. 

Đức Thế Tôn trong vô số kiếp chứa nhiều hạnh 
nguyện rộng lớn cho nên pháp thân của Ngài đây 
khắp hư không, đâu có gì kỳ lại 


19- Ngày xưa có một vị hoàng tử mới bảy tuổi 
đã theo thây vào núi câu học đạo Tiên, chưa từng 
biết trách nhiệm của trăm quan trong triều đình. 

Sau quốc: Vương nước ây băng hả, không có 
người thừa kế vương vị, quần thân cùng nhau bàn 
luận: “Người tu Tiên trong núi vốn là VưƠng tử, 
bao năm tu hành nhiêu đạo đức, nếu mời được 
hoàng tử về làm vua thì muôn dân đều nhờ.” 

Họ củng nhau đốc xuất quan dân sĩ tốt trong 
nước vào tận núi sâu, bái thỉnh vị Tiên nhân này 
mời về làm quốc vương. Khi vương tử đã nhận làm 
vua, quan dân cùng nhau đón về nước. Các quan tô 
chức yên tiệc lớn để mừng tân vương. VỊ quan 
trách nhiệm về việc ăn uống trong cung lo sửa soạn 
những món ăn cao lương mỹ VỊ để thiết đãi đại 
vương. Vua nêm qua các thức ăn rất hợp khẩu vị. 
Vua thích quá nên việc gì cũng ĐỌI VỊ ây đến hỏi. 
Quân thân thây vậy đều CƯỜI và thưa với vua: 

— Trong trăm quan, mỗi vị đều có trách nhiệm 
riêng: Vị quan nấu ăn lo việc ăn uống. Vị quan giữ 
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øìn kho vải lo việc may áo, cho đến việc chính trị, 
quân sự, lễ nghi, chủ kho báu... tất cả đều có trách 
nhiệm riêng. Không thể người có khả năng nâu đồ 
ăn ngon, mà giao phó tất cả trách nhiệm cho một 
người ây được. 

Câu chuyện thí dụ này để nói rõ các kinh điện 
của Phật đều có mục đích để làm sáng tỏ từng vẫn 
đề, không thể mong hoàn bị nơi một bộ kinh. Các 
kinh đều nêu rõ thật tướng của các pháp. Các bộ 
luận hoặc phân tích Kinh Luật... Tất cả đều khác 
nhau, hoặc nói có tướng, hoặc không tướng, Đức 
Phật đều tùy duyên mà giảng dạy. 


20- Ngày xưa, trong rừng nai có một bây nai 
năm trăm con. Trong bây có hai nai chúa: một con 
là Bô- tát, một con chính là nai chúa. 

Lúc ây quốc vương ra khỏi thành săn bắn. Vua 
thây được bây nai liên ra lệnh cho quân lính vây 
bắt. Gặp lúc nguy hiểm, cả hai nai chúa cùng bàn 
phương kế. Khi đã thông nhất ý kiên, cả hai nai 
chúa đến trước nhân vương quỳ thưa răng: 

— Chúng tôi đều ở trong địa giới của vua nên 
ngài muốn giết chúng tôi xin chịu chết. Nhưng Đại 
vương một lúc mà giệt cả bây nai sẽ ăn không hết, 
hoặc bị hư thối... Ý chúng tôi tự nguyện một ngày 
dâng hai con nai để vua dùng, ngoài ra cứ mỗi ngày 
theo thứ tự đến nạp mạng, không dám thiếu xót. 
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Mong vua chấp thuận để mạng sống của chúng tôi 
tăng thêm chút ít. Ở đây chúng tôi đã nêu phải 
quây, mong Đại vương ra ân tế độ. 

Khi ây nhân vương châp nhận lời thỉnh cầu, ra 
lệnh mở vòng vây thả bây nai. Từ đó về sau, hai 
nai chúa cùng nhau lo liệu sắp xếp thứ tự, mỗi ngày 
đưa đến hai con nai cho nhà bếp của vua. 

Vài ngày sau, có một con nai đang mang thai, 
theo thứ lớp phải chịu chết. Nó đến nai chúa cầu 
xin răng sinh con xong sẽ đi nạp mạng. Nai chúa 
bảo: 

— Các nai khác theo thứ lớp chưa đến thì ai chịu 
thay cho ngươi? 

Nai kia buôn râu liên đi đến chỗ nai chúa Bồ- 
tát thưa: 

— Chúa của tôi không nhân từ, không dùng đạo 
lý tha thứ. Nay tôi đến đây nương tựa, mong nhờ 
lẽ phảI. 

Nai chúa Bồ-tát thương xót hoàn cảnh như vậy, 
liên tự nguyện đi đến nhà bếp của vua xin chịu chết 
thê. Người đầu bếp vào thưa vua: 

— Nai chúa tự đến xin chịu chết thế cho con nai 
đang có thaI. 

Vua nghe vậy lây làm lạ, cho là hy hữu, nói với 
đâu bếp: 

— Dẫn nai chúa đến đây! 

Khi nai chúa đến chỗ nhân vương liên hướng 
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về vua nói ý nguyện của mình muốn giúp hoàn 
cảnh đáng thương kia. Khi nghe nai chúa nói, nhân 
VƯƠng liên sinh tín tâm. Vua nghĩ: “Loài cầm thú 
còn muốn tu đức, huống øì loài người.” Vua liên 
ra lệnh cho cả nước: 

- Từ nay mọi người không được làm nghê săn 
băn. 

Vua liền đem cánh rừng rộng ây nhường cho 
bây nai để chúng được sống an ổn. Từ đó về sau 
rừng đó có tên gọi là rừng Nai. 


21- Ngài xưa, có một vị cư sĩ, người vợ đang 
mang thai. Ông thỉnh Đức Phật đến nhà cúng 
dường, muốn nhờ Đức Như Lai đoán thử sau này 
vợ ông sẽ sinh con trai hay con gái. Đức Phật dạy: 

— Bà ây sau này sẽ sinh con trai, đoan nghiệm, 
đẹp đẽ. Đên khi lớn, tuy ở cõi người mà thọ cái vui 
ở cõi trời. Nếu như xuất gia tu hành sẽ được đạo 
quả A-la-hán. 

VỊ cư sĩ nghe qua, trong lòng nghi ngờ không 
tin. Sau lại thỉnh Lục sư ngoại đạo đến nhà cúng 
dường, lại cũng nhờ họ đoán xem. Cư sĩ nói với lục 
sư ngoại đạo: 

— Trước đây tôi đã nhờ Sa-môn Cù-đàm đoán 
xem, Ngài nói sẽ sinh con trai, không biết có thật 
sẽ sinh con trai không? 

Lục sư nói: 
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— Sẽ sinh con gái. 

Đám Lục sư ganh ghét Phật pháp, muốn nói 
ngược lại nhưng sau tự suy nghĩ: “Nêu ông sinh 
con trai thì cư sĩ này sẽ bỏ ta mà phụng sự đức Củ- 
đàm.” Họ liền cất ølọng qui quyệt: 

— Này cư sĩ, vợ anh sẽ sinh con trai, nhưng sinh 
con trai sau nảy sẽ bị tai họa. Nhà cửa, thân thuộc 
bảy đời sẽ bị diệt sạch. Do sinh con trai không tốt 
cho nên trước ta nói dôi là sinh con gái đó. 

Cư sĩ nghe qua, trong lòng sợ hãi, không biết 
như thế nào. Đám Lục sư mới nói với cư sĩ: 

— Muôn tốt và có lợi chỉ nên trừ khử trước. 

Những Lục sư liên mỗ bụng vợ cư sĩ. Họ mồ 
bụng là muốn phá hỏng đứa con, nhưng mồ bụng 
chưa xong mà vợ của cư sĩ đã chết, đức bé vẫn 
không chết là nhờ phước đức đời trước. 

Cư sĩ đem xác vợ đến chỗ hỏa táng người chết, 
chất một đồng củi lớn để hỏa thiêu. Khi ngọn lửa 
cháy mạnh, Đức Phật dẫn các đệ tử đến xem. Khi 
thân vợ của cư sĩ cháy rụi, liên thây đứa bé ở trong 
lửa, ngồi trên hoa sen trang nghiêm, tươi đẹp, dung 
mạo như tuyết. 

Đức Phật bảo Tôn giả Kỳy-vực: 

— Hãy vào bông đứa bé ra đây. 

Tôn giả Kỳ-vực liên bồng đứa bé ra khỏi lửa và 
trả lại cho vị cư sĩ đem trở về nhà nuôi dưỡng đứa 
bé. 


434 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Năm lên mười sáu tuôi, đứa bé trưởng thành tải 
hoa, đẹp đẽ hơn người. Sau đó cư sĩ lại mở tiệc săm 
sửa đồ ăn ngon, mời nhóm Lục sư ngoại đạo. 
Nhóm Lục sư tập trung đến, ngôi chưa bao lâu liên 
phì cười. Có người hỏi: 

— VÌ sao cười vậy? 

Nhóm Lục sư liên đáp: 

— Ta thây một ngọn núi cao cách đây năm mươi 
ngàn dặm, dưới núi có suối nước chảy, một con khỉ 
rơi tôm xuống nước, thật đáng buôn cười vậy. 

Chú bé biết nhóm Lục sư dỗi trá nên lây bát của 
họ bỏ các món ăn ở dưới, dùng cơm che lâp ở trên, 
sai người bưng bát dâng cúng, còn các bát khác để 
cơm ở dưới, món ăn đồ lên trên. Khi mọi người đều 
thọ thực, riêng nhóm Lục sư không ăn mà tỏ vẻ tức 
giận. Gia chủ hỏi: 

— VÌ sao các vị không ăn? 

Nhóm Lục sư đáp: 

— Không có đô ăn làm sao ăn được. 

C1a chủ hỏi: 

— Mắt các vị thây xa năm mươi ngàn dặm, biết 
có con khỉ rơi xuông nước, vì sao không thây dưới 
cơm trong bát ấy có đồ ăn? 

Lúc ấy, nhóm Lục sư căm giận, không sao ăn 
được đứng dậy ra về, đi đến gặp Thi-lợi-câu-đa 
thuật lại đầy đủ. Chị của Lục sư là vợ của Câu- 
đa, Thi-lợi-câu-đa nghe như vậy cũng nỗi sân, nói 
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VỚI Lục sư: 

- Ông Cù-đảm là Thây của nó, tôi sẽ vì đại sư 
thỉnh Cù-đàm đến làm nhục. 

Sau đó họ âm mưu làm hâm lửa và cơm độc.. 

(Cáu chuyện này rất dài, Không thể nêu ra hỗ, 
ở đây chỉ nêu sơ lược chỗ cần yếu thôi.) 


22- Ngày xưa có một đạo sĩ đi đến nhà Bà-la- 
môn khất thực. Bà-la-môn bảo vợ bưng đồ ăn đến 
cúng. Khi người vợ đi đến gân, vì bà ta rất xinh 
đẹp. nên đạo sĩ nhìn mới sinh tâm rôi loạn, nói với 
vị Bà-la-môn: 

— Lỗi lầm rồi, mùi dục nôi lên rồi! 

Bà-la-môn không hiểu, liền hỏi lại: 

— Cái gì là lỗi lâm? Cái gì là mùi dục nối lên? 

Đạo sĩ liên đến ôm người vợ của ông ta hôn 
thành tiêng, rôi nói với Bà-la-môn: 

— Đây là mùi dục. 

Bà-la-môn rất giận, lấy gậy đánh đạo sĩ một 
hèo. Đạo sĩ nói: 

— Đây là “lỗi lâm” và cũng thật là “tai họa”. 

Bà-lamôn muốn đánh nữa, đạo sĩ chạy ra 
ngoài công còn ngoái đầu lại nói với Bà la môn: 

— Đây là dục khởi lên vậy! 

Câu chuyện thí dụ này nói: Người chưa hiểu rõ 
được ý nghĩa sâu xa, huyện diệu của sự việc, điều 


À 66 
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cân thiệt là phải dùng sự việc cụ thê đê chỉ bày, sau 
mới ngộ ra vậy! 


23- Ngày xưa có một người làm nghề nông ở 
quê, đi thăm thành phó, thây người bị đánh bằng 
roi rướm máu, lây phân ngựa nóng thoa vào lưng. 

Anh ta hỏi: 

— Vì sao phải làm như vậy? 

Người kia đáp: 

— Khiên cho vết thương dễ lành mà không bị 
sẹo. 

Người nhà quê nghe vậy thầm để ý trong lòng, 
sau trở về nói với người nhà: 

— Ta xuống phố lần này học được một điều 
khôn ngoan. 

Người ở trong nhà hỏi: 

— Ngài được điều khôn ngoan gì? 

Ông liên kêu người giúp việc nói: 

— Hãy đem roI đánh ta hai trăm roI thật đau. 

Người giúp việc sợ chủ nhà, không dám trải 
lệnh, ông liên dùng roi tự đánh hai trăm roi thật 
đau, máu chảy khắp lưng. Ong liên nói người g1úp 
VIỆC: 

= Lấy phân ngựa nóng đến thoa cho ta. Nó có 
thê làm cho vêt thương mau lành mà không bị sẹo. 

Sau đó ông ta nói với người nhà: 
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— Các ngươi biết không, đó là điều khôn ngoan. 

Câu chuyện thí dụ này nói về người tu hành 
coi thường giới luật. Vôn đã gặp minh sư thọ 
được giới (xuất gia), sau thây người thọ giới (tại 
gia), không tin giới đã thọ để làm người cư sĩ, như 
vậy là tốn thương đến pháp thân thanh tịnh sẵn 
có. Dụ như chịu hai trăm roi, máu chảy khắp lưng 
mới mong người đem phân ngựa thoa lên vậy. 


24- Ở ngoại quốc có người chuyên tụng chú để 
cảm hóa rông, từ Quân trì đây nước đi đến bên 
Long trì nhất tâm tụng chú. Loài rông ở đây tức 
thời thây lửa lớn phát sinh từ đáy ao, sau đó toản 
ao nước đều có lửa cháy. 

Rông thấy lửa, ngóc đâu nhìn lên núi, lại thấy 
lửa lớn đốt chảy núi rừng, ngước xem đỉnh núi, 
cũng không có chỗ trú an ồn, tật cả đều bị lửa đốt 
cháy; cô tìm chỗ thoát thân mà không thê được. 
Chỉ thấy nước trong ao Quân trì là có thể tị nạn, 
liên dập tắt lửa lòng, biến thân nhỏ lại để ấn náu 
trong ao Quân trì. 

Long trì ví như Dục giới. Ngước lên núi rừng 
ví như Sắc giới. Nhìn đỉnh núi cao ví như Vô sắc 
giới. Thầy đọc chú cảm hóa rông ví như Bô-tát. 
Nước mát Quân trì ví như Niễt-bàn. Dùng đến chú 
thuật là ví như pháp phương tiện. Lửa lớn thiêu đốt 
ví như hiện tượng vô thường. Thân rồng to lớn ví 
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như lòng kiêu mạn. Làm cho thân nhỏ lại ví như 
tâm khiêm nhượng. 

Chuyện này M nói Bồ-tát thị hiện kiếp thiêu, ba 
cõi dục, sắc, vô sắc đều cháy rực ngọn lửa vô 
thường, khủng bố chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh phải diệt trừ lòng kiêu mạn, phát khiêm 
nhượng nhã nhặn, vậy sau đó mới được bước vào 
cảnh an lạc Niễt-bàn. 


25- Thời xa xưa, ở nước ngoài có một tảng đá 
ở bên đường đi bị thời gian, ngựa xe giảm đạp lần 
lần hao mòn. Thời ấy có người cho là nó ngăn cản, 
trở ngại đường đi, muốn trừ bỏ, nên dùng búa đập 
phá. Thây có một con rắn độc từ trong đá bò ra, 
gặp gió lân lần lớn lên, trong khoảnh khắc, thân to 
lớn đây cả cõi Diêm-phù. Người và muôn vật trong 
cối Diêm phủ chỉ trong một ngày đều bị ăn sạch 
hết, sau đó mới chịu chết. 

Đây là do ác báo mà chúng sinh bị tàn hại mau 
chóng như vậy. Bỏ-tát khi còn là người phàm đã 
chứa nhóm công đức trải qua nhiêu số kiếp như vi 
trân, đến khi phát tâm đêu thành Phật đạo, thuyết 
pháp độ người vào cõi Niết-bàn. Sự thành tựu mau 
chóng này đâu lấy øì làm lại 

Xưa có một con rắn, đâu và đuôi cùng tranh với 
nhau, đầu nói với đuôi: 

— Ta xứng đáng làm lớn. 
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Đuôi nói với đầu: 

— Ta cũng đáng làm lớn. 

Đầu nói: 

— Ta có tai để nghe, có mắt để thấy, có miệng 
để ăn, nên khi đi là phải đi trước. Vì vậy cho nên 
ta xứng đáng làm lớn. Còn ngươi không có những 
khả năng đó, không nên giành làm lớn. 

Đuôi giận nói: 

— Ta cho ngươi đi thì ngươi mới đi được. Bây 
giờ ta không cho ngươi đi đây. Nó liên dùng thân 
quân vào gôc cây ba vòng, trong ba ngày không 
buông thả. Đâu do đó không đi đâu được đề kiêm 
đồ ăn tung, đói khát sắp chết. 

Đầu nói với đuôi: 

— Ngươi nên buông thả ra. Ta chấp nhận cho 
ngươi làm lớn. 

Đuôi nghe nói vậy mới buông ra. Đâu nói với 
đuôi: 

— Ngươi muốn làm lớn, ta chấp nhận đề ngươi 
đi trước. 

Đuôi mò mẫm đi trước, chưa được vài bước đã 
bị rơi vào hầm lửa mà chết. 

Câu chuyện thí dụ này nói: Ở trong chúng 
Tăng, hoặc có vị Thượng tọa, Đại đức thông minh, 
có thể phán đoán pháp luật. Có người câp dưới 
không chịu tuân theo. Khả năng của vị Thượng tọa 
không thể chế phục, liền nói: “Nếu muốn vậy thì 
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tùy ý”. Do đó những lợi ích chung đêu sẽ bị rơi vào 
sai phạm. VÍ dụ như răn bị rơi vào hâm lửa vậy. 


26- Ngày xưa có thợ sẵn giăng lưới nơi rừng 
văng bắt chim, đem đô ăn chim ưa thích đặt ở trong 
lưới. Các loại chim cùng bạn bè tranh nhau bay đến 
ăn. Thợ săn kéo lưới sập xuống, các loài chim đều 
lọt vào trong lưới. 

Bây giờ có một con chim lớn đủ sức mạnh, 
dùng thân cất bồng lưới lên, cùng với các loại chim 
khác cùng nhau bay đi. Thợ săn thây vậy liên đuôi 
theo. Có người nói với thợ săn: 

— Chim thì bay cao trên hư không mà ngươi thì 
đi bộ ở dưới, sao mà ngu vậy? 

Thợ săn trả lời: 

— Không đúng như vậy đầu. Chim kia khi trời 
tối tìm chỗ nghỉ, do ý hướng bất đồng sẽ tự rơi 
xuống. 

Người thợ săn cô đi theo, không chịu bỏ. Trời 
sắp tôi, ngước xem các loại chim bay ngược xuôi 
cạnh tranh nhau hoặc muốn hướng về phía Đông, 
hoặc muốn Dạy về phía Tây, hoặc mong lên núi 
cao, hoặc muôn xuông vực sâu. Do bất đông như 
vậy, chỉ trong chốc lát tất cả liên bị rơi xuống. 
Thợ săn bắt được, lân lượt giêt chêt. Thợ săn bắt 
chim ví như ma Ba-tuân. Người trương lưới ví 
như kết sử. Mang lưới mà bay ví như người chưa 
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lia kết sử mà muốn mong ra khỏi ba cõi. Trời tôi 
muốn tìm chỗ nghỉ ví như người sinh tâm biếng 
nhắc không chịu tiến lên. Tìm chỗ nghỉ không 
đồng, ví như sinh khởi sáu mươi hai kiến chấp 
thường trái nghịch nhau. Các loài chìm bị rơi 
xuống đất như người chấp nhận pháp tà, quả báo 
sẽ bị đọa địa ngục. 

Nhân đây chúng ta biết rõ kết sử trân câu là lưới 
ma vậy. 


27- Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thê, có năm 
trăm lực sĩ đều xuất gia làm Sa-môn. Các vị ây ở 
một chỗ VỚI nhau đê cùng tọa thiên, tụng kinh. 

Thời â ây có kẻ xâu làm giặc đến cướp hết y bát 
của các thây, chỉ còn Nê-hoàn-tăng (áo lót) đê lại. 

Sau khi giặc đi rÔi, các thây Sa-môn chỉ mặc áo 
Nê-hoàn-tăng cùng nhau đi đên chỗ Đức Phật, thưa 
lại với Ngài việc xảy ra ở trên. Phật dạy các Sa- 
môn: 

— Các thầy sao không la lớn lên? 

Các Sa-môn thưa: 

- Đức Thê Tôn chưa cho phép nên không dám 
la lớn. 

Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo: 

— Các thây nêu không dám la lớn, có ngày giặc 
họ lây .y bát nữa, aI sẽ phải cung. cấp thường cho 
các thây? Từ nay về sau Ta chấp nhận cho các 
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thây, khi thấy giặc cướp đến có thê la lớn, cầm 
0ậy, năm đá dọa cho họ sợ hãi phải bỏ đi, đừng 
có làm tồn hại họ là được. 

Chỗ quý trọng của con người là thân thể, mạng 
sông và tải sản. Ba thứ này cũng không nên mến 
tiệc mà cũng không nên khinh thường. Không nên 
mên tiếc vì thân vô thường dễ hư hoại, không vững 
chắc. Người ngu mê lầm cho là vật của ta, sinh ra 
tham ái, mến tiếc, làm nhân duyên cho các lỗi lầm, 
sau này phải đọa vào đường ác. Cho nên nói thân 
không phải là thứ để mến tiếc vậy. 

Còn không thể khinh là do nhờ có thân mà gặp 
được Thánh hiên để làm các công đức quỳ ĐÔI, 
chắp tay, nghênh đón, lễ bái. Nhờ đó sau này sẽ 
được thân báu như Kim cang, không thể hoại được. 
Cho nên nói không nên khinh thường thân. 

Thân mạng này không nên tiếc là vì con người 
thường vì thân mạng mà phải sát sinh, trộm Cấp, tà 
dầm, miệng phạm bốn lỗi, ý sinh tham, sân, si, tả 
kiến, sau này sẽ đọa địa ngục. Cho nên nói không 
nên mến tiếc thân mạng. 

Nhưng thân mạng cũng không thê khinh là vì 
nhờ có thần mạng này nên thường được gặp Thánh 
hiễn, thường được nghe Phật pháp, hiểu ý nghĩa 
tinh vi, sâu xa, thấm sâu vào tinh thần để trọn đời 
tu hành, sau được thân mạng quý báu, sống lâu 
không cùng tận. Cho nên nói cũng không thể 
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khinh. 

Tiên tài cũng không nên để ta mến tiếc: vì tiền 
tài thuộc phần của năm nhà (ộm cướp, nước trôi, 
lứa cháy, quan tịch thâu, con hư). Chỉ cần một 
trong năm nhà kế trên đến viêng thì tiên tài hết 
sạch. Cho nên nói tiền tài không nên mến tiếc là 
vậy. 

Nhưng tiền tài cũng không nên khinh thường là 
vì nêu gặp ruộng phước dùng nó đem ra bồ thí, mỗi 
mỗi cúng dường không có mến tiếc, sau sẽ nhận 
được tiên tài, của báu ân tàng ở trong bốn đại. Khi 
đã có nhiều của báu, cứu giúp được khắp cùng, tất 
cả người nghẻo cầu xin đêu được thỏa mãn. Cho 
nên nói tiên tài cũng không thể khinh. 

Luận răng: người làm việc phước đức đều nên 
hướng tâm câu thành Phật, không nên chỉ mong 
được hưởng quả báo trời người. Vì sao vậy? Ví như 
trồng cây lúa chỉ mong hái hạt của nó, hạt tuy chưa 
chín mà cành, nhánh, lá tự nhiên đã được. Bồ thí 
làm phước cũng lại như vậy. 

Phát tâm tu hành chỉ cầu thành Phật, đạt đến 
Niết-bản. Tuy khi chưa được thành đạo mà niềm 
vul cao tột trong trời người như Kim luân, Thánh 
chúa, Đề Thích, Phạm vương tự nhiên đều được. 
Cũng như trông cây lúa, không mong câu nhánh lá 
mà tự nhiên đều được. Do vậy, người tu hành 
không nên chỉ cầu quả báo an vui của trời, người. 
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28- Ngày xưa, ở Thiên trúc có mười vạn Sa- 
môn cùng sông chung trong một tự viện, trong sỐ 
đó hơn năm vạn người đã được đạo quả A-la-hán, 
thâu triệt sáu phép thần thông, các lậu hoặc đã hết. 
Còn lại năm vạn Sa-môn kia, hoặc có những vị 
được đạo quả dưới, hoặc có vị chưa được. 

Thời ấy có một trưởng giả ở trong vùng gân tự 
viện vì muốn mong câu cho mình thường được 
hưởng phước báo trời người, nên đến tự viện bày 
biện đô ăn uống, cúng dường chúng Tăng. 

Lúc bây giờ có một Thượng tọa đã thành tựu 
sáu phép thân thông, là bậc A-la-hán. Ngài đã già 
nua, tóc bạc, răng rụng, hình thê khô gây, là hàng 
Thượng thủ của mười vạn Sa-môn ây, đại diện 
chúng Tăng, vì trưởng giả mà chú nguyện. Sau khi 
đã thọ tra1, rửa bát xong, ngài nói với trưởng giả: 

— Này đàn-việt, nay ông làm việc bố thí này, 
không khéo sẽ mắc tội lớn. 

Khi ây trong hội, những vị chưa được đạo đều 
nóI: 

— Thượng tọa, ngài già cả nên nói có nhằm lẫn. 

Thượng tọa nói: 

— Việc kia sự thật là vậy, ta không nói nhầm lẫn 
đầu. 

Mọi người hỏi: 

— VỊ ấy gieo giông phước, sao ngài nói sẽ mắc 
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tội? 

Thượng tọa dạy: 

— Các vị chỉ biết một mà không biết hai, vị ây 
Ø1€O phước thì về sau sẽ thọ hưởng phước báo 
trong cõi trời, người. Khi ở trong cảnh vui sướng 
sẽ sinh tâm kiêu mạn, tự cho là đã quá đây đủ, 
không mong câu giải thoát; thấy Phật không tôn 
trọng, gặp kinh không đọc tụng, học hỏi; thây Sa- 
môn không có lòng tôn kính, buông lung, phóng 
túng. Khi phước hưởng hết sẽ phải bị đọa vào 
đường ác vô số kiếp, khi tội hết mới được ra khỏi. 

Sở dĩ con người mắc phải tội lớn là vì nguyên 
nhân muốn được quả báo ở thế tục vậy. Trái lại, 
nếu có tâm hướng về Thánh đạo ø1ả1 thoát, mà tu 
phước thiện thì sau này sẽ được giải thoát an lạc, 
phước báo không cùng và không bao giờ phải chịu 
ác báo. 


29- Ngày xưa có hai người nghèo ở nước Thiên 
trúc, đời sông tăn tiện, thường ra chợ bán sữa làm 
kế sinh sông. Hăng ngày đội bình sữa trên đâu ra 
chợ bán. 

Một hôm, gặp lúc trời mưa, đường bị bùn lầy 
trơn trợt, một người có trí suy nghĩ: “Hôm nay trời 
mưa, đường ra chợ bùn trơn trợt khó đi, nêu ta bị 
té sẽ làm vỡ bình đồ sữa. Nay ta rút phân sữa quý 
để dành, nếu lỡ bị té ngã thì không mất mát gì bao 
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nhiều.” 

Một người khác thiếu trí, đội hết bình sữa ra 
chợ. Trên đường ởi, bùn trơn, hai người đều bị ngã 
vỡ bình. Một người sâu buôn, lăn lóc trên đất, còn 
một Tười thì thản nhiên, không có nét mặt buôn 
rầu ân hận. Có người thấy vậy, hỏi: 

— Các ngươi cả hai đều bị bể bình sữa, đêu thiệt 
hại như nhau. Vì sao chỉ có một người sâu não, 
khóc than ân hận? Còn một người thì an nhiên 
không thây sâu buồn? 

Một người đáp: 

— Tôi mang nguyên binh sữa, nay bị vỡ mất 
sạch. Vì vậy nên tôi buôn, ân hận không thể tự chế. 

Một người khác đáp: 

— Trước khi mang sữa ra chợ, tôi đã lây bớt 
phân sữa ngon, nay bình bị hư hoại như vậy thì 
không mất mát gì bao nhiêu. Vì vậy mà tôi vẫn 
thản nhiên, không lấy đó làm ân hận. Bình sữa ví 
cho thân của chúng ta. Sữa ngon quý ví cho tiên 
tài vật chât. Có người xan tham lẫn tiếc tiền tải, 
vật báu, tham câu lợi ích hiện tại, không nghĩ đến 
cảnh vô thường. Khi bỏ thân mạng như bình bị 
vỡ; cũng ví như người kia bị đô mât sữa quý, dù 
hối hận, ăn năn cũng không còn kịp. 

Trái lại có người nhờ tin một cách sâu sắc quả 
báo đời sau nên họ có tiền tài, vật báu đều đem ra 
bồ thí, cúng dường, dù có mắt thân mạng như bình 
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bị vỡ, nhưng sự thiệt hại chắng là bao. Cũng ví như 
người kia, bình sữa tuy bị vỡ mà mắt mát rât ít, nên 
tâm người kia thản nhiên không ân hận. 


30- Ngày xưa có nắm trăm thương khách, 
nương thuyên vào biên muốn tìm của báu. Gặp lúc 
cá Ma-kiệt ngước đâu, há miệng muốn ăn nuốt 
chúng sinh. Lúc ấy thời tiết thuận, gió tuy thối nhẹ 
nhưng thuyền lại đi nhanh như tên bắn. Chủ 
thương khách thời â ây tên là Tát-bạc, nói với mọi 
người: 

— Thuyền đi quá nhanh, nên hạ buồm xuống. 

Đã hạ buôm xuông rồi mà thuyên đi càng 
nhanh, không thể dừng lại được. Ông chủ Tát-bạc 
hỏi người ngôi trên tầng cao: 

— Ngươi thây có gì lạ không? 

— Tôi thấy ở trên có hai mặt trời xuất hiện, phía 
dưới núi trắng, ở giữa có núi đen. 

Ông chủ Tát-bạc kinh hãi nói: 

— Chúng ta đang gặp cá lớn, phải làm sao đây: 
Ta và các ngươi đêu gặp nguy khốn, nếu rơi vào 
bụng cá khó mà được sông] Các ngươi nên tủy chỗ 
tôn thờ của mình mà hết lòng cầu nguyện. 

Khi ấy mọi người tùy chỗ tín ngưỡng, đêu đem 
thân mạng nương vê một lòng câu được thoát tai 
ách này. Người cầu cảng gâp, thuyên đi càng 
nhanh. Chỉ trong chốc lát nêu không dừng lại được 
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sẽ vào miệng cá. Khi ây ông chủ Tát-bạc bảo mọi 
người: 

— Ta có danh hiệu thân lực rất lớn gọi là Phật, 
các ngươi nên bỏ chỗ tôn thờ riêng mà cùng ta hết 
lòng xưng niệm. 

Khi ấy năm trăm người đều niệm lớn: 

— Nam-mô Phật! 

Cá nghe được người xưng niệm Phật, liền suy 
nghĩ: “Ngày nay thê gian còn có Phật, ta sao lại 
nhẫn tâm làm tôn thương, sát hại chúng : sinh?”. Khi 
nghĩ đến đó, cá ngậm miệng lại, nước liền chảy đảo 
ngược và nhờ đó mà đoàn thuyền được đưa ra xa 
khỏi miệng cá. Tất cả mọi người đi buôn đều được 
thoát nạn. 

Con cá lớn này đời trước đã từng là Đạo nhân, 
vì tạo tội nên phải làm thân cá, nhờ nghe được 
tiếng niệm Phật nên nhớ lại đời trước của mình, vội 
suy nghĩ liên phát sinh tâm lành. 

Nhân đây chúng ta có thể rõ: Năm trăm người 
đi buôn một lòng tạm thời xưng niệm Phật, liên 
được giải thoát nạn lớn. Nêu chúng ta chuyên tâm 
niệm Phật tam-muội thì tội nặng chuyền thành nhẹ, 
tội nhẹ sẽ hết. Ứng nghiệm như chuyện kế trên 
cũng chưa lấy làm nhiều vậy. 


31- Đến lúc kiếp tận, lửa sẽ thiêu đốt người và 
vật; tât cả đêu không còn. Nhân do năng lực tạo 
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phước đức của chúng sinh, cho nên có Ø1ó ở mười 
phương thôi tới. Gió nhiều mặt, thứ lớp thôi nên có 
thể duy trì biển nước. Trên mặt nước hiện ra một 
người có ngàn đâu, hai ngàn tay chân, tên là Vi Tẻ. 
VỊ ây trong rôn hóa sinh một ngàn cánh sen sắc 
vàng; ánh sáng của nó rực rỡ như ngàn mặt trời soI 
chiêu. Trong hoa sen có người ngôi kiết già, vị ây 
cũng có vô lượng ánh sáng, đó là vua Phạm thiên, 
từ ý hóa sinh tám ngàn người con, do tắm ngàn vị 
ây mà sau đó có ra vũ trụ con người. Phạm Thiên 
vương này đối với dâm dục, sân hận đều đã diệt 
sạch, cho nên sau này nêu có người tu hành thiên 
định nào mà được thanh tịnh, không còn tham dục, 
gọi là tu hành Phạm hạnh. Đức Phật chuyên pháp 
luân cũng gọi là Phạm luân. 

Do Phạm thiên vương lúc đầu ngôi trên hoa 
sen, vì vậy chư Phật tùy thuận thế tục cũng thường 
ngôi kiết già trên tòa sen báu nói Sáu ba-la-mật, 
người nghe pháp này liên được bước lên quả vị 
(Phật) Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một 
người con gái thuộc dòng tộc quý phái sắc mặt 
đoan chánh, dung mạo trang nghiêm, đỉnh đạc, sau 
phát tâm xuất gia tu học, được quả Ứng chân. 

Một hôm, cô đi một mình trong rừng văng ở 
ngoài thành, trên đường đi gặp một người đàn ông. 
VỊ ây vì thây Ty-kheo-ni dung mạo đoan chánh, 
sinh tâm đắm trước, liền đứng chận ngang trước 
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mặt mà nói: 

— Nếu cô không theo tôi, tôi không cho đi! 

Ty-kheo-mI nói với anh ta: 

— Y nghĩ và hành động không trong sạch sẽ đưa 
đến con đường tội lỗi. Thân thể, đầu, mắt, tay chân 
con người đâu có gì đáng tham? 

Anh chàng kia liền nói với Tỳ-kheo-ni: 

- Tôi mến đôi mắt đẹp của cô. 

Vị Tỳ-kheo-ni liên dùng tay phải móc một con 
mắt đưa cho anh ta, máu chảy phủ cả mặt. Anh 
chàng kia khi đã thây vậy, ý tham dục liên dứt, sợ 
hãi bỏ đi. 

Tỳ-kheo-ni tay cầm con mắt đi đến chỗ Phật và 
nhờ oai thần của Phật, con mắt của cô được phục 
hôi như cũ. Cô hướng về Đức Phật thưa lại sự việc 
đây đủ. Đức Phật nhân việc này kiết giới: 

- Từ nay về sau không cho phép Tỳ-kheo-ni ở 
ngoài thành và đi một mình trong xóm làng. 


32- Cỏ cây trong thiên hạ đều có thể làm thuốc. 
Người không thiện nghệ trong nghề thì không thể 
biệt vậy. 

Ngày xưa có một vị Thánh y tên là Kỳ-vực, có 
khả năng hòa hợp, chế biễn các cây cỏ thuốc, tạo 
thành hình dạng một chú bé, người nảo thây được 
hoan hỷ, các bệnh đêu lành. Ông ta hoặc dùng một 
thứ cỏ thuốc trị lành các bệnh, hoặc dùng các thứ 
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cỏ thuốc trị lành một bệnh. Như vậy cỏ thuốc trong 
thiên hạ, thứ nào cũng dùng để trị bệnh được, ở 
trong thiên hạ, bệnh gì cũng trỊ lành được. 

Khi lương y Kỳ-vực chết, tất cả cây cỏ thuốc 
trong thiên hạ đêu khóc, cùng than rằng: 

— Ta đều có thế dùng để trị lành bệnh, chỉ có 
ông lương y Kỳ-vực mới biết được ta. Nay ông đã 
chêt, không aI có thể biết rõ ta. Người đời sau hoặc 
dùng lầm; hoặc tăng, hoặc giảm, làm cho bệnh 
không lành, khiến người đời cho răng ta không có 
thần hiệu. 

Suy nghĩ như thế nên chúng buôn khóc. Chỉ có 
một cây Ha-lê-lặc đứng một chỗ riêng không khóc, 
tự nói: “Với ta, các bệnh đều có thê trị. Dùng ta 
làm thuốc uống, các bệnh đều lành. Không dùng 
đến ta, các bệnh đều không lành, mà không cân có 
lương y sáng suốt, cho nên ta không khóc vậy.” 

Ông Kỳ- -vực ví như Đức Phật. Các cây cỏ thuốc 
ví như các pháp môn của Phật. Cây Ha-lê-lặc ví 
như pháp vô thường. 

Như Đức Phật khi còn ở đời, khéo dùng đến 
năng lực của các pháp để chỉ dạy người tu hành. 
Như dùng dâm, nộ, si để làm thuốc trị lành bệnh 
đó cho người. Và các pháp lành khác tùy nghi mà 
dùng, không theo một nguyên tắc nào, ví như tùy 
bệnh mà lương y cho thuốc vậy. 

Sau khi Đức Phật vào Niết-bàn, có ít người đủ 
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khả năng khéo, dùng các pháp ứng hợp VỚI Cắn CƠ 
để tùy nghi trị liệu. Trái lại, chỉ dựa vào thành tựu 
của pháp vô thường cũng trị được nhiều bệnh; 
đồng thời cũng trị được bệnh dâm, nộ, si nếu quán 
pháp vô thường thì cũng trị được vậy. Người khéo 
dùng thì hay lành bệnh, người. không khéo dùng 
cũng không bị tốn thương. Vì vậy cho nên pháp vô 
thường ví như cây Ha-lê-lặc. 

Ngoài ra các pháp khác không dễ øì dùng được, 
người nảo muốn dùng để tu hành cần phải gặp thây 
sáng suốt. Người khéo dùng thì bệnh thuyền giảm, 
người không biết dùng thì bệnh tăng vậy. 


33- Ngày xưa có một tên đô tế còn trẻ đến gặp 
vua A-xà-thế cầu xin một ước nguyện. Vua hỏi: 

— Ngươi cầu xin điều gì? 

Đô tế tâu: 

— Tâu Đại VƯƠng, đến ngày tiết hội cúng tế, vua 
cần mồ giết súc vật, nêu được chấp thuận, tôi sẽ 
xin hết lòng làm việc đó. 

Vua nói: 

— Việc chém giết, sát hại, người thường không 
ưa, vì sao ngươi lại muôn làm? 

Đồ tế thưa: 

— Xưa tôi là người nghèo, nhờ siêng năng giết 
dê để nuôi sống nên sau khi chết được sinh lên làm 
Tứ Thiên vương. Hết thọ mạng ở cõi trời, sinh 


SỐ 207 - KINH TẠP THÍ DỤ 453 


trong loài người tiếp tục làm nghề giết dê. Sau khi 
chết, lại được sinh lên cõi trời lân thứ hai. Như vậy, 
nhờ sáu lần ở trong nhân gian làm nghề giết đê, 
nhân đó mà được sáu lần sinh lên cõi trời, thọ 
hưởng phước báo không thê lường được. Vì lý do 
như vậy cho nên tôi xin tiếp tục được làm việc mô 
giết. 

Vua nói: 

— Ngươi đặt bày nói như vậy chứ làm sao ngươi 
biết được? 

Đồ tế thưa: 

— Do tôi biết được kiếp trước. 

Vua nghe qua không thể tin, cho là lời nói dối. 
Kẻ hạ tiện như vậy làm sau biết được kiếp, trước? 
Về sau, vua được gặp Phật, liền đem việc ấy thưa 
hỏi. Đức Phật dạy: 

- Đúng như lời vị ây nói, không phải dối. VỊ ấy 
đời trước đã từng gặp Bích-chi-phật, khi thây Bích- 
chi-phật thi hoan hỷ, hết lòng quán sát, chiêm 
ngưỡng từ đầu cho đến chân rôi phát thiện tâm. Do 
nhân duyên tạo công đức này, cho nên được sáu 
lần sinh lên cõi trời. Và khi sinh xuống cõi loài 
người, lại biết được đời trước của mình. Do phước 
đức đã thuần thục nên được sáu lần sinh trong cối 
trời, người. Còn tội sát hại chưa thuần thục cho nên 
chưa chịu quả báo. Khi thân này thọ mạng đã hết 
mới đọa địa ngục, chịu tội đã giết dê. Khi tội địa 
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ngục đã mãn, sẽ sinh trong loài dê nhiều lần để 
thường mạng. VỊ ấy chỉ biết một ít đời trước là sáu 
lần sinh lên, trở xuông trong vòng trời, neười, mà 
không biết về quá khứ đời thứ bảy, khi thọ thân 
người đã làm phước. Vì vậy nên hiểu lầm nhờ giết 
dê mà được sinh lên cõi trời. 

Như vậy, đô tế chỉ biết được kiếp trước chứ 
không thể hiểu được Tam minh, Lục thông. 


34- Ngày xưa có một quốc vương rất hiểu tội 
phước, tin có quả báo, thường ưa bồ thí, không bao 
giờ trái ý người xin, danh tiếng đồn khắp xa gần ai 
cũng nghe biết. 

Lúc bấy giờ có một nước kế cận khởi binh đánh 
úp, vua tự nghĩ: “Nêu ta xua quân chiến đấu, gây 
cảnh can qua, rất nhiều người bị sát hại. Thà một 
mình ta chịu thiệt, không nên đề trăm họ chết oan.” 

Quân giặc tiễn đến từ cửa thành phía Đông mà 
vào. Vua từ cửa phía Tây đi ra, rồi một mình đi vào 
rừng sâu mà lánh nạn. 

Lúc bấy giờ có một Bà-la-môn từ phương xa đi 
đến, vì đi băng đường rừng mà được gặp vua, hai 
người gặp nhau hỏi thăm. Vua hỏi vị Bà-la-môn: 

— Ông từ đâu đến và muốn đi về đâu? 

Bà-la-môn thưa: 

— Tôi nghe quốc vương tên ây... có lòng bô thí 
không trái ý người nên tôi từ xa lặn lội đi đến, 
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muốn câu xin bô thí. 

Vua liên trả lời: 

— Người mà ông vừa nói là tôi đây. 

Bà-la-môn nghe qua rất kinh hãi, quái lạ, liên 
hỏi nhà vua: 

— Vì sao hoàn cảnh của người phải như thế này? 

Khi ây nhà vua đem hết sự tình kế cho Bả-la- 
môn nghe. Khi nghe xong, ông ta ngã xuống đât 
bất tỉnh. Một lúc, vua liên đỡ dậy, dùng nước rưới 
trên mặt, sau đó ông mới tỉnh. Vua hỏi ông ta: 

— Vì sao ngài phải buôn khô như vậy? 

Bà-la-môn nói: 

— lôi từ xưa đến nay nghèo cùng khốn khô, 
không có tiền của cho nên mới từ xa đến đây, muôn 
xin ngài một ít tiền tài vật báu. Nay gặp phải lúc 
vua như thế này cho nên trong lòng áo não không 
thể chịu nỗi. 

Vua liên an ủi Bà-la-môn: 

— Ông chớ sâu lo. Ta sẽ giúp cho ông được 
nhiều tiền tài, vật báu. 

Rồi vua nói tiếp: 

— VỊ vua kia tuy lây được nước ta, mà chưa bắt 
được ta. Ông ta đang ra lệnh truy tìm. Nếu ai bắt 
được, sẽ tặng thưởng rất lớn. Bây giờ ông hãy trói 
ta lại, đem đến cửa thành, vua kia sẽ hoan hỷ và 
trọng thưởng cho ông. 

Khi ây vị Bà-la-môn liền làm theo như vậy, 
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dùng cỏ kết thành dây trói tay vua lại, đem đến cửa 
thành. Người giữ cửa thấy được, chạy vào cấp báo 
với nhà vua. Tần vương nghe qua rất kinh dị và 
cũng rât mừng, liên ra lệnh cho người gác cửa: 

— Hãy dẫn cựu vương và Bà-la-môn đến đây. 

Vua hỏi Bà-la-môn: 

— Ngươi có phương cách gì mà bắt được vị ấy? 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa, tôi không có thuật gì khác. Nguyên VỊ 
này khi còn làm vua rất ưa bố thí, cho nên tôi nghe 
danh từ xa đến câu xin, đang ở trong rừng thì gặp 
ông ta. Ông ta hỏi tôi: “Ông muôn đi đâu đây?”. 
Khi â ây tôi trả lời “Muôn đến chỗ quốc vương tên 
ây...” . Ông ta lại nói với tÔi: “Quốc vương tên ây 
là tôi đây.” Tôi nghe nói vậy thất vọng quá, chết 
giÁc, không còn biết gì cả. Ông ta đỡ tôi dậy, dùng 
nước rải trên mặt, khi tôi đã tỉnh, ông ta hỏi: “Vì 
sao ngươi phải buôn khô đến như thế?”. Tôi trả lời: 
“Đời trước tôi không biết bồ thí cho nên sinh ra đời 
này nghèo cùng, nên tôi từ xa đến đây xin tiên tài 
vật báu, bốn nguyện không được toại ý nên tự sinh 
tâm áo não.” Ông ta an ủi tôi: “Ông đừng buôn 
phiên lãm, tôi sẽ dùng thân này để cung cấp chỗ 
cần dùng cho ông.” Rôi ông ta bày cho tôi: “Ông 
đem dây trói tôi lại, đem đến cửa thành, vua kia sẽ 
ban thưởng cho ông.” 

Khi tân vương nghe Bà-la-môn nói, ông rất xúc 
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động, TƠI NƯỚC mắt, liên bước xuống khỏi ngai 
vàng, đi đến ngôi xuống, nắm tay nói với cựu 
VƯƠN: 

— Ngài mới thật là vua của nước này, còn tôi 
chỉ là giặc. 

Liên khi ây vua trao quyên lãnh đạo trở lại cho 
cựu vương, rôi xin quay về nước mình. Khi vua trở 
lại địa vị, liên ra lệnh thực hành chính sách như cũ. 

Nhân đây chúng ta có thể rõ: Bô-tát vốn là 
người phàm nên mới làm được việc nhân đức như 
vậy. Nếu người thường, đối với kinh điển, phải phát 
tâm viết chép, I in ấn, hết lòng học hỏi, trì tụng, thì 
trời và người ác không thê quấy nhiễu dễ dàng. 

Có hai thứ giặc cướp: 

1. Giặc cướp dùng sức của bàn tay. 

2. Giặc cướp chỉ dùng phương tiện. 

Ciặc cướp dùng sức của bàn tay: Như tự tay 
đục tường, hoặc giả làm sư tử, hoặc là làm hình 
hoa sen đề vào nhà người. lây đô vật, không lây hết 
đô vật, chỉ lây một ít, để lại cho chủ có sự sống 
bình thường, khiến cho người khen là giặc Cướp tốt 
bụng. Nên sau đó họ trở vê thay y phục, cùng với 
bạn bè đi đến nhà mắt đồ vật thăm VIỆng. Khi ây 
mọi người thấy chỗ đục vách tường của giặc cướp, 
đều nói đây là loại giặc cướp tinh xảo. 

Lúc đó có một thứ giặc cướp, phương tiện ân 
trong y phục của các Phạm chí, cũng hiện diện 
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trong ấy, ông ta liên nói: 

— Đây chăng phải là loại giặc cướp tinh xảo, vì 
dùng sức quá nhiều mà được vật quá ít. 

Thể nào là tinh xảo? Chỗ cốt yêu là dùng sức ít 
mà được vật nhiều mới øọI là xảo. 

Khi ấy có một kẻ cướp chỉ biết dùng sức mạnh 
của bàn tay, rât để ý lời phát biểu trên, nên đợi mọi 
người đi hết mới theo người kia mà hỏi: 

— Thế nảo gọi là giặc cướp dùng phương tiện? 

Ông ta trả lời: 

— Ngươi muốn biết, chỉ cần theo ta mà hành 
động một tháng hơn, vào một ngày nào đó ngươi 
Sẽ tự biết. 

Khi ấy kẻ CƯỚP dùng phương tiện liên ra tay 
phương tiện: Ông ta ân trong trang phục của Phạm 
chí, đi đến nhà của một trưởng giả rất giàu có. Ông 
đi đến nói VỚI trưởng giả: 

= Tôi cần một vật mọn, mong trưởng g1ả Ø1úp 
tôi, nêu không băng lòng cũng tốt. 

Khi ây vị trưởng giả biết Phạm chí kia muốn 
xin may một cái y, liên nói: 

— Tôi sẽ cung cấp cho. 

Trong thời gian chưa nhận được, ông ta sau đó 
đến nói: 

— Ông trước đã có hứa với tôi, ý định đó có thể 
thực hiện được không? 

Trưởng giả trả lỜI: 
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— Đã hứa sẽ được. 

Như vậy, ông đến đủ ba lần để làm bằng chứng 
cho mọi người biệt. Sau đó ông ta làm đơn đem lên 
trình quan và nói: 

— Vị trưởng giả tên ây mượn của tôi mười vạn 
lượng vàng, ông ta không muôn trả lại cho tôi. 

Kẻ cướp liền dùng người quản Ø1a CỦa VỊ 
trưởng giả ‹ để làm chứng cho việc ấy. Khi ra tòa, vị 
quan đã thây đủ mặt người làm chứng và vị trưởng 
giả. 

VỊ quan tòa hỏi người làm chứng: 

— Việc ấy có thật như vậy không? 

Người làm chứng thời ây đáp: 

— Thật đúng như vậy. 

Quan nghe vậy liên ra lệnh vị trưởng giả phải 
trả vàng lại cho Phạm chí. Giặc cướp dùng phương 
tiện không cần dùng sức mà vẫn được tài vật nhiều 
là như vậy đó. 

Trong đạo Phật, công đức tùy hỷ cũng như vậy. 


35- Có loài rồng đủ khả năng làm mưa, rưới 
khắp trong một nước, hoặc hai, hoặc ba, cho đến 
khắp cả Diêm-phù-đề. Tâm của rồng tự nghĩ: “Ta 
muôn giữ nước mưa không bị khô thì chỗ nảo có 
thê giữ được?”. Suy nghĩ kỹ các nơi khác đều 
không giữ được, chỉ có rưới nước mưa trong biển 
lớn thì sẽ không bị khô. 
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Câu chuyện thí dụ này nói: Bồ thí ít mà được 
quả báo không cùng tận, điều duy nhất là nhờ đặt 
để trong biến giáo pháp của Đức Phật. 

Đây cũng nói rõ: Nước mưa cùng trí của rồng 
hợp nhau là nương gá đúng chỗ nên không khô 
héo. Bồ thí cùng Bát-nhã hợp, gọi là đặt đề đúng 
chỗ, nên không khô kiệt vậy. 


36- Chuyền luân thánh vương sở dĩ có xe báu 
Kim luân vì trời Đế Thích thường ra lệnh cho Tứ 
Thiên vương một tháng sáu ngày xem xét hành vi 
thiện ác của con người trong thiên hạ. 

Tứ Thiên vương và thái tử làm sứ giả, thấy có 
đức vua trong một nước lớn dùng mười điều lành 
và bốn pháp Tù, Bị, Hỷ, Xả để cai trị nhân dân, 
tâm lo lăng, ân cần giúp người và vật, giống như 
người cha lành thương mền đàn con. Sứ giả mới 
đem việc này thưa với trời Đề Thích. Vua trời nghe 
qua rất hoan hỷ và cũng khen ngợi tài đức của vua 
kia, liên ra lệnh cho Tỳ- -thủ-yết-ma ban xe báu Kim 
luân cho vua. Tỳ-thủ-yết-ma liên lây xe báu Kim 
luân đem trao cho T-sa-môn Thiên vương. Tỳ-sa- 
môn lại đem trao cho Phi hành Dạ-xoa. Phi hành 
Dạ-xoa mang xe đến cho Đại quốc vương. Tỳ-sa- 
môn Thiên vương ra lệnh cho Dạ-xoa: 

— Ngươi hãy vì đức vua giữ gìn xe báu Kim 
luân này và nên tôn vua lên trên đầu cho đến hết 
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đời của vua, không được nửa chừng xả bỏ. 

Từ đây, vị Dạ-xoa thường vì vua giữ gìn. 
Thánh vương muôn đi đâu, tất cả đều được tùy ý. 
Khi đức vua thọ mạng đã hết, Dạ-xoa mới đem trao 
lại cho Ty-sa-môn Thiên vương. Tỳ-sa-môn trao 
lại cho Tỳ-thủ-yết-ma, Tỳ-thủ-yết-ma lại bỏ vào 
trong kho báu. 


37- Ngày xưa có vị vua cõi trời Đại phạm tên 
là Bà-già, do tạo nhân lành đời trước nên sông rất 
lâu. Thọ mạng của vị vua trời này trải qua đến bảy 
mươi hai lân thọ mạng của các Phạm thiên khác. 
Vì sông rất lâu cho nên ông sinh tâm tả kiến, cho 
răng: “Ta là thường còn” và nghĩ: “Ta cũng được 
tự tại. Từ nay vỆ sau. ai muốn được thây ta, nếu ta 
chấp nhận cho đến yết kiến thì mới được diện kiến, 
không chấp nhận thì phải dừng lại.” 

Đức Phật dùng đạo nhãn quản sát tâm ông ta, 
nên cùng với Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên và bốn đệ 
tử lớn đêu bay lên ngôi trên đỉnh đâu của vua trời 
kia, Xá-lợi-phất đứng hầu bên phải, Mục-kiên-liên 
bên trái, Ca-diếp hâu phía trước, Đại Ca-chiên- 
điên đứng phía sau. Phật bảo Phạm vương: 

— Ngươi tự cho là thường còn, là tự tại, Ta nay 
vì sao lại ngồi được trên đảnh đầu của ngươi? 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Ngươi nhận thấy thê nào mà tự cho mình là 
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thường còn, là tự tại? 

Phạm vương thưa: 

— Tôi ở trong cõi Phạm thiên này, có đến bảy 
mươi hai lần các Phạm thiên khác thứ lớp thọ mạng 
đã hết mà tôi thì không bao giờ hết, lại còn được 
hưởng ba phước đức lớn, trời người đều hết mà tôi 
không bao giờ hết. Do nhân duyên như vậy nên tôi 
tự cho là thường còn. 

Đức Phật dạy Phạm vương: 

— Ta là Bậc Nhất Thiết Trí, có thể thấy khi 
ngươi mới sinh, cũng thấy khi ngươi chết và cũng 
thây rõ sự thật của các pháp không có sai lầm. 
Ngươi chớ ngu s1, mê hoặc tự cho là thường còn. 

Phạm Thiên Vương biết được Túc mạng, muốn 
thử xem Phật có rõ biết không, liên bạch Đức Phật: 

— Ngài có biết tôi từ nguyên nhân nào mà được 
sông lâu không? 

Đức Phật dạy Phạm thiên vương: 

— Ngươi đã từng làm một vị tu Tiên được năm 
phép. thân thông. Thây có nhiều người nương 
thuyên vào biến, lúc ấy gió mạnh đột nhiên nôi 
dậy, sóng nước đây trời, ngươi khi ấy dùng năng 
lực thần thông của mình cứu vớt, dẫn dắt mọi 
người đều được lên bờ, khiến cho tất cả đều thoát 
nạn chết đuối. Đó là nguyên nhân thứ nhất. 

Lại nữa, vào một kiếp khác ngươi đã từng làm 
quan của một nước lớn, có một xóm làng v1 phạm 
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pháp luật của vua, vua rất giận, muốn giết sạch 
xóm lảng â ây. Ngươi thời bấy giờ vì thương xót nên 
đem hết tài sản của mình làm một đường hâm 
khiến cho mọi người nhờ đó mà được thoát chết. 
Đây là nguyên nhân thứ hai vậy. 

Do hai nguyên nhân này cho nên ngươi được 
sông lâu như thế. Từ nay trở về sau còn trải qua ba 
mươi sáu kiếp nữa, thì thọ mạng của ngươi sẽ hết. 

Phạm Thiên vương nghe Đức Phật dạy như vậy 
liền phát sinh tín tâm, hết lòng chánh niệm tư duy, 
được đạo quả A-na-hàm. 

VỊ Phạm Thiên vương do nhân duyên như thê 
mà được thọ mạng lâu dài như vậy, huông øì Đức 
Phật ở trong vô sô kiếp, tích chứa các thệ nguyện 
rộng lớn, Từ bị cứu giúp chúng sinh, có người cân 
đầu cho đầu, cần mắt Ngài bố thí mắt, tất cả mong 
cầu của chúng sinh, Ngài đều tận tâm cung cấp. 
Cho nên thân Như Lai trùm khắp cả hư không cũng 
chưa lấy | làm lớn, thọ mạng của Ngài nhiêu số kiếp 
như vi trần cũng chưa phải là nhiều vậy. 


SỐ 208 
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Sưu tập: T)-kheo Đạo Lược. 
Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng 
Pháp sư Cưu-ma-la-thập. 


QUYÊN 1 


1- Người có trí suy nghĩ: “Tiền tài vật chất 
không thê tôn tại lâu dài.” Ví như ngôi nhà đang bị 
lửa cháy, người thông tuệ sáng suốt biết được sức 
mạnh của lửa, khi lửa mới cháy, đem gập tiền tài, 
vật chất ra ngoải. Nhà tuy bị cháy mà tiên tài vật 
chất còn nguyên vẹn. Sau đó tạo nhà cửa, mở rộng 
sự nghiệp tốt đẹp trở lại. 

Người trí gieo trông phước đức, siêng tu bồ thí 
cũng thường làm như vậy. Biết thân này là nguy 
ách; tiền tài, vật chất là vô thường: gặp được ruộng 
phước kịp thời gieo giống bồ thí, đời sau được an 
vui. Cũng như người kia lấy vật của trong nhà lửa 
ra, sau sửa lại nhà, tạo sự nghiệp, nhờ phước lợi đó 
mà tự an ỦI. 

Người ngu mê chỉ biết tham tiếc, ham hồ kinh 
doanh tìm câu rỗi loạn, mất trí, nên không lường 
được thế lực của lửa, sức mạnh của gió đốt phá 
đât đá tiêu tan, chỉ trong khoảng khắc tiêu ma hết 
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sạch. Nhà cửa đã không cứu được, tiên tài vật chât 
cũng tiêu mất luôn, lạnh lẻo, đói khác, khô đau 
suốt đời. Người tham tiếc cũng lại như vậy. 
Không biết thân mạng vô thường, mau chóng, 
không thê bên chắc, lại thêm thu góp, cất giâu tiên 
của, ø1ữ gìn, mến tiếc, chết đến không hẹn, thoặt 
vậy buông tay ra là đi không trở lại, thần hình lạnh 
như đất, cứng đơ như khúc cây khô, tiền tài vật 
chất đều buông bỏ cả. Cũng như người ngu buồn 
khổ quá, quên cả sự tính toán lo liệu. 

Người sáng suốt có trí tuệ có khả năng mau 
giác ngộ biết thân là như huyền, tiền tài không thế 
giữ gìn, vạn vật đều trở về vô thường, chỉ có phước 
đức là nơi đáng nương tựa, nó có thê đưa nEƯỜI ra 
khỏi khổ đau và cũng có thê đưa người đến thành 
tựu đạo quả. 


2- Bô-tát bố thí không tiếc thân mạng. Cũng ví 
như chuyện: 

Vua Thi-tỳ dùng thân bồ thí để cứu mạng chim 
bô câu. Trời Đề Thích đến thử để biết vua có tâm 
trí Bồ-tát hay không. 

Trời Đề Thích mới nói với trời Tỳ-thủ-yết-ma: 

— Ngươi hãy hóa làm thân chim bồ câu, ta sẽ 
hóa làm chim cắt, rượt ngươi, ngươi sợ hãi sà vào 
nấp dưới nách nhà vua, Liên khi ây Tỳ-thủ biến 
thành chim bô câu, Để Thích hóa làm thân chim 
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cắt, Day nhanh rượt bắt chim bô câu, bô câu bay 
vào ân nấp dưới nách vua, toàn thần run sợ. Khi ây 
chim cắt bay đến đậu trên cây, nói với đức vua: 

— Ngài hãy trả chim bô câu lại cho tôi. Đó là 
món ăn của tôi, chăng phải của ngài. 

Vua nói: 

— Ta đã phát tâm muốn cứu tất cả chúng sinh, 
mong họ hêt khô. 

Chim cắt nói: 

— Đức vua muốn cứu độ tất cả chúng sinh, tôi 
cũng là một trong số chúng sinh ấy, tại sao riêng 
tôi không được thương lo, mà còn đoạt đồ ăn của 
tôi? 

Đức vua đáp: 

— Ngươi cần ăn thứ gì? 

Chim cắt nói: 

— Tôi đã thê là chỉ ăn máu thịt tươi của chúng 
sinh mới gIÊt. 

Đức vua phát tâm Bô-tát nói: 

_— Ta cũng có thệ nguyện: “Tất cả chúng sinh 
đên nương nơi ta, ta sẽ hêt lòng cứu giúp, khiên 
cho họ không gặp tai nạn.” Ngươi cần ăn gì ta sẽ 
đem cung câp cho. 

Chim cắt lại nói: 

— Đồ ăn của tôi là máu thịt tươi mới giết. 

Đức vua liên nghĩ: “Đồ ăn này thật khó kiêm. 
Nếu không sát sinh làm sao có được. Không lẽ ta 
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giết một mạng đề cứu một mạng?” Khi suy nghĩ 
như thế, trong lòng đã quyết định, vua liên kêu một 
người đến bảo họ dùng dao cắt thịt nơi về của mình 
đề bố thí cho chim cắt. 

Chim cắt nói với đức vua: 

Nếu ngài muốn dùng thịt để cho ta, phải đúng 
với lẽ công, bằng, nghĩa là làm sao cho thịt của ngài 
và chim bô câu băng nhau mới được. Chớ xem 
thường vậy. 

Đức vua nói: 

— Hãy đem cân đến, cân thịt để đối xứng với 
thân chim bô câu. 

Nhưng lạ thay, thân chim bô câu lân lần nặng 
thêm, thịt của vua chuyền thành nhẹ. Vua sai cắt 
hết thịt đùi của hai về, cũng còn nhẹ chưa đủ; thứ 
đến cắt thịt dưới hai gối, thịt hai vú, trước ngực, 
sau lưng, thịt toàn thân đã cắt lóc hết mà thân chim 
bô câu vẫn còn nặng hơn. Khi ấ Ấy: vua mang cả thân 
đặt vào bàn cân, thì mới nặng bằng thân chim bô 
cầu. 

Chim cắt nói với vua: 

— Này Đại vương, việc này khó làm thật, mà 
sao ngài phải cố dụng tâm như vậy? Chỉ đem chim 
bô câu trả cho ta là được rôi! 

Đức vua nói: 

— Bồ câu đã đến với ta, sẽ không bao giờ trả lại 
cho ngươi. Ta xưa nay đã bỏ thần mạng không phải 


468 BỘ BẢN DUYÊN 7 


ít. Khi chưa vì pháp mới mến tiếc thân này, nay 
muốn câu Phật đạo bám chắc vào với việc hướng 
thượng, tâm ta quyết không có hồi hận. 

Chư Thiên, Long thần, tất cả nhân dân đều 
cùng nhau tán thán: 

— Vì một con chim bồ câu nhỏ mà phải chịu đau 
xót, độc hại đến thế! Việc này thật là ít có! 

Khi ấy quả đất chân động lớn. Tỳ-thủ tán thán: 

— Lành thay! Đúng là bậc Đại sĩ chân thật 
không hư dối. Được như thê này mới là ruộng 
phước cho tất cả chúng sinh 

Đề Thích và Ty-thủ đều hóa trở lại thân trời, 
liền khiến cho thân của đức vua phục hồi như cũ. 

Người cầu đạo được như thế mới mau thành 
Phật. 


3- Ngày xưa, một người có việc phải đi xa, lỡ 
đường phải ngủ lại trong căn nhà bỏ hoang. Đêm 
ây có một con quỉ vác một xác chết đề ở trước sân, 
sau đó có một con quỷ khác đi đến, nối giận la 
măng con quỷ trước: 

— Xác chết này là của ta, sao ngươi mang đến 
đây? 

Hai con qui đều năm mỗi người một tay của xác 
chết tranh giành nhau. Quỷ đến trước nói: 

— Ở đây có người, chúng ta nên đến hỏi? 

Liên hỏi: 
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— Người chết này ai mang đến? 

Người ây suy nghĩ: “Hai con qui này có năng 
lực rât lớn. Nếu nói thật cũng phải chết, nói dối 
cũng chết. Cả hai cách đều không Ổn, vì sao ta phải 
nói dôi?”, nên nói: 

- Quỷ đến trước đã mang đến. 

Quý đến sau rất giận, năm tay người kia bứt ra 
khỏi thân, vứt xuống đất. Con qui tới trước thây 
vậy liền lây một cánh tay xác chết ráp vảo. Lân lượt 
tiếp đến hai chân, đầu và hông đều bị quỷ bứt lìa 
Ta. Quỷ đến trước nhanh tay dùng thân của xác chết 
ráp vào cho người kia như cũ. Khi ấy hai con quỷ 
cùng ăn thịt cái thân người được thay, rôi liễm 
miệng ra đi. Người kia suy nghĩ: “Thân ta cha mẹ 
sinh ra, đã chứng kiến hai con quý ăn hết. Nay thân 
ta hoàn toàn là thân thể của kẻ khác. Như vậy ta 
đang có thân hay không thân? Nếu cho là có thân 
thì thân này hoàn toàn là mượn thân của kẻ khác. 
Nếu cho là không thì thân hiện nay là như thế nào 
đây?”. 

Suy nghĩ như vậy, tâm người kia trở nên mê 
muội, giông như người điên. Khi trời đã hừng sảng, 
anh ta tìm đường đến một nơi khác, thây có tháp 
thờ Phật và chúng Tăng. Anh ta không hỏi gì khác, 
chỉ hỏi chư Tăng: 

— Thân này có hay là không? 

Các thầy Tỳ-kheo hỏi: 
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— Ngươi là a1? 

Thưa: 

— Tôi cũng không biết tôi là ai. 

Liên sau đó anh ta vì chúng Tăng nói hết việc 
xảy ra đêm hôm qua. Các thây Tỳ-kheo nói: 

— VỊ ấy biết rõ được pháp vô ngã, rất dễ được 
độ thoát. 

Chư Tăng dạy thêm: 

— Thân của ngươi từ xưa đến nay vốn là vô ngã, 
chẳng phải đến hôm nay ngươi mới thây nó là do 
bốn đại hòa hợp, mà châp cho là thân ta đó thôi. 

Sau đó, các thây tiếp độ anh ta vào đạo, lần lần 
tu hành đoạn các phiên não, liên được chứng quả 
A-la-hán. Vì vậy người nào hiểu được thân này là 
vô ngã, là hư dôi thì sẽ đắc đạo không còn xa vậy. 


4- Người trì gIỚI muốn gì đều được vừa Ÿ. 
Người phá giới tât cả đều mật. Cũng ví như câu 
chuyện sau đây: 

Ngày xưa có một người nghèo thường cúng 
dường, phụng sự chư Thiên. Anh ta tuy nghèo 
nhưng rât chí thành, khân nguyện bốn phương suốt 
mười hai năm, hết lòng cầu mong phú quý. Tâm 
chí vị ấy đã thành thục, chư Thiên thương xót, liên 
vì người ây hiện thân mà hỏi răng: 

— Ngươi muôn câu điều gì? 

Người ấy đáp: 
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— Tôi cầu mong phú quý. Xin tất cả hãy giúp 
cho sự mong câu của tôi được như sở nguyện. 

Vị trời trao cho anh một đồ vật gọi là bình 
“công đức” mà nói rằng: 

— Tất cả mong câu của ngươi sẽ từ bình này mà 
có. 

Người kia khi đã có bình rồi, muốn gì được 
nây, anh ta dùng bình ấy tạo ra nhà cửa to lớn tốt 
đẹp, voi ngựa, xe cộ, Dảy báu trang hoàng trong 
nhà rực rỡ. Đồ ăn, thức uống đây đủ, săn sàng cung 
cấp tiếp đãi quan khách không có thiếu sót. Có một 
vị khách hỏi: 

— Anh trước đây nghèo, vì sao nay được phú 
quý như thế này? 

Người ấy đáp: 

— Ta có được bình “công đức do trời ban cho”, 
từ trong bình ấy sẽ sinh ra tất cả mọi đồ vật cân 
dùng, cho nên ta mới được giàu có như vậy. 

Người khách nói: 

— Mong ông đem bình ấy ra và cho chúng tôi 
được thây nó sinh ra các đô vật như thể nào? 

Anh ta liên đem bình ra khoe và mọi người 
cũng được thấy trong bình ấy sinh ra các đồ vật 
như ý muốn. 

Khi ây anh ta được mọi người tán dương, khen 
nØỢI, liền sinh tâm kiêu mạn, không tự kiềm chê, 
đứng dậy cầm bình nhảy múa. Do nắm không 
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vững, SƠ ý, SÚT faV TƠI xuông đất bình vỡ. Tât cả 
các vật dụng do bình tạo ra đông thời diệt mắt. 

Người trì gIỚI tất cả niềm vui thù thắng đều 
được. Nêu người hủy giới mà lại còn kiêu mạn, 
Duông lung thì cũng giông như người bị bể bình 
kia, tât cả đêu mất. Vì vậy cho nên muốn có niềm 
vul ở các cõi trời và được an lạc Niết-bàn thì phải 
kiên trì giới câm, chớ phá giới đã lãnh thọ. Nếu phá 
giới đã thọ thì phải chịu khổ trong ba đường ác, 
khó mong ra khỏi. 

Luận răng: Người muôn câu quả báo ứng hợp 
với mình, thường phải tu tập thiện tâm thường 
xuyên liên tục không cho giản đoạn; đến khi chết 
mới thoát khỏi ác báo mà tiếp nhận quả báo lành. 
Vì sao vậy? Nếu có người trước đó không chịu tu 
tâm sửa tánh cho hiền lành thì đến khi sắp chết, 
muốn khởi tâm lành nhưng rốt cuộc là không kịp 
được vừa ý. 

Như ở phương Tây có một ông vua, vì trong 
nước không có ngựa tốt, nên đem ngân sách quôc 
gia đi khắp nơi tìm cầu mua ngựa. Sau đó mua 
được tất cả năm trăm con ngựa hay đã có tập luyện 
để đề phòng chông giặc, đủ sức giữ yên bờ cõi. 
Nuôi dưỡng, tập luyện ngựa đã lầu mà trong nước 
yên lành vô sự, chắng có việc gì phải dùng đến 
ngựa. 

Vua liền suy nghĩ: “Năm trăm con ngựa ăn 
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không phải ít, cho ăn nuôi dưỡng cực nhọc mà 
không ích lợi gì cho việc nước!” Vua liền ra lệnh 
cho người chăn ngựa: 

— Hãy che mắt ngựa lại, đưa vào việc kéo cối 
XâY, sẽ có lợi tức; đủ tự túc cho việc ăn dùng của 
nó, không tôn phí đến ngân sách quốc gia. 

Ngựa kéo côi xay đã lâu, tập quen với việc đi 
vÒng tròn. Bất ngờ nước kế cận kéo binh vượt biên 
giới đến lân chiếm quốc gia. Khi ây VUA „MỚI ra 
lệnh đem ngựa, thắng yên cương chuẩn bị cho các 
tướng cỡi ra trận chiên đâu. 

Khi các ky mã ra roi thúc ngựa hướng thăng tới 
trước đề đi vào trận địa, nhưng các chú ngựa được 
thúc roi, theo thói quen, tật cả đều chạy vòng trở 
lại, không thể điêu khiến đi thắng tới được. Quân 
giặc của nước lân bang thây vậy. biết là ngựa kia 
không có khả năng đối địch. Họ liên thúc ngựa tiến 
tới phá tan binh trận của nhà vua. 

Cho nên người tu hành muốn được quả báo tốt 
đẹp, lúc sắp lâm chung, nếu con ngựa lòng không 
bị rối loạn, tất sẽ được tùy ý, tự tại. Thường ngày 
phải luyện tập đêu đặn, hướng dẫn tâm cho ngay 
thắng, thuân thục, dễ sử dụng. Nếu không như thê, 
khi giặc chết liên đến, nó sẽ chạy quanh co, tán 
loạn và ta sẽ không được như ý muôn. Cũng như 
ngựa của vua, không thể phá trừ giặc oán, bảo vệ 
an toàn cho đất nước vậy. 
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Vì vậy cho nên người tu hành thường phải tu 
tâm dưỡng tánh, thuân hậu lương thiện vậy. 


5- Nếu có người nghèo khổ, biết nhịn phân ăn 
mặc của tự thân, đem bồ thí, phước kia vô lượng. 
Cũng ví như câu chuyện sau đây: 

Ngày xưa có một đức vua thiết lập trai hội, 
dùng các món ngon quý để cúng dường Đức Phật 
và chúng Tăng. 

Thời ây, có một bà già ngho khô, thường ngày 
chỉ biết đi xin ăn để tự nuôi sông. Nghe đồn đức 
vua thỉnh Phật và chúng Tăng cúng dường, trong 
lòng rất vui mừng, ý muốn khuyên khích, hỗ trợ, 
tự suy nghĩ: “Nay ta ngho khô không có gì cả, chỉ 
có một ít hạt đậu, muôn vào cúng đường, mà người 
giữ cửa không cho vào, phải làm sao đây?” 

Khi ây Đức Phật biết được tâm tốt của bà lão, 
liên dùng thân lực biến đậu thành nhiều, đặt chung 
vào trong món ăn. Khi đức vua ra chuẩn bị cúng 
đường, thây có đậu trong món ăn, rất giận người 
đâu bếp. Vua hỏi: 

— VÌ sao trong món ăn có những hạt đậu như 
thê này? 

Đức Phật nói với nhà vua: 

— Việc đó chắng phải lỗi của nhà bếp, mà là đô 
bồ thí của bà lão nghèo. Bà ta nghe đức vua thiết 
trai cũng đường, bà không có gì để khuyến trợ, nên 
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đem một ít đậu này để tùy hý với đức vua. Do đó 
cho nên trong món ăn có đậu vậy. 

Đức Phật dạy nhà vua: 

— Bà lão ây bồ thí tuy ít nhưng được phước có 
thể nhiều hơn Đại vương. 

Vua nghe vậy hỏi: 

— Vì sao Ngài nhận được các món ăn ngon quý 
này mà người cúng lại được phước ít? Còn bà lão 
kia chỉ đem một ít vật hèn mọn mà lại được phước 
nhiều? 

Đức Phật dạy vua: 

- Bệ hạ tuy có cúng dường nhiêu, nhưng tất cả 
vật thực có được đều từ nhân dân trăm họ mà ra, 
đối với vua không tốn hại gì. Còn bà lão này chỉ có 
một ít đậu, lại đem hết để tùy hỷ cúng dường. VÌ 
vậy nên bà ây được phước nhiêu, còn vua được 
phước ít là vậy. 

Sau đó Đức Phật vì vua mà thuyết pháp, vua và 
bà lão đều thắm nhuân đạo tích. 

Vì vậy cho nên người nào muốn gieo trồng 
phước đức, chỉ do lòng chí thành, thâu rõ pháp 
tướng không thật, lo gì không kết quả. 


6- Ngày xưa có một vị Bà-la-môn trong nhà 
nghèo thiếu, chỉ nhờ một con bò cái một ngày vặt 
được một đâu sữa để cung cấp cho sự sống. Nghe 
nói nếu ai trong ngày răm cúng dường đô ăn cho 
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chúng Tăng sẽ được phước đức lớn, ông ta ngưng 
không vắt sữa suốt trong một tháng đề dôn lại, hy 
vọng vắt được ba hộc sữa cúng đường các Sa-môn. 

Đúng một tháng, ông ta mời các Sa-môn đến 
nhà, khi các ngài đã an tọa, ông ta mang bình ra 
chuồng bò vắt sữa, nhưng cũng chỉ một đấu. Tuy 
để lâu không vắt sữa mà sữa cũng không được 
nhiêu. Mọi người thấy vậy đều trách măng: 

— Ông ngu quá! Vì sao mỗi ngày không vắt sữa 
để dành, mà đợi cho đủ một tháng đề mong có 
nhiều sữa làm sao được? 

Người đời nay cũng như vậy, khi có tiên tài vật 
chất không chịu tùy khả năng nhiều ít mà bố thí. 
Họ cô øom chứa của cải cho thật nhiều, thật lâu rồi 
mới làm phước. Nhưng lẽ vô thường cũng như 
nước, lửa... và ngay cả thân mạng; chỉ trong 
khoảnh khắc cũng khó bảo toàn. Nếu không tỉnh 
ngộ, thì một sớm một chiêu, khi buông tay sẽ mất 
hêt không còn lại gì. 

Tiên tài, vật chất nguy hiểm cho thân mạng 
cũng như rắn độc, không nên tham trước. Cũng ví 
như câu chuyện sau đây: 

Ngày xưa, Đức Phật đi đến nước của vua Ba- 
tư-nặc. Ngài thấy có một kho tàng đây bảo vật năm 
trong lòng đất. Đức Phật dạy thầy A-nan: 

— Ngươi có thây đây là loại rắn độc không? 

Thây A-nan thưa: 
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— Con đã thây. 

Thời bẩy giờ, có người đi theo Đức Phật, nghe 
nói như vậy thử đến xem, thây có vàng bạc, của 
báu quá nhiêu, ông ta nghĩ ngờ lời dạy của Đức 
Phật, cho Ngài nói không thật, cô thêm thắt vào. 
Đây thật là của báu mà nói là rắn độc! Liên khi ấ ây 
họ gọi tật cả người nhà củng nhau chở của báu ây 
về, tạo nhà cửa, Tuộng đất, thành người giàu có lớn. 

Có người đến thưa với vua : 

— Người kia gặp kho báu mà không chịu nộp 
cho quan. 

Vua nghe báo, liên ra lệnh bắt giam tất cả người 
trong nhà và tịch thu gia sản; nhưng vua còn không 
tin đã lấy lại hết, nên sai người tìm nhiều phương 
cách khảo tra, trị tội. Đau đớn độc hại hết cách mà 
ông ây cũng không khai và nhận tội. Vua rất giận, 
muốn giết hết bảy đời bà con dòng họ của ông ấy. 
Khi áp tải ra pháp trường, vua cho người theo dõi 
họ nói năng những gì. Ông ta trên đường đi, than 
thở: 

- Đức Phật dạy rất đúng, đúng là răn độc mà ta 
không chịu tin. Nay biết rõ nó là rắn độc, phải làm 
Sao đây? Nếu là rắn độc, thì giết ta và thân tộc ta 
thôi, mà nay phải chịu chết oan cả bảy đời. Thật 
quả đúng và độc hại hơn cả lời Ngài dạy! 

Sứ giả đem những lời than trên thưa lại cho 
vua. Vua nghe qua liền ra lệnh øọI họ trở lại. Vua 
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nÓI VỚI người kia: 

- Đức Phật có công đức rất lớn. Ngươi nhớ 
được lời Phật dạy, ta hoan hỷ trả lại bảo vật cho 
ngươi. 

Sau đó vua ra lệnh tha tất cả bà con thân tộc trở 
về nhà. 

Do nhân duyên niệm tưởng lời dạy của Đức 
Phật mà được khỏi nạn chết. Vì vậy nên lời dạy của 
Đức Phật không thê không hết lòng ghi nhớ. 


7- Người trì giới thà mất thân mạng, không trái 
với lời Phật dạy. VÍ như câu chuyện này: 

Ngày xưa có người đi buôn, nương thuyền vào 
biển. Lúc bấy giờ có hai vị Đạo nhân muốn đến 
nước khác, cũng xin đi theo. Khi đã vào biến sâu, 
không may gặp gió to sóng lớn làm đăm thuyền. 
Mọi người ai cũng kiêm vật nổi làm phao để tự 
cứu. 

Khi ây vị Đạo nhân hạ tọa tìm được một miễng 
øố, vị Thượng tọa nói: 

— Pháp của Phật dạy phải cung kính Thượng 
tọa, ngươi nhường cho ta miếng gỗ đề khỏi trái lời 
răn dạy của Ngài. 

VỊ Đạo nhân nghe như vậy, liên tự suy nghĩ: 
“Người tu hành lây gì làm trọng? Phải hộ giới làm 
đâu. Như vậy ta thà tôn trọng lời dạy của Phật mà 
chết”, liên dâng miếng gỗ cho Thượng tọa, Hạ tọa 
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chịu chìm trong biển nước. 

Thủy thân thây vị Đạo nhân trì giới không trái 
lời Phật dạy như vậy, rât cảm động, dùng năng lực 
của mình đưa Đạo nhân và tất cả vào bờ. Nhờ Đạo 
nhân chí thành trì giới mà mọi người trong thuyên 
đều được thoát nạn. Thủy thần tán thán vị Đạo 
nhân: 

— Ngài thật là người chân chánh trì giới. Do vậy 
chúng ta nên giữ đúng lời dạy của Phật mà chết, 
còn hơn v1 phạm lời dạy của Ngài mà sống vậy. 

Chúng sinh nếu nương cậy vào giới đức của 
Phật thì có thê qua khỏi biến khổ sinh tử vậy. 


8- Tất cả mọi người trong thế gian đều tham 
lam, chấp trước vui thú ở đời, không chịu suy nghĩ 
để biết nó là vô thường, là hoạn nạn, là đau khô. Ví 
như chuyện này: 

Ngày xưa có một người phạm. tội đáng chết, bị 
giam trong lao ngục, vì SỢ chết, nên ông ta cô vượt 
ngục trồn chạy. Theo phép nước, nếu kẻ tử tù vượt 
ngục trồn chạy, chủ ngục thả voi theo đạp chết. Khi 
voi rượt theo tội nhân, kẻ kia thây voi sắp bắt kịp, 
liên chạy gấp đến định trốn trong cái giêng bỏ 
trồng; nhưng nhìn xuống dưới đáy giếng thây một 
con rông, độc há miệng hướng lên; ở trong giếng 
cÒn CÓ bốn con răn độc năm bốn bên; trên miệng 
giêng có một rễ cây; kẻ tội phạm quá sợ hãi, cấp 
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bách năm lây rễ cây, buông thân xuống giêng, lại 
thấy hai con chuột trắng đang ặm rê cây đó. Ngay 
lúc ây trên giếng lại có một cây lớn, trong cây này 
có mật ngọt, mỗi ngảy có một giọt mật rơi vào 
trong miệng. Kẻ kia khi đã được mật, chỉ nhớ mật 
ngọt mà quên tất cả các tai họa khô đau đang bao 
quanh và cũng không còn có ý muốn ra khỏi giếng 
nữa. 

Những hình ảnh trên đây Thánh nhân mượn để 
làm thí dụ: 

Ngục là chỉ cho chúng sinh đang ở trong tù 
ngục tam giới. Voi say là chỉ cho vô thường. Giếng 
là nhà ở của chúng sinh. Rông độc dưới giếng là 
địa ngục. Bốn con răn là bôn đại. SỢI dây, rê cây là 
mạng sông con người. Chuột trắng là ngày, tháng. 

Ngày tháng chế phục mạng sông COn người môi 
ngày thêm tốn giảm, không có tạm dừng, nhưng 
chúng sinh thì tham lam, chìm đắm vào những vui 
thú ở đời, không biết suy nghĩ nó là tai họa lớn. Vì 
vậy cho nên người tu hành phải quán pháp vô 
thường để xa lìa các khô. 


9- Ngày xưa có một vị trưởng giả, tánh rất tham 
lam, bỏn xẻn. Đức Phật muôn độ ô ông ta, trước sai 
Tôn giả Xá-lợi- phất vì ông mà nói các pháp công 
đức bô thí, nhưng vị trưởng giả. này không phát tâm 
bố thí. Thây trời đã gân trưa, ông nói với Tôn giả 
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Xá-lợi-phất: 

— Ngài nên đi, tôi không cúng đô ăn cho ngài 
đầu. 

Tôn giả Xá-lợi-phất biết ông này không thể hóa 
độ liên trở về thưa lại với Phật. Đức Phật lại sai 
Tôn giả Mục-kiên-liên vận thần thông bay đến nhà 
ông ta để giáo hóa. Trưởng giả lại nói: 

— Ngài muôn xin tôi thứ gì mà làm huyền thuật 
này? 

Tôn giả Mục-kiên-liên biết vị này khó cảm hóa, 
liền trở về trình lại với Phật. Khi ây Đức Phật vì 
lòng thương xót, muôn dẹp bỏ lòng tham lam bỏn 
xẻn của ông ta, nên Ngài thân hành đi đến nhà, vị 
trưởng giả khi thây Đức Phật đến, liên bước ra lễ 
Phật và mời Ngài vào ghế ngôi. Đức Phật nói các 
pháp phương tiện, Ngài nói với trưởng giả: 

— Ông có thê thực hành năm việc bố thí lớn 
không? 

VỊ trưởng giả thưa: 

— Bồ thí nhỏ con còn làm chưa được, huống øì 
bồ thí lớn. 

Nhưng ông cũng hỏi Đức Phật: 

— Thưa Ngài năm việc bố thí lớn là những gì? 

Phật dạy: 

— Năm việc bồ thí lớn là: Một, không được sát 
sinh, ông có thê làm được không? 

VỊ trưởng giả suy nghĩ: “Nếu không sát sinh sẽ 
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không tốn thất tiền tài, thú vật, như vậy thì được.” 
Ông liên bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, việc ấy con làm được... 

Như vậy, thứ lớp Ngài hỏi đến các giới và cuôi 
cùng là không uông rượu, ông đều thưa là có thể 
làm được. 

Khi ấy Đức Phật vì vị trưởng giả mà giảng ý 
nghĩa năm gIới, nếu có thê thọ trì năm giới này thì 
người ây đã làm xong năm việc bô thí lớn. 

Khi trưởng giả nghe Đức Phật dạy như vậy, tâm 
rất hoan hý, muôn đem một khô lụa xâu đề cúng 
dường Ngài, liền vào kho tìm mả không có vải xâu, 
phải lây một khổ vải tốt để cúng dường Đức Phật. 
Nhưng tất cả vải, lụa trong kho đều kéo dính theo, 
làm cho tâm ông ta do dự. Khi ông đến trước Phật, 
Đức Phật biết tâm ông chưa định, Ngài nói với 
trưởng giả: 

- Trời Để Thích cùng với loài A-tu-la chiến 
đâu, do tâm của vua không được định tĩnh cho nên 
ba lần tân công mà không được như ý. Về sau vua 
trời tâm đã định, liền phá tan quân của A-tu-la. 

VỊ trưởng giả nghe Đức Phật dạy như vậy, biết 
Ngài là Bậc Đại Thánh hiểu rõ tâm ý của người; 
phát sinh lòng tin tưởng, tâm được thanh tịnh. Đức 
Phật liên vì ông ta mà nói pháp, ông ta chứng đạo 
quả Tu-đà-hoàn. 

Ngày hôm sau, Ma vương biết được tâm ý của 
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ông đã chuyền đối, liên hóa làm Phật đi đến để phá 
hoại. VỊ trưởng giả vì chưa được tha tâm thông nên 
không biết là ma, nên rất hoan hý, nghênh đón, mời 
vào ghê ngồi. Ma nói với trưởng giả: 

— Những lời ngày hôm qua ta đã nói chỉ là 
phương tiện hoàn toàn không phải là lời mà Bậc 
Giác Ngộ nên nói, ngươi mau bỏ những ý tưởng ây 
đi. 

Vị trưởng giả khi nghe lời dạy Ấy, cảm thây 
quái lạ. Ông suy nghĩ: “Hình thức vị này tuy giỗng 
Phật mà lời nói nội dung tất trái, như con lừa đội 
lốt sư tử, hình thức là con sư tử, mà tâm ý chỉ là 
lừa”, nên ông không chịu tin. 

Ma biết tâm của ông ta đã chân chánh, không 
thể phá hoại, liền hiện nguyên hình nói: 

— Ta cô đến thử ngươi mà tâm ngươi không lay 
chuyền. 

Thế cho nên trong kinh có dạy: Người thấy 
được chân lý còn không tin lời ma giả Phật, huồng 
gì các đạo quả khác. Do quán sát nghĩa lý sâu xa, 
cho nên đệ tử của Phật đều hiểu sâu đạo lý, thì dù 
ma nói hay Phật nói, đều có thê biết rõ. Vì vậy cho 
nên, nghĩa lý Phật pháp không thể không học, bố 
thí không thể không tu. 


10- Người tu hành muôn câu đạo không nên 
tham vị, đăm sắc. Nêu tham đăm như vậy, sẽ mât 
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tt cả công đức. Ví như câu chuyện nảy vậy: 

Ngày xưa có một vị A-la-hán thường vào trong 
cung của loài rông thọ trai. Thọ trai xong, ngài vì 
họ mà nói pháp, sau đó từ cung rông trở về, đem 
bát trao cho chú Sa-dI rửa. Trong bát còn một vài 
hạt cơm, chú â ây nêm thử, thây có hương vị đặc biỆt. 
Vì muốn tìm hiểu nên tìm cách vào ân nấp dưới 
chân giường của thầy, hai tay ôm cứng chân 
Đ1ƯỜng. 

Đến lúc thầy ngôi vào giường nhập định, mang 
cả g1ường vào Long cung. Long vương thưa: 

— VỊ ây chưa được đạo, sao ngài cho đến đây? 

Thây nói: 

— Do tôi không đề ý nên không biết. 

Chú Sa-di được ăn cơm ngon, lại thấy Long nữ 
thân thể đoan chánh, mùi thơm đặc biệt, ở thê gian 
Ít ai sánh bằng. Chú quá say đăm trước những sự 
VIỆC này, liên phát nguyện. răng: “Ta sẽ chiếm đoạt 
cung rông này làm chỗ ở.” 

Long vương nói: 

— Sau thây chớ mang chú ây xuống đây nữa. 

Sa-di khi trở về, hết lòng Bồ thí, Trì giới, mong 
cầu sớm được làm thân loài rồng. Một hôm chú ây 
đi nhiễu quanh chùa, dưới chân tự nhiên có nước, 
biết mình sắp được sinh vào loài rồng. Bèn đi đến 
bên bờ ao, nơi thầy thường đi vào cung rông, chú 
dùng áo ca-sa phủ trên đầu rồi nhảy vào trong 
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nước, liền chết. VỊ ây trở lại hóa sinh làm một con 
rồng lớn có nhiêu năng lực, phước báo. Về sau 
“chú” giết Long vương, khắp ao nước nhuộm một 
màu đỏ. 

Khi chú ấy còn sông, các thây và chúng Tăng 
đã khuyên răn, nhặc nhở rất nhiều nhưng không 
được. Chú Ấy nói: “Tâm con đã quyết định, các 
tướng đã xuât hiện, liên dẫn quý thây đến ao để 
chứng kiên.” 

Do nhân duyên này, người tu hành không nên 
tham luyến mùi thơm, đắm trước sắc đẹp, nó sẽ 
làm tiêu tan căn lành và đọa vào đường ác, như đã 
thây rõ trong câu chuyện này. 


11- Xưa có một vị trời sắp hết phước, có bảy 
điều để có thê tự biết: 

1. Hoa trang sức trên đầu bị héo. 

2. Ánh sáng trên cô diệt lân. 

3. Thân hình gây yếu, âu sâu. 

4. Dưới nách ra mô hôi. 

5. Ruôi dơ dính vào thân. 

6. Đất bụi dính áo. 

7. Tự nhiên ưa rời khỏi chỗ ngôi. 

VỊ ây tự biết sau khi hết phước sẽ xuống nhân 
gian, ở trong nhà ngho theo heo mẹ ghẻ lắc làm 
con, cho nên vị trời này buôn lo không vui. Khi ây 
có một vị trời đên thăm chơi, hỏi: 
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— Ngươi vì sao không được vu1? 

VỊ trời ấy đáp rằng: 

— Ta thọ mạng sắp chết, sẽ bị đọa xuống nhân 
gian theo heo mẹ ghẻ lác làm con. Vì vậy cho nên 
ta buôn. 

VỊ trời kia mách bảo: 

— Có Đức Thích-ca Văn Phật tại cung trời Đao- 
lợi đang vì mẹ mà nói pháp. Ông nên đến quy y 
Phật và chúng Tỳ-kheo Tăng, sẽ được khỏi khô. 

VỊ trời kia nghe vậy liên đến gặp Phật, nguyện 
đem thân mạng. vê nương tựa ba ngôi Tam bảo, nhớ 
nghĩ không quên. Sau bảy ngày thọ mạng đã hết, 
trở lại thế gian, sinh vào làm con trong nhà trưởng 
giả giàu có lớn. Đặc biệt, khi còn ở trong thai mẹ, 
lúc thai đã lớn, thường nghe tiếng xưng niệm Tam 
quy. Mười tháng cưu mang đã mãn, khi vừa sinh 
ra, đứa bé chắp tay nói: 

— Xin đem thân mạng quay về với Phật, Pháp, 
Tăng. 

Người mẹ sợ hãi cho là không tốt, liền có ý 
muốn siết đi, nhưng bà suy nghĩ: “Nó là con trưởng 
giả. Không thể tự tiện, tội ấy không phải nhỏ.” Bà 
liền đến thưa với vị trưởng giả tât cả việc trên. 
Trưởng g1ả nói: 

— Con người sinh ra ở đời được mấy ai biết đem 
thân mạng nương tựa Tam bảo, mà đứa bé con ta, 
vừa mới sinh đã biết Tam bảo, đúng là Thân nhân. 
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Hãy khéo nuôi dưỡng, chớ cho là kỳ quái. 

Đứa bé ây nhờ phước đời trước nên thông minh 
đặc biệt khác thường, cha mẹ lại rất thương yêu 
mến trọng. Đến khi được năm tuổi, cùng với các 
bạn trẻ chơi bên đường, khi Tôn giả Xá-lợi- -phất và 
Mục-kiên-liên đi qua, chú bé liên bước đến trước 
cung kính đảnh lễ. Ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Ta chưa thây chú bé nào mà biết đảnh lễ Sa- 
môn như vậy. 

Chú bé thưa: 

— Các ngài không biết con sao? 

Ngài Xá-lợi-phất nhập định, quán sát căn 
nguyên của chú mới biết là vị trời thọ sinh. Chú bé 
sau đó liền đến quỳ dưới chân hai vị Tôn giả Xá- 
lợi-phât và Mục-kiên-liên thưa: 

— Nguyện hai ngài vì con mà thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng ngày mai đến nhà con thọ trai. 

Hai Tôn giả liên hứa chấp nhận. Chú bé trở về 
thưa với cha mẹ: 

— Con đã hướng về ngài Xá-lợi-phất và Mục- 
kiên-liên mong hai vị thưa thỉnh Đức Thê Tôn và 
chúng Tăng ngày mai đến nhà mình thọ trai. 

Cha mẹ rất vui vẻ, sửa soạn thiết trai cúng 
dường. Ngày hôm sau Đức Phật và chúng Tăng 
đến nhà. Chú bé và cha mẹ đều ra nghênh đón, 
đảnh lễ. Ngài và chúng Tăng đã an tọa, dùng nước 
rửa tay và thọ trai. Khi đã thọ trai xong, Đức Thê 
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Tôn vì mọi người và g1a đình mà nói pháp. Cha mẹ 
và cả chú bé đều được Vô sinh pháp nhẫn, hăng 
trăm ngàn người khác nhân đó cũng đều phát tâm 
Vô thượng chánh chân đạo ý. 

Kinh dạy: Hết lòng hướng về Đẳng Từ Tôn mới 
có thê được như vậy. 


12- Ngày xưa có một người chăn bò, thấy ở 
trong đâm lớn có loại hoa màu vàng sáng chói rất 
đẹp, bèn suy nghĩ: “Đức Phật ở cách đây không xa 
ta nên lấy hoa đẹp này để cúng dường Ngài.” Anh 
ta liền xuống hái hoa, kết lại một bó mang đi cúng 
Phật. Trên đường đi bị bò húc chết, do tâm chuyên 
chú nghĩ đến chuyện cúng dường Phật nên liên 
được sinh lên cõi trời Đao-lợi thứ hai, Ở trong cung 
điện rộng rãi, trang nghiêm tốt đẹp. Bên ngoài bốn 
phía cung điện, đặc biệt có một loại hoa màu vàng, 
có ánh sáng soi chiếu. 

Pháp thường của chư Thiên là khi được sinh lên 
trời thì quán sát kiếp trước của mình. Người chăn 
trâu này cũng vậy. Ông ta quán sát kiếp trước của 
mình, biết rõ do công đức mang hoa đi cúng Phật 
bị trâu húc chết, rất vui mừng tán thán: 

- Đức Phật là Đẳng Vô Thượng phước lộc, dù 
chưa kịp cúng dường Ngài mà phước báo rực rỡ 
như thế này, huông øì tu các công đức khác. 

Vị trời liền hái hoa quanh cung điện và các vật 
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cúng dường khác, muốn y theo nguyện xưa, đến 
gặp Đức Phật cúng dường. Chư Thiên thây anh ta 
hái hoa đều đến hỏi: 

— Ngươi mới đến đây đề thọ hưởng phước báo, 
nên dùng năm dục để tự vui thú, hái hoa đề làm gì? 

VỊ trời mới sinh trả lời: 

— Khi tôi làm người muốn đem hoa cúng Phật 
mà không được như nguyện, còn được sinh lên 
đây, huống gì người phát tâm làm được việc này, 
Nay tôi hái hoa cúng Phật là muốn y theo nguyện 
xưa để tạo thêm công đức. 

Lúc bây giờ chư Thiên nghe như vậy đều rất 
hoan hỷ đông phát thiện tâm, có đến tám vạn bốn 
ngàn vị ở cõi trời cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật 
trụ trên hư không, khảy nhạc trời, rải hoa trời, xông 
hương trời và các món cúng dường lên Đức Phật 
và chúng Tăng. Chư Thiên vào trong các chùa, 
tháp, chăng thây Phật đâu, chưa được thây Phật, 
chỉ mới gặp vị Thượng tọa Tỳ-kheo đã đắc đạo vì 
chư Thiên nói pháp. Chư Thiên nghe pháp, tâm 
được hoan hỷ, tăng thêm công đức. Sau liền được 
gặp Đức Phật, họ dùng trồng nhạc, đàn ca, rải các 
danh hoa và tất cả các thứ cúng dường khác dâng 
lên Đức Phật và chúng Tăng. Đức Phật vì chư 
Thiên giảng nói Diệu pháp thanh tịnh, VỊ trời kia 
cùng với tám vạn bốn ngàn chư Thiên khác đều 
được pháp nhãn thanh tịnh. Các vị trời này đời 
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trước là thiện tri thức của nhau, cho nên nay mới 
có thê khởi đạo tâm cho nhau, đê cùng một lúc 
được đạo. 


13- Ngày xưa ở nước ngoài có một vị trưởng 
giả rất giàu chỉ sinh một người con trai nên thương 
mến, quý trọng vô cùng. Sau đó đứa con bị bệnh 
nặng, vô phương cứu chữa, đảnh phải chịu chết. 
Người con trai này khi sắp lâm chung một lòng 
niệm Phật, thây Đức Phật hiện ra trước mặt. Tâm 
anh ta nhờ đó mà được định tĩnh, an ỗn. Sau khi 
chết anh ta liên được sinh lên cõi trời. Cha mẹ vì 
chưa hiểu đạo, nên luôn nghĩ nhớ đến con, sâu 
buôn áo não, chỉ muốn chết theo con, trong lòng 
không được cởi mở. Vì vậy cha mẹ đã dùng củi đê 
thiêu đốt thân anh ta, lây tro xương bỏ trong một 
cái bình băng bạc, mỗi tháng cứ đến ngày răm, đặt 
đồ ă ăn trăm món trước bình đựng xương cốt kia, rôi 
cất tiếng buôn khóc, lăn lộn đưới đất. 

VỊ Thiên tử ở cối trời thây cha mẹ như vậy, tự 
nghĩ: “Nếu ta không hiện ra để cảm hóa thì ý của 
cha mẹ sẽ không được cởi mở. ˆ 

Nghĩ như vậy rôi vị ây liền hiện xuống, biến 
thành một đứa bé khoảng tám, chín tuổi đi chăn bò 
ở bên đường. Khi ấy có một con bò chết năm dưới 
đất, chú bé đi kiêm cỏ non đặt ở trước miệng con 
bò chết, lẫy roi đánh bò, miệng kêu bò: 
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— Hãy dậy ăn!... 

_ Cha mẹ và những người lớn nhỏ ở trong nhà, 
thây chú bé làm như vậy đêu buôn cười và đên hỏi: 

— Mày con nhà ai mà ngu vậy? Bò đã chết mà 
đem cỏ bỏ trước miệng, làm sao nó ăn được? 

Chú bé cười nói: 

- Bò của tôi nay tuy đã chết, nhưng đầu và 
miệng vẫn còn nguyên vẹn, mà tôi đưa cỏ nó không 
chịu ăn. Huống chi chú bé con ông bà chết đã lâu, 
lại còn dùng lửa đốt thiêu, chỉ còn lại chút ít tro 
xương mà ông bà lại dùng đồ ăn trăm vị đặt ở trước 
bình tro kia, lại còn khóc lóc nữa, chú bé ấy có thể 
ăn được không? 

Cha mẹ nhờ đó, ý liên cởi mở, hỏi chú bé: 

— Ngươi là a1? 

Chú bé thưa: 

— Trước đây tôi là con của ông bà trưởng giả, 
nhờ chí thành niệm Phật nên được sinh lên cõi trời. 
Thây cha mẹ buôn thương áo não thái quá, cho nên 
cô đên đề hóa giải. 

Cha mẹ nghe vậy trong lòng được cởi mở, rất 
vui và không còn sâu khô như trước nữa. 

Vị trời liền biển mất. Cha mẹ trở về nhà liên 
thiết lễ trai hội bố thí cúng dường, nguyện giữ gìn 
câm giới, nphe kinh hành đạo, sau được đạo quả 
Tu-đà-hoàn. 
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14- Thời xưa, trải vô số kiếp có một ngôi chùa 
lớn; trong chùa có hơn ngàn vị Sa-môn ở đó tu học. 
Hãng ngày có vải trăm chú Sa-di khuất thực để 
cúng dường chúng Tăng. Thây dạy mỗi chú một 
ngày phải cúng một đầu gạo và phải học thuộc một 
bài kệ. 

Có một chú Sa-di vào phố thị khất thực, chú 
vừa đi vừa nhâm học bài kệ. Trong phố có một vị 
Hiện giả, thây Sa-di vừa đi vừa nhâm học bài kệ, 
Hiên giả đảnh lê, hỏi: 

— Đạo nhân vừa đi vừa nói gì vậy? 

Chú Sa-di ây thưa răng: 

— Tôi vừa đi khât thực để cúng dường chúng 
Tăng, vừa phải học thuộc một bài kệ. 

Hiên giả lại hỏi: 

— Nếu chú không vướng bận việc gì cả thì tụng 
thuộc bao nhiều kệ. 

Thưa rằng: 

— Có thê thuộc hơn mười bài kệ. 

Lại hỏi: 

— Chú phải khât thực bao nhiêu ngày? 

Chú thưa: 

— Trong chín mươi ngày phải cung cấp chín 
mươi đâu gạo. 

Hiền giả thưa với Đạo nhân: 

— Chú hãy trở về chùa yên tâm lo học kinh kệ, 
tôi sẽ giúp cho chú cung câp sô gạo đó. 
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Chú Sa-di nghe Hiên giả nói vậy rất vui mừng. 
Hiền giả liên đem chín mươi đấu gạo cúng dường. 
Chú mang về thưa thây, rôi nộp cho chúng Tăng 
xIn đóng cửa học kệ, tụng kinh. Trải qua ba tháng, 
chú ây đã học thuộc một ngàn bốn trăm bài kệ, chú 
thưa với thây: 

— Con học kệ đã xong. Bây giờ, con xin đến nhà 
thí chủ tụng những bài kệ đó đề nhờ kiểm tra lại. 

Thây hoan hỷ chấp nhận. Đến nhà Hiên giả, 
chú thưa: 

— Nhờ thí chủ trợ duyên nên tôi được yên Ổn, 
tụng kinh, học kệ. Nay việc học kệ đã xong, tôi đến 
đây xin đọc để đạo hữu nghe. 

Chú Sa-di đọc kệ, văn cú lưu loát, không vấp 
váp trở ngại. Hiền giả nghe qua rất vui vẻ, cúi đầu 
đảnh lễ, thưa: 

— Nguyện cho tôi đời sau thông minh, hiểu biết 
rộng rãi, thấu đáo, nghe nhiều không quên. 

Nhờ làm việc phúc đức nên vị Hiện giả này đời 
đời sáng suốt, hiểu biết, nhớ dai, đến khi gặp Phật 
ra đời được làm đệ tử tên là A-nan. Thường làm thị 
giả cho Đức Thê Tôn, đặc biệt riêng ngài là vị đệ 
tử biện thuyết thông suốt, nghe nhiều vào bậc nhất. 

Thây dạy: 

— Hiên giả thời ấy nay là Đại đức A-nan. 

Luận răng: AI chú tâm khuyến khích, hỗ trợ 
cho người tu học, là được công đức lớn, nếu người 
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ây có ý chí hoặc cầu nguyện gì đều được thành tựu. 
Đó là nương vào phước báo mà được vậy. 

Phía Nam núi Tu-di có một cây đại thọ cao bôn 
ngàn dặm. Các con chìm to loại Bát-xoa nương Ở 
trên cây mà cây vẫn bình thường, không chuyển 
động. Chỉ có một con chim thân hình rất nhỏ, loại 
thuân âm, bay đến đậu trên cây kia, cây liên bị dao 
động. Chim to Bát-xoa nói với thọ thân: 

- Không biết tại sao thân ta rất nặng, thường 
nương ở đây mà cây vẫn bất động, còn con chim 
nhỏ kia mới vừa bay đến, chưa ngủ qua đêm mà lại 
làm cây chấn động? 

Thọ thần nói: 

— Chim kia tuy nhỏ nhưng nó từ đáy biến lớn 
mà đến. Hằng ngày chỉ ăn toàn đá quý, kim cương. 
Đá kim cương này va chạm vào các vật khác, các 
vật kia đều bị phá hoại. Vì vậy cho nên khi chim 
kia đến đậu, ta rất sợ hãi, không thể tự vền. 

K¡nh nêu thí dụ này, ý muốn nói: Nêu có người 
phảm hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của một câu kinh, 
miệng đọc tụng, tâm nghĩ nhớ thì ba độc, bốn ma, 
tám vạn cửa trân câu, tháy đêu không thể tự yên, 
huỗng gì người tu hành rộng thâu thập các pháp 
giải thoát đề làm câu đò cho tất cả chúng sinh. 


15- Một hôm Đức Phật dạy Tôn giả Mục-liên: 
— Nghiệp quả của Tôn giả sắp đên lúc phải trả. 
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Mục-liên thưa: 

— Con có thân lực có thể vượt qua núi Tu- dị, 
quả báo nếu từ phía Đông mà tới, con sẽ bay về 
phía Tây, nếu từ phía Bắc mà đến, con liên nhảy 
sang phía Nam... Làm sao nghiệp quả bắt gặp con 
được? 

Đức Phật dạy: 

— Tội phước tự nhiên không thê trôn tránh. Nếu 
Tôn giả bay xa trên núi cao, đên khi không còn hơi 
thở thì cũng sẽ phải rơi vào trong núi. 

Thời bây gIỜ có một ông lão đang cõi xe, Mục- 
liên bị nạn rơi vào ngay trước đầu xe, hình dáng 
xâu xí như qui. Ông lão cho là vật xấu ác, liên cho 
Xe cán ngang qua, khiến Tôn giả bị gãy xương. 
Mục-liên khi ây trong lòng áo não, mê man không 
còn biết gì. Đức Phật thương xót giúp cho Tôn giả 
phục hôi thân lực, khi ây Tôn giả mới định tỉnh, 
tìm cách phục hồi trở lại thân hình. 

Ông lão cõi xe cán qua thân ngài, thời trước là 
cha của Mục-liên. Vì cha con cùng tranh cãi nhau, 
Mục-liên thời ây nghĩ á ác răng: “Giết được ông già 
kia để chẻ xương mới hả giận.” Vì nhân duyên đời 
trước sân giận, ác khẩu nên ngày nay mới vương 
phải tai ương như vậy. Phải cân thận, chớ tạo tội 
bắt hiểu với cha mẹ. 

Vì vậy, người biết xử thế chăng những phải dè 
dặt ý nghĩ và lời nói, mà còn phải hiếu dưỡng cha 
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16- Ngày xưa có một vị Sa-môn đang ổi trong 
đám cỏ rậm, có một con răn nói: 

— X1In chào Hòa thượng. 

VỊ Sa-môn giật mình nhìn xem hai bên. Răn 
nói: 

— Thầy chớ sợ hãi, mong ngài vì tôi mả giảng 
nói kinh điện, khiên cho tôi thoát khỏi thân tội báo 
này. 

Răn thưa tiếp: 

— Ngài có biết vua A-kỳ-đạt không? 

Sa-môn nói: 

— Có biết, 

Răn thưa: 

— Ông ấy là tiền thân của tôi. 

Sa-môn nói: 

— Vua A-kỳ-đạt tạo lập chùa tháp, cúng dường 
chúng Tăng, công đức rât lớn, đang được sinh ở 
cối trời, do nhân duyên gì mà phải bị đọa vào loài 
này? 

Răn thưa: 

— Khi tôi sắp chết, người hầu cận cầm quạt hầu, 
sơ ý để quạt rơi nhằm mặt tôi, tôi khi ấy nôi sân 
giận, nên sau khi chết phải đọa vào thân răn này. 

Sa-môn liên vì răn mà giảng kinh, rắn một lòng 


SÓ 208 - CHÚNG KINH TUYẾN TẠP THÍ DỤ, QUYỀN 1 497 


lắng nghe, rồi quyết nhịn ăn trong bảy ngày mà 
chết. Khi xả thân nghiệp báo ấy thì liên sinh lên cõi 
trời. VàảiI tháng sau đó, vị trời này mang hoa trời 
xuống rải cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. 
Lúc ây đại chúng rất ngạc nhiên, liên ở trong hư 
không có tiếng nói: 

— Tôi kiếp trước là vua A-kỳ-đạt, bị đọa làm 
súc sinh. Nhờ vị Sa-môn giảng dạy Phật pháp, tôi 
được nghe, nhờ đó mà được sinh lên cõi trời. Nay 
mang hoa đến rải cúng dường Đức Phật và chúng 
Tăng đề báo ân. 

Vì vậy, chúng ta đối với người đau bệnh sắp 
chết, khi thân cận giúp đỡ phải cô gắng cân thận 
hộ trì tâm của người ây. 


17- Ngày xưa, ở ngoại quốc có một người làm 
ăn buôn bán tân phát, tiền của vàng bạc thâu vào 
có hơn ngản cân. Trong lòng vị ây rất lo lắng, 
muốn chôn giấu dưới đât nhưng, SỢ dễ mèn, côn 
trùng, chuột bọ đục phá; muôn cất giâu trong cây 
cỏ, núi rừng cũng sợ chôn, cáo, con người gặp 
được lây mất. Lại cũng không tin vợ con trong nhà, 
anh em bên ngoài, chỉ còn cách là mang theo trong 
nØƯỜiI. Cho nên khi cân đi đâu vị ây rất sợ mất của. 

Thời ây, gặp tháng trường trai, bốn chúng đệ tử 
đến chùa tháp đốt hương rải hoa. Vị ây xem xét đã 
thây tất cả, lại thây ở trước tháp tự có một bát lớn, 


498 BỘ BẢN DUYÊN 7 


bốn chúng đệ tử đi nhiễu quanh tháp, đem tiền của, 
vàng bạc, vật báu đặt vào trong bát ấy cúng dường 
Tam bảo. Người kia thây vậy hỏi: 

— Vì sao đem vật báu đề trong bát này? 

Có vị Sa-môn đứng gân đó đáp: 

— Đây gọi là phát tâm bồ thí để đúc tượng Phật, 
làm chùa tháp, tạo công đức cho người cúng, cho 
nên gọi là nơi cất giấu vững chắc, cũng gọi là nơi 
gởi không bị mục nát. 

Người ấy nghe vậy suy nghĩ, chấp nhận, nói: 

- Đúng như lời ngài nói. Thật đúng với chỗ 
mong câu của tôi. 

Ông ta phát tâm đem tất cả vàng bạc để vào 
trong bát cúng dường. VỊ Sa-môn vì người kia mà 
chú nguyện, lại dạy thêm: 

— Tôi nói chỗ cât chứa vững chắc có nghĩa là 
người có tâm cúng dường Tam bảo, phước đức ây 
nước không thê làm chìm, lửa không thể đốt, trộm 
cướp, oan gia đêu không thể xâm phạm, tốn hại 
công đức này được. Đã gl1eo vào trong kho báu này 
rôi thì không bao giờ mục nát, hư hoại, đời sau sẽ 
được gặt hái quả báo gấp trăm ngàn vạn lần của 
báu đã cúng dường hôm nay, nên gọi là bố thí. 

VỊ ây nghe dạy như vậy, ý được cởi mở, vuI vẻ 
vô cùng, tức thời ở ngay trước tháp mà được đạo 
quả Tu-đà-hoàn. Vì vậy nên người chí tâm biết làm 
phước, công đức ấy không bao giờ cùng tận, sau 
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cùng tự mình cũng sẽ được đạo quả giải thoát. 


18- Ngày xưa ở chùa Tước ly có vị Trưởng lão 
Ty-kheo, đã được đạo quả A-la-hán, dẫn một chú 
Sa-di vào thành thăm viếng, y bát nặng, thây sai 
chú Sa-di mang đi theo sau. 

Chú Sa-di đang đi trên đường, tự suy nghĩ: 
“Con người sinh ra ở đời đều chịu đau khô. Muốn 
thoát khỏi nỗi khô này nên phát tâm tu theo con 
đường nào?” Lại suy nghĩ: “Đức Phật thường tán 
thán Bô-tát là thù thắng, ta nay nên phát tâm tu 
hành Bồ-tát đạo.” 

Khi chú suy nghĩ như vậy, thây của chú dùng 
Tha tâm thông rõ hết ý nghĩ kia. Vị thầy dạy chú 
Sa-di: 


- Chú đem y bát đến đây. 
Chú đem y bát trao cho thây. Rôi thây bảo chú: 
— Ngươi hãy đi trước đi! 


~ 


Sa-di đi trước, lại suy nghĩ: “Con đường tu 
hành Bồ-tát đạo phải siêng năng, chịu khó. Nêu có 
người xin đầu phải cho đầu, xin mắt phải cho mắt. 
Việc này rất khó, không phải sức ta có thể làm 
xong, chị bằng chứng quả A-la-hản để mau được 
lia khô.” VỊ thây biết chú suy nghĩ như vậy nên nói 
với chú ây: 

— Ngươi mang y bát đi theo sau ta. 

Như vậy ba lần. Chú ây rất kinh ngạc, không 
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hiểu thầy có ý gì? 

Đến chỗ bóng mát, thầy trò nghỉ chân, chú chắp 
tay thưa hỏi thây về ý nghĩa kia. VỊ thây dạy: 

— Ngươi với con đường tu hành Bô-tát, ba lần 
muốn tiên lên, cho nên ta ba lần nhường cho ngươi 
đi tới trước. Tâm ngươi ba lần thoái thât nên ta ba 
lần đầy ngươi lui ra sau. Đó là lý do vậy. 

Người phát tâm tu hành Bồ-tát đạo, công đức 
kia thù thăng hơn người, được đạo quả A-la-hán. 
Cho dù đây cả ba ngàn thế giới người được đạo quả 
A-la-hán cũng không đủ đê so sánh vậy. 


19- Ngày xưa, vào thời Đức Phật Ca- diễp, có 
hai anh em đều xuất gia làm Sa- -môn. Người anh 
ưa trÌ giới, ngôi thiên, một lòng cầu đạo mà không 
thích bô thí. Người em trái lại ưa bố thí, tu phước 
mà không chịu g1ữ gIới. 

Đến khi Đức Thích-ca ra đời, người anh gặp 
Phật, xuất gia tu học. Tuy được đạo quả A-la-hán 
mà lại chịu bạc phước, thường bị nạn cơm ăn áo 
mặc không đủ. Cùng các thây đi khất thực, mà 
riêng mình thường chịu đói trở vê. 

Trong khi đó người em sinh trong loài vol, là 
một con voi có nhiêu sức mạnh, có thê dẹp trừ giặc 
oán, được nhà vua mến trọng, dùng các món vàng 
bạc, ngọc báu, chuỗi anh lạc đề trang điểm thân 
cho voi. Vua còn phong vài trăm hộ trong ấp phải 
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cung cấp đồ cân dùng cho voi. 

Người anh làm thây Tỳ-kheo gặp lúc mất mùa, 
đi khât thực tiệp tục bảy ngày mà không được món 
gì ăn cả. Sau cùng chỉ được một ít món ăn tâm 
thường để duy trì mạng sống. Ngài biết con voi của 
vua trước kia là anh em, nên đi đến thăm, tay cầm 
tai vo1 nói nhỏ: 

— Ta với ngươi đều có tội. 

Voi suy nghĩ lời của thấy Ty-kheo dạy, liền biết 
được tiên kiếp, thấy TỐ nguyên nhân kiếp trước của 
mình. Từ đó voi rât buôn râu, không còn muôn ăn 
uống. Người nải chăm sóc voi thây vậy rât sợ, đến 
tâu với đức vua: 

— Thưa, voi không muốn ăn uống, hạ thân 
không biết lý do gì. 

Vua hỏi người chăm sóc: 

— Trước đó ngươi có thấy ai xúc phạm voi 
không? 

Người chăm sóc voi tâu: 

— Thưa không thây có ai khác, chỉ thây một Sa- 
môn đi đên bên vol, trong khoảng khắc rôi đi. 

Vua liên ra lệnh cho người đi khắp nơi đề tìm 
vị Ty-kheo ây. Có người ở trong rừng cây gặp 
được, liền dẫn vị Sa-môn kia đến trước nhà vua. 
Vua hỏi Sa-môn: 

— Thây đến bên voi của trầm nói những gì? 

VỊ Sa-môn thưa: 
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— Tôi không nói gì nhiêu, chỉ nói thắng với voi: 
“Ta cùng ngươi đều có tội.” 

Khi ây Sa-môn liền thưa với vua về nhân duyên 
đời trước. Nghe xong, tâm vua được tỉnh ngộ, liên 
thả vị Sa-môn về chỗ ở của ngải. 

Vì vậy, ai là người tu phước, việc Trì giới, Bồ 
thí đều phải thực hành, chớ thiên chấp mà công đức 
không được đây đủ. 


20- Ngày xưa có một thây Tỳ-kheo phạm lỗi, 
bị đuôi ra khỏi chúng Tăng, trong lòng rất buồn 
khố, vừa đi vừa khóc. Trên đường đi gặp một con 
qui, nó cũng bị phạm pháp, đang bị vua trời Tỳ-sa- 
môn đuôi. Khi ây quý hỏi thầy Tỳ-kheo: 

— Ông vì sao mà vừa đi vừa khóc như thê? 

Vị Tỳ-kheo nói: 

— Tôi phạm việc cấm của chúng Tăng nên chư 
Tăng đuôi, tật cả sự cúng dường của đàn-việt cho 
tôi đều mất sạch, lại tiếng xấu đồn khắp xa gần, vì 
vậy nên tôi buôn khóc. 

Quỷ nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Tôi có thê giúp ông trừ bỏ hết tiếng xâu mà 
còn được cúng dường lớn lao. 

Quỷ nói tiếp: 

- Bây giờ ông có thể ngôi trên vai trái tôi, tôi 
sẽ vác ông bay đi trên hư không, mọi người chỉ 
thây ông mà không thấy thân tôi. Nếu ông được 
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cúng dường nhiêu, nên chia cho tôi cùng hưởng. 

Con qui kia liên vác thây Tỳ-kheo bay trên 
không, ngang qua xóm làng mà trước đó thây đã bị 
đuổi. Khi ây mọi người thây đều kinh hãi, quái lạ. 
Họ cho răng vị kia đã đắc đạo, cùng nhau bàn răng: 

- Chúng Tăng không năm được tình hình nên 
đã đuôi người đắc đạo một cách oan uông. 

Khi ây mọi người trong xóm làng cùng đi đến 
chủa trách móc chúng Tăng. Họ liên đi đón thây 
Tỳ-kheo ấy trở về chùa và được cúng dường trọng 
hậu hơn trước. 

Vị Tỳ-kheo ây khi được đồ ăn cúng dường, liên 
đem chia phân cho qui, không trái với lời hứa. Con 
quỷ nảy là thuộc hạ của vị quan hâu của Tỳ-sa-môn 
Thiên vương. 

Một hôm, đang vác vị Tỷ-kheo đi trên không, 
chợt thấy vị quan hầu Tỳ-sa-môn Thiên vương đi 
thâm tra, qui rất sợ hãi, liên quăng bỏ thây 1ỳ- 
kheo, ra sức chạy trôn. Thây Tỳ-kheo bị rơi xuông 
đất chết, đầu mình đêu tan nát. 

Câu chuyện thí dụ này khuyên người tu hành 
nên tự nỗ lực đề đạt đến ý chí hướng thượng của 
mình, không nên tìm cầu bên ngoài. Nếu người tu 
hành mà ưa nương tựa kẻ giàu có, thế lực, một mai 
tình thê thay đối, sẽ như thây Tỳ-kheo bị hại kia 
không khác. 
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21- Ngày xưa, Tôn giả Mục-kiên-liên cùng đệ 
tử từ núi Kỳ-xà-quật đến thành Vương xá khất 
thực. Tôn giả đang đi trên đường, ngước nhìn lên 
hư không, đột nhiên phát ra lời than, người đệ tử 
theo hầu thưa: 

— Vì nhân duyên gì mà thây than? 

Tôn giả Mục-liên dạy: 

— Con muốn biết, khi trở về gặp Đức Phật thì 
đem ra thưa hỏi. 

Khi thây trò khất thực xong, trở về chỗ Đức 
Phật đang ngự. Người đệ tử đem việc Tôn giả đã 
than khi sáng ra hỏi. Mục-liên đáp: 

— Ta thây trong hư không có một ngạ qui, thân 
rất lớn, hình tướng xấu xa, có bảy viên sắt tròn vào 
từ miệng và xuyên suốt xuống chân, khi ra ngoài 
lại vào từ miệng, làm cho toàn thân bị đốt cháy, 
đau khô lăn lóc, lộn nhảo xuống rôi lại đứng dậy, 
vừa đứng dậy rồi lại lộn nhào xuống. Vì thế cho 
nên ta than. Việc này chăng phải chỉ có ta thấy, 
Đức Thế Tôn cũng thấy như vậy. 

Đệ tử hỏi: 

— Do nhân duyên gì mà ngạ qui kia phải chịu 
đau khổ như vậy? 

Tôn giả Mục-liên dạy: 

— Ngươi nên đem việc này thưa hỏi Đức Thế 
Tôn. 

Người đệ tử liên đến bạch với Đức Phật về 
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nhân duyên việc kia. Khi ây Đức Phật dạy: 

— Con nøạ qui này, đời trước đã từng làm Sa- 
di. Gặp lúc đói kém, chư Tăng phải dùng đậu làm 
thức ăn. Chú Sa-di phân chia đồ ăn cúng dường 
chúng Tăng, vì có tâm thiên vị, khi đến bên thây 
của mình cô bỏ thêm bảy hạt đậu. Do tạo lỗi này, 
cho nên phải làm thân ngạ quỷ, chịu khổ đau như 
vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Ta cũng đã thấy, sở dĩ không nói là sợ con 
người không tin, phải mắc tội rất nặng. 

Câu chuyện thí dụ này cho chúng ta thây: Với 
một ít hạt đậu của chúng Tăng, do tâm thiên vị vì 
thây chứ không phải vì mình mà tội kia còn như 
vậy. Huống gì Đức Phật nói lý Bát- nhã mà chúng 
ta không tin, lại còn phỉ Dáng, tội kia rât nặng, như 
tội ngũ nghịch, phải chịu khô ở địa ngục không biết 
bao lầu. 


LÌ 

22- Ngày xưa có một vị cư sĩ, bà vợ đang mang 
thai, ông thỉnh Đức Phật đến nhà cúng dường, 
muốn nhờ Đức Thế Tôn đoán thử bà vợ của ông 
sau này sinh con, sẽ là trai hay gái. 

Đức Phật dạy: 

— Sau này bà ây sẽ sinh con trai, trang nghiêm 
tốt đẹp. Đến khi lớn khôn, tuy ở trong loài người 
mà hưởng thọ cái vui của cõi trời. Nếu xuất gia tu 
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hành sẽ được đạo quả A-la-hán. 

VỊ cư sĩ nghe Đức Phật dạy như vậy, trong lòng 
không tin. Sau đó, ông lại thỉnh nhóm Lục sư đến 
cúng dường để nhờ họ đoán thử. Cư sĩ nói với Lục 
Sư: 

— Trước đây tôi đã nhờ Sa-môn Cù-đàm đoán. 
Ngài dạy sau này sẽ sinh con trai. Theo ý các ngài, 
có phải bà ấy sẽ sinh con trai không? 

Lục sư đáp: 

— Bà ấy sẽ sinh con gái. 

Nhóm Lục sư đỗ ky với Phật pháp, nên muốn 
nói ngược trở lại, nhưng rôi họ lại suy nghĩ: “Nếu 
sau này bà ây sinh con trai, cư sĩ này sẽ bỏ ta mà 
phụng sự Cù-đàm”, nên họ dùng lời qui quyệt mà 
nÓI VỚI CƯ SĨ: 

— Vợ ông sẽ sinh con tra, nêu sinh trai, sau này 
sẽ gặp tai họa hung ác, gia đình thân thuộc của ông 
bảy đời sẽ bị tuyệt diệt. Do không được tốt, cho 
nên trước ta nói dối là sinh con gái. 

Cư sĩ nghe xong rất sợ hãi, không biết làm sao. 
Nhóm Lục sư liền nói với cư sĩ: 

- Muốn được tốt đẹp và lợi ích nên trừ khử 
trước ởi. 

Nhóm Lục sư liên giải phẫu bà vợ của cư sĩ để 
trừ bỏ đứa bé. Muôn trừ bỏ đứa bé mà trái lại bà 
mẹ thì bị hại. Vợ của cư sĩ chịu đựng không nỗi 
phải chết, còn đứa bé thì không sao, vì phước đức 


SÓ 208 - CHÚNG KINH TUYẾN TẠP THÍ DỤ, QUYỀN 1 507 


đời trước đã giúp đứa bé. 

VỊ cư sĩ mang xác vợ đến nghĩa địa chất củi hỏa 
thiêu. Khi ngọn lửa đã cháy, Đức Phật dẫn các đệ 
tử đến nơi lửa đang cháy thân của bà VỢ Cư SĨ để 
xem; liền thấy trong ngọn lửa, đứa bé ngôi trên hoa 
sen, trang nghiêm tốt đẹp, hình thế trắng như tuyẾt, 
Đức Phật thấy vậy liền sai Tôn giả Kỳ-vực bông 
đứa bẻ ra. Tôn giả vâng lời dạy bước vào lửa bồng 
đứa bé ra ngoài rôi giao lại cho ông cư sĩ để ông ta 
mang về nuôi dưỡng. 

Khi chú bé đã lớn, đến năm mười sáu tuôi, tài 
hoa tốt đẹp hơn người. Cư sĩ lại mở tiệc, săm sửa 
thức ăn thỉnh nhóm Lục sư cúng dường. Nhóm Lục 
sư ngôi chưa bao lâu, liên có một người phì cười. 
Có người hỏi: 

— Thưa, vì sao ngài cười? 

Lục sư đáp: 

— Ta thấy cách đây năm vạn dặm có một núi 
lớn, đưới chân núi có suỗi nước chảy, một con khỉ 
rơi tốm xuống nước, vì vậy mà ta Cười. 

Chú bé nghe qua biết họ nói dõi nên lây bát của 
Lục sư bỏ canh và món ăn ở dưới, lây cơm phủ lên 
trên, sai người đem bát dâng cho họ. Những bát 
khác thì dưới để cơm, trên đề đồ ăn. Khi đại chúng 
đều thọ trai, riêng Lục sư giận không ăn. Chủ nhân 
hỏi: 

— Sao các ngài không ăn? 
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Lục sư đáp: 

— Không có canh làm sao ăn? 

Chủ nhân hỏi: 

— Mắt các ngài thây xa năm vạn dặm, biết có 
con khỉ rơi xuống nước, sao các ngài không thây 
dưới cơm trong bát có canh? 

Khi nghe nói vậy, họ tự ái, cảng sân giận hơn, 
không thê ăn được liền đứng dậy ra về. 

VỊ cư sĩ và chú bé nhân việc này chấm dứt 
không phụng sự họ nữa, mà từ đấy cư sĩ hết lòng 
đặt niêm tin phụng sự Tam bảo, thường theo Phật 
nghe pháp, sau đều được đạo quả. 

Câu chuyện thí dụ này rât dài, chỉ ch1 tóm lược 
để rõ điều thật giả là như vậy. 
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23- Ö nước ngoại, có một thây chuyên tụng chú 
đề cảm hóa rông. Thây dùng bình đựng đây nước 
mát, tắm rửa mắt mẻ rôi, đến bên ao rông một lòng 
tụng chú. Khi ây rông ở trong ao này thây lửa từ 
đáy ao chảy lên, rôi lan ra khắp trong ao chỗ nào 
cũng đều có lửa cháy. Rông thây lửa sợ hãi, ngước 
đâu nhìn lên núi, lại thây lửa lớn đốt cháy núi rừng. 
Ngước xem đỉnh núi cũng thây không có chỗ để 
nương thân. Khắp nơi đều bị lửa đốt chảy, không 
có nơi nào làm đất dung thân. Chỉ còn lại bình 
nước mát là nơi có thể vào đó để ty nạn. Muốn vào 
đó phải dẹp bỏ thân to lớn kênh càng, biến thành 
thân hình nhỏ gọn mới có thể vào trong bình nước 
mát được. 

Ao rông ví như cõi Dục. Ngước nhìn lên núi ví 
như cõi Sắc. Nhìn đảnh núi cao ví như cõi Vô sắc. 
Thây tụng chú cảm hóa rồng ví như Bô-tát. Bình 
nước mát ví như Niết-bàn. Dùng chú thuật ví như 
pháp phương tiện. Lửa lớn đốt cháy ví như hiện 
cảnh vô thường. Rông có thân to lớn ví như lòng 
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kiêu mạn. Thân hình nhỏ ví như lòng khiêm tôn. 

Ở đây nói: Bô-tát thị hiện kiếp thiêu, làm cho 
tất cả Dục ĐIỚI, Sắc ĐIỚI đều bị đốt cháy. Ngọn lửa 
lớn vô thường sẽ khủng bố chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh diệt trừ lòng kiêu mạn, thực hành 
khiêm cung nhỏ nhẹ, về sau mới tiễn tu để vào 
Niết-bàn. 


24- Ngày xưa có một người thợ săn chim, anh 
ta giăng lưới trong rừng văng, dùng thức ăn mà 
chìm ưa thích đặt vào trong lưới. Các loại chim 
cùng bạn bè tranh nhau đến ăn. Khi â ấy thợ săn kéo 
sập lưới xuÔng, tất cả chim đêu bị rơi vào bẫy lưới. 
Lúc ấy, có một con chìm lớn đủ sức mạnh, dùng 
đôi cánh lớn quạt gió, cất bổng lưới lên, cùng với 
các chim khác bay đi. Thợ săn thây bóng liên đi 
theo. 

Có người nói với người thợ săn: 

— Chim bay trên trời cao, còn ngươi thì đi bộ 
dưới đất, sao mà ngu vậy? 

Thợ săn đáp: 

— Không như ô ông nói đâu, chim kia khi trời tối 
sẽ tìm chỗ nghị, ý muốn tiễn tới, thoái lui không 
đồng nhau. Như vậy sẽ bị rơi xuống. 

Thợ săn nói như vậy và tiếp tục đi theo. Mặt 
trời đã sang xế chiêu, thợ săn ngước nhìn bây chim, 
thây chúng nó bay ngược, bay xuôi, cạnh tranh 
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nhau. Có con muốn đến phía Đông, con khác lại 
muốn sang Tây. Nhiều con mong lên rừng sâu, 
hoặc có con lại muốn xuống suôi, khe; tranh nhau 
không dừng. Do ý chí bất đồng như thế, chỉ trong 
khoảnh khắc liên bị rơi xuống đất tất cả. Thợ săn 
tóm trọn rôi lân lượt giết hết. 

Thợ săn là ma Ba-tuân. Giăng lưới cũng như 
kết sử. Mang lưới mà bay cũng như người chưa lìa 
kết sử mà muốn ra khỏi ba cõi. Trời chiêu, tìm chỗ 
nghỉ, như người biếng nhác, không câu tiến lên. 
Tìm chỗ nghỉ không đông, như khởi sáu mươi hai 
kiên chấp tương phản nhau. Chim rơi xuông đất, 
như người chấp nhận tà giáo bị rơi vào địa ngục. 

Do đây chúng ta biết được kết sử và trần cầu là 
lưới ma. Kết sử phủ che con người như lưới giăng. 
Được hưởng phước trời, người thì phải khéo giữ 
gìn thân nghiệp và khẩu nghiệp, tâm không buông 
lung vì chúng ta còn ở trong lưới ma. Ba đường ắc 
là khổ, vì phải chịu sinh tử lâu dài, không thể kham 
nhân ở mãi đây vậy. 


25- Ngày xưa có năm trăm người đi buôn, 
nương thuyên vào biên muôn tìm câu châu báu, 
không may gặp lúc cá Ma-kiệt ngắng đầu, há 
miệng muôn ăn nuốt tất cả chúng sinh. 

Ngày ây gió thuận, thuyền đi nhanh như tên 
băn. Vị thương chủ nói với mọi người: 
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— Thuyên đi nhanh quá, nên hạ buồm xuống. 

Nghe vậy, mọi người đều hạ buôm xuống, 
nhưng thuyên đi càng nhanh, không thể hãm bớt 
lại được. VỊ thương chủ hỏi người ngôi trên cột 
buôm: 

— Ngươi thây những gì? 

Người ấy đáp: 

— Tôi thây phía trên có hai mặt trời xuất hiện, 
dưới mặt trời có núi trắng, giữa là núi đen. 

VỊ thương chủ kinh hãi nói: 

— Đây là cá lớn, chúng ta phải làm sao? Ta cùng 
các ngươi nay gặp tai ách ngay khốn, vào trong 
Dụng cá này thì không ai còn sông được. Các ngươi 
nên tùy chỗ tôn thờ của mình mà hết lòng cầu cứu. 

Khi đó mọi người đêu tùy chỗ tôn thờ của 
mình, mà hết lòng câu mong thoát khỏi ách nạn ây. 
Nguyện cầu cảng gập, thuyên đi càng nhanh, chỉ 
trong khoảnh khắc, nêu không dừng lại được sẽ 
vào miệng cá tất cả. Khi ấy thương chủ bảo mọi 
người: 

— Ta có đại thân hiệu gọi là Phật, các người đều 
nên bỏ chỗ tạp câu, mà hãy cùng nhau một lòng 
xưng niệm. 

Khi ấy năm trăm người cùng phát ra tiếng xưng 
niệm lớn: “Nam-mô Phật”. 

Cá nghe được hiệu Phật, tự suy nghĩ: “Ngày 
nay thế gian còn có Phật, tại sao ta lại nỡ sát hại 
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chúng sinh.” Vì nghĩ thế, cá liền ngậm miệng, nước 
vì vậy mà chảy ngược trở lại. Thuyên lần lần xa 
miệng cá, năm trăm người đi buôn liên được thoát 
nạn. 

Con cá này trước đây đã từng làm Sa-môn, do 
tạo tội cho nên phải thọ sinh làm loài cá có thân 
hình to lớn â Ấy, Đã nghe được tiếng xưng niệm Phật, 
cá nhớ lại tiền kiếp của mình, vì vậy mà tâm lành 
liên phát sinh. 

Ở đây chúng ta thây: Năm trăm người đi buôn 
chỉ một lòng niệm Phật, tạm xưng danh hiệu mà 
liền được thoát nạn. Nếu có người biết thọ trì niệm 
Phật tam-muội, thì tội nặng chuyển thành nhẹ, tội 
nhẹ được tiêu trừ. Câu chuyện trên đủ để làm 
chứng nghiệm vậy. 


26- Ngày xưa có một chú đồ tế đi đến gặp vua 
A-xà-thế cầu xin một ước nguyện. Vua bảo: 

— Ngươi cầu xin điều gì? 

Anh ta thưa: 

— Khi ngài mở hội cúng tế, cần mồ giết súc vật, 
nếu vua châp nhận tôi sẽ tận tâm làm việc ấy. 

Vua nói: 

Mô giết là việc Ít a1 ưa, vì sao ngươi lại muỗn 
làm? 

Thưa: 

— Tôi ngày xưa vốn là người nghèo, chuyên 
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nghề giết dê bán để tự sinh sông. Nhờ việc làm đó, 
sau khi chết được sinh cõi trời Tứ Thiên vươn 

Hết tuổi thọ ở cõi trời, sinh trở lại làm người, tiếp 
tục làm nghê giết dê. Khi chết lại được sinh lên cõi 
trời lần thứ hai. Như vậy sáu đời ở dương gian làm 
nghề giết dê, nhờ đó mà sáu lần được sinh lên cõi 
trời, thọ phước không thê lường được. Vì lý do như 
vậy nên tôi đến đây xin vua làm việc mồ giết ây. 

Vua nói: 

— Ngươi đặt bày nói dối như vậy, chứ ngươi 
làm sao biết được. 

Anh ta thưa: 

- Tôi biết được đời trước. 

Vua nghe không thể tin, cho là nói dối, vua suy 
nghĩ: “Kẻ hạ tiện như vậy làm sao có thê biết được 
tiên kiêp?”. Sau đó, vua được gặp Đức Phật, liên 
đem việc ây thưa hỏi. Đức Phật dạy: 

— Thật như lời anh ấy nói, không phải hư dối. 
VỊ này đời trước đã từng gặp được Bích-chi-phật. 
Anh ta thấy vị Bích-chi-phật lòng hoan hỷ, chí tâm 
quán, sát kỹ, chiêm ngưỡng từ đầu cho đến chân, 
rôi liền phát sinh tâm lành. Do nhân duyên đó mà 
được sáu lần sinh lên cõi trời, sáu lần trở lại nhân 
gian, tự biết được túc mạng. Do phước đức đã 
thuân thục nên chưa đến lúc phải thọ quả khô. Khi 
hết thân này, mới đọa vào địa ngục chịu tội đã giết 
dê. Tội ở địa ngục mãn, sẽ phải sinh làm dê nhiêu 
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lần để thường mạng. Tên đồ tế ây chỉ biết một ít 
đời trước, thấy sáu lân được sinh lên trời mà không 
biết được đời thứ bảy: Khi thọ thân người thì 
phước đã tạo trước đó rôi, nên mới hiểu lầm răng: 
“Nhờ giết dê mà được sinh lên cối trời.” Như vậy 
chỉ biết được đời trước, chăng phải thân thông mà 
cũng chăng phải là người sáng suốt đâu! 

Vì thế nên người tu hành khi tạo công đức phải 
phát nguyện, chớ có buông thả, khiến quả báo 
không rõ ràng. Lây chuyện thí dụ này để có thê 
chiêm nghiệm vậy. 


27- Thời Đức Phật còn tại thế, Tôn ø1ả A-nan 
bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, Ngài sinh trong vương 
cung, xuất gia tìm đạo, sáu năm khô hạnh. Sau đó 
ngôi dưới gôc cây Bỏ-đề mà được giác ngộ. Như 
vậy quả Phật, có phải dễ được thành tựu hay 
không? 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Ngày xưa có vị trưởng giả rất giàu có, các thứ 
châu báu đều đủ cả, chỉ thiêu hạt ngọc bội trân 
châu. Cho là chưa đủ, ông liên dẫn người vào biển 
tìm châu báu. Trải qua biết bao nhiêu điều nguy 
hiểm, trở ngại mới đến chỗ có ngọc châu, phải 
chích lẫy máu trong thân đựng trong túi, đặt dưới 
đáy biển. Con sò có ngọc nghe mùi máu đến ăn 
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mới bắt được nó, tách vỏ sò để lây ngọc. Chọn lựa 
trong suốt ba năm mới có được một hạt ngọc bội 
trần châu. 

Khi trở về, băng qua biển gặp một hòn đảo, ghé 
vào lấy nước ngọt, đồng bạn thấy ô ông ta được ngọc 
báu nên lập mưu với nhau. Khi xuông thuyên lây 
nước, họ xô ông ta xuống giêng, lắp lại rôi bỏ đi. 
VỊ trưởng giả bị rơi xuông đáy giêng, Sau đó tình 
cờ, một hôm ô ông thây một con sư tử từ trong hốc 
đá bên hông giêng đi vào uông nước, ông rất Sợ 
hãi. Khi sư tử đã lui ra, ông lần mò theo lỗ hồng ấy 
mà được ra ngoài đất liên. 

Những người bạn kia cướp được châu báu, trở 
về nhà trước. Khi ô ông tìm được đường trở về nhà, 
liên gọi những người bạn kia đến hỏi: 

— Các ngươi âm mưu hại ta lây ngọc bội trân 
châu, cho răng không ai biết. Nay ta đã trở về đây, 
các ngươi nếu biết khôn ngoan, tế nhị, hãy g1ao trả 
tật cả ngọc báu lại cho ta. Nếu không, ta sẽ tỐ cáo 
Các ngươi. 

Những người kia sợ hãi, cùng nhau giao trả số 
ngọc châu trở lại cho ông ta, trong đó có cả hạt 
ngọc bội trân châu. Lúc đó trong nhà có hai đứa 
con nhỏ của ông ta, đang chơi giỡốn với nhau, được 
thây hạt châu, nó hỏi nhau: 

— Ngọc châu này từ đầu mà có? 

Chú bé nói: 
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— Nó sinh từ trong túi em đây. 

Chú bé lớn hơn nói: 

— Nó được cất giữ ở trong túi nhà mình. 

Người cha nghe các con nói như vậy liền cười. 
Bà vợ hỏi: 

— Ông cười gì vậy? 

Ông đáp: 

— Ta có được hạt châu này rất khó khăn, cực 
nhọc. Các con nương theo ta mà có, làm sao biết 
được nguôn gốc của hạt châu, nên nó cho răng hạt 
châu có từ trong túi. 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Ngươi chỉ biết Ta thành Phật dưới "ĐỐC cây 
Bồ-đề mà không hiểu rõ Ta từ vô SỐ kiếp, siêng 
năng khó khổ, tu hành Bồ-tát đạo, đến nay mới 
thành tựu, nên các ông cho là dễ. Như chú bé cho 
răng ngọc báu xuât phát từ trong túi vậy! 

Như vậy muốn thành tựu đạo quả phải phát tâm 
tu theo Lục độ vạn hạnh của Bồ-tát, tích chứa công 
đức trong nhiều kiếp, chứ chăng phải chỉ làm một 
việc, tu một hạnh, xả bỏ một thân mà có thê được 
đạo vậy. 


28- Ngày xưa có một vị đạo sư muốn vảo biển 
để tìm châu báu. Thời ấy có năm trăm người xin 
cùng đi theo. Đạo sư nói: 

— Người đi vào biển sẽ gặp năm thứ tai nạn là: 


518 BỘ BẢN DUYÊN 7 


1. Ghênh thác. 

2. Sóng nước xoáy tròn. 

3. Cá lớn. 

4. Quỷ đữ. 

5. Cỏ thơm ăn vào bị Say. 

Nêu người nào đủ quyết tâm vượt qua năm tai 
nạn này thì có thể cùng đi biến. 

Tất cả đêu châp nhận và củng sửa soạn các thứ 
cần thiết xong, đến lúc thuận gió xuôi buôm vào 
biến. 

Đến được bãi biển có châu báu, mọi người đi 
tìm châu báu. Trong nhóm có một người không 
chế ngự được, ăn nhằm cỏ thơm, say nằm bảy 
ngày. Mọi người. kiếm châu báu đã đủ, gió thuận 
thối đến, họ chuẩn bị trở về. Đạo sư dùng tiếng 
trông tập hợp tất cả lại. Riêng một người chưa 
thỏa mãn, không chịu trở về, tiêp tục tìm câu châu 
báu. Trên đường đi tìm, anh ta gặp một người 
khác ăn nhằm cỏ thơm say năm dưới gốc cây, 
chưa tỉnh, liền dìu vị ấy về trại. Sau đó hai người 
cùng chặt cây lớn làm bè, kiếm cây làm sào 
chồng, cùng nhau trở về nước. -. Người nhà nghe 
tin rât mừng, đêu đến đón trở vê. 

Người bị say trên đảo tự thây mình không tìm 
được vật báu nào cả nên đau khô, hồ thẹn. Anh ta 
buôn nên vác gậy vào chợ thăm chơi. Có người 
trong chợ thấy gậy quý nên đi theo trả giá. Họ đòi 
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mua với giá hai ngàn lượng vàng. VỊ ấy thây giá 
mua quá cao, ngoài mức mong ước nên anh ta 
chịu bán. Khi bán xong hỏi người mua: 

— Giâậy này có công dụng gì mà anh mua với giá 
ây? 

Người mua nói: 

— Đây là cây báu, nêu nghiên nó ra làm bột, đốt 
thành khói, xông các loại ngói đá thì ngói đá ấy sẽ 
thành ngọc châu. 

Người bán thây vậy xin lại được chút ít đem về 
thử nghiệm. Quả đúng như lời nói của người kia, 
các thứ gạch đá được xông đêu thành châu báu quý 
giá. 

Dụ này nói: VỊ Đạo sư là Bồ-tát. Năm nạn là 
chỉ cho năm uân. Bên châu báu là pháp Bát-nhã, là 
Thất thánh tài. Người say là theo tánh biếng nhác 
mà bỏ phế đạo nghiệp. Chặt nhằm cây báu là tự 
mình phải siêng năng tu hành cho đến kết quả thì 
mới phát khởi tinh tấn hơn. Xông ngói đá thành 
châu báu nghĩa là dùng kinh điển, giáo pháp huấn 
tập cho người làm ác thành bậc pháp khí vậy. 


29- Ngày xưa ở trong núi có hai vị Sa-môn an 
nhàn hành đạo, chứng đắc sáu phép thân thông. 
Cách chỗ ở của hai vị không xa, có một con sư tử 
sinh được hai con nhỏ, sau dân dần lớn khôn. Sư 


~ 


tử mẹ muôn đi xa, trong lòng suy nghĩ: “Chỉ có đạo 
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đức của hai vị thây Từ bi kia mới có thê ủy thác 
thân mạng.” Sư tử đến thưa: 

— Con muốn đi lại kiêm sống mà hai con còn 
nhỏ, sợ người làm tôn thương giết hại, muôn đem 
gởi Đạo nhân, xin mong ngài Từ bị giúp đỡ, con sẽ 
tới lui thăm viếng. 

Đạo nhân chấp nhận nuôi hai con sư tử. Khi sư 
tử mẹ trở về, thây hai con nương theo Đạo nhân 
nên an tâm đi nữa. Đạo nhân mỗi khi khất thực về, 
đem đô ăn dư cho hai sư tử con cùng ăn. Mỗi lần 
thây Đạo nhân về, nó đêu chạy ra vui mừng nghênh 
đón. 

Sau đó Đạo nhân đi vắng, có người thợ săn thấy 
được sư tử, cả hai con đều chạy trôn vào cỏ rậm. 
Thợ săn muốn mượn hình thức của Đạo nhân nên 
lẻn vào tịnh thât lây trộm áo ca-sa mặc vào, đi đến 
đám cỏ vạch tìm. Sư tử tưởng lâm là Đạo nhân liên 
chạy đến nên bị thợ săn băn chết. Ông ta lột da sư 
tử đề làm áo lông, giá bán cả ngàn lượng vàng. 

Khi vị Đạo nhân trở về không thấy sư tử, liên 
ngôi thiên quan sát, biết là đã bị thợ săn giết. Vì 
lòng Từ, Sa-môn dùng thân lực lây da sư tử trở lại 
làm nệm lót ngôi thiên, miệng thường vì hai sư tử 
mà chú nguyện. 

Về sau, Đạo nhân lại ngôi thiền quán sát, biết 
kiếp sau chúng nó sẽ được sinh vào nước kia, làm 
con của vị trưởng giả. Đạo nhân đi đến nhà vị 
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trưởng giả, hỏi ông ta muốn mong câu gì. Ông ta 
thưa: 

— Chúng tôi chỉ phiên là không có con. 

VỊ Đạo nhân dạy: 

— Tôi sẽ vì trưởng giả mà câu tự. 

Trưởng giả nghe vậy rất vui mừng. Đạo nhân 


— Nếu có con, ông báo ân như thê nào? 

Trưởng giả thưa: 

— Nếu con khôn lớn, tôi sẽ cho ngài làm Sa-di. 

Đạo nhân nói: 

— Ông chớ quên lời nguyện trọng yêu này. 

Sau đó, bà vợ vị trưởng giả có thai, sinh được 
hai người con trai giỗng nhau như đúc. Đến lúc đã 
tám, chín tuổi, Đạo nhân đi ngang qua, ghé vào 
thăm vị trưởng, giả. Hai đứa bé vừa gặp, tự nhiên 
rất mừng rỡ, mến thương. Đạo nhân nói với trưởng 
giả: 

— Đạo hữu còn nhớ lời nguyện trước đây 
không? 

Vợ chồng trưởng giả không dám trái lời 
nguyện, liền dẫn hai con đến đảnh lễ Sa-môn, xin 
theo thây làm đệ tử. 

Thây dẫn vào núi chỉ dạy phương pháp tu hành. 
Nhờ hai chú bé đều siêng năng tinh tân, sau cả hai 
đêu được đạo quả A-la-hán. Họ thường ngôi trên 
tâm da cũ, ngày ngày nhập định. Khi tự quán sát 
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đời trước, liên biết tâm da này là thân cũ của mình 
đời trước, liền đứng dậy lễ tạ. Họ cũng biết được 
nhờ ân đức, năng lực của thây nên mới được đạo. 

Vì vậy chúng ta biết răng: Tất cả năng lực hộ 
niệm của bậc Ân sư là vô cùng to lớn. Loài cầm 
thú mà phát thiện tâm còn được giải thoát; huông 
øì chúng ta chú tâm phát thiện nguyện mà không 
được giải thoát hay sao? 


30- Ngày xưa, có một chú đô tế muốn cúng 
dường người tu hành, nhưng vì nhà chú ấy làm 
nghề ác, dù cô tâm mà không có Đạo nhân nào 
đên viêng nhà. Sau gặp được một Sa-môn còn trẻ 
mà có oaI nghi đáng kính, anh ta thỉnh vị ấy đến 
nhà cúng dường. Sau khi thọ trai xong, gia chủ 
phát nguyện thỉnh Đạo nhân đến nhà đề xin cúng 
dường trọn đời. Đạo nhân chấp nhận, nên thường 
đến nhà thọ trai. Sa-môn tuy thây việc sát sinh mà 
không dám can gián, quở trách. 

Trải qua nhiêu năm, sau đó người cha của chú 
đô tế chết, bị đọa làm quỉ ở một dòng sông, thường 
dùng dao để tự cắt xẻ thân. Khi thân đã phục hôi, 
lại cắt xẻ nữa. Một hôm, Đạo nhân đi qua sông, con 
quỷ đến níu thuyên lại nói: 

- Hãy bỏ Đạo nhân kia xuống sông thuyền mới 
có thê đi được! 

Mọi người trong thuyên sợ hãi không biết sao, 
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nhưng qui lại nói tiếp: 

— Nhà ta xưa nay cúng dường Đạo nhân kia, đã 
trải qua nhiều năm tháng mà ông ta không có lời 
quở trách, can gián ta làm việc sát sinh, nay mới 
chịu tai ương này. Ta rất giận, nên muốn ø1êt ông 
ây. 

Người đi thuyền nói: 

" Ông chỉ sát hại sinh vật mà còn phải chỊu tai 
họa như vậy, huống hồ làm tôn hại Đạo nhân! 

Quỷ nói: 

— Tôi cũng biết như vậy, nhưng vì sân hận cho 
nên mới nói như thế. Nêu quý vị có thể vì tôi mà 
bố thí làm phước, kêu tên chú nguyện cho tôi, tôi 
sẽ buông thả cho quý vị đi. 

Sa-môn và người trong thuyên nghe vậy đều 
hứa sẽ làm phước hôồi hướng cho qui. Quý liên 
buông thả. 

Đạo nhân về thiết lập trai hội, cúng dường 
chúng Tăng và kêu tên chú nguyện cho qui. Những 
người khác cũng lần lượt thiết lập trai hội cúng 
dường chú nguyện. Khi mọi người đã làm xong, 
đến bên sông gọi quý hỏi: 

— Ngươi đã được cảm ứng gì chưa? 

Quỷ nói: 

— Tôi nay đã bớt khô, không còn phải tự hành 
hạ nữa. 

Mọi người đã đi thuyên, nói rằng: 
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— Ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau vì ông thiết 
trai cũng dường chú nguyện. Vậy ông có thê đến 
được không? 

Quỷ vuI vẻ nói: 

— Tôi sẽ đến được. 

Sáng ngày mai, qui hóa làm một người Bà-la- 
môn đi đến trai hội, tự tay đem cơm cúng dường, 
tự nhận lời chú nguyện. Thượng tọa đại diện chúng 
Tăng, vì ông ta nói kinh. Quý nghe xong liên được 
đạo quả Tu-đà-hoàn, vuI vẻ lạy tạ mà luI ra. 

Do vậy người bồ thí, kẻ thọ thí đều phải đúng 
như pháp mà có lời can gián chính đáng. Ông ta 
nhờ phước cúng dường, cho nên bị đọa vào đường 
ác mà cũng còn có nhiêu thiện duyên. 

Luận rằng: Hiểu biết thiện tri thức là một nhân 
duyên lớn vậy. 


31- Ngày xưa có một số thương khách ra biển 
để tìm châu báu, gặp một vị Long thân hình thù to 
lớn, làm cho thuyên chao đảo muốn đăm. Mọi 
người đêu sợ hãi. Long thân nói: 

— Các ngươi có đi qua nước kia không? 

Thương khách thưa: 

- Chúng tôi có qua nước ấy. 

Long thần đem một cái trứng lớn băng cái bình, 
nặng năm thăng và bảo những người thương buôn: 

— Các ngươi đem trứng này đến đặt gần chợ của 
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nước kia, dưới một tàng cây lớn. Nếu các người 
không làm đúng như vậy, sau này ta sẽ giết các 
nØươi. 

Những thương khách kia hứa sẽ làm theo. Khi 
đã đến nước kia, họ tìm cách lén đặt trứng ở gân 
chợ, dưới gốc cây. Từ đó về sau, trong nước này 
gặp nhiêu tai biến, tật dịch. Nhà vua cho mời đạo 
sĩ đến để suy đoán nguyên do tai nạn. Ông ta bảo: 

— Có một cái trứng độc đang ở trong nước nên 
mới có thiên ta1, tật dịch. Bệ hạ hãy cho người lục 
tìm, đốt bỏ đi, bệnh tật sẽ được dứt trừ. 

Những thương khách sau đó trở về, đi ngang 
qua biến, gặp lại Long thân, ông ta hỏi họ việc ấy 
xảy ra như thế nào. Những thương khách nói: 

— Trước đây, chúng tôi đã theo lời thần dạy, lén 
đặt cái trứng vào trong chợ, khiến cho trong nước 
ây bị nhiêu tật, dịch. Vua nước ấy triệu Phạm chí 
đến; ông ta bảo có trứng độc, phải tìm để thiêu đốt 
mới hết tật dịch. 

Long thân bảo: 

— Ta hận không giết bọn tôi tớ. 

Các thương khách hỏi vị thân: 

— Vì sao ngài giận ghét họ như vậy? 

Long thân nói: 

— Các ngươi đã từng nghe ở nước kia có một 
chú bé rất dũng kiện tên ây không? 

Thương khách thưa: 
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- Chúng tôi có nghe danh, nhưng người ấy đã 
chết rồi mài! 

Long thân bảo: 

— Đó là thân trước của ta. Ta thời ấy khi còn 
sông ưa lấn hiếp, hại người trong nước. Ngay từ 
đầu không aI dạy bảo, quở trách ta mà chỉ có khen 
ngợi ta mà thôi. Do lỗi lầm ấy mà nay ta phải đọa 
vào loài rắn độc, nên ta muôn giết hết họ vậy. 

Vì chuyện này, cho nên chúng ta phải cố găng 
can gián những sai lâm của người khác; luôn luôn 
sông thuận thảo với nhau. Cũng chớ nương vào 
những thế lực nhất thời để lẫn hiếp người, vì như 
thế sẽ phải chịu khổ đau, đọa lạc trong ba đường 
ác, làm thân qui thân, chỉ có thể nghe tiếng mà 
không thây hình dáng ở đâu cả. 


32- Ngày xưa ở nước Ba-la-nạl, có năm trăm 
người mù đi xin ăn khắp nơi, gặp lúc đói kém rất 
khó kiếm thức ăn. Họ cùng bàn luận với nhau: 

— Đức Phật hiện đang ở tại thành Xá-vệ, Ngài 
thường dạy người phải nhân ái và bố thí. Chúng ta 
hãy tìm đến nước đó, mới có thể kiêm sông được. 

Sau đó họ tìm thuê một người để dẫn đường. 
Vị ây chịu hướng dẫn với giá mỗi người mù phải 
trả một đồng tiên vàng, thì ông ta hứa sẽ đem họ 
đến nước đó. 

Khi đến đoạn đường khó đi, người hướng dẫn 
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nói với những người mù: 

— Con đường chúng ta sẽ đi qua rất nguy, hiểm, 
các ngươi đem tất cả tiên bạc giao cho ta. Nêu gặp 
giặc cướp thì ta sẽ cất giấu cho. 

Những người mù nghe nói vậy, đêu đem tiên 
bạc giao phó hết cho anh ta. Người kia khi đã có 
tiền bạc liền bỏ đi, các người mù đi quanh quân vài 
ngày, bị đó khát mà chăng biết đường thoát thân. 
Với hoàn cảnh khó khăn như thê này họ chỉ biết 
hướng về Đức Phật và đêu thành tâm khẩn nguyện: 

- Đức Phật là Bậc Thần Thánh có nhiều năng 
lực. Xin Ngài thương xót chúng con, khiến cho 
chúng con thoát khỏi khô nạn này. 

Khi â ây Đức Phật vận thần thông hiện ra trước 
mắt họ, dùng tay SỜ đâu, nhờ đó mà những người 
mù ấy đôi mắt liền được sáng tỏ, mà cũng không 
còn cảm thây đói nữa. Khi được sáng mắt, năm 
trăm vị ấy quá vui mừng và đều phát tâm nguyện 
theo làm đệ tử. Đức Phật mở lòng Từ bị hứa khả, 
tật cả năm trăm vị ấy, râu tóc đều tự rụng, Y pháp, 
bình bát tự có đủ, thành tướng Sa-môn. Đức Phật 
vì họ mà giảng nói giáo pháp. Sau khi nghe xong, 
tật cả đều chứng quả, A-la-hán; vận thân thông bay 
theo Đức Phật, trở về tinh xá Kỳ hoàn. Tôn giả A- 
nan bạch với Đức Phật: 

— Năm trăm vị này kiếp trước đã tạo tội gì? Tu 
phước gì mà phải gặp những hoàn cảnh đặc biệt 
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như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Đời trước rất lâu xa, có một vị trưởng g1ả thuê 
năm trăm vị ây làm công. Họ đều đã lây tiên trước 
nhưng không chịu làm, mà rủ nhau bỏ trồn. Đã trải 
qua nhiều đời, nay phải chịu tai nạn này vậy. 
Trưởng giả thời â ây nay là người lây hết tiên của 
những người mù này mà vẫn bỏ họ đề đi. Nhờ vậy, 
nợ kiệp trước được trả xong, gặp Ta khai ngộ cho, 
tất cả đều được đạo quả. 

Tội, phước rõ rằng, như vậy. Do con người tạo 
nghiệp không đồng, nên khi sinh ra ở đời, hoặc là 
đê tạo nghiệp, hoặc là để trả nghiệp. Chúng ta 
không thể không cân thận. 


33- Ngày xưa, có hai người thân thích gân gũi 
và hiểu biết lẫn nhau nên không bao giờ trái ý, mất 
lòng nhau. Sau đó có một người phạm phải tội chết, 
liên chạy đến người thân kia để nương tựa. Người 
kia không đón tiếp, lại lạnh lùng hỏi: 

— Ngươi là a1? 

Người phạm tội đáp: 

— Ta là người quen thường lo lắng cho ngươi 
đó. Nay có tội nên đến nhờ giúp đỡ. 

Người thân kia nói: 

— Khi bình thường là thân thích, ngươi giúp đỡ 
ta, nhưng nay ngươi gặp việc gấp thì phải tìm 
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đường mạnh ai nây đi, không như lúc trước được. 

Người phạm tội rất buôn, tự nghĩ: “Ta lúc bình 
thường cùng với nó thân cận tới lui, ăn uống, lo 
lắng cho nhau, không một phút xa lìa. Nay gặp khó 
khăn, sao đành lia nhau, nó thật không phải là 
người bạn tốt!” 

Người phạm tội kia buôn khổ đi vào trong núi, 
sau đó lại được gặp một vị Thiện tr1 thức, vị ây lại 
vui vẻ đón mừng, mở cửa mời vào, tìm cách che 
chở và nói: 

— Lúc trước ngươi với fa tuy tình cảm sơ sài, 
nhưng nay ngươi gặp khó khăn, ta sẽ đem ngươi 
đến chỗ an ôn. 

VỊ ây liền dùng xe chở nhiêu của báu và tự 
mình đưa vị ây đến một nước khác, dẫn đến gặp 
gỠ, thăm viêng, làm quen với vua chúa, trưởng 
giả, rôi vì ông ta mà tạo lập cung điện, nhà cửa, 
sắp xếp ruộng vườn, tiên bạc, vật báu, cung cấp 
cho đây đủ tất cả rồi mới trở vê. 

Đức Phật thấy việc này đều có trong mỗi người 
chúng ta nên dẫn làm thí dụ. Kẻ lanh lợi bị phạm 
tội ví cho tinh thân của con người chúng ta. Người 
bạn thân gân là ví cho thân tứ đại. Thiện tri thức là 
ví cho phước nghiệp của con người làm các công 
đức như giữ gìn Tam quy, Ngũ giới. 

Người kia khi còn sông chỉ biết cung dưỡng 
thân tứ đại, thường đem đồ ăn uống ngon, áo mặc 
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đẹp, thuốc thang, chỗ ở, tạo điều kiện giúp đỡ cho 
thân không thiêu thốn. Khi vô thường đến phải 
đọa vào địa ngục ác thú, đến cầu xin thân tứ đại 
kia trôn tránh trong khoảnh khắc. Thân tứ đại lại 
lạnh lùng đóng cửa, không xem thân thích như 
trước nữal 

Sau gặp thiện tri thức, vị tri thức này đem đến 
nước khác, đưa vào chỗ an ồn, cung câp đồ cần 
dùng không có thiếu sót, ví như người có Bồ thí, 
Trì giới, đến khi chết nhờ năng lực của phước đức 
dẫn đến cõi trời, ở trong cung điện bảy báu, mang 
áo đẹp, đồ ăn trăm vị của cõi trời tự nhiên đều có, 
VUI sướng vô cùng. 

Vì vậy cho nên người sinh ra ở đời chớ đặt nặng 
việc ăn uống, nuôi dưỡng bản thân, mà chúng ta 
phải nên cắt giảm tạo phước đức để dành cho đời 
sau. Nêu như chỉ biết nuôi dưỡng thân tứ đại đầu 
có lợi ích gì! Người hiểu biết nên thực hành như 
vậy. 


34- Sau khi Đức Phật vào Niết-bàn một trăm 
năm có một ông vua phụng thờ Thiên thân, thường 
tổ chức cúng tê lớn, dùng đến bò, dê, heo, chó, gà, 
vịt... mỗi loại hăng trăm con; tật cả đều g1ao phó 
cho + VỊ phụ trách nhà bếp lo liệu. Trong các đâu bếp, 
có một vị đã thọ giới Uu-bà- tắc. Ông {a nói VỚI 
người giám sát việc bếp: 
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— Tôi phát nguyện trì giới của Phật, không thể 
làm việc giết hại. 

VỊ giám sát rất giận, đem câu phát biểu kia tâu 
với nhà vua, muốn vua trị tội người ây. Khi gặp, 
vua hỏi: 

— Nếu ngươi cô ý trái lệnh ta, ta sẽ giết ngươi. 

Đâu bếp thưa: 

— Tôi là đệ tử của Phật, đã phát nguyện gIữ gìn 
năm giới, thà chịu mất thân mạng, không thê trái 
lời Đức Phật dạy mà làm việc sát hại. Nêu theo 
lệnh vua mà phạm giới sát, khi chết đọa vào địa 
ngục trải qua muôn vạn năm tội hết mới được ra 
khỏi. Nếu được sinh làm người cũng thường bị 
chết yêu. Trái lại, nếu biết g1ữ gìn giới không sai 
phạm, dầu bị vua giết, khi chết sẽ được sinh lên cõi 
trỜI. Nếu được hưởng phước ở cõi đời, tất cả mong 
cầu đêu tự nhiên có. Vì vậy, nay vì lệnh vua mà 
chết tôi sẽ được chuyên sinh lên cối trời. Quả báo 
của việc tạo tội và làm phước cách nhau rất xa. Nay 
tôi dẫu có bị chết cũng chấp nhận, không thê phạm 
GIỚI. 

Vua nói: 

— Ta cho kỳ hạn bảy ngảy sẽ dùng, voi đạp chết 
ngươi. Nếu ngươi không chết, lời nói ây mới có 
thật. 

Sau bảy ngày đã hết, cư sĩ hóa như thân của 
Phật. Vua muôn nghiệm xem, cho năm trăm con 
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voi đến chà đạp. Ưu-bà-tắc như pháp của Phật dạy, 
vận lòng thành, đưa bàn tay lên, dùng năm ngón 
tay tưởng thành năm hòn núi lớn, ở khoảng giữa 
môi núi có một con sư tử xuất hiện. Voi thấy sư tử 
hoảng sợ, đêu quỳ xuống đất như khi Đức Phật còn 
tại thê. 

Nhà vua nhờ đó mới tin và biết có Phật. Sau đó 
vua ra lệnh bãi bỏ việc cúng tế, theo cư sĩ hướng 
dẫn, đề được thọ giới của Phật. Quan lại, nhân dân 
cũng đều phát tâm theo thọ giới tu học. VỊ cư sĩ 
này được vua tôn làm quốc sư. 

Người hiền đức trì giới sẽ giúp ích được nhiêu 
người như vậy. 


35- Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế có một 
vị Ưu-bà-di sớm tối cúng dường Đức Phật, một 
lòng thành kính, chưa từng giải đãi. Đức Phật biết 
nên hỏi: 

Phật tử có chí nguyện gì? 

Cô ây bạch Phật: 

— Nếu con có phước báo, nguyện đời này sinh 
được bôn người con. 

Đức Phật hỏi: 

— Vì sao muốn sinh bốn người con? 

Ưu-bà-di bạch Phật: 

- Nếu có bốn người con, khi chúng đã khôn 
lớn; con sẽ cho một người chuyên buôn bán kinh 
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doanh kiểm tiền của, vật báu. Còn một người làm 
nghề nông, chăn nuôi gia súc, lúa gạo sẽ đây bô, 
lục súc tăng trưởng đây nhà. Một người cho đi 
học, sau sẽ ra làm quan, ăn lộc vua, phúc â âm che 
chở cho cả gia đình. Người con cuỗi cùng sẽ xuất 
gia làm Sa-môn, khi thành tựu đạo quả, trở lại độ 
cho cha mẹ và tất cả mọi người. Câu mong sinh 
được bốn người con là có ý như vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Ngươi sẽ được như nguyện. 

VỊ Ưu-bà-di rất vui mừng, đảnh lễ Phật lui ra. 
Sau nảy lập gia đình, cô ta chỉ sinh được một người 
con trai, thông minh sáng suốt. Người mẹ hết lòng 
mến thương ít ai so băng. 

Người con khi đã lớn khôn, thưa với mẹ: 

— Vì sao mẹ để ý chăm sóc đến con nhiêu như 
vậy? 

Mẹ nói với con: 

— Nguyên trước đây mẹ nguyện sinh được bốn 
người con, mà nay mẹ chỉ được có một mình con, 
nên tình thương và hy vọng của mẹ chỉ trông cậy 
nơi một mình con đó thôi. 

Rôi mẹ nói hết ý muốn của mình cho con nghe. 
Người con nghe xong rất thông cảm ý nguyện của 
mẹ. Người con trai sau đó lúc đầu đi kinh doanh 
buôn bán làm ăn. Chưa đây một năm mà tiền của 
dư đả bạc ức, bạc triệu. Tiếp đến, dùng tiền ây mua 
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ruộng vườn, trâu bò, ngựa xe gia súc đây đủ. Đến 
mùa thu hoạch lúa gạo rất nhiều. Khi đã dư dả tiếp 
tục học hành, sau được đồ đạt ra làm quan, vinh 
quy bái tô, cưới vợ sinh được con trai, thành một 
gia thế hào phú nhất trong vùng. Sau nười Con Suy 
nghĩ: “Sở dĩ mẹ ta mong sinh được bôn người con 
đê môi người làm một việc. Nay ta thay thê đã làm 
xong hết ba việc. Chỉ còn một việc chưa xong. Nếu 
được xuất gia tu học nữa thì quá tốt đẹp. Mẹ hiền 
sẽ nói: Ý nguyện sinh bốn người con đã được trọn 
vẹn. ` 

Trong tâm người mẹ cũng nghĩ: “Vốn trước 
đây ta mong sinh bốn người con để giao phó cho 
mỗi người một việc mà còn lo sợ làm không xong. 
Việc làm của con ta bây giờ hơn cả điều mong mỏi 
lúc trước. Nếu con ta được xuất gia tức có thê thành 
đạo. ˆ 

Sau đó anh ta phát tâm xuất gia, cha mẹ, gia 
đình đều hoan hỷ. Anh hướng vê Đức Thế Tôn 
nguyện làm Sa-môn tinh tân tu hành, không bao 
lâu liên được đạo quả A-la-hán, trở lại độ thoát cha 
mẹ, gia đình và tật cả mọi người đều được phước 
đức, được đạo quả, a1 aI cũng đều hoan hỷ vô cùng. 

Vì vậy cho nên khi làm phước phải phát 
nguyện, biêu lộ ý chí ở bên trong thì không nguyện 
øì mà không được thành tựu. 
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36- Ngày xưa có một bà lão chỉ có một người 
con đã lớn, sau do bị bệnh mà chết, bà mang tử thi 
con để ở gò mả. Vì quá thương con, làm mất tự 
chủ, bà than: 

— Ta chỉ có một người con để an ủi thân già, 
nay nó đành bỏ ra đi, ta làm sao có thể sông mà trở 
về một mỉnh cho được! 

Bà ấy tính sẽ củng chết chung VỚI Con nên 
không ăn uống đã bốn, năm ngày rôi. Đức Phật biết 
được, vì lòng từ bi dẫn năm trăm thây Tỳ-kheo đi 
đến chỗ gò mả. Bà lão thấy Đức Phật từ xa đi đến, 
oai thần sáng chói, như người đang mê được ngộ, 
như say chợt tỉnh, liền đi đến chỗ Đức Phật đang 
trú, đảnh lễ đứng qua một bên. Đức Phật hỏi bà lão: 

— Bà cụ đến đây có việc gì? 

Bà ấy thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con chỉ có một nØười con 
duy nhất mà nay đã chết. Vì thương con nên con 
cũng muôn chết theo! 

Đức Phật bảo bà lão: 

— Chắc bả muôn con sống phải không? 

Bà ấy thưa: 

— Nếu con tôi sông lại được thì tốt quá! 

Đức Phật dạy: 

— Bà hãy đi lây lửa thắp hương để ta chú 
nguyện, may ra nó sống lại. 

Ngài lại dạy: 
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— Nên đến lây lửa nơi nhà nào xưa nay chưa có 
ai chết. 

Khi ấy bà đi tìm lửa, gặp nhà nào cũng hỏi: 

— Nhà này xưa nay chưa có ai chết phải không? 

Nhà nào họ cũng đêu đáp như nhau: 

— Từ ông bà, tô tiên, con cháu nhà nào mà khỏi 
có người chết! 

Trải qua cả mười nhà mà bà cũng chưa lấy 
được lửa, liên phải trở về chỗ Phật, bạch lại với 
Ngài: 

- Thưa Đức Thế Tôn, con đi khắp xin lửa, 
nhưng không có nhà nào là không có thân nhân đã 
chết, cho nên con không lây lửa được. 

Đức Phật dạy: 

— Từ thuở khai thiên lập địa cho đến nay, không 
CÓ a1 sông mà không chết. Người trước có chết thì 
người sông mới có chỗ để sinh hoạt thuận tiện. 
Riêng bà sao lại không biết mà đòi chết theo con? 

Khi nghe dạy như vậy, tâm bà được cởi mở, rõ 
được lý vô thường. Đức Phật nhân đây nói pháp 
cho bà nghe. Nhờ nghe pháp bà liên được đạo quả 
Tu-đà-hoàn. Tại chỗ gò mả cao này có vài ngàn 
người đến xem, nhân đó nghe được pháp cũng đều 
phát tâm Vô thượng chánh chân đạo lý. 


37- Ngày xưa có một người đàn ông có hai vợ. 
Người vợ lớn không có con; người vợ nhỏ sinh 
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được một người con trai rât xinh đẹp, dễ thương 
nên bà rất vui mừng. 

Người vợ lớn trong tâm rất ganh ghét, nhưng 
bên ngoài giả mễn thương như con ruột của mình. 
Chú bé khi được một tuôi, trong nhà ai cũng biết 
bà vợ lớn luôn tỏ vẻ thương mến chú bé, nên 
không ai còn nghi ngờ gì. Lúc ấy bà vợ lớn mới 
ra tay. Bà dùng một cây kim nhỏ đầm vào tai thật 
sâu, lấp dưới da thịt của chú bé. Đứa bé đau đớn 
kêu khóc, bỏ bú, nhưng mọi người trong nhà 
không ai biết lý do. Bảy ngày sau nó chết, bà vợ 
lớn cũng khóc. Riêng bà vợ nhỏ vì nghĩ nhớ 
thương con, buôn khóc suốt đêm không dứt, năm 
dài không ăn uống. 

Về sau bà nhỏ biết bà lớn làm hại chết con 
mình, liền tìm cách báo thù. Bà đi đến chùa, tháp 
hỏi thăm các thầy Tỳ-kheo: 

— Thưa các Đại đức, người mong cầu thực hiện 
ý nguyện, nên tu công đức gì? 

Các thầy dạy: 

— Muôn đạt thành chí nguyện nên thọ trì giới 
Bát quan trai, chỗ mong câu sẽ được như ý. 

Cô ta cùng Phật tử khác, đến quý thầy xin thọ 
giới Bát quan trai. Khi đã xả giới trở về nhà, bảy 
ngày sau thì chết, đời sau thọ sinh làm con bà vợ 
lớn. 

Bà lớn sau này, sinh được một người con gái 
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rất dễ thương, nhưng chỉ được một tuôi đứa bé ây 
chết. Bà lớn quả buôn thương, kêu khóc đau đớn 
còn hơn nỗi khô của bà vợ nhỏ. 

Như vậy bà nhỏ chết đi rôi trở lại làm con bà 
lớn tới bảy lần, hoặc sống chỉ hai năm, ba, bốn, 
năm, sáu, hoặc bảy năm. Mỗi lần sinh trở lại đều 
đoan chánh, tốt đẹp hơn lần trước. Sau cùng, bà lớn 
sinh một bé gái được mười bôn tuôi đã hứa hôn với 
người, chỉ bệnh trong một đêm, sáng ra đã chết, Bà 
lớn khóc lóc, buôn đau không thể tả bỏ ă ăn bỏ uống, 
suốt đêm kêu khóc, rơi lệ tiệc thương; cô giữ thây 
con ở trong hòm không cho đậy nấp, hàng ngày 
nhìn ngăm tiếc thương. Đặc biệt sắc mặt cô bé khi 
chết mà còn đẹp hơn lúc còn sông. 

Hơn hai mươi ngày sau có một vị A-la-hán thây 
tình cảnh như vậy, thương xót cô đến đề hóa độ. 
Ngài đi đến nhà để khất thực. Bà sai người giúp 
việc đem cơm cúng dường. Ngài không chịu thọ 
nhận mà nói với người Ở: 

— Ta muôn gặp bà chủ của ngươi. 

Người giúp việc vào nhà thưa: 

— Vị ấy muốn gặp bà chủ. 

Bà ấy nói: 

— Ta buôn đau muôn chết, làm sao có thể ra gặp 
Sa-môn? Ngươi vì ta đem vật thực cúng, rôi mời 
họ đi. 

Người giúp việc đem vật thực cúng Sa-môn, 
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nhưng ngài vẫn cô không chịu đi. Sa-môn nói: 

— Ta chỉ muôn gặp chủ nhân. 

Cứ như vậy người giúp việc phải đi vào, đi ra 
vài ba lần, mà vị Sa-môn vẫn không chịu đi. Bà ây 
sâu lo không biết tính sao. 

VỊ Sa-môn cứ đứng ở đấy, không chịu đi, làm 
loạn ý định của bà. Không còn nhẫn nại được, bà 
liền nói với người giúp việc: 

— Hãy ra mời Sa-môn vào. 

Khi vị Sa-môn đi vào, thây bà ta nhan sắc tiêu 
tụy, đâu tóc rỗi bù, rủ xuống che lấp cả mặt. Sa- 
môn nói: 

— Bà vì sao mà phải như thế này? 

Bà ấy nói: 

— Tôi trước sau sinh được bảy người con gái, 
sảng suốt, dễ thương, nhưng đều chết yêu hết, còn 
riêng người con gái sau cùng này đã lớn, sắp đến 
tuổi cài trâm lại cũng vừa mới chết, khiến tôi quá 
buôn khô. 

VỊ Sa-môn nói: 

— Hãy sửa tóc, rửa mặt đàng hoàng, tôi sẽ nói 
chuyện cho bà nghe. 

Bà ấy cứ khóc không chịu dừng. Sa-môn gọi bà 
ây nÓI: 

— Người vợ nhỏ của nhà này nay ở đâu? Người 
con trai của bà ta vì sao mà phải chết? 

Bà ấy khi nghe hỏi như vậy mới suy nghĩ: “VỊ 
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Sa-môn này vì sao mà biết được?”. Trong lòng bà 
hơi sợ hãi, e ngại. Sa-môn nói tiếp: 

— Hãy mau sửa soạn cho đàng hoàng, ta sẽ vì 
ngươi nói rõ cho mà nghe. 

Sau đó bà đã chịu vén dọn đâu tóc gọn gàng 
xong, vị Sa-môn lại hỏi lại: 

- Bà biết con trai của bà vợ nhỏ vì sao mà chết? 

Bà vợ lớn khi nghe hỏi thê, chỉ biết im lặng, 
không trả lời được, trong lòng hồ thẹn, không dám 
thưa. 

Vị Sa-môn nói tiếp: 

— Ngươi giết con trai người ta. Bà mẹ của nó 
buôn rầu áo não mà phải chết, cho nên nó cô đến 
làm con của ngươi trước sau bảy lân, đó là kẻ oan 
g1a. Bà nhỏ muôn dùng việc ưu phiên, khô độc, để 
giết hại ngươi. Bà bây giờ thử đến xem người con 
gái đã chết ở trong quan tài, để biết cô con gái cưng 
của ngươi bây giờ như thê nào? 

Bà ây đến xem, thây thân con hư hoại, rã rỜi, 
hôi hám không thê đến gần. Sa-môn hỏi: 

—- Bà đã thây và hiểu chưa? Vì sao bà còn cô 
tâm nghĩ đến? 

Bà vợ lớn rất hồ thẹn, liên sai người khiêng 
thây thối chôn gấp. Lúc ấy bà tỉnh ngộ, theo thầy 
Sa-môn câu xin thọ giới. Thầy Sa-môn dạy: 

— Sáng ngày mai, hãy vào chùa làm lễ. 

Người con gái đã chết liên thọ thân rắn độc, biết 
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bà vợ lớn đang đi xin thọ giới, nó năm sẵn ở đường 
để đợi căn chết bà ấy. Bà vợ lớn sáng mai đi đến 
chùa, con rắn bò ra chận đường không cho bà đi. 
Trời đã sáng, bà ây rất sợ, suy nghĩ: “Ta muốn đến 
chùa gặp Sa-môn, ngài đã hứa cho thọ giới, con răn 
này vì sao ngăn cản, không cho ta đi?” 

Vị Sa-môn biết được việc đó, liên đi đến chỗ 
ây. Khi đã thây ngài đến, bà rất mừng, liên tới trước 
làm lễ. Thầy Sa-môn nói với con răn: 

— Ngươi nhiêu đời làm vợ nhỏ của người khác, 
cùng nhau tạo nghiệp ác độc không thể cùng tận. 
Nay ngươi sinh ra ở đời bị bà lớn giết con, nhưng 
bà ây đã khô não vì bảy lần mật con. Những lỗi lầm 
của ngươi từ trước đều có thê độ được. Bây giờ bả 
ây phát tâm đi thọ giới mà ngươi có ; xâu ác cô 
chận đường. Việc làm này của ngươi nêu không ä ăn 
năn sẽ đời đời đọa vào địa ngục, không có ngày ra 
khỏi. Nay ngươi bị làm thân răn độc, là loài súc 
sinh, so ra đâu băng bả này đang được thân người? 

Con rắn khi nghe được Sa-môn dạy như thế, 
mới sực nhớ đời trước của mình, phiền não oán hận 
mới được đẹp bớt, gục đâu trên đất không dám thở, 
suy nghĩ lời của Sa-môn vừa dạy. Thây Sa-môn 
chú nguyện: 

— Nay hai ngươi nhiêu đời đã làm khô não cho 
nhau, lỗi lầm ấy đến nay nên châm dứt. Từ nay về 
sau đừng dùng ác ý mà hại nhau nữa. 
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Người và răn đều tỏ lòng ăn năn, sám hối. Con 
rắn liên chết, được sinh trở lại làm người. Bà lớn 
khi nghe thây Sa-môn dạy như vậy, tâm được khai 
ngộ, ý hiểu rõ, rất vui mừng, liền được đạo quả Tu- 
đà-hoàn, theo thây Sa-môn vào chùa thọ giới, làm 
vị Uu-bà-di. 

Do đây chúng ta nên biết: Con người đối với 
nhau nếu sinh ác ý, tạo tội, tạo ác nghiệp thì oan 
ø1a sẽ trở lại đôi đầu với nhau mãi mãi, chúng ta 
không thê không cần thận. 


38. Ngày xưa, ở nước Xá-vệ, buổi sáng có một 
cơn mưa máu rưới xuông, ngang rộng bôn mươi 
dặm. Vua và quân thân đều lây làm lạ và rất sợ hãi. 
Vua cho mời các đạo gia có pháp thuật và các nhà 
chiêm tinh đến, đoán thử xem hiện tượng này hiền 
hay dữ. Có chiêm tính gia thưa: 

— Ở sách xưa có ghi: “Tai họa của mưa máu là 
sẽ sinh người trăn, một loài ác độc.” Phải tìm khắp 
trong nước cho ra người ây, để tách riêng, phòng 
ngừa tai họa. 

Vua nói: 

— VÌ sao phải tách riêng? 

Chiêm tinh gia biết việc này, nói: 

— Đây là người rất độc hại khó có thể lường 
được. 

Khi ấy vua ra lệnh cho những đứa bé mới sinh, 
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người mẹ phải bông triệu tập về đây, dùng ¡ một cái 
bình trống, bảo mây chú bé nhố nước miếng vào 
trong đó. Nếu có chú bé nào nhố vào bình: liền 
thành lửa bốc cháy, như vậy sẽ biết đứa bé ấy là 
người trăn. 

Khi đã khám phá Ta người trăn rồi, vua tôi cùng 
bàn: “Nên đem nó đến chỗ văng người, trong nước 
có người đáng chết, mới đưa đến đó, người trăn sẽ 
nhả độc giết chết.” Như vậy trước sau những người 
có tội bị người trăn giết chết là bảy vạn hai ngàn 
nØƯỜiI. 

Sau đó Ở trong nước có một con sư tử xuất hiện, 
tiếng rồng của nó vang xa bốn mươi dặm, người và 
vật nghe đêu sợ hãi. Nó hung đữ, tàn hại, không a1 
chế phục nổi. Nhà vua lo sợ, chiêu mộ người tải 
năng trong nước, ai có thể trừ khử sư tử sẽ được 
tặng ngàn vàng và được phong cho một huyện, 
nhưng không aI dám hưởng ứng. Các quan tâu với 
đức vua: 

— Thưa, chúng ta dùng người trăn mới có thế 
trừ khử được. 

Vua ra lệnh cho sứ giả đến bảo với người trăn 
nên trừ khử con sư tử hung ác kia. Người trăn chấp 
nhận. 

Khi người trăn đi đến chỗ sư tử ở, nó thấy sư tử 
từ xa, liền đi thăng đến trước. đầu, sư tử chưa kịp 
hành động, đã bị người trăn căn, dùng khí độc thôi 


544 BỘ BẢN DUYÊN 7 


vào, sư tử bật ngửa chết ngay. Từ đây nạn dữ đã 
qua, nhân dân an lạc. 

Sau này người trăn tuôi đã già lại hay bệnh, 
mạng sống không còn bao lâu nữa. Đức Phật 
thương cho người trăn đã tạo tội, một khi đã bị đọa 
vào đường ác thì rất khó mà được ra khỏi. Cho nên 
Ngài dạy Xá-lợi-phất: 

— Ngươi nên đến khuyến hóa người trăn để 
khiến cho nó thoát khỏi tội nặng phải đọa lạc lâu 
đài sau này. 

Ngài Xá-lợi-phất liền đi đến nhà người trăn, 
vận năng lực thân thông, đứng ngay trước mặt nó. 
Người trăn nỗi giận nghĩ: “Ta chưa chết mà vị ây 
dám coi thường, vào cửa không báo trước, lại đi 
thăng đến trước mặt ta.” Nó liên phóng khí độc để 
hại ngải. Tôn giá Xá-lợi-phất dùng năng lực Từ bị 
mà đây khí độc ây ra, gương mặt ngài càng sáng 
đẹp, một mảy lông cũng không động. Nó tiếp tục 
ba lần phóng độc khí mà không có thê hại được 
ngải. Người trăn biết đây là bậc Tôn quý, nhiễu 
năng lực nên ác ý liên tiêu tan, niệm lành sinh khởi, 
dùng tâm hiền từ quan sát, chiêm ngưỡng ngài Xá- 
lợi- phât đến bảy lần. Ngài giảng dạy Phật pháp cho 
nó rôi trở về tinh xá. 

Sau đó người trăn trút hơi thở cuôi cùng, khi ấy 
trời đât có chuyên động lớn. Hiền thiện đúng mức 
cũng chân động trời đât. Tạo ác to lớn cũng chấn 
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động như vậy. 

Lúc đó có vua nước Ma-kiệt đi đến thăm viêng 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, thưa: 

— Người trăn khi mạng chung, sẽ sinh vào cối 
nào? 

Đức Phật dạy: 

- Nay người ây đã được sinh lên cõi trời thứ 
nhất. 

Vua nghe Đức Phật dạy như vậy lây làm lạ, liên 
hỏi Đức Phật: 

— Kẻ giết người, tạo tội như thế, làm sao lại 
được sinh lên cối trời? 

Đức Phật dạy: 

— Do người kia khởi sinh tâm lành, chiêm 
ngưỡng toàn thân Xá-lợi-phất bảy lần. Nhờ công 
đức này mà được sinh lên cõi trời thứ nhất. Khi thọ 
mạng hết, lại được sinh lên cõi trời lần thứ hai, 
được sinh lên cõi trời bảy lần như thê. Sau cùng sẽ 
được quả Bích-chi-phật mà vào Niếễt-bàn. 

Vua bạch Đức Phật: 

— Tội đã giết bảy vạn hai ngàn người không 
thường mạng sao? 

Đức Phật dạy: 

— Khi ông ta chưa chứng quả Bích-chi-phật, 
thân ây sắc vàng, đẹp như vàng ròng. Khi đang 
ngôi tĩnh tọa dưới gộc cây bên đường, nhiếp tâm 
nhập định. Lúc ấy có một toán quân rất đông, có 
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đến hơn bảy vạn người đi qua thây Bích-chi-phật 
cho là người băng vàng liên lấy tượng ây, dùng 
kiêm chặt phân nhỏ ra định nhau chia, nhưng xem 
kỹ lại thì chỉ là thịt, tật cả đều hối hận, trả gom thịt 
ây trở lại một chỗ rôi bỏ đi. Bích-chi- phật nhân đây 
mà vào Niết-bàn. Tội lỗi tạo đời nay, đến khi đó 
gom lại để thường mạng là xong vậy. 

Đức Phật dạy vua: 

— Gặp được bậc Thiện trì thức, dù chứa tội lớn 
như nước cao cũng có thể tiêu trừ được, mà nếu 
chịu khó tu hành còn có thê đạt đến đạo quả. 

Khi nghe Đức Phật dạy như vậy, vua và toàn 
thê đại chúng đều rất hoan hý, lễ Phật mà lui ra. 


39- Ngày xưa có một thây Sa-môn thường ngồi 
bên gốc cây tụng kinh, có chim bay đến đậu trên 
cây nghe kinh. Trong đó, có một con chim chuyên 
tâm nghe kinh, không nhìn bên phải, ngó sang bên 
trái, bị thợ săn bắn chết. Con chim này khi bị chết, 
tâm của nó không tán loạn, thân hồn liền sinh lên 
CỐI trời, tự Suy nghĩ: “Ta nguôn gốc từ đâu sinh lên 
đầy?”. Khi đã biết rõ đời trước của mình, vị ấy liên 
trở lại dùng hoa trời rải dưới gốc cây, chỗ vị Sa- 
môn ngôi. Vị trời nói với thây Sa-môn: 

— Con nương nhờ ân phước, đến lắng nghe Đạo 
nhân tụng kinh, nên khi bỏ thân chìm, được sinh 
lên cõi trời. 
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Thây Sa-môn khi nghe tiếng nói của vị trời mà 
đời trước là chịm, liên được dấu vết của đạo, trong 
khoảnh khăc không còn hiện thân. VỊ trời trở về 
Thiên cung. 

Thây dạy: Người học đạo, khi mạng sông sắp 
hết, nêu tâm không tán loạn, đời sau sẽ không đọa 
vào đường ác, đau khổ; mà còn nhớ được đời trước 
của mình từ đâu sinh ra, có thê nói lại nhân duyên 
đời trước của mình đề chỉ bày cho người sau vậy. 


40- Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thê, cách 
tinh xá Kỳ hoàn bảy dặm, có một ông lão rất khỏe, 
thường uông rượu. Đệ tử Đức Phật là thây A-nan, 
đến khuyên can: 

- Nay Đức Phật đang ở gân đây, ông nên đến 
bái kiến Ngài. 

Ông lão nói: 

— Tôi nghe Đức Phật ở gần đây, ý muốn đến bái 
kiến Ngài. Đức Phật khéo dạy truyện trao năm giới 
cho người, trong đó có giới không được uống rượu. 
Nhưng tôi không uống rượu như trẻ nhỏ không 
được uông sữa, sẽ chết. Vì tôi cảm thây không chịu 
được, nên không dám đến. 

Sau đó, ông ta lại đi ,uông rượu say mèm, trên 
đường trở về nhà, gặp gốc cây, dùng chân đá mạnh 
vào, ý muốn cho trốc gôc cây lên. Ông ta liên bị té 
nhào xuống đât như núi lớn sụp đồ, toàn thân trây 
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trụa, sưng bâm đau nhức. Ông tự nói thầm: “Ta 
uống rượu Say Sưa, kết quả là sự đau đớn này, có 
khoái thích gì đâu? Ngài A-nan thường khuyên ta 
đến viếng Đức Phật, ta không chịu vâng lời. Nay 
thân ta chịu đau đớn không thể tả, thật đáng ân 
hận!” 

Nghĩ xong, ông liền gọi mọi người lớn nhỏ 
trong nhà, nói: 

— Ta nay muốn đến viếng Đức Phật. 

Trong nhà ai nghe qua cũng đều kinh ngạc, vì 
ông xưa nay phản đối đi gặp, Phật, nay sao ông lại 
muôn đên thăm. Ông ta nói rôi liền ra đi, đến dừng 
ở trước cửa tinh xá Kỳ hoàn. Khi â ây Tôn giả A-nan 
thây ô ông lão đứng đó, ngài vội vã đến bạch với Đức 
Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, cách Kỳ hoàn bảy dặm 
có một ông lão đến muốn gặp Đức Điêu Ngự, đang 
đứng đợi ngoài cửa. 

Đức Phật dạy: 

— Ông lão không thể tự đến, năm trăm voi trắng 
cô sức dẫn đến đấy. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thưa, con không thây năm trăm voi, chỉ thây 
ông ta đi một mình. 

Đức Phật dạy thầy A-nan: 

— Năm trăm voi trăng là thiện căn ở trong thân 
tâm của ông ta. 
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Khi ây Tôn giả A-nan gọi ông vảo, ông đến 
trước Phật đảnh lễ rôi thưa: 

— Con lầu nay nghe Đức Phật ở đây, do vì ngu 
s¡ che lâp, không chịu sớm đên đê chiêm ngưỡng, 
mong Ngài tha thứ, diệt trừ tội lôi cho con. 

Đức Phật hỏi ông ta: 

— Có năm trăm xe củi chất thành một đống lớn 
trên đất, muốn đốt hết, nên dùng bao nhiêu xe chở 
lửa? 

Ông lão bạch Phật: 

`. Thưa, không cần dùng nhiều lửa, chỉ một 
đôm lửa như hạt đậu, trong khoảnh khắc sẽ cháy 
hết. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Ông mặc áo này bao lâu rồi? 

Ông lão thưa: 

— Con mặc áo này đã một năm. 

Đức Phật hỏi ông ta: 

- Muốn giặc cái áo này cho sạch, cần thời Ø1an 
bao nhiêu năm? 

Ông lão thưa: 

- Chỉ cần một đâu tro tốt, hòa với nước, giặt 
trong chốc lát liền sạch. 

Đức Phật dạy: 

— Tội của ông chất chứa cũng như năm trăm xe 
củi, lại cũng như cái áo cũ một năm bị dơ của ông 
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vậy. 

Ông lão nghe Đức Phật dạy, hiểu được liền xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo và 
phát nguyện thọ trì năm giới. Khi ây Đức Phật vì 
ông ta mà giảng pháp hơn vài trăm lời. Nghe xong, 
đột nhiên tâm ông được cởi mở, liền được vào địa 
vị Bất thoái chuyền. 


41- Ngày xưa, sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn 
một trăm năm, có đức vua tên là A-dục. Ông rât 
kiêu sa tạo cung điện, nhà cửa ngang rộng đến 
mười dặm. Sau khi xây dựng xong, vua triệu tập 
các nhà điêu khắc, họa sĩ ØIỎI Ở Các tiểu quốc đến, 
ra lệnh cho họ tùy chỗ thích hợp mà đắp vẽ các 
hình tượng cho tuyệt đẹp. 

Ở phía Bắc nước Kế tân có một nước nhỏ. Vì ở 
xa nên họa sĩ được đưa đến là người sau cùng. Anh 
ta nhìn xem trong cung điện, thấy khắp. nơi trên 
vách, các họa phẩm và điêu khắc đêu đã lấp đây tất 
cả. Duy chỉ còn một tâm vách rộng năm thước Ở 
một bên gần cửa ra vào là chưa đắp vẽ. Lại nhìn 
xem cảnh vật, anh ta đang phân vân, không biết sẽ 
vẽ gì đây? Ông tự suy nghĩ: “Ta trên đường về đây, 
có đi ngang qua một thị thành nhỏ. Ta thây ở bên 
thành ấy có một ao nước, trong ao nước có hoa sen 
nở đây. Đứng bên hỗ ao có một người con gái rất 
đoan chánh, xinh đẹp, có tướng xứng đáng làm mẹ 
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trong thiên hạ.” 

Đã hôi tưởng như thế, họa sĩ liền dùng bút mực 
vẽ hình ảnh thành trì ao sen, có hoa đang nở đẹp 
và cuỗi cùng là hình tượng người con gái. Vừa vẽ 
xong thì nhà vua cũng vừa đi đến. Ông chưa vào 
cung điện đã thây họa phẩm ngay này. Vua hỏi 
người cận vệ: 

— Người nào vẽ bức tranh này? 

Người hầu thưa: 

- Thưa, có một họa sĩ đến sau vừa vẽ xong. 

Vua cho người mời họa sĩ đến. Vua hỏi người 
họa sĩ kia: 

- Bức họa này ngươi thấy hình thật mà vẽ hay 
tưởng tượng mà vẽ? 

VỊ họa sĩ đáp: 

- Thưa, hạ thần nhân thây thật mà tạo hình, chứ 
không phải tưởng tượng. 

Vua hỏi: 

— Ngươi chỉ như hình thật mà tạo tượng, hay có 
vẽ vời thêm cho đẹp? 

Vị ấy thưa: 

- Thưa, thần không dám vẽ vời thêm, mà chỉ 
vẽ đúng như thật. 

Vua nhìn tướng biết người con gái này biết có 
thể làm mẹ trong thiên hạ. Sau đó vua sai sứ đi tìm 
người đẹp ây về làm hoàng hậu. Sứ giả vâng lệnh 
đi đến nước kia. Khi gặp cha mẹ của cô gái, sứ giả 
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thưa: 

— Vua sai chúng tôi đến đây mời rước hiển nữ 
của ông bà về làm hoàng hậu. 

Cha cô gái nói: 

— Con tôi đã gả đi lây chồng rôi, làm sao đây? 

Sứ giả liên đi đến nhà người chồng của cô gái 
và nÓI: 

— Đức vua sai chúng tôi đi rước cô này, đường 
xa cách trở, ba năm mới đến được đây. Nếu anh 
chấp nhận vua là bậc chí tôn thì anh không nên 
thương tiếc, mà phải nhường vợ cho đức vua. 

Người chồng này là một Ưu-bà-tặc, anh tự suy 
nghĩ: “Con người thường vì tài sắc mà phải bị tốn 
thương nguy hiểm đến thân mạng. Nay nếu ta 
không chấp nhận thì có thể ta và cả thân thuộc sẽ 
bị hại.” Đã suy nghĩ như thê nên anh đành đem vợ 
ø1ao cho sứ giả. 

Khi sứ giả trở về, dẫn cô gái ây đến gặp vua, 
nhà vua rất vui mừng, liền mở yến tiệc phong làm 
hoàng hậu. 

Một hôm, hoàng hậu gặp bình hoa sen thơm 
đẹp, không dăn được lòng thôn thức liên bật khóc, 
nước mắt ràn rụa. Nhà vua thây vậy, hỏi: 

— Vì lý do gì mà ái khanh phải khóc? 

Hoàng hậu thưa: 

— Nếu đức vua tha thứ tội cho thì thần thiếp mới 
đám thưa. 
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Vua bảo: 

- Ái khanh cứ nói. 

Hoàng hậu thưa: 

— Hoa này có mùi hương tợ như mùi thơm nơi 
thân của người chông cũ. Vì lý do đó mà thân thiếp 
khóc vậy. 

Vua giận nói: 

— Khanh bây giờ là mẫu nghi của thiên hạ, vì 
sao còn nghĩ đến kẻ bần tiện? Như vậy, ta sẽ giao 
cho thái hậu có cách sửa trị ngươi. Nhưng ta cũng 
cho sứ giả tìm gặp người chồng cũ để biết mùi 
thơm ây thực hư như thê nào. Nêu không thành thật 
thì ta sẽ trỊ sau. 

Khi sứ giả đến thăm hỏi nhà người chồng cũ 
kia, người nhà thưa: 

— VỊ hiền giả khi đã nhường vợ, anh ta đên thưa 
với cha mẹ xin xuất ø1a làm Sa-môn, nay đã được 
đạo quả A-la-hán. 

Sứ giả đến chỗ Đức Phật xin gặp Sa-môn và 
thưa: 

— Vua muốn gặp và xin cúng dường Đạo nhân. 

VỊ Sa-môn nói: 

— Ta vốn không thật có, lây gì để gặp ta? 

Sứ giả thưa: 

— Đức vua muôn cúng dường Đạo nhân. 

Sa-môn theo sứ giả về cung, được dẫn vào yết 
kiến đức vua. Khi vua đã gặp Sa-môn, mùi trong 


554 BỘ BẢN DUYÊN 7 


thân của vị này còn thơm hơn cả hương của hoa 
sen. Vua cũng còn nghi là vị này có thể dùng dầu 
thơm thoa vào thân, nên ra lệnh đem nước âm cho 
ngài tắm. Nhưng khi tắm xong, mùi thơm lại cảng 
tăng thêm. Vua lại ban lụa mới để thế y cũ. Khi đắp 
vào, mùi thơm trong thân tỏa ra gập bội. Lúc đó, 
vua mới chịu tin, thưa với Sa-môn: 

— Ngài do nhân duyên gì mà mùi thơm đặc biệt 
như vậy? Xin ngài trình bày cho tôi được rõ. 

Sa-môn thưa: 

— Tôi đời trước thuộc dòng dõi Bà-la-môn. Từ 
xa thây có Đạo nhân đang nói kinh, tôi liên chắp 
tay, VUI VẺ đến lắng nghe và hết lòng tán dương VỊ 
Bô-tát ây, lại còn dùng một ít hương thơm đốt xông 
cúng dường. Do nhân duyên này, cho nên nay được 
phước báo thân có mùi thơm và cũng được đạo quả 
vậy. 


42- Ngày xưa có hai cha con cùng ở chung một 
nhà thường đi vào núi chặt cây, phát rừng. Họ thây 
dưới suôi nước có vật gì óng ánh như vàng. Khi trở 
về nhà, người con xin cha đi đãi vàng. Nó thưa: 

— Con không dùng các vật khác, tất cả đêu để 
lại cho cha, chỉ cho con một xe bò, hai hộc gạo, 
một ít cỏ khô và một cái rìu chặt cây. 

Người cha không cho đi, nhưng can giản một 
vài lần không được, người cha phải tùy thuận 
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nhưng nói: 

— Ngươi chớ trở lại nhà này nữa. 

Người con đi vào núi cô đào tìm đãi vàng ở 
trong nước, ngày nào cũng làm mà không được gì 
cả. Người cha không yên tâm, đi đến xem cô quan 
sát xem thử vàng kia đúng vị trí của nó là ở đâu? 
Ông ngước nhìn lên núi, thấy vàng năm ở triền núi, 
do đó mà có bóng hiện ở dưới suôi. Người cha liên 
leo lên núi, dùng cây Sảo dài thòng xuông, đây 
những thỏi vàng rơi xuống đất. 

Người cha nói với con: 

— Con đã biết phương pháp tìm vàng là thế nào 
chưa? Đâu phải chỉ đào tìm bóng dáng dưới nước, 
thì đời nào có vàng được? 

Người con không biết cách tìm vàng là chỉ cho 
người không trì năm giới, chỉ chạy theo âm thanh 
săc tướng. Đời sau thân người dễ gì gặp lại được. 

Người cha chỉ cho cách tìm vàng phải biết xem 
xét tận nguôn ngọn của nó. Cũng như người thọ trì 
năm giới do Phật chỉ dạy, lại thêm thực hành mười 
điều lành, sau được sinh lên cõi trời. Còn không thì 
thân người đời đời không mất, thường tinh tân tu 
hành cũng sẽ được thành tựu quả Phật. 


43- Ngày xưa vua trời ĐỀ Thích rất thân thiện 
với vị trời Phạm thiên thứ bảy. Thời ây Phạm thiên 
xuông cõi trời Đao-lợi đề cùng Đê Thích vuI chơi. 
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Thây Đề Thích không vui, Phạm thiên hỏi: 

— Vì sao ngài không được vui? 

Đề Thích nói: 

— Ngài có thấy chư Thiên trên cõi trời chúng ta 
lúc này bị giảm bớt đi không? Ở cõi dưới, mọi 
người không chịu làm việc thiện, đều bị đọa vào 
đường ác, khó sinh lên được. Còn các vị trên cõi 
trời, sinh xuống nhân gian, ít người được trở lại. Vì 
vậy cho nên tôi buôn. 

Trời Phạm thiên nói với Đề Thích: 

- Tôi đề nghị như thế này, ngài hóa làm một 
con sư tử rất hùng mạnh, còn tôi hóa làm Bà-la- 
môn. Chúng ta xuống cõi Diêm-phù-đê cùng dạy 
người trong thiên hạ làm việc lành. Nêu họ biệt làm 
việc thiện, sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời. 

Bàn luận xong, hai vị liền biến hóa, cùng nhau 
hiện xuống một nước nọ. Sư tử đi đến đứng trước 
cửa thành, nói: 

— Ta muốn có người để ăn thịt. 

Mọi người nghe nó nói như vậy đều rất sợ hãi. 
Tất cả đến trước sư tử cúi đâu vái lạy, câu xin mà 
nó cũng không chịu đi. Khi ấy vị Bả-la-môn nói 
với nhân dân trong nước: 

— Con sư tử nảy rất hung dữ, nếu đem tội nhân 
đáng chết khoảng ba mươi người cho nó, thì nó sẽ 
đi. 

Vua nước ấy nghe như vậy, liên xuất ngục đem 
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ba mươi người phạm tội đáng chết, nạp cho sư tử. 
Sư tử khi nhận được người, lùa họ đi vào trong núi, 
nhưng chưa ăn người nào. VỊ trời hóa làm Bà-la- 
mÔN nÓI VỚI mỌI người: 

— Các vị lúc này nên thọ trì năm giới và nhớ 
đến mười điều lành, làm cho thân, miệng, ý được 
thanh tịnh thì con sư tử này sẽ không dám ăn quý 
vị đâu. 

Mọi người cùng thưa: 

— Chúng tôi sẽ phải bị chết, ở đây còn ai biết để 
dạy chúng tôi làm lành đâu? Nếu được, xin ngài 
dạy cho chúng tôi. 

Khi ây tất cả đều xin theo Bà-la-môn biến hóa 
ây đề thọ giới, nghe dạy việc lành. Nhờ vậy mà sư 
tử không ăn thịt. Sư tử nói: 

— Các vị biết cải ác làm lành, ta để cho các vị 
trở về. Tuy vậy, ta cũng đã biết tâm của các vị. Nếu 
người nào từ đây về sau không giữ gìn năm giới 
của Phật, ta sẽ bắt người ây ăn thịt. 

Khi ây ba mươi vị ây được an tâm trở về nước, 
mọi người trong nước thấy vậy rất ngạc nhiên, đều 
đến thăm hỏi: 

- Các vị làm sao mà trở về được? 

Họ đều đáp: 

— Rất may, chúng tôi gặp một Bà-la-môn dạy 
chúng tôi giữ gìn năm giới của Phật và khuyên 
chúng tôi thường nghĩ và làm mười điều lành. Do 
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đó sư tử không dám giết chúng tôi, mà còn tha cho 
chúng tôi trở vê. 

Một hôm khác sư tử lại trở vào thành, người 
trong nước một lần nữa rất sợ hãi, họ đều theo ba 
mươi người kia xin thọ trì năm giới, tập làm việc 
lành. Sư tử thây mọi người đã làm lành mới bỏ đi. 

Nó lại đến một nước khác. Như vậy, lần lượt sư 
tử và vị Bà la môn đi qua tám vạn nước, dùng mọi 
phương tiện đề khiến cho thiên hạ làm việc lành; 
Sau khi chết nhờ đó mà họ được sinh lên cõi trời. 
Từ đây cối trời trở lại đông vui thịnh vượng. 

Bỏ-tát dùng phương tiện để độ người là như 
vậy, sau sẽ được thành Phật. 

Đức Phật dạy thầy A-nan: 

— Trời Đề Thích hóa làm sư tử thời ây là tiên 
thân của Ta. Còn vị Phạm thiền hóa làm Bà-la-môn 
là tiên thân ông Ca-diếp vậy. Lúc bấy giờ Ca-diếp 
đã giúp Ta hóa độ mọi người trong thiên hạ, khiến 
Ta mau thành tựu Phật quả. Cho nên Ta đôi với 
ông Ca-diệp muốn nhường tòa cùng ngôi là để báo 
ân thời ấy vậy. 


44- Ngày xưa, vào thời Đức Phật Ca-diếp còn 
trụ ở đời, có một đức vua tên là Câu-tuân-ni, ông 
ta vì Đức Phật tạo lập tính xá, khi đã hoàn thành 
thì dâng cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. Đức 
vua có vị công chúa thứ bảy, trước đó phụng sự các 
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Phạm chí, sau cô ta tin theo Đức Phật. Vì vậy, 
Phạm chí có ý xâu và ganh ghét. Một hôm vua nắm 
mộng thây mười điều quái lạ, đem hỏi các Phạm 
chí. Các Phạm chí suy nghĩ điều mộng, muốn nhân 
đó hãm hại công chúa, nên nói với vua: 

— Mười điều mộng của vua không được tốt, nêu 
được ái nữ chịu thiêu thân cúng tế Thiên thân, đất 
nước mới được an lành. 

Vua nghe các Phạm chí nói như vậy, trong lòng 
không được vui. Thấy vậy công chúa hỏi vua cha: 

— VÌ sao phụ vương không được vui? 

Đức vua nói cho công chúa nghe việc Phạm chí 
để nghị. Công chúa thưa: 

— Nếu con chịu chết mà đem lại an lành cho 
muôn dân thì con xin nhận trách nhiệm. 

Công chúa hỏi các Phạm chỉ: 

— Bao nhiêu ngày nữa các ngài sẽ mở hội cúng 
tê? 

Các Phạm chí thưa: 

— Sau bảy ngày sẽ sửa soạn KỊp. 

Công chúa thưa với phụ vương: 

— Ngày hy sinh của con cũng đã gần kê, mong 
vua cha chấp thuận cho con đến viêng Đức Phật 
lần cuối và cũng xin phụ Vương thương con mà ra 
lệnh cho tật cả người ở ngoại thành phía Nam đưa 
tiễn con đi viêng Phật lần cuối. 

Đức vua thương con nên chấp nhận. ra lệnh cho 
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dân ở phía Nam thành tiễn công chúa đi viêng Phật. 
Nhân đấy công chúa dẫn nhân dân đến chỗ Đức 
Phật đang ngự. Đức Phật vì tất cả mà nói pháp. 

Một ngày như vậy, người ở một phía thành tiễn 
đưa bốn ngày người ở bốn phía thành, tất cả đều 
đến chỗ Đức Phật nghe pháp và đều hiểu được 
chân lý. Công chúa lại tâu phụ vương xin người ở 
trong cung thành tiễn đưa, cũng như thê. Ngày thứ 
sáu, công chúa cầu xin vua, quan và tất cả quyền 
thuộc của vua quan, Phạm chí đều tiễn đưa và tất 
cả đều đến gặp Đức Phật, Đức Thê Tôn vì họ nói 
pháp, tất cả họ đều hiểu rõ chân lý giác ngộ. Lúc 
đó vua và mọi người đều biết các Phạm chí dối trá. 
Đức vua bảo các Phạm chí: 

— Các ngươi dùng mưu kế cô giết ái nữ của ta. 
Nếu ngươi không ăn năn theo Phật xuất gia làm Sa- 
môn thì ta sẽ đuôi ngươi ra khỏi nước. 

Các Phạm chí đã thấy lỗi và cũng không còn 
đường nào đề lựa chọn, nên xin theo Đức Phật xuất 
gia làm Sa-môn. Tuy vậy, sau nhờ hiểu Phật pháp, 
họ tỉnh tân tu hành, cũng được đạo quả A-la-hán. 


SÓ 209 
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Tuyển soạn: Tôn giả Tăng-già-tư-na. Hán dịch: Đời 
Tiêu Tê, Tam tạng Pháp sư Câu na-t)-địa, người xứ 
Thiên trúc. 


PHẢN DUYÊN KHỞI È”) 

Tôi nghe như thế này: 

Một thuở nọ Đức Phật đang trú trong thành 
Vương xá, tại vườn Thước phong trúc cùng với các 
đại Tỳ-kheo, Bô-tát Ma-ha-tát và tám bộ chúng ba 
vạn sáu ngàn người. 

Bây Ø1Ờờ có năm trăm vị Phạm chí dị học ở trong 
chúng hội từ chỗ ngôi đồng đứng dậy bạch Phật: 

— Bạch Ngài, tôi nghe đạo Phật sâu xa, không 
đạo nào có thê sánh băng cho nên đên đây thưa hỏi, 
xin Ngài giảng cho tôi. 

Đức Phật đáp: 

— Rất hay! 

VỊ Phạm chí hỏi: 

— Con người có hiện hữu hay không? 

Đức Phật đáp: 


”_ Bài kinh này trong bản Hán ngữ được xếp vào cuối hai mươi mốt bài kinh thí dụ của Quyền I. Theo 
chú thích cuối trang 209 (bản Hán), chúng tôi đưa lên đầu quyền thứ nhất như phần Duyên Khởi của bộ kinh. 


508 


BỘ BẢN DUYÊN 7 


— Có hiện hữu mà cũng không có hiện hữu. 


VỊ Phạm chí hỏi tiếp: 


— Như hiện nay có sao lại nói là không? Nếu 


như nay không có sao lại nói là có? 


Đức Phật trả lời: 
— Có sinh nên gọi là có, có chêt nên nói là 


không. Vì vậy Ta nói là có hiện hữu và cũng không 
có hiện hữu. 


ra. 


Lại hỏi: 

— Con người từ đâu sinh? 

Đức Phật đáp: 

— Người từ ngũ cốc sinh. 

Lại hỏi: 

— Ngũ cốc từ đâu sinh? 

Đức Phật đáp: 

— Ngũ cốc từ bốn đại: Đất, nước, ø1ó, lửa sinh 


Lại hỏi: 

- Bốn đại: Đất, nước, 1ó, lửa từ đâu sinh? 
Đức Phật dạy: 

- Bốn đại: Đất, nước, gió, lửa từ không mà 


sinh. 


Lại hỏi: 

— Không từ đầu mà sinh? 
Đức Phật đáp: 

— Từ vô sở hữu sinh. 
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Lại hỏi: 

— Vô sở hữu từ đầu sinh? 

Đức Phật đáp: 

— Từ tự nhiên sinh. 

Lại hỏi: 

— Tự nhiên từ đâu sinh? 

Đức Phật đáp: 

— Từ Nê-hoàn sinh. 

Vị Phạm chí liền hỏi: 

— Nê-hoàn từ đâu sinh? 

Đức Phật dạy: 

— Những điều ngươi hỏi hôm nay muốn tìm 
hiểu sâu đến mức nào nữa? Nê-hoàn là pháp không 
sinh không diệt. 

VỊ Phạm chí hỏi: 

— Bạch Đức Phật, Ngài đã nhập Nê-hoàn chưa? 

Đức Phật đáp: 

— Ta chưa nhập Nê-hoàn. 

VỊ Phạm chí hỏi: 

- Nếu chưa nhập Nê-hoàn, sao Ngài biết được 
Nê-hoàn là an lạc vĩnh viên? 

Đức Phật nói: 

— Nay Ta hỏi ngươi: Chúng sinh trong thiên hạ 
là khô hay vui? 

VỊ Phạm chí thưa: 

— Chúng sinh rất khô. 


510 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Đức Phật hỏi: 

— Thê nào gọi là khổ? 

Phạm chí thưa: 

— Tôi thấy chúng sinh khi chết đau khổ khó 
lòng chịu nôi cho nên biết chết là khô. 

Đức Phật liên dạy: 

— Nay ngươi chưa chết mà cũng biết chết là 
khô. Ta thây mười phương chư Phật không sinh, 
không chêt cho nên biệt Nê-hoàn là an lạc vĩnh 
viên. 

Khi đó, tâm ý năm trăm vị Phạm chí đều thông 
suôt, xin thọ năm giới, chứng quả Tu-đà-hoàn, trở 
lại chô ngôi như cũ. 

Đức Phật dạy: 

— Các ông lăng nghe cho kỹ. Nay ta sẽ vì các 
ông rộng nói các thí dụ. 


KINH BÁCH DỤ 
QUYÊN 1 


1. Người ngu ăn muỗi. 

2. Người ngu để dành sữa bò. 

3. Dùng gậy đánh vỡ đâu. 

4. Người vợ giả chết. 

5. Người khát gặp nước. 

6. Con chết muốn an táng trong nhà. 

7. Nhận người làm anh. 

Š. Chàng nhà quê và kho vua ăn trộm. 

0. Khen cha đức hạnh. 

10. Nhà lầu ba tâng. 

II. Bà-lamôn giết con. 

12. Nâu nước đường. 

I3. Người hay sân hận. 

14. Giết người dẫn đường để tế trời. 

15. Lương y bốc thuốc mau lớn cho công 
chúa con vua. 

l6. Tưới mía bằng nước mía. 

I7. Nợ năm tiền. 

18. Lên lầu mài dao. 

19. Đi thuyên roi chén bạc. 
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20. Phê bình vua bạo ngược. 
2I. Người phụ nữ câu con. 


1- NGƯỜI NGU ĂN MUOI 

Thuở xưa có một chàng ngốc đến nhà bạn chơi. 
Người chủ đãi tiệc. Anh ta ăn không vừa miệng, 
chê không ngon. Người chủ nghe thế bèn bỏ thêm 
muôi vào. Người ngu ăn cơm thấy ngon nên tự 
nghĩ: “Ngon như vậy là do muôi, ít muôi mà còn 
ngon như vậy huông chi dùng nhiều.” Chàng ngốc 
kia liên lây muối ăn không, tưởng răng ăn vào rất 
ngon nhưng trái lại vì thế mà mang bệnh. 

Ví như ngoại đạo nghe răng: “Giảm bớt ăn 
uống có thể đạt đạo”, liên nhịn đói suốt Dảy ngày 
hoặc mười lăm ngày, tự hành hạ mình mà không 
biết việc nhịn đói không lợi ích gì cho việc tu tập. 
Cũng giống, như người ngu kia cho răng muối ăn 
ngon nên lấy muối ăn không cho sướng miệng 
chăng khác gì. 


2- NGƯỜI NGU ĐẺ DÀNH SỮA BÒ 
Thuở xưa có một người ngu sắp có bữa tiệc 
mời rât đông khách, nên muôn đê dành sữa bò cho 
đủ đê đãi khách, bèn nghĩ: “Nay nêu ta môi ngày 
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vắt sữa bò cất giữ thì lâu ngày sữa sẽ không ngon 
hoặc có thê bị hư. Chi bằng ta cứ đề sữa chứa đây 
trong Dựng bò, đợi đến ngày đãi tiệc sẽ vắt lây ra 
một thê.” Nghĩ thế rồi, ông bắt bò mẹ đem nhốt 
riêng biệt. Một thắng sau, đến ngày đãi tiệc, ông 
mời khách an tọa rôi dăt bò ra để vắt sữa đãi 
khách, nhưng sữa của con bò kia đã khô cạn. Bấy 
ø1ờ, quan khách mọi người vừa bực bội vừa tức 
CƯỜI. 

Cũng như người muốn tu hạnh bô thí mà cho 
là: “Đợi đến lúc tôi có thật nhiêu tài sản rồi mới bố 
thí.” Thế nhưng chưa kịp gom góp xong đã bị các 
nạn lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp hoặc bị vua quan 
chiếm đoạt, hoặc bị vô thường lôi kéo chêt đi 
không kịp bô thí. Giỗng như việc để dành sữa bò 
đãi khách của người ngu vậy. 


3- DÙNG GẬY ĐÁNH VỠ ĐẦU 

Xưa kia có một chàng ngốc đâu không mọc tóc. 
Bây giờ có một kẻ dùng gậy đánh lên đâu y hai, ba 
lần, lân nào cũng bị thương, nhưng chàng ngốc ta 
mặc nhiên chịu đòn không biết tránh đi. Người 
hàng xóm thấy thế hỏi: 

— Sao anh không tránh đi mà đưa đầu ra hứng 
đến nỗi vỡ cả đầu như thê? 

Chàng ngốc đáp: 
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- Hạng người như kẻ kia chỉ biết kiêu ngạo, ỷ 
mình có sức mạnh mà không có trí tuệ, thấy đầu ta 
không có tóc, ngỡ là hòn đá nên dùng gậy đánh vỡ 
đâu ta đây chứ. 

Người hàng xóm nói: 

— Ông tự bản thân ngu sĩ mà không biết lại cho 
người kia là ngu. Nếu ô ông, không ngu thì tại sao lại 
đề cho hắn đánh đến vỡ đầu mà không biết tránh. 

Các vị Tỳ-kheo cũng vậy. Không biết vâng giữ 
đây đủ giới đức, trao dôi trí tuệ, chỉ lo chăm sóc 
hình tướng, điệu bộ bên ngoài để thâu lợi dưỡng 
cũng như chàng ngốc kia bị người ta đánh lên đầu 
không biết tránh đến nỗi phải bị thương tích mà 
còn nói rằng: “Hắn thật là ngu.” Những Tỳ-kheo 
này cũng thê. 


4- NGƯỜI VỢ GIÁ CHÉT 

Xưa kia có chàng ngu cưới được người vợ tất 
đẹp nên rất yêu thương nàng. Nhưng người vợ 
không chung tình. Sau một thời gian quan hệ vợ 
chồng chung sông, lòng tà dâm trỗi dậy, nàng 
muốn bỏ chồng trôn theo người tình. Cô ta bí mật 
bảo một bà lão: 

— Sau khi tôi đi khỏi, bà hãy tìm một thị hài phụ 
nữ đem đặt trong nhà tôi, rôi bảo với chồng tôi là 
tôi đã chết. 
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Bà lão đợi khi người chông ra khỏi nhà liên 
đem một xác chết phụ nữ vảo nhà anh ta. Người 
chồng trở về, bà ta liền nói: “Vợ anh chết rôi!”. 
Người chông xem qua thi hài liên tin ngay là vợ 
mình nên làm đám tang, khóc lóc thảm thiết, lây 
củi dựng giàn hỏa táng thi hài, cất giữ tro xương 
bên mình đêm ngày thương nhớ. 

Sau một thời gian, người vợ bỊ người tình nhàm 
chán, phụ bạc, liên quay về nhà thưa với chồng: 

— Tôi chính là vợ chàng. 

Chàng ngốc liên trả lời: 

— Vợ tôi chết đã lâu! Cô là ai mà đến đây nói 
dối là vợ tôi. 

Người vợ nói đến hai ba lần, chàng ta cũng nhất 
quyết không tin. 

Cũng như chàng ngốc kia, kẻ ngoại đạo nghe 
theo học thuyết sai lầm, tâm sinh mê hoặc, chấp 
thủ là chân lý, vĩnh viễn không thể sửa đối được, 
dù được nghe giáo pháp chân chánh cũng không 
tin tưởng thọ trì. 


5- NGƯỜI KHÁT GẶP NƯỚC 
Thuở xưa có một người ngu SI, đân độn, đi 
đường rất khát nước, muôn tìm nước uống. Vào 
lúc trời nóng bức, chàng ta nhìn dợn năng ngỡ là 
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nước liên chạy tới, thời may gặp một con sông. 
Anh chàng cứ đứng tần ngần bên sông nhưng 
không uống. Có người thây thế hỏi: 

— Anh đã khát khô cổ muốn tìm nước uông, nay 
đã đến chỗ có nước sao không uống? 

Chàng ngốc trả lời: 

— Nếu anh có thể uống hết nước dưới sông, tôi 
mỚI CÓ thê uống hết. Nước sông nhiêu như thế 
không thê nào uông hêt nên tôi không uông. 

Cũng vậy, những kẻ ngoại đạo chấp chặt lý lẽ 
của mình, cho là không thể g1ữ trọn vẹn giới luật 
trong đạo Phật nên quyết không thọ giới. Do vậy, 
trong tương lai không được một chút đạo hạnh gì 
còn bị trôi lăn trong vòng sinh tử. So với chàng 
ngốc gặp nước không uông nên bị mọi người cười 
chê trên không khác. 


6- CON CHÉT MUỎN AN TÁNG TRONG 
NHA 

Thuở xưa có một người ngu có bảy đứa con. 
Một hôm, bỗng có một đứa lăn ra chết. Thấy con 
chết, chàng ta muốn an táng thi hài con trong nhà 
còn mình thì bỏ nhà ra đi. Có người hàng xóm thây 
vậy liên bảo: 

- Hai đường sống chết vốn khác nhau. Anh 
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mau đem thi hài đứa bé ra ngoài chôn cất đàng 
hoàng. Sao lại đề thi hài bé trong nhà, bỏ nhà ra đi 
như thế? 

Nghe người hàng xóm nói, lúc ấy, chàng ta nảy 
sinh một ý nghĩ ngốc nghếch: “Nếu không được an 
táng trong nhà, phải đem ra ngoài chôn, ta cần giết 
thêm một đứa trẻ nữa để gánh hai đầu cho cân.” 

Thê rồi, chàng ta liền giết thêm một đứa trẻ 
nữa, gánh đến nơi xa, hoang vắng chôn. Mọi người 
nghe chuyện đó đều cười chê thậm tệ, cho là việc 
quái dị chưa từng có. 

Thí như Tỳ-kheo phạm một giới không ăn năn, 
sám hồi, sửa đôi, lại mặc nhiên che giấu tội lỗi còn 
tự nói mình thanh tịnh. Khi có bậc hiên trí khuyên 
bảo: “Người xuất gia giữ gìn câm ø1ớI như gìn giữ 
viên ngọc sáng không để tỳ vết. Nay ông đã vi 
phạm giới đã thọ tại sao không phát lỗ sám hối?”. 
Ty-kheo phạm giới lại nói: “Nêu phải phát lô sám 
hôi những tội đã phạm thì hãy để sau này phạm 
nhiêu giới bất thiện, lúc ấy hãy sám hối luôn một 
thê.” 

Cũng như người ngu trên đã bị chết một đứa 
con lại giết thêm một đứa nữa. Vị Tỳ-kheo ấy cũng 
giông như vậy. 
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7- NHẬN NGƯỜI LÀM ANH 

Thuở xưa, có một chàng tướng mạo khôi ngôi, 
thông minh, tài giỏi, lại rất giàu. Người đời không 
a1 không khen ngợi. Bấy giờ có một gã ngốc thấy 
người ây như thế liên nhận là anh minh. Chỉ vì 
người kia giàu có, gã ta muốn lợi dụng nên nhận là 
anh. Thế nhưng, khi thây người kia trở nên nghèo 
khó, túng bắn thì y lại tuyên bô không phải là anh 
mình. Có người biết chuyện bảo: 

— Anh thật ngốc nghệch quá! Cớ sao vì danh 
tiếng giàu có nhận người dưng làm anh, rôi khi 
người ta nghèo khó lại phủ nhận không phải anh 
mình. 

Gã ngốc trả lời ngay: 

— Tôi chỉ vì mong muốn tiền bạc của anh ta nên 
mới nhận y là anh, chứ thật ra y không phải là anh 
tôi. Nếu như y đã lâm vào cảnh nghèo khó thì 
không phải là anh tôi nữa. 

Mọi người nghe lời gã nói không aI không cười 
khinh gã. 

Ngoại đạo cũng vậy. Nghe giáo pháp trọn lành 
của Đức Phật liền nỗi lòng tham nhận đó là của 
mình. Đến khi được bậc Thiện hữu khuyên nên tu 
hành thì chắng chịu tu tập còn bảo: “lôi vì lợi 
dưỡng cúng dường nên mới dùng lời dạy của Đức 
Phật dạy bảo chúng sinh, chứ chắng phải thật tu thì 
cớ gì phải tu tập.” Như gã ngốc trên vì muốn tiền 
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bạc nên tuyên bố người giàu có là anh, đến khi 
người kia túng thiêu lại nói ngược không phải anh 
mình, những kẻ ngoại đạo kia cũng như thê. 


8- CHÀNG NHÀ QUÊ VÀO KHO VUA ĂN 
TRỌM 

Thuở xưa, có một anh chàng nhà quê lẻn vào 
kho vua trộm đô rồi cao bay xa chạy. Sau khi vụ 
trộm bị phát giác, nhả vua liền sai người tầm nã 
khắp nơi và bắt được gã đưa về cung. Vua tra hỏi 
nguôn gộc chiếc áo. Gã ta biện bạch: 

— Chiếc áo này chính là vật gia truyền của ông 
cha tÔI. 

Đức vua truyền lệnh cho y bận chiếc áo. Chiếc 
áo ấy vốn không phải là vật của y nên gã ta cứ loay 
hoay không biết cách mặc, thứ phải mang trên cánh 
tay lai đeo dưới chân, thứ phải thắt ngay lưng lại 
đội lên đầu. Vua thây y như thế liên truyền gỌI 
quan lại trong triều đên cùng xem xét, rôi phán: 

— Chiếc áo này nếu là vật gia truyền của ông 
cha ngươi thì ngươi phải biết cách mặc. Tại sao 
ngươi lại mặc vảo lộn xộn như thế, thứ ở trên lại 
đưa xuống dưới mặc, chứng tỏ ngươi không. biết 
cách mặc. Do vậy thấy rõ chiếc áo kia chắc chăn là 
ngươi lây trộm, chắng phải là vật gia truyền của 
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nØươi. 

Trong chuyện này, nhà vua dụ cho Đức Phật, 
hoàng bào dụ cho giáo pháp, anh chàng nhà quê 
ngu muội dụ cho ngoại đạo trộm nghe Phật pháp, 
ăn cắp đưa vảo trong giáo lý của mình rồi tự nhận 
là của họ. Thế nhưng, vì không giải thích được nên 
họ sắp xếp giáo lý của Phật một cách lung tung, lộn 
xôn; không thê biết được chân nghĩa của giáo pháp. 
Cũng như gã nhà quê trên được chiếc áo quý của 
nhà vua, không biết rõ thứ tự trước sau nên bận vào 
một cách lộn xộn, những kẻ ngoại đạo kia cũng 
như thê. 


9- KHEN CHA ĐỨC HẠNH 

Thuở xưa có người thường ngợi khen cha mình 
trước mặt nhiêu người: 

— Cha tôi bản tánh rất nhân hậu, chưa từng làm 
hại hay trộm cắp của ai. Ông luôn nói chuyện một 
cách khăng khái, trung thực và thường bồ thí. 

Khi ây, có một chàng ngốc nghe được lời trên 
bèn lên tiêng: 

- Đạo đức và việc làm của cha tôi còn tốt hơn 
cha anh nữa. 

Mọi người liên hỏi: 

— Cha anh có đức hạnh gi? Mời anh nói thử 
xem. 
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Chàng ta trả lời: 

- Từ nhỏ đến giờ, cha tôi tuyệt hăn dâm dục, 
hoàn toàn không bị dục nhiễm. 

Mọi người đều nói: 

— Cha anh nêu tuyệt hắn dâm dục tại sao lại sinh 
ra anh! 

Kẻ ngu ngốc thê chỉ bị người đời cười chê mà 
thôi. 

Hạng người vô trí trên đời cũng vậy. Muốn tán 
dương chỗ tốt của người khác nhưng không hiểu 
rõ sự thật về người đó nên ngược lại trở thành lời 
mỉa mai, châm chọc giỗng như chàng ngốc trên có 
ý tán dương cha mình nhưng lời nói ra lại trở thành 
ngây ngô, sai lạc. Hạng người vô trí cũng như thế. 


10- NHÀ LẦU BA TÀNG 


Thuở xưa có một người giàu có nhưng ngu độn. 
Một hôm, ông ta đến thăm một gia đình cự phú 
trong vùng. Thây một tòa nhà ba tâng vô cùng mỹ 
lệ, cao rộng và sáng sủa, lòng ô ông ta rất thích, tự 
nghĩ: “Tiên bạc của ta cũng đâu có thua hăn, lẽ nào 
ta không xây được một cái nhà lâu như thế.” Về 
đến nhà, ông ta lập tức cho mời vị kỹ sư trưởng xây 
dựng đến hỏi: 

— Có phải ông đã làm tòa nhà lâu mỹ lệ kia 
không? 
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VỊ kỹ sư trả lời: 

— Vâng, chính là tôi làm. 

Nghe vậy, ông phú hộ liên bảo: 

— Nay ông hãy xây ngay cho tôi tòa nhà như 
của ông ta. 

VỊ kỹ sư. trưởng liên cho thợ khởi công đảo 
móng, đắp nên, xây tường làm nhà. Ông nhà giàu 
ngu ngôc nọ thấy thợ tiên hành làm móng, xây 
tường, phòng ôc ngôn ngang, ngạc nhiên liên hỏi 
VỊ kỹ sư trưởng: 

— Các ông muốn xây cái gì vậy? 

VỊ kỹ sư trả lời: 

— Thì làm nhà lầu ba tâng. 

Ông phú hộ liên nói ngay: 

— Tôi chưa cần hai tầng dưới. Ông hãy cho thợ 
xây ngay tầng trên cùng cho tôi. 

Vị kỹ sư trưởng liên bảo: 

— Việc ấy không thê nào được. Làm gì có việc 
không cất tâng trệt mà có thể xây tâng hai, không 
có tầng hai thì làm sao có thê xây tầng ba được. 

Gã nhà giàu ngốc nghệch vẫn năng nặc: 

— Tôi nay không dùng hai tầng dưới. Ông chỉ 
xây tầng trên cùng cho tôi thôi. 

Mọi người lúc bấy giờ biết chuyện đêu chê cười 
ông ta: 

- Không cất tầng một thì làm sao có thể xây 
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tâng thượng cơ chứ! 

Câu chuyện này dụ cho một số người trong bốn 
chúng đệ tử của Đức Phật không chịu nồ lực, tinh 
cân tu tập, quy kính Tam bảo, lười biếng giải đãi 
mà lại mong câu Thánh quả, còn tuyên bô: “Tôi 
nay không cần trải qua ba thánh vị bậc dưới chỉ 
mong chứng đắc tứ quả A-la-hán mà thôi.” Những 
người như thế cũng sẽ bị mọi người cười chê giông 
như ông nhà giàu ngu ngốc trên không khác. 


11- BÀ-LA-MÔN GIẾT CON 

Xưa kia có một vị Bà-la-môn tự xưng là học 
rộng hiểu nhiêu, luôn tự phụ là làu thông thiên văn, 
địa lý, thuật chú, tật cả các môn không môn nào 
không biết. Muốn phô trương tài năng bản lãnh của 
mình, ông ta bèn sang nước khác, ôm con mà khóc. 
Có người hỏi ông: 

— Vì sao ông khóc lóc như thế? 

VỊ Bà-la-môn trả lời: 

— Đứa con nhỏ của tôi trong Dảy ngày nữa sẽ 
chết. Tôi đang lo lăng con chết yếu nên đau xót mà 
khóc đây thôi. 

Mọi người đều khuyên: 

— Mạng sông con người khó mà tính toán kiết 
hung, tốt xâu được. Biết đâu bảy ngày nữa con ông 
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có thể không chết, ông vì sao lại khóc lóc thảm 
thiết như vậy, 

Ông ta liên nói: 

— Mặt trời, mặt trăng có thể mờ, sao trời có thể 
rơi chứ lời tiên đoán của tôi không thê nào sai lầm 
đầu. 

Rồi vì danh tiếng của mình, đến ngày thứ bảy, 
anh ta tự tay giết chết con mình để chứng minh lời 
tiên tri của mình. Sau bảy ngày, mọi người nghe 
con ông ta chết đều ca tụng: 

— Quả là bậc đại trí, lời ông nói không saI chút 
nào. 

Lòng họ rất khâm phục, tin tưởng, nên cùng 
nhau kéo đến tôn kính. 

Câu chuyện này dụ cho một sỐ người trong bốn 
chúng đệ tử của Đức Phật vì tiếng tăm quyên lợi 
nên tự xưng là đắc đạo, ngu sỉ đoạn mất tâm Bồ- 
đề, giả tướng từ bi đức độ. Do nhân ấy nên ở trong 
tương lai lãnh chịu quả khổ vô cùng giống như vị 
Bà-la-môn muốn chứng tỏ lời tiên tri của mình nên 
tự giết con, lừa dối mọi nĐưỜi vậy. 


12- NÂU NƯỚC ĐƯỜNG 
Thuở xưa có một chàng ngôc làm nghề nâu 
đường. Một hôm, có ông phú hộ đên nhà thăm. Khi 
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ây, chàng ta tự nghĩ: “Ta đang nâu TƯỚC đường. 
Nên đem một ít nước đường đang nấu mời ông ta 
ăn thử.” 

Nghĩ vậy, anh ta thêm ít nước vào nôi mật đang 
đun trên lửa. Muốn nước đường mau nguội, anh ta 
ra sức quạt nước đường trong nôi đang đặt trên bếp 
lửa. 

Người bạn thấy thế bảo: 

— Anh không tắt lửa dưới lò mà cứ quạt mãi 
nước đường trong nôi thì làm sao mà nguội được. 

Mọi người có mặt khi đó đều cười nói lớn chế 
giễu anh ta. 

Chuyện này dụ cho ngoại đạo không nỗ lực diệt 
trừ lửa tham, sân, sĩ đang. bốc chảy trong tâm, chỉ 
biết hành xác khô hạnh, năm giường gai, thiêu đốt 
thân mình trong năng gắt mà vọng câu đạt đạo quả 
thanh lương, tịch tĩnh thì cuối cùng không có kết 
quả mà còn bị bậc Trí cười chê. Hiện tại chịu khô, 
tương lai nhất định trôi lăn trong luân hồi sinh tử. 


13- NGƯỜI HAY SÂN HẠẬN 
Thuở xưa có một người cùng bạn bè ngôi trong 
nhà bình luận phầm hạnh của người khác. Anh ta 
nói: 
— Nhân cách, đạo đức của anh ta thì rât tôt, chỉ 
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có hai tật xấu: một là tánh hay nóng nảy, hai là 
chạm việc hay lỗ mãng. 

Ngay lúc đó, anh chàng kia đi ngang qua nghe 
được lời â ây lập tức nôi giận đùng đùng, nhảy bố 
vào nhà măng chửi người vừa nói, rồi đâm đá anh 
ta một trận. 

Mọi người trong nhóm lên tiếng: 

— Tại sao anh lại đánh người ta như thế hả? 

Anh chàng trả lời: 

— Trước nay, tôi chưa từng bao giờ nồi giận hay 
lỗ mãng vậy mà hắn lại nói tôi hay nóng nảy, chạm 
việc hay lỗ mãng cho nên tôi đánh hãn. 

Người kia liên bảo: 

— Hiện giờ chính bộ dạng sân hận và lỗ mãng 
của anh đã chứng minh rôi đây! Sao lại cho là nói 
xấu anh. 

Mọi người đều bực tức, trách măng táảnh hung 
bạo của anh ta. Thật đáng bị người đời khinh chê 
là ngu muội. 

Những kẻ đam mê rượu chẻ cũng vậy, chìm 
đăm trong men say, làm nhiêu điều xăng bậy. Nghe 
mọi người chê trách lại sinh lòng oán trách. Thế 
nhưng nỗi khô do hậu quả của rượu tạo ra đã chứng 
minh cho việc đó. Bọn họ cũng giống anh chàng 
ngu ngốc trên không muôn nghe lỗi của mình, khi 
nghe người khác phê bình lại muốn sinh sự, đánh 
lộn vậy. 
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14- GIẾT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐỀ TẾ TRỜI 


Thuở xưa, có một chàng thương gia dự định 
vượt biên buôn bán. Chuyên hải trình cần có một 
người dẫn đường mới có thể đi được. Do vậy, tật 
cả cùng nhau bàn tính để mời một người dẫn 
đường. 

Sau khi mời được một người dẫn đường, đoàn 
thương gia bèn khởi hành. Chăng bao lầu, tàu ghé 
vào một vùng đất rộng. Tại đó có một đèn thờ chư 
Thiên. Họ phải giết một người để hiên tế rôi mới 
có thê đi tiếp. Khi đó các nhà buôn cùng họp bàn: 

— Tất cả chúng ta đều là bè bạn, thân thích. Đã 
vậy thì làm sao có thể chọn một người để tế trời 
được. Trong đoàn, chỉ còn anh chàng dẫn đường 
kia. Chi bằng giết anh ta đề hiến tê. 

Bàn tính xong, họ bèn giết người dẫn đường 
đem hiên tế chư Thiên. Cúng tế XOnB, muốn khởi 
hành thì mọi người trong đoàn đều lần lộn, quên 
mật phương hướng, chăng biết đi về hướng nào. 
Cuỗi cùng, tất cả đêu chết trong cảnh cùng khốn. 

Người đời cũng thế: Muốn vào biến Phật pháp 
để tìm châu báu cân phải lấy việc tu tập pháp hạnh 
lành làm Bậc Đạo Sư. Phá hủy hạnh lành thì mãi 
mãi không thoát khỏi con đường sinh tử mênh 
mông, trải thân trong ba đường khổ, chịu khô não 
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triền miện cũng như đoản thương gia vào bể cả bao 
la lại giết người dẫn đường nên quên mất bến vê. 
Cuôi cùng đành tán thân trong cảnh khô. 


15- LƯƠNG Y BÓC THUỐC MAU LỚN CHO 
COÓONG CHUA CON VUA 

Thuở xưa có ông vua sinh được một nàng công 
chúa. Ngày kia, nhà vua truyền gọi một vị lương y 
đến bảo: 

— Khanh hãy bốc một loại thuốc để công chúa 
uống vào lớn ngay tức khắc cho trẫm. 

VỊ lương y thưa: 

— Thân có một phương thuốc rất hay uống vảo 
có thể lớn ngay tức khắc nhưng phải đến phương 
xa mới có. Thân chỉ xin bệ hạ một điều là từ nay 
đến khi thân mang thuốc về, bệ hạ không được đến 
thăm Công chúa. Đợi khi nào thân đem thuốc về 
cho công chúa uỗng xong, sẽ đưa công chúa diện 
kiến bệ hạ. 

VỊ lương y lập tức lên đường đến phương xa 
tìm thuốc. Trải qua mười hai năm vị ây mới đem 
thuốc về cho công chúa uông rôi đưa công chúa 
đến diện kiến đức vua. Nhà vua thây công chúa đã 
trưởng thành, vui mừng kêu to: 

— Thật là Thánh dược! Con ta uỗông xong đã lớn 
ngay lập tức. 
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Nhà vua truyền lệnh cho cận thần đem ngọc 
ngà, châu báu ban thưởng cho vị lương y. Người 
đương thời đêu cười chê vua ngôc nghêch, không 
biết tính tuôi con mình nên khi thấy con đã lớn lại 
ngỡ do hiệu quả của thuốc. 

Người đời cũng thế, mong trở thành con người 
hiền thiện nên phát nguyện: “lôi nay mong câu 
đạo giải thoát, kính nguyện được gặp bậc Lương 
sư chỉ dạy để tôi thành ngay bậc Hiên nhân.” Vị 
Đạo sư dùng phương tiện dạy anh ta tọa thiên, tu 
quán giáo lý mười hai nhân duyên, dân dân nuôi 
dưỡng các đức hạnh lành cho đến khi đắc quả A- 
la-hán. Khi chứng quả A-la-hán, người ấy vô cùng 
hân hoan thốt lên: “Thật là nhanh chóng: Chính 
nhờ bậc Đạo sư nên chúng ta mới có thể sớm đạt 
được Diệu pháp tôi thượng.” 


16- TƯỚI MÍA 

Thuở xưa có hai người cùng nhau trồng mía. 
Cả hai người đồng ý lập ra một quy ước: AI trồng 
mía lên tốt thì được thưởng, ai trông lên xấu thì 
phải bị phạt. 

Bấy giờ, trong hai người, có một người SUY 
nghĩ: “Mía thì ngọt, nếu là é ép mía lây nước rôi đem 
tưới cho cây mía thì chắc mía sẽ rất tốt, chắc chắn 
thăng hắn ta.” Nghĩ thế, muốn cho mía ngọt hơn, 


526 BỘ BẢN DUYÊN 7 


người ấy đem rất nhiêu mía ra ép lây nước tưới cho 
khoảng mía mới trông. Thế nhưng kết quả lại trái 
ngược: tt cả mía mới trồng của anh ta đêu hư hoại 
hêt! 

Người đời cũng thế, mong câu phước lành như 
giàu sang, phú quý mà lại chuyên ÿ mình giàu có, 
cậy quyền thế ức hiếp người lương thiện đề chiêm 
đoạt tài sản. Rôi dùng tiên đó làm việc phước thiện 
mong được quả lành. Họ không biết rằng ngược lại 
trong tương lai sẽ gặp nhiêu hoạn nạn cũng như 
việc dùng nước mía tưới mía nên tất cả mía đều 
mật trăng vậy. 


17- NỢ NĂM TIÊN 


Thuở xưa có một thương gia cho bạn hàng vay 
năm tiên, mãi lâu không thây trả, liên đến nhà đòi 
nợ. Trước nhà người kia có một con sông lớn. Ông 
phải mất hai đồng tiền đò để sang sông. Đến nơi 
không gặp người vay nợ nên ông đành quay vê, 
sang sông lại tốn thêm hai đồng nữa. Thế là, vì đòi 
nợ năm đồng mà phải tốn đến bốn đồng. Chỉ vì 
ngại đi bộ mệt nhọc nên tiên nợ thì ít mà tiền trả 
tốn thật lại quá nhiêu! Kết quả là bị mọi người chê. 

Người đời cũng thế, vì chút ít lợi danh, hủy 
hoại hạnh thanh cao, vì tư lợi không màng lễ nghĩa, 
hiện tại phải mang tiếng xấu, tương lai phải chịu 
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quả báo khô đau. 


18- LÊN LÂU MÀI DAO 

Thuở xưa có một người nghèo làm việc cho nhà 
vua rất cực khổ. Trải qua một thời gian dài, thân 
thể y càng suy yếu. Nhà vua thây thê thương hại 
ban cho xác một con lạc đà. Anh chàng toan lột da 
xác lạc đà vua ban nhưng dao đã cùn nên vội đi tìm 
một viên đá để mài dao. Kiêm được đá mải trên 
lâu, chàng ta liên mài bén dao rÔi xuông lâu bắt đầu 
công việc. Thể tôi, chàng ta cứ lên lầu xuống lầu 
nhiêu lân để mải dao. Cuối cùng, quá mệt vì phải 
lên lầu xuống lầu mãi, chàng ta khiêng luôn xác 
con lạc đà lên lâu đề tiện việc vừa mài dao vừa lột 
da. Hành động của anh chàng bị mọi người Cười 
chê thậm tệ. 

Câu chuyện này dụ cho hạng người ngu phá 
hủy giới cắm, tích trữ tiên của rôi dùng đó để bô 
thí, cúng dường, tu phước cầu được sinh Thiên 
ĐIỚI. Hạng người ấy chăng khác gì chàng ngốc 
khiêng xác lạc đà lên lâu đê tiện việc mài dao kia, 
bỏ công sức ra quá nhiêu mà kết quả thu được lại 
rât Ít. 
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19- ĐI THUYÈN RƠI CHÉN BẠC 

Xưa kia có một người lái thuyên vượt biến. 
Ciữa đường, anh ta lỡ tay làm rơi một cái chén 
băng bạc xuông nước. Anh ta liền khởi lên một ý 
nghĩ ngu ngộc: “Nay mình phải đánh dấu để nhớ 
vùng nước này, rồi cứ để đó mà đi. Sau này sẽ lặn 
xuống lây.” 

Đi được hai tháng, đến nước Sư tử, chàng ta 
gặp một con sông liền lặn xuống nước để tìm cái 
chén bạc đã mất. Có người hỏi: 

— Anh muốn tìm gì vậy? 

Anh ta trả lời: 

— Trước đây, tôi đã đánh rơi một cái chén bạc. 
Nay muốn tìm lại. 

Người ấy liên hỏi: 

— Anh làm rơi ở chỗ nào? 

Chàng ta trả lời: 

~ Tôi đánh rơi khi mới ra biên. 

Người kia hỏi tiếp: 

— Mật độ bao lâu rôi? 

Anh chàng đáp: 

— Đã mất trước đây hai tháng. 

Người ấy lại hỏi: 

— Mắt hai tháng trước đây mà sao lại tìm ở đây? 

Chàng ta liên đáp: 

— Khi đánh rơi cái chén, tôi đã vạch nước làm 
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dầu đề nhớ. Chỗ nước mà tôi đánh dâu và chỗ nước 
ở đây đâu có khác nhau, cho nên tìm ở đây. 

Người ấy cười hỏi: 

— Nước tuy không khác nhau nhưng anh đánh 
rơi đồ ở chỗ khác, nay lại tìm ở đây thì làm sao có 
thể tìm được. 

Lúc bây giờ, mọi người đều phá lên cười giễu. 

Ngoại đạo cũng như thế: Không tu tập theo 
hạnh chân chính, cho răng các hạnh lành đêu như 
nhau nên chọn ngay lỗi tu khổ hạnh để cầu mong 
giải thoát. Bọn họ cũng như chàng ngốc trên mật 
chén bạc ở một nơi mà lại tìm ở một nơi khác vậy. 


20- PHÊ BÌNH VUA BẠO NGƯỢC 

Thuở xưa có một người kế tội vị vua đương 
thời, phê phán răng: 

— Nhà vua hiện nay tánh tình bạo ngược, trị 
nước bất công. 

Lời ây truyền đến tai vua, vua liên nồi giận lôi 
đình nhưng vẫn không tra xét được ai đã nói ra lời 
ây. Sau đó, vua nghe lời nịnh thần, ra lệnh bắt một 
vị hiển thân, xử hình phạt tùng xẻo, lóc nơi xương 
sông lây một trăm lạng thịt. Có người chứng minh 
được vị hiên thân kia không nói lời đó. Lòng vua 
rất hối hận, nên lệnh đem một ngàn lạng thịt đắp 
trả lại nơi xương sông của vị quan kia. 
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Suốt đêm vị hiên thần đau đớn rên rỉ, khô não 
vô cùng. Vua nghe tiêng rên la liên hỏi: 

— Sao ngươi còn rên la khô não như vậy? Ta đã 
trả lại gập mười lân số thịt đã lây cho ngươi. Hắn 
là ngươi cho là chưa đủ chăng? Cớ sao lại đau khố 
như thê? 

Có vị quan thân tín tâu: 

— Tâu đại vương, nếu như chặt một cái đầu thì 
dù có lại được một ngàn cái đầu cũng không tránh 
được cái chết. Dù được gập mười lần số thịt đã mắt, 
ông ta cũng không khỏi đau đớn, khô não được. 

Người ngu cũng thế, không sợ quả đời sau, 
tham hưởng thú vui hiện tại, gây tạo khổ não cho 
chúng sinh tôi lại đem nhiêu tiền của đền bù, phân 
phát cho mọi người, tưởng răng tội chướng kia 
được tiêu trừ, hưởng phúc báo vô tận. Hạng vị ây 
cũng giông như vị vua kia nạo xương sông róc thịt 
người rồi đem thịt đắp vào đến trả, ngỡ rằng người 
kia không đau đón, bình yên vô sự. 


21- NGƯỜI PHỤ NỮ CÂU CON 
Thuở xưa, có một nàng thiêu phụ đã có một con 
nhưng lòng vẫn mong ước có thêm một đứa nữa. 
Nàng ta liên đi hỏi các phụ nữ trong vùng: 
— Trong các chị, có aI biết cách xin hướng dẫn 
cho tô1 sinh được một đứa con nữa. 
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Có một bà lão lên tiếng bảo cô ta: 

— Tôi có cách để cô có thể sinh con nhưng trước 
tiên cô phải cúng chư Thiên đã. 

Nàng thiêu phụ bèn hỏi bà lão: 

— Thế lễ cúng cần những gì? 

Bà lão nói: 

- Giết đứa con kia của cô, lẫy máu cúng chư 
Thiên thì chắc chăn sẽ sinh được nhiều con. 

Vừa nghe xong, nàng ta theo lời bà lão toan giết 
con mình. Một người bạn sáng suốt biết chuyện 
liền chê cười quở trách: 

— Sao cô lại ngu ngôc hô đô đến như thế! Đứa 
con chưa sinh không biết có sinh được không mà 
nay lại toan giết đứa còn sống. 

Người ngu cũng như nàng thiếu nữ kia. Vì 
mong cầu sinh lên các cõi trời nên tự hành hạ xác 
thân. Niềm vui ở cõi trời chưa thấy mà hiện tại xác 
thân phải chịu thiêu đốt trong vô vàn điều đau khô, 
bức bách. 

LÌ 
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._ Ra biến tìm trầm. 
.. Kẻ trộm dùng gâm bọc áo vải thô. 
.. Trồng mè rang. 

.- Nước và lửa. 

.. Bắt chước vua nháy mắt. 

._ Trị thương. 

._ Đối mũi cho vợ. 

._ Người nghèo đốt áo vải thô. 


Người nuôi dê. 


.. Mời thợ đúc đô sứ. 

._ Thương gia trộm vàng. 

.. Đốn cây lây trái. 

.. Dâng nước ngọt. 

. Tâm Đương trong rương báu. 
.. Móc mắt tiên nhân. 

.. Giết đàn trâu. 

.. Uống nước trong khe. 

._ Bắt chước bạn sơn nhà. 


Trị bệnh hói đầu. 


.. Quỷ Ty-xá-xà. 
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22- RA BIẾN TÌM TRẢM 


Thuở xưa có một vị trưởng giả ra biển tìm trầm. 
Trải qua nhiêu năm ,gsom øóp được hơn một xe 
trâm, ông ta liên trở về nhà, đem ra chợ bán. Nhưng 
giá trầm rất cao nên chắng ai chịu mua. Nhiều ngày 
ròng rã không bán được đồng nào, lòng ô ông sinh ra 
mệt mỏi, buồn phiên Vô cùng. Thây người bán than 
bên cạnh bản rât đất, ông liên nảy ra ý định: “Nêu 
đã không bán được, chi băng ta đem trằm đốt thành 
than. Chắc có thể bán được rất nhanh.” 

Nghĩ xong, ông đem hết trâm. đốt thành than rôi 
đưa ra chợ bán mà không biết răng giá trỊ một xe 
than không băng một nửa giá trị của xe trầm. 

Những kẻ mê muội trên đời nảy cũng vậy. Nỗ 
lực tinh tân tu tập vô lượng hạnh lành chỉ mong câu 
Phật quả. Nhưng chỉ vì ngại khó nên sinh tâm thoái 
thât nghĩ rằng: “Nêu Phật vị khó thành như thê chỉ 
băng phát tâm tu tập cầu quả vị Thanh văn, có thể 
mau dứt đường sinh tử, chứng quả A-la-hán.” 


23- KẺ TRỘM DÙNG GÁM BỌC ÁO VẢI 
THÔ 


Thuở xưa có một kẻ trộm lên vào nhà một gia 
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đình giàu có trộm được một mớ vải gâm và một 
SỐ đô vật khác. Để tiện mang đi, y lại dùng vải 
gâm bọc bên ngoài mớ quân áo cũ và các thứ đô 
trộm khác. Tới khi mang ra ngoài liền bị mọi 
người cười đùa, nhạo báng. 

Những người mê muội trên đời cũng thế. Từ 
lòng tin phát tâm tu tập các pháp lành, vun bôi công 
đức, nhưng chỉ vì tham đắm danh lợi, phá hủy tịnh 
giới, tiêu hoại mọi công đức đã tạo nên bị người 
đời cười khinh giống như tên trộm kia vậy. 


24- TRÒNG MÈ RANG 


Xưa kia, có một chàng ngốc ăn mè sông thây 
không ngon, liên đem rang lên ăn thử cảm thấy 
ngon, Anh ta tự nghĩ: “Nếu ta rang chín mẻ giông 
rôi mới đem gieo chắc hắn mè sẽ ngon lắm.” Thê 
rÔi chàng ta đem tất cả mè giống ra Tang hết, rồi 
đem gieo. Kết quả chăng mọc được cây nào cả. 

Người đời cũng thế. Nghe kinh dạy: “Chư Bỏ- 
tát trải qua vô số kiếp cần khổ tu hành, làm những 
việc khó làm”, họ cho là quá khó tu, nghĩ răng: 
“Nêu không thể tu tập Bô-tát hạnh, nay tu theo A- 
la-hắn quả mau chóng đoạn sinh tử thì dễ hơn rất 
nhiêu.” Trong tương lai muốn cầu Phật quả thì trọn 
không thể được. Ví như mè giống đã rang đem 
trông không thể mọc được, những kẻ mê muội trên 
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đời cũng như thế. 


25- NƯỚC VÀ LỬA 

Thuở xưa có một người có việc cần dùng lửa 
và nước lạnh. Anh ta đồ đầy nước vào nôi để lát 
nữa tắm và để giữ lửa khỏi tắt anh ta lại đặt nồi 
nước lên trên bếp lửa. Một lát sau, khi anh ta muốn 
dùng lửa thì lửa đã tắt ngâm, muôn dùng nước lạnh 
thì nước lại nóng. Cả lửa và nước đều không dùng 
được. 

Người đời cũng thê. Phát tâm xuất gia và đạo 
để câu giải thoát, nhưng khi đã xuất gia thì lại 
tưởng nhớ đến vợ con, họ hàng thân thuộc, say đắm 
thú vui năm dục của thế gian. Do vậy, tự thân làm 
mất hết lửa công đức và nước trì giới. Hạng người 
say mê dục lạc cũng lại như thê. 


26- BẮT CHƯỚC VUA NHÁY MẮT 
Xưa kia có một anh chàng muôn lấy lòng vua 
bèn dò hỏi mọi người: 
— Tôi phải làm sao để vua ưng ý? 
Có người lên tiếng: 
— Nêu anh muôn được lòng vua, phải bắt chước 
theo điệu bộ, cử chỉ của ngài. 
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Người ây nghe xong liền đến chỗ vua. Thấy 
nhà vua nhảy mắt, anh ta cũng bắt chước nhấp 
nháy đôi mắt. Nhà vua thấy thế liên hỏi: 

— Ngươi bị bệnh hay bị gió thôi bụi vào mắt mà 
sao lại nháy như thê? 

Gã ta liên trả lời: 

— Mắt thần không có bệnh gì cả, cũng không bị 
bụi rơi. Chỉ vì thần muốn được lòng bệ hạ nên thây 
bệ hạ nháy mắt thần cũng nháy mắt theo mà thôi. 

Đức vua nghe lời ấy liền nối giận lôi đình, lệnh 
cho quân đánh đòn một trận rồi đuôi ra khỏi nước. 

Người đời cũng thê. Muốn được gân gũi Phật 
pháp để tu học, mong được tăng trưởng căn lành. 
Thê nhưng, khi đã được gân gũi Phật pháp lại 
không hiểu răng Đức Phật Như Lai, Đẳng Pháp 
Vương vì chúng sinh nên hiển bày nhiêu phương 
tiện, thuyết giáo lý vừa tâm hiểu biết của chúng 
sinh. Người ây nghe giáo lý ây, dựa vào câu chữ, 
ngôn từ không hay nên sinh lòng cười chê, phỉ 
báng hoặc rập khuôn theo ngôn từ một cách máy 
móc mà không hiểu rõ. Do vậy, ở trong Phật pháp 
mất hắn lợi ích, sau này bị rơi vào ba đường dữ, 
cũng giống như chàng ngốc bắt chước vua ở trên 
vậy. 
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27- TRỊ THƯƠNG 


Thuở xưa có một người bị vua phạt đánh đòn, 
bị thương tất nặng. Muốn mau lành, người ấy lấy 
phân ngựa xoa vào vết thương. Một chàng ngôc 
thây thê, lòng rất vui mừng thốt lên: 

— Hay quá! Ta vừa biết một phương thuốc trị 
thương. 

Y lập tức về nhà kêu con ra bảo: 

— Con hãy đưa lưng cho cha đánh. Cha vừa học 
được phương thuốc trị thương rất hay. Nay muốn 
dùng thử. 

Nói XOng, Y quất vào lưng con mình cho bị 
thương, rôi lấy phân ngựa Xoa vào để trị thương. 
Làm xong, y tự cho mình là rất thông minh, khéo 
léo. 

Người đời cũng thế. Nghe dạy: “Tu quán bất 
tịnh là phương thuộc đề trừ bỏ thân năm âm” , liên 
nói: “Tôi muôn quán bắt tịnh đối với nữ sắc và năm 
dục nhưng chưa gặp thì không thê quan bất tịnh 
được.” Thế nhưng, trái lại bị nữ sắc làm điên đảo, 
trôi lăn trong vòng sinh tử, rôi rơi vào địa ngục. 
Những kẻ mê mờ trên đời cũng lại như thê. 


28- ĐÔI MŨI CHO VỢ 
Thuở xưa, có một người có cô vợ rât xinh 
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nhưng chỉ có cái mũi thì hơi khó coI. 

Chàng ta ra đường gặp một cô gái có khuôn mặt 
khả á1, mũi nàng ta cũng rất xinh, liền tự nhủ: “Sao 
mình không xẻo lây cái mũi xinh đẹp kia đem về 
øăn lên cho vợ mình, có phải nàng cũng xinh đẹp 
như vậy không?” Nghĩ xong, y liên xẻo ngay mũi 
của cô gái đẹp kia đem về nhà gọi vợ: 

— Em ra đầy mau lên! Anh sẽ cho em một cái 
mũi rất xinh. 

Người vợ chạy ra. Y bèn cắt cái mũi của vợ rôi 
lây cái mũi của người con gái kia ráp lên mặt vợ. 
Nhưng mũi đã không ráp được mà vợ y còn mất đi 
cái mũi của mình. Hành động điên rồ ấy làm cho 
vợ y càng đau đớn, khổ não hơn. 

Người mê trên đời cũng thế. Nghe các bậc Sa- 
môn, Bà-la-môn, Trưởng lão nhiều đức độ được 
người đời cung kính cúng dường liền tự nghĩ: “Nay 
ta với những vị kia có khác gì nhau.” Rôi, lừa dối 
tự xưng mình có đức. Làm thê đã không được ai 
cúng dường mả còn làm tốn thương phạm hạnh của 
mình giông như hành động xẻo mũi người, tự làm 
thương tốn vợ mình ở trên. Người ngu trên đời 
cũng lại như thế. 


29- NGƯỜI NGHÈO ĐÓT ÁO VẢI THÔ 
Thuở xưa có một người nghèo túng, khốn khổ 
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làm thuê cho người được cho một tâm áo vải thô. 
Anh ta mặc chiếc áo ây ra đường, có người thây 
thể hỏi: 

- Anh vốn con nhà ø1àu sang, tử tế sao lại mặc 
chiếc áo vải thô như thế. Bây giờ, nếu anh làm theo 
lời tôi, anh sẽ có bộ quân áo tốt nhất. Nhưng anh 
phải nghe theo tôi, tôi tuyệt đôi không bao giờ gạt 
anh. 

Gã ta vui mừng theo lời. Người kia bèn đốt một 
đồng lửa bên đường, rôi bảo y: 

— Nay anh hãy cởi chiếc áo vải thô đang mặc 
kia bỏ vào lửa đôt. Sau khi áo cháy xong, anh sẽ 
được một bộ quân áo thượng hạng. 

Người nghèo kia lập tức cởi áo bỏ vào lửa đốt. 
Đốt xong, anh ta đợi mãi vẫn không thây áo quân 
đẹp nào hiện ra cả. 

Người đời cũng thế. Từ quá khứ tu tập các pháp 
lành nên có được thân người, cần phải bảo trọng 
thân này để tấn tu đạo đức. Nay chỉ vì nghe lời dối 
gạt của bọn ngoại đạo tà ác: “Ngươi phải tin lời 
bọn ta, nên tu khổ hạnh, hủy hoại thân này, nhảy 
vào hầm lửa thì có thể sinh lên cõi trời Đại phạm 
sông lâu muôn tuôi, hưởng rất nhiêu khoái lạc.” Có 
người tin theo tự hủy thân mạng. Sau khi chết phải 
rơi vào địa ngục, chịu vô vàn đau khổ. Đã không 
biết bảo trọng lại còn hủy hoại thân này, những kẻ 
như thế chắng khác gì gã nhà quê kia vậy. 
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30- NGƯỜI NUÔI DỀ 

Thuở xưa có một người nuôi dê rất khéo nên 
đàn dê của anh ta cảng lúc càng nhiều đến hàng 
ngàn, hàng vạn con. Nhưng anh ta vô củng tham 
lam keo kiệt không bao giờ để cho người ngoài 
đụng đến đàn dê của mình. 

Bây giờ có một người rất xảo trá tìm cách tới 
lui kết thân với chàng nuôi dê nọ. Một ngày kia, 
hắn nói với chàng nuôi đê: 

— Nay tôi và anh tình thân như thủ túc, tuy hai 
mà một. Tôi quen biết một gia đình có nàng ái nữ 
rất xinh đẹp. Tôi xin vì anh đến cầu hôn đề làm 
người nâng khăn sửa túi cho anh. 

Anh chàng nuôi đê nghe thế lòng mừng khấp 
khởi liền giao cho gã ta rât nhiêu đê và các lễ vật, 
tiền bạc để câu hôn. 

Một thời gian sau, gã kia trở lại báo cho anh ta: 

— Vợ anh hôm nay vừa sinh được một đứa con. 

Chàng nuôi dê tuy chưa từng gặp mặt vị hôn 
thê nhưng vừa nghe sinh con thì lòng vui mừng 
không xiết nên tiếp tục trao cho y nhiêu dê tiên bạc 
và đồ vật. 

Sau một thời gian, gã nọ trở lại báo cho anh ta: 

— Hỡi ôi! Con anh nay đã chết rôi. 
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Người nuôi dê nọ nghe gã nói xong liên kêu 
khóc thảm thiết, buồn khổ không nguôi. 

Người đời cũng thê. Sau một thời gian tu học 
có được kiến văn quảng bác nhưng vì danh lợi bản 
thân bảo thủ sở học không chịu giảng dạy, giáo hóa 
cho người; lại chìu theo dục vọng mê lâm của thân 
này, say đăm dục lạc thế gian như nghĩ tưởng đến 
việc vợ con, nên bị chúng dối lừa đánh mất mọi 
công đức lành. Sau khi tán thân mất mạng, tài sản 
tiêu tan mới khóc lóc bi thương, buôn khô vô cùng 
như anh chàng nuôi dê kia vậy. 


31- MỜI THỢ ĐÚC ĐÔ SỬ 

Thuở xưa, có một vị Bà-la-môn muôn tổ chức 
đại hội nên truyền dạy các đệ tử: 

— Thây cần một số chén bát để dùng trong đại 
hội. Các con hãy đến mời một người thợ cả đúc đồ 
sứ cho thây. 

Các đệ tử của thầy Bà-la-môn vội tìm đến nhà 
của người thợ đúc sứ trong thành. Khi ấy, có một 
người dắt một con lừa lưng chất đây các loại đồ sứ 
đem vào chợ bán. Bỗng con lừa sây chân té qui 
xuông. Bao nhiêu đồ sứ trên lưng lừa rơi xuống đất 
bề tan tành. Người ấy trở về nhà buôn râu, khóc lóc 
mãi. 

Một vị đệ tử thây vậy liền hỏi: 
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— Sao ông khóc than thảm não như vậy? 

Người kia đáp: 

— Suốt một năm ròng, tôi khổ công khó nhọc 
làm được một SỐ đồ sứ đem ra chợ bán. Chỉ tại con 
lừa tệ hại này sây chân quI ngã khiến bao nhiêu đô 
sứ bị vỡ cả nên tôi rất buôn phiên. 

Khi ấy vị đệ tử nghe xong mừng rỡ nói ngay: 

— Con lừa này là con vật rất quý. Chỉ trong 
khoảnh khắc có khả năng phá hết những øì ông tạo 
ra trong một thời gian dài. Nay tôi sẽ mua con lừa 
này. 

Người thợ đô sứ vui mừng bán ngay con lừa 
cho y. Khi y dắt con lừa trở về, vị thây liên hỏi: 

— Tại sao con không mời một người thợ đồ sứ 
mà lại mua lừa đem về. 

VỊ đệ tử trả lời: 

— Con lừa này còn giỏi hơn người thợ đúc đồ 
sứ nữa. Bao nhiêu đồ sứ người thợ làm trong VÒng 
một năm, nó có thê phá vỡ hết chỉ trong giây phút. 

Vị thây Bà-la- -môn nghe xong liền mắng: 

— Con thật ngu ngôc quá, không có một chút trí 
tuệ nào! Con lừa này trong khoảnh khắc có thê phá 
nát bao nhiêu đồ sứ nhưng trải qua cả một trăm 
năm cũng không làm ra được một cái nào. 

Người đời cũng vậy. Trong trăm ngàn năm thọ 
nhận sự cúng dường của người mà không chút bảo 
đên, còn luôn làm tốn thương họ. Hạng người ấy 
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trọn đời không còn được chút lợi ích gì. Những kẻ 
vong ân lại cũng như thê. 


32. THƯƠNG GIA TRỘM VÀNG 

Xưa kia, có hai nhà buôn cùng buôn bán ở một 
chỗ, người thứ nhất buôn vàng, người thứ hai bản 
bông vải. Bữa nọ, có người đên mua vàng. Người 
buôn vàng bèn đốt vàng đề thử. Anh chàng buôn 
vải liên lén trộm một cục vàng đang thử giấu vào 
trong đống bông vải. Vàng đang cháy đỏ nên bao 
nhiều bông vải đều cháy sạch. Việc trộm bị bại lộ 
mà bao nhiêu vải đều cháy hết, cả hai việc đều bị 
thất bại. 

Ngoại đạo cũng thế. Trộm lây giáo lý của đạo 
Phật đưa vào trong giáo lý của họ, rồi nói dối là 
của mình không phải của đạo Phật. Do vậy tất cả 
kinh điển của họ đều chứa đây mâu thuẫn không 
thuyết phục được ai cả. Cũng giỗng như hành động 
trộm vàng của người buôn bông vải kia cuỗi cùng 
phải bại lộ. 


33- ĐÓN CÂY LÂY TRÁI 
Thuở xưa có một vị vua trồng được một loại 
cây rât quý, cao to xanh tôt đang ra quả ngọt lạ 
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thường. 

Lúc ấy, có người đến viếng. Nhà vua bảo người 
ây: 

— Trên cây này có đầy quả ngon ngọt, ngươi có 
muốn được ăn thử không? 

VỊ khách đáp: 

- Thân cũng muốn ăn thử một quả nhưng cây 
này cao to thế làm sao hái được. 

Vua liên hạ lệnh đôn cây ngã xuống để hái trái 
nhưng không tìm được trái nào làm cho quân lính 
khổ nhọc. Sau đó, vua muôn dựng cây trông lại thì 
cây đã chết khô không thể nào ra trái nữa. 

Người đời cũng thê. Đức Thích Tôn từng dạy 
chúng đệ tử công đức trì giới giỗng như cây đại thọ 
có thê sinh các quả thù thắng. Theo lời Phật dạy, 
một sô Phật tử lòng sinh hoan hỷ muốn được quả 
lành nên nỗ lực trì giới, tu tập các công đức lành 
nhưng lại không thấu hiểu tường tận phương pháp: 
Khai, giá, trì, phạm nên trở lại hủy phạm câm giới 
giống như vị vua ra lệnh đốn cây rôi lại muốn cây 
sông lại nhưng tật cả nỗ lực đều không hiệu quả. 
Người phá giới cũng lại như thế. 


34- DÂNG NƯỚC NGỌT 


Thuở xưa cách kinh thành năm do-tuân có một 
ngôi làng. Trong thôn có một giêng nước tât trong, 
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nước trong giêng ngon ngọt lạ thường. Nhà vua ra 
lệnh cho dân làng môi ngày phải chở nước VỆ kinh 
thành. Dân trong thôn rất mỆt mỏi nên muốn bỏ 
trồn đến phương xa. Khi ây, vị trưởng làng nghe 
được liền bảo mọi người: 

— Các vị chớ đi đâu hết. Tôi sẽ vì dân trong làng 
tâu lên Hoàng thượng đối năm do-tuần thành ba 
do-tuân để quý vị đi lại gần hơn, đỡ lao nhọc hơn. 

VỊ tôn trưởng liên vào cung tâu lên vua sự việc. 
Nhà vua liên châp thuận lời thỉnh câu, hạ lệnh đồi 
năm do-tuân thành ba do- tuân. Người trong làng 
nghe được tin ấy đều vui mừng khôn xiết. Có 
nĐƯỜI TÓI: 

— Tuy là như vậy nhưng so với năm do-tuân 
trước đây, con đường đâu có khác øì. 

Dù nghe người ấy nói, dân làng vẫn tin vào lệnh 
vua nên không aI chịu rời làng nữa. 

Người đời cũng thế. Đã phát tâm tu học chánh 
pháp, vượt khỏi năm đường hướng đến Niết-bàn. 
Nhưng nửa chừng tâm sinh mỏi mệt, thoái thất 
muôn rời bỏ dừng lại trong vòng sinh tử không 
muốn tu tập nữa. Đức Thích Tôn có đủ phương 
tiện, phân biệt pháp Nhất thừa thành Tam thừa. 
Những người có tuệ căn thập kém nghe thê lòng 
rất vui mừng nghĩ là Phật pháp dễ tu nên tiếp tục 
nỗ lực tiễn tu các công đức lành đề vượt khỏi sinh 
tử. Sau đó, nghe dạy: “Thật ra không có ba thừa 
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chỉ duy nhất một thừa”, bọn họ lại bảo thủ lời Phật 
dạy nên rôt cục không chịu xả bỏ quả vị Tiêu thừa. 
Những người ây cũng như người trong làng kia 
vậy. 


35- TÂM GƯƠNG TRONG RƯƠNG BÁU 


Thuở xưa có một người nghèo hèn khôn khô, 
mắc nợ quá nhiêu. Người ấy không có phương 
cách gì ‹ để trả nợ nên tìm đường trốn chạy. Đến một 
vùng đất rộng mênh mông bát ngát, y chợt bắt gặp 
một cái rương nhỏ, bên trong chứa đầy ngọc ngà, 
châu báu. Phủ lên trên châu báu là một tâm gương 
soI làm nắp đậy. Người nghèo kia thây vậy rất 
mừng vui thò tay vào toan lây của báu nhưng bắt 
gặp một người trong tâm gương, lòng hoảng sợ rụt 
tay lại nói với người trong gương: 

- Tôi ngỡ rương này không có chủ, không biết 
có anh ở trong rương. Mong anh đừng giận. 

Người đời cũng thế. Bị vô lượng điều phiền não 
làm cho khốn khô, lại còn bị sự áp bức, ràng buộc 
của “ma vương trái chủ” trong vòng sông chết. Họ 
chỉ mong vượt thoát khỏi vòng sinh tử nên vào 
trong Phật pháp, tu tập các pháp lành làm mọi việc 
công đức ví như người nghèo kia SP được rương 
châu báu. Nhưng chỉ vì tâm gương “thân kiến” làm 
nhiễu loạn nên vọng cho thân này có “ngã”, rôi lâm 
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chấp vào đó. Cũng như người nghèo kia cho là 
châu báu đã mắt hết, những kẻ trên do “chập ngã” 
nên đôi với các công đức pháp lành vô lậu như 
thiền định, các phẩm trợ đạo đều mất hết. Giông 
như kẻ ngu kia bỏ rương châu báu, người chấp 
“ngã kiên” cũng lại như thê. 


36- MÓC MẮT TIÊN NHÂN 


Thuở xưa có một người vào núi học đạo. Sau 
một thời gian tu tập, vị ây trở thành một vị tiên có 
năm loại thần thông. Mắt vị ấy rất vi diệu, có khả 
năng thây được mọi loại châu báu quý giá ân tảng 
trong lòng đất. Quốc VưƠng nước ấy nghe được tin 
này, lòng rất vui mừng, bàn với các quan trong 
triệu: 

— Làm thê nào để có thể giữ vị ây luôn ở trong 
vương quốc, không đi nơi khác để tìm trân báu 
trong nước cho trầm? 

Lúc đó, có một vị quan ngốc nghếch, lãnh sứ 
mạng ởi tìm vị Tiên ân sĩ. Sau khi tìm được, \ liên 
móc cặp mắt của vị Tiên đem về, tâu vua: 

— Thân đã móc cặp mắt của vị Tiên kia. Ông ta 
giờ đây không thể đi đâu được, mãi mãi phải ở 
trong nước. 

Nhà vua nghe xong liền quát: 

— Ta muôn ø1ữ vị Tiên ở lại chỉ vì cặp mắt của 
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người có thê khám phá báu vật trong lòng đất. Nay 
ngươi hủy hoại đôi mắt thì sử dụng sao được nữa. 

Người đời cũng vậy. Có người thây bậc Đại 
đức ở nơi chỗn núi rừng heo hút, trú dưới gốc cây 
hành khổ hạnh, tu quán bốn pháp niệm xứ và quán 
bắt tịnh, liền thỉnh về nhà cúng dường cung phụng 
mọi vật, nhưng vô tình đã hủy hoại đạo đức thanh 
bạch của bậc Phạm tăng khiến vị ây không thế 
thành tựu đạo quả, đánh mất đạo nhãn giải thoát. 
Việc làm â ấy đã không đem lại lợi ích gì còn khiến 
đạo nhãn của vị Đại đức kia không thế phục hôi, 
cũng như vị quan ngốc nghếch hủy đi cặp mắt của 
vị Tiên vậy. 


37- GIẾT ĐÀN TRẦU 

Thuở xưa có một người có đàn trâu hai trắm 
năm mươi con. Anh ta thường lùa trâu đi ăn cỏ, 
uống nước. Một hôm, trong khi đang xua trâu đi ăn 
cỏ, bỗng một con hỗ nhảy ra vồ ăn mất một con. 
Lúc bấy giờ, chàng chủ trâu tự nhủ: “Đã mất một 
con, số trâu cũng không còn đủ nữa, ta còn dùng 
bây trâu này làm gì?” °. Nghĩ thể rôi, anh ta lùa bây 
trâu đến vùng núi cao, vực thăm, xua tất cả xuông 
vực sâu giết hết. 

Kẻ phàm phu s¡ mê cũng thế. Đã vâng giữ đại 
giới (giới Ty-kheo) khi lỡ phạm một giới không 
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sinh lòng hồ thẹn, thanh tịnh thân tâm sám hối, lại 
nghĩ răng: “Nay ta đã phá một giới, giới thể không 
tròn vẹn nữa thì còn vâng giữ làm gì?”. Do, suy 
nghĩ thê nên sông buông lung, hủy phạm tất cả 
ĐIỚI, không chửa giới nào. Cũng như chàng chủ 
trâu ngôc nghéch giết hết đàn trâu không chừa con 
nào vậy. 


38- UỐNG NƯỚC TRONG KHE 

Thuở xưa có một người đi bộ đã lâu nên rât 
khát. Bỗng chàng ta gặp một cái khe, một dòng 
nước trong lành từ đó chảy ra liền chạy lại uống. 
Sau khi uông no nê, chàng ta khoát tay bảo dòng 
nước: 

— Ta đã uống xong rồi. Ngươi đừng chảy nữa. 

Dù chàng ta nói thê nào, nước vẫn chảy như cũ. 
Thây vậy, chàng ta nỗi giận đùng đùng quát: 

— Ta đã uông xong bảo ngươi đừng chảy nữa. 
Tại sao lại cứ chảy như thế? 

Có người qua đường thấy thê bảo: 

— Anh thật là dại dột, ngốc nghếch quá! Sao 
không chịu bỏ đi, cứ dùng dăng bảo nước đừng 
chảy nữa. Hãy đi chỗ khác đi! 

Người đời cũng thế. Bị đắm chìm trong dòng 
sinh tử khát ái nên uỗng vào năm thứ nước dục 
nhiễm nên bị năm món dục làm cho mệt mỏi, dã 
dượi, tựa như người kia uống nước no nê. Sau đó 
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lại bảo: "Này sắc, thanh, hương, vị các ngươi chớ 
có đến gần ta nữa. ° Thế nhưng, năm món dục â ây 
vẫn cứ liên tiệp nhau hiển hiện trước mặt. Người 
ây thấy thế nỗi giận bảo: “Ta muốn mau chóng tận 
trừ tham ái, phiên não không đề chúng phát triển. 
Vì sao cứ mãi đến gần để ta phải thây chứ?”. 

Lúc ấy, có một người sáng suốt thấy thế liền 
bảo: “Anh muôn được trở thành bậc ly tham thì cần 
phải thu nhiếp lục tình, phòng hộ tâm ý bản thân. 
Vọng tưởng không sinh thì được giải thoát. Cớ gì 
phải không thây năm dục mới không sinh tham 
á1?”, 

VỊ ấy cũng như kẻ ngốc uống nước kia không 
khác gì nhau. 


39- BÁT CHƯỚC BẠN SƠN NHÀ 

Thuở xưa có một TƯỜIi đến nhà bạn chơi, 
tường vách nhà bạn mới sửa, mặt tường bóng láng, 
sạch sẽ rất đẹp liền hỏi: 

— Anh dùng vật liệu gì để sơn mà vách tường 
đẹp thê? 

Người chủ trả lời: 

— Tôi dùng cám trộn với bùn và nước nên được 
như thê. 

Chàng ngốc nghe xong liên tự nghĩ: “Dùng 
thuân là cám mà còn tôt như vậy. Nêu dùng nguyên 
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lúa trộn với nước và bùn Trả quét thì vách tường 
chắc còn tốt hơn thê nữa.” Thê rồi, anh ta lây. lúa 
trộn với bùn để quét tường nhà mình, tưởng răng 
sẽ bóng láng nhưng trái lại mặt tường bị chỗ lôi 
chỗ lõm, sứt mẻ đủ chỗ. Đã tốn lúa mà không được 
lợi ích gì không băng đem bố thí mà còn có thê 
được công đức. 

Kẻ phàm phu cũng lại như thê. Nghe Đức Phật 
dạy nỗ lực tu hành các thiện pháp, sau khi xả bỏ 
thân này có thể sinh lên các cõi trời được giải thoát, 
liền tự sát, hủy bỏ thân mạng mong được giải thoát 
sinh Thiên. Thế nhưng, đã tự làm hại bản thân mà 
đối với sự nghiệp tu tập không được chút lợi ích 
cũng như người ngu vậy. 


40- TRỊ BỆNH HÓI ĐẦU 

Thuở xưa có một người bị bệnh hói đâu, đầu 
không có một sợi tóc. Mùa đông thì lạnh vô cùng, 
mùa hạ lại nóng bức không thể tả, lại muỗi mòng 
bu căn, suốt ngày đêm bực bội. Thật là thông khổ. 

Lúc bấy giờ, có một vị lương y đa tài, rất ĐIỎI 
trị hết nhiêu căn bệnh. Anh chàng hói đầu liên đến 
nhà vị lương y kia thưa thỉnh: 

— Mong ngài trị bệnh hói đầu cho tôi. 

Vị lương y kia vốn cũng bị bệnh hói đầu nên 
sau khi nghe xong liên lấy nón ra, đưa đầu hói cho 
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anh ta xem và nói: 

— Ta cũng đang khốn khô vì căn bệnh này, đau 
khô vô cùng. Nếu ta có thể trị được bệnh hói đâu 
thì trước đã trị cho bản thân khỏi khô não rôi. 

Người đời cũng thế, bị sinh, già, bệnh, chết chi 
phôi, làm não loạn, chỉ mong câu được trường sinh 
bất tử. Nghe nói nhóm tu sĩ ngoại đạo Bả-la-môn 
có thân phương diệu dược, trị được mọi khô não 
trong đời liên đến thưa thỉnh: “Cúi mong các ngài 
trị dứt nỗi thông khô vô thường sinh tử để tôi được 
sông lâu an lạc đời đời.” Nhóm tu sĩ Bà-la-môn liên 
trả lời: Chúng ta cũng đang khổ Tão VÌ vô thường 
sinh, già, bệnh, chết, chỉ mong cầu tìm ra đạo giải 
thoát nhưng không thê được. Nay chúng ta nễu có 
khả năng trị cho ngươi thì trước tiên phải tự trị cho 
bản thân rồi sau mới hướng dẫn cho ngươi.” Bọn 
họ cũng như người hói đầu kia đang bị trói buộc 
khố não trong sinh tử không có khả năng tự giải 
thoát mà thôi. 


41- QUỶ TỲ-XÁ-XÀ 
Thuở xưa có hai con qui Tỷ-xá- xà lượm được 
một cái rương, một cây gây và một đôi guốc gỐ. 
Con nào cũng muốn dành vê phân mình, tranh chấp 
suốt ngày mà vẫn không thê giải quyết cho công 
bằng được. 
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Lúc ây, có một người đi ngang thây việc trên 
liền hỏi chúng: 

- Rương, gậy, đôi guốc kia có gì lạ thường mà 
sao các ngươi lại nóng giận giành giật nhau như 
vậy? 

Hai con qui đều đáp: 

— Rương này của chúng tôi có thể cho tất cả 
mọi thứ quận áo, đồ ăn uống, ngủ nghỉ như giường, 
nệm, đồ nằm... các tài sản khác. Tất cả đều từ 
trong rương hiện ra. Cầm cây gậy này trong tay thì 
tất cả kẻ thù địch đều quy phục anh không dám 
chống đôi. Mang đôi guôc này anh có thê đi đến 
phương xa trong nháy mắt. 

Người kia nghe xong liên nói với bọn qui: 

— Các ngươi hãy đi nơi khác một chút. Khi trở 
lại, ta sẽ phân xử công băng cho. 

Hai con nghe xong tin lời người kia lập tỨC TỜI 
khỏi nơi Ấy. Người kia liên ôm rương, câm gậy, 
mang guốc bay đi. Hai con quỉ hoảng hốt nhìn theo 
nhưng không thê làm gì được nữa. Người kia nói 
với bọn quỷ: 

— Những vật mà hai ngươi tranh giành ta đã lây 
đi rồi. Các ngươi bây giờ không phải giành giật gì 
nữa. 

Quỷ Tỳy-xá-xà dụ cho ma vương và ngoại đạo. 
Bồ thí cũng như rương báu, tất cả mọi tư tài hưởng 
dụng của trời người, năm đường đều từ bô thí mà 
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có. Thiền định ví như gậy báu có năng lực hàng 
phục, tiêu trừ oán tặc, phiên não. Trì giới ví như 
đôi guốc báu, người giữ giới thanh tịnh chắc chăn 
được sinh Thiên. Hai con qui tranh giảnh các vật 
báu cũng như lũ ma, ngoại đạo trong vòng hữu lậu 
cô công câu giải thoát, tuyệt nhiên không thể nào 
được. Người tu hành nêu nô lực tu tập các hạnh 
lành như Bồ thí, Trì ĐIỚI, Thiền định mới có thể 
viễn ly mọi khổ não, được g1ải thoát. 


KINH BÁCH DỤ 
QUYÊN 3 


42. Con lạc đà của nhà buôn bị chết. 

43. Mài đá. 

44. Muốn ăn nửa cái bánh. 

45. Đây tớ giữ cửa. 

46. Trộm trâu. 

47. Người nghèo giả tiếng chim uyên ương. 

48. Chó rừng bị nhánh cây đập. 

49. Hai đứa bé tranh nhau sợi lông. 

50. Thây thuốc trị tật gù lưng. 

51. Năm người mua nữ tỳ cùng saI việc. 

52. Kỹ nữ ca hát. 

53. Thầy nhức mỏi đôi chân giao cho hai học 
trò chăm sóc. 

54. Đầu và đuôi rắn tranh nhau đi trước. 

55. Muốn cạo râu cho vua. 

56. Buộc trả cái không có. 

57. Đạp môm trưởng giả. 

58. Hai người con phân chia gia tài. 

59. Xem thợ làm đồ gốm. 
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60. Thây bóng vàng trong nước. 

61. Đệ tử Phạm thiên tạo hình người. 

62. Người bệnh ăn thịt gà con. 

63. Diễn viên bận đô diễn La-sát khiến mọi 
người kinh hãi. 

64. Mọi người đồn có ác qui trong ngôi nhà cô. 

65. Năm trăm viên thuốc bổ. 


42- CON LẠC ĐÀ CỦA NHÀ BUÔN BỊ CHÉT 

Có một khách thương đi buôn ở phương xa. 
CIữa đường, lạc đà bỗng lăn ra chết. Trên lưng lạc 
đà có rất nhiều hàng hóa từ loại hàng trân phẩm 
quý giá, cho đến các loại hàng nhẹ như tơ lụa và 
các vật lỉnh kỉnh khác. Sau khi lạc đà chết, vị khách 
thương lột da để lại rồi sửa soạn đi trước. Ông dặn 
hai người học trò: 

— Các con hãy chăm nom bộ da lạc đà, chớ đề 
bị ẩm ướt. 

Sau đó, trời đồ mưa. Hai người đệ tử ngu ngốc 
đem hết hàng tơ lụa quý phủ lên tâm da lạc đà. Các 
hàng hóa trân phẩm thương hạng đều bị hư mục. 

Giá trị của tắm da lạc đà và hàng hóa quý giá 
quá chênh lệch nhưng vì ngu ngốc nên họ mới đem 
đồ tơ lụa che cho tâm da. 

Người đời cũng thê. Giới luật cũng như hàng tơ 
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lụa, trần phẩm, tâm đa lạc đà dụ cho tiên tài vật 
chất, trời mưa âm ướt ví như sự buông lung, giải 
đãi phả hoại các hạnh lành. Nghiêm trì giới luật là 
chánh nhân tối thượng của Phật pháp. Nhưng một 
SỐ người không chịu nghiêm trì câm giới chỉ biết 
đem tiên bạc xây dựng chùa, tháp, cúng dường chư 
Tăng, bỏ gốc theo ngọn không mong câu giải thoát 
nên phải trôi dạt bông bênh trong năm đường 
không tự thân giải thoát được. Do vậy, người tu 
hành cần phải nỗ lực tinh cần nghiêm trì giới luật. 


43- MÀI ĐÁ 


Có một người đem hết công sức chuyên tâm 
mài một viên đá lớn. Ngày tháng dân trôi, người ây 
đã mài thành một con trâu đá nhỏ đề chơi. Anh ta 
đã dùng quá nhiêu công sức cho một mục đích quá 
đỗi tâm thường. 

Người đời cũng thê. Người mài đá ví như sự 
tinh cân khô học; làm thành con trâu đá nhỏ dụ cho 
chốn danh lợi phn hoa, thị phi phải trải. Đã là 
người học đạo, suy tư nghiên cứu kinh điển, bác 
học đa văn lẽ ra phải lẫy mục đích cầu đạo quả cao 
siêu, cớ sao chỉ mong câu danh lợi, công cao ngã 
mạn chỉ làm tăng thêm tội lỗi mà thôi. 
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44- MUÓN ĂN NỬA CÁI BÁNH 

Có người đói Dụng nên mua Dảy cái bánh rán 
để ăn. Ăn được sáu cái rưỡi thì quá no, anh ta sinh 
ra hôi hận, bực bội, dùng tay tự đánh mình, thốt 
lên: 

— Ta nay ăn nửa cái bánh này thì no, sảu cái 
bánh nãy giờ chắc đã tiêu hệt. Biệt vậy phải chì ta 
chỉ ăn nửa cái bánh này cũng đủ no, cân gì ăn sáu 
cái bánh trước nữa chứ. 

Người đời cũng thê. Từ xưa đến nay, luôn trú 
trong cảnh bất lạc nhưng lại si mê tưởng là sông 
trong cảnh an vui. Cũng như chảng ngôc trên cứ 
ngỡ rắng no là vì ăn nửa cái bánh. Thế gian ngu 
muội quan niệm giàu sang là vui. Thế nhưng 
những kẻ giàu có trên đường lập nghiệp đã rất cực 
khô, thành tựu rôi phải nhọc lòng giữ gìn, bảo 
quản cũng rất khổ, đến khi tải sản tiêu tán sinh 
nhiêu ưu sâu cũng kh. Trong cả ba giai đoạn đều 
không có gì là an lạc. Cũng thể, người đời xem 
việc ăn mặc là sung sướng, sông trong khô đau, 
cay đăng, cứ ngỡ là vui sướng. Do vậy, chư Phật 
dạy: Ba cõi không yên đều chứa đây nỗi khô ngút 
ngàn. Phàm phu mê lâm, loạn tưởng là hỷ lạc. 


45- ĐÂY TỚ GIỮ CỬA 
Có người dự định đi xa, gọi người đây tớ đến 
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bảo: 

— Ngươi phải cần thận xem chừng cửa nẻo và 
xem lại dây buộc con lừa có chắc không. 

Sau khi người chủ rời khỏi nhà, nhà láng giềng 
có tiếng đàn ca xướng hát, người đây tớ muôn sang 
nghe nhưng không yên tâm nên y lây dây buộc 
cánh cửa đặt trên lưng lừa rồi dắt lừa đến đó nghe 
nhạc. 

Người đây tớ vừa đi khỏi, bao nhiêu tải sản 
trong nhà đều bị kẻ trộm khiêng đi hết. Chủ nhà trở 
về thây thế hỏi gã: 

— Tiền bạc, tài sản trong nhà đầu mất cả rồi? 

Gã ta liên đáp: 

- Hỗi nãy, ông chủ bảo con phải giữ cánh cửa, 
con lừa và dây buộc lừa. Ngoài ba món đó ra, 
những thứ còn lại con đâu có biết. 

Người chủ măng: 

— Ta bảo ngươi canh giữ cửa nẻo chính là vì 
tiền bạc, tài sản. Nay tiên bạc, đồ vật đã mất cả thì 
các cánh cửa kia còn dùng vào việc gì nữa. 

Những kẻ dại khờ đang chìm đắm trong vòng 
sinh tử cũng giống như gã đây tớ tham ái. Đức Phật 
từng dạy các đệ tử phải luôn nghiêm trì tịnh giới 
như canh giữ cửa chính, không vướng mặc sáu 
trần, phòng hộ con lừa vô minh, xem chừng dây 
tham ái. Thế nhưng, các Ty-kheo không phụng trì 
lời Phật dạy, tham câu lợi dưỡng, giả hình tướng 
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nghiêm trang, thanh tịnh; an tọa nơi tịch tĩnh mà 
mọi suy tư thả trôi theo tham đắm năm dục; bị sắc, 
thanh, hương, vị làm não loạn; bị lưới vô minh, dây 
tham áI ràng buộc mọi suy tư chánh niệm tỉnh giác 
khiến bao nhiêu thánh tài đều mắt hết. 


46- TRỘM TRẦU 

Có một nhóm người cùng làng trộm một con 
trâu để ă ăn thịt. Người chủ mật trâu tìm kiếm khắp 
nơi, cuối cùng đên ngôi làng ấy. Anh ta mời bọn 
người kia đến để cật vân, dò tìm tung tích. Anh ta 
hỏi bọn chúng: 

— Các ngươi ở tại làng này phải không? 

Anh chàng trộm trâu trả lời: 

— Chúng tôi quả thật không phải ở tại làng này. 

Người chủ trâu lại hỏi: 

— Trong làng của người có một cải ao. Có phải 
các ngươi giÊt trâu ăn thịt bên cạnh bờ ao đó phải 
không? 

Tên trộm đáp: 

— Làng tôi chắng có cái ao nào cả. 

Anh chàng mất trâu hỏi tiếp: 

— Bên cạnh ao có một cái cây? 

Gã ta chống chế: 

— Đâu có cái cây nào. 
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Người tìm trâu gặng hỏi: 

— Có phải khi trộm trâu ngươi đang ở phía 
Đông của làng này không? 

Y liên cãi: 

— Làm gì có phía Đông. 

Người chủ mất trâu hỏi tiếp: 

— Thế có phải các ngươi ăn trộm trâu lúc chính 
ngọ không? 

Tên trộm liên đáp: 

— Làm gì có chính ngọ. 

Người chủ trâu căn vặn ngay: 

— Nãy giờ các ngươi bảo không ở trong làng 
cho đến không có cây thì cũng tạm được nhưng 
cũng chăng lẽ trong trời đất này lại không có 
phương Đông, không có thời gian sao? Do vậy mà 
biết bọn ngươi nói dối, không thể nào tin được. 
Chính các ngươi đã trộm trâu của ta để ăn thịt phải 
không? 

Bọn trộm đều thú nhận: 

— Vâng, chính chúng tôi đã trộm trâu ăn thịt. 

Người phá giới cũng như thế. Che giầu tội lỗi 
không chịu phát lộ sám hối, sau khi chết phải đọa 
địa ngục. Đên khi chư Thiên và chư vị Thiên thân 
dùng Thiên nhãn xem xét thì dẫu muốn che giâu 
thi không thê được ví như bọn trộm trâu kia không 
thể chối cãi được. 
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47- NGƯỜI NGHÈO GIÁ TIÊNG CHIM 
UYEN ƯƠNG 

Thuở xưa tại một nước ngoài, đến ngày khánh 
tiết, tất cả phụ nữ đều trang điểm băng loại hoa Uu- 
bát-la. Trong nước đó, có một người rất nghẻo. 
Đến ngày ấy, người vợ nói với chồng: 

— Anh quá nghèo không thể mua hoa Ưu-bát- 
la. Nay anh phải tìm cách kiếm về cho tôi thì tôi 
mới còn làm vợ anh. Nếu không tôi sẽ xin ly dỊ. 

Từ thuở nhỏ, người chông có tài khéo giả tiếng 
chim uyên ương nên anh ta liên lẻn vào ao vua giả 
tiếng chim uyên ương để thừa cơ trộm bông Ưu- 
bát-la. Lúc đó, người giữ ao phát hiện được, quát 
lớn: 

— AI ở trong ao đó? 

Người nghèo kia buột miệng trả lời: 

— Tôi là chim uyên ương. 

Người giữ ao liên bắt anh ta giải đến chỗ vua. 
Trên đường đi, anh ta cứ giả tiêng chim uyên ương 
kêu mãi. Người giữ ao nghe thê nói: 

- Hồi nãy ngươi không giả kêu, nay lại giả kêu 
mãi. Sao vô ích thế? 

Người ngu trên đời cũng thế. Trọn đời làm mọi 
điều tàn bạo, gây tạo nghiệp ác, không hướng tâm 
tu tập thiện hạnh. Đến khi sắp mạng chung lại nói: 
“Tôi nay muôn tu tập các điều thiện” thì qui tốt đã 
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dắt đi trình diện Diêm-la vương. Dâu muốn tu thiện 
cũng không thê được nữa cũng giống như người 
ngu kia trên đường áp giải đến chỗ vua lại cứ giả 
tiêng chim uyên ương vậy. 


48- CHÓ RỪNG BỊ NHÁNH CÂY ĐẬP 


Có một con chó rừng nắm dưới gốc cây. CHó 
thối qua khiến một nhánh cây gãy rơi xuông đập 
lên lưng nó. Chú chó liên bỏ chỗ đó chạy đến 
khoảnh đất trông năm tiệp, mắt nhằm nghiên 
không muốn nhìn lại gốc cây kia. Đến chiêu chủ 
ta vần không chịu rời nơi ấy. Một lúc sau, mở mắt 
ra thấy gió thối làm các nhánh trên tảng cây to 
rung động lên xuống liên hôi liên tự nhủ: “Cây 
ØỌI ta trở về chỗ cũ. 

Một số đệ tử dại khờ của Đức Phật cũng như 
thê. Đã xuất gia được gân gũi bậc Tôn sư trưởng 
thượng, bị thây rây la đôi chút lại rời bỏ ra đi. Vê 
sau gần gũi với bạn bè ngu ác, phiên não nỗi lên 
làm loạn động tâm trí lại muốn trở về với thầy. Đi 
đi lại lại như thế thật là ngu muội. 


49- HAI ĐỨA BÉ TRANH NHAU SỢI LÔNG 
Thuở xưa có hai đứa bé đến bờ sông chơi, vớt 
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được một sợi lông trên mặt nước. Đứa bé thứ nhất 
nói là sợi râu của Tiên, đứa thứ hai lại bảo là lông 
sâu. Lúc bấy giờ, có một vị Tiên đang ở cạnh bờ 
sông. Hai đứa trẻ vẫn tranh luận không ngớt nên 
cuỗi cùng phải nhờ vị Tiên phần xử. VỊ Tiên thò 
tay lây ra một năm gạo và hột gừng, bỏ vào miệng 
nhai ngâu nghiễn một hỏi rồi nhả ra trên bàn tay, 
bảo chúng: 

— Vật trong tay ta thật giống như phân chim 
Không tước. 

Rôi vị Tiên không giải đáp gì nữa đối với câu 
hỏi của hai đứa trẻ. Mọi người đều biết chuyện 
trên. 

Những kẻ ngu si trên đời cũng như thế. Có 
người khi giảng giáo lý cứ ưa lý luận suông, viễn 
vông, mơ hô, còn ý chính lại không chịu giảng rõ 
cũng như vị Tiên kia không trả lời đúng nghi vẫn 
của hai đứa trẻ nên bị mọi người cười chê. Thuyết 
giảng một cách mơ hô, không căn cứ cũng lại như 
thê. 


50- THÀY THUÓC TRỊ TẬT GÙ LƯNG 
- Có một người bấm sinh bị tật gủ lưng. Anh ta 
liên mời một thây thuôc đên trị tật gù. Người thây 
thuốc lây sữa bò thoa trên lưng, đặt thân mình anh 
ta vào giữa hai tâm ván rồi cứ ra sức ép chặt lại mà 
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không biết đôi mặt của người bệnh đã lòi cả ra 
ngoài. 

Người ngu trên đời cũng thế. Có người vì muốn 
tu phước bô thí nên cố công kiếm tiên băng cách 
mua rẻ bán đắt, tranh đoạt, giảnh giật; làm mọi điều 
phi pháp. Tuy nhiên lợi bất cập hại, trong tương lai 
phải đọa địa ngục cũng như đôi mắt của người gù 
trên bị lòi cả ra ngoài vậy. 


51- NĂM NGƯỜI MUA NỮ TỲ CÙNG SAI 
VIỆC 

Có năm người hùn tiền mua một cô tớ gái. 
Người thứ nhất trong bọn sai cô tớ gái: 

— Con giặt cho ta bộ quân áo. 

Ngay khi đó, có một người nữa cũng sa1 cô bé 
giặt áo cho anh ta. Cô tớ gái liên thưa: 

— Chút nữa con sẽ giặt. Bây giờ con phải giặt 
bộ quân áo này cho ông chủ kia. 

Người kia nỗi giận nói: 

— Ta cùng hắn bỏ tiên ra mua ngươi. Tại sao 
ngươi chỉ giặt riêng cho hắn. 

Nói xong, y liền đánh cô bé mười roi. Cả bôn 
người kia cũng thế. Rốt cục cả năm người, mỗi 
người đều đánh cô ta mười roi. 

Năm âm cũng thế. Thân này vốn do các nhân 
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duyên phiên não hội hợp thành. Vì thê chúng sinh 
mang thân năm ấm này phải mãi mãi chịu sinh, già, 
bệnh, chết và vô số bệnh đau áp bức, hành hạ. 


52- KỸ NỮ CA HÁT 

Có một người kỹ nữ ra sức múa hát cho vua 
thưởng thức. Nhà vua hứa thưởng một ngàn đông. 
Sau khi vua xem xong, cô ta theo vua xin tiên 
thưởng nhưng nhà vua đã không cho còn bảo cô ta: 

— Ngươi múa hát cho trẫm thưởng thức chăng 
qua là một trò vui tiêu khiến cho trầm. Trầm hứa 
thưởng tiền cũng chỉ là một trò vui cho ngươi vậy 
thôi. 

Quả báo trong đời cũng thế. Được tái sinh làm 
người hay ở thiên giới, hưởng đôi chút vui vẻ, 
khoái lạc đêu là không thật. Khi vô thường kéo đến 
thì mọi thứ đều tiêu hoại, không bao giờ bên lâu 
mãi mãi cũng như trò vui hư vọng kia vậy. 


53- THẢY NHỨC MỎI ĐÔI CHÂN GIAO 
CHO 
HỌC TRÒ CHĂM SÓC 
Một vị thây có hai người đệ tử. Hai chân vị thây 
nhức mỏi nên giao cho hai người đệ tử môi người 
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một chân để xoa bóp. Hai người đệ tử này ngày 
thường rất ghét nhau. Một hôm, người đệ tử kia đi 
văng, người đệ tử còn lại liên lấy đá đập gãy cái 
chân mà người đệ tử kia chăm sóc. Người kia trở 
về thấy thê nỗi giận tóm ngay cái chân mà người 
đệ tử này thường xoa bóp đập gãy ởi. 

Người học Phật pháp cũng như thế. Người học 
theo giáo lý Phương đăng (Đại thừa) bài bác những 
người học theo giáo lý Tiêu thừa. Người học theo 
giáo lý Tiêu thừa cũng khinh chê người học theo 
giáo lý Phương đăng. Chính vì thể, kinh điện 
Thánh pháp tối thượng của cả hai tôn đều bị tốn 
hại. 


54- ĐẦU VÀ ĐUÔI RẮN TRANH NHAU ĐI 
TRƯỚC 


Có con rắn, đuôi và đầu tranh nhau. Đuôi rắn 
bảo đâu rắn: 

— Phải để ta đi trước. 

Đầu rắn bảo với đuôi răn: 

— Từ trước đến nay ta luôn đi trước. Sao hôm 
nay ngươi đòi ởi ngược vậy? 

Nói xong, đâu rắn liên chuyển mình bò đi 
trước. Đuôi răn liên quân ngay lấy thân cây, đầu 
răn không cách nảo tiên lên được nên phải nhường 
cho đuôi răn đi trước. Nhưng ngay lập tức toàn 
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thân răn rơi xuống hầm lửa, bị thiêu cháy mà chết. 

Đạo thây trò cũng như thế. Có một số đệ tử chê 
thầy đã 1à cả Suy yếu mà mãi giữ vai trò lãnh đạo. 
Ta nay tuôi trẻ thanh xuân, lý ra phải Ø1Ữ VaI tTÒ 
lãnh đạo ấy. Tuy nhiên vì tuổi còn trẻ, không 
nghiêm trì giới luật phạm nhiêu lầm lỗi. Do vậy, 
tương lai phải rơi vào địa ngục. 


55- MUÔN CẠO RẦU CHO VUA 

Thuở xưa có một vị vua có một người hâu cận 
trung tín. Trong khi ra trận, vị ây đã xả thân cứu 
mạng đức vua. Nhà vua rất vui muôn thưởng anh 
ta liên hỏi: 

— Ngươi muôn câu xin điêu gì, trẫm sẽ ban cho. 

Người hầu cận ây liền tâu: 

- Hạ thần chỉ mong bệ hạ cho phép được cạo 
râu cho bệ hạ mỗi khi ngài cạo râu. 

Vua nói: 

— Nếu đó là tâm ý của khanh, trẫm sẽ chuẩn tâu 
cho khanh. 

Mọi người biết được chuyện ấy đều chê cười 
người ngu ây. Xin làm đại thân cai trị nửa vương 
quốc còn có thể được hoặc chí ít phải xin tài sản sự 
nghiệp. 

Người ngu cũng thê. Chư Phật trong vô lượng 
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kiếp tu tập các hạnh khó làm, khổ hạnh mới được 
thành Phật. Nếu đã được gân gũi Phật pháp phải 
biết thân người khó được ví như rùa mù gặp được 
Dbộng cây nôi. Cả hai việc khó được nay đã được 
rôi nhưng tâm ý hạ liệt chỉ vâng giữ một vài gIới 
lại cho là đã đủ, không có ý câu giáo pháp vi diệu 
giải thoát, Niết-bàn an lạc, không có chí câu tiến, 
tự làm các việc sai quây mà cho là đã đủ. 


56- BUỘC TRẢ CÁI “KHÔNG CÓ” 

Thuở xưa có hai người cùng đi trên đường bỗng 
gặp một người cô sức đây một chiếc xe chở vừng 
sông đang năm giữa đường núi gập chênh, không 
thê tiên lên được. Khi đó, chủ xe bảo hai người kia: 

— Xin hai anh giúp tôi đây chiếc xe ra khỏi 
đường núi gập ghênh này. 

Hai người kia nói: 

— Anh sẽ trả ân chúng tôi cái gì đây? 

Người chủ xe trả lời: 

— Không có vật gÌ đề đên ân cho hai anh cả. 

Hai người kia liên gIÚp đây chiếc xe đến chỗ 
băng phẳng, rồi bảo với người chủ xe: 

— Hãy trao cho chúng tôi vật đó. 

Người chủ xe liên nói: 

— Không có vật gì cả. 
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Hai người kia cứ cỗ kèo nải: 

— Thì anh cứ cho chúng tôi cái vật “không có” 
Ây. 

Một trong hai người mỉm cười bảo: 

— Anh ta không chịu cho. Phải chăng vì không 
có đủ nên có vẻ ngượng ngập, âu sâu như thế. 

Người thứ hai bảo: 

— Anh ta nói cho chúng ta cái “không có” tức 
là anh ta không có vật gì đê cho chúng ta cả. 

Người thứ nhất bỗng hiểu ra liên nói: 

— À! Hai chữ “không có” hợp lại chỉ là tên gọi 
giả mà thôi. 

Kẻ phàm phu tục tử vướng mắc vào khái niệm 
“không” nên sa lạc vào cảnh giới “vô sở hữu”. 
Người thứ hai nói: không có vật gì tức là thê nhập 
ý: Vô tướng, Vô tác, Võ nguyện. 


57- ĐẠP MÔM TRƯỞNG GIÁ 

Thuở xưa có vị trưởng giả rất giàu có. Bọn 
người hầu thân cận muôn đẹp lòng ông nên hết sức 
cung kính. Khi vị trưởng giả khạc nhô, bọn người 
hâu tranh nhau lây chân giẫm lên. Có một gã ngốc 
đến trễ, không giẫm được nên tự nhũ: 

- Nếu ông ta khạc đàm dưới đất, mọi nØƯỜI sẽ 
tranh nhau giẫm. Vậy khi ông muốn khạc nhồ, ta 
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phải giãm trước mới được. 

Đúng lúc đó vị trưởng giả kia muốn khạc đàm. 
Chàng ngốc nọ liên đưa chân đạp thắng vào miệng 
vị trưởng giả khiên ông ta môi bị rách, răng bị gãy. 

VỊ trưởng giả quát lên: 

— Tại sao ngươi lại đạp vào miệng ta? 

Chàng ngốc trả lời: 

— Nếu để ngài khạc đàm xuống đất thì bọn hâu 
cận tranh nhau đạp mắt. Khi đó, con muốn giãm 
nhưng thường đến trễ, không KỊP giãm. Do thê, khi 
ngải sắp nhô ra con tranh thủ giãm trước chỉ mong 
muôn làm đẹp ý ngài mà thôi. 

Phàm làm việc gì cần phải xem xét thời thê. Khi 
chưa đến thời dù có trù mưu đặt kê, găng công hết 
sức cũng không thể được. Trái lại còn chuốc khổ 
não vào thân. Do vậy, người đời qua câu chuyện 
này khi làm việc gì cần phải biết xem xét khi nảo 
phải lúc, khi nào chưa phải lúc. 


58- HAI NGƯỜI CON PHẦN CHIA TÀI SẢN 
Thuở xưa, tại nước Ma-la có một người thuộc 
dòng Sát-đế-lợi mặc bệnh ngặt nghèo. Ông ta biết 
mình sắp chết nên cho gọi hai người con lại nghiêm 
huấn: 
— Sau khi cha chết, hai con phải khéo phân chia 
tài sản trong nhà. 
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Sau khi cha chết, hai người con tuân theo lời 
dạy của cha chia tài sản thành hai phân. Nhưng 
người anh lại bảo người em phân chia không công 
băng. Lúc ây có một ông lão ngờ nghệch nghe 
chuyện liên bảo: 

— Đề lão dạy hai người cách phân chia tài sản 
cho đồng đều. Các vật trong nhà đêu phải cắt làm 
đôi. Cắt làm đôi là thê nào? Tất cả quân áo đều phải 
cắt làm hai mảnh, bàn ghế cũng phải cưa đôi ra, 
chén bát trong nhà cũng đập ra làm đôi. Tiên cũng 
cắt thành hai phân. 

Hai anh em nghe theo lời, tất cả tài sản, vật 
dụng trong nhà cắt làm đôi chia nhau. Mọi người 
nehe hai anh em phân chia tài sản như thế đều cười 
chê. 

Những kẻ ngoại đạo tu tập, say đắm việc luận 
lý, phân biệt cũng thế. Phàm nói về luận lý có bốn 
loại. Có loại luận lý khăng định, cũng như nói: “Tất 
cả con người đều phải chết”, đó là loại luận lý 
khăng định. Khi nói: “Con người chết có chết ắt 
phải có sống”, là loại luận lý phân biệt. Khi nói: 
'“Tham ải tận trừ không còn tái sinh, còn tham ái 
thì phải tái sinh”, cũng là loại luận lý phân biệt. 

Có người đến hỏi: “Phải chăng con người là tôi 
thăng?”. Nếu không trả lời được, phải dùng loại 
luận lý phản vấn đề đề đáp: “Câu ông hỏi là đối với 
ba đường ác hay đôi với các cõi trời. Với câu hỏi 
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trên thì trong ba đường, ác, Con người thăng vượt 
hơn tât cả. Nhưng nếu câu hỏi của ông đối VỚI hàng 
chư Thiên thì con người không phải là tối thắng.” 
Luận lý như thể gọi là luận lý phản vẫn. 

Nếu có TEƯỜI hỏi về mười bốn nạn hay hỏi về 
vân đề thế gIỚI và chúng sinh có giới hạn hay 
không có giới hạn, có khởi đâu kết thúc hay không 
có khởi đầu và kết thúc. Cách luận vấn này gọi là 
luận lý đặt vẫn đê. 

Một số ngoại đạo sĩ mê, tự phụ là bậc Trí, khinh 
chê bốn loại luận lý trên, tự tạo ra một loại luận lý 
phân biệt riêng cũng như hai anh em ngu ngốc trên 
muôn phân tài sản lại đem tiên cắt đôi làm hai vậy. 


59- XEM THỢ LÀM ĐỎ GỒM 


Có hai người củng đi họp hội nghI. ĐI giữa 
đường, thây một người thợ làm đồ gôm chân đạp 
bánh xe quay, tay năn các bình sứ, cả hai chàng 
cùng dừng chân đứng lại xem. Sau một lúc, một 
người rời đó đi đến hội nghị nên được thưởng thức 
một bữa tiệc rất ngon lại còn được tặng các vật 
phẩm quý giá. Người kia vẫn ở lại xem người thợ 
làm đô gôm. Anh ta nghĩ: “Ta cứ đợi để xem người 
thợ làm xong một cái bình đã.” Nhưng dân dà cả 
ngày mà anh ta vẫn không xem được người thợ làm 
xong một cái bình nào. Không những thế mà anh 
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ta còn mất luôn bữa tiệc và tặng phẩm ở hội nghị. 
Người ngu cũng như thế. Bị việc đời ràng buộc, 
không thức tỉnh trước cơn vô thường đưa đây. 
Ngày nay toan tính việc 
Mai kia tạo nghiệp duyên 
Chư Phát, Đáng Long Tượng 
Lôi âm rên thể gian 
Mua pháp tuôn vô ngại 
Duyên nghiệp trần, xao lãng 
Chẳng tưởng sinh tử đến 
Mất lần giống Phật tâm 
Chăng được pháp trân bảo 
Thưởng trú trong ác đạo 
Phóng dát bỏ chánh pháp 
Như người xem làm gốm 
Rốt cục cũng thành không 
Vì thể mắt pháp lợi 
Mãi mấi không giải thoái. 


60- THẦY BÓNG VÀNG TRONG NƯỚC 

Thuở xưa có một chàng ngốc đi dạo đến một 
con sông lớn. Anh chợt thấy lập loáng ánh gì trong 
nước tựa như vàng. Anh ta hét lên: “Có vàng!” rôi 
nhảy tùm xuống nước, khuấy bùn lên đề tìm. Kiếm 
một hôi mệt nhoài nhưng chăng được øì, anh ta leo 
lên bờ ngôi nghỉ mệt. Đợi đến lúc bùn lắng, nước 
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trong chàng ta lại thây sắc vàng hiện lên nên lại lặn 
xuông khuây bùn đề tìm nhưng cũng không tìm 
được gì. Lúc đó, người cha đi tìm con. Đên bờ 
sông, gặp anh ta ông liên hỏi: 

— Con làm gì mà sao có vẻ mệt nhọc thế? 

Anh ta thưa cha: 

— Trong nước có vàng nên nãy giờ con lặn 
xuống khuây bùn để tìm. Tìm kiêm đã mệt nhoài 
nhưng vân không được øì. 

Người cha nhìn bóng vàng trong nước, đoán 
biết có vàng ở trên cây nên bóng của nó mới hiện 
xuống dòng nước. Ông liên bảo: 

— Chắc hắn có con chim nào ngậm vàng rồi để 
lại trên tàng cây kIa. 

Người con theo lời cha leo lên cây tìm quả 
nhiên nhặt được vàng. 

Kẻ phảm Dhu ám mUỘI 

Vô trí cũng như trên 

Thân âm là vô ngã 

Lâm tưởng là ngã thán 
Như người trông vàng ánh 
Lao khổ vì vàng cân 

Phí sức chẳng thành công. 


61- ĐỆ TỬ PHẠM THIÊN TẠO HÌNH 
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NGƯỜI 


CHáo đồ của đạo Bà-la-môn thường tuyên 
truyền răng: Đại Phạm thiên vương là cha của toàn 
thê gian, có năng lực sáng tạo ra muôn loài, vạn 
vật. 

Đẳng Phạm thiên có một người đệ tử luôn nói 
VỚI mỌI người: '“Fôi cũng có năng lực tạo ra muôn 
loài, vạn vật.” Thật là kẻ ngu si mà tự đề cao là có 
trí. Một hôm, y đến thưa với Phạm thiên: 

— Con muốn sảng tạo ra muôn vật. 

Phạm thiên vương liên ngăn cản: 

— Chớ có ý tưởng ấy! Ngươi không có năng lực 
đề làm việc đó đâu. 

Không mảng đến lời dạy của Phạm thiên, y vẫn 
giữ nguyên ý muốn sáng tạo ra muôn vật. Đến khi 
Phạm thiên vừa trông qua vật mà tên đệ tử tạo ra 
liên nói: 

— Ngươi tạo ra sinh vật gì mà đầu thì to, cô quá 
nhỏ, bàn tay quá lớn mà cánh tay lại cực bé, bàn 
chân nhỏ tí mà gót chân lại cực kỳ đồ sộ. Vật ngươi 
tạo ra thật giống như qui Tỳ-xá-xà vậy. 

Việc Phạm thiên tạo ra muôn vật trong truyện 
trên cân phải hiểu là mỗi sinh vật trong thế gian 
đêu do nghiệp báo tạo ra chắng phải do Phạm thiên 
sảng tạo. 

Chư Phật thuyết pháp không bao giờ vướng 
mặc vào nhị biên, không chủ trương “đoạn diệt” 
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cũng chắng chủ trương “thường trú”. Ví như Đức 
Thế Tôn thuyết Bát chánh đạo, bọn ngoại đạo nghe 
xong hoặc châp đoạn diệt, hoặc chấp thường trụ, 
rôi lừa dối thế gian kêu gọi tô Phật tượng cúng 
dường. Những điều như thế thật không phải là 
chánh pháp. 


62- NGƯỜI BỆNH ĂN THỊT GÀ CON 

Thuở xưa có một người lâm trọng bệnh, lương 
y đên xem mạch xong nói: 

— Ông phải thường ăn một con gà con thì bệnh 
có thê sẽ thuyên giảm. 

Người bệnh kia theo lời sai người ra chợ mua 
một con gà con về ăn thịt, nhưng y chỉ ăn một con 
rôi không ăn nữa. 

Sau đó, vị lương y đến xem mạch hỏi y: 

— Bệnh tình của ông có thuyên giảm chút nào 
không? 

Người bệnh kia trả lời: 

- Bữa trước thây dạy tôi phải thường ăn thịt gà 
con vì vậy nay tôi đã ăn hêt một con rôi không dám 
ăn nữa. 

VỊ lương V nÓi: 

— Nếu ông đã ăn hết một con rôi tại sao không 
ăn nữa. Ong tưởng răng chỉ ăn có một con gà thì 
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bệnh có thể lành sao? 

Tất cả ngoại đạo đêu như thế. Nghe chư Phật, 
Bỏ-tát, các bậc Y vương vô thượng dạy: “Phải tập 
làm chủ, thấu triệt tâm thức”, chúng ngoại đạo liên 
chấp thủ thường kiến, chủ trương: ' [rong ba thời 
quá khứ, hiện tại và vị lai chỉ có thức là thường trú 
không biên đôi.” Bọn họ cũng như người bệnh kia 
chỉ ăn có một con gà nên không thê trị lành căn 
bệnh phiền não, mê hoặc. Chư Phật, bậc Đại trí dạy 
họ phương pháp đoạn trừ bệnh chấp thường: “Tât 
cả các pháp sinh diệt trong từng niệm tưởng, tại sao 
chỉ có thức là mãi mãi tôn tại, không biến đi.” 
Cũng như vị lương y dạy người bệnh kia ăn thịt gà 
con đề lành bệnh, Đức Phật cũng thế, dạy chúng 
sinh hiểu rõ các pháp vôn biên hoại không thường 
trú nhưng các pháp cũng vốn tương tục sinh khởi 
chăng phải đoạn diệt hoàn toàn đê trừ căn bệnh 

“chấp thường”, “chấp đoạn” của họ. 


63- DIỄN VIÊN MẶC ĐỎ DIỄN QUÍ LA-SÁT 
KHIỂN - 
MỌI NGƯỜI KINH HÃI 


Thuở xưa tại nước Cản-đả-vệ có một đoản ca 
kịch gặp lúc đói kém nên phải tha phương cầu thực 
trình diễn kiếm sông. Trên đường họ đi ngang qua 
núi Bà-la-tân. Nơi đây nghe đồn có nhiều ác qui 
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La-sát chuyên ăn thịt người. Lúc đó, đoàn phải trú 
qua đêm trong núi. Gió núi thối lốc từng cơn lạnh 
lẽo nên họ phải đốt lửa để ngủ. Trong đoàn có một 
người sợ lạnh nên lây bộ đồ diễn kịch vai quỷ La- 
sát bận vào rôi đến ngôi bên đồng lửa. Vào nửa 
đêm, một người trong đoàn thức dậy chợt thấy bên 
đồng lửa có một con quý La-sát. Anh ta không chịu 
xem kỹ đã co chân bỏ chạy, làm kinh động đến tất 
cả bạn diễn trong đoản khiến mọi người đều bỏ 
chạy tứ tán. Thây bọn người kia bỏ chạy, anh 
chàng trong lớp áo diễn La-sát cũng chạy đuôi 
theo. Các người bạn trong đoàn thây anh ta đuôi 
theo sau, la lên: “Ôi! Nó muốn ăn thịt bọn ta kla!”. 
Nỗi kinh hoàng tăng lên gấp bội, họ càng ra sức 
chạy như điện, vượt núi, Dăng sông, chăng kế lạch 
ngòi, đá sỏi. Thân thê cả bọn đều bị thương tích, 
tỉnh thần tán loạn. Đến khi trời sáng, họ mới vỡ lẽ 
không phải quỷ. 

Người đời cũng thế. Ở trong phiên não, thiếu 
pháp chân thiện nên muốn đi xa để mong câu pháp 
thực tối thượng thường, lạc, ngã, tịnh nhưng lại 
chấp năm âm là ngã. Vì ngã kiến nên họ bị trôi lăn, 
rong ruỗi trong đường sinh tử, phiên não theo đuôi, 
không được tự tại rơi vào đường chông øgaI sỏi đá 
tam đô ác thú. Đến khi trời sáng ví như đêm đen 
sinh tử bị ánh sáng trí tuệ quét sạch mới tỏ rõ năm 
âm không phải là chân ngã. 
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64- MỌI NGƯỜI ĐÓN CÓ ÁC QUỶ TRONG 
NGÔI NHÀ CÔ 


Thuở xưa có một ngôi nhà cô. Thiên hạ đôn 
răng có một con qui hung tợn đang trú ngụ trong 
đó. Mọi người đều sợ hãi, không aI dám vào trong 
nghỉ qua đêm. Bấy giờ, có một anh chàng vỗ ngực 
tự cho là rất can đảm, tuyên bố: 

— Tôi sẽ nghỉ qua đêm trong ngôi nhà đó. 

Đêm đến, anh vào ngủ trong ấy. Khi đó, có một 
người cũng tự xưng là can đảm, dũng khí hơn cả 
người kia. Nghe bạn nói có một con qui dữ ở trong 
ngôi nhà đó, anh chàng nảy liên xung phong vào 
trong. Khi anh ta đây cửa bước vảo, người đến 
trước tưởng là quỷ liên ra sức xô mạnh, chèn cửa 
không cho vào. Anh chàng đến sau cũng tưởng là 
có quỷ trong nhà nên dùng hết sức đây bật cửa 
xông vào. Hai người đánh nhau dữ dội. Đến khi 
trời sáng tỏ nhìn ra mới biết đều không phải là quỷ. 

Tất cả người đời cũng thế. Mọi vật trên đời đều 
do nhân duyên giả hợp, không có chủ thê. Khi phân 
tích rã rời thì có gì là ngã đâu. Thế mà chúng sinh 
cứ mãi tính toán phải trái, thiệt hơn rồi sinh ra đâu 
tranh kiện tụng cũng như hai người kia không 
khác. 
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65- NĂM TRĂM VIÊN THUÓC BÓ 

Thuở xưa có người đàn bà tánh tình trắc nết, hư 
hỏng, Lòng dục bộc phát nên thị nảy ra ý tưởng 
độc ác giết chông. Lúc nào chị ta cũng suy nghĩ 
mưu kế để giết cho được người chồng. Mọi kế 
hoạch mưu toan đêu không tiện lợi. Đúng lúc đó, 
người chồng được lệnh ra nước ngoài. Chị ta liên 
lập mưu, bí mật làm các viên thuốc độc để giết 
chồng. Nàng ta nói gạt người chồng: 

c— Nay anh đi xa, em rất lo anh đường xa mệt 
nhọc nên đã làm năm trăm viên thuốc bỗ nảy để 
anh dùng làm tư lương mang theo bên mình. Anh 
ra nước ngoài, đến nước người khi nào mệt đói thì 
có thê dùng. 

Nhớ lời vợ, đến nước ngoài anh ta vẫn chưa 
dùng viên nào. Màn đêm dân Duông, anh ta dừng 
chân nghỉ đêm trong rừng nhưng sợ ác thú nên anh 
leo lên cây để ngủ, gói thuộc bố đề quên dưới gốc 
cây. Ngay trong đêm đó, năm trăm tên cướp vừa 
đánh cướp đúng năm trăm con ngựa và rất nhiều 
báu vật của quôc vương nước đó cũng dừng chân 
nghỉ dưới gốc cây kia. Do phải ra sức trốn chạy nên 
tên nào cũng đói khát mệt nhừ. Thấy dưới gôc cây 
có ' ĐÓI thuốc bồ lũ Cướp, liền chợp lây rôi chia cho 
mỗi tên một viên. Thuốc độc rât mạnh nên năm 
trăm tên cướp đều chết ngay tức khắc. Người kia 
ngủ trên cây đến sáng. Sau khi thức dậy thấy lũ 


582 BỘ BẢN DUYÊN 7 


cướp đã chết cả dưới gốc cây. Anh ta bèn lượm một 
thanh đao chém trên thị thê mỗi tên CưỚp vài đao 
rồi mới thâu nhặt tất cả các yên ngựa và của cải 
châu báu, lùa bây ngựa đưa về kinh đô nước bạn. 

Lúc đó quôc vương nước kia cùng đông đảo 
quan quân đang trên đường truy tìm bọn Cướp cũng 
vừa tới, gặp anh ta giữa đường. Quan quân bắt giải 
anh ta đên chỗ vua. Nhà vua hỏi: 

— Ngươi là ai? Lẫy được ngựa của trầm ở đâu? 

Anh ta thưa: 

— Thân là dân của quốc gia bên cạnh. Trên 
đường sang quý quốc, thần gặp phải bọn cường 
đạo nên đã đánh nhau với chúng. Hiện giờ, bọn 
cướp năm trăm tên đều chết cả dưới gốc cây đẳng 
kia. Do vậy, thân mới lây được bầy ngựa và của cải 
vật báu này đưa về dâng trả cho vương quốc. Nêu 
bệ hạ không tin thì có thể di gót đến nơi ấy xem 
qua các vết tử thương do thần chém bọn cướp. 

Vị vua liền sai vị quan thân tín đến xem, trở về 
tâu lại quả đúng lời anh ta nói. Nhà vua tất vui 
mừng, ngợi khen là việc vô cùng hy hữu, lệnh đưa 
anh ta về kinh ban thưởng rất nhiêu vàng bạc châu 
báu, còn phong anh ta cai quản một tụ lạc. 

Một vị cận thần trong triều sinh lòng đồ ky, tâu 
lên vua: 

— Người ây là người phương xa đến. Bệ hạ chớ 
nên quá tin tưởng. Sao bệ hạ lại trọng thưởng và 
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ưu đãi y quá hậu như thể, còn phong tước cho y 
hơn cả các quan cận thân nữa. 

Người ngoại quốc kia nghe được lời ấy liên lớn 
tiếng thách thức: 

— AI có đủ sức mạnh, dũng khí có thể bước ra 
cùng tôi thi đâu. Xin mời đến khoảng đất trống kia 
đề thử tài. 

Các quan cận thân đều kinh hãi không dám lên 
tiếng. Lúc bấy giờ, trong nước tại một khu rừng lớn 
có một con sư tử rất hung tợn hay rình bên đường 
vô người ăn thịt. Mọi người không ai dám héo lánh 
đến con đường kia. VỊ cận thần nọ biết việc đó liền 
tâu lên đức vua: 

— Kẻ ngoại bang kia tự xưng là có dũng khí oal 
hùng, vô địch thiên hạ. Nay nêu y có thê giết con 
sư tử kia, trừ hại cho nước ta thì mới thật xứng 
đáng bậc kỳ tài. 

Nhà vua nghe lời tâu, ban cho anh ta đao và côn 
để tìm giết sư tử. Lúc đó, người ngoại quốc kia 
vâng lệnh vua, can đảm đi đến chỗ mãnh sư. 

Con mãnh sư thây y lập tức rỗng lên một tiếng 
kinh hồn, nhảy bô đên trước mặt. Anh chàng kinh 
hãi vội vã trèo lên cây. Sư tử há lớn miệng, cất đầu 
ngó lên cây. Anh ta run bắn lên, sây tay rớt thanh 
đao xuông lại rơi ngay vào họng sư tử. Con mãnh 
sư chết ngay lập tức. Khi đó, anh ta nhảy nhót vui 
mừng không thê tả. Khi trở về cung tâu lên, đức 
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vua thưởng cho anh ta còn nhiêu gâp bội hơn lúc 
trước. Tất cả nhân dân trong nước đêu kính phục, 
ngợi khen anh ta vô cùng. 

Thuốc bố của người vợ là sự bỗ thí không thanh 
tịnh. Quốc vương phái anh ta đi sứ dụ cho chư vị 
thiện tri thức. Đên nước khác dụ cho các cõi trời. 
Giết năm trăm tên cướp dụ cho người tu hành đoạn 
tận năm dục và các phiền não chứng được quả Tu- 
đà-hoàn. Gặp vua nước láng giêng dụ cho gặp 
được các bậc Hiên thánh. Các vị cựu thân sinh tâm 
đồ ky của nước láng giêng dụ cho ngoại đạo thấy 
người trí có thê đoạn trừ phiên não và năm dục liên 
phí báng, cho răng không có việc ấy. Người ngoại 
quôc thị oal, lên tiếng thách thức nhưng không một 
ai trong đám cựu thân kia dám đấu với anh ta ví 
như ngoại đạo không dám chống cự. Giết sư tử dụ 
cho người tu tập đoạn các điêu ác, trừ phiền não, 
điều phục được ác niệm liền chứng quả lậu tận. 
Người kia mỗi khi gặp việc luôn run rây dụ cho 
người tu tập có thể dụng nhược thắng cường, lấy 
chỗ yếu đề thắng cái mạnh. 

Chuyện này có ý nghĩa là ban đầu người tu tập 
tuy không phải tịnh tâm bồ thí nhưng được bậc 
thiện tri thức hỗ trợ, hộ trì thì có thê đạt kết quả thủ 
thăng. Bắt tịnh bố thí mà còn như thế, huống chi 
đem lòng hoan hỷ bồ thí để tích góp ruộng phước. 
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$4. Vì nguyệt thực đánh chó. 
85. Người phụ nữ bị bệnh mắt. 
S6. Cha giữ khuyên tai cho con. 
$7. Bọn cướp chia của. 

88. Năm đậu của chú khi. 

S9. Chuột vàng và răn độc. 

90. Lượm được tiên. 

91. Người nghèo so của. 

02. Đứa trẻ được kẹo. 

93. Bà lão đánh cọp. 

94. Ngọc Ma-ni hay lỗ thoát nước. 
95. Vợ chồng chim bồ câu. 

96. Nói dối mắt mù. 

97. Bị cướp đoạt mất áo lông. 
9S. Đứa trẻ được rùa. 


66- MỎM LẦM BÁM CÁCH LÁI THUYẺN, 
TAY KHÔNG BIẾT LÁI 


Thuở xưa có một vị đại trưởng giả cùng đoàn 
thương gia ra biến tìm của báu. “Ông ta đọc qua rất 
nhiêu sách dạy phương pháp điều khiến tàu thuyền 
trên biển nên khoe với mọi người: 

— Trên biên, nêu thuyên đi vào vùng nước xoáy 
hay gặp vùng có đá ngâm thì phải giữ tay lái cho 
chắc, xem kỹ phương hướng và phải hết sức bình 
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tĩnh. 

Ông ta còn thao thao răng: 

— Phương pháp đi biến tôi đều tường tận cả. 

Mọi người nghe xong tất tin tưởng lời ông nói. 

Chăng bao lâu, khi thuyền đang ở giữa biến, vị 
thuyên trưởng đột nhiên bạo bệnh qua đời. VỊ 
trưởng giả kia liền thay thê thuyền trưởng điều 
khiến thuyên. Khi thuyêền đi vào vùng nước XOắY, 
chảy giật dữ dội, ông ta cứ lắm bắm trong miệng: 

— Phải giữ tay lái cho chắc, xem kỹ phương 
hướng. 

Nhưng thuyên cứ xoay vòng tại chỗ, không 
cách nào tiến lên để đến cùng nước an toàn. Cuối 
cùng cả thuyên lẫn đoàn thương gia đều chìm 
xuống nước táng mạng. 

Kẻ phàm phu cũng như thê. Có một số người 
học qua đôi chút phương pháp thiên quán số tức và 
quán bất tịnh. Tuy rành rõ văn chữ nhưng không 
hiểu nghĩa lý một cách tường tận. Thật ra họ không 
hiểu gì mà cứ tự khoe là tường tận mọi phương 
pháp thiên quán, rôi dối gạt dạy người tu thiên 
khiên cho tâm họ cảng loạn động, mê muội, đánh 
mật bản tâm, sai lạc ý chỉ. Đến cuối đời, dẫu tuổi 
cao vẫn không được chút lợi ích gì giỗng như gã 
trưởng, giả xuân ngốc dìm chết mọi người xuống 
biến vậy. 
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67- VỢ CHÒNG ĐÁNH CUỘC ĂN BÁNH 

Thuở xưa có một đôi vợ chồng làm ba cái bánh, 
chia nhau mỗi người một cái, còn thừa một cái. Cả 
hai cùng đánh cuộc: Nếu ai lên tiếng trước sẽ bị 
thua, không được ăn nốt cái bánh kia. Đã đánh 
cuộc nên vì một cái bánh hai vợ chồng đêu im lặng, 
không ai chịu mở miệng nói một câu nào. Đêm 
đến, một tên trộm lẻn vào nhà vơ vét tiền của. Tất 
cả đồ đạc trong nhà đều bị y hốt sạch. Vì lời đánh 
cuộc nên cả hai người dù tận mắt thây SỰ VIỆC 
nhưng chắng ai lên tiêng. Tên trộm thấy vậy càng 
dạn dĩ muốn xâm phạm tiết hạnh của nñĐƯỜI VỢ 
nøay trước mặt người chồng. Anh chồng cứ giương 
mắt ngó chứ không chịu mở miệng nói một lời nào. 
Cô vợ hoảng hốt la ó âm ỉ: 

— Anh thật ngu quá! Cớ sao chỉ vì một cái bánh 
mà thấy trộm vẫn không kêu tiêng nào cả vậy? 

Người chông liền võ tay cười lớn: 

— Ha ha! Em đã thua rồi. Cái bánh vậy là thuộc 
về phân anh nhé! 

Mọi người nghe được chuyện đó không alI 
không chê cười. 

Người đời cũng như thê. Vì chút danh lợi nên 
giả hình tướng trầm mặc, thanh tịnh nhưng nội tâm 
lại luôn bị phiên não và vô số điều ác chi phối hành 
hạ, đánh mất thiện niệm, đọa lạc vào tam đô. Tuy 
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thế, họ vẫn không chút nào kinh sợ, mong cầu xuất 
ly trái lại cứ mê đắm năm dục. Dù ở trong cảnh đại 
khô não mà lòng không chút e ngại cũng như cặp 
vợ chồng ngu đại kia không khác. 


68- ÔM HẬN HẠI NHAU 

Thuở xưa có một người ôm lòng oán hận với 
một người kia, tâm trạng sâu khổ, u uất không vui. 
Có người thây thê hỏi: 

— Dạo này sao anh có vẻ sâu khô, tiều tụy như 
thế? 

Anh ta trả lời: 

— Có một gã cứ nói xấu, mỉa mai tôi thậm tệ. 
Sức tôi không thể báo thù nỗi. Nay tôi không biết 
làm cách nào để trả thù hắn để vơi cơn sâu muộn 
này đây. 

Người kia liên nói: 

— Chỉ có bài chú Tỳ-đả-la mới có thể hại hăn 
mà thôi. Tuy nhiên tụng bài chú này có một điều 
nguy hiểm là chưa hại được gã ta thì ngược lại đã 
làm hại chính bản thân anh rồi. 

Anh chàng nghe xong rất vui mừng nói: 

— Rất mong anh dạy ‹ cho tôi. Dù phải tự hại bản 
thân cũng không sao miễn là tôi phải báo được thù, 
làm cho hắn bị thương tích mới được. 
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Người đời cũng như thế. Vì nóng giận nên 
mong ước có chú Tỳ-đà-la để dùng hãm hại, trả thù 
người. Cuối cùng chưa hại được người mà đã bị 
lửa sân hận thiêu đốt, làm hại bản tâm, đọa lạc vào 
tam đô: địa ngục, ngạ qui, súc sinh giống như gã 
ngốc trên không khác. 


69- NOI GƯƠNG TÔ TIÊN ĂN NHANH 

Thuở xưa có một người từ miền Bắc Án đến 
Nam Ấn cư trú. Ở đó một thời gian dài anh ta cưới 
được một cô gái, kết nghĩa trăm năm. Một hôm, 
người vợ vừa dọn cơm lên, anh ta không quản cơm 
canh nóng hồi, há miệng nuốt lia lịa. Người vợ thây 
việc kỳ quái nên hỏi chông: 

— Ở đây chăng ai giành ăn với anh. Có việc gì 
gập lăm sao mà anh ăn uống hấp tấp như thế. Sao 
không thong thả, từ từ mà ăn? 

Người chông liên đáp: 

— Có điêu này bí mật lăm! Không thể nói cho 
em được. 

Người vợ nghe thế, cho là nhất định có điều gì 
đặc biệt lắm nên cứ ân cần theo anh ta hỏi mãi. 

Một hôi lâu, anh chàng mới trả lời: 

— Tổ tiên nhiêu đời của anh đều luôn ăn nhanh 
như thế. Nay anh phải noi gương tô tiên nên mới 
có cái tật ăn nhanh ấy. 
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Kẻ phàm phu trong đời cũng như thê. Không 
tường tận nghĩa lý, chăng phân biệt thiện ác, làm 
các việc sai quây mà không biết hồ thẹn lại còn 
tuyên bố: Cha ông tôi trước nay đều làm theo cách 
như vậy. Những kẻ như vậy đến tận cuối đời vẫn 
không thay đôi được cũng như chàng ngôc kia tập 
ăn nhanh mà còn tự cho là một truyền thống tốt 
đẹp. 


70- NÉM TRÁI TÂN-BÀ-LÀ 

Thuở xưa có một vị trưởng giả muốn ăn trái 
Tân-bà-la nên sai người hầu mang tiền sang nước 
khác mua. Ông dặn gã người hầu phải lựa loại trái 
ngon ngọt, í tươi tốt mới mua về. Anh người hâu liên 
đem tiên đến tận vườn để mua. Người chủ vườn 
rao rẵng: 

— Tất cả trái Tân-ba-la trên cây này của tôi đều 
rất ngon ngọt, không có trái nào hư cả. Anh có thể 
nêm thử một trái thì đủ biết. 

Anh ta nói ngay: 

— Nay tôi phải nếm hết tất cả trái Tân-ba-la ở 
đây rôi mới mua. Nếu chỉ nêm một trái thì làm sao 
biệt được. 

Anh ta bèn tự tay hái. Mỗi trái hái xong anh ta 
đêu nếm thử qua trước khi đem về nhà. Vị trưởn 
giả thây đông quả Tần-ba-la nham nhở như thế hết 
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còn muốn ăn nữa, sai đem đồ tất cả. 

Người đời cũng như thê. Một số người nghe 
dạy: “Bồ thí, giữ giới sẽ được đại phú quý, bình an. 
Thân luôn được yên ồn, không bị chướng ngại, 
bệnh tật, tai nạn.” Lại không tin mà nói rằng: “Bồ 
thí thì được giảu sang. Chừng nào tôi được giàu 
sang thì tôi mới tin.” Nên biệt răng mỌI Sự giàu 
sang, nghèo hèn trên đời đều là kết quả của những 
gì mình đã gây tạo từ trước. Họ không biết răng 
muốn khảo xét việc gì phải dựa vào lý nhân quả. 
Đã không tin còn hủy Dáng, cô chập răng phải tự 
mình thân chứng. Đến ngày từ giả cõi đời, tài sản 
tiêu tán hết cũng như gã hâu kia nêm thử trái Tân- 
bà-la nên cuối cùng phải đồ đi tất cả vậy. 


71- HƯ MẮT VÌ VỢ 


Thuở xưa có người cưới hai người vợ. Mỗi khi 
gân gũi VỚI người vợ này thì bị vợ kia giận hờn, 
anh ta rất lũng tũng không biết bỏ người nảo, lây 
người nào. Đêm đến đi ngủ, anh ta cứ nằm giữa hai 
người vợ, ngửa mặt lên. Đúng lúc đó, trời đô một 
cơn mưa lớn. Mái nhà bị đột, nước mưa cuốn bụi 
đất trên mái chảy xuống vào ngay đôi mắt của anh 
ta. Anh chành vân kiên quyết giữ quyết định của 
mình không chịu quay đâu tránh. Nước bụi cứ chảy 
mãi khiến cả hai mắt anh ta đều bị hư. 
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Kẻ phảm phu trên đời cũng thê. Gân gũi bạn ác, 
tập các thói hư tật xấu, dân dân tạo nghiệp theo ba 
đường ác nên mãi mãi trú trong vÒng sinh tử, mật 
hắn con mắt tuệ cũng như người chỗng ngôc 
nghéch kia chỉ vì hai người vợ nên hai mắt đều bị 
hư cả. 


72- NGẬM GẠO CHỊU MÔ MIỆNG 

Thuở xưa có một người cùng vợ trở về nhà 
thăm cha vợ. Thấy người nhà vợ giã gạo, anh ta 
bèn lén bốc một năm cho vào miệng. Thình lình 
người vợ đi ra muôn tìm chồng bàn chuyện nhưng 
miệng anh ta đầy cả gạo nên không cách nảo nói 
chuyện được. Anh ta lại ngại vợ mình biết việc nên 
nhất định không chịu nhô gạo ra. Thê là anh ta cứ 
ngậm cứng miệng không nói một câu. Người VỢ 
lây làm quái lạ: Tại sao chông mình không nói, bèn 
lây tay rờ thử thì thây miệng anh ta phông sưng lên 
liên thưa với cha: 

— Chồng con vừa về đến nhà đột nhiên miệng 
bị sưng phông lên, không thể nói được. 

Cha vợ liền cho mời thây thuốc đến trị bệnh 
cho anh ta. Sau khi xem qua, vị thây thuốc bảo: 

- Bệnh này rất nặng phải dùng dao mô mới có 
thể trị được. 

Nói xong, ông lây dao mồ rạch lên má anh ta. 
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Gạo ngậm trong miệng đồ cả ra ngoài. Sự việc lộ 
ra, mọi người đêu biệt cả. 

Người đời cũng thê. Làm các điều ác, phạm 
tịnh giới lại cô ý che giấu tội lỗi không chịu phát 
lộ sám hỗi, cuối cùng phải rơi vào cảnh địa ngục, 
ngạ qui, súc sinh cũng như người ngu kia vì một 
chút sĩ diện, "không chịu nhả gạo ra để khi dao mồ 
miệng thì việc xâu phải lộ ra cả. 


73- NÓI DÓI NGỰA CHÉT 

Thuở xưa, có một người cỡi một con hắc mã 
lâm trận đánh giặc. Quá kinh sợ không thể chiến 
đâu, anh liên lấy máu bôi lên mặt mũi, năm lẫn vào 
giữa thi hài các chiến binh tử trận giả như đã chết. 
Con ngựa của anh cỡi bị người khác đoạt mất. Khi 
quân lính hai bên rút đi hệt, anh ta muốn đào ngũ 
vê nhà nên cắt đuôi một con ngựa trăng của người 
khác đem vê. 

Về đến nhà có người hỏi: 

— Con ngựa anh cỡi lúc trước đâu. Sau không 
cỡi nói vê! 

Anh ta trả lời: 

— Ngựa của tôi đã chết. Tôi đã đem cái đuôi của 
nó về đây. 

Người kia liên bảo: 

— Con ngựa trước kia của anh lông đen. Nay tại 
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sao đuôi lại thành lông trắng thế này? 

Anh chàng lúng túng ngậm câm không trả lời 
được nên bị mọi người cười chê. 

Người đời cũng thế. Miệng luôn nói về việc fu 
hành, hiền thiện, vì từ bi không ăn thịt uống rượu 
nhưng cứ giết hại chúng sinh, tăng thêm tội 
chướng. Dôi gạt tự xưng hiền thiện mà không VIỆC 
ác nào không làm cũng như người ngu kia nói dôi 
ngựa mình đã chết vậy. 


74- PHÀM PHU XUẤT GIA MONG CÂU LỢI 
DƯỠNG 

Thuở xưa có một vị quốc vương ban hành một 
luật lệ đối với các Bà-la-môn trong nước của mình 
là phải. tăm rửa sạch sẽ thân thể. Ai không tuân theo 
sẽ bị đây đi lao dịch. 

Có một Bà-la-môn luôn mang theo bình đựng 
nước tắm, nói dồi rằng: 

— Người tắm rửa sạch sẽ là người phải luôn 
mang theo bình đựng nước tắm bên mình. 

Khi có nước lại sai đem đồ đi tất cả còn tuyên 
bồ răng: 

— Tôi chắng tăm rửa đâu. Vua muốn vậy thì cứ 
tự tắm một mình đi. Vì theo lệnh vua tôi phải dùng 
cái bình đựng nước này để tránh hình phạt lao dịch 
thôi. 
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Nói dối đã tắm rửa sạch sẽ thật ra chăng bao 
ĐIỜ tăm cả. Một số kẻ phàm phu xuất gia cũng 
thế. Mang hình thức đầu tròn, áo vuông nhưng 
bên trong lại hủy phạm giới cấm, giả hiện nghiêm 
trì giới luật để mong câu lợi dưỡng và đề trỗn 
tránh trách nhiệm xã hội. Hình thức bên ngoài 
tương tự Sa-môn nhưng bản chất chắng phải Sa- 
môn cũng như gã Bà-la-môn mang bình nước 
không cho có hình thức vậy. 


75- CÁ LẠC ĐÀ VÀ GHÈ ĐỀU MẮT 

Thuở xưa có một người nuôi một con lạc đà. 
Anh ta thường để thức ăn trong chè cho lạc đà ăn. 
Một hôm, lạc đà rúc đầu vào ghè để ăn nhưng 
không thê nào rúc đâu ra được. Anh ta tìm đủ mọi 
cách nhưng cũng không làm sao kéo đâu nó ra 
được, nên rất lo lăng, buôn phiên. Có một ông lão 
đến bảo anh ta: 

— Anh đừng buôn bã nữa. Lão sẽ dạy cho anh 
cách để kéo đâu lạc đà ra khỏi ghè. Anh làm đúng 
theo lời lão thì chắc chăn sẽ kéo ra rất nhanh. Anh 
chỉ cần chặt đầu con lạc đà thì tự nhiên đầu sẽ rời 
khỏi ghè. 

Anh ta theo lời ông lão lây dao chặt phăng đâu 
con lạc đà. Đã giết chêt con lạc đà còn phá bề luôn 
cái ghè. Người ngu ngốc như thê chỉ khiến người 
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đời cười chê mà thôi. 

Những kẻ phàm phu ám độn cũng như thế. Ban 
đâu phát tâm Bô-đê, chí câu đạo quả tam thừa nên 
nỗ lực nghiêm trì tịnh giới, phòng hộ các điều ác. 
Nhưng vì năm dục nên phá hủy tịnh giới, xa lìa đạo 
quả tam thừa, buông lung tâm ý, không điều ác nào 
không làm. Đạo quả tam thừa lẫn tịnh giới đêu bị 
mật cũng như chàng ngốc trên mất cả lạc đà lẫn cái 
chè vậy. 


76- NÔNG PHU MƠ TƯỞNG CÔNG CHÚA 


Thuở xưa có một nông phu lên kinh thành chơi. 
Tình cờ anh ta thấy được nhan sắc tuyệt trân của 
nàng công chúa con vua. Anh ta trở vê ngày đêm 
tưởng, nhớ không nguôi nghĩ mãi không biết cách 
nảo để gặp được giai nhân. Mặt mũi chàng ta dân 
dân trở nên vàng vọt, bơ phờ rôi lâm trọng bệnh. 

Người thân trong nhà thấy thế hỏi anh ta: 

— Vì sao bệnh lại ngặt nghèo như thế? 

Anh ta thổ lộ nguồn cơn với người thân: 

— Con tình cờ thây được dung nhan kiều diễm 
của công chúa nghĩ mãi không tìm ra cách nảo để 
gặp được nảng nên vi vậy sinh bệnh. Nếu không 
gặp được nàng chắc con chết mất. 

Cha mẹ anh ta liền bảo: 

— Cha mẹ sẽ tìm hộ con phương cách tốt nhất 
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đề con được toại nguyện. Con chớ nên sâu não nữa. 

Vài ngày sau, gia đình và bạn bè đến thăm bảo 
anh ta: 

— Cha mẹ và bạn bè đã tìm cách gặp được công 
chúa cho em rồi nhưng chỉ vì công chúa không ưng 
ý mà thôi. 

Chàng nông phu nghe xong vuI mừng tươi CƯỜi 
nói lớn: 

- Chắc chắn được mài 

Những kẻ ngôc trên đời cũng như thế. Không 
phân biệt rõ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của thời 
tiết. Vào mùa đông giá rét lại đem giông ra g1eo hy 
vọng øặt được lúa. Đã tốn công mà không cách nào 
chăm sóc được nên cả mâm, thân, nhánh, lá đều hư 
thối cả. Có người tu tập hưởng được chút ít phước 
báo liên tự cho là đã đủ, tuyên bố có thể đạt thành 
đạo quả Bô-đê cũng như anh nông phu kia hy vọng 
công chúa sẽ ưng thuận vậy. 


77- VẮT SỮA LỪA 
Thuở xưa có người ở vùng biên ải chưa hệ biết 
con lừa ra sao cả. Nghe người ta đôn sữa lừa rất 
ngon nhưng họ cũng chưa biết sữa lừa như thế nảo. 
Sau đó, cả bọn bắt được một con lừa đực. Thế là, 
vì muôn uống sữa lừa nên họ tranh nhau tóm. Có 
người bóp đầu lừa tìm sữa, có người cắn lỗ tai, có 
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người vặn đuôi, có người tìm ở chân, lại có người 
năm lây sinh thực khí của chú lừa để tìm. Mỗi 
người đều muôn tìm ra trước để uống. Đúng lúc, 
con lừa bỗng tiêu tiện. Người đang năm sinh thực 
khí la lớn: “Ôi! Sữa lừa đây này.” Cả bọn xúm lại 
hứng nước tiểu mà cứ ngỡ là sữa lừa. Rốt cục cả 
bọn mệt nhoài mà chắng a1 tìm được sữa. Tự mình 
làm khổ bản thân mà không được chút lợi ích gì 
nên bị mọi người chê cười. 

Những kẻ ngoại đạo phàm phu cũng như thê. 
Nghe nói tu hành, học đạo không phụ thuộc vào 
pháp môn tu tập nên vọng tưởng sinh ra các loại tà 
kiến hoặc lõa thể, hoặc nhịn đói, hoặc trú trong 
rừng núi, hoặc nhảy vào lửa. Các loại tà kiến như 
thê đều rơi vào ác đạo cũng như những người ngu 
vọng câu sữa lừa trên vậy. 


78- DẠN CON ĐI SỚM 

Thuở xưa có một người tối đó dặn con: 

- Sáng mai con phải dậy sớm cùng cha đến 
ngôi làng kia có việc cân. 

Đứa con nghe nói mình được đi nên sáng sớm 
không hỏi ý cha đi một mình đến đó. Đến nơi đó 
rồi, thân thể mệt mỏi vô cùng nhưng không biết 
phải làm gì, lại chưa ăn uống. gÌ nên đói khát tưởng 
chừng sắp chết, nên anh ta vội quay về nhà. Về tới 
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nhà gặp cha, người cha thây con trở về la mắng 
thậm tệ: 

— Ngươi thật là xuân ngốc, không có chút trí tuệ 
gì cả. Tại sao không đợi cha mà tự đi một mình để 
đến nỗi cực khô như thế. 

Mọi người biết chuyện đêu chê cười anh ta. 

Kẻ phàm phu trong đời cũng thế. Một sô người 
có duyên được thế phát xuất gia, vận ba y nhưng 
không câu bậc Minh sư để nương tựa học hỏi giáo 
pháp. Do vậy đánh mắt cơ hội tu tập các công đức, 
thiền định các pháp môn khác. Tất cả bốn quả Sa- 
môn thù thăng đều mất cả như người con ngôc 
nghệch kia tự mình ra đi rôi lại tự mình trở về một 
cách vô ích, chỉ tự làm khổ bản thân. Hình thức 
tương tự Sa-môn nhưng thật ra không có phẩm 
hạnh Sa-môn. 


79- GÁNH GHẺ CHO VUA 

Thuở xưa có một vị quân vương muốn đến 
vườn Vô ưu đề thưởng ngoạn. Nhà vua truyền cho 
một vị quan: 

- Khanh hãy tìm một cái ghế mang đến vườn 
Vô ưu để trầm ngôi nghỉ. 

Lúc đó, vị quan kia xấu hồ không muốn đi tìm 
nên tâu vua: 

— Thân không tìm được như thân có thể vác 
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được. 

Vua nghe thế ra lệnh đem ba mươi sáu cái ghê 
chất cả trên lưng ông ta, lệnh vác vào trong vườn. 
Người ngu như thê chỉ bị thiên hạ cười chê. 

Người đời cũng thế. Có người mỗi khi thấy một 
sợi tóc nữ nhân rơi trên đất, tự nói: “Ta giữ giới 
thanh tịnh nên không dám đụng đến nó.” Sau đó, 
bị phiên não mê hoặc nên đôi với ba mươi sáu thứ 
bắt tịnh như tóc, lông, móng, răng, phân, nước 
tiêu... đều không cho là dơ bân. Cùng một lúc xúc 
chạm với cả ba mươi sáu thứ không xấu hồ, đến 
khi chết vẫn không bỏ cũng như vị quan ngu ngốc 
cam tâm vác ghế kia vậy. 


80- RỨA RUỘT 

Thuở xưa có một người bị mắc bệnh ở vùng hạ 
bộ. Thầy thuốc bảo: 

— Bệnh của anh ta phải rửa ruột thì mới có thể 
lành được. 

VỊ lương y lây thuốc rửa và các dụng cụ dùng 
rửa ruột cho anh ta ra. Ông ta có việc ra ngoài chưa 
trở lại, anh , chàng bệnh nhân liên chộp lây chai 
thuốc rửa uống hết. Vừa uống xong, bụng anh đây 
trướng lên đau đớn tưởng chừng như sắp chết, 
không cách nào kiêm chế cơn đau được. VỊ lương 
y trở lại thây việc kỳ lạ nên hỏi: 
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— Sao anh lại bị như thế? 

Anh ta trả lời: 

— Hỗi nãy tôi đã uông chai thuốc rửa nên bây 
giờ đau đớn sắp chết được. 

Vị lương y nghe xong liên mắng anh ta thậm 
tệ: 

— Anh quả thật là ngu quá đối. Đã không biết 
sử dụng lại cứ uống cản thuốc. Nay anh phải ói ra 
mới có thê hết đau được. 

Người ngu ngốc như thế chỉ làm trò cười cho 
thiên hạ. 

Kẻ phảm phu cũng thế. Muôn tu học các 
phương pháp quán tưởng của thiên định nhưng 
thây dạy phải quán pháp bất tịnh lại quán niệm hơi 
thở, dạy quán niệm hơi thở lại quán tưởng sinh 
giới. Đảo lộn thứ tự trước sau không có căn bản. 
Kết quả làm hại đến tuệ mạng, lâm vào cảnh bề tắc. 
Không chịu tham vấn học hỏi các bậc Minh sư nên 
tu tập saI lầm đảo lộn phương pháp cũng như người 
ngu uống thuốc rửa ruột bất tịnh trên vậy. 


81- BỊ GẤU QUÀO 
Thuở xưa có hai cha con cùng bạn bè đồng 
hành đi ngang một khu rừng. Người con thả bước 
vào rừng bât ngờ bị một con gầu xông ra quảo câu. 
Móng của nó gây thương tích khắp thân thê anh ta. 
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Trong cơn nguy khôn, người con vội chạy ra khỏi 
rừng trở lại chỗ người cha và các bạn. Người cha 
thây thân thể con mình thương tích khắp nơi lây 
làm lạ hỏi đứa con: 

— Vì sao con lại bị thương tích đầy mình như 
vậy? 

Đứa con thưa với cha: 

— Có một loài thú gì thân thê phủ đây lông dài 
thườn thượt đuổi theo tấn công con. 

Người cha cầm ngay cung tên đi vào rừng, Đến 
giữa rừng, ông ta thầy một Tiên nhân râu tóc rất 
dài liên giương cung muốn bắn. Người bạn đi theo 
ngăn lại: 

— Vì sao anh lại băn vị kia. Người ây không làm 
hại ai cả. Nêu anh bắn vị ây sẽ có tội đấy. 

Người ngu trên đời cũng lại như thê. Đã là 
người xuất gia, tuy bận pháp phục nhưng không có 
chút đạo hạnh nào nên bị khinh rẻ. Đã vậy lại còn 
rắp tâm làm hại những người đạo đức, hiện lương 
tỉ như người cha kia vì thương tích do gẫu cào của 
con mình nên vu oan cho cả bậc Thân tiên. 


82- GIEO LÚA 
Thuở xưa có một anh nông dân ra thăm ruộng. 
Thây lúa mạ phát triên tươi tôt, anh ta bèn hỏi thăm 
vị chủ ruộng: 
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— Ông làm thế nào mà ruộng lúa này xanh tươi 
quá vậy? 

VỊ chủ ruộng trả lời: 

— Cày đất cho kỹ, bang cho bằng rôi bón phân, 
tháo nước vào nên mới được như thê. 

Anh ta làm đúng theo phương pháp đó. Cảy, 
bang đất, bón phân, dẫn nước vào đất ruộng của 
mình. Khi chuẩn bị g1eo giống, anh ta lại ngại bước 
chân của mình giẫm xuông ruộng sẽ làm đất thô 
cứng, lúa không mọc được. Ảnh tự nhủ: “Ta phải 
ngôi trên g1ường rôi sai người khiêng đi. Ta ngôi 
trên g1ường g1eO xuông, như thế đà tốt nhất.” Nghĩ 
xong, anh ta sai bôn người, mỗi người một góc 
khiêng giường xuống ruộng để anh ngôi trên vãi 
giống. Mặt ruộng bị dày xéo trở nên thô cứng vô 
cùng. Mọi người chê cười: Sợ hai chân mình bước 
xuông ruộng làm đất thô cứng nay lại tăng thành 
tám cái chân giẫm đạp trên ruộng!”. 

Kẻ phàm phu cũng lại như thê. Vâng giữ 
ruộng giới mâm thiện sẽ sinh. Phải học tập, và 
thực hành theo lời thây giáo giới để hạt giông 
chánh pháp nảy mâm. Thế nhưng có một số người 
trái lời thầy dạy, VI phạm giới luật, làm các điều 
ác khiến hạt giông giới không thê phát triển được. 
Tỉ như anh chàng sợ hai chân mình bước làm hư 
mặt ruộng nhưng lại để tám cái chân người hầu 
giãm nát đất ruộng. 
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§3- CON KHÍ 


Thuở xưa có một con khỉ bị một người cao to 
lực lưỡng đánh đập. Chú khỉ không thể làm øì để 
trả thù nên trút ngược cơn oán giận lên một đứa bé. 

Những kẻ phàm phu ngu ngôc cũng như thê. 
Có những người cứ chông chất nỗi căm hờn tiên 
kiếp không để nó lặng tắt trong quá khứ mà vẫn 
kéo dài đến tận đời sau, cứ xem đó như việc diễn 
ra trước mắt cho nên lòng sân hận, ý niệm tà ác hại 
người càng sâu nặng cũng như con khi kia bị người 
lớn đánh lại oán hận đứa trẻ vậy. 


84- VÌ NGUYỆT THỰC ĐÁNH CHÓ 


Thuở xưa vua cõi A-tu-Ìla ngày ngày đều thấy 
ánh sáng trăng quá chói nên lấy tay che kín mặt 
trăng. Những kẻ vô trí trong đời lại tin tưởng răng 
chính loài chó vô tội đã nuốt mắt mặt trăng nên gán 
tiếng ác cho chúng. 

Kẻ phảm phu cũng thế. Vướng mặc vào niệm 
tham, sân, sĩ ngang trái sẽ chuốc khô vào thân tựa 
như năm trên giường gai, bị lửa đốt thân cũng như 
những kẻ thây nguyệt thực lại lấy cây đánh chó 
vậy. 
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85- NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ BỆNH MÁT 


Thuở xưa có một cô gái bị mắt bệnh rất nặng. 
Một cô gái có học vân thây thế hỏi: 

- Chị bị đau mắt phải không? 

Người con gái đau mắt đáp: 

— Vâng, mắt tôi bị bệnh. 

Nàng kia nghe thế liền tự nhủ: 

— Có mặt thì phải có bệnh. Tuy hiện nay mình 
chưa bị đau mắt nhưng rÔi cũng sẽ như chị ây. 
Muốn ngăn ngừa chỉ có cách móc mắt đi để khỏi 
sợ bệnh về sau. 

Người bạn biết chuyện ngăn cản: 

— Nếu giữ cặp mắt thì mắt có thể bị bệnh nhưng 
cũng có thể không bệnh. Nêu cặp mắt không còn 
thì trọn đời cô phải mù lòa. 

Người ngu cũng thế. Nghe dạy: “Giảu sang là 
nguôn gôc của tai họa” liền hiểu sai, sợ sệt không 
dám bô thí; lo lắng sau này bị quả báo tải sản càng 
sung mãn, tiền bạc càng nhiều thì phải chịu nhiêu 
khô đau, phiên não. Có người khuyên: “Nếu anh 
bồ thí thì có thê gặp khô nhưng cũng có thể hưởng 
được an lạc. Nếu anh không bô thí thì sẽ mang quả 
báo khổ đau, cùng cực.” Những người trên cũng 
như nàng con gái kia sợ không kham nôi gánh nặng 
bệnh tật nên muốn hủy cặp mắt, không biết sẽ bị 
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đu1 mù vĩnh viên. 


8ó- CHA GIỮ KHUYẾN TAI CHO CON 

Thuở xưa có cha con hai người nọ có việc 
cùng đi với nhau. Trên đường đi, bỗng một toán 
cướp xuất hiện muốn đuôi theo cướp bóc. Trên tai 
đứa con có đôi khuyên băng vàng rất giá trỊ. 
Người cha thấy bọn cướp hoảng hột sợ mất đôi 
khuyên tai nên vội vàng giơ tay giật đôi khuyên 
nhưng vì khuyên tai xâu vào tai rất chắc không 
thể lẫy ra được. Lúc đó, ông ta nhất định lây cho 
được đôi khuyên nên chặt luôn đâu con mình. Một 
hồi sau, bọn cướp bỏ đi hết. Ông ta xách thủ cập 
ráp vào cô thi hài con mình nhưng không thể nảo 
liên lại như cũ. Người ngu như thê chỉ bị thiên hạ 
chê cười mà thôi. 

Kẻ phàm phu cũng như thê. Mưu câu danh lợi 
nên lập ra các luận thuyết hư vọng, chủ trương: 

— Có đời này đời sau cũng không có đời này đời 
sau. 

— Có thân trung âm cũng không có thân trung 
âm. 

— Có pháp quán số tức cũng không có pháp 
quán số tức. 

Tất cả các luận thuyết của họ đều là VỌng 
tưởng, không đưa đến chân lý nên bị người khác 
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đem luận lý đệ nhất nghĩa phá các lý luận của họ, 
tuyên bô: “Tât cả luận của ta đều không phải là học 
thuyết.” 

Những kẻ ngu như trên chỉ vì chút bả lợi danh 
nên rơi vào tội vọng ngữ, mất hắn đạo quả Sa-môn. 
Khi mạng chung phải rơi vào ba đường ác cũng 
như người cha ngu sĩ kia vì cái lợi nhỏ mà chặt đầu 
con mình vậy. 


87- BỌN CƯỚP CHIA CỦA 

Thuở xưa có một bọn cướp cùng thực hiện một 
VỤ CƯỚP. Số tài sản cướp được rât nhiều và theo lệ 
cũ được chia đồng đều cho cả bọn. Chỉ có tên cướp 
Khâm-bà-la ngờ nghệch, hình dung cổ quái nên 
được chia phần dư thừa, phân ít nhất trong cả bọn. 
Khâm-bà-la rất căm giận la lên: 

— Thật là công toi! Phần của ta sao ít thê. 

Sau đó, y cũng đành mang phân dư thừa ấy vào 
thành bán. Không ngờ rất nhiêu vị trưởng giả giàu 
sang tranh nhau mua. Sau cùng có một người mua 
được với giá rất cao. Số tiền y bán được gấp bội so 
với sô tiền các tên khác trong bọn cướp được chia. 
Lúc ấy, Khâm-bà-la mới nhảy nhót, vui mừng vô 
cùng. 

Câu chuyện này dụ cho người đời không rõ bố 
thí có quả báo hay không. Đến khi bố thí một ít tiên 
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bạc được quả báo tái sinh lên các cõi trời, thọ 
hưởng rất nhiều thú vui mới hôi hận răng đã không 
bồ thí nhiều hơn. Cũng như tên cướp Khâm-bà-la 
sau khi bán được phần của mình với giá rất cao mới 
sinh lòng vui mừng. Bỗ thí cũng như thế. Bồ thí 
chút ít mà được quả báo rất nhiều. Đến khi đó lòng 
vừa vui mừng vừa hối hận đã không làm nhiều việc 
lành hơn. 


88- NÁM ĐẬU CỦA CHÚ KHỈ 

Thuở xưa có một chú khi cầm một nắm đậu, vô 
ý đánh rơi mắt một hột. Nó liền buông hết nắm đậu 
trong tay, chạy đi tìm hột đậu đã rớt. Chú khỉ chưa 
tìm được hột đậu kia thì cả năm đậu đều bị chim 
ăn hết cả. 

Một số kẻ phàm phu xuất gia cũng như thế. Ban 
đâu chỉ lỡ phạm một giới không biệt ăn năm sám 
hối. Đã không phát lô sảm hối, sau đó lại cố ý 
buông lung hơn nữa nên tật cả giới lậu đêu Duông 
bỏ hết cũng như chú khỉ kia mât một hột đậu nên 
mất cả năm đậu vậy. 


89- CHUỘT VÀNG VÀ RẮN ĐỘC 
Thuở xưa có một người đi trên đường. GIữa 
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đường anh ta nhặt được một con chuột bằng vàng, 
lòng mừng khâp khởi liên cất ngay vào bụng áo rôi 
tiếp tục lên đường. Đến một con sông, anh ta muốn 
bơi qua sông nên cởi y phục bỏ xuông đất. Ngay 
lúc đó, con chuột vàng bỗng biến thành một con 
rắn độc. Chàng ta SUY nghĩ một hồi lâu rôi quyết 
định: thà bị con răn độc này bị căn chết, ta nhất 
định phải ôm nó bơi qua sông. Lòng chàng không 
chút sợ hãi, đột nhiên con răn biến trở lại thành 
vàng. 

Một chàng ngốc đi cùng thây rắn độc biến 
thành vật báu cho răng là việc binh thường nên 

cũng bắt rắn độc ôm vào lòng, tức thì bị rắn độc 
mồ chết ngay. 

Những kẻ ngu trên đời cũng như thế. Thây các 
bậc Hiền thiện được lợi ích hiện tiên, trong lòng 
chăng có niệm chân thật tín ngưỡng Phật pháp 
nhưng vì lợi dưỡng nên đi theo Phật pháp. Những 
người đó sau khi mạng chung phải rơi vào ba 
đường ác cũng như gã ngôc ôm răn độc nên bị nó 
căn chết vậy. 


90- LƯỢM ĐƯỢC TIÊN 
Thuở xưa có người nghèo đi trên đường. GIữa 
đường anh ta tình cờ nhặt được một túi tiên vàng. 
Lòng mừng vui không xIêt, chàng ta liên mở túi ra 
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đếm tiên. Đếm chưa xong thì người chủ túi tiên đột 
nhiên trở lại lây hết tiền. Lúc ấy, y hỗi hận đã 
không mau mang túi tiền cao bay xa chạy, lòng 
buôn bã ân hận, khô não vô cùng. 

Người hội ngộ Phật pháp cũng lại như thế. Tuy 
được gặp gỡ, thân cận ruộng phước Tam bảo lại 
không nô lực tính tân khéo tu tập các hạnh lành. 
Đến khi đột nhiên qua đời phải rơi vào ba đường 
ác cũng như người ngu trên bị người chủ trở lại 
đoạt tiền đi mất vậy. Cho nên có bài kệ: 

Nay dự tính việc này 

Mai sẽ làm việc kia 

Hưởng lạc không mảng khổ 
Nào hay tử thân đến 

Mãi lo trong mỌi sự 

Có ai trảnh được đầu 

Như gã đếm tiên kia 

Việc đời như thể cả. 


91- NGƯỜI NGHÈO SO CỦA 
Thuở xưa có một người nghèo trong nhà có một 
Ít tài sản. Nhìn các gia đình đại phú trong làng, lòng 
anh mong ước được giàu sang như họ. Nhưng suy 
đi nghĩ lại anh ta thây không thể nào sánh được với 
những nhà đại phú kia. Vì thế lòng buôn bã muốn 
đem vứt số tài sản nhỏ nhoi của mình xuống sông. 
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Có người bạn thây thê ngăn cản. 

— Số tài sản nay tuy ít ỏi nhưng có thể nuôi sống 
anh một vài ngày. Vì sao anh lại đem vứt cả xuống 
sông như thê. 

Những kẻ ngốc trên đời cũng lại như thê. Một 
sô người tuy có duyên được xuất 81A, Ít được cúng 
dường; lòng họ luôn hy vọng việc đó nhưng 
thường bị thiếu thôn không được như các bậc Đại 
đức Cao tăng được hàng tín chủ hộ trì. Thây các 
bậc Cao tăng thạc đức, bác học đa văn được nhiêu 
người cúng dường, Jòng họ cũng mong được nhự 
thê nhưng không thê nào được nên ôm mối sâu khổ 
muôn bỏ đạo. Cũng như người ngu kia muốn được 
như các nhà giảu sang nhưng. không được nên 
muốn vứt bỏ tài sản của mình vậy. 


92- ĐỨỮA TRẺ ĐƯỢC KẸO 

Thuở xưa có một bà vú bồng đứa bé dạo chơi. 
Đi một hồi, bả ta cảm thây mệt mỏi nên dừng chân 
ngôi nghỉ mệt rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ có một 
người đi đến lây mây viên kẹo cho đứa trẻ. Bé thây 
viên kẹo mảu sắc sặc sỡ, vị rất ngọt nên tham ăn 
không nghĩ gì đến thân mình. Người kia lập tức 
cởi hệt kiêng vàng, vòng vàng, chuỗi ngọc, y phục 
và tất cả trang sức quý báu lây đi hết. 

Tỳ kheo cũng như thế. Đam mê thú vui nơi 
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chỗn phôn hoa đô hội, vì một chút lợi dưỡng nên 
bị giặc phiên não cướp mất tật cả công đức tu trì, 
giữ giới thanh cao. Cũng như đứa bé kia vì tham 
đăm một chút vị ngon nên tật cả đồ vật đều bị cướp 
đi hết. 


93- BÀ LÃO ĐÁNH CỌP 

Thuở xưa có một bão đang năm nghỉ dưới gốc 
cây. Từ xa, một con hồ tiễn lại muốn vô ăn thịt. Bà 
lão vội chạy vòng thân cây để trốn. Con hồ đuổi 
theo sau, một chân bầu vào thân cây, chân kia toan 
vô bà lão. Bà lão trong lúc nguy câp liên chụp vội 
hai chân con hồ xiết chặt vào thân cây. Con hỗ 
không sao vô được. Ngay lúc đó, có một người 
khách bộ hành đi tới. Bà lão lên tiếng kêu: 

— Anh mau đến đây cùng lão giết con cọp này. 
Sau đó chúng ta sẽ cùng chia thịt. 

Người kia tin lời bà lão liên chạy đến phụ bà 
giữ chặt hai chân hồ. Khi người kia đã giữ chặt 
chân hồ, bà lão lập tức rút tay ra bỏ chạy. Gã kia 
sau đó bị khốn đốn với con hồ. Người ngu đến như 
thế nên bị thiên hạ diễu cợt. 

Kẻ phàm phu cũng lại như thế. Biên soạn các 
bộ luận lạ thường, tư tưởng đã lệch lạc, văn từ lại 
rắc rôi khó hiểu, cuối cùng vẫn không sao hoản 
thành nên được nên đành bỏ dở dang. Hậu học 
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muốn tìm hiểu, xin được giải thích thì không thể 
phân tích, biện biệt được ý tứ trong đó, trở nên lúng 
túng, ngại ngùng cũng như người ngu kia thay bà 
lão giữ con hồ trái lại tự mình bị hại. 


94- NGỌC MA-NIHAY Lö THOÁT NƯỚC 


Thuở xưa có một anh chàng tư thông với vợ 
người. Một hôm, hai người đang gian díu thì người 
chồng đi xa trở về. Anh chông biết được việc ấy 
nên đứng ngoài cửa dự tính khi tên gian phu chạy 
ra sẽ xuông tay sát hại. Người vợ đoán biệt nên bảo 
với tình nhân: 

— Chồng em đã phát hiện rồi, nay anh không 
thể ra ngoài được. Chỉ còn có ma-ni' mới thể ra 
ngoài được. 

Ý cô ta là muốn người tình men theo lỗ thoát 
nước để thoát ra. Chàng ta lại hiểu lâm là ngọc ma- 
ni nên cứ loanh quanh trong phòng tìm kiếm. Kiếm 
mãi không biết ngọc ma-ni bảo châu ở chỗ nảo, gã 
liền nói: 

— Kiếm không được ngọc ma-ni, ta quyết không 
Ta ngoài. 

Thê rồi y cứ loay hoay ở mãi trong phòng nên 
cuối cùng bị giết chết. 


1 Ma-ni cũng là từ dùng để gọi theo lỗ để thoát nước (ống công) 
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Kẻ phàm phu cũng lại như thế. Nghe có người 
nói: “Trong cảnh sinh tử vô thường, khổ, không, 
vô ngã, cân rời xa hai cực đoan châp thường hay 
chấp đoạn mà trú trong trung đạo. Trụ trong lý 
trung đạo mới có thể được giải thoát”, họ lại giải 
nghĩa một cách sa! lạc nên suy tư, tìm hiểu vẫn đề 
thế giới có giới hạn hay không có giới hạn cho 
đến chúng sinh có chủ thê hay không có chủ thê. 
Cuỗi cùng không thể lãnh hội được chân nghĩa 
của trung đạo. Đột nhiên bị vô thường lôi kéo thần 
hoại mạng chung sẽ phải rơi vào ba đường ác 
cũng như anh chàng ngốc kia mãi tìm kiếm ngọc 
ma-nI nên bị người giIÊt. 


95- VỢ CHÒNG CHIM BÒ CÂU 

Thuở xưa có một cặp chim bô câu trồng mái 
cùng ngụ trong một cái tô. Mùa thu khi quả chín, 
chúng tha quả về chứa đây trong tô. Sau đó một 
thời gian, quả bị khô giảm đi chỉ còn nửa tô. Chim 
trồng tức giận mắng chim mái: 

— Chúng ta khó nhọc cực khổ lăm tha quả về tÔ, 
thê mà cô lại lén ăn một mình để nay quả chỉ còn 
lại nửa tố. 

Chim mái liên đáp: 

— Tôi nào lén ăn một mình. Tự quả giảm đi đấy 
chứ! 
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Chim trông không tin, phần nộ nói: 

— Không phải cô lén ăn một mình thi nguyên 
do gì quả bị mất đi chứ? 

Nói dứt lời nó liên lây mỏ mô chết chim mái. 
Chưa được vài ngày, trời mưa. tâm tả, quả trong tô 
gặp âm ướt trở lại như cũ. Bồ câu trống thây thê 
mới hối hận: “Quả thật cô ta không ăn, ta đã giết 
oan cô ta rôi!”, rồi sầu não cất tiếng kêu thảm thiết 
gọI chim mái: 

— Em ơi! Em đã bay tận phương nào? 

Kẻ phàm phu cũng như thế. Khởi tâm điên đảo, 
mê đắm thú vui nhục dục, chắng biết quán niệm vô 
thường, phạm vào trọng giới. Sau đó hối hận thì 
không còn kịp nữa. Cuôi cùng chỉ còn khóc than 
sâu lụy như con bô câu ngu ngốc kia. 


96- NÓI DÓI MẮT MÙ 

Thuở xưa có một người thợ mộc làm việc cho 
nhà vua không chịu đựng nổi cực khổ, nói dối là 
mắt mù nên thoát khỏi được lao khô. Có người thợ 
khác nghe được chuyện â ây liền muốn hủy hoại đôi 
mắt của mình để lấy cớ trỗn khỏi nỗi khô lao dịch. 
Có người biết chuyện liền ngăn cản: 

— Tại sao anh lại muỗn tự hủy đôi mắt để phải 
chịu nỗi khô mù lòa như thế? 

Hạng người ngu như thê đều bị thiên hạ cười 
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khinh. 

Kẻ phàm phu cũng lại như thế. Vì đôi chút 
tiếng tăm và lợi lộc nên cô ý nói dối, hủy hoại tịnh 
giới. Đến khi thân hoại mạng chung phải rơi vào 
ba đường ác cũng như người ngu kia vì cái lợi 
trước mắt mà tự muôn hủy đôi mắt của mình vậy. 


97- BỊ CƯỚP ĐOẠT MÁT ÁO LÔNG 

Thuở xưa có hai người bạn đồng hành, đi đến 
một cánh đồng rộng khoáng đãng. Một người đang 
mặc áo lông bị bọn cướp bắt được lục soát bên 
đường. Người kia nhanh chân trỗn vào trong đám 
cỏ. Anh chàng bị cướp áo lông lúc ra đi đã giấu 
trên cô áo lông một đông tiên vàng, lúc này lên 
tiếng van nài bọn cướp: 

— Chiếc áo đó giá trị vừa đúng một đông tiên 
vàng. Nay tôi xin được lây một đồng tiền vàng để 
chuộc lại chiếc áo. 

Bọn cướp liên tra hỏi: 

— Tiên vàng nay ở đâu? 

Anh ta rạch cổ áo lấy đồng tiền ra, nói với bọn 
Cướp: 
— Đây là vàng thật đây. Nếu không tin lời tôi, 
nay trong bụi cỏ đăng kia có một người thợ kim 
hoàn rất giỏi, các ông có thê hỏi y thì rõ. 

Bọn cướp phát hiện ra người thứ hai lại lây luôn 
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y phục của anh ta. 

Người ngu như thê nên mất hết tất cả, cả áo 
lông lẫn tiên vàng. Tự mình mất của còn khiến cho 
người khác mất theo. 

Kẻ phàm phu cũng thể. Tu tập các phẩm trợ 
đạo, tạo được một sô công đức nhưng bị giặc phiên 
não cướp mất thiện pháp nên tiêu hoại hết mọi 
công đức. Không những tự đánh mất lợi lạc của 
bản thân còn khiến cho bạn đồng tu tôn hại đạo 
nghiệp. Sau khi chết phải rơi vào ba đường ác cũng 
như gã ngốc trên làm bản thân và bạn mình mất 
sạch của cải vậy. 


98- ĐỨA TRẺ ĐƯỢC RÙA 

Thuở xưa có một đứa trẻ đi chơi trên đường bắt 
được một con rùa to. Ý nó muốn giết Con rùa 
nhưng không biết cách nào đề thực hiện. Nó liên 
đi hỏi người khác: 

— Làm thê nào để giết con rùa này? 

Có người lên tiếng: 

— Cháu hãy quắng con rùa vào trong nước thì 
giết nó được ngay. 

Bấy giờ, đứa trẻ tin ngay lời đó nên quăng con 
rùa xuông nước. Con rùa gặp nước lập tức bơi đi. 

Kẻ phàm phu cũng lại như thê. Muốn phòng hộ 
sáu căn, tu tập các công đức nhưng không biệt 
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người: “Phải tạo nhân duyên gì mới được giải 
thoát?”. Bọn ngoại đạo tà kiến, thiên ma Ba- tuân 
và lũ bạn ác liên nói: “Ngươi chỉ cân để hết tâm ý 
vào sáu trần, buông thả tình cảm theo năm dục. 
Nếu ngươi theo lời của ta thì ăt hắn sẽ được giải 
thoát.” Nêu người ngu ây không suy tư thâm xét 
làm theo lời ây thì khi thân hoại mạng chung phải 
rơi vào ba đường ác cũng như đứa trẻ kia ném rủa 
xuống nước vậy. 


KỆ CUÓI QUYÊN 
Luận trến tôi tuyển Soạn 
Hòa trong thể truyện vui 
Phần nhiêu làm ảnh hưởng 
Giáo thuyết thể trang nghiêm 
Nên thấm tưởng văn nghìa 
Điều nên, điều chẳng (121/1 
Thuốc trị độc vị đăng 
Hợp cùng vị đường ngon 
Thuốc đê tiểu trừ bệnh 
Luận mày cũng như trên. 
Tiểu văn hòa chánh pháp 
Như thuốc trị mê cuồng 
Khiển chánh pháp tịch tĩnh 
Chiếu sáng cối trần gian 
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Như uống thuốc thổ hạ ? 
Dùng sữa để nhuận thân 
Tôi nay theo lý đó 
Rộng truyền nghĩa vô vi. 
Như Thánh dược bắt tử Ì 
Phải lấy lá bọc ngoài 
Dùng thuốc trong trừ bệnh 
Là bọc cần thải hồi. 
Tiếu văn như bao lá 
Nghĩa thật tàng ấn trong 
Người trí tuyển thật nghĩa 
Tiểu văn cần xả ly. 
Tôn giả Tăng-già-tư-na tuyển soạn xong kinh 
Bách Dụ. 


2. Thuốc thổ hạ: thuốc mửa. 
3. A-già-đà (PälT: agada): tên một thứ thuốc ngừa trị mọi loại bệnh. Hán dịch là Phổ khứ, Vô giá hay Bất 
tử dược ... 


SÓ 210 
KINH PHÁP CÚ 


Tuyển soạn: Tôn giả Pháp Cứu. Hán dịch: Đời Ngô, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan, 
người xứ Thiên trúc. 


QUYÊN THƯỢNG 


PHẨM 1: VÔ THƯỜNG (CÓ 21 BÀI) 
Phẩm Vô Thường dạy 
Tỉnh ngộ dục loạn 
Mạng sống khó giữ 
Đạo pháp là chán. 
Tỉnh giác ngủ nghỉ 
Ý nên hoan hỷ 
Nghe lời ta đọc 
Những lời Phát dạy. 
Các hành võ thưởng 
Là pháp thay đổi 
Đã sinh phải chết 
Tịch diệt an lạc. 

Như người thợ ốm 
Nặn Iu vò đất 

Rồi chúng phải bề 
Mạng người cũng vậy. 
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Dòng sông chảy xiết 
Đi không trở lại 
Mạng người cũng vậy 
Già không trẻ lại. 


Như người câm gậy 
Chăn bò đi ăn 

Già chết cũng vậy 
Lùa mạng sông đi. 


Trăm ngàn vô số 
Nam nữ giàu sang 
Tài sản rất nhiều 
Nhưng vẫn phải chết. 


Ngày đêm, đời sống 
Sinh mạng giảm dán 
Tuổi thọ tiêu hao 

Như nước vũng cạn. 


Thường phải bị đoạn 
Cao phải bị rơi 

Hợp phải chia lìa 
Sống phải có chết. 


Chung sinh xung đột 
Tự hại mạng mình 
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Tự làm tự đọa 
Tự chịu họa phước. 


Già bị đau khổ 

Chết tâm ý lìa 

Tham luyễn gia đình 
Luân hồi không dưt. 


Than ôi! Già đến 
Nhan sắc suy tàn 
Ít khi vừa ý 

Giả bị lệ thuộc. 


Tuy sống ram năm 
Rồi cũng phải chết 
Già cả chắn ngắn 
Bệnh hoạn suốt đời. 


Ngày nay đã qua 
Mạng sống giảm bớt 
Như cá 1 nước 

Có vui sướng g!. 


Già thì hết đẹp 
Bệnh hoạn phá hoại 
Thân hình suy tàn 
Tất nhiên phải chết. 
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Thân này chẳng quý 
Nơi chảy nhơ nhóp 
Bệnh tật trôi buộc 
Bị nạn già chết. 


Tham dục phóng đãng 
Phát triển phi pháp 
Không biệt thịnh suy 
Mạng sống vô thường. 


Không thể nhờ con 
Hay nhờ cha anh 
Thân chết đến bắt 
Chăng di cứu được. 


Nsày đêm lười biếng 

Già vân tham dâm 

Có tiên không thí 

Không học Phát pháp 

Có bôn tệ này 

Là tự hại mình. 

Không lên trời xuống biển 
Chăng trốn vào giữa núi 
Không có địa phương nào 
Sống mãi không bị chết. 


Việc này ta đã làm 
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Ta sẽ làm như vậy 
Người VÌ nỗ quáy nhiễu 
Sông trong khổ già chết. 


Biết vậy, fự an tịnh 
Đời sống này tận cùng 
T)-kheo phá binh ma 
Giải thoát khỏi sinh tử. 


PHĂM 2: GIÁO HỌC (CÓ 29 BÀI) 
Phẩm Giáo Học này 
Hướng dán tu hành 
Giải frự ngu sỉ 
Được thấy đạo sáng. 


Hãy thức! Chớ ngủ nữa 
Loài rận ốc ve mọt 

Ân náu trong bất tịnh 
Mê hoặc cho là thám. 


Như thân bị vết thương 
Tám như trẻ bị đau 

Gặp những ách nạn này 
Sao yên tâm năm ngủ? 


Biết vậy, không phóng dật 
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Làm thiện, học pháp thiện 
Do đó không có khô 
Chánh niệm trừ ý ác. 


Chánh kiến học tập tăng 
Làm sảng cho thể gian 

Sống phước đức tăng trưởng 
Chết không đọa cảnh ác. 


Chớ học pháp nhỏ 

Khỏi tin tà kiến 

Không sống phóng đãng 
Y dục không tăng. 


Khéo tu, hành pháp 
Học tập, giữ giới 
Hành đạo không khổ 
Đời đời an ổn. 


Siêng học, giữ thán 
Cẩn thận ý, lời 

Là đên bát tử 

Tịch diệt được an. 


Chớ học phi pháp 
Hành theo chánh pháp 
Đã biết phải nhớ 

Thì diệt hết lậu. 
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Pháp lợi ích thán 

Đưa đến chỗ thiện 
Biết vậy siêng làm 
Là bậc Hiển minh. 


Hiểu rõ thật nghĩa 
Học đạo vững chắc 
Đoạn diệt tham dục 
Không còn sinh nữa. 


Vững theo hướng đụng 
Học đụng chánh pháp 
Từ đó hiểu nghĩa 

Ghi nhớ thực hành. 


Trước học đoạn ái 
Phế vua, hai quan 
Đuôi kẻ tùy tùng 

Đạo nhân bác thượng. 


Không bạn bằng mình 
Không có bạn lành 
Thà thiện một mình 
Không bạn kẻ ngu. 


Thích giới, học hành 
Bè bạn làm gì 
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Một mình an lạc 
Như voi hoang dã. 


Giới, văn đếu đủ 
Bậc hiên song toàn 
Giới thơm, học rộng 
Học hành như thát. 


Học trước hộ giới 
Thông suốt mở đóng 
Cho nhưng không nhận 
Tỉnh tấn chớ lười. 


Người nào sống trăm năm 
Tà kiến tâm không thiện 
Không bằng sống một ngày 
Tỉnh tấn học chánh pháp. 


Người nào sống trăm năm 

Thờ lứa tu tà thuật 

Không bằng trong khoảng khắc 
Trì giới phúc thắng hơn. 


Làm được MỚI nói ra 
Không làm, chớ nói suông 
Hư ngụy không thành tín 
Bác trí trảnh thát xa. 
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Học trước cần phải hiểu 
Quan sát rõ đụng sai 
Hiểu đúng mới dạy người 
Tuệ sảng không mề lâm. 


Đối tóc học đạo tả 

Áo có, tâm tham dục 
Mê mờ không biết đúng 
Như điếc nghe âm nhạc. 


Học cần bỏ ba ác 

Dùng thuốc trừ các độc 
Trượng phu Vượt sinh tử 
Như răn lột vỏ cũ. 


Học đến quảng bác 
Trì giới thanh tịnh 
Hai đời được khen 
Sở nguyện thành tựu. 


Học vấn tâm thường 

Trì giới thiểu sót 

Hai đời chịu khổ 

Bản nguyện không thành. 


Học vấn có hai 
T hân bác đa văn 
Hiệu đúng nghĩa thật 
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Tuy khổ, không sai. 


Lủa ma hại lua 

Đa dục hại học 

Cảào sạch các ác 

Thu hoạch được nhiễu. 


Nghĩ kỹ mới nói 

Lời không thô bạo 

Nói đúng pháp, nghĩa 
Lời chẳng nghịch nhau. 


Học giỏi không phạm 
Sợ pháp, biết cắm 
Biết tận việc nhỏ 
Giới không hậu hoạn. 


Viên ly tội phước 

Chuyên thành phạm hạnh 
Trọn đời tự giữ 

Mới gọi học giỏi. 


PHẢM 3: ĐA VĂN (CÓ 19 BÀI) 
Phẩm Đa văn này 
Khuyên khích học tập 
Học nhiêu thành Thánh 
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Tự đến Chánh giác. 


Đa văn, sức thật vững 
Lấy pháp làm tường rào 
Tỉnh tấn, không gì phá 
Từ đó giới tuệ thành. 


Đa văn làm chí sảng 

Đã sáng trí tuệ tăng 

Trí sáng hiểu nghĩa rộng 
Hiểu nghĩa hành đúng pháp. 


Đa văn trừ lo buôn 

Sống hân hoan trong định 
Giỏi giảng pháp cam lộ 
Tự chứng đắc Niễt-bàn. 


Từ nghe biết Pháp luật 
Giải nghỉ, được chánh kiến 
Nhờ nghe bỏ tà pháp 
Hành đến chỗ bất tử. 


Nhờ thây giỏi, thấy đạo 
Giải nghỉ nên học sáng 
Làm tăng trưởng thanh tịnh 
Phụng trì được Pháp tạng. 


Ghi nhớ thì hiểu nghĩa 
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Hiểu thì giới thanh tịnh 
Người thọ pháp trì pháp 
Từ đó mau được an. 


Kẻ hiểu biết ít nhiễu 

Tự đại, kiêu VỚI người 

Như kẻ mù câm đuốc 

Soi người, chẳng sảng mình. 


Người câu tước vị, tài 
Giàu sang và phước trời 
Các sức mạnh thể gian 
Đa văn là bậc nhất. 


Vua cung kính Đa văn 
Thiên trên trời cũng vậy 
Đa văn kho báu nhất 

Là giàu nhất, mạnh nhất. 


Bậc trí vẫn chịu khuất 

Bác tin đạo cũng mến 

Vua người, trời Thích, Phạm 
Đêu kính trọng Đa văn. 


Tiên nhân kính Đa văn 
Huông chỉ người phú quý 
Vậy lây tuệ làm quý 
Đáng lễ, chẳng gì hơn. 
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Kính mặt trời vì sảng 
Thờ cha vì án nặng 

Thờ vua vÌ quyên lực 
VI học thở Đạo nhắn. 


Vì mạng cầu thầy thuốc 
Muốn thắng dựa kẻ mạnh 
Pháp tại nơi trí tuệ 
Phước làm sảng đời đời. 


Xét bạn ở mưu tính 
Phấn biệt bạn khi gấp 
Xem vợ, lúc thu vui 
Biết kẻ trí theo lời. 


Đa văn lợi đời này 

Vợ con, anh em, bạn 
Phước đến tận đời sau 
Học nhiều thành Thánh trí. 


Muốn trừ hết u buôn 
Và không còn tại họa 
Được an ổn kiết tưởng 
Nền thở bác Đa văn. 


Bị búa khổ chém sâu 
Bị tên ngu băn trúng 
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Sức mạnh không thể nhồ 
Chỉ nhờ Đa văn trừ. 


Mù nhờ học có mắt 

Tôi nhờ học được đuốc 
Hướng dân người thể gian 
Như sáng dán người mù. 


Vậy nên phải trừ sĩ 

Bỏ kiểu mạn giàu sang 
Theo học bác Đa văn 
Mới đúng là chứa đực. 


PHẢM 4: ĐÓC TÍN (CÓ 18 BÀI) 


Phẩm Đốc Tín dạy 
Gốc việc học đạo 
Quả do nhân cháành 
Đi không quay lại. 


Tĩn tàm giới ÿ tải 

Pháp này bác Thiện khen 
Đạo này mình trí dạy 
Theo đúng sinh cối trời. 


Ngu không tu Thiên hạnh 
Không khen, không bô thí 
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Tìn thì, giúp làm thiện 
Từ đó đạt an Ôn. 


Chân nhân tín đứng đầu 
Niệm pháp này an ổn 

Gần tín ý cao thượng 

Biết sống, sống Hiên thiện. 


Tín làm đắc đạo 
Pháp đến diệt độ 
Từ nghe được trí 
Đến chỗ sáng suốt. 


Tìĩn vượt vực sâu 
Niệm đinh lái thuyền 
Tỉnh tấn trừ khổ 

Tuệ đến bờ kia. 


Người có tín hạnh 
Được bác Thánh khen 
Bác vui Võ vĩ 

Giải thoát tất cả. 


Tĩn cùng VỚI giới 
Trị tuệ tu hành 
Trượng phu diệt sản 
Thoát khỏi vực trần. 
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Tĩn làm giới vững 
Trí tuệ phát sinh 
Nơi nào tu hành 
Chô ấy được lợi. 


SỐ lợi Irong đời 
Tuệ tín sảng suốt 
Là tài bảo quỷ 

Gia sản không bên. 


Muốn thấy sự thật 
Phải nghe giảng pháp 
X4 bỏ tham lam 

Đáy chính là tín. 


Tín Vượt qua sông 
Phước tín khó đoạt 
Tìn không bị trộm 
$a-môn sống vui. 


Bất tín không học 

SOI mới lời chánh 

Như lầy nước suối 
Quậy cả bùn lên. 


Hiến học tập trí 
Suy nghì, không chê 
Như khéo láy nước 
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Múc chỗ dòng trong. 


Tín không gây nhiễm 
Dạy đức cho người 
Tối đẹp thì học 
Tránh xa xấu ác. 


Tín là chiếc xe 
Chở ta không hư 
Như điều voi lớn 
Tự điễu tối thượng. 


Tín tài, giới tài 
Tàm tài, qUý tài 
Văn tải, thí tài 
Tuệ là bảy tải. 


Từ tín 9Iữ giới 

Thanh tịnh quản pháp 
Lợi hành băng tuệ 
Phụng trì không quên. 


Sống có tài này 
Không luận nam nữ 
Không bao giờ nghèo 
Bậc hiên biết đúng. 
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PHÁM 5: GIỚI THẬN (CÓ 16 BÀI) 
Phẩm Giới Thận này 
Dạy bảo đường chính 
Cảm chê tà quấy 
Sau không hồi hận. 


Người thường thanh tịnh 
Giữ luật trọn đời 

Tịnh tu thiện hạnh 

Như vậy giới thành. 


Bác tuỆ giữ giới 
Phước do Tam bảo 
Được khen và lợi 
Sau hưởng Thiên lạc. 


Thưởng xem giáo pháp 
1# giới sáng ra 

T hây được chân thát 
Sống trong an lành. 


Trì giới sống an 

Làm thân không phiên 
Đêm ngủ vên lành 
Thức dạy hoan hỷ. 


Tu giới bồ thí 
Làm phước gáy phước 
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Vui sông như vậy 
Đạt đến an ôn. 


Thiện ơi trọn đời 
Thiện gì an ồn 

Của bảu là ơi 

Gì trộm không lấy? 


Giới an đến già 

Giới thiện an ồn 

Tuệ là của bảu 

Phước trộm không lấy. 


1)-kheo giữ giới 
Thu nhiÊD các căn 
Ăn biết tiết độ 

Ý luôn tỉnh giác. 


Lấy giới trị tâm 

Gi# ý chánh định 
Trong học chỉ quản 
Không quên chánh trí. 


Minh triết giữ giới 
Tư duy chánh trí 
Hành đạo như vậy 
Tự tịnh trừ khổ. 
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Dứt trừ cấu nhiễm 
Diệt mạn không sinh 
Trọn đời câu pháp 
Không rời đạo Thánh. 


Hiểu Giới, Định, Tuệ 
Giỏi chánh tư duy 
Đã trừ hết cấu 
Chăng còn họa gì. 


Vượt qua chấp trước 
Không côn sinh lại 
Thoát khỏi ma giới 
Như nhật sáng trong. 


Dối gạt phóng đãng 
Tránh không thân cận 
Hành Giới, Định, Tuệ 
Đầy đủ không thiếu. 


Trì giới thanh tịnh 
Tám không phóng dát 
Chánh trí giải thoát 
Không gặp chúng tả. 
Giới đến chỗ thiện 
Là đường Vô thượng 
Wứt bỏ đường sai 
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PHẢM 6: DUY NIỆM (CÓ 12 BÀI) 
Phẩm Duy Niệm dạy 
Trước giữ thát rõ 
Trong niệm hơi thở 
Hiệu pháp hành đạo. 


Niệm thở ra thở vào 
Chánh tư duy đây, đủ 
Thông suốt đâu đến cuối 
An tịnh như Phật dạy. 


Thể nên chiếu thể gian 
Như máy tan trăng hiện 
Động lĩnh học tư duy 

Năm ngồi luôn chánh niệm. 


T)-kheo sống chánh niệm 
Trước lợi sau chiến thắng 
Trước đắc, sau chắc thắng 
Thoát không còn sinh tử. 


Ai thấy ngay thân này 
Đo sỉu xúc dân đấu. 
T)-kheo thường nhát tâm 
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Thì tự chứng Niết-bàn. 


Đã có các niệm này 

Tự thân thường tỉnh tấn 

Ai không làm như vậy 
Không sao chứng đặc được. 


Người làm theo bản hạnh 
Vượt qua khổ vì ái 

Ai chánh niệm tỉnh giác 
Hiểu biết nhất tâm vui. 


Tùy thời hành theo pháp 
Vượt qua khổ già chết 
Tỳ-kheo hiểu tâm ý 

Phải chánh niệm thể này. 


Dựứt các niệm sinh tử 

Vượt qua cảnh giới khổ 
Thường phải nghe diệu pháp 
Tự giác ngộ ý mình. 


Tự giác là bác Hiến 
Không còn gặp luân hồi 
Tương ứng với tỉnh giác 
Ngày đêm siêng học hành. 


Nền hiệu đường cam lộ 
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Diệt các lậu không cỏn 
Người được lợi tốt đẹp 
Nhờ quy y Phát pháp. 


Thể nên suốt ngày đêm 

Thường niệm Phật, Pháp, Tăng 
Tự giác biết ý mình 

Mới là đệ tử Phái. 


Thể nên ngày và đêm 

Thường niệm Phật, Pháp, Tăng 
Niệm thân, niệm võ thường 
Niệm giới, niệm bồ thí 

Ngày đêm luôn luôn niệm 
Không, Vô nguyện, Vô tưởng. 


PHẨM 7: TỪ NHÂN (CÓ 18 BÀI) 
Phẩm Từ Nhân này 
Là pháp hành của 
Đại nhán Thánh nhán 
Đức tỏa vô lượng. 


Nhân từ không giết 
Thưởng hộ trì thân 
Là nơi bắt tử 

An lạc không khổ. 
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Không giết là nhân 
Cẩn thận lời, ý 

Là nơi bất tử 

An lạc không khổ. 


Họ loạn, ta chính 
Giữ. lấy nhân từ 
Nhán với phán nộ 
Là bác Phạm hạnh. 
Thành thật từ tốn 
Không nói thô ác 
Không sản với họ 
Là bác Phạm hạnh. 


Giữ đạo Từ bỉ 


Không hại chúng sinh 
Không gây phiên não 


Là bác Phạm hạnh. 


Thường hành Từ bi 
Sạch như lời Phát 
Biết đu, biết dừng 
Thì thoát sinh tử. 


Thiểu dục, hiểu học 
Không mề vì lợi 
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Không phạm nhân từ 
Đảng khen trên đời. 


Nhán từ không hại 
Tai họa không sinh 
Người tranh nên khổ 
Tuệ làm cho qn. 


Thân hiện, yêu khắp 
Thương khắp chúng sinh 
Thường hành tâm Từ 
Đến đâu cũng an. 


Nhán từ không tả 
An tịnh không buôn 
Chư Thiên hộ vệ 
Trí giả ưa Từ. 


Ngày đêm niệm Từ 
Tâm không hà khắc 
Không hại chúng sinh 
Không có oán thù. 


Không Từ, sát hại 

Phạm giới, nói đổi 

Ngu không bố thí 

Chăng thương chúng sinh. 
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Rượu làm mắt chí 
Hành động phóng dát 
Sau đọa ác đạo 

Do không thành thát. 


Tu nhân hành Từ 

Bác ái giúp khắp 

Mười một điểu khen 
Phước thường theo thán. 


Ngủ yên, thức vên 
Không thấy ác mộng 
Trời hộ, người thương 
Không bị đóc, bình 
Không nạn nước, lửa 
Hiện tại được lợi 

Đời sau sinh Thiên 
Là mười một điều. 


AI niệm tâm Tư 

Vô lượng không ngừng 
Sinh tử giảm dán 
Được lợi thoát đời. 


Nhán không loạn chí 
Từ làm hạnh tốt 
Thương xót chúng sinh 
Phước này vô lượng. 
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Giả sự trọn cuộc đời 

Phục vụ khắp thiên hạ 
TẾ trời bằng ngựa voi 
Thua một lán niệm Từ. 


PHẢM §: NGÔN NGỮ (CÓ 12 BÀI) 


Phẩm Ngôn Ngữ này 
Để ngăn ngừa miệng 
Nói năng đàm luận 
Phải đúng đạo TV. 


Nói ác mắng chửi 
Kiêu lăng mạ người 
Hành động như vậy 
Thù oán phát sinh. 


Ngôn ngữ hỏa thuận 
Tôn kính người khác 
Nhán nhục, hòa giải 
Thù oán tự diệt. 


Người sống trên đời 
Búa để trong miệng 
Vì vậy chạt mình 
Đo lời nói ác. 
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Tranh vì lợi nhỏ 
Như giật tiên thua 
Từ đó tranh cãi 
Làm ý hướng ác. 


Ác được khen, khen ác 
Cả hai đêu là ác 

Ưa đấu tranh bằng miệng 
Theo đó là bất an. 


Tà đạo đọa ác đạo 

Tự tăng khổ địa ngục 

Xa ngu, tu tâm nhân 

Niệm đạo để, không phạm. 


Hành thiện được giải thoát 
Làm ác không giải thoát 
Bậc giải thoát là hiển 

Thể nên thoát ác khổ. 

Vứt bỏ ý tốn hại 

Lời thận trọng thì đúng 
Nói đúng nghĩa đúng pháp 
Là lời êm dịu ngọt. 


Người nói năng như vậy 
Không gây nạn cho mình 
Củng không hại mmỌi người 
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Vậy nên nói lời thiện. 


Lời nói đúng ý người 
Tất làm người hoan hỷ 
Không phát sinh ác ý 
Nói ra người hài lòng. 


Lời ngọt ngào chí thành 
Đúng pháp mà không lôi 
Thát dung nghĩa đúng pháp 
Là đứng gân với đạo. 


Người nói đúng lời Phát 
Là bước đầu giải thoát 
Nói đúng theo giáo pháp 
Là lời nói tối thượng. 


PHÁM 9: SONG YÊU (CÓ 22 BÀI) 


Phẩm Song Yếu dạy 
Từng cặp sảng nhau 
Thiện äc có báo 

Y nghĩa đi đổi. 

Tâm là gốc pháp 


Tám chủ tâm sai 
Suy nghĩ, nói, làm 
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Theo (âm niệm ác 
Tối khó đi theo 
Như xe theo VI. 


Tâm là gốc pháp 
Tám chủ tâm sai 
Suy nghĩ, nói, làm 
Theo tám niệm thiện 
Phước lạc đi theo 
Như bóng theo hình. 


Làm theo ý tà 

Tăng thêm ngu tối 
Tự đại, không pháp 
Sao hiểu lời thiện. 


Làm theo ý chánh 
Càng thêm hiểu rõ 
Không có đồ ky 
Thông hiểu lời thiện. 


Hạn thù kẻ oán 
Không sao hết oán 
Không oán, hết oán 
Đường này nên theo. 


Không ưa trách người 
Găng xét tự thân 
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Ai biết điều nảy 
Diệt hết khô đau. 


Thấy thân mình tịnh 
Không giữ. sảu căn 

An uông vô độ 

Biếng nhác, khiếp nhược 
Bị tà chế ngự 

Như gió phả cỏ. 


Quán thân bắt tịnh 
Kiểm soát sáu căn 
Ăn biết điều độ 
Thường vui tỉnh tấn 
Không bị tả lay 
Như gió thổi núi. 


Không mứa thói độc 
Tám dục lăng xăng 
Thán tâm chưa điêu 
Không xứng pháp ÿ. 
Mưa thói độc ra 
Giới ý an tịnh 

Điều phục thân tâm 
Xưng với Pháp ÿ. 


Lấy chân làm ngụy 
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Lấy ngụy làm chân 
Đây là tà kiến 
Không được lợi thát. 


Mái nhà không kín 
Trời mưa tất dột 

Ý không tu tập 
Dám dật xen vào. 


Mái nhà lợp kín 
Mưa chăng dột vào 
G1 ý tu tập 

Dám dát không sinh. 


Kẻ xấu. nhiễm người 
Như gắn vật thôi, 

Mê dân thêm quấy 
Bồng nhiên thành ác. 


Bác thiện nhiêm người 


Như gần hương thơm 
Tăng trí thêm thiện 


Thành hạnh sạch thơm. 


Làm buồn, sau buôn 
Làm ác, hai buôn 
Ác chỉ lo sợ 

T, hấy ti tậM SƠ. 
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Làm VUI, SqU VUI 
Làm thiện, hai vui 
Người thiện chỉ vui 
Thấy phước tâm an. 


Nay hồi, sau hồi 
Làm ác, hai hồi 
Tự gây tại tơng 
Chịu tội khổ đau. 


Nay VuI, SaM VUI 

Làm thiện, hai vui 

Tự giúp cho mình 
Hưởng phúc vui mừng. 


Xảo ngôn tham cấu 
Phóng đăng, không giới 
Chưa dám, nộ, sỉ 

Vì không chỉ, quán. 


Tụ lai như trâu 
Chăng phải Phật tử. 
Nói đúng, ít muốn 
Hành đạo như pháp. 


Trừ dám, nó, sỉ 
Chánh niệm tỉnh giác 
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Không chạy theo trần 
Là đệ tử Phái. 


PHÁM 10: PHÓNG DẠTT (Có 20 BÀI) 
Phẩm Phóng Dật dạy 
Dùng luật ngăn tình 
Phòng ngửa sai quấy 
Lấy đạo khuyến hiển. 
Giới là đường cam lộ 
Phóng dật là nẻo chết 
Không tham thì bất tử 
Bỏ đạo là tự sát. 


Tuệ trí giữ đạo thắng 
Không hành động phóng dật 
Không tham đến hoan hỷ 

Từ đó được pháp lạc. 


Thưởng tư duy niệm đạo 
Cương quyết giữ chảnh hạnh 
Bác dũng mãnh vượt đời 
Được an lành tối thượng. 


Luôn an trụ chánh niệm 
Hành tịnh, đê diệt ác 
Tự chê, sông trong pháp 
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Không phạm, tăng thêm thiện. 


Hành động không phóng dật 
Khắc kỷ, tự điều tâm 

Tuệ làm định sáng suốt 
Không trở lại vực lối. 


Kẻ ngu ý nan giải 

Tham loạn, thích tranh cãi 
Thượng trí thưởng thận trọng 
G1 vậy là tÔn quý. 


Chớ tham, đưng tranh cãi 
Củng đừng tham dục lạc 
Tâm tư không phóng dát 
Tất được an ôn lớn. 


Ai tự ngăn phóng dát 
Chế ngự được là hiển 
Đã lên lẫu trí tuệ 
Thoát ách nạn được an 
Minh trí xem kẻ nơu 
Như trên núi nhìn đất. 


Trong loạn, thân vẫn chánh 
Người độc lập giác nỗ 
Sức này hơn sự tử 

Vựt ác là Đại trí. 
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Thùy miên nặng như nui 
Che đậy làm sỉ đm 

Tham năm chăng biết khổ 
Nền thường bị thọ thai. 


Phóng dát chăng kể lúc 
Không ngăn diệt các lậu 
Buông lung bị ma bắt 
Như sư tử bắt nai. 


Ai không sống phóng dật 
Là T)-kheo có giới 
Người tư duy thanh tịnh 
Thường nên tự hộ tâm. 


T)-kheo cần thận lạc 
Phóng dát nhiều khô nạn 
Biến chuyển nhỏ thành lớn 
Chưa ác bị lửa thiếu. 


Gi# giới được phước thiện 
Phạm giới tâm sợ hãi 
Đoạn hữu lậu ba cối 

Nhất định gân Niết-bàn. 


Ai trước phóng dật 
Sau fự ngăn cám 
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Nhờ đu niệm định 
Chiêu sảng thê gian. 


Trước làm làm ác 
Hỗi hận làm thiện 
Chiếu sảng thể gian 
Nhờ đu niệm thiện. 


Tuổi trẻ xuất gia 
Siêng tụ lời Phật 
Chiêu sảng thể gian 
Như trăng tan máy. 


Người trước làm ác 
Sau không làm nữa 
Chiếu sảng thể gian 
Như trăng tan máy. 


Sống không gây hại 
Chết chăng lo sợ 

Đã thấy đường đúng 
Theo đó chớ ưu. 

Đoạn pháp bản đen 
Chỉ học pháp trắng 
Vượt vực, qua luôn 
Không sống buông lung 
Không nhiêm dục lạc 
Dục hết, không ưu. 
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PHẢM 11: TÂM Ý (CÓ 12 BÀI) 
Phẩm Tâm Ý dạy 
Tám ÿ tỉnh thán 
Tuy chúng vô hình 
Tạo tác Võ cùng. 


Tám ÿý chạy rong 
Khó giữ khó ngăn 
Tuệ chánh từ gốc 
Mới sáng tỏ lên. 


Khinh suất khó giữ 
Tham dục đi theo 
Ngăn ý là thiện 

Tự điêu thi an. 


Ý nhỏ khó thấy 

Hoạt động theo dục 
Thường giữ bằng tuệ 
Giữ được thì an. 


Một mình đi xa 
An núp vô hình 
Vứt ý, gân đạo 
Thảo đứt dáy ma. 
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Không niệm hơi thở 
Cũng không biết pháp 
Mê đăm thể sự 
Không có chánh trí. 


Y niệm chẳng ngừng 
Bất tuyệt luân hồi 
Phước làm cạn ác 
Giác ngộ là hiển. 


Phát dạy tâm pháp 
Vi tế không chân 
Nền giác, chớ theo 
Tám ý phóng dát. 


Thấy pháp được an 
Sở nguyện thành tựu 
Tuệ giữ tâm ÿ 

Đoạn nhân duyên khổ. 


Thân này không lâu 
Trở về cát bụi 

Xác nát, thức đi 

Có gì tham luyễn. 


Tám nơi tạo tác 
Qua lại không ngừng 
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Nghĩ nhiêu tà ác 
Tự rước tai tương. 


Y này tự tạo 

Chăng do cha mẹ 
Găng sức hướng chánh 
Làm phước chở lùi. 


Giấu thân như rùa 
Phòng ÿ như thành 
Tuệ đánh cùng ma 
Thắng không còn nạn. 


PHẢM 12: HOA HƯƠNG (CÓ 17 BÀI) 


Phẩm Hoa Hương này 
Dạy học nên hành 
Nhờ hoa, thấy pháp 
Bỏ ngụy, về chân. 


Ai chọn cảnh giới 
Bỏ ngục sinh Thiên 
AI giảng Pháp cú 
Như chọn hoa đẹp. 


Hữu học chọn cảnh 
Bỏ ngục sinh Thiên 
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Khéo giảng Pháp cú 
Như chọn hoa đức. 


Biết đời như gốm 
Giả huyện võ thưởng 
Phá vòng hoa ma 
Không còn sinh tử. 


Bệnh thì suy yếu 
Như hoa tàn rụng 
Thân chết đến tìm 
Nhanh như nước dốc. 


Tham dục không chản 
Tiêu tan ý chí 

Tà dụng tài sản 

Là tự hại mình. 


Ong đậu trên hoa 
Không hại sắc hương 
Lấy mật rồi bay 
T)-kheo cũng vậy. 


Chăng cô xem người 
Làm hay không làm 
Hãy tự xét mình 

Đúng hay không đủng. 
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Như hoa vừa ÿ 

Sắc đẹp không hương 
Nói hay cũng vậy 
Không làm vô ích. 


Như hoa vừa ý 

Sắc đẹp thêm hương 
Nói hay, làm giỏi 
Tất được quả phước. 


Làm nhiễu hoa báu 
Kết thành vòng đẹp 
Chứa nhiêu hương đức 
Sống đâu cũng tốt. 


Hoa thơm có lạ 

Hương không ngược gió 
Gần đạo hiểu ra 

Hương đức tỏa khấp. 


Chiên-đàn nhiêu hương 
Sen xanh hoa thơm 

Tuy thật có thơm 

Không bằng hương giới. 


Hương hoa thơm f1 
Không phải thát thơm 
Hương thơm giữ giới 
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Thơm tán trời cao. 


Giữ giới đây đủ 
Không sống phóng đật 
Định ý giải thoát 

Qua khỏi đường ma. 


Như nơi ruộng nước 
Gần bên đường lớn 
Sen mọc trong đó 
Thơm vừa ý người. 


Giữa sinh tử cháy 
Sống trong phàm phu 
Tuệ vui giải thoát 

Là đệ tử Phái. 


PHÁM 13: NGU ÁM (CÓ 21 BÀI) 
Phẩm Ngu Ám này 
Khai hóa ngu sĩ 
Bỏ thói quen cũ — 
Làm cho sáng suối. 


Không ngủ đêm dài 
Mệt mỏi đường đài 
Nơu sinh tử dải 
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Không biết Chánh pháp. 


Ý ngu thường tối 
Trôi chảy như sông 
Cổ làm một mình 
Riêng tư không bạn. 


Kẻ ngu toan tính 
Ưu buôn đài dài 
Sống với kẻ ngu 
Đã khổ thêm oán. 


Có con, tải sản 
Kẻ ngu lo lắng 
Thân ta chăng có 
Lo Ø1 con, của. 


Mùa nóng ở đáy 

Mùa lạnh ở đấy 

Ngu nhiêu suy tính 
Chăng biết vô thường. 


Ngu tối thật ngu 
Tự cho mình trí 
Nơu tưởng hơn trí 
Thật dung là nợu. 


Ngu sỉ gần trí 
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Như muỗng mục Vị 
Tuy gân lâu ngày 
Vân không biết pháp. 


Thông minh gần trí 
Như lưỡi nêm mùi 
Tuy học chốc lát 
Hiểu được đạo sâu. 


Người nơu làm việc 
Gây họa cho thân 
Tám ưa làm ác 

Tự nhận nạn lớn. 


Hành vì không thiện 
Sau thấy hồi hận 
Nơi lệ khóc than 
Quả bảo do làm. 


Hành vì đức thiện 

Sau thấy hoan hỷ 
Tương lai hưởng phước 
Vui việc đã làm. 


Tội chưa kết quả 
Ngu vẫn điểm nhiên 
Khi quả trổ ra 

Tự chịu tôi lớn. 
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Mong muốn của ngu 
Không biết sẽ khổ 
Khi bị ách nạn 

Mới biết bất thiện. 


Kẻ ngu làm ác 
Không biết là sai 
Họa theo tự đốt 
Tôi thành lửa cháy. 


Ngu tham ăn ngon 
Tháng ngày đấm sâu 
Trong mười sảu phần 
Chăng nghĩ một pháp. 


Kẻ nợu suy nghĩ 
Những việc bất lợi 
Tự bị dao gậy 
Quả bảo như In. 


Xem hành động biết ngu 
Không cho, tham cầu nhiều 
Bị vào đường vô trí 

Luôn luôn hành động ác. 


Kẻ xa đạo gắn dục 
Vì ăn, lại hảo danh 
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Tham thân cận nhà người 
Đề nhận nhiêu củng dường. 


Học chớ tham vọng nhiều 
9a-môn chớ ở nhà 

Tham nhà, trải lời Phát 
Thì sau chịu thiếu thốn. 


Hạnh này đồng kẻ ngu 
Chỉ làm dục mạn tăng 
; nguyện cầu lợi dưỡng 
Y cầu đạo khác nhau. 


Vậy nên phải biết rõ 
Đề tứ Phát vượt lên 
Vứt ải, bỏ thói đời 
Không còn đọa sinh tử. 


PHÁM 14: MINH TRIẾT (CÓ 17 BÀI) 
Phẩm Minh Triết này 
Nếu hạnh có trí 
Tu phước tán đạo 
Pháp là gương sảng. 


Quản rõ thiện ác 
Tạm biết sợ hãi 
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Sợ không phạm ác. 
An lành không buôn. 


Nền đời có phước 
Tư niệm mới làm 
Thiện đạt sở nguyện 
Phước lộc tăng thêm. 


Tĩn thiện làm phước 
Chưa lành không chán 
Tìn có âm đức 

Lâu tất tốt đẹp. 


Thưởng tránh võ nghĩa 
Không thân kẻ ngu 
Nghĩ theo bạn hiển 
Thân cận Thượng sĩ. 


Vui pháp năm yên 
Tám vui ý sạch 

Thánh nhán dạy pháp 
Tuệ thưởng vui làm. 


Hiên nhân, trí giả 

Trai giới phụng đạo 
Như lrăng giữa sao 
Chiếu sảng thể gian. 
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Thợ cung chuốc tên 
Thủy thủ lái thuyền 
Thợ mộc đếo gô 

Người trí điều thân. 


Như tảng đá lớn 

Gió không lay động 

Bác trí ý vững 

Khen chê không nghiêng. 


Như vực nước sâu 
Trong suốt yên tịnh 
Bác tuệ nghe đạo 
Tám tịnh hán hoan. 


Bác đại nhán vô dục 

Xứ sự thật quang mình 
Gặp phải vui hay khổ 
Không kiêu, hiện trí mình. 


Hiên nhân không thể sự 
Không mong con, tiên, quốc 
Thường giữ đạo giới tuệ 
Chăng tham phú quỷ tà. 


Bậc trí biết đổi thay 
Như cây mọc trong cát 
Bạn hữu chỉ chưa vững 
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Như trăng dê nhiêm màu. 


Đời chìm trong vực 

Í† người vượt qua 

Nếu có người nào 
Muốn vượt phải nhanh. 


Thành khẩn cầu đạo 
Thọ trì chành pháp 
Là gân bờ kia 

Thoát chết lên bờ. 


Đoạn pháp năm ấm 
Chánh tự trí tuệ 
Không chìm lại vực 
Sáng suốt Vượt ra. 


Chế ngự dục tình 
Tuyệt đục vồ vi 

Tự mình cứu độ 
Chuyển ý thành tuệ. 


Học giữ chánh trí 
Y theo chánh đạo 
Nhất tâm thọ pháp 
Không sinh dục lạc 
Lậu hết, tập trừ 

Là được giải thoái. 
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PHẢM 15: LA HÁN (CÓ 10 BÀI) 
Phẩm La-hán này 
Nói tánh chân nhân 
Thoát dục không trước 
Tâm không thay đổi. 
Vứt bỏ lo buôn 
Thoát ly tất cả 
Mở hết triển phược 
Mát không còn nóng. 


Tịnh tám chành niệm 
Không tham dục øi 
Đã vượt vực sĩ 

Như nhạn bỏ ao. 


Ăn uống vừa đủ 
Không dùng quá độ 
Tâm không võ tưởng 
Thoát các cảnh giới. 


Như nhạn trên không 
Bay xa không ngại 

Hết thể gian tập 

Không còn ngưỡng thực. 
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Tâm hư, không nạn 
Đến chổ giải thoát 
Như nhạn bay cao 
Vừa xuống, vượt qua. 


Gi1# căn tùng phục 
Như ngựa thuần thục 
Bỏ thói kiểu mạn 
Chư Thiên kính trọng. 


Nhân nại như đất 
Không động như nui 
Chân nhân vô cấu 
Hết đời sinh tử. 


Tâm đã đưng lại 

Nói, làm đã chánh 
Theo đó giải thoát 
Hướng về tịch diệt. 


Vứt dục không đắm 
Phá chướng ba cối 
Không còn vọng tưởng 
Là bậc Thượng nhán. 


Làng xóm, hoang đã 
Bình địa, cao nguyên 
Chán nhân đên đâu 
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Nơi ấy an lạc. 


Mọi người thích ôn 

Vị ấy ưa yên 

Vui không vọng tưởng 
Không tham cáu øl. 


PHÁM 16: THUẬT THIÊN (CÓ 16 BÀI) 
Phẩm Thuật Thiên này 
Dạy người học kinh 
Nhiêu nhưng vô ích 
Không băng gọn đúng. 


Đọc tụng ngân lời 

Cu nghĩa không chính 
Chăng bằng nghĩa chính 
Nghe xong diệt ác. 


Tuy tụng ngân lời 

Vô nghĩa ích Ø1 
Không bằng một câu 
Nghe, làm, giải thoát. 


Tuy tụng nhiều kinh 
Không hiệu ích gì 
Hiệu một câu pháp 
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Hành theo, đắc đạo. 


Ngàn ngàn quán địch 
Một người đánh thăng 
Không bằng tự thắng 
Là thăng tôi thượng. 


Tự thăng tối thượng 
Nền goi "gười hùng 
Hộ ý điều thân 

Thận trọng đến cùng. 


Tuy bậc Thiên tôn 

T hẳn, Ma, Phạm thiên 
Đều không thăng được 
Người tự thắng mình. 


Ngàn tháng cúng tế 
Trọn đời không bỏ 
Không bằng chốc lát 
Nhất tâm niệm pháp 
Phước một niệm này 
Hơn họ trọn đời. 


Tuy cả trăm năm 
Củng tế thân lửa 
Không bằng chốc lát 
Cung dường Tam bảo 
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Phước một củng này 
Hơn tê trăm năm. 


Tế thân để câu phước 

Xét quả báo theo sau 

Bn phần chưa được một. 
Không bằng kính bậc Hiển. 


Người lễ phép, làm thiện 
Thường kính bậc Trưởng lão 
Bốn phước tự nhiên tăng 
Sắc, lực, thọ, bình an. 


Người nào sống trăm năm 
Bất chính, không (rÌ giới 
Không bằng sông một ngày 
Giữ giới, chánh niệm thiên. 


Người nào sống trăm năm 
Tả ngụy, không CÓ frí 
Không bằng sống một ngày 
Nhất tâm học chánh trí. 


Người nào sống trăm năm 
Biếng nhác không tỉnh tấn 
Không bằng sống một ngày 
Hết sức hành tỉnh tấn. 
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Người nào sống trăm năm 
Không biết việc thành bại 
Không bằng sống một ngày 
Biết tránh đến việc nhỏ. 


Người nào sống trăm năm 
Không thấy đạo cam lộ 
Không bằng sống một ngày 
Được hưởng vị cam lộ. 


Người nào sống trăm năm 
Không biết nghĩa đại đạo 
Không bằng sống một ngày 
Học tính yêu Phát pháp. 


PHẢM 17: ÁC HÀNH (CÓ 22 BÀI) 
Phẩm Ác Hành dạy 
Cô ngãn người ác 
Hành động tội bảo 
Phải chịu hoạn nạn. 


Thấy thiện không theo 
Tất tâm theo ác 

Câu phước bất chính 
Tất thích tà dâm. 
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Phàm phu làm ác 
Không chịu tự giác 
Neẹu sỉ khoái ý 

Sau thành đóc hại. 


Kẻ hung làm bạo 
Đắm nhiễm làm hoài 
Khoái ý làm ác 

Tất phải bị tội. 


Thiện nhán gáy đực 
Càng lúc tăng thêm 
Tâm hoan hỷ làm 
Tất được phước bảo. 


Yêu quái thấy phước 
Khi ác chưa chín 
Khi ác chín mùi 

Tự chịu tôi báo. 


An lành tưởng họa 
Khi thiện chưa chín 
Khi thiện chín mùi 
Tát hưởng phước báo. 
Đảnh người, bị đảnh 


Gáy oán, bị oản 
Mang người, bị măng 
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Phấn nó, bị nộ. 


Phàm phu không học 
Không biết Chánh pháp 
Mạng sống này ngăn 
Sao còn làm ác? 


Chở khinh ác nhỏ 
Cho là không tội 
Giọt nước tuy nhỏ 
Dân đây lu lớn 
Phàm tội đây tràn 
Từ nhỏ tích thành. 


Chớ khinh thiện nhỏ 
Cho là không phước 
Giof nước tuy nhỏ 
Dân đây lu lớn 

Phàm phước sung mãn 
Từ 11 trở thành. 


Phàm người hành động 
Dùng tôt báo xáu 
Chính là vì mình 
Không bị bại vong. 


Thích lấy cho mình 
Tự cho là đúng 
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Láy được của kia 
Người cũng chăng còn. 


Ác chưa đúng lúc 
Như sữa mới vắt 
Tội ẩn bên trong 
Như lửa dưới tro. 


Thích thú làm ác 
Khi thán đã làm 
Khóc lóc chịu báo 
Tùy nghiệp chịu lội. 


Làm ác không xét 
Như binh chận đánh 
Bị bắt mới biết 

Đã làm Việc ác 

Sau chịu tôi báo 
Như trước đã làm. 


Vết thương bị độc 
Thuyên vào nước xoáy 
Sống hành động ác 
Phải bị thương tốn. 


Gáy ác vụ bảng người 
Người thiện vận không nhơ 
Aec hại ngược kẻ nợu 
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Như ngược gió tung bụi. 


Lôi lâm gây tội ác 

Biết hồi hận làm thiện 
Người ấy sáng thể gian 
Như trời không máy che. 


Hành động ta đã làm 
Sau chính ta thấy rõ 
Làm thiện thì được thiện 
Làm ác phải chịu ác. 


Có người đọa bào thai 

Kẻ ác đọa địa ngục 

Làm thiện được sinh Thiên 
Vô vi chứng Niết-bàn. 


Không lên trời xuống biển 
Không trồn vào lòng núi 
Những nơi này không thể 
Thoát nghiệp ác đã làm. 


Chúng sinh bị khổ não 
Không thoát khỏi già chết 
Chỉ có bác Trí nhân 
Không nhớ ác của người. 
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PHÁM 18: ĐAO TRƯỢNG (CÓ 14 BÀI) 


Phẩm Đao Trượng dạy 
Tu tập Từ bi 

Không dùng đao trượng 
Tàn hại chung sinh. 


Mọi loài đêu sợ chết 
SỢ roi, sợ đau đơn 

Hãy ví dụ thân mình 
Chớ giết, chớ bảo đánh. 


Làm chúng sinh an ổn 
Không gây độc khổ sở 
Đời này không bị khổ 

Đời sau mãi an ôn. 


Không nên nói ác 

Bị quả bảo sợ 

Ác đi họa lại 

Đao trượng hại thán. 


Nói bằng lời thiện 
Như gõ chuông khánh 


Thân không bị chê 
Đề thoát thê gian. 


Đảnh người lương thiện 
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tu bảng vồ tội 
Bị họa gập mười 
Nạn đên khó cưu. 


Sống bị đau đớn 
Thân thể bị thương 
Tự nhiên bệnh khó 
Tâm trí điên cuồng. 


BỊ vu tội nặng 

Ách nạn với quan 
Tài sản hao tận 
Thân thuộc chia la. 
Nhà cửa của mình 
Bị lửa thiêu đốt 
Chết đọa địa ngục 
Là Imưởi tai nạn. 


Ở trần, bện tóc 

Áo cỏ, vỏ cây 

Ngâm nước, ngồi đá 
Làm sao hết sỉ! 


Không chặt, giết, thiêu 
Cũng không cầu thắng 
Thương khắp mọi loài 
Sống không bị oản. 
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Thể gian có người 
Sống biết tàm quỷ 
Là bác Tĩnh tân 
Như ngựa thuần roi. 


Như giục ngựa hay 
Đi được đường xa 
Người có tín giới 
Định ý tinh tán 
Học đạo, tuệ thành 
Diệt hết các khổ. 


Tự nghiêm mình tu pháp 
Không hại, giữ tịnh hạnh 
Không đánh đập chúng sinh 
Là Sa-món Đạo nhán. 


Không gáy hại loài nào 
Trọn đời không bị hại 
Từ bi với tất cả 

Ai gây oán cho mình. 


PHÁM 19: LAO MẠO (CÓ 14 BÀI) 
Phẩm Lão Mạo dạy 
Khuyên người găng sức 
Không vượt mạng sông 
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Già hồi ích gì! 


Gì đảng Cười Vui 
Mạng bị đốt cháy 
Tối tăm che phủ 

Sao không cấu sáng? 


Thấy thân hình đẹp 
Cho đó là an 

Vọng tưởng thành bệnh 
Nào biết vô thường. 


Già nhan sắc suy 

Bệnh thân tiếu fụy 
Da nhăn thịt nhão 
Thân chết sân bên. 


Thân chết thần đi 
Như xe vua vứt 
Thịt tiếu cốt rã 
Nào nhờ thán được. 


Thân này như thành 
Xây bằng xương thịt 
Sinh đến già chết 
Chỉ chứa sán, mạn. 


Già thân suy tàn 
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Như xe hư nát 
Cô gàng họcfHU 
Giáo pháp trừ khô. 


Người không chịu học 
Già như trâu đực 

Chỉ mập thịt, mỡ 
Không có phước tHỆ. 


Sinh tử đau khổ 
Luân hồi gian nan 
Đo ý tham thân 
Sinh khổ vô cùng. 


Nhờ tuệ thấy khổ 
Nên xả bỏ thân 
Diệt ý đoạn nghiệp 
Ái tận vô sinh. 


Không tu phạm hạnh 
Lại không giàu có 
Già như cô đổi 
Đứng giữ ao không. 


Đã không giữ giới 
Lại không chứa của 
Già suy lực kiệt 
Tiếc nuối nào kịp. 
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Giả nhự lá thu 
Bẵn thíu lam Ïñ 
Mạng sắp chết rồi 
Chỉ còn hồi hận. 


Mạng chết theo ngày đêm 
Đúng lục hãy cô găng 
Thể gian thật vô thường 
Chó sỉ đọa tôi tăm. 


Học thắp sảng đèn ý 

Tự luyện cấu trí tuệ 
Thoát cấu chớ nhiễm ô 
Thắp đuốc rọi đường mê. 


PHÁM 20: ÁI THÂN (CÓ 13 BÀI) 


Phẩm Ái Thân này 
Đề khuyến khích học 
Lợi ích thân mình 
Diệt tội tăng phước. 


Tự yêu thân mình 
Cẩn thận giữ gìn 

Hỳ vọng trừ dục 

Học chánh không mẽ. 
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Thân là số một 
Thường tự gắng học 
Hiểu mới dạy người 
Không lười, được tri. 


Học trước cháành mình 
Sau mới dạy người 
Điễu thân, được tuệ 
Tất vượt lên trên. 


Chưa lợi được mình 
Làm sao lợi người 
Tám thuần, hình chính 


Nguyện nào chẳng đạt. 


Trước ta đã tạo 

Sau phải chịu lấy 
Làm ác, hại mình 
Như thép gia ngọc. 


Người không trì giới 
Cấu uỄ quấn quýt 
Theo tình, nhiễu dục 
Ác hạnh càng tăng. 


Làm ác hại thân 
Nơu cho là đê 
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Làm thiện thân an 
Neẹu cho là khó. 


Như Chân nhán dạy 
Lấy đạo nuôi thân 
Kẻ ngu ganh ghới 
Thấy cho là xấu. 


Làm ác gặp ác 

Như trồng giống đắng 
Ác tự chịu tội 

Thiện tự hưởng phước. 


Các quả đị thục 
Không thay nhau được 
Làm thiện được thiện 
Như trồng giống ngọt. 


Lợi mình, lợi người 
Ích không tồn phí 
Muốn biết lợi thân 
Giới, văn hơn hết 
Người tự thương mình 
Muốn sinh lên trời 
Kính, mễn nghe pháp 
Nhớ lời Phát dạy. 


Làm việc phải suy nghĩ 
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Chớ làm tốn hại việc 
Vậy, ý phải tu luôn 
Làm việc nên kịp lúc. 


Luận về người làm việc 
Làm tận đến thành lợi 
Thấy đúng mới chịu làm 
Được kết quả như ÿ. 


PHÁM 21: THÊ TỤC (CÓ 14 BÀI) 
Phẩm Thể T ục dạy 
Đời như huyện mộng 
Nên bỏ phù hoa 
Găng tu đạo nghiệp. 


Như xe đi đường 
Bỏ đường bằng lớn 
Đi đường xâu chật 
Tất khô gãy trục. 


Xa rời chánh pháp 
Phi pháp phải tăng 
Ngu giữ đến chết 
Phải bị hoạn nạn. 


Thuận theo đường chành 
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Chớ làm nghiệp tả 
Đi đứng đêu an — 
Đời đời không khó. 


Vạn vật như bọt 

Ý như ngựa hoang. 
Thể gian như huyền 
Có gì thích thú! 


Ai không tham đời 
Như nhổ sốc cây 
Ngày đêm như vậy 
Tất chứng thiên định. 


Chánh tín bố thí 
Đem vui cho người 
Vì ý phiên não 

Cho nhiều người ăn 
Hạng này ngày đêm 
Không được định ÿ. 


Thể tục không mắt 
Không thấy đạo Chân 
Thiếu số thấy đạo 
Phải nuôi thiện ÿ. 


Như nhạn giúp bầy 
Tránh lưới bay cao 
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Người trí dẫn đời 
Vượt thoát chúng tả. 


Thể gian vô thường 
Ba cõi không an 
Chư Thiên tuy lạc 
Phước hết cũng chết. 


Xem khắp thể gian 

Có sống phải chết 
Muốn thoát sinh tử 
Phải hành Chánh đạo. 


S7 tràm thiên hạ 

Tham khiến không thấy 
Tà nghĩ xa đạo 

Khổ ngu theo đó. 


Một pháp thật lỗi 
Là người vọng ngữ 
Ác nào cũng làm 
Không thoát đời sau. 


Tuy chứa nhiều trần bảo 
Chát cao đên tận trời 
Như vậy kháp thê gian 


Không bằng được thấy đạo. 
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Không thiện cho là thiện 
Tham ái tưởng không ái 
Lấy khổ cho là vui 
Phàm nơ bị nó hại. 
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BÀI TỤA 
KINH PHÁP CÚ 


Kệ Đàm bát là yêu nghĩa của các kinh. Đàm là 
lời pháp. Bát là cầu. Kinh Pháp Cú có những bộ 
khác nhau. Có bộ 900 kệ, 700 kệ, 500 kệ. Kệ là lời 
tóm tắt, như bài thơ, bài tụng. Kệ này do Đức Phật 
thây sự việc mà làm, không phải nói một lần, đều 
có đầu đuôi, rải rác trong các kinh. Đức Phật là Bậc 
Nhất Thiết Trí, đại nhân từ, thương xót chúng sinh 
nên xuất hiện trong thế gian, mở bày đạo nghĩa để 
giải thoát cho mọi người. Mười hai phần giáo tông 
quát yếu nghĩa, phân riêng ra làm một số bộ. Bồn 
bộ A-hàm, sau khi Phật diệt độ, do A-nan truyền, 
bất kỳ: quyền dài ngắn đều được nêu: “ Nghe sự VIỆC 
như vậy, Phật ở chỗ ấy thuyết giảng lời này.” Sau 
này, Sa-môn ở năm bộ đều tự trích kệ sáu câu, bốn 
câu trong các kinh, theo ý nghĩa mà xếp riêng vào 
từng phẩm, so với mười hai phân giáo có sự thêm 
bớt, gọi theo tên riêng không thích đáng, nên gọi là 
kinh Pháp Cú. Các kinh là lời pháp, pháp cú do lời 
pháp kết thành. 

Gân đây, Cát Thị truyền 700 kệ. Ý nghĩa của 
kệ rất sâu, người dịch khó lột phân hôn. Đức Phật 
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khó được gặp, giáo pháp khó được nghe, chư Phật 
đều xuất thê ở Thiên trúc. Ngôn ngữ, âm điệu của 
Thiên trúc và Hán khác nhau. Sách là sách Thiên 
trúc, lời là lời Thiên trúc, danh nghĩa bất đông, 
truyền thật không dễ. Duy ngày trước, có Giám 
điều An hâu Thế Cao, Đô úy Phật Điều dịch Phạm 
văn ra Tân văn, đạt được ý, việc nảy khó theo được. 
Sau này, người lưu truyền tuy không đạt được phân 
sâu kín, nhưng vẫn còn quý ở chỗ nói lên được đại 
ý. Ban đầu, Duy-ky-nan từ Thiên trúc, vào năm 
Hoàng vũ thứ ba, đên Vũ xương. Tôi nhận bản 500 
kệ này, thỉnh đồng đạo là Trúc Tương Diễm dịch. 
Tương Diễm tuy giỏi Thiên trúc ngữ, nhưng chưa 
thông Hán. Lời nói ra, hoặc được Phạn ngữ, hoặc 
dùng nghĩa nói ra âm, tuy được chân thật nhưng 
còn hiềm văn từ chất phác không nhã. Duy- -kỳ-nan 

ó1: “Phật dạy y vào nghĩa lý, không cân văn vẻ, 
giữ được giáo nghĩa, không cân bê ngoài. Người 
truyền kinh cần phải dễ hiểu, đừng cho mất ý 
nghĩa, đây chính là thiện.” 

Cử tọa, có người nói: “Lão thị có nói, lời hay 
thì không đáng tin, lời đáng tin thì không hay.” 
Trọng Ni cũng nói: “Sách không hết lời, lời không 
hết ý.” Điều này nói rõ ý của Thánh nhân sâu xa 
không cùng. Nay truyền nghĩa tiếng Phạm, nên 
đúng với kinh. Thế nên, người nhận kệ dịch, chú 
trọng tu sửa nghĩa chính, không thêm văn sức. 
Dịch chỗ nào không hiểu thì bỏ chứ không truyền. 
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Thế nên có sự thất thoát vì những điều không nêu 
ra được. Nhưng, văn từ tuy chất phát mà ý chỉ thâm 
sâu. Văn tóm gọn mà nghĩa rộng liên hệ với các 
kinh. Từng bài có câu, có nghĩa. Tại Thiên trúc, 
người mới tiễn tu đạo nghiệp, không học Pháp cú 
øọI là vượt trình tự. Đây chính là pháp làm lớn dần 
cho người mới học, kho chứa uyên áo cho kẻ đã 
vào sâu. Có thê thoát khỏi mê mờ, hiệu rõ đúng sai, 
làm cho người tự đứng vững, học tuy ít nhưng lợi 
ích rộng lớn, thật là pháp cốt yếu vi diệu. 

Xưa, khi truyền kinh này, có chỗ không hiểu, 
mời Tương Diễm đến, nhờ hỏi những kệ này, lại 
được 13 phẩm, hiệu đính theo bản cô, có chỗ tăng 
thêm. Xêp theo thứ tự phâm mục thành một bộ 39 
thiên, 752 kệ. Có nhiêu bồ ích, giúp học vân rộng 
thêm vậy. 


KINH PHÁP CÚ 
QUYÊN HẠ 


PHẢM 22: THUẬT PHẬT (Có 21 BÀI) 
Phẩm Thuật Phát nói 
Thân đực của Phát 
Lợi ích độ sinh 
Dạy đạo cho đời. 


Ta thăng VƯỢI qua ác 
T1 hằng tất cả thể gian 
Trí tuệ sảng VÔ cùng 
Xóa tôi, làm nhập đạo. 


Phá lưới, không CÔH ngại 
Ai điệt không côn gi 
Ý Phật sâu vô cùng 
Không sao theo dõi được. 


Dũng mãnh quyết nhất tâm 
Xuất gia ngày đêm diệt 
Đoạn nguồn góc ái dục 
Học chánh niệm tỉnh giác. 
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Thấy Thánh để hết uễ 
Đã vượt năm vực sâu 
Phật xuất hiện soi đời 
Trừ khổ não mọi người. 


Sinh làm người thật khó 
Được sống còn khó hơn 
Phật ra đời rất khó 

Khó nghe được Phát pháp. 


Ta không thây hướng dẫn 
Một mình không bạn bè 
Tụ các hạnh thành Phát 
Từ đó thông Thánh đạo. 


Thuyên sự vượt nước giỏi 
Tỉnh tấn là cấu đò 

Người đời ÿ: dòng họ 
Bác giải thoát: anh hùng. 


Phát: phá ác, giải thoát 
Phạm chí: ở trên đất 
Học pháp: là trư đổi 
Đệ tử: không gieo trồng. 


Nhân: quán hạnh đệ nhất 
Niêt-bàn: quả tôi thượng 
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94-mồôn: xả trừ tối 
Không gây hại người khác. 


Không phá hại, gây phiên 
Gữữ giới luật đúng pháp 
Không tham, ăn tiêt độ 
Sống ở chổ yên tịnh 

Y chân thật, có trí 

Là hành lời Phát dạy. 


Không làm điều ác 
Làm các hạnh lành 
Tự tịnh tâm ý 

Là lời Phát dạy. 


Phát, Bậc Tôn Quỷ 
Đoạn lậu không tham 
Hùng trong họ Thích 
Tất cả tùy tâm. 


Vui thay phước báo! 
Nguyện đêu thành tựu 
Siếng hướng tịch diệt 
Tự chứng Niết-bàn. 


Ouy y nhiêu nơi 
Núi, sông, cây thân 
Miêu đến hình tượng 
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Tê tự câu phước. 


Quy y như vậy 

Chăng yên, tâm thường 
Không thể giúp ta 
Thoát khỏi đau khổ. 


Người nào quy y 

Phát, Pháp, Thánh chúng 
Đạo đức Tứ đề 

Tát đắc Chánh kiến. 


Sinh tử rất khổ 

Thấy rõ thoát khổ 
Tảm đường vượt đời 
Trừ hết các khổ. 


Tự quy Tam bảo 
Kiết tưởng tôi thượng 
Chỉ có cách này 
Thoát tất cả khổ. 


Bác sĩ trung chánh 
Chi đạo không tham 
Lợi thay người ấy 
Người quy y Phát. 


Khó gặp bác Trí 
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Cửừng không để có 
Họ ở chồ nảo 
Thần tộc an lạc. 


Phật ra đời, vuil 
Giảng giáo pháp, vui! 
Chung hòa hợp, vuil 
Hỏa hợp yên vui! 


PHẨM 23: AN NINH (Có 14 BÀI) 


Phẩm An Ninh này 
Chỉ rõ an nguy 

Bỏ ác là thiện 

Vui không bị đọa. 


Ta sống an tịnh 

Không gáy oán hờn 
Giữa những người oản 
Ta sống không oán. 

Ta sống an tịnh 

Không còn các bệnh 
Giữa những người bệnh 
Ta sống không bệnh. 


Ta sống an tịnh 
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Không có lo buồn 
Grữa những người buôn 
Ta sông không Đuôn. 


Ta sống an tịnh 
Thanh tịnh võ vỉ 

Ăn bằng pháp lạc 
Như trời Quang âm. 


Ta sống an tịnh 
Đạm bạc võ sự 
Lửa khắp thể gian 
Không thể đốt ta. 


Thắng sinh thù oán 
Thua, khổ bị khinh 
Bỏ tâm thua thắng 
Không tranh tự an. 


Dám nóng hơn lửa 
Sán côn hơn độc 
Khổ nào bằng thân 
Vui nào bằng diệt. 


Không ham vui nhỏ 
Tài nhỏ, tuệ nhỏ 
Xét cầu việc lớn 
Được an lạc lớn. 
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Ta là Thể Tôn 

Giải thoát không khổ 
Vượt khỏi ba cối 
Hàng phục chúng ma. 


Gặp Thánh nhân, vui 
Được thán cận, vui 
Được thoát kẻ ngu 
Làm thiện tự vui. 


Giữ chánh đạo, Vui 
Khéo thuyết pháp vui 
Không tranh với đời 
Đủ giới thưởng VI. 


Gần bậc Hiển vui 
Như gặp người thân 
Gần bậc Nhân trí 
Học được cao xa. 


Đời sống quả ngắn 
Sự chết rất nhiễu 
Học lấy chính yếu 
Đến già mới an. 


Người muốn được cam lộ 
Vưt dục vui Diệt đê 
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Muốn thoát khổ sinh tử 
Phải dùng vị cam lộ. 


PHÁM 24: HIỂU HỶ (CÓ 12 BÀI) 
Phẩm Hiếu Hỷ này 
Dạy người vui nhiễu 
Thường không tham dục 
Thì không lo buôn. 


Trái đạo thuận theo mình 
Thuận đạo thì tự nghịch 
Bỏ pháp theo sở thích 

Là thuận theo di dục. 


Không chạy theo yêu mến 
Chăng từ bỏ kẻ ghét 

Yêu không sặp thì khổ 
Ghét phải gặp cũng buôn. 


Vậy chớ tạo yêu mễn 

Đo yêu nên có ghét 

Ai trừ hết triển phược 
Không yêu, không bị ghét. 


Luyên ái sinh buôn 
Luyên ái sinh sợ 
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Không còn luyễn ải : 
Không sợ, không buôn. 


Gi# giới không tham 
Chí thành biết tàm 
Tu thân gân đạo 
Mọi người kính mến. 


Không làm theo dục 
Nghĩ đúng mới nói 
Tâm không tham ái 
Cắt dòng sinh tử. 


Người đi đã lâu 

Bình an trở về 

Thân quyền cùng nhau 
Hoan hý chào đốn. 


Người ưa làm phước 
Đời này, đời kia 

Tự hưởng phước bảo 
Như thân vui đón. 


Làm theo lời Phát 
Ngăn cẩm việc ác 
Miễn người gân đạo 
Xa đạo chớ thán. 
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Gần và xa đạo 

Kết quả khác nhau 
Gần đạo sinh Thiên 
Xa đạo đọa ngục. 


PHÁM 25: PHẦN NỘ (CÓ 26 BÀI) 
Phẩm Phần Nộ dạy 
Tháy sân hận hại 
Khoan dung, từ hòa, 
Trởi gIúD, HQƯỜI IHỆH. 


Phân nộ không thấy pháp 
Phân nộ không biết đạo 
Người trừ được phân nộ 
Phước vui thường theo thân. 


Tham dâm không thấy pháp 
Ÿ ngu sỉ cũng vậy 

Người bỏ dám trừ sỉ 

Người ấy phước số một. 


Ai ngăn được gián 
Như ngừng xe chạy 
Là người lái giỏi 
Bỏ lôi ra sảng. 
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Nhân nhục thắng gián 
Thiện thẳng bắt thiện 
Hay cho thắng tham 
Thành thật thăng dối. 


Không dối, không gián 
Y không tham cầu 
Làm ba Việc nảy 

Chăn chắn sinh Thiên. 


Thường chế ngự thân 
Từ tâm không giết 
Được sinh cối Thiên 
Đến đó an lạc. 


Ÿ luôn tỉnh giác 
Ngày đêm siêng học 
Lậu hết, ÿ thông 
Chắc đến Niết-bàn. 


Từ xưa đến nay 
Loài người chê nhau 
Nói nhiễu bị chê 
Nói 1t bị chê 

Nói vừa bị chê 

Sống khó tránh chê. 


Kẻ phảm ý dục 


SÓ 210 - KINH PHÁP CÚ, QUYÊN HẠ 673 


Không thể trung dung 
Cả khen và chê 

Chỉ vì danh lợi 

Minh trí khen ngợi 
Là bậc Hiển nhân. 


Bác tuệ giữ giới 

Không có chỗ chê 

Sạch như La-hán 
Chăng ai vu bảng 

Chư Thiên khen ngợi 
Phạm, Thích tán dương. 


Thường bảo vệ thán 
Ngăn chặn gián dữ 
Thân không làm ác 
Siêng tu đức hạnh. 


Thường bảo VỆ miệng 
Ngăn chặn gián dữ 
Miệng không nói ác 
Tụng tập giáo pháp. 


Thường bảo vệ tâm 
Ngăn chặn gián dữ 
Tám không nghĩ ác 
Tư duy niệm đạo. 
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Cẩn thận thân, lời 
Gi# gìn ý nghĩ 

Hành đạo, bỏ sân 
Nhán mới hùng cường. 


Vựt sản, bỏ mạn 
Tránh xa tham ái 
Không đắm danh sắc 
Vô vì diệt khổ. 


Nổi sân, diệt ngay 
Dâm sinh, cắm ngay 
Không còn ngu s1 
Nhờ đây an ôn. 


Không sản ngủ yên 
Gián hại, dâm lo 

Nó là gốc độc 

Phạm chỉ ý hòa 

Nói thiện được khen 
Đoạn sân không khổ. 


Đồng chí tương cận 
Biết rõ việc ác 
Ngăn chó nổi sân 
Bị lửa khổ đối. 


Không biết tàm quý 
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Không ngăn phần nộ 
Bị giận sai khiên 
Không từ việc gì. 


Có sức dùng bình 
Không sức dùng nhu 
Nhân là tối tượng 
Nên thường nhân nhục. 


Bị nhiều người khinh 
Bậc dùng, nhân nhục 
Nhân là tôi thượng 
Nên thường phải nhẫn. 


Tq củng VỚI người 
Đảng sợ có ba 
Biết họ tự sân 

Tự ta diệt sẵn 

Cả hai cùng làm 
Ta làm, họ dạy 
Biết họ tự sân 

Tự ta diệt sẵn. 


Thiện trí thắng ngu 

Gặp lời thô ác 

Người muốn thường thắng 
Hãy tự Im lặng. 
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Kẻ làm việc ác 

Sản bị quả sản 

Bị sân không đáp 
Thăng kẻ đấu tranh. 


PHẢM 26: TRẤN CẤU (CÓ 19 BÀI) 


Phẩm Trân Cấu này 
Phấn biệt thanh trược 
Nên học tỉnh khiết 
Không làm ô nhục. 


Sống không hành thiện 
Chết đọa cối ác 

Mạng sống trôi nhanh 
Tư lương không có. 


Nên cầu trí tuệ 
Thắp sáng định ý 
Trừ uê, thanh tịnh 
Thoát khỏi khổ hình. 


Bậc trí tuần tự 
Từng bước tỉnh tân 
Trừ cấu nơi tâm 
Như thợ lọc vàng. 
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Ác do tâm sinh 
Trở lại hại thán 
Như sắt sinh sét 
Lại ăn mục sắt. 


Không tụng niệm: lời dơ 
Không siêng quét: bẩn nhà 
Không trang sức: sắc xâu 
Phóng dát làm việc nhơ. 


Xan tham nhơ bồ thí 
Bất thiện làm hạnh nhơ 
Đời này và đời sau 

Ác pháp là cầu uễ. 


Nhơ trong các nhơ 
Chăng gì bằng Sỉ 
Học phải bỏ ác 
T)-kheo vô cấu. 


Sống không hồ, để 
Như chỉm giành ăn 
Trơ mặt chịu nhục 
Gọi là sống uễ. 


Liêm sỉ tuy khó 
Thát giữ thanh bạch 
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Tránh nhục, cao thượng 
Gọi là sông sạch. 


Kẻ ngu ưa giết 

Nói không thành thát 
Lấy của không cho 
Thông øiqH Vợ người. 


Phóng dát phạm giới 
Đam mê uồng rượu 
Vị ấy đời đời 

Tự bứng gốc mình. 


Người biết như vậy 
Không được niệm ác 
Gần ngu, phi pháp 
Tự đốt khổ mãi. 


Ai tin bồ thí 

Lại muốn tiếng khen 
Gần kẻ hư vinh 
Không nhập tịnh định. 


Đoạn tất cả dục 

Chặt gốc ý ấy 

Ngày đêm chuyên nhất 
Tắt nhập tịnh định. 
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Tham dục theo trần 
Nhiễm trần bị rớf 
Không nhiêm không theo 
Sạch thoát ngu sĩ. 


Thấy người tự hại 
Thưởng tỉnh giác mình 
Theo lậu tự hại 

Hết lậu, sạch cấu. 


Lửa nào nóng bằng dâm 
Mau lẹ nào bằng sân 
Lưới nào kín bằng sỉ 
Sông nào bằng đòng ái. 


Hư không không dấu vết 
Sa-môn không ý riêng 
Phàm phu đêu thích ác 
Phật thanh tịnh vô uễ. 


Hư không không dấu vết 
Sa-môn không ý riêng 
Thể gian đêu vô thường 
Phát vô ngã, ngã sở. 
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PHÁM 27: PHỤNG TRÌ (CÓ 17 BÀI) 
Phẩm Phụng Trì này 
Giảng giải đạo nghĩa 
Pháp quý đức hạnh 
Không tham xa xỉ. 
Người thích kinh đạo 
Không tranh lợi dưỡng 
Có lợi hay không 
Không dục không mẽ. 


Thường từ, hiểu học 
Chính tâm hành động 
G1 gin tHỆ qHỷ 

Đáy chính là đạo. 


Gọi là bác Trí 
Chăng phải nói giỏi 
Yên ồn, không sợ 
Làm thiện là tri. 


Người phụng trì pháp 
Không vì nói nhiễu 
Tuy được nghe 11 
Thân hành đúng pháp 
Gi1# đạo không quên 
Đảng gọi trì pháp. 


Gọi là trưởng lão 
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Chăng phải tuổi cao 
Thân giả tóc bạc 
Chỉ là ngu xuâm. 


Người hiểu đúng pháp 
Tự chế, nhân từ 

Sáng suốt thanh khiết 
Mới là Trưởng lão. 


Gọi là xinh đẹp 

Không vì như hoa 
Nhưng tham, phù phiếm 
Nói, làm trái nhau. 


AI bỏ được ác. 
Hết tận sốc rễ 

Tuệ không sản hán 
Mới là xinh đẹp. 


Gọi là Sa-môn 

Không do cạo tóc 
Nói dối tham lam 
Ái dục như phàm. 


Ai không làm ác 
Phát huy đạo pháp 
Diệt tâm ý xấu 
Mới là Sa-môn. 
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Gọi là T)-kheo 

Không vì khất thực 
Tà hạnh cầu người 
Chỉ là danh suông. 


Ai bỏ nghiệp tội 
Tịnh tui phạm hạnh 
Tuệ phả trừ ác 
Mới là T)-kheo. 


Là bậc Hiển trí 
Chăng vì im lặng 
Dụng tâm bất tịnh 
Chỉ là bê ngoài. 


Người tám vồ vị 

Trong ngoài thanh tịnh 
Giải thoát ngã nhân 
Mới là Hiền trí. 


Là bác có đạo 

Không cứu một vật 
Giúp khắp mọi loài 
Không hại, có đạo. 


Giới nhiễu, 1† nói 
Ta hành thành thát 
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Tâm ý đắc định 
Phải do ngăn ngửa. 


Y hiểu, muốn yên 
Chớ sông theo phàm 
Kết sử chưa hết 
Không thể giải thoát. 


PHẢM 28: ĐẠO HẠNH (Có 28 BÀI) 


Phẩm Đạo Hạnh này 
Chỉ dạy chính yếu 

Về Tưởng giải thoát 
Rất là tốt đẹp. 


Tám chánh: đường tối thượng 
Bốn đề: pháp trùm khắp 
Không tham: hạnh tôi thượng 
Cho đèn tất được sáng. 


Đường này không côn sợ 
Thầy thanh tịnh vượt đời 
Phá hoại được quán ma 
Găng làm diệt tà khổ. 


Ta đã dạy đường chánh 
Rát sáng suốt, thu thăng 
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Nghe rồi phải tự đi 
Đi mới thoát lưới tả. 


Sinh tử khổ, vô thường 
Quản thấy bằng trí tuệ 
Muốn thoát tất cả khổ 
Hành đạo trừ tất cả. 


Sinh tử vô thường, không 
Quán thấy bằng trí tuệ 
Muốn thoát tất cả khổ 
Phải chuyên cần hành đạo. 


Cần làm phải làm ngay 
Chớ như ngu lần tránh 
Lười biếng, chỉ biết nhìn 
Trí cùn, chẳng đạt đạo. 


Niệm đúng là chảnh niệm 
Niệm không đung là tà 
Trí tuệ không sinh tả 
Chánh tư duy, đạt dạo. 


Cần thận lời, chánh ÿ 
Thân không làm bắt thiện 
Người hộ trì ba nghiệp 
Phát dạy, phải đặc đạo. 
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Chặt cây không bứng gốc 
Gốc còn, cây mọc lại 
Bứng sốc, cây không còn 
T)-kheo chứng Niết-bàn. 


Nếu chưa đoạn tuyệt 
Luyễn ái thân thích 
Y tham tự trỏi 

Như bê thích sữa. 


Đoạn dục tận sốc 
Sinh tử không ngại 
Người ấy gần đạo 
Mau chứng Niết-bàn. 


Già vì tham dâm 
Bệnh do giận dữ 
Chết bởi ngu sỉ 

Trự ba, đặc đạo. 


Giải thoát rước sau 
Vượt giữa, sang kia 
Diệt hết tà niệm 

Không còn già chết. 


Người ham Vợ con 
Không quản pháp bệnh 
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Thần chết vụt đến 
Như nước lũ dáng. 


Cha con không cứu 
Mong gì thân thích 
Mạng hết, nhờ thân 
Như mù giữ đèn. 


Tuệ hiểu ý này 
Phải tu kinh giới 
Cân hành, vượt đời 
Hết tất cả khổ. 


Viên ly Iợu sỉ 

Như gió đùa mây 
Diệt hết vọng tưởng 
Là chánh trì kiến. 


Trí lớn nhất đời 

An lạc vồ vỉ 

Biết học chánh pháp 
Sinh tử không cỏn. 


Biết các hành: không 
Thấy rõ bằng tuệ 
Chán khổ thể gian 
Đường này diệt khổ. 
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Biết các hành: khô 
Thấy rõ bằng tuệ 
Chán khổ thể gian 
Đường này diệt khổ. 


Các hành: vô ngã 
Thấy rõ bằng tuệ 
Chán khổ thể gian 
Đường này diệt khổ. 


Ta dạy ngươi pháp 
Nhổ mũi tên ái 
Hãy tự cứu mình 
Bằng lời Như lai. 


Các nghiệp Ta đã diệt 

Hết luân hồi sinh tử 

Giải thoát chẳng một người 
Dạy pháp làm mắt đạo. 


Sông mạnh chảy về biển 
Nước đây thì mau tràn 
Nói pháp cho người trí 
Mau hưởng vị cam lộ. 


Pháp luân chưa từng nghe 
Chuyên vì thương chung sinh 
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Thể nên người phụng trì 
Giữ theo vượt ba cối. 


Trong ba niệm, niệm thiện 
Ba niệm, chớ niỆm ác 
Niệm từ nghĩ đến làm 
Diệt ác: chánh tỉnh tấn. 


Tam định là bỏ niệm 
X4 ty, hành võ lượng 
Được ba, trừ ba nhóm 
Giải kiết là chánh niệm. 


Biết trì giới ngăn ác 
Tư duy tuệ thích niệm 
Biết rõ đời thành bại 
Ngăn ý, thoát tất cả. 


PHẢM 29: QUẢNG DIÊN (CÓ 14 BÀI) 


Phẩm Quảng Diễn dạy 
Dù thiện hay ác 

Chứa nhỏ thành lớn 
Kệ tụng chứng minh. 


Bỏ an ôn nhỏ 
Được an lạc lớn 
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Bác tuệ bỏ nhỏ 
Được hưởng phước lớn. 


Gây khổ cho người 
Muốn mình hạnh phúc 
Họa mãi theo thân 

Tự sây oán lớn. 


Đã làm nhiễu việc 
Cả việc không nên 
Múa hát phóng dạt 
Nết xấu tăng dân. 


Tỉnh tấn tu hành 
Làm đúng, bỏ sai 
Niệm thân tỉnh giác 
Chính là chánh cần. 


T1 hông ¡ mình trí tuệ 
Học vấn quảng bác 
Hiểu biết rộng dân 
Như dẫu vào nước. 


Y cùn trí cạn 

Không ham học hành 
Hiểu biết thu hẹp 
Như bơ vào nước. 
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Gần đạo danh sáng 
Như tuyết đỉnh núi 
Xa đạo tôi tăm 
Như tôi băn tên. 


Làm đệ tử Phật 
Thưởng tự tỉnh giác 
Ngày đêm niệm Phát 
Niệm Pháp, niệm Tăng. 


Làm đệ tử Phát 
Thưởng tự tỉnh giác 
Ngày đêm thiên định 
Vui quán, nhất tâm. 


Người phải luôn chủ ý 
Khi ăn biết tự bớt 

Là giảm khổ bởi tham 
Điều độ thì sông lâu. 


Học khó, trừ tối khó 
Sống tại gia cũng khó 
Sống chung đồng lợi khó 
Khó nhất vượt luân hồi. 


Tỳ-kheo câu xin khó 
Sao không tự cô găng 
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Tĩnh tán đác tự tại 
Không còn cấu người nữa. 


Có tín thì giới thành 

Nhờ giới nhiễu quả báo 
Nhờ giới sống an vui 

Hiện tại được cúng dường. 


Khi ấi và khi năm 

Hành động không phóng dát 
Tĩnh cán luôn điểu tâm 

An vui sống giữa rừng. 


PHẢM 30: ĐỊA NGỤC (CÓ 16 BÀI) 
Phẩm Địa Ngục này 
Nói việc Nê-lê 
Làm ác chịu ác 
Tôi bảo không tha. 


Nói đối, gần địa ngục 
Làm mà nói không làm 
Hai tội đếu bị quả 

Tự sáy, nghiệp kéo đi. 


Trên thán mặc pháp y 
Làm ác, không giữ giới 
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Kẻ chìm trong việc ác 
Chăc chăn đọa địa ngục. 


Phạm giới, hưởng cung dường 
Đúng lÿ, thả tự hại 

Như nuốt viên sắt nóng 

Lửa đốt cháy thành than. 


Phóng dát có bốn việc 

Ua xâm phạm vợ người 
Gáy họa không làm phước 
Chê bai và dâm dát. 


Không phước, đọa ác thu 
Sợ hãi, không an Vui 

Bị phép vua hành phạt 
Chét bị rơi địa Hgục. 


Như nhồ năm cỏ bén 
Không chặt bị đứt tay 
Học giới, không giữ giới 
Tự hại đọa địa ngục. 


Sống buông lung lười biỂng 
Không thể trừ phiên não 
Phạm hạnh bị hoen Ô 

Không hưởng được phước lớn. 
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Việc cần làm phải làm 
Cương quyết làm hết sức 
Tránh xa những đường tà 
Chớ tung ra bụi trán. 


Làm việc không nên làm 
Sam chịu nhiều đau khổ 
Làm thiện thường thuận tốt 
Vừa ý không hồi hận. 


AI với các việc ác 

Sắp làm hoặc đã làm 
Không mở được khổ này 
Tôi đến không trảnh được. 


Dối chứng cấu lợi 
Hành động bắt chánh 
Oán gièm người thiện 
Cố hại người ngay 
Tôi trôi kẻ ây 

Tự nhào xuống hồ. 


Như giữ biên ải 
Trong ngoài kiên cố 
Tự giữ tâm mình 
Phi pháp không sinh 
Phạm giới bị khổ 
Phải đọa địa ngục. 
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Đáng hồ chẳng . hồ 
Không hồ lại hồ 
Sống với tà kiến 
Chết đọa địa ngục. 


Đáng sợ chẳng sợ 
Không sợ lại sợ 
Tin theo tà kiến 
Chết đọa địa ngục. 


Đảng tránh không tránh 
Nên đến không đến 

Học táp tả kiên 

Chết đọa địa ngục. 


Đáng gần nên gân 
Nên xa thì xa 

Luôn giữ chánh kiến 
Chết sinh cõi thiện. 


PHÁM 31: TƯỢNG DỤ (CÓ 18 BÀI) 


Phẩm Tượng Dụ này 
Dạy người chánh thân 
Làm thiện được thiện 
Phước báo chắc vậy. 
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Ta như voi chiến 
Không sợ trúng tên 
Thường dùng thành tín 
Độ người không giới. 


Như voi thuần thục 
Xứng để vua cỡi 
Người thuần thục giỏi 
Mới nhận thành tín. 


Tuy thường huấn luyện 
Như ngựa mới kia 
Như voi thuần thục 
Không bằng tự điều. 


Voi ngựa không đưa 
Tận nơi người muốn 
Chỉ người tự điễu 
Mới được thuần thục. 


Như voi tên Tài Thủ 
Phát dục khó cấm ngăn 
Trói lại, chẳng cho ãn 
Nhưng ván côn hung đữ. 


Kẻ chìm trong việc ác 
Thưởng tự trói băng tham 
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Như voi không biết đủ 
Nên thường nhập bảo thai. 


Xưa ý này ngu độn 
Thường phóng dật cầu an 
Nay bỏ, hàng phục dục 
Như dùng móc điều voi. 


Thích đạo không phóng dật 
Thưởng tự giữ gìn tâm 

Là diệt khô cho thân 

Như voi vượt khỏi hầm. 


Nếu được bạn hiển trí 
Cùng nhau siêng làm thiện 
Biết chế phục ý riêng 

Đạt đến chỗ đồng tâm. 


Không được bạn hiển trí 
Gặp phải bạn xấu ác 
Như vua bỏ thành ấp 
Sống riêng không làm ác 
Thà một mình làm thiện 
Như voi tự giữ thán. 


Sống có ích là an 
Bạn nhu hỏa là an 
Chết có phước là an 
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Không bị ác là an. 


Có mẹ phục Vụ, Vui 
Có cha phục Vụ, Vui 
Đời có Sa-môn, VI 
Mọi người có đạo, VI. 


Trì giới đến già an 

Chánh tín nơi chánh thiện 
Trí tuệ thân rất an 

Không làm ác, an nhất. 


Như ngựa thuần thục 
Làm theo hiểu biết 
Tín giới tỉnh tấn 
Định pháp đây đủ 
Minh hạnh thành lập 
Nhân cùng định ý 

Là đoạn các khô 

Tùy ý như vậy 

Nhờ đó đắc định 


Như ngựa vua GỐI. 


Đoạn nhuế, vô lậu 

Là hưởng Thiên lạc 
Không sống phóng đật 
Từ đó giác ngộ 

Tuần mã vượt hèn 
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Vưt ác là hiện. 


PHẢM 32: ÁI DỤC (CÓ 32 BÀI) 
Phẩm Ái Dục dạy 
Dám dục ân ải 
Người đời vì chúng 
Sinh nhiêu khô não. 


Tám phóng dát dâm hạnh 
Ái dục thêm cành nhánh 
Thêm đời này đời khác 
Như khi tham hải trải. 


Ai khổ vì ái dục 

Ái dục trói thể gian 
Buôn khổ ngày đêm tăng 
Quấn quýt như dây leo. 


Người mê hoặc án ái 
Không bỏ được dục tình 
Khô vì ái tăng thêm 

Như nước rỉ đáy ao. 
Nguyên nhân làm ưu buôn 


Nhiêu nổi khổ trong đời 
Chỉ vì duyên ái hữu 
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Diệt ái không còn Đuôn. 


Wứt lo, ý ta an 

Không ái, chẳng luân hồi 
Không lo, không mong cầu 
Không ái thì được an. 


Có ai đến khi chết 

Quấn quýt nhiêu thân thuộc 
Đi trên đường lo đải 

Khổ ái làm nguy ách. 


Là người hành đạo 
Không gân với dục 
Trước diệt gốc ái - 
Không còn thán rê 
Không như cắt lau 
Làm dục sinh lại. 


Như cây rỄ sâu chắc 
Tuy chặt vẫn mọc cảnh 
Ý ái chưa trừ hết 

Phải bị khô não hoài. 


Như khi xa rừng cây 
Thoát rồi quay trở lại 
Loài người cũng như vậy 
Thoát ngục lại vào ngục. 
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Y tham dục chảy mãi 
Huán tập với kiêu mạn 
Tư tưởng theo ái dục 
Mê muội, chăng thấy gì. 


Ý tưởng chảy khắp nơi 
Dục quấn như cỏ rồi 
Nhờ trí tuệ thấy rõ 
Mới chặt gốc ý dục. 


Người chìm trong bề ái 
Vọng tưởng dục tràn lan 
Ái dục sâu không đáy 
Già chết vì đi này. 


Không chặt bỏ cành nhánh 
Chỉ nuối thêm tham dục 

Vì nuôi ong tay áo 

Kẻ ngu phải lo buôn. 


BỊ công giam Irong ngục 
Trí không cho là chắc 
Ngu thân cận vợ con 

Ái nhiễm này chắc bên. 


Tuệ nói ái là ngục 
Sáu chặc khó thoát ra 
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Thể nến cô chặt bỏ 
Không còn dục mới yên. 


T hấy sắc, tâm mê hoặc 
Chăng quản niệm vô thường 
Nơu cho là mỹ thiện 

Nào biết sắc không chân. 


Tự nhốt trong dám lạc 
Như tắm làm kén trói 
Người trí bỏ, không màng 
Không dục, không còn khổ 
Người tâm ý phóng đát 
Thấy dâm cho là tịnh 

Ý ân ái bùng lên 

Từ đó tạo lao ngục. 


Người tỉnh giác diệt dâm 
Thưởng niệm dục bất tịnh 
Nhờ đó thoát ngục tả 
Không còn khổ già chết. 


Tự trùm bằng lưới dục 

Tự che bằng dù ái 

Phóng túng trói trong ngục 
Như cả lọt vào lở. 


Bị già chết theo mãi 
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Như nghé theo vú mẹ 
Ly dục, không theoái ` 
Thoát lưới, không bị nhói. 


Hết đường, trừ ngục trói 
Thoát tất cả bỉ thử 

Đều vượt qua tất cả 
Chính là bác Đại sĩ. 


Chớ thân người xa pháp 
Chớ thân kẻ nhiêm ái 
Người không đoạn ba đời 
Tất đọa vào biên kiến. 


Ai hiểu tất cả pháp 

Không vướng vào các pháp 
Thoát tất cả ý dục 

Chính là thông Thánh ý. 


Các thì, thí pháp hơn 
Các vị, đạo vị hơn 
Các Vi, Vui ' pháp hơn 
Ái hết, không còn khổ. 


Ngu lấy tham tự tri 
Không cầu sang bờ kia 
Kẻ ngu tham tài, sắc 
Hại mình và hại người. 
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Y ải dục là ruộng 

Tham sân sỉ là giống 
Cho hết, thoát thể gian 
Được phước võ cùng tận. 


Bạn ít, hàng hóa nhiều 
Thương nhán lo sợ mãi 
Giặc tham dục hại mạng 
Bác tuệ không tham dục. 


Tâm có nhiễu loại dục 
Không chỉ là năm dục 
Ngược lại, đoạn năm dục 
Chính là bạc Dũng sĩ. 


Không dục, không có sợ 
Bình thản không khổ đau 
Trừ dục, diệt phiên não 
Là thoát hắn vực sâu. 


Dục, ta biết gốc ngươi 

Ý do tư tưởng sinh 

Ta không tư tưởng dục 
Thì ngươi không hiện hữu. 


Chặt cây không hết 
Từ cây sinh ác 
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Chặt cây sạch cành 
T)-kheo diệt đó. 


Như cây chưa chặt 
Cảnh ái mọc thêm 
Tám trói vào đây 
Như bê theo mẹ. 


PHÁM 33: LỢI DƯỠNG (CÓ 20 BÀI) 


Phẩm Lợi Dưỡng này 
Dạy ta phòng tham 
Thầy lợi, nhớ nghĩa 
Không để uễ sinh. 


Chuối trồ buông nên chết 
Tre lau cũng như vậy 
Lừa mang thai phải chết 
Người tự sát vì tham. 


Như vậy tham không lợi 
Nên biết do sỉ sinh 

Ngu ham lợi, hại trí 
Đầu bị rơi xuống đất. 


Trời mưa bảy báu 
Vân không thỏa mãn 
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Vui ít khổ nhiễu 
Giác vậy là trí. 


Tuy dục cối trời 
Tuệ bỏ không tham 
Vụi thoát ân ái 

Là đệ tử Phái. 


Xa đạo thuận tà 
T)-kheo tham lợi 

Chỉ có tâm xan 
Mong cúng cho mình. 


Chớ tham lợi này 
Xuất gia gây tội 
Trái chí nguyện rồi 
Tu hành vô ích. 


Nơu suy nghĩ ngu 
Dục mạn tăng lên 
Lạ thay! Mắt lợi 
Không gân Niết-bàn. 


Biết đúng việc này 
T)-kheo Phát tử 
Không tham lợi dưỡng 
Đóc cư, vứt dục 

Tự không ÿ thị 
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Chăng ImOnØ HƠI HgưỜI. 


T)-kheo vọng tưởng 
Không chưng chánh định 
Muốn sống an lạc 

Ngăn tám, tự tỉnh. 


Không biết điều độ 
Y phục ăn uống 
Muốn sống an lạc 
Ngăn tám, tự tỉnh. 


Thọ nhận tri tục 
Gữ# hành một pháp 
Muốn sống an lạc 
Ngăn tám, tự tỉnh. 


Như chuột trong hang 
An dật học tập 

Nghe nhiêu thêm lợi 
Tư duy, øiữ giới 

Trí tuệ đây đủ 

Tình tấn, thanh tịnh 
Chưng được ba mình 
Giải thoát võ lậu. 

Trí thức cạn hẹp 
Chẳng nhớ được gì 
Cả đến uống ăn 
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Phải nhờ người khác 
Lại có ác tâm 
Tranh giành lợi dưỡng. 


Tham lợi kết oán 

Có mặc Pháp y 

Chỉ mong ăn uống 
Không theo lời Phái. 


Nên biết lỗi này 
Lợi dưỡng đáng sợ 
Nhận ít không khổ 
T)-kheo tâm xả. 


Không ăn mạng chăng còn 
Ai có thể nhịn đói 

Nền: 'dI thực vì tiên ` 

Biết vậy, không ganh ghét. 


Ganh trước hại ta 
Sau lại hại người 
Đảnh người, bị đảnh 
Chăng bao giờ trừ. 


Thà an đá chảy 
Uống nước đồng sôi 
Không được phả giới 
Ăn của tín thí. 
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PHẨM 34: SA-MÔN (CÓ 32 BÀI) 
Phẩm Sa-môn này 
Dạy theo chánh pháp 
Độ tử học hành 
Đặc đạo giải thoái. 


Điều phục luôn bồn căn 
Thân ý đêu chân chánh 
T)-kheo hành như vậy 
Không còn bị khổ đau. 


Tay chán không làm bậy 
Nói ít, làm dụng lời 

Nói tâm vui thiên định 
Đơn độc sống tịch nhiên. 


Học nên giữ miệng 
Ït nói, từ tốn 

Nói ra pháp nghĩa 
Lời lẽ dịu dàng. 


Ua thích chánh pháp 
Chánh tư duy pháp 
T)-kheo y pháp 
Không sống trái pháp. 
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Học không vì lợi 
Không ganh với người 
T)-kheo hiếu thắng 

Y không sao định. 


Tỳ-kheo biết đủ 

Đã nhận không chứa _ 
Thanh tịnh, không nhiêm 
Chư Thiên khen ngọi. 


1)-kheo Tự bị 

Ai kính lời Phát 
Thảm nhập chỉ quán 
Diệt hành, sống an. 


Tất cả danh sắc 
Chăng còn mê chấp 
Không chấp không khổ 
Mới là T)-kheo. 


T)-kheo tát thuyền 
Thuyên trồng đi nhanh 
Trư tham, sân, sỉ 
Chính là Niết-bàn. 


Wt††t năm, trừ năm 
Tư duy năm căn 
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Phấn biệt được năm 
Mới vượt sông sâu. 


Thiên không phóng dật 
Chớ sống. dục loạn 
Đừng nuốt đồng SỐI 
Đối thân, tự khổ. 


Không thiên, chẳng trí 
Không tri, chẳng thiên 
Theo đường thiên trí 
Được đến Niễt-bàn. 


Nên học pháp không 
Yên tịnh ngăn ý 
Vui sống độc cư 
Nhất tâm quản pháp. 


Chế ngự năm ấm 
G1 ý nh nước 
Thanh tịnh hòa nhã 
Hưởng vị cam lộ. 


T)-kheo có tuệ 
Không nhận tài sản 
Nhiếp căn, biết đủ 
Kiên trì giới luật 
Câu thầy bạn lành 
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Sống đời tịnh hạnh. 


Bác Trí trưởng thành 
Thoát khô được vui 
Như hoa VỆ sư 

Tân thì rụng cảnh. 


Bỏ tham sán sỉ 

Tự thoát sinh tử 
Gi# gìn thân lời 
Tám ÿ tịch tịnh. 
T)-kheo bỏ tục 

Vì hưởng an tịnh 
Phải sách tấn thân 
Tranh đấu với tâm. 


Giữ thán, chảnh niệm 
T)-kheo sống an 

Ta tự xét ta 

Biết không có ngã 
Nên điều phục ngã 
Vô ngã là hiển. 


Vui theo lời Phát 
Thêm nhiêu hoan hỷ 
Đạt đến tịch diệt 
Hành diệt, an lạc. 


712 


BỘ BẢN DUYÊN 7 


Có người nhỏ tuổi 
Thực hành lời Phát 
Chiếu sảng thể gian 
Như trời không máy. 


Wưt mạn không còn kiểu 
Tịnh như sen trong nước 
Tụ học vứt bỉ thứ 

Biết rõ thoát thể gian. 


Cắt ái không Vương vấn 
Bất nhiễm như hoa sen 
T)-kheo vượt qua sông 
Thăng dục, sáng thể gian. 


Vượt dòng tự nghĩ 
Khước trừ tâm dục 
Người không cắt dục 
Y vẫn buông lung. 


Làm đi! Làm đi! 
Phải găng chế ngự 
Xuất gia còn lười 
Y vẫn bị nhiễm. 


Tu hành biếng nhác 
Phiên não khó trừ 
Phạm hạnh không sạch 
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Sao đến giải thoát. 


Sa-môn hạnh ơi! 
Buông lung tâm ý 
Đến đâu vướng đó 
Chạy theo vọng tưởng. 


Thân mặc ca-sa 
Không bỏ việc ác 
Kẻ ác làm ác 

Bị dọa đường ác. 


Kẻ khó dạy bảo 
Như uốn cây khô 
Ta làm vì ta 

Sao không tỉnh tấn. 


Ngăn tâm chẳng sạch 
Tất còn phóng tng 
Bỏ tham niệm đạo 
Mới dùng ngăn tâm. 


Ngăn tâm chẳng sạch 
Phóng đãng bất tín 
Diệt được các khổ 
Sa-môn bậc thượng. 
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PHÁM 35: PHẠM CHÍ (CÓ 40 BÀI) 


Phẩm Phạm Chí này 
Nói làm thanh bạch 
Tu học không nhiêm 
Xưng danh Đạo sĩ. 


Vượt dòng thoát qua 
Võ dục như Phạm 
Biết hành phải diệt 
Gọi là Phạm chi. 


Dùng chỉ và quán 
Thanh tịnh vượt vực 
Thoát các kết dục 
Gọi là Phạm chi. 


Ua thích, chán ghét 
Wứt bỏ cả hai 

X4 ly tham dám 
Gọi là Phạm chi. 
Tư duy thanh tịnh 
Hành động vô lậu 
Câu chứng vô sinh 
Gọi là Phạm chỉ. 


Nhát sảng ban ngày 
Nguyệt sảng ban đêm 
Giáp sáng quân bình 
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Thiên sảng người tu 
Chư Phát ra đời 
Chiêu sảng tôi tăm. 


Chăng cạo tóc, nói lành 
Là Sa-móôn, Phạm chỉ 
Ai từ bỏ các ác 

Mới chính là Đạo nhán. 


Vựt ác là Phạm chỉ 
Vào chánh là Sa-môn 
Phá ngã, không làm ác 
Thật chính là xuất gia. 


Ai bỏ ái dục 

Tâm không vương vấn 
Đã bỏ, đã chánh 

Là diệt các khổ. 


Thân miệng và ÿ 
Sạch không lỗi lâm 
Gi# øìn ba nghiệp 
Chính là Phạm chi. 


Tâm ai hiểu rõ 

Lời dạy của Phát 
Quán tâm hướng về 
Thanh tịnh như Hước. 
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Chăng phải bện tóc 
Gọi là Phạm chí 

Chí thành hành pháp 
Thanh bạch là hiên. 


Bủi tóc, không tuệ 
Áo cỏ làm chỉ 

Trong còn chấp trước 
Ngoài bỏ ích ơi? 


Mặc áo tâm thường 
Thân hành theo pháp 
Đức cư tư duy 

Gọi là Phạm chi. 


Phật không dạy điều 
Khen mình chê người 
Chân thật không dối 
Mới là Phạm chỉ. 


Đoạn tuyệt dục vọng 
Ý chí không dâm 
Theo đối vứt dục 
Gọi là Phạm chỉ. 


Vượt sông sinh tử 
Có găng thoát qua 
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Tự giác vượt hào 
Gọi là Phạm chi. 


Bị măng bị danh 
lm lặng không gián 
Có sức nhân nhục 
Gọi là Phạm chỉ. 


Ai bị khinh khi 
Chánh niệm giữ giới 
Vững điều phục thân 
Gọi là Phạm chi. 


Tám bỏ pháp ác 
Như răn lột da 
Không nhơ bởi dục 
Gọi là Phạm chỉ. 


Hiểu đời là khổ 

Nền diệt ý dục 

Bỏ gánh nặng xuống 
Gọi là Phạm chỉ. 


Tuệ hiểu sâu xa 

Rõ đạo, phi đạo 

Hành đung thượng pháp 
Gọi là Phạm chỉ. 
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Vứt bỏ cư gia 

An lạc không nhà 
Ít muốn biết đủ 
Gọi là Phạm chỉ. 


Không còn mưu sinh 
Không tám tàn hại 
Không bị phiên não 
Gọi là Phạm chỉ. 


Hỏa với tranh giành 
Bị hại không oán 
Dùng thiện báo ác 
Gọi là Phạm chi. 


Bỏ tham, sẵn, sỉ 
Kiểu mạn, các ác 
Như răn lột da 
Gọi là Phạm chi. 


Đoạn tuyệt việc đời 
Không nói lời xấu 
Thực hành tám Chánh 
Gọi là Phạm chỉ. 


Pháp ác trên đời 
Dài, ngăn, lớn, nhỏ 
Đếu không quan tám 
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Gọi là Phạm chi. 


Đời này sống sạch 
Đời sau không uễ 
Không lấy không bỏ 
Gọi là Phạm chi. 


Không chấp vào thân 
Không tụng võ nghĩa 
Hành theo Niết-bàn 
Gọi là Phạm chỉ. 


Với tội và phước 

Siếu việt cả hai 
Không vướng trần lụy 
Gọi là Phạm chi. 


Tám hỷ không bợn 
Như trăng tròn sảng 
Không hủy bảng ai 
Gọi là Phạm chỉ. 


Chạy theo tà kiến 
Mơi hỗ khổ đau 
Muốn vượt lên bờ 
Đừng nohe lời bậy 
Diệt không sinh nữa 
Gọi là Phạm chỉ. 
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Đã đoạn ân ái 
Xuất gia vô dục 
Diệt sạch ải, hữu 
Gọi là Phạm chi. 


Vượt khỏi nhán gian 
Không cầu cối trời 
Không về cối nào 
Gọi là Phạm chỉ. 


Bỏ thương và ghét 
Không còn các uẩn 
Chiến thăng thể gian 
Gọi là Phạm chi. 


Đời này cuối cùng 
Chết không sinh nữa 
Giác ngộ siếu Việt 
Gọi là Phạm chỉ. 


Vượt qua năm đạo 
Không còn chổ rơi 
Ái tập không còn 
Gọi là Phạm chi. 


Œ trước và sau 
Œ giữa cũng không 
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Không giữ, không bỏ 
Gọi là Phạm chỉ. 


Bậc rất hùng dũng 
Tự mình giải thoát 
Giác ngộ, bất động 
Gọi là Phạm chỉ. 


Tự biết đời trước 
Những nơi trải qua 
Không còn tái sinh 
Trí thông đạo huyền 
Sáng như Máu-m 
Gọi là Phạm chi. 


PHÁM 36: NÊ-HOÀN (CÓ 36 BÀI) 
Phẩm Nê-hoàn này 
Dạy đường hướng về 
Điểm nhiên tịch diệt 
Vượt khó sinh tử. 


Nhân phải giữ đứng đâu 
Niết-bàn, Phật tôi thượng 
Xuất gia không phạm giới 
Ngăn tám không gáy hại 
Không bệnh lợi nhất 
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Biết đu giảu nhất 
Tin bạn tốt nhát. 
Nê-hoàn vui nhát. 


Đói, bệnh nặng nhất 
Các hành: khổ nhất 
Hiểu đúng như vậy 
Nê-hoàn vui nhất. 


Íl đi đường thiện 
Tá ất đến ác nhiễu 
Biết đúng như vậy 
Nê-hoàn rất yên. 


Sinh đến cõi thiện 
Bị đọa cối ác 

Đạt đến Nê-hoàn 
Đêu do nhân duyên. 


Nai sống rừng hoang 
Chim bay hư không 
Pháp theo nhân quả 


Chán nhân hướng diệt. 


Trước không có gỉ 
Sau đó cũng không 
Chính là vô đắc 
Có øì nghĩ Su. 
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Tâm khó thấy 
Tu mới thấy 
Giác ngộ dục 
Thấy đây đủ. 


Không thích trần 
Là thoát khổ 

VI ái dục 

Thông khổ tăng. 


Rõ bất tịnh 

Nên chế ngự 
Không tham luyễn 
Thì hết khổ. 

Thấy biết thấy 
Nghe biết nghe 
Niệm biết niệm 
Thức biết thức 
Không chấp trước 
Không phản biệt 
Trừ tát cả 

Là thoát khổ. 


Trừ thân tưởng 
Diệt thọ hành 
Thức không còn 
Là hết khổ. 
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Theo là động 
Bỏ là tịnh 
Tránh gân động 
Xa hỷ lạc. 


Xa hỷ lạc. 
Thì an tịnh 
Đã tịch tịnh 
Hết đến đi. 


Không đến đi 
Thoát sinh tử 
Hết sinh tử 

Không bỉ thử. 


Đoạn bỉ thứ 
Diệt cả hai 
Diệt tận cùng 
Là hết khổ. 


T)-kheo có tái sinh 

Nếu tạo hữu, có hành 
Không tạo hữu, hết hành 
Hết hữu, sinh chấm dứt. 


Người đạt đến VỒ niệm 
Mới có thê đạt đến 
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Không sinh, không còn hữu 
Không tạo, không có hành. 


Có hữu và côn hành 

Là chưa được bình an 
Không còn hữu và hành 
Là giải thoát, bất sinh. 


Từ hữu này chấm dứt 

Từ hữu này tải sinh 

Côn hành có sinh tử 

Bỏ hành, được chứng quả. 


Thực, nhán duyên sinh hữu 
Thực, nhân duyên khổ vui 
Ở đây cần phải diệt 
Không còn niệm theo hành 
Hành diệt, tự nhiên an 
Những đau khổ chấm dứt. 


Tỳ-kheo, Ta đã biết 

Chăng thuộc vào các cối 
Chăng ở hư không xứ 
Chăng vào các dụng xứ 
Chăng thuộc tưởng vô tưởng 
Chăng đời này đời sau 
Không mặt trời và trăng 
Không ởi, không lơ lửng 
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Ta không côn qua lại 
Không đến và không đi 
Không mắt và không sinh 
Nơi ấy là Nê-hoàn. 


Giống như vậy, nhưng khác 
Giải thoát hết khổ vui 

Thấy không còn sợ hãi 
Không nói, nói không saI. 


Bẻ gãy mũi tên hữu 
Không còn vướng ngư sỉ 
Là khoái thích sô một 
Đường này an vô thượng. 


Bị nhục, tám như đất 

Tụ nhân như cửa đi 

Sạch như nước không cấu 
Vô sinh, hết luân hồi. 


Không tham đắm thăng lợi 
Tuy thăng, khổ lại sinh 
Nền tự cáu thăng pháp 

Đã thắng, không còn sinh. 


Dứt cũ, không tạo mới 
Chán thai, không hành dâm 
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Giống héo, không mọc nửa 
Y diệt như lứa tất. 


Bào thai là biển uÊ 

Vụi gì mà hành dâm 

T rến trời tuy cối thiện 
Đêu không bằng Nê-hoàn. 


Cần biết đoạn tất cả 
Không tham luyễn thể gian 
Vưt hết đến diệt độ 

Đường này là tối thượng. 


Phật dạy pháp Thánh để 
Trí dũng nên phụng trì 
Hành tịnh không uê nhiễm 
Tự biết vượt thể gian. 


Hành đạo trước xa dục 
Sớm mặc giới pháp Phát 
Diệt ác thoát cảnh ác 
Như chữn vượt hư không. 


Ai đã hiểu Pháp cú 

Chi tâm tu tập theo 

Vượt qua bở tử sinh 

Hết khổ, không hoạn nạn. 
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Đạo pháp không thân sơ ˆ 
Chánh không cán mạnh yếu 
Quan trọng không vọng tưởng 
Mở kết là thanh tịnh. 


Thượng trí nhàm chán thán 
Nguy ách không chân thật 
Khổ nhiêu nhưng vui Í1 
Chín lỗ đếu bất tịnh. 


Tuệ dùng nạn mua an 
Không tham, thoát các nạn 
Hình hài như bọt nổi 

Tuệ thấy, xả không tham. 


Quán thân là vật khổ 
Sinh, lão, bệnh, tử khổ 
Vưứt cầu hành thanh tịnh 
Tất được an lạc lớn. 


Dùng tuệ phả tan tà 
Diệt hữu lậu không còn 
Tu thanh tịnh, vượt đời 
Trời người đêu kính lê. 


SÓ 210 - KINH PHÁP CÚ, QUYÊN HẠ 729 


PHÁM 37: SINH TỬ (CÓ 18 BÀI) 
Phẩm sinh Tử này 
Nói về người, quỷ 
Thân mắt thân còn 
Tùy nghiệp chuyên sinh. 


Mạng sống như trái chín 
Thường Sợ bị rụng rơi 
Đã sông, thì phải khổ 

Ai có thể bất tử? 


Khởi đầu ưa ân ái 

Vì dâm vào bào thai 

Thọ thân mạng như điện 
Ngày đêm giảm không dừng. 


Thân này là vật chết 

Tĩnh thán pháp vô hình 
Chết rôi lại tái sinh 

Nhưng tội phước không mất. 


Luân hồi rất nhiều đời 
Còn sr ái còn đài 

Tự làm, hưởng khổ vui 
Thân chết, thức tiếp nồi. 


Thân bốn đại là sắc 
Thực bồn ám là danh 
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Sự tình mười tâm giới 
Bị duyên khởi mười hai. 


Thần thức nơi chín địa 
Sinh tử nồi tiếp hoài 
Thể gian ngu không học 
Si ám không Thiên nhãn. 


Bôi bản bằng ba cấu 
Không mát l tà kiến 
Cho chết rồi côn mãi 
Hay cho chết mắt hắn. 


Tám thức tạo ba cối 
Năm đường thiện và ác 
Lặng lẽ đi và đến 

Qua lại theo nhân quả. 


Dục, Sắc, Vô hữu sắc 
Tất cả do nghiệp cũ 
Như cây nào trái ấy 
Báo như bóng theo hình. 


Thức lấy thân làm tên 
Như lửa theo chất đốt 
Nơi đuốc gọi lửa đuốc 
Tùy than có phán củi. 
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Tám pháp khởi theo nhau 
Pháp diệt thì tâm diệt 
Sinh diệt như mưa đã 
Lưu chuyển không tự biết. 


Thức chạy theo năm đưởng 
Qua lại khắp mọi nơi 

Bỏ thân rồi thọ thân 

Như xe lăn trên đất. 


Con người bỏ xác thân 
Như ra khỏi nhà cũ 
Thức lấy thân làm nhà 
Thân hoại, thức tiếp nổi. 


Tỉnh thân trong thân thể 
Như chim nhốt trong bình 
Bình vỡ, chỉm bay ra 
Thân chết, thần tái sinh. 


SI mê tưởng thưởng, tịnh 
Ua thân tưởng, nghỉ tưởng 
Hy vọng không chính yếu 
Phát dạy: chính võ mình. 


Một sóc, hai thay đổi 
Ba câu, năm rộng lớn 
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Các biến mười hai việc 
Hay thay vượt vực trỏi. 


Khi đoạn tuyệt ba sự 
Biết thân không sông nữa 
Mạng sống, hơi ấm, thức 
Bỏ thân sang đời khác. 


Khi chết, thân trên đất 
Như gồ nào biết gì 

Quản sát tướng trạng này 
Như huyền, ngu mới tham. 


PHÁM 38: ĐẠO LỢI (Có 19 BÀI) 
Phẩm Đạo Lợi này 
Kính vua cha thấy 
Chỉ dạy đường thiện 
Đốn đóc theo chánh. 


Người biết kính bậc trên 
Vua, cha, thây, fu SĨ 
Giới, tín, thí, văn, fHỆ 
Trọn đời sống an lành. 


Đời trước tạo phước lành 
Sinh làm người tôn quỷ 
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An thiên hạ bằng pháp 
Phụng đạo, ai cũng theo. 


Vua đứng đầu thân dân 
Thường từ ái xuống dưới 
Tự thân tuân pháp, giới 
Dạy người, ngăn lôi lầm. 


Sống an chớ quên nguy 
Nghĩ đúng, làm phước thêm 
Kết quả của phước đức 
Đến không luận sang hèn. 


Làm tướng trong thể gian 
Thuận chánh không theo tả 
Tâm chánh thắng các ác 
Như vậy là Pháp vương. 


Thấy đúng thường bồ thí 
Nhân ái thích lợi người 
Có lợi phân đồng đều 
Nên mọi người thán cận. 


Như bò lội qua sông 

Trước chính, sau cũng chính 
Gi# pháp tâm không tả 

Như vậy mọi người an. 
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Chớ VỌng cầu thân tượng 
Chỉ rước thông khổ thôi 
Ÿ ác tự giết mình 

Không sao đến cối thiện. 


Nên dựa vào giới đức 
Phước báo luôn theo ta 
Người thấy pháp dẫn đấu 
Thoát ly ba đường ác. 


Giữ giới trừ sợ, khổ 
Phước đức trên ba cối 
Ouỷ rồng tà độc hại 
Không phạm người trì giới. 


Bất nghĩa, không thành tín 
Di trá, ưa tranh cãi 

Nên xa lánh hạng này 
Gần ngu, chỉ thêm tội. 


Nhân hiển, nói thành tín 
Học rộng, đu giới hạnh 
Nên biết thân bậc này 
Gần trí, tín, nhiều thiện. 


Nói hay, không giữ giới 
Tám loạn, không làm thiện 
Tuy thân sống chỗ vắng 
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Nhưng không phải học pháp. 


Một, nói lời hay đúng 
Hai, thuyết theo giáo pháp 
Ba, đi ngữ vừa ý 

Bốn, nói thật không dối. 


Không biết, nhận dao bén 
Chỉ làm thán bị thương 
Ngu ra học tà thuyết 
Làm theo chịu khổ đau. 


Tham dục, sân nhuế, sỉ 
Là ba gốc bất thiện 

Vì nó thân tự hại 

Báo do s1 ái sinh. 


Có phước làm trời người 
Phi pháp đọa cối ác 
Riêng bậc Thánh thấy rõ 
Thường hành lời Phát dạy 
GIới đực lợi hai đời 

Đã làm, phước theo thân 
Trời người đêu khen ngợi 
Tâm chánh luôn an Ôn. 


Làm ác, không nghĩ bỏ 
Ngày thêm, không hồi hận 


736 


BỘ BẢN DUYÊN 7 


Mạng trồi qua như suối 
Sợ Vậy, nên gi giới. 


Nay trên đâu của ta 
Tóc bạc, mạng bị trộm 
Là Thiên sứ đã bảo 
Đúng lúc nên xuất gia. 


PHẢM 39: KIẾT TƯỜNG! (CÓ 19 BÀI) 
Phẩm Kiết Tường này 
Phương pháp tu thán 
Bỏ ác làm thiện 
Mãi hưởng phước nhiêu. 


Phát, Đạo S1 chư Thiến 
Như Lai giảng chân nghĩa 
Có tụ sĩ Phạm chỉ 

Hỏi: an lành là gì? 

Phát từ bị thương họ 
Giảng yếu nghĩa pháp này 
Tìm thích theo chánh pháp 
Là an lành tối thượng. 


Không lệ thuộc trời người 


* Tương đương Päli - Mangala-sũtta - kinh Hạnh phúc. 
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Câu khẩn điễu may rủi 
Không cúng tê thán linh 
Là an lành tôi thượng. 


Chọn bạn hiển sống chung 
Chủ trọng làm phước đức 
Thân hành động chán chánh 
Là an lành tối thượng. 


Bỏ ác, làm theo thiện 
Tránh rượu, biết tiết chế 
Không tham dâm nữ sắc 
Là an lành tối thượng. 


Học rộng, sống đúng giới 
Tĩnh tán học pháp, luật 

Sửa mình, không tranh chấp 
Là an lành tối thượng. 


Hiếu thảo với cha mẹ 
Lo gia nghiệp, vợ con 
Không hành động phóng đãng 
Là an lành tối thượng. 


Không khinh mạn, tự cao 

Tri túc, biết nhớ ân 

Thường xuyên học kinh pháp 
Là an lành tối thượng. 
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Học nhiêu, thường khiêm tốn 
Thích gặp bác Sa-môn 

Nghe giảng thọ trì ngay 

Là an lành tối thượng. 


Trai giới, ta phạm hạnh 
Muốn thân cận Hiên thánh 
Nương tựa bác Minh trí 
Là an lành tối thượng. 


Tín tâm, sống đạo đức 
Ỹ quyết định không nghi 
Muôn thoát ba đường ác 
Là an lành tối thượng. 


Bồ thí, tâm bình đẳng 
Kính phụng bậc Đắc đạo 
Cung kính các vị trời 

Là an lành tối thượng. 


Thưởng tránh xa tham dục 
Nơu sĩ và sản hận 

Tập nhận thức đúng đạo 
Là an lành tối thượng. 


Vưt bỏ điều vô ích 
Siếng tt đạo thiết thực 
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Thưởng làm việc đáng làm 
Là an lành tôi thượng. 


Vì tất cả chúng sinh 
Xây dựng tám Đại tư 
Nhân ái giúp chúng sinh 
Là an lành tối thượng. 


Muốn cấu phước an lành 
Phải kính trn Đức Phát, 
Muốn cấu phước an lành 
Phải học nghĩa Pháp cu, 
Muốn cấu phước an lành 
Nên cúng dường Tang bảo, 
Người trì giới thanh tịnh 
Là an lành tôi thượng. 


Người trí sống trong đời 
Luôn tập hạnh an lành 
Tự thành tựu THỆ giác 
Là an lành tối thượng. 


Phạm chí nghe Phát dạy 
Tám ÿ rất hoan hỷ 

Đánh lê sát chân Phát 
Quy y Phát, Pháp, Tang. 


SỐ 211 
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn 
Pháp Cự và Pháp Lập. 


QUYÊN 1 


PHẨM 1: VÔ THƯỜNG 

Thí dụ I: 

Thuở xưa, trời Đề Thích bỗng nhiên mắt đi năm 
đức tướng, nên tự biết mình sắp mạng chung, tái 
sinh vào thai một con lừa trong nhà người thợ làm 
đồ gôm. Năm đức tướng là gì? 

1. Hào quang trên thân mắt. 

2. Hoa trên đầu khô héo. 

3. Không còn ưa thích chỗ ngôi của mình. 

4. Mô hôi nách chảy hôi dơ. 

5. Bụi bám trên thân. 

Đề Thích nhân năm việc này, biết phước mình 
đã hết nên rất lo buôn. Ông nghĩ trong tam giới chỉ 
có Phật mới cứu độ được khô ách cho chúng sinh, 
nên vội chạy đên chỗ Đức Phật. Bây giờ Đức Thế 
Tôn đang tọa thiền nhập Phố tế tam-muội trong 
thạch thât trên núi Kỳ-xà-quật. Thiên đề đến nơi 


SÓ 211 - KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ, QUYỀN 1 741 

øặp Đức Phật liên cúi đầu đảnh lễ, phủ phục sát 
đất, chí tâm quy mạng Phật, Pháp, Tăng. Trong 
khoảng thời gian cúi mình làm lễ, Thiên đế mạng 
chung, thân thức liền nhập vào thai một con lừa 
trong nhà người thợ đồ gôm. Lúc â ây, lừa mẹ tự bứt 
đứt dây, chạy loạn vào chỗ đồ gồm chưa nung, làm 
đồ vỡ rất nhiêu. Người chủ rất giận, bèn xách cây 
rượt đánh, lừa mẹ nhân đó bị xảy thai. Thân thức 
của Thiên để liên thoát khỏi thai lừa, nhập lại thân 
cũ, đầy đủ năm đức tướng như xưa. 

Đức Phật trong lúc định tam-muội biết việc đó, 
tán thán: 

— Lành thay! Này Thiên đế, ông có thê đến lúc 
sắp mạng chung biết quy mạng Tam bảo, tội 
nghiệp đã xong, không còn thọ khổ báo nữa. 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: 

Các hành võ thưởng 
Là pháp thịnh suy 
Sinh thì phải tử 

Diệt là an Vui. 

Như nhà thợ gốm 

Nẵn đất làm đô 

Tất cá đếu hoại 
Mạng người cũng thế! 

Đề Thích nghe kệ xong liên biết yêu nghĩa vô 
thường, thông lẽ biến đối tội phước, hiểu rõ tội gốc 
thịnh suy, tuân theo lý đạo tịch diệt, hoan hỷ phụng 
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trì Chánh pháp, đặc quả Tu-đà-hoàn. 


Thí dụ 2: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tĩnh xá nước Xá-vệ 
thuyết pháp cho hàng trời, người, rồng, qui. Lúc 
ây, mẹ vua Ba-tư-nặc tuôi hơn chín mươi chợt lâm 
trọng bệnh, vì trị không đúng thây đúng thuốc nên 
đã qua đời. Vua và quân thân theo pháp làm lễ tang 
rÔi đưa đi an táng. Tang sự xong, vua và quân thân 
trở về, ghé ngang qua chỗ Phật. Lúc ây vua cởi mũ 
tháo giây bước đến làm lễ bên chân Phật. Đức Phật 
mời vua ngôi xuống rôi hỏi: 

- Vụa từ đâu đến mà quân áo xốc xếch, vẻ mặt 
tiêu tụy? Sao lại ra nông nỗi này? 

Nhà vua cúi đầu đáp: 

— Thái hậu, mẹ con tuổi hơn chín mươi mắc 
phải trọng bệnh vừa mới qua đời. Con đưa lĩnh cữu 
ra mộ rồi trở về ghé qua đây thăm Đức Thế Tôn. 

Đức Phật bảo với vua: 

— Từ xưa đến nay có bốn VIỆC đáng sợ nhất, đó 
là: Sinh ra rôi phải già yêu gây guộc; bệnh phải héo 
hon hình dung: chêt thân thức đi mất, xa lìa thân 
thuộc. Đó là bốn việc chăng hẹn cùng người. Vạn 
vật vô thường, không kế dài lâu. Mỗi ngày trôi qua, 
mạng sống lần giảm. Như nước năm sông ngày 
đêm chảy mãi không ngừng, mạng người mau qua 
cũng như vậy. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn liên nói kệ: 
Như sông chảy mau 
Theo dòng trôi mấi 
Mạng người cũng thể 
Qua không trở lại. 

Rồi Đức Phật nói với vua: 

— Mọi vật trên đời đều như vậy, không có cái gì 
trường tôn. Mọi người đêu phải chết, không ai 
tránh được lễ này. Các vị Phật, chân nhân, tiên ngũ 
thông, quốc vương thuở xưa nay có còn đâu? Vua 
không nên buôn thương vô ích có hại đến thân 
mình. Làm người con hiệu thương yêu cha mẹ quá 
vãng thì phải làm phước, tu tạo công đức hôi 
hướng cho cha mẹ, như là chuẩn bị lương thực gởi 
cho người thân lúc đi xa. 

Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quân thân đều 
hoan hỷ, không còn lo buôn. Những người đến 
nghe pháp đều thây được đạo. 


Thí dụ 3: 

Thuở xưa, Đức Phật trú trong vườn Trúc tại 
thành La-duyệt- kỳ. Một hôm Ngài cùng các đệ tử 
nhận lời thỉnh vào thành thọ trai thuyết pháp. Xế 
chiêu, Đức Phật và các đệ tử ra khỏi thành, trên 
đường đi gặp một người đang lùa một đàn bò vào 
thành. Đàn bò mập mạp, ăn no đủ nên nhảy nhót, 
đùa bỡn cụng húc nhau. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói 
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kệ răng: 
Như người cầm gậy 
Chăn dắt nuôi bò 
Già chết cũng vậy 
Lùa mạng sống đi. 
Trăm ngàn chẳng một 
Đông họ trai gái 
Kỹ cóp tải sản 
Khỏi già chết đâu. 
Sự sống ngày đêm 
Mạng tự lần giảm 
Tuổi thọ tiêu mòn 
Như ao ruf cạn. 

Đức Phật về đến vườn Trúc rửa chân rôi ngồi 
xuống. A-nan ra trước đảnh lễ thưa hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, ban nãy. giữa đường Ngài 
có nói lên ba bài kệ. Chúng con vẫn chưa hiểu lắm, 
xin Ngài từ bị khai thị cho. 

Đức Phật hỏi: 

- Này A-nan, ngươi có thây người ta lùa đản 
bò đi không? 

A-nan đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đĩ nhiên là con có thây. 

Đức Phật giảng giải: "Này A-nan, đàn bò đó là 
của một nhà hàng thịt, vôn có cả ngàn con. Mỗi 
ngày ông chủ đêu cho người lùa ra ngoài thành tìm 
nơi cỏ tươi, nước trong cho chúng ăn uống để 
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chúng lớn mập, rồi mỗi ngày chọn ra các con to 
béo đem giết lây thịt. Số bò bị giết đến nay đã hơn 
phân nửa, mà những con còn lại vẫn không hay 
biết, cứ lo đấu húc lẫn nhau, nhảy nhót, kêu rông. 
Ta vì thương cho chúng ngu s1 vô trí nên mới nói 
lên bài kệ đó. 

Này A-nan, đâu phải chỉ có đàn bò đó vô trí 
thôi, mà người đời cũng như vậy! Họ chấp trước 
bản ngã, không biết vô thường, ham ăn ham uống, 
dùng năm dục để cung dưỡng thân mình; tâm ý 
thỏa thuê trở lại gây ra tai họa. Vô thường túc 
nghiệp không hẹn chợt đến mà họ vẫn mờ mịt 
không biết, thì có khác chỉ với đàn bò kia? 

Lúc ây, trong hội chúng có hai trăm Tỳ- -kheo 
tham đắm lợi dưỡng nghe được bài pháp này liên 
tự sách tấn lây mình, do đó chứng quả A-la-hán, 
đây đủ lục thông. Còn đại chúng đều xúc động 
bước ra đảnh lễ Đức Phật. 


Thí dụ 4: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp cho các hàng 
đệ tử ở khu Lâm viên Kỷy-đà Cấp cô độc nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, có con gái của một vị Phạm chí, tuôi 
khoảng mười bốn, mười lãm, đoan chính, thông 
minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng 
đột ngột chết đi. Đồng thời ruộng của vị Phạm chí 
đó đang mùa lúa chín cũng bị lửa ma trơi đốt cháy 
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hết sạch. Tai nạn đôn dập. vị Phạm chí vô cùng đau 
buôn, tâm ý hoảng loạn như người phát cuồng, 
không cách gì giải tỏa nồi. Ông nghe người ta nói 
Phật là Bậc Đại Thánh, Thây của cả trời người, hay 
thuyết pháp giúp cho chúng sinh hết phiên não, 
khỏi khô đau, nên tìm đến chỗ Phật nhờ giúp đỡ. 
Đến nơi, ông đảnh lễ rôi quỳ xuống thưa: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con vốn hiếm muộn, chỉ 
có một người con gái sớm hôm an ủi. Thế mà nó 
bỗng lâm trọng bệnh, bỏ con ra đi. Tỉnh cha con 
quyên luyến là lẽ tự nhiên, nên con vô cùng khổ 
não. Xin Đức Thế Tôn oai thân giáo hóa giúp cho 
con giải tỏa nỗi đau buôn nảy. 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Trên đời có bốn việc không thê lâu dài. Đó là 
bốn việc gì? 

1. Trường tôn phải hoại diệt. 

2. Giàu sang phải nghèo hèn. 

3. Hội họp phải chia ly. 

4. Khỏe mạnh rồi phải chết. 

Rồi Thê Tôn nói kệ: 

Trường tôn phải diệt 
Cao sẽ đổ ngã 

Gặp rồi ly biệt 

Sinh ắt tử vong. 

Ông Phạm chí nghe xong, tâm ý khai ngộ xin 
Phật xuất gia làm Tỳ-kheo. 
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Đức Phật hoan hỷ hứa khả bảo: 

— Lành thay, hãy lại đây Ty-kheo. 

— Phạm chí râu tóc liên tự rụng, thành tướng 
Sa-môn. Sau đó nhờ nỗ lực quán chiếu lý vô 
thường, chăng bao lâu ông chứng quả A-la-hán. 


Thí dụ 5: 

Thuở xưa, Đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-quật 
thành La-duyệt-kỳ. Lúc ấy, trong thành có một 
nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc 
đoan chính, cả nước không ai sánh băng. Thanh 
niên con em các nhà quyên quý ai cũng hâm mộ 
tranh nhau tìm đến. Một hôm, nàng Liên Hoa bỗng 
sinh tâm lành, đòi bỏ việc đời xuất gia làm Tỳ- 
kheo-ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm đến núi Kỳ-xà-quật 
nơi Đức Phật đang cư trú. Giữa đường, gặp một 
dòng suối mát, nàng Liên Hoa liên ghé lại uống 
nước rửa tay. Làn nước trong xanh, long lanh hiện 
lên bóng dáng của nàng: vẻ mặt hông thăm, mái 
tóc mượt xanh, thân hình cân đôi hoàn hảo. 

Tự thấy nhan sắc xinh đẹp của mình, nàng Liên 
Hoa hối tiếc nghĩ răng: '“Ƒa sinh ra có được nhan 
sắc mặn mà như vậy, sao lại nỡ bỏ đi để làm Sa- 
môn? Ta nên nhân lúc còn trẻ mà hưởng thụ cho 
thỏa mãn những khao khát riêng mình.” 

Nghĩ như vậy xong, nàng liên đi về. Đức Phật 
biết Liên Hoa có thể độ được, nên hóa ra một thiếu 
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nữ nhan sắc tuyệt trần hơn xa Liên Hoa từ phía 
khác đi ngược chiêu lại. Liên Hoa trông thấy vô 
cùng yêu mến, liên hỏi thăm người hóa ra đó: 

— Nàng từ đâu đến? Chồng con cha anh ở đâu 
mà đi một mình không al đi cùng vậy? 

Người hóa ra đáp: 

— Tôi ở trong thành có việc ra ngoài, nay định 
trở về nhà. Chị em mình tuy chưa quen nhau nhưng 
có thể cùng về chung. Gần đây có bờ nước, chúng 
ta trước hãy đến đó nghỉ ngơi, trò chuyện. 

Liên Hoa đáp: 

— Vậy thì hay lăm. 

Hai người cùng đến bờ nước chuyện trò tâm sự. 
Một lát sau, người hóa ra mệt mỏi tựa vào gôi Liên 
Hoa ngủ. Không ngờ mới đó mà thiêu nữ đã chết, 
thi thê sình lên, hôi thối, giòi bò lúc nhúc, răng tóc 
rụng rời, tứ chi tan rã. 

Liên Hoa trông thấy hết sức kinh sợ, thầm nghĩ: 
“Người đẹp như vậy mới đó mà đã không còn. 
Nàng ta còn vậy, thân ta há bảo đảm dài lâu? Phải 
nên đến chỗ Đức Phật để tinh tấn học đạo.” Đến 
nơi, nàng cúi sát đất đảnh lễ Đức Phật, xong bèn 
thuật lại đầy đủ những việc đã thây. 

Đức Phật nói với Liên Hoa: 

— Người ta có bốn việc không thể nương cậy. 
Đó là bôn việc gì? 

1. Trẻ trung rồi phải già yếu. 
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2. Mạnh khỏe rồi phải tử vong. 

3. Thân thuộc vui vẻ phải xa lìa. 

4. Của cải tích trữ phải phân tán. 

Bấy giờ, Đức Phật liền nói kệ: 

Già thì sắc suy 

Bệnh khiến thân hoại 
Khi mạng đã hết rồi 
Thân rã, hư hoại. 
Thân có gì quý 

Đồ dơ tuôn chảy 

Bị bệnh tật phú vây 
Chịu họa già chết. 
Buông lung theo dục 
Tăng thêm điễu phi pháp 
Đâu biết sự đổi thay 
Thọ mạng võ thưởng. 
Dầu là con ruột 

Cha mẹ, anh em 

Khi chết đến nơi 
Không nương ai được. 

Nàng Liên Hoa nghe pháp xong hân hoan giải 
ngộ, quán thân như huyền hóa, mạng sông chăng 
đài lâu, chỉ có Niết- bàn là an ôn vĩnh cữu, nên đến 
trước Phật xin xuất gia làm Tỳ-kheo-ni. 

Đức Phật nói: 

— Lành thay! 

Tóc Liên Hoa liên tự rụng thành Tỳ-kheo-ni. 
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Sau đó nhờ công phu tư duy thiên quán, Tỳ-kheo- 
ni Liên Hoa đã chứng quả A-la-hán. 

Những vị được nghe pháp trong pháp hội, aI 
nây đêu hoan hý. 


Thí dụ 6: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp trong vườn 
Trúc tại thành Vương xá. Lúc ây, có bôn anh em 
Phạm chí đã chứng được ngũ thông, tự biết sau Dảy 
ngày nữa mình sẽ chết. Do đó họ cùng bản với 
nhau rằng: “Sức của ngũ thông có thê làm nghiêng 
lệch trời đất, nắm giữ mặt trời mặt trăng, đời núi 
cao, ngưng sông chảy... không việc nào là không 
làm được, lẽ nào tránh không khỏi cái chết này 
sao?”. 

Người thứ nhất nói: 

— Tôi sẽ lặn xuống biến, trên không xuất hiện, 
dưới không đến đáy, ở giữa lưng chừng biến thì qui 
vô thường làm sao biết chỗ mà tìm? 

Người thứ hai nói: 

— Tôi chuI vào giữa núi Tu-di, khép núi lại bao 
bọc xung quanh thì quỉ vô thường biết đâu mà 
kiêm? 

Người thứ ba nói: 

— Tôi sẽ ân nắp giữa hư không, quỉ vô thường 
làm sao biết được? 

Người thứ tư nói: 
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— Tôi sẽ lẫn vào trong chợ, quỉ vô thường đến 
bắt được người nào đó thì thôi, cần gì phải tìm bắt 
tôi? 

Bốn người bản xong, bèn đến gặp vua Ba-tư- 
nặc từ giã: 

— Thọ mạng của chúng tôi chỉ còn Dảy ngày 
nữa. Nay chúng tôi muôn chạy trốn vô thường, 
mong răng sẽ thoát được trở về thăm vua, mong bệ 
hạ ban ân.” 

Nói xong, bốn vị ấy ra đi trôn vào chỗ của 
mình. Bảy ngày sau, mãn hạn kỳ bốn người đều 
chết cả, như trái chín tự rụng. Người quản lý chợ 
báo cho vua biết có một vị Phạm chí bỗng dưng 
chết giữa chợ. Vua chợt tỉnh ngộ bảo: 

- Bốn người cùng trốn nghiệp, một người đã 
chết, ba người kia làm sao tránh khỏi? 

Vua liên cho xa giá đến chỗ Phật, đảnh lễ ngôi 
qua một bên rôi bạch với Phật: 

- Gần đây, có bốn anh em Phạm chí đã đắc ngũ 
thông, biết răng mạng mình sắp chết nên cùng nhau 
trồn qui vô thường. Xin hỏi hiện nay họ có tránh 
thoát được không? 

Đức Phật đáp: 

- Này Đại vương, người ta có bốn việc không 
thể tránh khỏi. Bốn việc ấy là gì? 

1. Khi ở thân trung âm không thê không thọ 
sinh. 
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2. Đã thọ sinh không thể không già. 

3. Đã già không thê không mang bệnh. 

4. Đã bệnh không thể không chịu chết. 

Bây giờ Đức Phật liên nói kệ: 

Dấu trồn ở hư không 
Giữa biển khơi, núi rộng 
Không một nơi nào cả 
Tránh khỏi được tứ vong. 
Việc này do mình tạo 
Làm sao mà tránh được 
Người vì nó bất an 

Đưa đến khổ già chết. 
Biết vồ thưởng, tự an 
Kiến chấp sinh liên hết 
T)-kheo thắng ma bình 
Thoát khỏi vòng sinh tứ. 

Vua nghe Đức Phật nói xong bèn than: 

— Lành thay! Thật đúng như lời Thế Tôn dạy. 
Bốn người trốn nghiệp, nhưng trong đó một người 
đã chết, ba người kia làm sao tránh được. 

Các quan tùy tùng nghe Đức Phật dạy xong đều 
tin nhận. 


PHẢM 2: GIÁO HỌC 
Thí dụ 7: 
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Thuở xưa, Đức Phật trú ở tĩnh xá Kỳ thọ nước 
Xá-vệ. Ngài dạy các Tỷ- -kheo hãy tinh tấn tu tập 
đạo nghiệp, dứt trừ các âm cái, tâm trong sáng, tĩnh 
thân định tĩnh, mới có thê tránh được các khô. 

Có một Tỳ-kheo tâm trí không thông đạt, suốt 
ngày ăn no xong lại vào phòng đóng cửa nằm ngủ. 
Ông â ây yêu mến huyền thân, chỉ lo hưởng lạc thích 
ý mà không biết nghĩ đến vô thường, không ngờ 
bảy ngày sau mạng mình sẽ hết. 

Đức Phật xót thương, sợ răng sau khi ông mất 
sẽ đọa vào đường ác nên bước đến phòng gõ cửa 
cảnh tỉnh ông: 

Ôi hãy dậy, đừng mê 

Loài rận, ốc, trai, mọt 

Ân mình trong bắt tịnh 

Mê hoặc chấp làm thân. 
Đầu có bị chém thương 
Ma tám như trẻ bệnh 

Đối trước bao ách nạn 

Lại tham đắm ngủ nghê. 
Biết nghĩ, không phóng dật 
Lo học đạo từ bi 

Do đó không ưu sâu 
Thưởng nhớ trừ vọng tưởng. 
Chánh kiến luôn trau dồi 
Là ảnh sáng giữa đời 

Sinh ra, phước đây đủ 
Chết không đọa ác đạo. 
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Vị Tỳ-kheo nghe kệ liên giật mình thức dậy. 
Ông trông thây Đức Phật đích thân khuyên dạy lại 
càng kinh sợ, nên liên đứng dậy đảnh lễ Đức Thê 
Tôn. Đức Phật lại hỏi: 

— Ông có tự biết túc mạng mình không? 

VỊ T$-kheo đáp: 

— Vì âm cái ngăn che nên không biết được. 

Đức Phật bảo: 

— Thuở quá khứ, thời Phật Duy Vệ, ông từng 
xuất gia song vì tham mê lợi dưỡng cung phụng 
cho huyền thân, không lo niệm kinh trì giới, ăn no 
lại ngủ không nhớ đến lẽ vô thường, nên khi mạng 
chung thần thức đọa vào loài rận trải qua năm vạn 
năm, chết rôi lại đọa vào loài trai, sò và sâu mọt 
trong cây, mỗi loài lại năm vạn năm nữa. Bồn loài 
này sinh trưởng trong bóng tối, tham yêu thân 
mạng, thích ở trong chỗ kín đáo tôi tăm, lây đó 
làm nhà, không thích ánh sáng. Chúng ngủ một 
giấc dài đến trăm năm, triền miên trong lưới tội 
lỗi mà không mong câu giải thoát. Nay ông nhờ 
trả hết nghiệp tội mới được làm Sa-môn, sao lại 
còn ham ngủ không biết nhàm chán? 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo nghe lại túc duyên của 
mình, liên hồ thẹn sợ hãi, ăn năn tự trách, quét sạch 
mây mù ngũ cái, chứng đắc quả A-la-hán. 


Thí dụ 8: 
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Thuở xưa, Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, nước Xá-vệ, vì tứ chúng trời người 
thuyết pháp. Lúc ấy, có một vị Tỳ-kheo trẻ tui, 
tánh tình khờ dại chất trực, chưa hiểu được yêu 
nghĩa của đạo. VỊ â Ấy, vì tình ý mạnh mẽ luôn nghĩ 
đên dục, không tự kiêm chế được, nên luôn bị lửa 
dục thiêu đốt, phiền não nhiễu loạn không giải 
thoát được. 

VỊ ấy ngồi suy nghĩ: “Nêu ta chặt đứt nam căn, 
sau nảy sẽ thanh tịnh đặc đạo.” Nghĩ sao làm vậy, 
VỊ Ấy, liền đi đến nhà người đàn- VIỆt mượn cây búa 
rồi về phòng đóng cửa, cởi đô, ngÔi trên ván định 
tự chặt đứt nam căn. Ông cho rằng: “Chính cái này 
khiến cho ta đau khổ, trải qua sinh tử biết bao sô 
kiếp, trôi lăn trong tam đồ lục đạo đều do nữ sắc. 
Nếu không chặt nó đi làm sao đắc đạo?”. 

Đức Phật biết ông này vì ngu si nên mới suy 
nehĩ và hành động như vậy. Thật ra, đạo do chế 
phục tâm, tâm là nguôn gốc. Không biết làm thế là 
phải chết, mà tự hủy hoại thân thê chỉ gây thêm tội 
đọa, mãi chịu đau khối! 

Bấy giờ Đức Thê Tôn liên bước vào phòng vị 
ây, hỏi: 

— Ông định làm gì đây? 

VỊ Tỳ-kheo liên buông búa, mặc đồ lại, rồi 
thưa: 

— Con học đạo đã lâu mà chưa hiểu được pháp 
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môn tu tập. Mỗi khi tọa thiền, tâm an định sắp đắc 
đạo lại bị dục niệm che ngăn, lửa lòng lừng lẫy, 
tâm trí mê mờ, không còn phân biệt gì nữa. Con 
hết sức tự trách, nghĩ răng việc này đều do nam căn 
đòi hỏi, nên mượn búa định chặt đứt nó đi. 

Đức Phật nghe xong liên bảo: 

— Ông sao nøu si không hiểu đạo lý: Người 
muốn câu đạo trước phải dứt trừ sĩ mê rôi sau mới 
chế phục tâm. Tâm là nguôn sốc của thiện ác. 
Muốn dứt trừ tận gốc rễ ái dục phải chế phục tâm. 
Tâm an định, ý thông hiểu mới đắc đạo được. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Học đạo trước trữ gốc 
Bắt vua, ly khai quan 

Kẻ tuy tùng tan rã 

Là Đạo nhán bác thượng. 

Đức Phật lại nói: 

— Trong mười hai nhân duyên, si đứng đầu. Si 
là nguôn của các tội; trí là sốc của các hạnh. Vì vậy 
phải dứt trừ s1, sau đó tâm mới an định. 

Nghe Đức Phật dạy xong, vị Tỳ-kheo ây hồ 
thẹn tự trách: 

— Ta vì ngu si mê hoặc, trước giờ không hiểu 
rõ kinh điển nên mới có suy nghĩ và hành động sai 
lầm như vậy. Nay được nghe những lời Phật dạy, 
thật là vi diệu lắm thay! 

Nhờ đó, vị ây thiên quán theo dõi hơi thở, kiếm 
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soát nội tâm, hàng phục tình ý, dứt hết dục VỌnØ, 
được chánh định chứng quả A-la-hán ngay trước 
Đức Phật. 


Thí dụ 9: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh thứu, thành 
La-duyệt-kỳ vì hàng trời người, quốc VƯƠNg, đại 
thân.. . thuyết pháp cam lộ. Lúc ây, có một vị Tỳ- 
kheo tánh nết cang cường, dũng mãnh. Đức Phật 
biết rõ tâm ý, nên dạy vị ây: 

- Ông hãy ra khe núi Quỷ thần phía sau núi, 
ngôi dưới cội cây mà tu tập sỐ tức cầu được chánh 
định. Hãy theo dõi hơi thở biết rõ dài ngăn, ø1ữ tâm 

ý (an ban thủ ý), dứt vọng tưởng, hết đau khô sẽ 
TỀP Niết-bàn. 

Ty-kheo vâng lời đến khe núi tọa thiền. Núi 
rừng văng vẻ, đồng vọng tiếng qui thân trò chuyện 
đã khiến cho Tỷ-kheo sinh lòng sợ hãi, không sao 
an tâm được. Vị ấy hối hận thầm nghĩ: “Mình 
thuộc dòng dõi lớn, giàu. sang sung sướng mà 
không chịu ở nhà, lại đi xuất gia. Học đạo chỉ thấy 
cô tịch, ở chỗn sâu không bạn ĐẺ, không người qua 
lại chỉ có quỷ thân đe dọa thôi.” 

VỊ ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì Đức Thế 
Tôn đã đến bên cạnh, ngôi xuống một gốc cây rồi 
hỏi: 

— Ông ở đây một mình có sợ hãi không? 


758 BỘ BẢN DUYÊN 7 


VỊ T-kheo đáp: 

— Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập, nên 
thật rât buôn lo. 

Cây lát, có một con voi chúa đến gốc cây cạnh 
bên năm, trong lòng hoan hỷ khoan khoái vì xa 
lánh được bây đàn rộn ràng, ôn náo. 

Đức Phật biết được ý của voi bèn hỏi vị Tỳ- 
kheo: 

— Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây 
chăng? 

VỊ T$-kheo đáp: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con không biết. 

Đức Phật bảo: 

— Con voi này có hơn năm trăm quyên thuộc 
lớn nhỏ. Vì chán ngán bây đàn nên bỏ đi đến đây 
năm dưới gốc cây và nghĩ rằng: “Xa được ngục tủ 
ân ái thật an vui biết bao!”. Voi là loài súc sinh 
còn biết nghĩ đên rảnh rang yên tĩnh, huống chỉ 
ông là người từ bỏ ngũ dục Ở gia đình, câu được 
giải thoát mà lại mong, muốn có bè bạn. Nên biết 
bạn bè ngu ảm gầy ra rất nhiều tai họa. Hãy ở một 
mình không tiêp xúc bàn luận. Thà sông tu học 
một mình hơn là kết bạn với kẻ nøu. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Nền học độc cư 
Không có bạn hiển 
Một mình tu thiện 
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Không bạn kẻ ngu. 
Vui tu ii hạnh 
Cần chỉ bạn lữ 
Một mình võ ưu 
Như voi giữa rừng. 

Nghe Đức Phật nói xong, vị Tỳ-kheo chợt tỉnh 
ngộ, thiên quán lời Phật dạy liên đặc quả A-la-hán. 
Các qui thân nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát 
tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo 
pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và vị 
Tỳ-kheo mới đắc quả cùng nhau trở lại tinh xá. 


PHÁM 3: HỘ GIỚI 

Thí dụ 10: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tình xá Kỳ hoàn 
nước Xá-vệ, vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc 
ây, ở thành La-duyệt-kỳ có hai vị tân học Tỳ-kheo 
muốn gặp được tôn dung Đức Thế Tôn, không ngại 
xa xôi lên đường sang nước Xá-vệ. Con đường 
giữa hai nước hoang, văng không có dân cư, lại gặp 
lúc hạn hán, các suôi nước đều khô cạn. Hai vị Tỳ- 
kheo đi xa mệt mỏi, nóng bức và nhất là đói khát. 
Họ bỗng gặp một vũng nước còn đọng lại giữa lòng 
suối, nhưng nước ấy lại có các loài côn trùng nhỏ 
không thể uống được. Hai vị bàn với nhau: 

— Chúng ta từ xa đến, cốt ý là gặp được Đức 
Thế Tôn, không ngờ hôm nay lại phải chết nơi đây. 
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Một người đê nghị: 

— Chúng ta hãy uông nước đề g1ữ mạng sông 
của mình đên ra mặt Phật. Ai mà biết được chuyện 
nhỏ nhặt này? 

Người kia trả lời: 

- Đức Phật chế giới lây Từ bi bất sát làm đầu. 
Chúng ta giêt hại chúng sinh để giữ sự sông cho 
mình thì dâu gặp Phật nào có ích gì? Tôi thà giữ 
giới mà chết, quyết không phạm giới mà sông! 

Do đó, một vị uông nước thỏa thích rôi lên 
đường đi tiếp. Còn vị kia vì không uống nên đã 
chết khát, liền sinh lên cung trời Đao-lợi thứ hai. 
VỊ trời ấy quán sát túc mạng của mình, nên suy 
nghĩ: ““Fa nhờ trì giới không phạm nên nay mới 
được sinh lên cõi này, phước báo quả thật chăng 
xa!”. Nghĩ như vậy xong, vị trời ây bèn mang 
hương hoa xuống đến chỗ Phật, đảnh lễ cúng 
dường rồi đứng qua một bên. 

Còn vị Tỳ-kheo Ông nước sau nhiều ngày đi 
đường khô nhọc, cuỗi củng cũng đã đến nơi. VIâ ây 
thây Đức Thế Tôn thần đức uy nghi bèn cuối đầu 
làm lễ rồi khóc lóc thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, con cùng đi với một 
người bạn, nhưng chăng may vị ấy đã chết dọc 
đường. Thật cảm thương cho vị ấy không gặp được 
Đức Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 
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— Ta đã biết rõ. 

Rồi Ngài chỉ vị trời đứng bên cạnh nói: 

— VỊ trời này chính là bạn ông! VỊ ấy nhờ giữ 
trọn giới pháp nên được sinh Thiên lại đến đây 
trước. 

Bây giờ Đức Thế Tôn vén y bày ngực cho vị ấy 
thây rôi nói: 

— Ông thây thân Ta mà không giữ gìn giới pháp, 
tuy nói thấy Ta mà Ta không thấy ông. Còn người 
cách xa Ta ngàn dặm mà gìn giữ kinh giới, thì thật 
gân gũi trước mặt Ta. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Đa văn học rộng 
Nghiêm trì giới luật 
Hai đời đếu khen 

Sở nguyện thành tựu. 
Kẻ nghe, học kém 
Giữ giới không nghiêm 
Hai đời đau khổ 

SỞ nguyện cũng HIỂU. 
Phàm học có hai 
Thường gần nghe dạy 
Hiểu rõ nghĩa lý 
Khôn chăng đôi thay. 

VỊ Ty-kheo nghe kệ xong, suy xét lại việc làm 
của mình cảm thây hồ thẹn bèn đảnh lễ Đức Thế 
Tôn cầu xin sám hối. Còn vị trời nghe kệ tâm tất 
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hoan hỷ, chứng được Pháp nhãn. Chúng hội trời, 
người không aI là không y giáo phụng hành. 


PHÁM 4: ĐA VĂN 

Thí dụ 11: 

Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có hai vợ chồng nhà 
đã nghèo mà lại keo bần, không tin đạo đức. Đức 
Phật thương xót họ ngu mê, muôn cứu độ nên hóa 
làm một vị Sa-môn tướng mạo tâm thường, đói 
rách đến nhà đó khât thực. Lúc â ấy, nØười chông đi 
văng, người Vợ thây Sa-môn liền nặng lời măng 
chửi, bất kế đạo lý. Vị Sa- -môn nói: 

— Tôi là tu sĩ đi xin để sông qua ngày. Cô không 
nên chửi mắng như vậy. Tôi chỉ mong được một 
bữa cơm thôi. 

Bà vợ bảo: 

- Dù ông có đứng chết ngay đó tôi cũng không 
cho, huống chi là mạnh khỏe như vậy mà mong tôi 
cho ăn! Ông ở đó chỉ tốn thời gian vô ích, nên sớm 
cút đi cho rôi! 

Nghe vậy, vị Sa-môn liền đứng ngay đó trợn 
mắt tắt hơi, hiện ra tướng chết, thân thể sình 
chướng, miệng mũi giòi bò, bụng nứt ruột rã, đồ 
bất tịnh chảy tràn. Bà ây trông thây sợ hãi, hoảng 
hôn bỏ chạy. Bây giờ Sa-môn hiện tướng lại như 
cũ, bỏ đi đến gôc cây cách nhà ấy vài dặm ngôi 
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nghỉ. 

Người chông về giữa đường bỗng thây vợ mình 
chạy hớt hơ hớt hãi, ấy làm lạ liên hỏi nguyên do. 
Bà vợ kề lại có một ông Sa-môn làm mình sợ hãi 
như vậy. Người chông nghe xong, đùng đùng nỗi 
giận, bèn hỏi: 

— Ông ấy bây giờ ở đâu? 

Người vợ đáp: 

— Đã bỏ đi rồi, nhưng chắc chưa xa lắm. 

Ông chông vội mang cung, xách đao lần theo 
dâu vết tìm đên chỗ Sa-môn, định chém chết ô ông 
ta. VỊ Sa-môn liên hóa ra tòa thành pha lê nhỏ vậy 
bọc quanh mình. Người chông đi quanh mấy vòng 
không cách nào vào được, nên hỏi Đạo nhân: 

— Này đạo sĩ, sao ông không mở cửa thành? 

Sa-môn đáp: 

— Muốn mở cửa thành, ông hãy quăng bỏ cung 
đao đi. 

Người chông suy nghĩ: “Minh nên nghe lời ông 
ây. Nếu vào thành, mình tay không cũng đủ sức 
đánh chết ông ta.” Nghĩ vậy xong, ông quăng cung 
bỏ đao, song cửa thành vẫn không mở. Ông thấy 
vậy nói với Sa-mÔn: 

— Tôi đã quăng bỏ cung đao đổi rồi, sao cửa 
thành vẫn không mở? 

VỊ sa-môn đáp: 

— Ta muốn nói ông hãy ném bỏ cung đao ác ý 
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trong tâm, chớ không phải ném bỏ cung đao trong 
tay! 

Bấy giờ, người chồng trong lòng kinh sợ, 
không ngờ Sa-môn là bậc Thân thánh biết được 
tâm mình. Ông bèn dập đâu sám hối rôi bạch răng: 

— Con có vợ tệ hại không biết bậc Chân nhân, 
đã khiến con khởi ác niệm. Xin ngài Từ bi tha thứ 
lỗi lầm. Nay con xin dẫn vợ đến sám hỗi, nghe lời 
khuyên dạy để biết tu đạo. 

Nói xong, người ây đứng dậy ra về. Người vợ 
đón chồng hỏi: 

— Ông Sa-môn ấy đâu rồi? 

Người chồng bèn thuật lại đây đủ oai đức thân 
thông của vị Sa-môn rồi khuyên: 

— Vị Sa-môn ấy vẫn còn ở đó, bà nên đến sám 
hồi đề diệt trừ tội lỗi. 

Hai vợ chồng đến chỗ vị Sa-môn, năm vóc phủ 
phục sát đất đảnh lễ xin sám hối, nguyện làm đệ tử, 
rồi quỳ thăng hỏi: 

— Ngài là bậc Thân thông oai đức, có thể hóa ra 
thành pha lê kiên cô khó thê vượt qua, tâm định trí 
sáng, mãi mãi không còn sâu lo là thực hành đạo 
đức gì mà được như vậy? 

VỊ Sa-môn đáp: 

— Ta nhờ học rộng giáo pháp không biết nhàm 
chán, phụng hành chánh đạo không có giải đãi, tính 
tân trì giới tu tuệ không phóng dật, nên đạt đến 
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Niết-bàn. 

Bấy giờ vị Sa-môn liên nói kệ: 
Đa văn: sức kiên cô 
Phụng pháp: bở tường thành 
Tĩnh tán: khó phá vượt 
Nhờ đó giới tuệ sinh. 

Đa văn giúp sảng tám 
Tâm sảng, tri tuệ tăng 
Có trí hiểu rộng nghĩa 
Rõ nghìa tụ không. lâm. 
Đa văn hết ưu phiên 
Luôn vui trong thiên định 
Khéo nói pháp cam lộ 
Đến được chỗ vô sinh. 
Nhờ nghe, biết pháp luật 
Hết nghỉ, thấy đạo chánh 
Do nghe hết phi pháp 

Tu đên bát tử thành. 

Sa-môn nói kệ xong, hiện lại thân Phật, hào 
quang rực rỡ soi sáng cả đất trời. Hai vợ chông vừa 
kinh ngạc, vừa sợ hãi, hết lòng ăn năn cải ác, đảnh 
lễ Đức Thế Tôn. Nhờ đó, họ tiêu được hai mươi ức 
kiếp tội ác, đắc quả Tu-đà-hoàn. 


Thí dụ 12: 
Thuở xưa, Đức Phật trú tại tĩnh xả Mỹ âm nước 
Câu-siêm-n1 vì tứ chúng đệ tử giảng nói chánh 
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pháp. Lúc â Ấy, có một vị Bà-la-môn thông minh học 
rộng, hiểu biết rât nhiều kinh sách, không việc gì 
mà không thông. Ông ta nhân đó công cao ngã mạn 
cho là thiên hạ không ai bằng mình. Ông đi khắp 
nơi tìm người tranh luận, nhưng không aI dám đọ 
sức. Một hôm, giữa ban ngày ông cầm đuốc đi giữa 
chốn thị thành. Người ta lây làm lạ hỏi: 

— Ông vì sao ban ngày câm đuốc đi đường 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— Trên đời đều là người ngu tối, mặt không 
trông thấy gì cả, cho nên ta cầm đuốc để soi sáng 
cho họ. 

Người đời nhìn ngó mà chăng ai dám góp lời 
gì, 

Đức Phật biết Bà-la- -môn có phước duyên đời 
trước đáng được độ, Song nếu ông ta công cao cầu 
danh, không. nghĩ đến vô thường, cậy mình khinh 
người như vậy sẽ đọa vào địa ngục, vô số kiếp khó 
mong ra khỏi. Ngài liên hóa ra một nhà Hiên triết 
ngôi giữa chợ, gọi vị Bà-la-môn lại hỏi: 

— VÌ sao ông lại làm như vậy? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— VÌ mọi người ngu tôi, ngày đêm không thây 
ánh sáng nên tôi cầm đuốc soi rọi cho họ. 

Nhà hiền triết lại hỏi: 

— Trong kinh có nói đến bốn pháp sáng suốt, 
ông đã nghe qua chưa? 
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Đáp: 

— Tôi chưa nghe qua. 

Nhà hiển triết nói: 

- Bốn pháp đó là: 

1. Hiểu thông thiên văn địa lý và sự điều hòa 
bốn mùa. 

2. Hiểu thông tinh tú và sự vận chuyên ngũ 
hành. 

3. Năm vững cách trị nước an dân. 

4. Nắm vững việc cầm quân chắng đề thất trận. 

Ông là Bà-la-môn có thông thạo bốn pháp này 
không? 

Bà-la-môn nghe nói trong lòng rât hồ thẹn, ném 
bỏ đuốc đi, rôi chắp tay cung kính, thầm biết rằng 
mình còn kém cỏi. 

Đức Phật biết tâm ông đã thuần liên hiện lại 
thân Phật, hào quang rực rỡ tỏa khắp đất trời, rồi 
dùng giọng trong trẻo nói kệ: 

Nếu hiểu biết chút ít 

Tự cao, khinh khi người 
Như đuốc, kẻ mù cảm 
Người sảng, mình tôi tăm. 

Đức Phật nói kệ xong, bảo với Bà-la-môn: 

— Không có ai ngu tối hơn ông ban ngày lại cằm 
đuốc đi vào đô thị. Sự hiểu biết của ông thật nhỏ 
nhoi, chưa băng hạt bụi. 

Bà-la-môn nghe xong tỏ vẻ hồ thẹn, cúi đầu 
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đảnh lễ xin làm đệ tử. Đức Phật nhận lời cho ông 
làm Sa-môn. Nhờ tâm trí khai sáng, vọng tưởng an 
định nên ông liên chứng quả A-la-hán. 


Thí dụ 13: 

Thuở xưa, nước Xá-vệ có một vị đại trưởng g1ả 
tên là Tu-đạt đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Bạn ông 
là trưởng giả Hiểu Thí lại không tin đạo Phật và 
các y thuật. Một hôm, trưởng giả Hiểu Thí lâm 
trọng bệnh năm liệt trên giường. Thân thuộc và bạn 
bè nghe tin đến thăm, khuyên ông nên trị bệnh, 
nhưng ông khăng khăng dâu chết cũng không chịu. 

Ông trả lời với mọi người: 

— Tôi thờ mặt trời, mặt trăng, trung với vua, 
hiểu với cha. Tôi nguyện theo suốt đời, dâu chết 
cũng không đổi chí. 

Trưởng giả Tu-đạt nói: 

— Thây tôi chính là Đức Phật, oai đức khắp nơi, 
ai gặp đều được lợi ích. Anh hãy thử thỉnh Ngài 
đến giảng kinh, chú nguyện. Nghe được lời Phật 
dạy sẽ cải thiện ngôn hành, không giỗng với các 
đạo khác đầu. Còn việc theo hay không theo, đó là 
tùy ở ý anh. Anh bệnh lâu ngày như vậy, biết đâu 
nhờ phước thỉnh Phật sẽ được thuyên giảm. 

Hiểu Trí đáp: 

— Tốt lắm, xin anh hãy thỉnh Phật và chúng đệ 
tử giùm tÔI. 
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Trưởng giả Tu-đạt liền thỉnh Phật và Tăng 
chúng. Đức Phật đến trước cửa nhà trưởng giả 
Hiếu Thí bèn phóng hào quang soi khắp trong 
ngoài. Hiếu Thí thấy được ánh sáng tâm sinh hoan 
hỷ, thân thể nhẹ nhõm. Đức Phật đến trước Hiếu 
Thí ngôi xuống, rôi an ủi thăm hỏi: 

— Ông bệnh ra sao? Trước giờ tin thờ vị Thân 
nào và đã trỊ liệu gì chưa? 

Trưởng giả thưa: 

— Bạch Đức Phật, con phụng thờ mặt trời, mặt 
trăng, vua chúa, tổ tiên. Con từng kính giữ trai giới 
cầu cúng đủ điều. Thế nhưng nay bị bệnh đã lâu 
mà vẫn chưa được ân cứu giúp. Còn việc y dược, 
châm cứu là điều gia đình kiêng ky. Đến như việc 
tu học kinh gIỚI, gầy tạo phúc đức chúng con vốn 
không biết øì. Từ tổ tiên truyền đến nay, gia đỉnh 
con đêu tuân thủ nghiêm ngặt như thê. 

Đức Phật nói với trưởng giả: 

- Người sông ở đời có ba trường hợp bị chết 
Oan: 

1. Có bệnh không điều trị. 

2. Điêu trị không cân thận. 

3. Không biết phải trái, tự tiện điều trị bừa theo 
ý ngoan cô của mình. 

Bệnh này không thể nhờ vào mặt trời, mặt 
trăng, trời đât, tổ tiên, vua chúa hay cha mẹ mà có 
thể trị lành bệnh. Phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời 
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trị liệu cho được an ồn. 
Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược. 
Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh ĐIỚI. 
Phụng thờ các bậc Hiên thánh, thương yêu cứu 
giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức 
bảo bọc quân sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ âm cái. 
Ông nếu làm được như vậy thì đời này sẽ được 
sông an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí 
tuệ thanh tịnh, nên đời đời thường được an ồn. 
Rồi Đức Thế Tôn nói kệ: 
Thở mặt trời vì sảng 
Thờ cha vì nghĩa ân 
Thờ vua VÌ uy lực 
Thờ thầy vì nghe đạo. 
Cầu y sĩ vì mạng 
Dựa cường hào vì hơn 
Hiểu pháp nhờ trí tuệ 
Tu phước đời đời vui. 
Xét bạn: xem việc làm 
Rõ bạn: lúc nạn gấp 
Hiểu vợ: khi hoan lạc 
Biết kẻ trí: qua lời. 
Là thây giỏi thấy đạo 
Giải nghỉ, giúp trò hiểu 
Dạy cho pháp thanh tịnh 
Gi# gìn được Pháp tạng. 
Nhờ nghe hiện đời lợi 
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Cả vợ con, anh em 

Đời sau cũng lợi ích 

Nghe nhiêu thành Thánh trí. 
Thu nhiếp nhờ hiểu nghĩa 
Hiểu nghĩa giới trang nghiêm 
Người thọ pháp hành trì 
Nhở đó bệnh được an. 
Được vậy, hết gián sẵu 
Cừng không có tại ương 
Muôn an ôn kiêt trởng 
Hãy thờ người học rộng. 

Bấy giờ trưởng giả nghe Đức Phật thuyết pháp, 
những nghi TỜ liên dứt sạch như mây mù tan tác. 
Ông cho mời lương y đến trị bệnh và chuyên tâm 
tu học đạo. Nhờ vậy tứ đại điều hòa, bệnh tật không 
còn, như uống nước cam lộ, trong ngoài khoan 
khoái, thân tâm an định, đắc quả Tu-đả-hoàn. Thân 
thuộc và người trong nước ai nây đều kính nề ông. 


Thí dụ 14: 

Thuở xưa, phía Nam nước La-duyệt-kỳ có một 
núi lớn cách thành hai trăm dặm. Các nước phía 
Nam đường đi đều ngang qua ngọn núi sâu thắm 
này. Trong núi có năm trăm tên cướp dựa vào địa 
thê hiểm trở để cướp bóc. Về sau chúng lại lộng 
hành gây hại tanh bành, khiến các thương buôn bị 
cướp không dám đi qua. Giao lộ chính do đó bị tắc 
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nghẽn. Quốc vương đã nhiều lần đem binh truy 
quét bọn chúng nhưng vẫn không bắt được. 

Bây giờ Đức Phật đang giáo hóa ở trong nước. 
Ngài thương xót chúng sinh, nghĩ răng bọn cướp 
kia không biết tội phước, cho nên đời có Như Lai 
mà mắt họ không trồng thây, pháp vang rên mà tai 
họ không nghe. Ta nêu không đến hóa độ, họ sẽ 
mãi mãi sa đọa như đá chìm dưới vực sâu. 

Vì vậy Đức Phật liền hóa ra một người ăn mặc 
đẹp đề cỡi ngựa đeo kiếm, tay câm cung tên. Con 
ngựa được thắng yên vàng, dàm nạm bạc, lại có 
đeo viên ngọc Minh nguyệt trên mình. Người ấy 
cỡi ngựa thúc chạy vào núi. 

Bọn cướp trông thấy mừng rỡ vì gặp được món 
bở. Chúng nghĩ: “Minh nhiêu năm ăn cướp mà 
chưa gặp được món hàng nào đắc giá như vậy. Với 
sức một người mà chống lại chúng ta có khác chi 
lây trứng chọi đá?”. Suy nghĩ như vậy nên cả bọn 
đêu kéo ra chặn ngựa lại, rồi bao vây rút đao 
Ø1ương cung định trân lột. 

Lúc ây người được hóa ra liên Ø1ương cung 
bắn, múa kiêm chém khiến mỗi tên cướp đều trúng 
tên và mang thương. Vì mũi tên sâu, vết thương 
nặng nên cả bọn đều té lăn lộn trên đất. Năm trăm 
tên cướp lần lượt dập đầu xin quy hàng, thưa: Ngài 
là Thần tiên phương nào mà oai lực như vậy? Xin 
ngài hãy tha cho chúng con được sống. Chúng con 
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bị thương, đau nhức không chịu đựng nồi, xin mau 
hãy nhỗ tên, trị lành vết thương cho chúng con 
ngay. 

Người được hóa ra đáp: 

— Vết thương này chưa phải nặng, mũi tên này 
chưa phải sâu. Trong thiên hạ, vết thương nặng 
nhất không gì hơn lo âu; tàn hại lớn nhất không gì 
hơn ngụ muội. Các ngươi mang mỗi lo âu do lòng 
tham câu, tâm ngu muội do ham giết hại thì đao 
thương độc tiễn này rốt lại không thể chữa khỏi. 
Gốc rễ của hai thứ này rất sâu chắc, dầu kẻ lực sĩ 
mạnh mẽ cũng không nhồ nỗi. Chỉ có giáo pháp 
giới luật, đa văn trí tuệ mới có thê trị lành tâm 
bệnh, nhồ sạch buôn, yêu, ngu si, công cao. Hãy 
chế phục tham dục mạnh mẽ và gây tạo phước đức, 
tu học trí tuệ mới có thể trừ được các tai họa trên, 
mãi mãi được an Ổn. 

Bây giờ hóa nhân liên hiện lại thân Phật sắc 
vàng thù diệu và nói kệ: 

Sâu lo, vết thương nặng 
Nơu muội, mũi tên sáu 
Dấu mạnh không nhổ nổi 
Đa văn trừ được thối. 
Mù từ đó được mắt 

Tôi từ đó được đèn 

Ai dạy bảo thể gian 

Như người sáng dán lòa. 
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Vậy hãy dứt sỉ mê 

Bỏ giàu sang Ñiêu mạn 
Siêng học bác Đa văn 
Đỏ là tích tụ đực. 

Bây giờ năm trăm tên cướp thấy hào quang 
Đức Phật, lại được nghe kệ khai thị nên đánh lễ 
quy y, hết lòng ăn năn chừa đối. Do đó vết thương 
họ cũng tự nhiên lành lại. Họ vô cùng hoan hỷ, tâm 
trí khai thông, thọ trì Ngũ giới. Từ đó trong nước 
trở lại yên bình, nhân dân ai cũng hoan hỷÿ. 


PHÁM 5: ĐÓC TÍN 

Thí dụ 15: 

Thuở xưa, phía Đông nam nước Xá-vệ có một 
con sông lớn vừa rộng lại vừa sâu. Bên bờ sông có 
hơn năm trăm gia đình cư trú chưa nghe biết hạnh 
đạo đức độ thê. Họ quen thói ương ngạnh, dối trá, 
ham lợi, buông lung theo tỉnh ý. 

Đức Thế Tôn thường quán sát ai căn tánh có 
thể độ được thì đến hóa độ. Bây giờ Ngài thây các 
gia đình có phước duyên đáng độ, nên đến bên bờ 
sông ngôi dưới một cội cây. Người làng thây hào 
quang đức tướng của Phật, ai cũng kinh ngạc cung 
kính, đồng đến đảnh lễ và hỏi thăm. Đức Phật bảo 
mọi người ngôi xuông rôi thuyết pháp cho họ nghe. 
Nhưng tập khí gian dối, giải đãi của họ quá dày, 
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nên dầu họ nghe mà không tin nhận lời chân thật. 
Đức Phật bèn hóa ra một người từ bên kia sông đi 
trên mặt nước, nước chỉ ngập mắt cá, hướng đến 
chỗ Phật. Người đó đến nơi liền cúi đầu lễ Phật. 
Mọi người trông thây kinh ngạc, hỏi: 

— Từ tô tiên chúng tôi đến nay đêu sinh sông 
bên bờ sông này mà chưa thây ai đi trên mặt nước. 
Ông là ai mà có pháp thuật đi trên nước không 
chìm? Xin hãy cho chúng tôi biết. 

Hóa nhân đáp: “Tôi là người chân đất ở bên kia 
sông, nghe Đức Phật ở đây nên vì mộ đạo đức mà 
tìm đến. Tôi đến bờ sông chờ lúc thuận tiện mà 
qua, liên hỏi người dân bờ bên kia nước nông hay 
sâu. Họ nói: “Nước chỉ ngập gót, sao không lội sẵn 
qua?”. Tôi tin lời nên đi qua đây, thật ra không có 
pháp thuật gì lạ. 

Đức Phật nghe xong khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Người có lòng tín 
thành có thê qua được bên kia bờ vực sinh tử. Con 
sông rộng chỉ vài dặm này, qua được đâu có gì lạ! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Tin: qua được vực 

Thu nhiếp: thuyền sư 
Tỉnh tấn trừ khổ 

Tuệ đến bờ kia. 

Bác có tín hạnh 

Được Thánh ngợi khen 
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Vui đạo tịch tĩnh 
Mở hết buộc ràng. 
Tin mới đắc đạo 
Pháp đến Niết-bàn 
Nhờ nghe thành trí 
Đến chỗ quang mình. 
Tín và giữ giới 
Tuệ quản siêng hành 
Bác có trí tuệ 
Qua vực tử sinh. 

Bấy giờ người trong làng nghe Đức Phật nói kệ 
khai thị, lại thây người có đức tin qua được sông 
làm chứng, nên sinh tín tâm kiên cô, thọ trì Ngũ 
giới làm Phật tử tại gia. Nhờ người trong làng đó 
có lòng tin hiểu tu hành, nên Phật pháp được phố 
biễn khắp nơi. 


Thí dụ 1ó: 

Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế có một vị 
trưởng giả tên là Tu-đà-la, giàu có vô số, tín 
ngưỡng đạo đức. Ông có lời thệ nguyện vào ngày 
mùng tâm tháng chạp hàng năm thỉnh Phật và Tăng 
chúng về nhà cúng dường. Trọn đời ông, con cháu 
phụng hành không bỏ phê. Khi mất, ông đã ân cần 
khuyên con mình là Tý-đà-la không được bỏ phê. 

Nhưng về sau, gia cảnh lần lần nghèo khó. 
Tháng chạp đã đến mà trong nhà không có gì nên 
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Tỷ-đà-la rất lo buôn. Đức Phật sai Tôn giả Mục- 
liên đến hỏi: 

— Ngày cúng dường hàng năm của cha ông sắp 
đến, ông tính sao đây? 

Tỷ-đà-la đáp: 

— Lời đặn bảo của cha, con đâu dám trái. Mong 
Đức Thê Tôn từ bi tưởng đến, vào giờ ngọ ngày 
mùng tám quang lâm nhà con. 

Tôn giả Mục-liên trở về thưa lại với Phật như 
vậy. 

Về phân Tỷ-đà- la, ông qua bên ngoại mượn 
trăm lượng vàng vệ nhà, sắm sửa đây đủ đồ cúng 
dường. Đúng ngày Ấy, Đức Phật cùng với một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Ty-kheo đến thọ trai. Thọ 
thực xong, Đức Phật và chư Tỳ-kheo trở về tinh 
xá. Tỷ-đà-la vô cùng hoan hỷ, không chút hồi hận. 
Ciữa đêm hôm ây, trong các kho cũ tự nhiên bảo 
vật đêu đây đủ như xưal 

Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Tỷ-đà-la trông 
thây vừa mừng lại vừa sợ. Họ sợ quan tra hỏi của 
cải này từ đâu mà có. Hai vợ chồng bàn nhau đến 
hỏi Đức Phật, rồi cả hai đến chỗ trình bày đây đủ 
SỰ VIỆC. 

Đức Phật nói với Tỷ-đà-la: 

— Ông hãy an tâm sử dụng, không nên nghi sợ. 
Ông không trái lời cha, dâu chết cũng không thay 
đôi. Ông có tín tâm, trì giới, tàm, quý, đa văn, bố 
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thí, trí tuệ. Nhờ có đây đủ bảy món báu này nên 
phước đức chiêu cảm như thế, không phải là tai họa 
đâu. Người trí biết tu hành thì không luận là nam 
hay nữ sinh chỗ nào phước cũng tự nhiên sẵn đủ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Đức tin và giới 

Cùng tàm và quý 

Đa văn, thí, tuệ 

Là bảy món báu. 

Tìn nÊn giữ giới 
Thưởng tịnh quản pháp 
Trí tuệ luôn trau dồi 
Lời Phật chẳng quên. 
Sống có báu này 
Không luận nam nữ 
Trọn đời không nghèo 
Người hiển nên rõ. 

Tỷ-đà-la nghe Đức Phật nói, lòng tin Tam bảo 
càng kiên cô, đánh lễ dưới chân Phật rồi về nhà. 
Ông đem những lời Phật dạy thuật lại đây đủ cho 
người nhà nghe. Nhờ đó aI cũng tin tưởng Phật 
pháp, được lợi ích lớn. 


PHẢM 6: GIỚI THẬN 
Thí dụ 17: 
Thuở xưa, nước Ba-la-naI có một hòn núi cách 
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thành bốn năm mươi dặm. Trên núi có năm vị Sa- 
môn ở tu học. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, năm vị 
ây xuống núi vào thành khât thực. Sau khi thọ thực 
xong, họ trở về núi thì trời đã tôi. Đi về hai lượt 
thân thể mỏi mệt, không thể tọa thiền tu tập chỉ 
quán. Vì vậy trải qua nhiều năm tu tập mà họ 
không chứng được đạo quả. 

Đức Phật biết chuyện, thương xót họ nhọc nhắn 
mà không thu được kết quả gì, nên hóa thành một 
vị Đạo nhân đến núi đó thăm hỏi các Sa-môn: 

— Các vị ân cư ở đây, có nhọc mệt lăm không? 

Các vị Sa-môn đáp: 

— Chúng tôi ở đây cách thành rất xa. Vì còn 
thân tứ đại nên phải ã ăn uống mỗi ngày vì chuyện 
ăn uông phải đi về rất vất vả. Nhiều năm cực khô, 
ngày đi về hai lượt như vậy, tối đến đã mệt mỏi 
ngay, chúng tôi không còn thời giờ để tu tập, có lẽ 
suốt đời phải chịu như thế! 

VỊ Đạo nhân nói: 

— Người hành đạo phải lây gIỚI làm căn bản, 
lây nhiệp tâm làm công hạnh, coi nhẹ thân thể, quý 
trọng chân Jl xả thân câu đạo. Ăn uống là đề duy 
trì mạng sông tu tập thiền định. Phải hướng đến 
mục đích đắc đạo mà tu học chỉ quán, dứt trừ vọng 
tưởng. Còn nếu chỉ lo cung dưỡng thân thể, chìu 
theo đòi hỏi thì làm sao thoát được khô đau? Ngày 
mai các vị đừng xuống núi, nghỉ ngơi một ngày, tôi 
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sẽ lo việc cúng dường. 

Lúc ấy năm vị Sa-môn rât hoan hỷ trước việc 
hy hữu này. Ai nây tâm ý đều an định, không còn 
lo chuyện đi khất thực. 

Giờ ngọ ngày hôm sau, vị Đạo nhân mang thức 
ăn đến. Năm vị Sa-môn thọ trai xong, tâm ý thư 
thái, an tịnh. Bấy giờ vị Đạo nhân được hóa ra bèn 
nói kệ: 

T)-kheo trì giới 
1# gin các căn 
Tiết độ ăn uống 

Ý luôn tỉnh giác. 
Lấy giới hàng tâm 
Gi# ý chánh định 
Trong tu chỉ quản 
Chánh ý không vọng. 
Sáng suốt giữ giới 
Chánh trí tư duy 
Hành đạo như vậy 
Tự tịnh, hết khổ. 

VỊ Đạo nhân nói kệ xong, liền hiện lại thân Phật 
từ quang rực rỡ. Năm vị Sa-môn phấn chân tinh 
thần, thúc liễm thân tâm, tư duy chánh trí liên 
chứng quả A-la-hán. 


SÓ 211 - KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ, QUYỀN 1 781 


PHÁM 7: DUY NIỆM 

Thí dụ 18: 

Thuở Đức Phật còn tại thê, vua Phất- -g1a-sa và 
vua Bình-sa là bạn thân với nhau. Vua Phất- -gla-sa 
chưa biết Phật pháp. Ông làm một bông hoa bằng 
bảy báu rôi tặng vua Bình-sa. Vua Bình-sa nhận 
được, đem dâng lên Đức Phật, thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vua Phẩt-gia-sa là bạn, 
tặng con đóa hoa báu này. Nay con đem dâng lên 
Phật, nguyện cho vua Phẩt-gia-sa tâm ý mở mang, 
gặp Phật nghe Pháp, cung kính Thánh tăng. Nay 
con nên lấy vật gì để tặng lại vua ấy?”. 

Đức Phật đáp: 

— Vua hãy chép kinh Thập Nhị Nhân Duyên rồi 
gởi kèm theo một lá thư, nói răng: “Bạn tặng tôi 
đóa hoa bảy báu, nay tôi tặng lại đóa hoa chánh 
pháp. Xin hãy suy nghĩ rõ ràng những nghĩa lý 
trong kinh sẽ được lợi ích to lớn, tốt đẹp. Tôi muôn 
bạn đọc tụng và tu tập đề cùng tôi chia xẻ pháp vỊ. 

Vua Phẩt-gia-sa nhận được kinh, liền đọc và 
suy xét nghĩa lý cân thận, rôi bỗng tin hiểu chánh 
pháp. Vua hết lời tán thán: “Phật lý thật vi diệu, có 
thể giúp cho tâm người an định, nước nhà phôn 
vinh. Năm dục là cội nguôn ưu não, ta đã nhiều đời 
đam mê nay mới tỉnh ngộ. Ta còn tham luyên dục 
lạc thê gian nữa làm gì?”. 

Vua bèn triệu tập quân thân nhường ngôi cho 
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thái tử, rồi tự xuống tóc làm Sa-môn. Phât-gia-sa 
mặc pháp phục, ôm bình bát đến thành La- duyệt- 
kỳ tả túc tại lò nung của nhà một người thợ đồ gốm, 
định sáng mai vào thành khất thực, thọ trai xong sẽ 
đến chỗ Phật lãnh thọ kinh BIỚI. 

Đức Phật với thần thông biết được ngày mai lúc 
độ thực Phẩt-gia-sa sẽ mạng chung. Ông ta từ xa 
lại mà không được gặp Phật, không được nghe 
kinh pháp thật đáng xót thương! Vì thế Đức Thế 
Tôn hóa thành một vị Sa-môn cũng đến nhà người 
thợ đô gốm xin nghỉ qua đêm. Người chủ nói: 

— Có một vị Sa-môn đã ở trước trong lò nung, 
ông có thể ở chung qua đêm với vị ấy. 

VỊ Sa-môn bèn mang cỏ vào lò nung, trải ngồi 
bên cạnh Phất-gia-sa, rôi hỏi thăm: 

— Ông từ đâu đến? Thây ông là ai? Vì nhân 
duyên øì mà làm Sa-môn? Đã gặp Đức Phật chưa? 

Phẩt-gia-sa đáp: 

— Tôi chưa gặp Phật, chỉ nghe kinh Thập Nhị 
Nhân Duyên mà xuất gia làm Sa-môn. Tôi định 
ngày mai vào thành khât thực sẽ đến ra mặt Đức 
Phật. 

VỊ Sa-môn kla nói: 

— Mạng người mong manh sớm còn tôi mất. Vô 
thường nghiệp báo không hẹn chợt đến. Chỉ cần 
quán sát thân tứ đại do đâu mà có, tạm hợp thành 
rôi sẽ hoại diệt. Đất nước gió lửa sẽ trả về cho đất 
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nước gió lửa! Hãy tư duy tỉnh giác, tâm văng lặng 
không CÓ Vọng tưởng, chuyên niệm Tam bảo, bô 
thí, giới đức. Nếu có thê biết được lẽ vô thường thì 
cũng như thấy Phật! Nghĩ đến việc ngày mai chỉ là 
vọng tưởng vô ích. 

Bấy giờ vị hóa Sa-môn liên nói kệ: 

Phàm người được thiện lợi 
Là tự quy y Phát 

Cho nên ngày lần đêm 
Thường niệm Phật, Pháp, Tang. 
Tỉnh giác biết rõ mình 

Đó là đệ tử Phát 

Ngày đêm thường nên niệm 
Phát, Pháp và chung Tang. 
Niệm thân, niệm vô thưởng 
Niệm giới, đức, bố thí 
Không, bất nguyện, vô tưởng 
Đêm ngày niệm như trên. 

Lúc đó vị hóa Sa-môn lại giảng thuyết yêu 
nghĩa vô thường cho Phẩt-gia-sa. Phât-gia-sa liên 
nhất tâm thiền quán liền chứng quả A-na-hàm. Đức 
Phật biết Phẩt-gia-sa đã giác ngộ, liền hiện lại thân 
Phật đức tướng quang minh. Phất-gia-sa vừa kinh 
ngạc vừa vô cùng vui mừng, liên cúi đâu đảnh lễ 
Phật. Đức Phật lại dặn ông lần nữa: 

— Tướng tội báo cũng vô thường, ông đừng nên 
lo sợ. 
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Phẩt-gia-sa đáp: 

— Con xIn vâng lời dạy bảo. 

Sau đó Đức Phật từ giã ra đi. CIờ ngọ ngày hôm 
Sau, Phất- -øia-sa vào thành khât thực, khi đi ngang 
qua công thành, Phất-gia-sa bị một con bò mẹ mới 
sinh con húc thủng bụng chết. Ông liền sinh lên cõi 
trời A-na-hàm. 

Đức Phật sai các đệ tử đem di thể ông trả-tỳ, 
xây tháp thờ. Đức Phật nhân đó dạy đại chúng: 

— Hãy cân thận đối với những nguyên nhân gây 
ra tội báo. 


PHÁM 8: TỪ NHÂN 

Thí dụ 19: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại thành La-duyệt-kỳ. 
Cách nước này năm trăm dặm có một hòn núi là 
nơi cư trú của một gia tộc gôm một trăm hai mươi 
hai người sinh trưởng tại đó. Họ sông băng nghệ 
săn bắn trong rừng, mặc áo da, ăn thịt thú mà 
không biết làm Tuộng rây. Tín ngưỡng của họ là 
thờ cúng qui thân, chưa biết gì vê Tam bảo. Đức 
Phật với Thánh trí thấy họ có thê độ được, nên đến 
đó ngôi dưới một cội cây. Lúc ấy, bọn đàn ông đều 
vào núi săn băn chỉ còn phụ nữ ở nhà. Đức Phật tỏa 
ánh hào quang chiều khắp đất trời, cây đá trong núi 
đêu biến thành sắc vàng chói. Lớn nhỏ ai nây cũng 
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đều kinh ngạc hoan hỷ, cho Phật là vị Thân linh 
nên kéo đến lễ bái, cũng dường chiếu ngồi. 

Đức Phật nhân đó mới thuyết pháp về tội báo 
sát sinh, phước đức từ bị, ân áI tạm hợp lại tan cho 
các phụ nữ nghe. Nghe xong họ đều hoan hỷ, ra 
trước bạch Phật: 

— Sơn nhân chúng con sát sinh ăn thịt để sống. 
Nay muốn dâng cúng Ngài một ít, xin hãy nhận 
lây. 

Đức Phật bảo với các phụ nữ: 

— Cáo pháp của chư Phật không ăn thịt chúng 
sinh. Ta đã thọ trai rồi mới đên đây, không cân phải 
dọn ra nữa. 

Đức Phật nhân đó lại dạy: 

— Người sống ở đời món ăn rất nhiêu. Sao 
không ăn những thứ có ích, mà lại giết mạng chúng 
sinh để nuôi sông cho mình? Khi chết sẽ đọa ác 
đạo, chỉ hại mà không lợi ích. Làm người nên ăn 
ngũ cốc, thương yêu các loài chúng sinh, các loài 
biết máy cựa, không. loài nào mà chăng tham sông. 
Giết chúng sinh nuôi sống mình tội lỗi rất nặng. 
Còn ai Từ bi bất sát đời đời sẽ được an vui. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Nhân từ bất sát 
Thưởng biết nhiếp thân 
Là chỗ bất tử 

An lạc không họa tai. 
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Bất sát vì từ 

Thận trọng lời, ÿ 

Là chỗ bất tử 

Chốn không họa tai. 
Theo đạo giải thoát 
Không hại chúng sinh 
Tám không phiên não 
Xưng với Phạm thiên. 
Thường dùng Từ bi 
Tịnh như Phát dạy 
Biết đủ, biết dừng 

Sẽ vượt sinh tử. 

Đức Phật nói kệ xong, những người đàn ông đi 
săn cũng vừa về đến. Các phụ nữ nghe giảng kinh 
nên không đón chông. Các ông này kinh ngạc trước 
VIỆC bắt thường, bỏ thú săn xuông chạy VỀ xem có 
biến cô gì không. Đến nơi thấy các bà vợ mình 
đang chặp tay nghe Phật giảng dạy, họ liên nỗi giận 
lớn tiếng mắng nhiếc, định làm hại Phật. 

Các bà vợ vội nói với chồng mình: 

— Đây là Thân nhân, các ông đừng nên ác ý. 
Mọi người nghe nói ăn năn hối cải, quỳ xuống 
đảnh lễ Đức Phật. Phật vì họ mà giảng nói lại công 
đức của việc không sát sinh và tội báo của việc giêt 
hại. Người đứng đâu gia tộc tỉnh ngộ liền quỳ 
xuống bạch Phật: 

— Chúng con sinh trưởng nơi núi sâu, lẫy việc 
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săn bắn làm kế sinh nhai. Tội lỗi vì thế chồng chất 
rất nhiều. Xin Ngài dạy cho cách nào đề tránh khỏi 
tai ương. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Thực hành nhân từ 
Bác đi cứu người 

Có mười một lợi 
Phước thường theo thản. 
Một, ngủ an ôn 

Hai, thức yên vui 

Ba, không ác mộng 
Bốn, trời hộ trì. 

Năm, được kính mễn 
Sáu, không bị hại 
Bảy, không đao bình 
Tám, không nạn nước. 
Chín, không nạn lửa 
Mười, được phước lợi 
Chết được sinh Thiên 
Chính là mười MỐI. 

Đức Phật nói kệ xong, một trăm hai mươi hai 
người nam nữ lớn nhỏ đều hoan hỷ tin nhận, vâng 
giữ năm giới. Đức Phật nói với vua Bình-sa cho họ 
ruộng đất và thóc ngô đề ăn. Từ đó, đạo Từ bi phô 
biến, trong nước yên bình. 


Thí dụ 20: 
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— Thuở xưa có một nước lớn ở vùng biên cương 
Ấn độ. Vua nước ấy tên là Hòa Mặc. Nhân dân 
trong nước chưa từng được pháp hóa vi diệu của 
Tam bảo, chỉ biết thờ ngoại đạo Bả-la-môn theo lời 
dụ hoặc của họ mà thường làm những việc tà ác, 
sát sinh tế tự qui thân. 

Lúc ây mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt trên 
giường. Vua đã cho vời rất nhiều danh y điều trị 
cho đến cầu phù chú nơi các đông cốt, song trải 
qua nhiêu tháng nhiều năm mà bệnh tình bà vẫn 
không thuyên giảm. Do đó, vua lại cho mời hai 
trăm vị Bả-la-môn trong nước vào cung cúng 
dường, rôi hỏi: “Thái hậu bệnh nặng đã lâu, 
không biết vì nguyên nhân øì? Các vị là bậc Trí, 
thông hiểu tướng pháp và thiên văn địa lý, vậy có 
thây øì bất ồn xin nói cho trầm biết.” 

Các Bà-la-môn trả lời: 

— Bệnh của thái hậu là do tĩnh tú sai loạn, âm 
dương bất hòa thôi. 

Vua hỏi: 

— Làm cách nào để giải trừ được? 

Các Bà-la-môn thưa: 

— Nên bày lễ cầu đảo núi non, nhật nguyệt, tĩnh 
tú nơi khoảng đất trống sạch sẽ ngoài thành và giết 
một trăm súc vật đủ loại, với một đứa bé để cúng 
tế trời; rồi vua tự mình dẫn mẹ đến chỗ đó lạy xin 
khỏi bệnh sống lâu, thì sau đó bệnh sẽ lành. 
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Vua nghe nói bèn chuẩn bị đúng như lời dặn. 
Vua cho lùa người và trăm loài voi, ngựa, bò, dê 
từ cửa thành phía Đông đi ra chỗ tế tự giết để tế 
trời. Dọc đường tiếng than khóc, kêu la vang động 
đất trời! 

Đức Thế Tôn đại từ cứu độ tất cả chúng sinh, 
thương cho vua Hòa Mặc quá ngu s1. Sao lại vì 
muốn cứu vớt một người mà làm ác giết mạng 
chúng sinh? Cho nên Đức Phật và chúng đệ tử đi 
qua nước đó. Đức Phật gặp vua và các Bà-la-môn 
nơi cửa thành phía Đông đang lùa bây súc vật kêu 
rông thảm đi đến. Vua từ xa trồng thây Đức Phật 
uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng đất trời như 
mặt trời mới mọc, như trăng sáng đêm rằm. Nhân 
dân nhìn xem đều khởi tâm kính mộ. Súc vật bị 
lùa đi tế thần cũng khởi tâm mong được cứu thoát. 

Vua liên tới trước xuống xe hạ lọng đảnh lễ 
Phật rôi quỳ thắng chắp tay chào hỏi Đức Thê Tôn. 
Đức Phật mời vua ngôi, rôi hỏi: 

— Ông định đi đâu? 

Vua vòng tay đáp: 

— Thái hậu của nước con lâm bệnh đã lâu, con 
cho mời các lương y khắp nơi điều trị, cho đến 
đồng cốt chú thuật cũng không thuyền giảm. Nay 
con mang người và súc vật để tế cúng chư Thiên, 
kỳ đảo tinh tú bốn núi năm non câu mong cho mẹ 
con được hết bệnh. 
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Đức Phật bảo: 

— Xin Đại vương khéo lăng nghe lời này: Muốn 
được giàu có phải hành bồ thí, muốn được sống thọ 
phải hành Từ bị, muốn được trí tuệ phải chuyên 
học hỏi. Bồn VIỆC này, tùy mình gieo nhân nào thì 
gặp quả nẫy. Kẻ giàu sang thì không tham bữa ăn 
bân tiện tâm thường. Chư Thiên kia lây thất bảo 
xây cung điện, muôn ăn muốn mặc tự nhiên như ý Ÿ 
lẽ đầu bỏ vị ngon cam lộ mà dùng đồ thô lậu máu 
thịt tanh hôi? Tế tự dâm loạn thế kia là lây tà giáo 
làm chánh đạo. Giết mạng sông câu sống, thật trái 
với đạo lý quá xa! Giết bao nhiêu mạng sông để 

cứu một mạng thì làm sao có chuyện đó? 

Lúc đó Đức Thê Tôn liền nói kệ: 

Dấu người sống trăm năm 
Siêng phụng sự quỷ thân 
Củng tế bằng voi ngựa 
Chăng bằng một việc Từ. 

Lúc Đức Phật nói kệ hào quang rực chiếu khắp 
đất trời, chúng sinh trong tam đồ bát nạn đều hoan 
hỷ, được an ôn lợi ích. Vua Hòa Mặc nghe được 
diệu pháp lại thây được hào quang nên vô cùng 
hoan hỷ, thây được đạo. Thái hậu bệnh hoạn nghe 
pháp xong, tinh thân phân chân vui vẻ, bệnh tình 
dứt hết. Còn hai trăm vị Bà-la-môn thấy hào quang, 
lại nghe lời Phật dạy nên vô cùng hồ thẹn, ăn năn 
chừa đối, xin làm đệ tử Phật. Đức Thê Tôn hứa khả 
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cho họ xuất gia làm Sa-môn. 

Vua và đại thần thỉnh Đức Phật lưu lại nước đó 
một tháng để cúng dường, đem chánh pháp ra trị 
nước. Nhờ đó nước nhà ngày càng hưng thịnh. 


PHÁM 9: NGÔN NGỮ 

Thí dụ 21: 

Thuở xưa, vua Phât-gia-sa sau khi xuất gia vào 
thành La-duyệt- kỳ khất thực, ngang qua công bị 
một con bò mẹ mới sinh húc chết. Người chủ bò sợ 
quá liền bán nó cho một người khác. Người chủ 
mới lúc dẫn bò đi uống nước lại cũng bị nó từ sau 
húc chết. Con ông ta thây vậy nồi giận bắt bò làm 
thịt, đem ra chợ bán. Có một bác nông dân mua lây 
đâu bò gánh về. Còn cách nhà hơn dặm đường, bác 
ta mới treo đâu bò lên một cành cây rôi ngôi nghỉ 
dưới sốc. Không ngờ, mới đó dây đứt, đầu bò rơi 
xuống, sửng căm đúng vào người khiến bác ta chết 
ngay tại chỗ. Trong một ngày mà con bò đó đã giết 
chết ba mạng người. Vua Bình-sa nghe tin rất lây 
làm lạ, liên cùng quân thân đến chỗ Đức Phật để 
thưa hỏi. Đến nơi, vua làm lễ Phật xong rồi mới 
chắp tay hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật là lạ lùng! Có một 
con bò mẹ đã giết ba mạng người. Vì có chuyện 
này nên con đến đây hỏi ý kiến Phật. 
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Đức Phật bảo với vua Bình-sa: 

— Tội báo đều có nguyên nhân, không phải 
ngẫu nhiên ngày nay mà có. 

Vua thưa: 

— Xin Đức Thê Tôn nói rõ nguyên nhân. 

Đức Phật kẻ: 

— Thuở xưa có ba người thương gia đến nước 
khác buôn bán, ở trọ nhà một bà lão đơn chiếc. 
Đến kỳ trả tiên thuê nhà, vì thây bà lão cô độc nên 
ba người định ăn quịt không trả. Thừa lúc bà đi 
vắng, cả ba lén bỏ đi. Bà lão trở về không thấy ai 
cả, liền hỏi hàng xóm mới hay họ đã bỏ đi. Bà lão 
nồi giận tức tốc đuổi theo. Một hôi lâu sau, chạy 
đến nhọc mệt bơ phờ bà mới bắt kịp họ. Song khi 
ba ông khách nghe bà lão đòi tiên, chửi bới ngược 
lại bảo rằng mình đã trả rồi, sao lại đòi nữa. Họ 
ba miệng một lời nói ngang không chịu trả tiền 
trọ. 

Bà lão thấy mình sức yêu thế cô không làm 
sao được, nên đành chịu mất tiên, ngậm hờn thê 
trước ba thương khách răng: “Tôi nghèo khổ như 
vậy, sao các ông lại nhẫn tâm lường quỊt: Tôi 
nguyện đời sau sinh ra chỗ nảo hễ gặp các ông 
quyết giết không tha! Chừng nào giệt được lòng 
tôi mới hả, dầu các ông đắc đạo cũng không bỏ 
qual”. 

Đức Phật nói với vua Bình-sa: 
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— Bà lão thuở đó nay chính là con bò mẹ. Ba vị 
thương khách chính là đám Phất-gia-sa ba người 
ngày nay bị bò húc chết đó. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Lời ác măng chửi 
Kiêu mạn, khinh người 
Ai làm nghiệp này 

Thù oán sẽ sinh. 

Lời nhã, thuận hòa 
Tôn kính người khác 
Mở trôi, dăn ác 

Thù oán tự tiỂU. 

Phàm người ở đời 
Trong miệng ươm dao 
Chửi rủa măng nhiếc 
Là tự chém thán. 

Nghe Đức Phật nói XOng, vua Bình-sa và quân 
thần đều gìn giữ lời nói nghiêm túc cần thận, 
nguyện làm việc lành rôi lễ Phật ra vẻ. 


PHÁM 10: SONG YÊU 
Thí dụ 22: 
Thuở xưa, vua nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc đến 
thăm Đức Phật. Vua đến nơi liền xuống xe, bỏ 


lộng, tháo kiếm, cởi giày rồi chắp tay đi vào quỳ 
xuông đảnh lễ, bạch răng: 
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- Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con mong Đức 
Phật và Tăng chúng đến ngã tư đường thọ trai để 
cho mọi người trong nước đều biết Phật là Đẳng 
Chí Tôn khiến chúng sinh xa lỉa tà ma ngoại đạo, 
gìn giữ Ngũ giới cho quốc thái dân an. 

Đức Phật nói: 

— Lành thay! Phàm người làm vua phải lãnh 
đạo nhân dân một cách sáng suốt, hướng dẫn họ 
phụng hành đạo đức để được hưởng phước đời sau. 

Vua thưa: 

— Bạch Đức Thế Tôn, con xin thoái lui để về lo 
việc cúng dường. 

Vua trở về tự tay lo sắp đặt cơm nước, rôi đích 
thân đón Đức Phật và Tăng chúng đến ngã tư có 
thiết trai. Đức Phật đến ngôi vào chỗ, vua tự mình 
múc nước rửa tay cho Đức Phật. Đức Phật thọ trai 
XONB, thuyết pháp cho vua và mọi người. Người 
đến dự đông vô sô. Trong đó có hai thương nhân, 
một người nghĩ: “Phật như để vương, đệ tử như 
trung thân. Phật giảng thuyết pháp, đệ tử tụng đọc 
truyền bá. Vua Ba-tư-nặc thật là sáng suốt, biết 
Đức Phật là Bậc đáng tôn kính, khép ý phụng trì.” 

Còn người kia lại nghĩ: “Vua Ba-tư-nặc ngu 
thật! Mình đã là vua còn cần øì nữa? Phật thật như 
bò, đệ tử như xe. Bò kéo xe chạy Đông, Tây, Nam, 
Bắc. Phật có đạo hạnh gì mà phải y kính phụng trì.” 

Sau đó hai người ra đi. ĐI được khoảng ba 
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mươi dặm đường, họ ghé lại một nhà nghỉ qua 
đêm. Hai người mua rượu cùng nhau uống và bản 
luận chuyện đã thấy ban sáng. Người có thiện niệm 
được Tứ Thiên vương ủng hộ. Còn người nghĩ 
quây bị quí thân ở Thái sơn khiến cho rượu uông 
vào bụng nóng như thiêu. Vì vậy anh ta bỏ ra ngoài 
lộ, năm lăn qua lộn lại trong vết bánh xe trên 
đường. Sáng sớm có đoàn xe năm trăm chiếc đi 
ngang nghiên chết anh ta. Người bạn sáng ra đi tìm 
thì thấy anh đã chết rôi, rất bôi rôi suy nghĩ: “Nêu 
mình về nước sẽ bị nghĩ là giết bạn lây của, kết tội 
bất nghĩa, thí thân vì tiên của. 

Do đó anh mới đi sang nước khác. Vua nước 
này vừa băng hà mà không có thái tử nối ngôi. 
Trong sâm thư nói: “Sẽ có một người thân phận 
thấp kém ở nước khác lên làm vua nước này. Vua 
quá cô có một con thần mã, nêu gặp vị ây nó sẽ quỳ 
xuông.” 

Các quan theo lời, thắng vên cương, đeo quốc 
ân trên mình thần mã rôi dẫn. đi khắp nơi tìm người 
kế vỊ. Người xem thân mã rất đông, cũng vừa Đặp 
têy ¬ này đi đến nước ây. Quan thái sử trông thấy 

“VỊ ầy có mây vàng che phủ, chính là khí 
An làm vua.” 

Thân mã trông thấy liên đến quỳ xuông liễm 
chân vị thương khách. Quân thần mừng rỡ, liền 
rước anh về cung tôn lên làm vua. Bấy giờ vị vua 
này mới coi sóc tỉnh hình trong nước và tự suy 
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nghĩ: ““Fa không làm một việc lành nào cả, sao lại 
hưởng phước này? Chắc đây là nhờ ân đức của 
Phật.” 

Do đó, vua bèn cùng quân thân hướng về nước 
Xá-vệ, từ xa đảnh lễ bạch: 

— Con là người hạ tiện thiếu đức, nhờ từ ân Thế 
Tôn mới được làm vua. Ngày mai xin Đức Thế Tôn 
và các vị A-la-hán thuận theo ý nguyện của con 
đến đây thọ trai. 

Đức Phật ở xa liền biết, bảo A-nan dặn các vị 
Ty-kheo ngày mai vua nước kia có lời cung thỉnh, 
tât cả hãy sử dụng thân thông đến nước đó cho vua 
và nhân dân hoan hỷ. 

Hôm sau, Đức Phật và đệ tử dùng thần túc đến 
nước đó, theo thứ lớp mà ngôi trang nghiêm như 
pháp. Thọ trai rửa tay xong, Đức Phật thuyết pháp 
cho vua và mọi người nghe. Vua hỏi: 

— Con vốn là người tiện dân, không có phước 
đức, vì nhân duyên gì được như thê này? 

Đức Phật đáp: 

— Lúc trước vua Ba-tư-nặc cúng dường cơm 
nước cho Đức Phật nơi ngã tư đường. Vua đây 
trồng thây trong lòng suy nghĩ: “Đức Phật như 
quôc VƯƠng, đệ tử như trung thân.” Nhờ vua ØI€O 
hạt giông lành này mà ngày nay gặt lây quả báo tốt 
đẹp. Còn bạn của vua ngày trước vì cho răng Phật 
như bò, đệ tử như xe. Người ấy gieo hạt giống vành 
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trong chốn địa ngục Thái sơn. Không phải do vua 
dũng cảm hùng mạnh mà đoạt được ngôi vị ấy. 
Làm thiện được phước, làm ác gặt họa. Phước hay 
họa do mình gây tạo mà chăng phải trời, rông, qui, 
thân ban cho hay gây ra. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Tâm là gốc pháp 

Đứng đâu, sai sử 

Tám khởi niỆm ác 

Nói ác, làm ác 

Tôi khổ theo ta 

Như xe theo vết. 

Tám là sóc pháp 

Đứng đáu, sai sử 

Tám khởi niệm thiện 

Nói thiện, làm thiện 

Phước lạc theo fa 

Như bóng theo hình. 

Đức Phật nói kệ xong, vua và vô số thần dân 

đêu vô cùng hoan hý, chứng được pháp nhãn. 


Thí dụ 23: 

Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt mua miếng vườn 
của thái tử Kỳ-đà rồi hai người cùng nhau xây cất 
tinh xá cúng dường Đức Thế Tôn. Mỗi người 
thỉnh Đức Phật và chư Tăng cúng dường trong 
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một tháng. Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp nên 
hai vị đêu thây được đạo. 

Thái tử Kỳ-đà hoan hỷ trở về Đông cung, hết 
lời tán thản đạo đức của Đức Phật, tự đánh nhạc 
làm vuI1. Em trai của Kỳ-đà là Lưu Ly thường ở bên 
vua. Lúc ấy, vua cùng với cận thân và các phu nhân 
ở hậu cung đến chỗ Đức Phật đảnh lễ nghe kinh. 
Lưu Ly ở lại lo việc bảo vệ cung điện. Các nịnh 
thân như bọn A-tát-đà, có mưu gian thưa với Lưu 
Ly răng: 

— Xin ngài hãy đeo thử đai ẫn của đại vương, 
ngôi lên ngai vàng xem có giống vua không? 

Lưu Ly nghe lời mặc hoàng bào lên ngaI vàng 
ngôi. Bọn nịnh thân lạy mừng thưa: “Ngài thật như 
vị đại vương ngàn năm mới gặp được. Ngài nên 
thuận theo nguyện vọng của lê dân, hả đê Đông 
cung thái tử Ky-đà chiếm chỗ này sao? Ngai vàng 
này không lẽ đã lên rồi mà lại xuông?”. 

Lưu Ly nghe nói liên mang giáp binh, rút kiếm 
đến bao vây tinh xá Kỳ hoàn để đuối vua không 
cho về cung. Quân Lưu Ly đánh nhau với quan 
quân của vua ở Kỳ hoàn giết hơn năm trăm cận 
thân. Vua và phu nhân chạy lánh nạn suốt ngày 
đêm đến nước Xá-di. Giữa đường vì đói khát vua 
ăn rau rừng trúng độc, bụng chướng lên rôi chết. 
Lúc ây Lưu Ly lên năm quyên, cầm gươm vào 
Đông cung giết chết thái tử Kỳ-đà anh mình. Kỳ- 
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đà vì hiểu lẽ vô thường nên không chút lo sợ, vẻ 
mặt an nhiên chắng đôi, an tâm mỉm cười chịu 
chết. Khi lâm chung, Kỳ-đà nghe tiếng nhạc từ hư 
không đến đón rước thân thức. Lúc ây Đức Phật ở 
tinh xá Kỳ hoàn biết được liên nói kệ: 

Tạo vui đời sau Vui 

Làm thiện hai đời vui 

Người ấy thuân hoan hỷ 

Thầy phước tâm an vui. 

Nay mừng đời sau mừng 

Làm thiện hai đời mừng 

Đây là tự giúp mình 

Hưởng phưỚC HÊNH HỪNG VI. 

Sau đó, vua Lưu Ly kéo quân sang đánh nước 
Xá-dI, sát hại những người họ Thích và những bậc 
thây đạo, tàn bạo vô nhân, tạo đủ năm tội ngũ 
nghịch. Đức Phật dự ký Lưu Ly vì bất hiểu bất 
trung, tội nghiệp sâu nặng, bảy ngày sau sẽ bị lửa 
địa ngục thiêu chết. Quan thái sử cũng bói đúng 
quẻ như vậy. 

Lưu Ly nghe tin hết sức lo sợ cho thuyền ra 
giữa sông, nghĩ rằng: “Ta sông giữa nước, lửa làm 
sao đến được?”. 

Đúng trưa ngày thứ bảy, tự nhiên lửa từ dưới 
nước bốc lên. Đốt chìm thuyền, Lưu Ly bị chết 
cháy, thi thê chìm dưới nước. 

Lúc ây, Đức Phật nói kệ: 
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Tạo lo đời sau lo 

Làm ác hai đời lo 

Kẻ ấy toàn lo sợ 

Thầy tội tâm bắt an. 
Nay hồi đời sau hồi 
Làm ác hai đời hồi 
Đây tự chuốc tai ương 
Chịu tôi đây khổ não. 

Phật nói kệ xong, liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Thái tử Kỳy-đà không tham vinh hoa địa vị 
chịu chết ø1ữ đạo được sinh lên cõi trời sông tự tại 
an lạc. Còn vua Lưu Ly cuông ngu buông lung tình 
ý, chết đọa địa ngục chịu biết bao đau khô. Tất cả 
người đời không luận giàu sang hay nghèo hèn đều 
theo luật vô thường không thê trường tồn. Cho nên 
bậc Trượng phu thà hy sinh mạng sống để bảo toàn 
của báu tỉnh thân, hành vi. 

Nghe Đức Phật dạy xong, a1 a1 cũng tin nhận. 


Thí dụ 24: 

Thuở xưa, sau núi Kỳ-xà-quật có hơn bảy mươi 
gia đình Bà-la-môn đủ phước duyên đáng độ. Đức 
Phật đến làng đó hiển bày thân thông để giáo hóa. 
Dân làng trông thấy hào quang rực rỡ của Phật, ai 
cũng sinh lòng kính phục. Đức Phật ngồi dưới một 
cội cây, hỏi các Bà-la-môn: 

— Các ông ở trong núi này được bao nhiêu đời 
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rồi? Làm nghề nghiệp gì để sống? 

Họ đáp răng: 

— Chúng tôi ở đây đã hơn ba mươi đời, lây việc 
canh tác, chăn nuôi làm nghê sinh sống. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Các ông tu hạnh øgì để cầu thoát ly sinh tử? 

Họ đáp rằng: 

— Thờ mặt trời, mặt trăng, lửa, nước, tủy thời tế 
tự. Nếu có người chết thì người trong làng lớn nhỏ 
tụ hội lại cầu nguyện cho thân hồn được sinh lên 
cối trời Phạm thiên, thoát ly sinh tử. 

Đức Phật nói với các Bà-la-môn: 

— Làm ruộng, chăn nuôi, tế tự mặt trời mặt 
trăng lửa nước, câu nguyện sinh Thiên không phải 
là pháp trường tôn xa lìa sinh tử. Phước lớn nhất 
không nơi nào hơn cõi trời thứ hai mươi tắm mà 
nêu không có trí tuệ tu đạo vẫn bị đọa vào ba ác 
đạo. chỉ có xuất gia tu hạnh thanh tịnh, thân đạt tịch 
diệt mới được Niết-bàn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Cho chân là ngụy 
Lấy ngụy làm chân 
Đó là tà kiến 
Không được lợi thật. 
Biết chân là chân 
Tháy ngụy là ngụy 
Đó là chánh kiển 
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Quyết được thát lợi. 
Người đời đêu chết 
Ba cõi không an 

Chư Thiên fuy Vui 
Phước hết, mắt mạng 
Hãy quán thể gian 
Đã sinh phải tử 
Muốn thoát sinh tử 
Phải hành đạo chán. 

Bảy mươi vị Bà-la-môn nghe Đức Phật giảng 
xong, hoan hỷ tỏ ngộ, xin làm Sa-môn. Đức Phật 
bảo: 

— Lành thay! Hãy lại đây các Tỳ-kheo. 

Các vị ây râu tóc liên tự rụng, thành tướng Tỳ- 
kheo. Đức Phật cùng với các vị ấy trở về tinh xá. 
Đi được nửa đường, các vị tân Tỳ-kheo bỗng nhớ 
vợ con, muôn trở về nhà. Lại nữa, lúc đó trời trở 
cơn mưa, càng thêm buôn thảm. Đức Phật biết ý, 
liền hóa ra vài mươi căn nhà bên đường, rồi cùng 
chúng Tỳ-kheo vào trú mưa. Lúc ây mái nhà bị dột, 
nước mưa theo đó chảy vào. Nhân đây Đức Phật 
nói kệ: 

Nhà lợp không kín 
Nước mưa lọt vào 
Ý không siêng tu 
Tham dục xen khởi. 
Nhà lợp kín đáo 
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Mưa không lọt vào 
Ý luôn siêng tu 
Dục không xen khởi. 

Bảy mươi vị Ty-kheo nghe Đức Phật nói kệ 
xong, cô găng tự sách tân, song lòng vẫn còn âm 
thầm lưu luyên. Mưa dứt, mọi người lại lên đường. 
Đi một đoạn, Đức Phật gặp một tờ giây cũ bèn bảo 
các Tỳ-kheo lượm lên. Các Tỳ-kheo vâng theo lời 
sai bảo lượm lên. Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

— Đó là giây gì vậy? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa đó là giấy gói hương, nay tuy đã quăng 
bỏ song mùi thơm vẫn còn. 

ĐI thêm đoạn nữa, gặp một sợi dây, Đức Phật 
cũng bảo các Tỳ-kheo nhặt lấy. Các Tỳ-kheo vâng 
theo lời sai bảo lượm lên. Đức Phật hỏi các Ty- 
kheo: 

— Đó là dây gì vậy? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Sợi dây này tanh hôi, chính là dây xâu cá. 

Đức Phật bèn dạy: 

— Mọi vật bản chất vốn thanh tịnh, song do 
nhân duyên mà có phước tội khác nhau. Thân cận 
người hiển minh thì đạo đức cao cả, kết giao kẻ 
ngu ảm thì tội nghiệp đến bên. Ví như tờ giây và 
sợi dây kia, gần hương thì thơm, gân cá thì tanh, 
gần gũi dần dân huân tập trở thành bản tánh mà 
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không tự biết. 
Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Kẻ xấu ô nhiễm người 
Như gắn vật hội dơ 
Mê dân, quen nết xấu 
Thành ác mà chăng hay. 
Hiện nhân ảnh hưởng người 
Như gần vật xông hương 
Trí tăng, quen tánh thiện 
Thành hạnh lành sạch thơm. 

Bảy mươi vị Tỳ-kheo một lần nữa được nghe 
Đức Phật nói kệ khai thị, biết rõ lòng tham luyên 
cửa nhà là rừng dơ bần, vợ con nào khác gông 
xiêng, nhân đó liên phát khởi lòng tin kiên cô. Vê 
đến tinh xá, mọi người nhiếp ý tu hành, chăng bao 
lâu chứng quả A-la-hán. 


PHẨM 11: PHÓNG DẬT 

Thí dụ 25: 

Thuở Phật còn tại thế, có năm trăm vị thương 
khách từ biển mang về nước rất nhiều đồ thất bảo. 
Chắng may khi đi ngang một khu núi Từng bị qui 
thân làm mê hoặc lạc mắt lỗi ra, sức cùng lực kiệt 
lại thêm đói khát nên tất cả đêu mất mạng. Châu 
báu của cải vì thê bỏ lại rải rác giữa núi. Lúc ấy, có 
một vị Sa-môn đang tu trong núi, thấy chuyện như 
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vậy liền khởi niệm: “Ta cực khổ tu hành đã bảy 
năm mà không đặc đạo, lại chịu nghèo khổ không 
có chút gì tự nuôi sông. Nay gặp những vật báu vô 
chủ nảy, ta hãy lấy đem vê gây dựng nhà cửa cơ 
nghiệp.” Nghĩ vậy xong, Sa-môn bèn xuống núi 
øom lấy của báu giấu vào một chỗ rôi ra khỏi núi 
định tìm gọi anh em phụ mang về nhà. Đức Phật 
biết vị Ty-kheo này có thể độ được, bèn hóa ra một 
vị Tỳ-kheo-ni, cạo đâu đắp y mà lại trang điểm 
phấn son, vẽ mặt kẻ mày, đeo vàng ngọc đây 
người. VỊ Ni này đi vào núi, giữa đường gặp vị Sa- 
môn từ núi đi ra liên cúi đầu làm lễ hỏi thăm. Vị 
Sa-môn thấy cô Ni mà trang sức liên la rây: 

— Pháp tắc cô Ni làm như vậy có được chăng? 
Đã cạo đâu đắp y sao lại còn trang điêm, đeo đô 
trang sức? 

Ty-kheo-ni trả lời: 

— Pháp tắc Sa-môn làm như vậy có được 
không? Đã cắt ái từ thân, học đạo nơi chỗn rừng 
sâu sao lại còn lây của phi pháp? Tham dục quên 
đạo, buông lòng phóng dật, không xét lẽ vô 
thường. Cuộc sông trên đời vốn tạm bợ, còn tội báo 
lại đeo đắng kéo dài. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo-ni nói kệ: 

T)-kheo cần thận giới 
Phóng dật lôi lâm nhiều 
Đổi thay nhỏ đến lớn 
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Ác thành bị lửa thiêu. 
G1 giới phước an Vui 
Phạm giới tám lo sợ 
Dựứt được lâu ba cõi 
Vị ấy gân Niết-bàn. 

VỊ T-kheo-nI nói kệ xong, liền hiện lại thân 
Phật tướng hảo quang minh. Sa-môn trông thây 
kinh sợ dựng tóc gáy, vội cúi đầu đảnh lễ, phát lộ 
sám hồi: 

— Con vì ngu s¡ lâm lạc mà vi phạm chánh giáo. 
Đã dẫn sâu không thể quay trở lại, giờ biết tính sao 
đây? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nếu trước phóng dật 
Sau biết tự ngăn 

Nhờ sực niệm định 
Tỏa sáng khắp trần. 
Lâm nên gây ác 

Sau đổi làm lành 
Nhờ sức niệm thiện 
Tỏa sáng khắp trần. 
Tuổi trẻ xuất gia 
Siếng tt pháp Phát 
Như trăng khỏi mây 
Chiếu sảng khắp trần. 
Người trước làm ác 
Sau ngưng không phạm 
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Như trăng khỏi mây 
Chiếu sảng khắp trần. 
Bấy giờ vị Ty-kheo nghe xong, dứt bỏ mọi kết 
Sử, không còn niệm tham, đánh lễ dưới chân Phật. 
Rồi vị ấy trở về núi, ngồi dưới một gốc cây nỗ lực 
tu quán niệm hơi thở, không bao lâu chứng quả A- 
la-hán. 


PHÁẢM 12: TÂM Ý 

Thí dụ 26: 

Thuở Đức Phật còn tại thế, có một vị Đạo nhân 
tu dưới một cội cây bên bờ sông, suốt mười hai 
năm trời mà tham tưởng vẫn không dứt được. Tâm 
ý luôn phân tán nhớ nghĩ lục dục: Mắt đối sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc 
chạm, ý duyên pháp. Thân tuy yên mà ý lang thang 
chưa từng tĩnh lặng. VÌ thế, dâu dụng công suốt 
mười hai năm mà vị ấy vẫn không đắc đạo. 

Đức Phật biết ông có thể độ được nên hóa ra 
một vị Sa-môn đi đến chỗ đó, cùng ngôi dưới cội 
cây. Một lát sau trăng mọc, có một con rùa bò từ 
dưới sông lên đến gần gốc cây. Lại có một con rái 
cá đang đói đi kiếm ăn, bỗng gặp con rùa liên định 
ăn thịt. Con rùa vội rút đầu đuôi và bốn chân vào 
mai, vì vậy rái cá không thê táp được. Rái cá rời xa 
chút ít thì rùa lại thò đâu đuôi tứ chỉ ra đi tiếp. Rái 
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cá không thể làm øì được nên rùa thoát nạn. 

Vị Đạo nhân trông thây nói với Sa-môn được 
hóa Ta: 

— Con rùa có áo giáp bảo vệ thân mạng nên rái 
cá không làm gì được. 

Hóa Sa-môn đáp: 

- Tôi nghĩ răng người đời không băng con rùa 
này. Họ không biết lẽ vô thường buông lung lục 
tình, ngoại ma do đó có cơ hội xâm nhập. Thân 
hoại thần đi, sinh tử mênh mang, luân chuyên trong 
năm nẻo, chịu khổ não vô lượng đêu do ý mà ra. 
Vì vậy nên tự sách tân cầu chỗ an ốn diệt độ. 

Bấy giờ vị hóa Sa-môn liên nói kệ: 

Thân này chẳng bên 
Phải về đất sâu 

Hình rã, thân đi 
Sống tạm, chớ cấu. 
Chó tâm suy lường 
Rác rồi khó tưởng 
Nghĩ tưởng điễu quấy 
Tự chuốc tai ương. 
Tự mình gáy tạo 
Chăng phải mẹ cha 
Găng theo nẻo chánh 
Chớ quay lại tả. 
Nhiếp căn như “quy” 
Phòng ÿ giữ trì thành 
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Trí dẹp ma chướng 
Thăng, hết hiểm nguy. 

VỊ Tỳ-kheo nghe kệ xong, tâm tham dứt sạch, 
vọng tưởng lặng trong, liền đắc quả A-la-hán. VỊ 
tân A-la-hán này liên biết hóa Sa-môn chính là Đức 
Phật nên sửa y cung kính đảnh lễ. Trời rồng qui 
thân ai cũng hoan hý. 


PHÁM 13: HOA HƯƠNG 

Thí dụ 27: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. GIữa 
vùng biên phía Đông nam nước này có một cái đài, 
trên đài có một cây nở hoa thơm ngắt, trong sạch. 

Lúc ấy, có năm trăm cô gái dòng Bả-la-môn 
theo ngoại đạo tu hành rất tinh tấn, song không hề 
biết gì về Phật pháp. Họ bàn với nhau: 

— Chúng ta sinh ra mang thân phụ nữ, từ trẻ đến 
già đều bị ba điều ràng buộc không thể tự do. Lại 
nữa mạng sông ngăn ngủi, thân như huyền hóa rồi 
sẽ tử vong. Chi băng chúng ta hãy cùng nhau đến 
đài hoa thơm, hái hoa thờ cúng, tỉnh tấn trì trai, quy 
y Phạm thiên, nguyện được sinh lên cõi trời đó 
sông lâu bất tử, lại được tự tại không có ràng buộc, 
lia các tội nghiệp không còn ưu hoạn.” 

Bàn xong, các cô liên sửa soạn đồ cúng đến đài 
đó, hái hoa thơm thờ cúng Phạm thiên, nhât tâm trì 
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trai nguyện quy y với Thân minh. 

Bây giờ Đức Thế Tôn quán sát các cô tuy g1ữ 
trai giới theo thế tục mà tâm có thê độ được. Cho 
nên Ngài cùng với đại chúng đệ tử, Bỏ-tát, Trời, 
Rông, Quý, Thân dùng thân thông bay đến ngôi 
dưới cội cây. Các cô thầy vậy vô cùng hoan hỷ, cho 
là Phạm thiên cảm được lòng thành cầu nguyện của 
mình mà giáng hạ. Lúc ấy có một Thân nhân nói 
VỚI Các CÔ: 

- Đây không phải là Phạm thiên mà là Đẳng 
Tam Giới Tôn hiệu là Phật, cứu độ chúng sinh vô 
SỐ. 

Các cô nghe vậy liên đến trước Phật đánh lễ, 
rôi bạch: 

- Chúng con nhiêu nhơ uê nay phải mang thân 
nữ, vì mong thoát khỏi! sự ràng buộc kiềm thúc, nên 
nguyện sinh lên cõi trời Phạm thiên. 

Đức Phật nói: 

— Các cô vì muốn được thiện lợi nên phát 
nguyện như vậy. Trên đời có hai việc mà quả báo 
rõ ràng: Làm thiện được phước, làm ác chịu họa. 
Thế gian đau khổ, chư Thiên vui sướng. Hữu vi 
phiên não, vô vi tịch tĩnh. Mấy ai có thê chọn lựa 
lây điều chân thật. Lành thay, các cô lại có tâm ý 
sáng suốt! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Ai biết rõ cõi đất 
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Khỏi địa ngục, sinh Thiên? 
Ai giảng nói Pháp củ 
Như chọn hoa đẹp tươi? 
Hữu học rõ cối đất 

Khỏi địa ngục, sinh Thiên 
Và khéo nói Pháp cú 

Hải được hoa công đực. 
Biết thể Sian mong mạnh 
Pháp huyền hóa tạm có 
Bẻ gãy bây ma dụ 

Không còn có tử sinh. 
Thấy thân như bọt nước 
Pháp tánh vốn huyền hư 
Bẻ gãy bảy ma dụ - 
Không còn có huyện hư. 

Các cô nghe Đức Phật nói kệ xong, nguyện tu 
học theo chánh đạo, làm Ty-kheo-ni. Đức Phật hứa 
khả, tóc các cô tự rụng, đây đủ pháp phục, tư duy 
lẽ tịch tĩnh, chứng quả A-la-hán. 

Ngài A-nan bạch với Phật răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, các vị ây có phước gì mà 
được Thế Tôn đến độ, vừa nghe Phật thuyết pháp 
liền xuất gia đắc đạo? 

Phật bảo A-nan: “Thời Đức Phật Ca- diệp có 
một vị trưởng giả giàu có, tài sản vô SỐ. Vợ và hầu 
thiếp của ông đên số năm trăm. Nhưng tánh ông lại 
hay ghen, cửa nhà không thê vô cớ mà mở ra được. 
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Các bà vợ muốn đến lễ Phật, nhưng rốt lại ông 
cũng không cho. 

Một hôm, quốc vương cho mời các đại thân vào 
cung dự tiệc suốt một ngày. Các bà nhân dịp trưởng 
giả đi dự tiệc mới củng nhau đến chỗ Đức Phật 
đảnh lễ, rồi ngồi giây lâu nghe kinh. Các bà đồng 
phát nguyện: 

— XIn cho chúng con đời đời không gặp người 
ác, sinh ra chỗ nào thường gặp Thánh nhân đạo 
đức. Chúng con nghe rằng đời vị lai có Đức Phật 
hiệu là Thích-ca Văn, xin cho chúng con được gặp, 
xuất gia học đạo, phụng trì giáo huấn. 

Đức Phật nói với A-nan: 

— Năm trăm phu nhân thuở ấy là năm trăm vị 
Tỳ-kheo-ni hiện nay. Do bốn nguyện khẩn thiết 
nên nay được độ và cũng vì lẽ đó ta đến để giáo 
hóa họ. 

Đức Phật nói xong, không aI là không hoan hỷ. 


KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 
QUYÊN 2 


PHẢM 14: DỤ HOA HƯƠNG 

Thí dụ 28: 

Thuở xưa, Đức Phật mới đắc đạo giáo hóa tại 
thành La-duyệt-kỳ rồi chuyên đến nước Xá-vệ. 
Vua nước Xá-vệ và quân thần vô cùng tôn kính 
Đức Phật. Lúc đó có một vị đại thương gia tên là 
Ba-lợi cùng năm trăm thương khách ra biến tìm 
châu báu. Giữa biến, đoàn thương buôn gặp một 
vị hải thần đưa ra một vốc nước ngọt hỏi Ba-lợi: 

— Nước biến nhiêu hay nước trong vốc tay này 
nhiều? 

Ba-lợi đáp: 

— Vốc nước này nhiêu. Vì sao? Nước biến tuy 
nhiêu mà vô ích, lúc cân không thê cứu cho người 
đói khát. Vốc nước này tuy ít mà gặp kẻ khát đem 
cho họ có thể cứu được mạng sống. Nhờ đó đời đời 
hưởng phước không thể tính đếm. 

Hải thần nghe xong hoan hỷ khen lành thay, rồi 
cởi xâu chuỗi hương anh làm băng thất bảo trên 
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thân biếu cho Ba-lợi và hộ tông thuyền trở về nước 
Xá-vệ bình yên vô sự. 

Về nước, Ba-lợi mang xâu chuỗi hương anh 
dâng lên vua Ba-tư-nặc, kê rõ đầu đuôi câu chuyện, 
rôi thưa: 

— Xâu chuỗi hương anh không phải là món đồ 
trang sức của kẻ tiểu nhân này, nên nay đem dâng 
lên vua xin hãy nhận cho. 

Vua nhận được chuỗi ngọc cho là vật kỳ lạ quý 
hiếm, liền cho øọ1 các phu nhân ra trình diện, vị 
nào đẹp nhất sẽ cho xâu chuỗi hương anh này. Tất 
cả sáu vạn phu nhân đều trang điểm lộng lẫy bước 
ra, nhưng lại thiếu Mạt-lợi phu nhân. Vua hỏi: 

— Mạt-lợi phu nhân sao lại không ra? 

Thị nữ tâu: 

— Hôm nay là ngày rằm, Mạt-lợi giữ trai giới 
mặc đồ trăng không hợp lễ nghiêm cách nên không 
Ta. 

Vua liên nổi giận cho người bảo: “Trì trai giới 
mà dám trái lệnh của vua sao?”. 

Gọi ba lần như vậy, Mạt-lợi phụ nhân mới bước 
ra. Bà không trang điểm chỉ mặc đô trắng đơn sơ, 
song đứng giữa mọi người, sắc đẹp và phong cách 
lại sáng rỡ như mặt trời mặt trăng, gấp bội lúc bình 
thường. Vua giật mình kính nề hỏi: 

- Khanh nhờ công đức gì mà thân sắc rạng rỡ 
đặc biệt như thế? Phu nhân tâu vua: 
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- Thiếp tự nghĩ mình thiếu phước nên phải chịu 
mang thân người nữ. Những tâm lý xâu xa, nhỏ 
nhen chất chứa như núi. Mạng người ngăn ngủi SỢ 
đọa vào tam đô, nên hàng tháng phụng trì trai giới, 
cắt ái theo đạo, đời đời mong được hưởng phước.” 

Vua nghe xong hoan hỷ liên ban cho Mạt-lợi 
xâu chuỗi hương anh. 

Phu nhân từ tạ: 

- Thiếp nay trì trai không thích hợp đeo đồ 
trang sức, xin cho vị khác.” 

Vua nói: 

— Tôi có ý tặng chuỗi ngọc này cho người nào 
đẹp nhất. Nay khanh đẹp nhật, lại biết trì trai phụng 
đạo, ý chí cao thượng nên ta tặng cho khanh. Nếu 
khanh không chịu nhận ta xử trí sao đây? 

Phu nhân đáp: 

— Xin vua đừng buôn, hãy thuận ll cùng thiếp 
đến chỗ Đức Phật dâng chuỗi ngọc này lên cúng 
dường, để nhận được lời giáo huân của Bậc Thánh 
sẽ hưởng phước lạc muôn đời.” 

Vua đồng ý ý, liên cho thắng xa giá đến chỗ Đức 
Phật, đánh lễ sát đất, rồi ngồi qua một bên thưa với 
Đức Phật: 

— Đây là chuỗi ngọc hương anh của hải thân 
tặng cho Ba-lợi. Ông ấy đem dâng lên con. Sáu 
muôn phu nhân không ai chăng thích, nhưng Mạt- 
lợi phu nhân được tặng lại không nhận, do vì trì 
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Phật pháp trai giới tâm không tham dục. Nay 
chúng con thành tâm dâng lên Đức Thế Tôn, xin 
hãy thùy từ nạp thọ. Bạch Đức Thê Tôn, đệ tử Phật 
kiên tâm gìn giữ trai giới, tín tâm kiên cô như vậy, 
có phước đức chăng? 
Lúc đó Đức Thế Tôn vì lòng thành của vua và 

phu nhân nhận chuỗi ngọc, rôi nói kệ khai thị: 

Làm nhiễu hoa báu 

Kết thành tràng đẹp 

Tịch nhiều hương đức 

Môi đời phúc hơn. 

Hoa thơm hay có lạ 

Hương không ngược gió 

Gần đạo người ây 

Đức tỏa muôn phương. 

Chiên-đàn thơm ngát 

Sen xanh ngạt ngào 

Tuy hương thơm thát 

Sao sánh giới hương? 

Hương hoa thơm ngái 

Chăng phải thát thơm 

Hương của trì giới 

Vượt đến cõi trời! 

Giới thành tựu đấu 

Hạnh chẳng buông lung 

Định ý giải thoát 

La xa đường ma. 

Đức Phật nói kệ xong, lại bảo vua: 
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— Công đức phước bảo của trai giới thật đáng 
ca ngợi rộng rãi. Dâu cho đem đến tât cả trân bảo 
khắp mười sáu nước lớn trong thiên hạ ra bố thí, 
công đức này so với công đức Mạt-lợi phu nhân 
một ngày một đêm trì trai giới trong Phật pháp 
không băng trong muôn một, như hạt đậu sánh với 
núi Tu-di, trì trai tích phước tu tuệ có thê đến Niết- 
bàn. 

Vua, phu nhân và quân thân nghe xong ai cũng 
hoan hỷ y giáo phụng hành. 


Thí dụ 29: 

Thuở xưa Đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-quật 
thành La-duyệt-kỳ. Lúc đó, trong thành có năm 
mươi chàng thanh niên con các bậc trưởng giả đến 
chỗ Phật đảnh lễ rồi ngôi qua một bên. Đức Phật 
thuyết giảng cho họ nghe các pháp vô thường, 
khô, không, vô ngã, ân ái như giác mộng, gặp gỡ 
sẽ phân ly, giàu sang danh vọng vân khô đau, chỉ 
có Niết-bàn dứt hắn sinh tử, không còn tai ương 
mới là đại an lạc. 

Nghe pháp xong, năm mươi vỊ này tâm vô cùng 
hoan hỷ, xin làm đệ tử. Đức Phật nói: 

— Lành thay, hãy lại đây các Tỳ-kheo. 

Các vị ây râu tóc tự rụng, pháp phục tự đây đủ, 
liên thành Sa-môn. 

Các vị tân Tỳ-kheo có bạn bèn quen biết là 
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những vị trưởng giả, nghe tin họ xuất gia hoan hỷ 
tìm đên thăm và khen ngợi: 

— Các vị thật phước đức biết bao mới có được 
chí hướng này! 

Rồi họ thỉnh Đức Phật và chúng Tăng ngày mai 
về nhà họ thọ trai. 

Ngày mai, Đức Phật và đại chúng đến đó thọ 
trai, xong rôi thuyết pháp đên chiều mới VỆ. Các vị 
tân J}-kheo bỗng lưu luyến gia đình quyền thuộc, 
muôn trở vê nhà. Đức Phật biết ý dẫn họ ra khỏi 
công thành, thấy trong mương ruộng bùn lầy dơ 
dáy đây phần rác lại mọc lên những đóa hoa sen 
hương sắc thơm sạch, tỏa ngất lân át mùi hôi. Đức 
Phật liên bước lại gân và nóÓI bài kệ: 

Như ruộng rãnh hồi dơ 
Bên đường cái nằm trơ 
Hoa sen mọc trong đó 
Thơm sạch đẹp ý người. 
Củng vậy giữa phàm phu 
Bị sinh tử cẩm tù 

Người trí vui giải thoát 
Làm Phật tử tiễn tu. 

Đức Phật nói kệ xong liền trở về núi. Tôn giả 
A-nan đến trước thưa Phật: 

— Lúc nãy, Đức Thế Tôn đến bên mương ruộng 
có nói hai bài kệ mà chúng con chưa rõ nghĩa. Xin 
Phật hãy vì chúng con mà giải thích kỹ càng. 
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Đức Phật hỏi A-nan: 

— Ông có thấy trong vũng bùn lây phần rác nhơ 
nhớp mà mọc lên hoa sen chăng? 

Ngài A-nan thưa: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, người sống lân lữa trong đời, tuôi 
định một trăm, khi thọ khi yêu. Vợ con ân ái, đói 
khát nóng lạnh, lúc buồn lúc vui, một hung, hai 
kiết, ba độc, bốn đảo, năm âm, sáu nhập, bảy thức, 
tám tà, chín não, mười ác, giông như mương ruộng 
chứa đây phần rác, sình lầy bất tịnh. Nêu có người 
giác ngộ cõi đời là vô thường, phát tâm học đạo tu 
hạnh thanh tịnh, tâm an định, dứt hết vọng tưởng 
chứng được đạo quả. Đây cũng giống hoa sen thơm 
sạch mọc lên giữa bùn nhơ. Những vị đó mình đã 
đặc đạo lại độ cho thân tộc, tật cả chúng sinh đều 
được khai ngộ. Đây giông như mùi thơm của hoa 
sen lấn át mùi hôi hám. 

Năm mươi vị tân Ty-kheo nghe Đức Phật dạy 
xong, tâm chí tinh tấn kiên cố, chứng được quả A- 
la-hán. 


PHÁM 15: NGU ÁM 
Thí dụ 30: 
Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. Trong 
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thành có một vị Bà-la-môn tuôi gân tám mươi, giàu 
có vô cùng. Nhưng ông lại là người ngu ám ngoan 
cô, keo kiệt xan tham khó độ, không tin đạo đức, 

không biết vô thường, ham thích cất nhà to lớn đẹp 
đẽ. Ông cất nhà trên, nhà dưới, đài hóng mát, nhà 
sưởi âm, dãy bên Đồng, dãy bên Tây... cả mây 
mươi gian, duy chỉ còn mái hiện che năng căn nhà 
sau là chưa xong. Lúc đó vị Bà-la-môn đề hết tâm 
trí lo chỉ huy mọi người làm việc. Đức Phật dùng 
Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày 
hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mải miết lo 
tính toán nhọc nhăn, đến nỗi thân tâm tiêu tụy, thật 
vô phước đáng thương! 

Đức Phật cùng A-nan đi đến nhà ông, thăm hỏi: 

— Ông có mệt nhọc lắm không? Nhà cửa nhiêu 
như vậy dùng để ai ở? 

Ông lão đáp: 

— Nhà trước dùng tiếp khách, nhà sau để ở, hai 
dãy bên Đông bên Tây dành cho dâu con, tôi tớ và 
cất chứa của cải. Mùa hạ thì lên đài hóng mát, mùa 
đông lại vào phòng sưởi ấm. 

Đức Phật nói: 

— Đã lầu nghe danh đức của ông, mà nay mới 
có địp trò chuyện. Tôi có một bài kệ quan trọng có 
ích lợi cho việc tôn vong suy thịnh, muốn đem tặng 
ông. Không biết ông có vui lòng nghỉ tay ngôi nói 
chuyện một chút không? 
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Ông lão đáp: 

— Hôm nay bận lăm, không thê ngôi trò chuyện, 
xin hẹn hôm khác đến sẽ thong thả luận bản. Còn 
bài kệ quan trọng gì đó xIn nói ngay đi. 

Lúc ây Đức Thế Tôn liên nói bài kệ: 

Có con, có của 
Người ngu rộn ràng 
Ta côn không thát 
LO 8Ì CỦA, COH. 
Nóng ở chô này 
Lạnh ở chô kia 
Người ngu lo 
Không biết đổi thay. 
Kẻ ngu cực cùng 
Tự cho là trí 

Nơu mà tưởng trí 
Chính là cực ngu! 

VỊ Bà-la-môn nghe xong nói: 

- Bài kệ này hay thật, nhưng hôm nay tôi rất 
bận, xin bữa khác hãy đến bàn luận. 

Đức Phật chỉ biết xót thương ra đi. Ông lão sau 
đó đích thân đỡ cây đòn dông lên, không ngờ cây 
đòn dông rơi xuống trúng vỡ đầu chết! Con cháu 
than khóc động cả hàng xóm xung quanh. 

Đức Phật đi chưa bao xa liên xảy ra biến cố 
này. Khi Phật đến đâu làng gặp vài mươi người Bà- 
la-môn, họ hỏi Phật: 
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— Ngài từ đâu lại? 
Đức Phật đáp: 
— Ta đã đến nhà ông lão mới chết để thuyết 
pháp cho ông nghe. Nhưng ông ta không tin lời 
Phật, không biết lẽ vô thường, giờ đây bỗng chốc 
đã sang đời khác! 
Rôi Đức Phật nói lại bài kệ trước cho các vị Bà- 
la-môn nghe, ai nây đều hoan hỷ chứng được pháp 
nhãn. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 
Ngu gắn n gười trí 
Như muông múc Vị 
Dầu cán rất lâu 
Vấn không biết pháp. 
Thông đạt sản trí 
Như lưỡi nêm vị 
Dầu gắn giáy lát 
Liên hiểu đạo mầu. 
Người nơu làm øi 
Thân cũng rước họa 
Thích ý làm ác 
Tự chuốc tai ương. 
Làm điều bất thiện 
Xét lại, ăn năn 
Tràn rơi nước mắt 
Quả tụ từ láu. 

Các Bà-la-môn nghe thêm bài kệ này lòng tin 
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càng kiên có, đảnh lễ Đức Phật rôi hoan hỷ phụng 
hành. 


Thí dụ 31: 

Thuở xưa, Đức Phật trú ở tình xá Cấp cô độc 
tại nước Xá-vệ vì hàng trời, người thuyết pháp. 
Lúc ây vua Ba-tư-nặc có một người con gái góa 
bụa là Kim Cương, tuôi còn trẻ mà đã thành quả 
phụ, nay về ở với cha mẹ. Vua và hoàng hậu rất 
thương xót, xây riêng một tòa cung điện và cho 
năm trăm thị nữ đản hay múa giỏi phục vụ cho 
nàng vui. Trong sô đó có một cô thị nữ lớn tuôi tên 
là Độ Thắng, thường ngày đi chợ mua phân sắp 
hương hoa. Một hôm đi chợ, cô thây rât đông 
người mang hương hoa đi ra ngoài thành đến chỗ 
Phật. Cô ngạc nhiên hỏi thăm, thì được trả lời: 

- Đức Phật là Bậc Tôn Quý trong ba cõi đang 
ra đời cứu độ chúng sinh khỏi khô não, được Niết- 
bàn. 

Độ Thăng nghe xong tâm sinh hoan hỷ, liên tự 
nghĩ: 

— Mình lớn tuỗi rồi mà còn được gặp Phật thì 
thật là duyên phước đời trước.” Nghĩ xong cô bèn 
lây một phần tiên mua hương mua hoa tươi đẹp 
theo mọi người đến chỗ Đức Phật. Đến nơi nàng 
đảnh lễ rồi mới đứng lên rải hoa, đốt hương, nhất 
tâm nghe pháp. Sau đó Độ Thăng trở lại chợ mua 
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hương ra về. Nhờ công đức nghe pháp và phước 
báo đời trước khởi theo nên hương nàng đem về 
thơm ngào ngạt gấp đôi lúc thường. 

Thây Độ Thắng về muộn mọi người cùng gạn 
hỏi lý do, Độ Thắng bèn kế lại mọi chuyện và nói: 

— Hiện nay có Bậc Tối Tôn trong tam giới, 
gióng tiếng trông Vô thượng pháp, chân động khắp 
Tam thiên thê ĐIỚI. Có vô sô người đến đó nghe 
pháp, tôi thật vì theo nghe nên trở về trễ. 

Các thị nữ vừa hoan hỷ vừa buôn bã tự than 
răng: “Chúng ta tội chướng gì sao lại không được 
nghe pháp.” Rôi họ cùng nhau nhờ Độ Thăng nói 
lại cho nghe. Độ Thắng đáp: 

— Thân tôi hạ tiện, miệng tôi ô uễ không dám 
tùy tiện nói. Nay xin đến gặp Đức Phật hỏi lại, nếu 
Ngài đồng ý thì xin tuân mệnh nói lại. 

Kim Cương sai Độ Thăng lại đến chỗ Phật 
thỉnh ý. Đức Phật đồng ý và dạy cho cô những nghi 
thức thuyết pháp. 

Trong khi Độ Thắng chưa về, Kim Cương và 
các thị nữ hôi hộp ra sân đứng đón, như con chờ 
mẹ. 

Đức Phật bảo với Độ Thắng: 

— Con trở về thuyết pháp sẽ độ thoát nhiễu 
người. Nghi thức thuyết pháp trước nên lập một tòa 
cao, rồi ngôi trên đó giảng pháp. 

Độ Thăng vâng lời Phật dạy, trở về thưa lại 
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Thánh ý. Kim Cương và hơn năm trăm thị nữ vô 
cùng hoan hỷ, cùng nhau cởi áo ngoài chất lại làm 
tòa cao. Độ Thắng tăm rửa, rôi thừa oai thần của 
Phật thăng tòa thuyết pháp. Kim Cương và hơn 
năm trăm thị nữ dứt hêt nghi ngờ, không còn ác 
kiến chứng được quả Tu-đà-hoàn. 

Do vì quá hoan hý thuyết pháp và nghe pháp 
nên khi xảy ra hỏa hoạn mọi người không hay. Tât 
cả đều chết cháy và được sinh lên cõi trời. Vua Ba- 
tư-nặc hay tin liên dẫn người đến cứu. Nhưng khi 
đến nơi tật cả đều đã chết cháy. Vua chỉ còn biết 
thâu lượm thi hài lo việc chôn cất. Mọi việc XONØ, 
vua đến chỗ Đức Phật đảnh lễ rôi ngồi qua một bên 
như thường lệ. Đức Phật hỏi: 

— Vua đến có việc gì vậy? 

Vua chắp tay thưa: 

— Con gái con là Kim Cương và hơn năm trăm 
thị nữ chăng may bị lửa thiêu chết. Con vừa lo việc 
chôn cất xong. Chăng biết Kim Cương và bọn họ 
mang tội gì mà bị lửa thiêu như vậy. Xin Đức Thê 
Tôn giảng cho con biết. 

Đức Phật mới kể: 

— Đời quá khứ có một thành tên là Ba-la-nạa1. 
Trong thành có một người vợ trưởng giả dẫn năm 
trăm thê nữ ra ngoải thành tế tự tại ngôi miều lớn. 
Cách họ cúng tế rất khắc nghiệt, người, ngoài 
không được đến gân. Không luận thân sơ, nếu ai vi 


826 BỘ BẢN DUYÊN 7 


phạm đến gân sẽ bị ném vào lửa. Lúc đó, có một vị 
Bích-chi-phật tên là Ca-la ở trong núi. Mỗi ngày, 
lúc sáng sớm vào thành khất thực đến chiêu lại vê. 
Hôm đó Ca-la đi khât thực ngang qua ngôi miễu tế 
tự ngoài thành kia. Vợ trưởng giả thây vậy nổi 
giận, cùng nhau bắt Ca-la ném vào lửa. Thân Ca- 
la liền bị thiêu cháy, bỗng nhiên ngải hiện thân 
thông bay lên hư không. Các cô vô cùng kinh hãi, 
khóc lóc sám hồi, quỳ gối đảnh lễ rồi tự thưa rằng: 
“Người nữ chúng con ngu xuân không biết ngài là 
bậc Chí chân nên đã lỡ lầm hủy nhục Thánh tăng. 
Chúng con tự nghĩ tội ác của mình thật nhiều như 
núi, nên xin quy y Tôn đức để tiêu trọng tội.” 

Vị Bích-chi-phật nghe xong liên hạ thân xuống, 
nhập Niết-bản. Các cô liên xây tháp cúng dường 
xá-lợI. 

Đức Phật kê đến đó liên nói kệ: 

Người nơu làm ác 
Không thể tự giải 
Tôi thành, họa đến 
Thiêu đốt thân tâm. 
Ngu nên vọng tưởng 
Chăng xét khổ vương 
Lúc lãm ách nạn 
Bất thiện mới tường. 
Đức Phật nói với vua: 
— Vợ trưởng giả ngày đó chính là Kim Cương 
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con gái vua hiện nay. Năm trăm vị thị nữ thuở xưa 
chính là nhóm Độ Thắng năm trăm tì nữ kia vậy. 
Tội phước dâu lâu vẫn không mất. Thiện ác theo 
người như bóng theo hình. 

Lúc Đức Phật nói pháp này, nhân dân trong 
nước đều tin phục hoan hý, quy y Tam bảo, thọ 
Ngũ giới, thây được lẽ đạo. 


PHÁM 16: MINH TRIẾT 

Thí dụ 32: 

Thuở xưa có một vị Bà-la-môn tuổi mới hai 
mươi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ 
liếc qua liền biết. Anh ta tự cho mình là minh triết, 
thê răng: “Quyết Sẽ thông hiểu hết những kỹ thuật 
trong thiên hạ, nếu còn một nghệ nào chưa thông 
thì chưa phải là minh triết.” Do đó, vị Bà-la-môn 
đi tu học với tất cả mọi thây hay, lục nghệ tạp thuật, 
thiên văn, địa lý, y học, thuật trần áp núi lỡ động 
đât, thông thạo kỹ nhạc, cắt may, thêu thùa, nâu 
nướng bếp núc... nói chung mọi việc trong đời đều 
biết. Bà-la-môn tự nghĩ: “Minh giỏi như vậy, aI mà 
sánh băng mình, hãy thử đi qua các nước, thi thô 
tài nghệ chiết phục mọi người để danh vang bốn 
biển, kỹ thuật thấu trời xanh, tên tuôi lưu lại trong 
sử sách trăm đời sau. ` 

Thê rồi, vị ây đi khắp nơi. Đến một nước, anh 
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vào chợ gặp một người í thợ làm cung tên đang ngôi 
tách dây gần, chuốt mũi tên, tay làm thoăn thoắt. 

Mọi người chen lấn nhau mua. Bà-la-môn tự nghĩ: 

“Sở học của ta tưởng đã đây: đủ, không ngờ COI 
thường không học làm cung, nếu cùng người ầy thì 
tài ta chắc chăn sẽ thua. Ta nên theo vị ây học 
nghề. 7Nghĩ xong, anh bèn bái vị thợ cung làm 
thây, dốc lòng học hỏi. Không bao lâu, anh đã biết 
cách làm cung chuốt tên, khéo léo còn hơn cả thây. 

Anh trả tiền công cho thây rôi từ giã ra đi. 

Đến nước khác, khi sắp qua sông anh gặp một 

vị thuyền sư lèo lái thuyên tới lui, qua lại, lượn 

vòng một cách khéo léo, nhanh nhẹn như bay, thật 
chưa từng thấy! Anh tự nghĩ: “Mình tuy biết nhiêu 
nghê, xong chưa từng học lái thuyên. Đây dù chỉ là 
một nghề mọn, ta cũng nên học qua cho biết.” Anh 
liền xin học nghệ VỚI VỊ thuyền sư, nhờ siêng năng 
thờ thây, hết lòng học tập chăng bao lâu anh đã 
năm vững mọi kỹ thuật lái thuyền, còn nhanh nhẹn 
khéo léo hơn cả thây. Sau đó anh ta trả công từ giã 
thây ra đi. 

VỊ Bà-la-môn đi đến một nước khác, thấy cung 
điện của vua này nguy nga lộng lẫy nhật trong 
thiên hạ. Anh liên nghĩ: “Người thợ xây cất cung 
điện này thật là hay khéo. Sao ta trước giờ không 
chịu học môn này, nêu cùng với người thợ đó thì 
tài chắc chăn sẽ thua! Ta phải theo học mới vừa 
lòng. ” 
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Anh xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung 
điện. Nhờ sự tận tâm lo lắng cho thây, chịu cực 
chịu khô học nghệ, chăng bao lâu anh đã nắm vững 
mọi kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc trang trí. Tài 
ba của anh còn vượt hơn cả thây. Anh tặng thây tất 
cả tiên bạc rôi ra đi. Bà-la-môn đi khắp mười sáu 
nước lớn trong thiên hạ, thách mọi người thi tài mà 
không có ai dám. Nhân đó, sinh tâm công cao tự 
đại, cho răng: “Trong đời này còn a1 hơn ta nữa?”. 

Lúc ây Đức Phật ở tính xá Kỳ viên từ xa thây 
vị ây, biết răng có thê độ được, Ngài liền dùng thân 
thông hóa ra một vị Sa-môn câm tích trượng ôm 
bình bát đến trước người đó. Trong nước, lúc â ấy 
chưa có đạo pháp, chưa từng thây Sa-môn nên vị 
Bà-la-môn thây làm lạ không biết đó là hạng người 
gì. Ông định hỏi thăm thì Sa-môn đã đến cạnh bên. 
Ong liên hỏi: 

— Phép tắc của trăm đời vua chưa thấy ai như 
ông. Cách phục sức nơi nơi chưa có thứ y phục 
này. Những vật lạ trong tông miễu tôi từng thấy 
qua, song không thứ nào giông bình bát ông câm. 
Ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường 
như vậy? 

VỊ Sa-môn trả lỜI: 

— Tôi là người tự điều phục mình. 

VỊ Bà-la-môn ngạc nhiên hỏi tiếp: 

— Sao gọI là tự điều phục mình? 
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Bây ø1Ờờ VỊ Sa-môn bèn dựa vào sự học tập của 
ông Bà-la-môn mà nói kệ: 

Thợ cung chuốt tên 
ThuyÊn sư lái thuyên 
Thợ mộc khăc øô 
Người trí điều thân. 
Như tảng đá lớn 

Gió thối chẳng động 
Người trí tâm an 
Khen chê chẳng đổi. 
Như vực nước thát sâu 
Trong lặng, một màu 
Người trí nghe. đạo 
Tám tịnh hệt sáu. 

VỊ Sa-môn nói kệ xong, bay lên hư không, hiện 
lại thân Phật với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp trang nghiêm, hào quang rực rỡ chiêu khắp 
đât trời. Rôi Đức Phật lại hạ xuống đất, nói với vị 
Bà-la-môn: 

— Đây chính là sức điều phục mình biến hóa ra 
trong đạo của Ta. 

Bà-la-môn liên quỳ mọp sát đất đảnh lễ, rôi hỏi: 

— Xin cho biết yếu chỉ điêu phục mình? 

Đức Phật đáp: 

- Năm Giới, mười Thiện, sáu Độ, bốn Tâm 
bình đăng, bốn Thiên, ba môn Giải thoát chính là 
pháp yếu điều phục mình. Các kỹ thuật như làm 
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cung, lái thuyền, điêu khăc, thuật lạ... đều là việc 
trang sức bên ngoài. Tâm ý buông lung chạy theo 
đuổi bắt chúng là đi vào đường sinh tử vậy. 

Bà-la-môn nghe xong, hoan hỷ xin làm đệ tử 
Phật. Đức Phật bảo: 

— Lành thay, hãy lại đây Tỳ-kheo! VỊ Bà-la- 
môn râu tóc liên tự rụng, thành Sa-môn. Sau đó, 
Đức Phật giảng cho vị ây nghe các pháp yêu như 
Tứ đề, Bát giải thoát. Vị ây tư duy quán chiếu liên 
chứng quả A-la-hán. 


Thí dụ 33: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. Trong 
nước cách thành năm trăm dặm có một làng sơn 
cước gồm năm mươi gia đình. Trong làng, có một 
gia đình nghèo. Người vợ chủ nhà mang thai mười 
tháng song sinh được hai đứa bé trai rât xinh đẹp. 
Hai vợ chông rất thương con, đặt tên cho một đứa 
là Song Đức, một đứa là Song Phúc. Sinh ra gần 
được hai tháng, một hôm nhân lúc người mẹ ra 
ngoài kiếm củi, còn người cha năm nghỉ trên 
ø1ường sau khi chăn trâu vê, hai đứa nhìn quanh 
quất không thây cha mẹ bèn than thở với nhau. Một 
đứa nói: 

— Đời trước tôi sắp đắc đạo, lại khởi ý ngu si 
cho răng mạng sông là thường, nên đã lui sụt, trôi 
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lăn trong sinh tử không biết bao nhiêu kiếp. Nay 
sinh làm con trong gia đình nghèo này, ở nhà tranh, 
đắp tả rách, ăn uông kham khô để nuôi thân, không 
biết đến chừng nào mới đắc đạo! Đây cũng là do 
đời trước tham luyễn giàu sang, buông lung tình ý, 
tìm vui trong chốc lát mà từ đó đến nay phải chịu 
biết bao nhiêu đau khô. Nay còn biết nhờ cậy vào 
a1? 

Đứa kla nói: 

— Tôi kiếp xưa, chỉ hơi ngại khó chuyện chuyền 
cần nhất thời, rốt lại không lo tính tân tu tập nên 
nhiêu đời gặp phải khổ hoạn. Đây là mình làm 
mình chịu, không phải cha mẹ gây ra. Chúng ta 
phải chịu đựng còn than thở gì? 

Người cha nghe con nói vô cùng quái lạ, suy 
nghĩ: “Đây chắc là ma qui đâu thai, ắt có tai biến. 
Làm gì trẻ con mới mây mươi ngày mà đã biết nói. 
Sợ răng ngày sau chúng giết cha mẹ, hại thân tộc. 
Nhân lúc chúng còn nhỏ chưa lớn ta nên giết đi để 
trừ hậu hoạn.” 

Nghĩ vậy Xong, ông lén ra khỏi nhà đóng cửa 
lại, ra đồng lây củi về định đốt chết hai con. Người 
vợ trở về hỏi chồng lây củi làm chi. Người chồng 
đáp: 

— Thật là chuyện kinh quái! Mấẫy đứa con còn 
nhỏ mà đã biết nói chuyện. Đây chính là ma qui, 
chắc sẽ làm hại ø1a tộc, nên tôi định giết chúng 
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ngay lúc nhỏ. 

Người mẹ nghe xong, ngạc nhiên do dự chưa 
tin. Bà bảo với chồng hãy tạm chờ vài bữa nữa rồi 
sẽ tính. 

Sáng hôm sau, hai vợ chồng lén ra ngoài, núp 
bên cửa rình nghe, quả nhiên thây hai đứa trẻ than 
thở với nhau y như cũ. Hai người quyết tâm lần này 
chất củi đốt chết hai đứa con. Đức Phật với Thiên 
nhãn thấy được việc này, thương cho hai đứa trẻ có 
túc phước đáng độ nên đến làng đó phóng hào 
quang rực rỡ, trời đất rung động, vạn vật đêu trở 
nên sắc vàng. Dân làng ai cũng kinh ngạc, hoan hỷ 
đến chỗ Phật đảnh lễ vì biết đây là Bậc Chí Tôn 
trong tam giới. Đức Phật đi thăng đến nhà hai đứa 
bé. Chúng thấy hào quang rực rỡ của Phật, vui 
mừng khôn xiết. Hai vợ chông thây thê ngạc nhiên, 
mỗi người một đứa đến chỗ Đức Phật hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hai đứa trẻ này sinh ra 
mới gần hai tháng mà đã biết nói chuyện như thê. 
Chúng con không biết lẽ gì, e răng sau này chúng 
sẽ gây họa nên định phóng lửa đốt chết, song chưa 
KỊp làm thì Phật đã đến. Không biết đây là ma qui 
øì, xin Đức Phật giải thích. 

Quái lạ thay, hai đứa nhỏ trông thây Đức Phật 
lại quơ tay chào lộ vẻ vui mừng. Đức Phật trông 
thây hai đứa trẻ bèn mỉm cười, hào quang năm sắc 
từ miệng phóng ra tỏa khắp đất trời, rồi bảo với cha 
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mẹ đứa bé và nhân dân trong làng: 

— Hai đứa bé này không phải ma quỉ mà là con 
phúc đức. Vào thời Đức Phật Ca-diệp chúng đã 
từng làm Sa-môn. Hai đứa thuở nhỏ đã kết bạn 
chung chí xuất gia, tu hành tính tân. Khi sắp đắc 
đạo, hai người bỗng khởi tà chướng ngăn giải 
thoát, tham đăm vinh hoa. Họ SUY nghĩ sai lâm: 
“Chỉ cần tu phước sẽ sinh lên cõi HỜI. nêu sinh hạ 
giới cũng làm vua chúa trưởng giả.” Tà tưởng vừa 
sinh liên thoái chuyên đạo tâm, không được Niết- 
bàn, rơi vảo trong sinh tử, nhiêu đời nhiều kiếp 
thường gân bên nhau. Đến đời Ta lại sinh đôi trong 
nhà nghèo này. Nhờ công đức cúng dường Phật 
quá khứ nên còn dư phước có thê độ được, tội hết 
phước sinh, biết túc mạng mình, nên nay Đức Thê 
Tôn đến đây để độ. Nếu Ta không độ, chúng sẽ bị 
lửa thiêu chết oan uống. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Đại nhân tảnh võ dục 

n trú nơi quang mình 

Dù gặp cảnh khổ VHI 

An nhiên, trí hiện tiên. 

Đại hiển không nhiễm đời 
Không mong của, nNHỚc, con 
Thường giữ đạo giới tuỆ 
Không tham phú quý tà. 

Tri giả biết vô thường 

Cảnh giác cây trên cát 
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Bạn chí không kiên ! Cường 
Như sắc trắng nhiễm màu. 

Đức Phật nói kệ xong, hai đứa bé thây thân Phật 
liên vươn mình lớn lên như trẻ tám tuôi, rồi làm 
Sa-di chứng quả A-la-hán. Người trong làng thấy 
hào quang Phật, lại thây hai đứa bé thay đối lạ 
thường đều rất hoan hỷ, đắc quả Tu-đà-hoàn. Cha 
mẹ đứa bé dứt hết nghi ngờ chứng được pháp nhãn. 


PHẨM 17: A-LA-HÁN 

Thí dụ 34: 

Thuở xưa, có một nước tên là Na-lê gần miền 
biển phía Nam. Dân chúng nước đó sông bằng 
nghề mò ngọc trai, tìm gô chiên-đàn. Trong nước 
có một nhà gôm hai anh em, cha mẹ mới mât định 
chia tài sản ở riêng. Nhà có một người nô lệ tên là 
Phân-na tuôi nhỏ thông minh, rành việc buôn bán 
và ra biển kiêm ngọc trai. Cách chia gia tài của họ 
là: Nhà cửa tài sản tính làm một phân, nô lệ Phân- 
na tính làm một phân. Hai người rút thăm, người 
em bắt được phân nô lệ, bèn cùng vợ con với người 
nô lệ tay trăng ra đi. Lúc ây tình hình sinh hoạt cơ 
khô khó khăn, mà chỉ được có một người nô lệ, nên 
người em rất lo buôn không biết lây gì để sống. 
Phân-na liên thưa với chủ: 

— Xin ngài đừng lo, Phần-na này sẽ tìm cách 
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trong thời gian ngắn ngài sẽ giàu có hơn người anh. 

Người em nói: 

- Nếu ngươi làm được như vậy, ta sẽ trả tự do 
cho ngươi làm thường dân. 

Vợ người em có một sô châu ngọc Tiêng bèn 
giao cho Phân-na làm vốn. Lúc đó hải triều lên, dân 
chúng trong thành ra mé biến nhặt củi. Phân-na 
đem châu ngọc ra ngoài thành gặp một đứa trẻ ăn 
xIn vác củi. Trong bó củi có gô thơm Ngưu đâu 
chiên-đàn có thể trị bệnh nặng, một lượng đáng giá 
ngàn vàng. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, 
Phân-na biết bèn đưa ra hai đồng tiền mua được bó 
cây đem về chặt ra làm vài mươi đoạn. 

Lúc đó có một vị trưởng giả lâm bệnh nặng, cần 
hai lượng Ngưu đâu chiên-đàn điều chế thuốc 
uống, mà tìm không ra. Phân-na đem gỗ hương 
chiên-đàn. đến đôi lây được hai ngàn lượng vàng, 
rồi mua sắm hết sô tiền kiêm được giúp người em 
giàu hơn anh gấp bội. Người em cảm niệm ân của 
Phân-na nên giữ đúng lời hứa cho Phân-na tự do, 
tùy ý làm gì thì làm. Phân-na liên từ giã gia đình 
người em ra đi học đạo. Phân-na đến nước Xá-vệ 
đảnh lễ Phật rồi quỳ thăng chắp tay thưa: 

— Con là dòng dõi hạ tiện song rât hâm mộ đạo 
pháp. Xin Đức Thế Tôn rủ lòng Từ bi tế độ. 

Đức Phật bảo: 

— Lành thay, hãy lại đây Phân-na!l 
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Phân-na râu tóc liên tự rụng, đầy đủ pháp phục 
thành vị Sa-môn. Đức Phật thuyết pháp cho Phân- 
na. Nghe xong, Phân-na y giáo tu tập chứng quả A- 
la-hán. Lúc đó A-la-hán Phân-na ngôi tư duy: “Ta 
sở đĩ ngày nay có được lục thông, tự do trước sinh 
tử là nhờ ân của chủ nhân. Nay ta đến độ cho ông 
và nhân dân trong nước. ˆ 

Phân-na nghĩ xong trở về nước mình, tìm đến 
nhà chủ cũ. Người em gặp lại Phân-na vô cùng 
hoan hỷ mời vào nhà đãi ăn. Ăn uống rửa tay xong, 
Phân-na bay lên không trung, phần thân nửa mình 
phun nước, nửa mình phun lửa, hào quang rực rỡ 
rôi hạ xuống đất nói với người chủ cũ: 

— Thân thông oai đức ngày nay tôi có được là 
nhờ ân ngài phóng xá cho tôi đến chỗ Phật tu học 
mới được như vậy. 

Người chủ đáp: 

— Phật thân thông oai đức, giáo hóa vi diệu như 
thế, tôi xin được gặp Phật để nghe lời dạy bảo. 

Phân-na đáp: 

— Chỉ cần ngài chí tâm thiết cúng trai soạn đây 
đủ, Đức Phật có đủ Tam minh tất sẽ tự đến. 

Người chủ nghe lời sắp đặt mọi thứ xong, bèn 
hướng về Xá-vệ đảnh lễ, thắp hương quỳ thắng 
thành tâm cung thỉnh Đức Phật từ bị quang lầm, 
làm lợi ích cho mọi người. 

Đức Thê Tôn liên biết được tâm niệm của họ, 
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nên cùng năm trăm vị A-la-hán dùng thần thông 
đến nhà đó. Quốc vương và dân chúng vô cùng 
cung kính đến chỗ Phật đảnh lễ, rồi ngôi qua một 
bên. Thọ thực rửa tay xong, Đức Phật vì người chủ 
và vua quan nhân dân trong nước thuyết pháp. 
Nghe xong, tất cả đêu hoan hỷ xin thọ Tam quy, 
Ngũ giới làm đệ tử Phật, rôi đứng lên khen ngợi 
Phân-na: 

— Fại gia thì siêng năng, xuất ø1a thì đắc đạo, 
thân thức cao cả giúp gia đình và quốc gia đều 
được độ. Chúng tôi biết làm thế nào đề đáp đền ân 
đức này? 

Lúc ấy Đức Thê Tôn lại nói kệ khen ngợi Phân- 
na: 


Tạm đã an định 

Ngôn hành lặng yên 
Theo chánh giải thoát 
Diệt độ an nhiên. - 
Bỏ dục, không nhiễm 
Tam giới hết ngăn 

Ý vọng dứt tuyệt 

Là bậc Thượng nhán. 
Xóm làng, đồng trồng 
Bình nguyên, núi cao 
Nơi La-hán đến 

Đếu được hóa độ. 
Bậc vui vắng lặng 
Không ai làm đặng 
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Hạnh phúc thay! Võ dục 
Không mong câu, óc vọng. 
Đức Phật nói kệ xong, người chủ và vua càng 
thêm hoan hỷ, thỉnh Đức Phật lưu lại cúng dường 
trong bảy ngày, cả hai đều chứng quả Tu-đà-hoàn. 


PHẢM 18: THUẬT THIÊN 

Thí dụ 35: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. Trong 
nước có một vị T-kheo lớn tuổi tên là Bàn-đặc. 
Ông là người mới xuất gia, bẩm tính tối dạ. Đức 
Phật sai năm trăm vị A-la-hán hàng ngày dạy ông, 
thê mà trong ba năm ông vẫn học không xong một 
bài kệ. Mọi người trong nước ai cũng biết ông ngu 
muội. 

Đức Phật thương xót, bèn gọi ông lại dạy cho 
một bài kệ: 

G1 miệng, thu nhiếp ý 
Thân không phạm lôi chỉ 
Ai làm được như vậy 
Sinh tử chẳng còn gì. 

Bàn-đặc cảm Phật ân từ, tâm hoan hỷ khai 
sáng, tụng thuộc bài kệ này. 

Đức Phật bảo: 

— Ông tuôi đã lớn mới thuộc được một bài kệ 
mà thông thường ai cũng biết, nên chăng có chỉ là 
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kỳ đặc. Ta nay sẽ giảng giải cho ông nghe nghĩa lý 
của bài kệ này, hãy nhất tâm lắng nghe. 

Bàn-đặc vâng lời nhất tâm nghe giảng. Đức 
Phật vì ông mà nói nguyên nhân mà ba nghiệp 
thân, khâu, ý tạo nghiệp, thân có ba, miệng có bốn, 
ý có ba. Và khuyên ông hãy quán chiêu những 
nghiệp này, sinh khởi như thê nào, châm dứt ra sao. 
Chúng sinh trôi lăn không ngừng trong ngũ thú tam 
giới, do nó mà sinh Thiên, do nó mà đọa lạc, lại 
cũng nhờ nó mà đắc đạo quả, chứng Niết-bàn. Đức 
Phật vì Bàn-đặc giảng nói vô lượng diệu pháp. 

Bàn-đặc nghe nói hoát nhiên tâm trí khai ngộ, 
liên chứng quả A-la-hán. 

Lúc ấy có năm trăm vị Tỷ- -kheo-m! ở tinh xá 
riêng. Đức Phật mỗi một ngày cử một vị Tỳ-kheo 
đến đó giảng kinh thuyết pháp. Hôm sau là đến 
phiên Bàn-đặc sang bên Ni thuyết pháp. Ni chúng 
biết tin đều cười nhạo, khinh miệt nói với nhau: 
“Ngày mai hễ ông Bàn-đặc đến, chị em mình nói 
đón trước bài kệ đó cho ông ta nghe, khiến ông hồ 
thẹn câm miệng.” 

Hôm sau, Bàn-đặc đến chỗ. các 1ỷ-kheo- -11. 
Các cô lớn nhỏ đều ra làm lễ, rôi ngó n nhau cười 
khúc khích. Các cô mời Bản-đặc ngôi rôi dọn đồ 
ra cúng dường. Thọ trai rửa tay xong, các cô lại 
thỉnh ông thuyết pháp. Bàn-đặc lên tòa cao, hạ 
mình khiêm tôn nói: 
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— Tôi là kẻ đức bạc tài sơ, chưa xứng làm bậc 
Sa-môn. Tánh tình lại vỗn ám độn, không học hành 
chi nhiêu, chỉ biết một bài kệ và hiểu sơ ý nghĩa 
của nó, nay sẽ vì các vị giải nói, xin hãy nhất tâm 
lắng nghe. 

Các vị Tỳ-kheo- -ni trẻ tuôi định nói đón trước 
bài kệ đó mà không sao mở miệng được. Tât cả đều 
kinh sợ tự trách, cúi đầu ăn năn. 

Bàn-đặc liền như Phật đã dạy, giảng cặn kẻ về 
ba nghiệp thân, khẩu, ý gây tội phước ra sao, những 
pháp sinh Thiên, đắc đạo quả, ngưng thân, trừ vọng 
tưởng, nhạp chánh định. Các Tỳ-kheo-ni nghe lời 
giảng vô cùng kinh ngạc, hoan hỷ nhất tâm lăng 
nghe, chứng được quả A-la-hán. 

Hôm sau, vua Ba-tư-nặc thỉnh Đức Phật và chư 
Tăng vào cung cúng dường. Đức Phật muốn hiển 
bày oai thần của Bàn-đặc nên giao bình bát cho ông 
câm đi theo sau. Người gác công biết mặt Bàn-đặc 
là người ngu tôi nên chắng cho vào, khinh thường 
bảo: 

— Ông là Sa-môn mà một bài kệ còn học không 
xong, nhận lời thỉnh vào cung làm gì? Tôi là người 
đời còn thuộc kinh, huống chi ông là Sa-môn lại 
không có trí tuệ. Cúng dường cho ông thật là vô 
ích. Thôi ông không cân vào cửa! 

Lúc đó, Bàn-đặc đứng bên ngoài. Đức Phật 
ngôi trong cung rửa tay chân xong, Bàn-đặc liên 
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cầm bát duỗi tay dài ra, đưa vào tận trong cung cho 
Đức Phật. 

Vua và quân thân, phu nhân, thái tử chúng hội 
thây có cánh tay mà không thây người nên kinh 
ngạc hỏi Đức Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, đây là tay ai? 

Đức Phật đáp: 

— Đây là cánh tay của Tỷ-kheo Bàn-đặc gần đây 
mới đắc đạo. Ta lúc nãy giao cho ô ông ấy câm bát, 
song người gác cửa lại chăng cho vào, nên ông phải 
duỗi tay dài ra trao bát cho Ta. 

Vua nghe vậy liên cho mời Bàn-đặc vào. Lúc 
đó Bàn-đặc uy nghi rạng rỡ, thần thái khác thường. 

Vua liên bạch Đức Phật: 

- Con nghe đồn Tỳ-kheo Bàn-đặc tâm tánh ngu 
ám, mới biệt được một bài kệ, vậy do duyên gì mà 
đặc đạo? 

Đức Phật nói với vua: 

— Học không cân phải nhiêu, chủ yếu là phải 
thực hành những gì đã học. Bàn-đặc hiểu nghĩa 
một bài kệ, thâm nhập nghĩa lý, thân khẩu ý văng 
lặng thanh tịnh như vàng ròng cõi trời. người học 
nhiêu mà lại không hiệu nghĩa, không thực hành, 
chỉ uỗông tâm nhọc trí nào có ích gì? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Tuy tụng ngàn chương 
Không hiểu đúng nghĩa 
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Chăng bằng một nghĩa 
Nghe rồi diệt ác. 
Tuy tụng ngàn lời 
Không hiểu ích gì? 
Chăng bằng một nghĩa 
Nghe hành được độ. 
Tuy tụng kinh nhiều 
Không hiểu ích gì? 
Hiểu một câu pháp 
Hành theo đắc đạo. 
Đức Phật nói kệ xong, ba trăm vị Tỳ-kheo đắc 
quả A-la-hán. Vua và quân thân, phu nhân, thái tử 
không aI là không hoan hỷ. 


Thí dụ 36: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tình xá nước Xá-vệ, 
vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ây, trong nước 
có một vị trưởng giả Bà-la-môn tên là Lam-đạt, 
giàu sang tột đỉnh, của cải trong nhà không biết bao 
nhiều mà tính. 

Ông thường theo pháp Bả-la-môn làm một cái 
đàn cao cúng tê, đề tỏ rõ danh tiếng của mình. Trút 
sạch gia tài mở hội đại bồ thí, cúng dường cho hơn 
năm trắm ngàn vị Bà-la-môn. Trong vòng năm 
năm ông cung cấp các thứ y phục, giường chõng, 
thuốc men, cơm nước, của cải, báu vật và đồ đạt 
dành riêng cho miều thờ theo ý thích đòi hỏi của 
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các Bà-la-môn. Các vị ây cũng vì trưởng giả mà tế 
tự chư Thiên, các vị thân núi, thân sông, tinh tú, 
nước lửa không thiêu nơi nảo trong vÒng năm năm. 
Kỳ hạn năm năm cho trưởng giả mãi mãi hưởng 
phước sắp xong. Đến ngày cuôi cùng có một cuộc 
bồ thí lớn nhất đúng như pháp tắc của trưởng giả. 
Bát vàng đựng thóc bạc, bát bạc đựng thóc vàng, 
VOI ngựa xe cộ, nô tỷ, của cải, đồ phục sức bằng 
thật bảo, giày dép, lọng dù, áo da hươu, tích 
trượng, sàng ngôi, thau chậu rửa tay chân, giường 
chiếu... tất cả những thứ cân dùng có hơn tám 
muôn bến ngàn món đêu đem bồ thí hết. 

Ngày â Ấy, tật cả Bà-la-môn đêu đến đại hội. Quỷ 
thân, quốc vương, đại thần, quý tộc Bà-la-môn 
hàng hàng lớp lớp không aI là không hân hoan. 

Đức Phật thây việc đó than: 

~ Ông quý tộc Bà-la-môn nảy sao lại quá ngu 
si. Bồ thí quá nhiêu mà phước báo chăng bao 
nhiêu, như gieo hạt giống vào lửa thì làm Sao CÓ 
được hoa trái? Nếu Ta không giáo hóa, ông ấy sẽ 
mãi mãi rời xa chánh đạo. 

Đức Phật bèn chấn chỉnh pháp phục đến đó, 
phóng ra hào quang tỏa chiêu khắp chúng hội. Ai 
thây cũng cho là việc chưa từng có, kinh sợ không 
biết là vị thân nào. 

Trưởng giả Lam-đạt và đại chúng vội đảnh lễ 
Phật sát đât. Đức Phật thây mọi người đêu có tâm 
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cung kính nên nói kệ: 
Tháng bỏ ngàn vàng 
Suốt đời tế tự 
Không bằng khoảnh khắc 
Nhất tâm niệm pháp. 
Phước báo một niệm 
Hơn cúng suốt đời. 
Dấu suốt cả trăm năm 
Phụng thờ thần lửa 
Không bằng phút giây 
Cung dường Tam bảo. 
Phước một lần cúng 
Hơn thờ trăm năm. 

Bấy giờ Đức Phật nói với trưởng giả Lam-đạt: 

- Bồ thí có bốn việc. Thế nào là bỗn? 

1. Cúng thí nhiều được phước báo ít. 

2. Cúng thí ít được phước báo nhiêu. 

3. Cúng thí nhiều được phước báo nhiêu. 

4. Cúng thí ít được phước báo cũng Ít. 

Sao là cúng thí nhiều được phước báo ít? Đây 
là chỉ người ngu s1 sát sinh để tế tự, uống Tượu ca 
vũ tôn hao của cải, không có phước tuệ. 

Sao cúng thí ít được phước báo cũng Ít? Đây là 
người vì keo kiệt ác ý mà cúng thí các đạo sĩ phàm 
tục, cả hai bên đều ngu si nên không có phước. 

Sao gọi là cúng thí ít mà được phước báo 
nhiêu? Đây là do lòng từ mà cúng thí cho bậc tu sĩ 
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đạo đức, thọ thực xong các vị ây tinh tấn tu học. 
Cúng thí như vậy tuy ít mà phước báo to lớn. 

Sao gọi là cúng thí nhiều được phước báo 
nhiêu? Nếu có bậc hiển giả giác ngộ cuộc đời vô 
thường, hảo tâm đem tiên của xây dựng chùa tháp, 
tinh xá, vườn cây, cúng dường Tam tôn đây đủ tứ 
Sự, phước báo này như nước năm sông chảy vào 
biến cả. Phước đức dồi dào đời đời không cùng tận. 
Đây chính là cúng thí nhiều phước báo cảng, nhiêu. 
Thí như nhà nông làm ruộng, tùy ruộng đất màu 
mỡ hay căn côi mà thu hoạch khác nhau. 

Lúc ây trưởng giả Lam-đạt và chúng hội đhây 
sức thân biên hóa của Phật nghe giảng pháp đều vô 
cùng hoan hỷ. Chư Thiên, qui thân đều đặc đạo Tu- 
đà-hoàn. Năm ngàn vị Bà-la-môn xin xuất gia làm 
Sa-môn, sau đó đắc quả A-la-hán. 

Trưởng giả Lam-đạt và gia đình lớn nhỏ đều 
thọ năm giới, thây được dấu đạo. Quôc vương, đại 
thân đều thọ Tam quy y, làm Ưu-bà- tắc, đắc được 
pháp nhãn. 


Thí dụ 37: 

Thuở xưa, Đức Phật giáo hóa ở tính xá nước 
Xá-vệ. Lúc ây, trong thành La-duyệt-kỳ có một 
người ngu s¡ hung bạo, bất hiểu với cha mẹ, khinh 
khi người lương thiện, không kính bậc tôn trưởng. 
Ông ây làm ăn thất bại, không được như ý nên thờ 
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phụng lửa để cầu ban phước. Pháp tặc thờ lửa, mỗi 
ngày khi mặt trời sắp lặn phải thấp lên một đống 
lửa lớn rôi hướng về đó mà quỳ lạy, đến nửa đêm 
lửa tắt mới thôi. 

Người ây thờ như vậy ba năm mà không được 
phước, bèn chuyển qua thờ mặt trời, mặt trăng. 
Pháp tặc thờ là ban ngày khi mặt trời mới mọc, ban 
đêm khi mặt trăng vừa lên thì hướng về đó mà lễ 
lạy đến chừng nào lặn mới thôi. Người ây thực 
hành như vậy ba năm mà vẫn không được phước 
bèn chuyền qua thờ trời, đốt hương quỳ lạy, dâng 
lên hương hoa, rượu thịt, trâu bò heo dê tươi ngon 
cho đến khi nghèo túng mà vẫn không được phước 
báo. 

Người ấy vì thê thân thể tiêu tụy, bệnh hoạn ra 
cửa không nổi. Một hôm ông nghe được ở nước 
Xá-vệ có Đức Phật là bậc chư Thiên tôn kính, nên 
định đến đó phụng sự, mong được phước báo. Ông 
liền cô gắng qua nước Xá-vệ tìm đến chỗ Phật. Tới 
trước cửa Phật khi nhìn thây tôn dung uy nghiêm 
của Đức Phật hào quang rực rỡ như trăng sáng nồi 
bật giữa muôn sao, người ây tâm sinh hoan hỷ, quỳ 
xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn rôi chắp tay thưa: 

— Con sinh ra và lớn lên trong ngu muội, không 
biết gì đến Phật, Pháp, Tăng, chỉ lo thờ lửa, mặt 
trời, mặt trăng và các Thiên thần. Chín năm cân 
khô ròng rã không được chút phước nào, mà thân 
thể con lại tiêu tụy, khí lực suy vi, bốn đại nhiều 
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bệnh không biết sẽ chết ngày nào. Nay con biết 
được Đức Thế Tôn là Bậc Thây cứu độ chúng sinh, 
nên từ xa lại đây quy y, xin ban cho ân phước. 

Đức Phật nói với ông: 

— Ông thờ phụng trước giờ toản là yêu tà, quỉ 
mị. Cúng tế cầu đảo với những hạng â ây nhiêu như 
núi thì tội lỗi cũng đây ắp như Sông biện! Sát sinh 
để cầu phước thì cách phước rất xa! Nếu ông trăm 
kiếp cần khô sát sinh, đem tất cả bò dê trong, thiên 
hạ ra tế tự câu đảo, thì sẽ mang tội lớn như núi Tu- 
đi mà phước chỉ nhỏ bằng hạt cải! Thật phí công 
phí của vô ích, há chẳng lâm lẫn lắm sao? Lại nữa, 
ông là người bất hiểu với cha mẹ, khinh khi người 
hiển, chăng kính tôn trưởng, kiêu mạn công cao, 
tam độc đây dãy, tội nghiệp ngày một sâu, do đâu 
mà được phước? Nếu ông có thể cải đôi tâm tánh, 
kính lễ bậc hiển, oai nghi lễ phép cung phụng bậc 
Trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa bản thân, trải 
lòng từ bi thì bốn phước mỗi ngày một tăng, đời 
đời không gặp họa hoạn. Bốn phước đó là gì? 

1. Nhan sắc đoan chánh. 

2. Khí lực mạnh mẽ. 

3. An ôn không bệnh. 

4. Trường thọ, không bị chết oan. 

Nếu ông tinh tấn theo những hạnh trên, không 
chút giải đãi thì có thể đắc đạo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 
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Tế thân để câu phước 

Xét quả báo VỀ sau 

So kính lễ bậc hiên 

Bản phần không được một. 
Biết lễ độ khiêm cung 
Thường kính bậc trưởng lão 
Bốn phước tự nhiên tăng 
Sắc, lực, thọ, an ổn. 

Người đó nghe kệ xong hoan hỷ tin hiểu, đảnh 
lễ Phật rồi lại thưa: 

— Con vì tội câu che ngăn đã gây ra tội lỗi trong 
suốt chín năm. Nay may nhờ lòng từ khai thị mới 
được thông hiểu. Xin Đức Thế Tôn cho con được 
xuất gia làm Sa-môn. 

Đức Phật bảo: 

— Lành thay! Hãy lại đầy Ty-kheo! 

VỊ ây râu tóc tự rụng, thành bậc Sa-môn. Sau 
đó, tinh cần quán niệm hơi thở, vị ấy chứng quả A- 
la-hán. 


PHẢM 19: ÁC HẠNH 

Thí dụ 38: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước La-duyệt-kỳ, 
sai một vị La-hán tên là Tu-mạn đem tóc và móng 
tay Phật đến núi phía Nam nước Kế tân xây chùa 
tháp Phật. Năm trăm vị La-hán trụ trong chùa đó, 
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sớm chiều đốt hương đi xung quanh tháp lễ bái. 
Lúc ây, trong núi có năm trăm con khi thây các 
Đạo nhân cúng dường bảo tháp, liền kéo nhau đến 
bên khe núi sâu vác đất đá bùn sỉnh bắt chước xây 
một ngôi tháp, dựng cây làm cột rôi treo tràng phan 
lên đầu cây, sớm chiêu lễ bái cũng như Đạo nhân. 
Một hôm nước lũ trong khe núi dâng cao, nhận 
chìm chết cả đàn khi. Thần thức chúng liên sinh 
lên cung trời Đao-lợi thứ hai, ở trong cung điện 
thât bảo, việc ăn mặc tự nhiên có đây đủ. Họ đều 
tự nghĩ: “Chúng ta do nhân duyên gì được sinh lên 
CÕI trời này ?”. 

Rôi họ liền dùng Thiên nhãn tự nhìn thân mình 
thấy tiền thân là loài khỉ, nhờ bắt chước Đạo nhân 
xây tháp lễ bái chơi, tuy bị nước cuốn chết mà thân 
thức được sinh lên trời. Vì vậy họ muôn trở xuống 
đên ân thân cũ. Chư Thiên đó liên mang theo người 
hâu đem hương hoa, kỹ nhạc đến bên thây cũ rải 
hoa, đốt hương, đi nhiễu quanh thây bảy vòng. 

Lúc ấy, trong núi có năm trăm vị Bả-la-môn 
ngoại đạo tà kiến, không tin tội phước, thấy chư 
Thiên rải hoa, trôi nhạc, đi nhiễu quanh thây khỉ 
đều ngạc nhiên hỏi: 

— Chư Thiên quang tướng uy nghi như vậy, cớ 
sao lại hạ mình cúng dường những thây chết này? 

Các Thiên nhân đáp: 

— Những thân này chính là thân cũ của chúng 
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tôi. Ngày xưa, chúng tôi ở đây bắt chước các Đạo 
nhân lập tháp miễu chơi, bị nước khe dâng lên 
nhận chìm chết. Nhờ chút phước mọn đó nên nay 
được sinh Thiên. Hôm nay xuống rải hoa là để 
đền ân thân cũ. Chỉ đùa chơi làm chùa tháp mà 
còn được phước như thê, nếu chí tâm thờ Phật Thể 
Tôn phước đức đó thật khó mà ví dụ cho được. 

Các ông tà kiến không tin đạo chân chánh, thì dầu 
cực khô siêng tu trăm kiếp cũng không được một 
chút lợi ích. Chì bằng ta hãy cùng nhau đến núi 
Kỳ-xà-quật đảnh lễ, cúng dường Phật thì sẽ được 
phước vô lượng. 

Các Bà-la-môn nghe vậy vô cùng hoan hỷ, 
cùng chư Thiên đồng đến chỗ Phật, thành tâm đảnh 
lễ, rải hoa cúng dường. 

Chư Thiên bạch Phật: 

— Chúng con đời trước mang thân khỉ, nhờ ân 
Đức Thế Tôn mới được sinh Thiên, hận mình 
không được gặp Phật, nên nay đến để quy y. 

Bạch Đức Thê Tôn, chúng con đời trước có tội 
gì mà phải mang thân khi, dầu xây dựng chùa tháp 
mà vẫn bị nước cuôn chết?”. 

Đức Phật nói với các Thiên nhân: 

— Việc này có nhân duyên, không phải tự nhiên 
mà có. Ta sẽ vì các ông mà nói rõ nguyên nhân. 

Thuở xưa có năm trăm vị niên thiêu Bả-la- 
môn cùng nhau vào núi muốn học đạo Tiên. Lúc 
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ây, trên núi có một Sa-môn định xây một tinh xá 
bằng đất bùn. VỊ ấy xuống khe suối lây nước thân 
thể nhẹ như bay. Năm trăm Bà-la-môn thây vậy 
sinh tâm ghen ghét, đồng thanh cười nhạo: “Ông 
Sa-môn này lên xuống lật đật như khi, có gì đâu 
lạ! Ông lây nước như vậy mãi, có ngày sẽ bỊ nước 
nhận chết chìm!”. 

Đức Phật kế xong bảo với các Thiên nhân: 
“Ông Sa-môn lên núi thuở đó chính là thân Ta, còn 
năm trăm vị Bà-la-môn niên thiếu chính là năm 
trăm con khi đó, vì cười đùa gây tội mà phải mắc 
quả báo như vậy.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Đùa cười làm ác 
Thân đã tạo nghiệp 
Thọ báo khóc than 
Theo đó tội đến. 

Đức Phật nói với các Thiên nhân: 

— Các ông đời trước tuy là thân loài thú mà biết 
chơi đùa xây cất tháp miếu, nên tội diệt phước sinh, 
được sinh lên cõi trời. Ngày nay các ông lại biết 
đến đây phụng trì Chánh pháp, do nhân duyên này 
sẽ mãi mãi xa lìa các khổ. 

Đức Phật giảng xong, năm trăm Thiên nhân 
đêu thây được đạo. Dù là Thiên nhân, nhưng vẫn 
chưa phải là người đắc đạo. Còn năm trăm Bà-la- 
môn được nghe giảng về quả báo tội phước đều tự 
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than: 

— Chúng ta học theo đạo Tiên đã mây năm mà 
chưa được chút kết quả nào, không băng đàn khỉ 
chỉ đùa chơi làm phước mà được sinh Thiên. Đạo 
của Phật quả thật vi diệu! 

Bấy giờ năm trăm vị Bả-la-môn đảnh lễ Đức 
Phật xin làm đệ tử. Đức Phật bảo: 

— Lành thay, hãy lại đây các Tỳ-kheol 

Năm trăm vị đó liền thành tướng Sa-môn. Nhờ 
tu tập tinh tấn, chăng bao lâu năm trăm vị ấy đêu 
chứng quả A-la-hán. 


Thí dụ 39: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tính xá nước Xá-vệ 
thuyết pháp cho các hàng trời người. Lúc ấy, con 
thứ hai của vua tên là Lưu Ly, hai mươi tuôi đem 
tùy tùng bức vua thoái vị và giết chết thái tử anh 
mình là Kỳ-đà rồi tự lên ngôi. 

Có một tên quan ác tâm tên là Da-lợi tâu với 
vua Lưu Ly: 

— Vua lúc trước còn là hoàng tử sang nước Xá- 
đi bên ngoại nhìn vào bên trong tình xá của Phật bị 
dòng tộc Thích-ca mắng nhiếc hết kế nồi. Lúc đó 
đại vương đã thê răng: “Nếu ta làm vua sẽ hỏi tội 
này.” Nay thời cơ đã đến, binh mã hùng mạnh nên 
báo oán xưa. 

Lưu Ly nghe lời, liên cho chuẩn bị binh mã, 
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kéo sang chinh phạt nước Xá-dI. 

Đức Phật có vị đại đệ tử thứ hai tên là Ma-ha 
Mục-kiên-liên. Ngài thấy vua Lưu Ly định tàn sát 
nước Xá-di đề trả thù xưa, sẽ giết hại bỗn chúng đệ 
tử nên vô cùng thương xót. Ngài liên đến chỗ Phật 
thưa: 

— Nay vua Lưu Ly vây đánh nước Xá-di, con 
nghĩ dân chúng vô tội sẽ chết oan, nên định đem 
bôn phương tiện cứu dân trong nước Xá-dI. 

1. Đem dân Xá-di để trên hư không. 

2. Đem dân nước Xá-di giấu giữa biến. 

3. Đem dân nước Xá-di giâu giữa hai ngọn núi 
Thiết vi. 

4. Đem dân nước Xá-di để ở giữa nước lớn 
phương khác, khiến vua Lưu Ly không biết chỗ 
của họ.” 

Đức Phật bảo: 

— Này Mục-kiên-liên, Ta biết ông có khả năng 
trí đức che chở cho dần nước Xá-di. Nhưng chúng 
sinh có bảy việc không thê tránh khỏi. Bảy việc 
đó là øì? Một là sinh, hai là già, ba là bệnh, bốn 
là chết, năm là tội, sáu là phước, bảy là nhân 
duyên. Bảy điều này dầu ta muôn tránh nhưng 
không thể được. Dâu oai thần của ông có thê làm 
được chuyện đó, nhưng túc nghiệp, tội lỗi làm sao 
tránh được? 

Mục-kiên-liên lễ Phật lui ra, nhưng vẫn theo ý 
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riêng đem bốn, năm ngàn người tín chủ tri thức 
đựng trong bát đặt ở khoảng giữa các tĩnh tú trên 
hư không. Vua Lưu Ly đánh nước Xá-di, giệt 
khoảng ba ức người rôi kéo quân về nước. 

Lúc đó, Mục-kiền-liên đến chỗ Phật đảnh lễ, 
rôi tự hào thưa: 

-— Vua Lưu Ly đánh nước Xá-di, đệ tử thừa oai 
thân Phật cứu bôn năm ngàn người nước này. Nay 
những vị đó ở trên hư không đêu được thoát nạn. 

Đức Phật hỏi: 

— Ông đã đên xem người trong bát chưa? 

Đáp: 

— Dạ chưa! 

Đức Phật bảo: 

— Ông hãy xem người trong bát trước đã. 

Mục-liên vâng lời, dùng đạo lực đem bát xuống 
xem, không ngờ tt cả đều đã chết hết. Mục-kiên- 
liên buôn thương rơi lệ, trở lại chỗ Đức Phật thưa: 

= Tất cả người trong bát đêu chết cả! Oai lực 
thân thông không thê cứu họ thoát khỏi tội nghiệp 
đời trước. 

Đức Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Bảy việc mà ta đã nói trước, dù Phật, Thánh 
chúng, thân tiên, đạo sĩ có oal lực ân mình, phân 
thân song cũng không thê tránh được. 

Bây giờ Đức Phật lại nói kệ: 

Dấu hư không, biển cả 


856 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Hay núi đả xa xôi 

Không nơi nào tránh khỏi 
Quả ác nghiệp đã làm. 
Chung sinh bị não hại 
Lão tử nghiệp trả vay 
Bác Bi Trí giải thoát 
Không nhớ lỗi lâm ai. 

Đức Phật thuyết pháp xong, vô số người trong 
pháp hội hiểu được lẽ vô thường, đều buôn thương 
trước việc không thê tránh khỏi tội báo, hoan hý, 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


PHẨM 20: ĐAO TRƯỢNG 

Thí dụ 40: 

Thuở xưa có một nước tên là Hiên Đề. Trong 
nước có vị Trưởng lão Tỳ-kheo thường đau yếu 
luôn, năm liệt giường, gây ôm dơ bấn. Thế mà 
trong tinh xá không có một aI trông nom săn sóc 
cho ô ông. Đức Phật dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo đến 
đó, sai các vị ấy chăm nom, nâu cháo cho vị 
Trưởng lão Ty-kheo. Nhưng ai nghe mùi hôi thối 
của vị ấy đều nhờm tởm không dám đến gân. 

Đức Phật sai Đề Thích lây nước nóng, còn Ngài 
dùng tay Kim cang tắm rửa cho vị ây. Lúc đó đại 
địa rúng động rực rỡ hào quang ai thấy cũng kinh 
ngạc. Vua chúa, Quan dân, Thiên, Long, Quỷ, 
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Thân đông đảo vô số đồng đến chỗ Đức Phật đảnh 
lễ, bạch: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Ngài là Bậc Tôn Quý 
trong đời, đầy đủ phước đức trí tuệ trong ba cõi 
không ai sánh băng, sao lại hạ mình tắm rửa cho vị 
Tỳ-kheo già bệnh, thân thể hôi dơ này? 

Đức Phật bảo với vua và chúng hội: 

— Như Lai sở dĩ xuất hiện ra đời vì chính những 
người khô ách không ai giúp đỡ như thê. Nếu ai 
cúng dường những Sa-môn đạo sĩ bệnh tật và 
những người già cô độc bân cùng sẽ được phước 
vô lượng, sở nguyện như ý, như nước năm sông 
chảy vào biên cả, phước này cũng mênh mông như 
vậy. Người ấy công đức dân dân viên mãn rồi được 
đắc đạo. 

Vua bạch với Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, vị Tỳy-kheo này đời trước 
tạo tội nghiệp gì mà nay phải chịu bệnh khổ, nhiều 
năm thuôc men mà vân không thuyên giảm? 

Đức Phật nói với vua: 

— Thuở xưa có một vị vua tên là Ác Hạnh, dùng 
chính sách nghiêm bạo để trị dân. Ông Ø1ao quyên 
cho một võ sĩ tên Ngũ Bách lo việc đánh đập tra 
khảo tù nhân. Ngũ Bách dựa vào oai thế vua mà 
theo ý riêng tra khảo. Trước khi đánh đập Ngũ 
Bách đòi lo lót tiền bạc, nếu ai có sẽ được đánh 
nhẹ, nếu ai không có sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Nhân 
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dần cả nước aI cũng sợ ông. Lúc â ây, có một vị hiền 
giả bị vu không mặc tội, lúc sắp chịu đánh đập tra 
khảo, người ây nói với võ sĩ: “Tôi là đệ tử Phật vốn 
không làm điêu chi lầm lỗi, chỉ bị người vu oan, 
xin ông hãy khoan thứ.” 

Ngũ Bách nghe nói là đệ tử Phật nên nhẹ tay 
đánh sớt qua thân. 

Về sau Ngũ Bách chết, đọa vào địa ngục chịu 
đánh đập hành khổ, đến khi báo tận đọa vào súc 
sinh hơn năm trăm đời đêu bị đánh đập hành hạ. 
Khi hết tội sinh vào loài người thường yếu đuôi 
bệnh hoạn thông khổ. 

Vua nước ấy nay chính là Điều-đạt, võ sĩ Ngũ 
Bách nay chính là vị Tỳ-kheo bệnh tật này, còn vị 
Hiền giả chính là thân Ta. Ta đời trước được ông 
ây nhẹ tay đánh không trúng thân, nên đời nay Ta 
đáp lại tự tay tắm rửa cho ông. Người gây tạo thiện 
ác thì phước họa sẽ theo thân, dâu trải qua bao lần 
sinh tử vẫn không tránh được. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Đảnh người vô tội 
Vu báng người hiển 
Sẽ mắc mười họa 
Đến chết không thôi. 
Một, sống khổ sở 
Hai, thán tật nguyễn 
Ba, bệnh triển miên 
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Bốn, ÿ loạn sợ 
Năm, bị vụ bảng 
Sáu, mắc nạn quan 
Bảy, của tan tác 
Tám, người thán lìa. 
Chín, của và nhà 

Bị lửa cháy tiêu 
Mười, sau khi chết 
Phải đọa địa ngục. 

Lúc đó vị Tỳ-kheo bệnh nghe Đức Phật kê lại 
túc mạng và nghe được bải kệ này, tự biết việc làm 
sai lâm thuở trước nên nhiếp niệm lây mình, ngay 
trước Đức Phật bệnh tật dứt sạch, thân an ý định 
liên chứng quả A-la-hán. Vua nước Hiện Đề hoan 
hỷ tin hiểu, xin thọ Ngũ giới làm Phật tử tịnh tín, 
suốt đời tu hành, đắc được quả Tu-đà-hoàn. 


Thí dụ 41: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp cho các hàng 
trời người ở tỉnh xá Kỳ thọ Cấp cô độc nước Xá- 
vệ. Phía Đông nước này có một nước tên là Uất- 
đa-la-ba-đề. Nơi đây có năm trăm vị Bả-la-môn 
định kéo nhau đến sông Hãng vì nghe nói bên bờ 
sông có ba ao thờ thân nên định tắm nước nơi đó 
để rửa sạch câu uê, rôi khỏa thân tu theo pháp của 
bọn Ni-kiên. 

ĐI giữa đường họ gặp một cái đầm lớn, lạc lối 
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không làm sao qua được, lại thiếu thôn lương thực. 
Họ từ xa bỗng trông thấy một cội cây to như có 
thân khí, tưởng răng có người ở nên chạy đến bên 
gốc cây, song chắng thây ai cả. Năm trăm Bả-la- 
môn lớn tiếng than khóc, cho Tăng chắc sẽ đói khát 
chết tại đầm này. Thọ thân liên hiện ra hình người 
đến hỏi các Bà-la-môn: 

— Đạo sĩ các vị từ đâu đến và định làm gì? 

Cả nhóm đông thanh đáp: 

— Chúng tôi định đến ao nước thân tăm rửa cầu 
tu đạo tiên. Nay lạc đường đói khát xin nhờ ông 
thương xót cứu giúp cho. 

Thọ thân liền duỗi tay, một trăm món ăn uống 
ngon lành từ đó hiện ra. Mọi người được ăn một 
bữa no nê. Số thức ăn còn thừa đủ để mang theo 
dọc đường. Lúc sắp ra đi các Bà-la-môn đến chỗ 
thân hỏi thăm: 

— Ngài trước đây tu tạo công đức gì mà được 
oa1 lực như vậy? 

Thọ thân đáp: 

— Tôi thuở trước ở nước Xá-vệ. Lúc đó có một 
đại thân trong nước tên là Tu-đạt. Ông ây muốn 
cúng dường thức ăn cho Đức Phật và chúng Tăng 
nên ra chợ mua sữa tô lạc. Vì không có ai xách, 
nên Tu-đạt tìm mướn tôi xách giùm. Về đến tinh 
xá ông lại nhờ tôi múc ra cúng dường. Sau khi làm 
xong, tôi nhân đó còn được nghe thuyết pháp. Tôi 
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bỗng sinh tâm hoan hý, thọ trì trai giới, nên chiêu 
về nhà không ăn cơm. Vợ tôi lây làm lạ hỏi: “Ông 
giận gì mà không ăn cơm? 

Tôi đáp: ““Tôi không giận gì cả. Hôm nay tôi đi 
chợ gặp trưởng giả Tu-đạt cúng dường thức ăn cho 
Đức Phật nơi vườn nên tôi đến đó trì trai. Trai gọi 
là Bát quan traI.” 

Người vợ nghe nói nồi giận bảo: “Ông Củ-đàm 
làm loạn lẽ thường, đâu đáng cho ông theo! Ông 
bỏ cả truyền thống thì sẽ gặp tai họa.” 

Người vợ cứ căn nhăn thúc ép mãi, kẹt quá tôi 
đành phải ăn cơm với vợ. 

Đêm đó thọ mạng ta hết, lúc lâm chung vào lúc 
nửa đêm, thân thức thác sinh vào chỗ này. Vì người 
vợ ngu sI phá hoại trai pháp của tôi, khiến tôi 
không trọn nghiệp lành nên phải thác sinh làm thọ 
thân nơi đầm này. Nhờ phước mang sữa lạc cho 
Đức Phật nên tay có thê hiện ra các món ăn uống. 
Nếu tôi giữ trai pháp trọn vẹn sẽ được sinh Thiên, 
hưởng mọi an lạc. 

Thọ thân liên nói kệ: 

Cầu cúng gieo mâm họa 
Dần dân lớn lá cành 
Chỉ khổ, hại bản thân 
Trai pháp: tiên độ thể. 

Các Bà-lamôn nghe xong hết mê lâm, tin 
nhận, cùng nhau trở về, sang nước Xá-vệ. Trên 
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đường họ đi ngang một nước tên là Câu-lam-n1. 
Trong nước có một vị trưởng øiả tên là Mỹ Âm hay 
làm phước g1úp đỡ mọi người, a1 ai cũng tôn kính. 
Các Bà-la-môn ghé qua nhà ông nghỉ đêm. Trưởng 
giả hỏi: 

— Các đạo sĩ từ đâu đến? Giờ định đi về đâu? 

Các Bà-la-môn thuật lại công đức của thọ thân, 
tỏ ý muôn qua nước Xá-vệ đên chỗ ông Tu-đạt thọ 
trì trai pháp mong được phước đức. 

Mỹ Âm nghe xong vô cùng hoan hỷ, căn lành 
thuở trước dây khởi, tin hiểu Phật pháp. Ông bèn 
thông báo gia tộc ai muôn thì cùng đi theo thọ trai 
giới. Tất cả có năm trăm người xin theo, oai nghi 
trang nghiêm cùng nhau đến nước Xá-vệ. Chưa 
đến tinh xá Kỳ hoàn, giữa đường đoàn người gặp 
Tu-đạt, song không biệt nên hỏi kẻ đi theo ông: 

— Đây là aI vậy? 

Đáp răng: 

— Đó chính là Tu-đạt! 

Bà-la-môn và tất cả mọi người hoan hỷ đuôi 
theo Tu-đạt nói: 

- Nguyện vọng của chúng ta thành rồi. Tìm 
người gặp người nên đuổi theo để ra mắt. 

Khi gặp, mọi người thuật lại đây đủ việc gặp 
thọ thân và nghe thọ thần kế chuyện ra sao, xong 
lại tiếp: 

— Thọ thần tán thán công đức ông, nên chúng 
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chúng tôi trai pháp. 

Tu-đạt nói răng: 

— Các vị câu mong điều thiện lớn. Tôn sư của 
tôi là Đức Như Lai luôn giúp đỡ và độ thoát cho 
mọi người. Nay Ngài đang ở tính xá Kỳ hoàn rất 
gân, xin hãy cùng nhau đến đó. 

Nghe xong tất cả đều kính mộ cùng Tu-đạt đến 
tinh xá Kỳ hoàn. Các Bà-la-môn xa trông thây Đức 
Như Lai đều hoan hỷ khôn xiết, vội đánh lễ sát đất, 
lui về một bên rôi quỳ bạch Phật: 

— Chúng con ban đâu rời nhà định đến ba ao 
thần tăm rửa câu đạo tiên. Trên đường gặp Thọ 
thân kế lại mọi việc, nên đến đây xin theo Ngài tu 
học. Xin Đức Như Lai khai thị cho pháp vi diệu tối 
thượng. 

Bây giờ Đức Thế Tôn dựa theo hạnh nghiệp 
của họ mà nói kệ: 

Dầu khỏa thân, cất tóc 
Mặc mãi áo có gai 
Tắm SỐI hay ngôi xốm 
Sao hết được nghĩ hoặc? 
Không đánh giết, thiêu đốt 
Cũng không lấn lướt ai 
Từ bï với mỌi người 
Đến đâu cũng không oán. 
Năm trăm Bà-la-môn nghe kệ hoan hỷ, xin làm 


864 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Sa-môn đắc được quả A-la-hán. Còn Mỹ Âm và 
thân tộc chứng được Pháp nhãn. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Năm trăm vị Bà-la-môn các vị trưởng g1ả đời 
trước tu tạo công đức gì mà nay mau chóng đạt 
đạo? 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Trong thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật ra đời 
hiệu là Ca-diếp. Ngài thuyết pháp cho các hàng đệ 
tử về thời ngũ trược vị lai. Lúc đó có một ngàn Bà- 
la-môn và trưởng giả nghe xong đồng phát nguyện: 
“Chúng con nguyện gặp Đức Phật Thích-ca Văn.” 
Các vị Bà-la-môn thuở đó nay chính là các vị Bà- 
la-môn này. Còn các vị trưởng g1ả thuở đó là nhóm 
trưởng giả Mỹ Âm hiện nay. Do nhân duyên này 
họ gặp được Ta liên giác ngộ. 

Các Tỳ-kheo nghe xong hoan hỷ làm lễ y giáo 
phụng hành. 


KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 
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PHÁM 21: LÃO MẠO 

Thí dụ 42: 

Thuở xưa Đức Phật trú tại tĩnh xá Kỳ thọ nước 
Xá-vệ. Một hôm, thọ thực xong, Đức Phật thuyết 
pháp lành cho các hàng trời người, quốc VƯƠng, 
thân dân bốn bộ đệ tử. Lúc ây, có bảy vị trưởng lão 
Bà-la-môn từ xa đến chỗ Phật đảnh lễ, chắp tay 
bạch: 

— Chúng con ở xa, từ lâu nghe danh giáo hóa 
của Bậc Thánh Nhân muốn đến quy mạng. Song vì 
nhiêu duyên trở ngại, mãi đến hôm nay mới được 
chiêm ngưỡng tôn dung. Chúng con xin được làm 
đệ tử, tu học chấm dứt các khô. 

Đức Phật chấp nhận cho các vị ấy xuống tóc 
làm Sa-môn và dạy ở chung một phòng. Nhưng 
bảy vị ây gặp được Thê Tôn cho là có thể đảm bảo 
đặc đạo, không lo tư duy vô thường, ngôi chung 
trong phòng chỉ nghĩ việc đời hoặc trò chuyện cười 
đùa với nhau chắng để ý đến chuyện nên hư. Họ 
không biết mạng sông của mình chăng còn bao lâu, 
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tâm ý mê mờ bởi những buộc ràng trong ba cõi. 

Đức Phật với Tam đạt trí biết mạng sống của 
bảy vị ây sắp hết. Ngài thương xót bèn đến phòng 
họ bảo: 

— Các ông học đạo nên cầu giải thoát, sao lại 
cười đùa lớn tiêng như vậy. Tất cả chúng sinh đều 
cậy vào năm việc. Đó là những việc gì? 

1. Cậy vào tuôi trẻ. 

2. Cậy vào sắc đẹp. 

3. Cậy vào sức mạnh. 

4. Cậy vào tài sản giàu có. 

5. Cậy vào dòng họ sang quý. 

Các ông thì thầm nói chuyện, cười cợt lớn tiếng 
là cậy vào điều gì? 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

SaO lại Vui Cười 
Hãy nhớ thiêu đốt 
Che láp tôi tăm 
Chi băng cáu định. 
Thấy thân tốt đẹp 
Dựa cho là an 
Tham đưa đến khổ 
Đâu biết vô thường. 
Già sắc suy hao 
Thân bệnh tiêu fụy 
Da nhăn, thịt nhão 
Cái chết cận kê. 
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Thân chết thân đi 
Như ngôi xe hỏng 
Xương thịt rã rời 
Đầu nương thân được! 
Đức Phật nói kệ xong, bảy vị Tỳ-kheo giác ngộ, 
không còn vọng tưởng, chứng A-la-hán ngay trước 
Phật. 


Thí dụ 43: 

Thuở xưa Đức Phật trú tại tình xá nước Xá-vệ, 
vì hàng trời người, để vương thuyết pháp. Lúc ấy, 
có một thôn Bà-la-môn gôm hơn năm trăm gia 
đình. Thôn ây có năm trăm thiếu niên học pháp 
thuật Bà-la-môn, tánh tình kiêu ngạo cống cao bất 
kính với các bậc Trưởng lão. Một hôm, năm trăm 
VỊ ây bàn luận với nhau: 

— Sa-môn Cù-đàm tự xưng là Phật, đủ Tam 
minh trí tuệ, không ai dám luận biện. Chúng ta thử 
mời ông luận nghị, cật vẫn mọi điều xem sao? 

Nói xong, họ bèn lo sắp xếp đầy đủ mọi 
chuyện, đi mời Đức Phật về làng. 

Đức Phật nhận lời, cùng các đệ tử đến thôn Bà- 
la-môn. Sau khi đã an tọa, các Bà-la-môn bèn dâng 
nước rửa tay, rôi thiết trai thỉnh Phật và đệ tử thọ 
dụng. Thọ trai xong họ lại mang nước đến cho Đức 
Phật và đại chúng rửa tay, mọi việc rât chu đáo. 

Lúc ây, có hai vợ chồng Bà-la-môn già đang đi 
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xin giữa thôn, Đức Phật biết ông Bà-la-môn đó 
ø1àu có vô sô, từng làm quan lớn. Ngài bèn hỏi các 
Bà-la-môn này: 

— Các người có biết vị Bà-la-môn lớn tuôi kia 
không? 

Mọi người đều đáp: 

- Có biết. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Ông ta trước đây là người như thê nào? 

Đáp: 

— Ông ấy vốn là quan lớn, tài sản nhiêu vô số. 

Hỏi: 

— Vậy sao ngày nay ông ta phải đi ăn xin? 

Đáp: 

— Do ông ăn xài hoang phí, không có độ lượng 
nên phải chịu nghèo. 

Đức Phật bảo: 

— Này các Bà-la-môn, trên đời có bốn việc mà 
người ta khó mà làm theo. Nêu biệt làm theo thì sẽ 
được phước, không bị nghèo cùng như vậy. Bôn 
việc đó là gì? 

1. Tuôi trẻ khỏe mạnh, cân thận chớ nên kiêu 
mạn. 

2. Tuổi già siêng năng, không có tham dâm. 

3. Có tiên bạc châu báu thường nghĩ bố thí. 

4. Theo thây học tập. biết nghe nhận lời chân 
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chánh. 

VỊ Bà-la-môn lớn tuổi không thực hành theo 
bốn việc trên. Đây gọi là biết xét đến lẽ thành bại, 
nên một mai phải chịu tán gia bại sản. Ví như con 
chim hộc già đứng canh giữa ao trông, không kiếm 
chác được chút gì. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Trẻ lười, RiÊu mạn 
Già chẳng bỏ dâm 
Có của không thí 
Lời Phật chẳng nghe 
Có bốn điều ngăn 

Ai có, họa đến 

Than ôi! già đến 
Theo đó tiểu tụy. 
Tuổi trẻ như ÿ 

Đến già bị khinh 
Không tu phạm hạnh 
Của chẳng còn gì. 
Già như chìm hộc trắng 
Canh giữ ao không 
Đã không giới hạnh 
Của cải: trắng tay. 
Già khí lực suy 
Nghĩ lại sao kịp. 

Già như là thu 

Dơ rách hạnh fu 
Mạng sống qua mau 
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Đức Phật lại bảo các Bà-la-môn: 

— Trên đời có bôn khoảng thời gian mà ta có 
thê hành đạo, có phước đắc độ, tránh khỏi các khô. 
Đó là bốn thời điểm nào? 

1. Lúc trẻ có sức khỏe, oai thế. 

2. Lúc giàu sang có tài sản. 

3. Lúc gặp được Tam bảo phước điên. 

4. Lúc quán xét được lẽ vô thường của vạn vật. 

Nếu vào bốn thời điểm trên, biết nỗ lực làm 
việc, tiễn tu thì sẽ thành tựu mọi sở nguyện, chứng 
đặc đạo quả. 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Ngày đêm mạng gắn giảm 
Nền tính tán kịp thời 

Thể gian võ thường lắm 
Đừng mề đọa tôi tăm. 
Hãy thắp sảng ý thức 
Huấn luyện mình, cẩu tuệ 
Thanh tịnh, lìa trần cấu 
Câm đuốc soi đường mê. 

Lúc Đức Phật đang nói, hào quang phóng ra 
chiếu khắp trời đất. Năm trăm vị Bà-la-môn thiếu 
niên nhân đó tâm ý khai mở, lông tóc dựng đứng, 
cùng nhau đảnh lễ dưới chân Phật, bạch: 

- Chúng con xin quy mạng với Đức Thế Tôn, 
xin hãy nhận chúng con làm đệ tử. 
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Đức Phật bảo: 

— Lành thay! Hãy lại đầy các Ty-kheo. 

Các vị ây liên trở thành Sa-môn, chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. Kẻ lớn người nhỏ trong làng đêu ân 
triêm pháp nhũ, thây được đạo, ai cũng hoan hỷ. 


PHẢM 22: ÁI THÂN 

Thí dụ 44: 

Thuở xưa, có một nước tên là Ða-ma-la. Cách 
kinh thành bảy dặm có một ngôi tình xá. Đây là nơi 
tu học hành đạo của năm trăm vị Sa-môn. Trong 
đó có một vị Trưởng lão Tỳ-kheo tên là Ma-ha-lư, 
tâm tảnh ám độn, được năm trăm vị Ty-kheo dạy 
bảo, vậy mà suốt mấy năm liền không nhớ được 
một bài kệ. Trong chúng ai cũng khinh khi, không 
thèm ở chung. Do vậy vị trưởng lão Tỳ-kheo ấy chỉ 
coI ø1ữ tinh xá, được sai bảo quét dọn trong ngoài. 

Một hôm, vua cung thỉnh các thầy Tỳ-kheo vào 
cung cúng dường. Tỳ-kheo Ma-ha-lư tự nghĩ: ““Fa 
sinh ra ngu độn, một bài kệ cũng không biết bị 
người khinh khi, vậy sông có ích gì?”. Nghĩ xong, 
ông mang dây ra gôc cây sau vườn định treo cô tự 
tử. Đức Phật với đạo nhãn ở xa thây việc như vậy, 
bèn hóa ra vị Thân cây, hiện nửa thân người can 
ngăn: 

— Này Tỳ-kheo kia, sao lại làm thế. 
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Thọ thần quở trách: 

— Ông không nên làm như vậy, hãy nghe lời ta. 
Thuở Đức Phật Ca-diệp tại thế, ông là vị Tam tạng 
Pháp sư có năm trăm đệ tử. Song vì ; mình thông 
minh, khinh chê kẻ khác, lại lẫn tiếc kinh nghĩa 
không chịu dạy bảo cho người, cho nên về sau đời 
đời sinh ra chỗ nào các căn cũng đều ám độn. Vì 
vậy ông chỉ nên tự trách mình, mà không nên tự 
sát. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên hiện lại thân tướng 
quang minh, hào quang tỏa chiếu, rôi nói kệ: 

Người biết quý thân 
Cẩn thận giữ gìn 
Mong trừ các dục 
Học đạo chăng mẽ. 
Kẻ trí quý thán 

Luôn găng tu học 
Siêng hành giáo hóa 
Tu thân không mỆt. 
Trước phải sửa mình 
Sgu mới độ chúng 
Điều thân nhập tuệ 
Vượt kẻ phàm tình. 
MMinh chưa lợi ích 
Đầu nên lợi ích người 
Tâm thuân, hạnh thắng 
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Nguyện chắc thành tựu. 
Nếu trước gây tạo 

Sau phải chịu quả 

Làm ác phải trả 

Như dùi ngọc khéo. 

1y-kheo. Ma-ha-lư thấy hào quang của Đức 
Phật, vui buôn lẫn lộn, xen lẫn sợ sệt vội cúi mình 
làm lễ dưới chân Phật. Ông tư duy nghĩa lý bài kệ 
này rôi thoạt nhiên nhập định, chứng quả A-la-hán 
ngay trước Đức Phật. Ông liền biết được mọi việc 
trong vô sỐ kiếp quá khứ của mình, ba tạng kinh 
điển nhớ lại năm lòng. 

Đức Phật lại bảo: 

— Này Ma-ha-lư, ông hãy đắp y mang bát vào 
cung vua thọ trai, ngôi trên năm trăm vị Tỳ-kheo. 
Năm trăm vị ấy vốn là đệ tử ông đời trước. Sau đó 
ông. thuyết pháp cho họ được chứng đạo quả và 
khiến cho nhà vua tin hiểu được tội phước. 

Ma-ha-lư liền vâng lời Phật dạy, đi thăng vào 
cung, ngôi ở tòa trên. Mọi người aI cũng bực mình, 
lấy làm lạ trước việc như thê. Song vì họ chưa biết 
ý vua như thê nào, nên không dám khiến trách. Họ 
chỉ nghĩ ô ông nảy thật ngu tối bất thông, sao kham 
nối việc thuyết pháp. Thọ trai XOng, vua dọn dẹp 
thức ăn xuông, tự tay rót nước mời chư T-kheo. 

Lúc ấy, Ma-ha-lư liên vì đại chúng thuyết pháp, 
thanh âm hùng dũng như sâm, lời lẽ thanh tao tuôn 
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chảy như mưa. Các Tỳ-kheo nghe qua cũng giật 
mình kinh sợ, hối hận vì đã nghĩ sai về ông. Các 
Tỳ-kheo nhân đó liền chứng quả A-la-hán. Nhà 
vua và bá quan được nghe giảng giáo pháp một 
cách rõ ràng a1 cũng chứng được quả Tu-đà-hoàn. 


Thí dụ 45: 

Thuở Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá-vệ 
có năm trăm vị Bả-la-môn luôn tìm Phật đề phi 
báng. Đức Phật với trí tuệ tam minh, thông hiểu hết 
tâm tánh của chúng sinh. Ngài thương xót muôn độ 
cho họ. Thật ra, quả chưa chín là do nhân duyên 
chưa đủ. Tất cả tội phước xảy đến chẳng qua do 
mình tự tạo nhân duyên rồi tự nhận lây quả báo. 
Những vị Bà-la-môn này ngày nay đáng được độ 
là nhờ chút phước làm đời trước. Nhờ phước đức 
mới khiến họ được gặp duyên lành. 

Lúc ây năm trăm vị Bà-la-môn cùng nhau bàn: 

— Chúng ta nên xúi tên đồ tê giết hại sinh vật 
đến thỉnh Phật và chư Tăng đến nhà cúng dường. 
Phật ắt nhận lời và tán thán tên đồ tế. Chúng ta sẽ 
ra trước Phật chỉ trích chuyện này. 

Bấy giờ, người đô tế đến thỉnh Phật. Đức Phật 
hứa khả và nói với anh ta: 

— Trái chín sẽ tự rụng, phước đến sẽ được độ. 

Người đồ tế trở về lo chuẩn bị bữa cúng dường. 
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Đức Phật cùng các đệ tử vào xóm đồ tế đến nhà 
người thí chủ này. Các Bà-la-môn thây thế đều 
mừng rỡ, cho là hôm nay đã năm được nhược điểm 
của Phật. Nêu Đức Phật tán thán phước đức của thí 
chủ thì họ sẽ đem đầu đuôi việc sát sinh của người 
đó ra chê bai. Nêu Đức Phật nói nguyên nhân của 
tội lỗi thuở xưa, họ sẽ đem phước đức của ngày 
hôm nay ra vấn nạn. Cả hai đường đều bắt bẻ được, 
nên ai nây đêu lấy làm đắc ý. 

Sau khi đến nhà đàn-việt, an tọa, rửa chân tay, 
thọ trai xong, Đức Phật quán sát tâm tánh của mọi 
người thây răng có thê độ được, liên hiện tướng 
lưỡi rộng dải, phóng hảo quang chiếu sáng khắp cả 
thành, rôi dùng phạm âm nói kệ chú nguyện: 

Người sống theo lẽ đạo 

Y giáo, chăng lãng xao 

Kẻ ngu dại đồ ky 

Thấy vậy, ác hại nhau. 
Gieo giống đắng, quả đắng 
Nhán ác, nào tránh được? 
Làm ác chịu tội khổ 

Tu thiện hưởng phước lành. 
Thiện ác kết quả riêng 
Nhán quả lý đương nhiên 
Làm thiện sẽ được thiện 
Gieo giống ngọt: vui yên. 

Đức Phật nói kệ xong, năm trăm vị Bà-la-môn 
tâm ý khai ngộ liền đến trước Đức Phật phủ phục 
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sát đất đảnh lễ, rôi chắp tay thưa: 

- Kính bạch Đức Thê Tôn, chúng con là những 
kẻ ngu si ngoan cố, trước giờ chưa hiểu được lời 
dạy của Bậc Thánh. Nay xin Ngài hãy Từ bị nhận 
chúng con làm Sa-môn. 

Đức Phật hứa khả. Năm trăm vị đó xuất gia 
thành Tỳ-kheo. Già trẻ trong xóm làm nghề đô tế 
thây thân thông của Đức Phật ai cũng hoan hỷý, đều 
được đạo quả. Từ đó người trong xóm được xưng 
là bậc Hiên thánh không còn tên gọi đồ tế nữa. Đức 
Phật thọ traI1 xong, trở về tỉnh xá. 


PHÁM 23: THÉ TỤC 

Thí dụ 46: 

Thuở xưa, có một vị vua dòng Bà-la-môn tên 
là Đa VỊ Tả, phụng thờ chín mươi sáu thứ ngoại 
đạo. Bỗng một hôm vua phát khởi thiện tâm, muôn 
làm việc bồ thí theo pháp Bà-la-môn. Vua cho chất 
của thất bảo nhiều như núi, rồi đem ra bố thí. 
Người nào đến xin được phép lây một năm thât 
bảo. Vua bồ thí như vậy mây ngày mà số châu báu 
không giảm. 

Đức Phật biết vị vua này được phước duyên đời 
trước có thê hóa độ. Ngài liên hóa thành một vị Bà- 
la-môn đến nước đó. Vua thấy Bà-la-môn đến liền 
ra đón tiếp. Sau khi chào hỏi xong, vua bèn đứng 
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dậy nói: 

— Ngài có yêu câu gì xin cứ nói ra, chớ có nghi 
nan. 

VỊ Bà-la-môn thưa: 

— Tôi từ xa đến, muốn xin châu báu để xây cất 
nhà cửa. 

Vua đáp: 

- Tốt lăm, ông hãy tự bốc lây một năm châu 
báu rồi đi. 

Bà-la-môn liên bốc lấy một nắm. Ông đi bảy 
bước rồi quay lại trả về chỗ cũ. Vua hỏi: 

— Sao ông không lây? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— Bao nhiêu đây chỉ đủ xây nhà cửa thôi, nếu 
dùng để cưới vợ thì lại không đủ. Cho nên tôi 
không lấy. 

Vua nói: 

— Vậy ông hãy lẫy ba năm châu báu. 

Vị Bà-la-môn liên y lời lẫy ba nắm. Song ông 
cũng chỉ bảy bước, rồi quay lại trả. Vua hỏi: 

— VÌ sao ông trả lại? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— Bao nhiêu đây chỉ đủ xây nhả, cưới vợ, xong 
còn ruộng đất, nô tỳ, trâu ngựa thì không đủ để 
sắm. Vì vậy tôi không lây. 

Vua bảo: 
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— Vậy ông hãy lẫy bảy năm châu báu. 

VỊ Bả-la-môn lây bảy năm châu báu ra đi. Song 
cũng chỉ bảy bước, rồi trở lại trả. Vua hỏi: 

— Sao lại như vậy? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— Nếu có con trai con gái, phải dựng VỢ, gả 
chông cho nó, chi phí mọi chuyện tính ra sô châu 
báu trên không đủ chi dùng, cho nên không nên 
lây. 

Vua bảo: 

— Vậy ông lây hết sô châu báu này chi dụng cho 
những việc trên. 

VỊ Bà-la-môn nhận lây rôi đem lại chỗ cũ. Vua 
vô cùng ngạc nhiên, hỏi ông tại sao. 

VỊ Bà-la-môn thưa: 

— Xưa nay kẻ ăn xin là để kiếm sống. Song xét 
kỹ ra, mạng người ở đời nào có bao lâu, vạn vật vô 
thường sớm còn tối mất. Nhân duyên càng nặng, 
ngày khổ lụy càng dài, của cải chứa đây như núi 
không ích chi cho mình. Tham dục mưu đồ danh 
lợi uông tự chuốt lây khô đau. Sao băng dứt tâm 
tham câu, học đạo vô vI. Tôi vì suy nghĩ như vậy 
cho nên không lây. 

Vua nghe được những lời này, tâm ý bỗng 
nhiên khai ngộ, nguyện vâng theo lời dạy sáng suốt 
này. 

Lúc đó vị Bà-la-môn hiện lại thân Phật, quang 
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minh rực rỡ, bay vọt lên trụ giữa hư không vì vua 
nói kệ: 

Dù đời đây trân bảo 

Chất đến tận trời cao 

Vấn không bằng thấy đạo 

Giàu sang sảnh được nảo! 

Bắi thiện tưởng là thiện 

Ái ngỡ là không ái 

Lại lây khổ làm vui 

Chỗ kẻ nơu bị hại. 

Bây ĐIỜ quốc vương thấy hào quang Đức Phật 
chiếu khắp đất trời, lại nghe bài kệ này nên vô củng 
hoan hý. Vua và quân thân liên thọ Ngũ giới, đắc 
quả Tu-đà-hoàn. 


PHÁM 24: THUẬT PHẬT 

Thí dụ 47: 

Thuở xưa, Đức Phật ngôi dưới cội cây Bô-đè, 
hàng phục chúng ma, chứng thành đạo quả nơi đạo 
trắng Thiện thắng nước Ma-kiệt-đề. Ngài tự tư 
duy: “Chánh pháp cam lộ ngày nay đã thâm nhuân 
khắp tam thiên thê giới. Nhớ thuở xưa, lúc Ta còn 
đang tu khổ hạnh, phụ Vương đã sai năm người 
cúng dường các thứ ngũ cốc và hầu hạ Ta rât có 
công lao. Nay Ta nên trả ân cho họ.” 

Năm vị ấy hiện nay đang ở nước Ba-la-nai. Cho 
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nên Đức Như Lai đứng dậy rời khỏi tòa đi đến 
nước đó. Đức Như Lai với tướng hảo trang 
nghiêm, từ quang tỏa chiếu khắp đất trời, oai thần 
chân động, khiến ai cũng sinh lòng hoan hỷ. Trên 
đường đi, Ngài gặp một Bả-la-môn tên là Uu Họ. 
Ông này đã từ bỏ quyến thuộc, gia đình đang tìm 
thây học đạo. Ông trông thấy tôn dung vi diệu của 
Đức Thê Tôn vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ, dừng lại 
bên dường, cất tiếng khen: 

— VỊ ây đức độ cảm người, OaI1 nghĩ đĩnh đạc, 
không biết theo học với vị thầy nào mà được nghi 
dung như thế? 

Đức Phật nghe vậy, liên đọc lên một bài kệ để 
trả lời: 


Tự giác Bát chánh đạo 
Nơi đời, không ô nhiêm 
Phả lưới dục, dứt ái 
Ta không học Với ai. 
Hạnh Ta không thầy dạy 
Chi Ta khác mọi người 
Duy nhất được thành Phật 
Từ đáy đường Thánh mở. 
Uu Hộ nghe kệ bỗng thây buôn bã, hỏi Đức 
Thế Tôn định đi về đâu. Ngài đáp: 
— Ta định đến nước Ba-la-nại chuyển Vô 
thượng pháp luân, đem giáo pháp cam lộ lợi ích 
cho chúng sinh. Trong ba cõi chưa từng có ai 
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Niết-bản như Ta hiện nay. 

Bà-la-môn Ưu Hộ nghe vậy mừng rỡ nói: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu đúng như lời Ngài 
nói, sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến nghe pháp mâu. 

Vị Bà-la-môn nói xong vòng tay chào Phật rôi 
bỏ đi. Trên đường đến chỗ thây học đạo, ông tá túc 
tại một nơi ngủ qua đêm. Đêm đó ông bỗng nhiên 
qua đời. Đức Phật dùng đạo nhãn thây rõ việc này 
rất thương XÓT nÓI: 

— Thê gian ngu si cho là mạng sông trường tôn, 
gặp được Phật lại bỏ đi, kế chịu mất mạng. Trồng 
pháp vang rên mà họ không được nghe. VỊ cam lộ 
diệt khô mà họ không được nếm. Do đó, vòng sinh 
tử cứ tiếp nối vô tận, trôi lăn mãi trong năm đường, 
không biết kiếp nào họ mới được độ. 

Kê đó, Đức Phật từ mẫn nói kệ: 

Ngộ chán lý, thanh tịnh 
Thoát khỏi vòng sinh tử 
Phát ra đời soi sáng 

Trừ ưu khổ hữu tình. 

Khó thay, sinh làm người 
Khó thay, được sống thọ 
Khó thay, đời gặp Phát 
Khó thay, được nghe pháp. 

Lúc Đức Phật nói kệ này, năm trăm chư Thiên 
giữa hư không được nghe pháp mâu vô cùng hoan 


882 BỘ BẢN DUYÊN 7 


hy, chứng được quả Tu-đà-hoàn. 


PHẢM 25: AN NINH 

Thí dụ 48: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại thành La-duyệt-kỳ. 
Cách phía Đông nam thành này ba trăm dặm, có 
một làng dân sơn cước, gồm hơn năm trăm gia 
đình. Dân làng này tánh tình cứng cỏi khó có thể 
giáo hóa. Song nhờ họ có phước duyên đời trước 
nên nay mới được Phật độ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn hóa làm một vị Sa-môn 
đến làng đó khất thực. Khất thực xong, Ngài ra 
ngoải làng đến ngôi dưới một cội cây nhập vào 
định Nê-hoàn, không thở, không động đậy suôt bảy 
ngày. người làng thây. vậy cho là đã chết, nên bảo 
với nhau: “Ông Sa-môn này đã chết chúng ta nên 
đem chôn cất.” Do đó, họ mang củi đến để thiêu. 
Sau khi củi tắt hết Đức Phật từ chỗ ngôi đứng dậy 
hiện thần thông giáo hóa, quang minh tỏa chiếu 
chuyền động mười phương. Hiện thân thông xong, 
Ngài lại ngôi xuống chỗ cũ, dung mạo an định, từ 
hòa. Người trong làng nhỏ ai cũng hết sức kinh sợ 
vội dập đầu tạ lỗi: 

— Người sơn dã chúng con ngu độn, không biết 
là Thần nhân đã càn rỡ đem củi đến thiêu Ngài khi 
còn sông. Chúng con tự nghĩ tội mình nặng hơn núi 
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Thái sơn. Xin Ngài hãy Từ bị tha thứ đừng oán 
trách. Không biết Thần nhân có an lành không? Có 
buôn lo, đói khát, nóng bức chăng?”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ hòa mỉm cười nói kệ: 

Ta đã an tịnh 

Không có oán hởn 
Giữa người hờn oản 
Ta không oán hởn. 
Ta đã an tịnh 

Không còn bệnh não 
Giữa người bệnh hoạn 
Ta không não bệnh. 
Ta đã an tịnh 

Không còn lo buôn 
Giữa người lo buôn 
Ta không buôn Ìo. 

Ta được an tịnh 
Thanh tịnh võ vỉ 
Hưởng vị an lạc 

Như trời Quang âm. 
Ta đã an tịnh 

Vô sự và lặng trong 
Dấu lửa thể gian 
Không thiêu Ta được. 

Lúc đó, năm trăm người dân trong làng nghe kệ 
xong đều xin làm Sa-môn, tu chứng được quả A- 
la-hán. Người trong làng lớn nhỏ đều tin Tam bảo. 
Đức Phật cùng năm trăm vị Sa-môn này bay về 
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tỉnh xá Trúc lâm. Hiên giả A-nan thấy Đức Phật và 
các vị A-la-hán cùng đền vội ra trước Phật bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, những vị Ty-kheo này có 
phước đức gì đặc biệt mà được Đức Thế Tôn đích 
thân đến hóa độ. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, thuở Ta chưa thành Phật, có một 
vị Bích-chi-phật trú tại núi đó. Một hôm vị ây ngồi 
dưới một cội cây cách làng không xa định nhập 
Niết-bàn. Vị ấy hiện thân thông xong liên nhập 
diệt. Người trong làng mang củi lửa đên đề thiêu, 
rÔi gom lây xá-lợi đựng trong bình báu chôn trên 
đỉnh núi. Mọi người cùng nhau nguyện đời sau 
được đắc đạo, có thê an lạc diệt độ như vị Sa-môn 
này. Nhờ nhân duyên phước đức đó mà ngày nay 
họ có thê đặc đạo và Đức Như Lai mới đích thân 
đến để độ họ. 

Đức Phật nói xong, vô SỐ trời người nhân đó 
được đặc đạo quả. 


Thí dụ 49: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá thuộc nước 
Xá-vệ. Lúc ây, có bốn vị Ty-kheo ngôi dưới một 
cội cây cùng bàn với nhau về việc trên đời nảy, cái 
øì khô nhât. Một người nói: 

— Cái khô trong đời không øì hơn dâm dục. 

Một người khác nói: 
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- Sân hận mới là cái khổ lớn nhất. 

Người thứ ba bảo: 

— Đói khát là cái khô lớn nhất. 

Người còn lại bảo: 

- Kinh sợ mới là cái khô lớn nhất. 

Vì bắt đồng ý kiến, họ cứ tranh luận mãi với 
nhau về ý nghĩa. của chữ khô không dứt. 

Đức Phật biết việc này bèn đến đó hỏi: 

— Các ông đang tranh luân với nhau về việc gì? 

Các Tỳ-kheo liền đứng dậy làm lễ, trình bày 
những điều đang bàn luận. 

Đức Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, các ông đang bàn luận chưa 
cùng tột hết ý nghĩa của chữ khô. Cái khổ trong đời 
không øì hơn có thân. Tất cả việc đói khát, nóng 
lạnh, sân hận, kinh sợ, sắc dục, oán họa đều do có 
thân. Thân là gốc cái khô, nguôn tai họa, gây nên 
lao tâm mệt trí, lo sợ đủ điều. Vì nó mà chúng sinh 
trong tam giới máy cựa tàn hại lẫn nhau. Chấp ngã 
buộc ràng, sinh tử không dứt đều do nơi thân. Vì 
vậy muôn xa lìa được cái khổ trong đời phải cầu 
tịch diệt. Nêu nhiếp tâm giữ gìn theo đạo chánh, 
không khởi những vọng tưởng saI lầm có thể đạt 
được Niết-bàn. Đây chính là chỗ vui nhất. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Nóng không øì hơn dâm 
Đóc không øì hơn giận 
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Khổ không gi hơn thân 

Vui, Niết-bàn trên hết. 
Không ham mề vui nhỏ 
Luận nhỏ và tuệ nhỏ 

Xét tìm điều to lớn 

Mới được an lạc lớn. 

Ta là Bậc Thê Tôn 

Giải thoát không tru não 
Đi thắng qua ba cối 

Hàng phục được chung ma. 

Đức Phật nói kệ xong, bảo các Ty-kheo: 

— Cách đây vô số kiếp về thuở quá khứ, có một 
vị Tỳ-kheo đã đắc ngũ thông tên là Tĩnh Tân Lực 
tu tịch tịnh dưới ốc cây trong núi cầu đặc đạo. Lúc 
ây có bốn loại chìm thú nương theo bên cạnh, nên 
cũng được an ồn. Đó là bồ câu, quạ, rắn độc và nai. 
Bốn con này ban ngày đi kiếm ăn, đêm lại trở về 
một chỗ. Có một đêm bốn con lại tự hỏi với nhau: 
“Trong đời điều gì là khô nhất?”. Quạ bảo: “Đói 
khát là khổ nhất, vì đói khát thân yếu mắt mờ, tinh 
thần bất an, lao mình vào lưới, không ngại ươm 
đao. Chúng tôi sở dĩ mất mạng do đây mà ra. Vì 
vậy nên đói khát là khôn khô nhất.” 

Chim bô câu nói: “Dâm dục là khổ nhất. Sắc 
dục lừng lẫy che mờ tâm tánh. Nó khiến người ta 
bị nguy thân mất mạng.” 

Răn độc bảo: “Nóng giận là khổ nhất. Ý độc ác 
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vừa dây khởi thì không kế gì thân sơ, có thê giết 
người cũng có thể giết mình.” 

Nai nói: “Sợ hãi là khổ nhất. Bọn tôi đi trong 
rừng hoang tâm luôn bất an, sợ gặp thợ săn và lũ 
sài lang. Hơi nghe động đậy đã phóng mình chạy, 
có lúc phải sa xuông hỗ, nên mẹ con phải bỏ nhau, 
sợ nát gan vỡ mật. Do đó sợ hãi là khổ nhất.” 

VỊ Ty-kheo đó nghe vậy liền bảo với bọn 
chúng: “Chỗ các ngươi bản luận chỉ là ngọn ngành, 
mà chưa xét đến được cái gốc của khô. Cái khổ 
trong đời không có gì hơn thân. Thân là món đồ 
chứa khô, lo sợ vô lượng. Ta vì lẽ này mà xả tục 
học đạo, điều phục vọng tưởng, không tham chấp 
tứ đại. Muốn châm dứt gôc khô phải để tâm nơi 
Niết-bàn. Đạo Niết-bàn văng lặng không hình, mãi 
mãi không có ưu hoạn, là chỗ đại an lạc.” 

Bốn con vật nghe xong, tâm ý mở tỏ. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vị Tỳ-kheo ấy chính là Ta ngày nay. Bốn con 
vật thuở đó chính là bốn vị các người. Đời trước 
các vị đã từng nghe được ý nghĩa của gốc khổ, sao 
hôm nay lại còn tranh cãi như thế! 

Các Tỳ-kheo nghe xong hồ thẹn tự trách, đắc 
quả A-la-hán ngay trước Phật. 
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PHÁM 26: HIỂU HỶ 

Thí dụ 50: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá nước Xá-vệ. 
Lúc Ấy, có bôn vị tân học Ty-kheo đưa nhau đến 
một gôc cây nại để tọa thiên hành đạo. Cây nại 
đang mùa nở hoa, sắc hoa tươi đẹp, hương hoa 
nông nàn. Nhân đó bốn vị Ty-kheo bàn với nhau 
về việc vạn vật trên đời, điều gì khả ái, hoan lạc 
hơn cả? 

Một người nói: 

— Vào tháng trọng xuân cỏ cây xanh tốt, hoa 
tươi khoe sắc, nêu được dạo chơi đây đó ngoài 
đồng nội thật là điều vui nhất. 

Người thứ hai nói: 

— Bà con hội họp, chén tạc chén thù, tai được 
nghe âm nhạc, mắt thưởng thức múa ca, đó mới là 
vui nhất. 

Người thứ ba nói: 

— Tiên của có thật nhiêu, cần gì có nấy. Xe ngựa 
quân áo, đồ trang sức thật lộng lẫy hơn hăn mọi 
người. Ra vào sang trọng khiến mọi người phải trố 
mắt nhìn. Đó mới thật là vui nhất. 

Người thứ tư nói: 

— Vợ đẹp, hâu non với lụa là gầm vóc, son phân 
ngát hương khiến cho ta có thể mặc tình vui chơi. 
Đây mới là vui nhất. 

Đức Phật biết bốn vị Tỳ-kheo này có thể độ 
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được, chắng qua thất niệm để tâm ý dong ruồi theo 
lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn 
gọi bốn vị đó lại hỏi: 

— Các ông ngôi dưới cội cây đang luận bàn 
chuyện gì? 

Bốn vị ấy thành thật kê lại hết những điều đã 
bàn luận về thú vui. 

Đức Phật bảo: 

— Những, điều các ông bàn luận toàn là con 
đường đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải 
là pháp mãi mãi an ồn, tuyết đối an vui. Các ông 
phải suy xét rằng vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu 
đông lại tàn tạ. Bà con sum vây vui vẻ rồi phải chịu 
cảnh chia ly. Tài sản xe ngựa là của chung năm 
nhà. Thê thiếp xinh đẹp là đầu mối yêu ghét. Kẻ 
phàm phu ở đời cứ luôn chuốc lấy tai họa nguy 
thân diệt tộc, nên lo sợ dẫy đây. Ba đường tám nạn, 
muôn mối khổ đau đều do đây mà ra. Vì vậy bậc 
Tỳ-kheo xả tục cầu đạo, chí hướng vô vi không 
tham danh lợi sẽ tự nhiên đạt đến Niết-bàn. Đây 
mới chính là chỗ tuyệt đôi là an vui. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Ham vui sinh lo 
Ham vui sinh sợ 
Nếu không ham vui 
Đầu côn Ìo và sợ. 
Ham lạc sinh lo 
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Ham lạc sinh sợ 

Nếu không ham lạc 
Đâu côn sợ Ìo. 

Tham dục sinh lo 
Tham dục sinh sợ 
Thoát không tham dục 
Đầu còn sợ lo. 

Người được không tham 
Chí thành biết thẹn 

Tu hành gần đạo 
Được người kính yếu. 
Tham dục không khởi 
Nghĩ đúng mới nói 
Tâm không tham ái 
Cắt dòng sinh tử. 

Đức Phật bảo bốn vị Ty-kheo: 

— Thuở xưa, có một vị vua tên là Phố An. Ông 
kết bạn với bốn ông vua nước lân cận. Một hôm 
ông mời bốn ông vua bạn sang dự yến tiệc suốt một 
tháng, với đủ các món ăn uông ngon lạ, các trò giải 
trÍ VuI VẺ không gì băng. Đên ngày chia tay, vua 
Phô An mới hỏi bốn ô ông vua bạn răng: “Người ta 
sông trên đời cái gì là vui nhất? 

Một ông đáp: “Dạo chơi là vui nhất.” 

Ông thứ hai nói: “Thân thuộc hôi họp, đàn ca 
xướng hát là vui nhất.” 

Ông thứ ba nói: “Của cải thật nhiều, muốn gì 
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thỏa nấy là vui nhất.” 

Ông cuối củng nói: “Ái dục được mặc tình thỏa 
mãn là điêu vui nhất.” 

Vua Phố An bảo: “Những điều các ông nói là 
gốc của khổ não, là nguôn của lo sợ, vu1 trước sau 
khố. Sâu bi muôn môi đêu do đây mà ra. Chi bằng 
tịch tĩnh, vô cầu vô dục, đạm bạc thủ đạo là an vui 
nhất.” 

Bốn ông nghe xong vui mừng tin hiểu hết lời 
tán thán. 

Đức Phật bảo bốn vị Tỳ-kheo: 

- Vua Phố An thuở đó chính là Ta ngày nay, 
còn bốn vị vua bạn là bôn người các ông. Thuở xưa 
ta đã vì các ông giảng rõ mà nay vân chưa thông 
hiểu. Sinh tử mênh mang biết ngày nào mới chấm 
dứt! 

Bốn vị Ty-kheo một lần nữa được nghe pháp 
nghĩa nảy, hồ thẹn ăn năn, tâm chợt khai ngộ, vọng 
tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng quả 
A-la-hán. 


PHÁẢM 27: PHÁN NỘ 
Thí dụ 51: 
Thuở xưa, Đức Phật trú trong núi Kỳ-xà-quật 
tại thành La-duyệt-kỳ. Lúc đó Điêu-đạt và vua A- 
xà-thê bàn nhau tìm cách hại Phật và chúng Tăng. 
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Vua lệnh cho dân chúng không phụng thờ Đức 
Phật. Chúng Tăng khất thực không được cúng 
dường. Lúc ây, các vị Trưởng lão nhự Xá-lợi- phất, 
Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Tu-bô-để... và các 
Trưởng lão Ni như Ba-hòa-đê... đều dẫn đệ tử đi 
đến các nước khác, chỉ còn Đức Phật và năm trăm 
vị A-la-hán trú tại núi Kỳ-xà-quật. 

Ông Điêu-đạt đến chỗ vua A-xà-thê bàn: 

— Các đệ tử của Phật nay đã tản đi cả, chỉ còn 
năm trăm vị gần kể. Xin vua ngày mai mời Phật 
vào thành, tôi sẽ cho năm trăm thớt voi lớn uống 
rượu Say, rÔi thả ra để đạp chết Phật và đệ tử, dứt 
tuyệt mâm mống. Tôi sẽ làm Phật giáo hóa thê 
Ø1an. 

Vua A-xà-thế nghe nói vui mừng đông ý, liên 
đến chỗ Đức Phật cúi đều làm lễ thưa: 

— Ngày mai tôi có sắp đặt buôi cúng dường đạm 
bạc, thỉnh Phật và chúng đệ tử hoan hỷ vào thọ thực 
trong cung. 

Đức Phật tuy biết rõ âm mưu vẫn đáp: 

— Lành thay! Sáng mai Ta sẽ đến. 

Vua chào ra về, nói lại với Điêu-đạt rằng Đức 
Phật đã nhận lời mời, nên sắp đặt trước cho voi 
uống rượu say chờ cơ hội ra tay. 

Hôm sau, vào giờ thọ thực Đức Phật cùng năm 
trăm vị A-la-hán đi vào thành. Bỗng một bây voi 
say năm trăm con gầm rồng cất vòi xông đến, 
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tường vách bị húc đố, cây cối gãy rạp, người đi 
đường hãi sợ, cả thành hỗn loạn kinh hoàng. Lúc 
ây năm trăm vị A-la-hán liên bay lên hư không, chỉ 
có A-nan đứng bên cạnh Đức Phật. Bây voi say 
xông đến chỗ Phật. Ngài liên giơ bàn tay lên, năm 
ngón tay tức thời hóa thành năm trăm sư tử chúa, 
đông thanh rồng lớn chân động khắp đất trời. Đàn 
vol say chợt khựng lại, quỳ xuông sát đất không 
dám ngâng đầu, cơn say dứt hắn rơi lệ ăn năn. 

Trước hiện trạng này vua và thân dân vô cùng 
kinh ngạc, thán phục. 

Đức Thế Tôn khoan thai bước vào cung điện, 
cùng các vị A-la-hán thọ trai. Thọ trai xong Đức 
Phật vì vua mà ban lời chú nguyện. 

Nhà vua lúc đó mới bạch Phật: 

— Con vì tâm tánh u tôi mới tin nghe theo lời 
sàm báng, gây tạo nghịch ác, mưu đồ bất chánh. 
XIn Ngài hãy rủ lòng Từ bị tha thứ cho sự ngu mê 
của con. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với vua A-xà-thế và 
đại chúng: '“[rên đời có tám việc gây ra phi báng. 
Xét ra, nó đều do ham danh dự và tham lợi dưỡng 
mà gây đại tội, muôn kiếp không dứt. Thế nào là 
tám? Đó là: Lợi, SUY, hủy, dự, xưng, cơ, khô, lạc. 
Từ xưa đến nay ít ai không mê hoặc.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Bị người nói xâu 
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Xưa nay vẫn vậy 

Nói nhiễu bị chê 

Trì độn bị chê 

Wừa phải cũng chê 
Không ai tránh KhỎi. 
Phàm phu tham dục 
Không thể công mình 
Chê đó, khen đó 

Chỉ do danh lợi 

Chỉ bậc Minh triết 
Khen đúng hiên tài. 
Người trí giữ giới 
Không chỗ gièm chê 
Như La-hán tịnh 
Không aI vu báng 
Chư Thiên tàn thân 
Phạm, Thích Kính tôn. 

Đức Phật nói kệ xong, lại kế với vua: 

— Thuở xưa có một vị vua thích ăn thịt chim 
nhạn. Ông sai thợ săn mỗi ngày giăng lưới bắt 
nhạn, cung cấp một con cho vua ăn. 

Một hôm, có con chim nhạn chúa dẫn theo năm 
trăm con khác bay xuống kiếm ăn. Nhạn chúa 
vướng lưới, cả đàn hoảng kinh bay vọt trở lên. 
Song trông thấy nhạn chúa bị bắt, cả đàn cứ bay 
lượn trên không bịỊn rịn không chịu bỏ đi. Trong đó 
có một con bay sát theo nhạn chúa, bất kê cung tên 
nguy hiểm, thốt ra tiếng kêu bi thương, môm tứa 
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máu tươi, ngày đêm không ngừng. Thấy tình nghĩa 
của chim nhạn như vậy, người thợ săn cảm động 
bèn thả nhạn chúa ra. 

Thây nhạn chúa được thả, cả đàn vô cùng mừng 
rỡ bay lượn vòng quanh nó. 

Lúc ây người thợ săn tâu lên vua mọi việc. Vua 
nghe xong rât cảm động, đã từ bỏ ý định ăn thịt 
nhạn. 

Đức Phật kế xong, bảo với A-xà-thê: 

— Con chim nhạn chúa thuở đó, chính là Ta 
ngày nay. Con nhạn bay theo là A-nan. Còn đàn 
nhạn năm trăm con là năm trăm vị A-la-hán hiện 
giờ. Ông vua thích ăn thịt chim nhạn chính là vua, 
còn người thợ săn là Điều-đạt vậy. Ông ấy từ nhiều 
đời đên nay luôn tìm cách hại Ta. Ta nhờ sức đại 
từ nên được an ồn. Ta không chấp kẻ oán nên được 
thành Phật. 

Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quân thân ai 
cũng khai ngộ. 


PHÁM 28: TRÀN CẤU 

Thí dụ 52: 

Thuở xưa, có một người là con một, không anh 
em. Từ nhỏ anh được mẹ cưng chìu hết lòng lo cho 
ăn học, mong mỏi sau này anh được nên người. 
Cha mẹ đưa anh đến các bậc thây giỏi bạn tôt và 
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khuyên anh gắng học. Song thuở ấy anh lại nghênh 
ngang ham chơi, không chịu để tâm học hỏi. Anh 
sáng theo học, chiêu đã bỏ, không ngó ngàng gì 
đến sách vở, nên đã bao năm rôi mà dốt vẫn hoàn 
dốt. Thây vậy, cha mẹ gọi anh về ø1ao việc trông 
coI nhà cửa, làm ăn buôn bán. 

Song quen thói ăn chơi lêu lỏng, không chịu 
siêng năng làm việc, chăng bao lâu nhà cửa suy 
SỤP. Riêng anh cứ mặc tình tiêu xài, bán hết lúa 
thóc, rôi lại bán luôn vật dụng trong nhà để thỏa 
mãn MÃ thích của mình. Sông đời nghẻo khô, bê tha 
như vậy, anh suốt ngày đâu tóc rồi bù, áo quân dơ 
bẩn, chân không mang dép la cả khắp nơi. Tánh 
tình anh lại xan tham, thô lỗ, ngu si không biết sĩ 
diện. Cho nên ai cũng khinh ghét, gọi anh là tên 
hung ác, không thèm nói chuyện. Trước tình trạng 
đó, anh đã không biết lỗi còn trở lại trách cứ mọi 
người. Trước hết anh oán cha mẹ, kế lại trách thây 
bạn. Anh trách tổ tiên, thân linh không chịu giúp 
đỡ khiến anh ra nông nối này, có lẽ đến chỗ Phật 
nhờ giúp sẽ hưởng được phước. 

Nghĩ xong, anh bèn đến chỗ Đức Phật làm lễ, 
rôi ra trước bạch rằng: 

— Đạo của Đức Phật bao la, dung chứa tất cả. 
Nay con xin làm đệ tử, mong Phật chập nhận. 

Đức Phật bảo: 

— Phàm người muốn cầu đạo, phải tu hạnh 
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thanh tịnh. Nay ông mang những cầu nhiễm trân 
tục vào trong đạo, chỉ nhọc công nào có lợi ích 
gì! Chi băng ông hãy trở về lo hiểu kính phụng 
thờ cha mẹ, hết lòng học hỏi thây bạn, gắng SỨC 
gầy dựng gia nghiệp trở nên giàu có yên vui, lây 
lễ nghĩa đê sửa mình, không làm những điêu bât 
chánh. Ông hãy tăm gội ăn mặc sạch sẽ, cân thận 
lời nói hành động, giữ lòng chuyên nhất lo làm 
ăn, siêng năng tu sửa thì sẽ được mọi người yêu 
mên. Ong làm được những việc như thê mới có 
thê học đạo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Không đọc tụng: lời dơ 
Không siêng năng: nhà dơ 
Không trang nghiêm: sắc dơ 
Côn phóng dạt: việc dơ. 
Keo bản dơ tuệ thí 

Bắt thiện dơ thiện hạnh 
Ác pháp là vết dơ 

Đời này và đời sau. 

ĐDơ trong các thứ dơ 

Nơu sỉ là hơn cả 

Tu học dứt nøu sĩ 

Thành Tỳ-kheo vô cấu. 

Người đó nghe kệ tự biết mình trước đây kiêu 
mạn ngu si, vâng theo lời Phật dạy hoan hỷ trở vê 
nhà. Anh từ đó luôn tư duy quán xét ý nghĩa của 
bài kệ đề cải đôi lỗi lâm, làm lại cuộc đời. Anh trở 
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nên biết hiểu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng, 
siêng đọc kinh sách, găng lo gia nghiệp, khép mình 
giữ giới không làm điều trái đạo. Do vậy, bà con 
làng xóm đêu ngợi khen, tiếng lành đồn xa cả nước 
đêu xem anh là người hiên. 

Ba năm sau, anh trở lại chỗ Đức Phật, cúi mình 
đảnh lễ, thành khẩn bạch: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Bậc Thây tôn kính 
chí chân đã độ con nên người, bỏ ác làm lành, trên 
dưới đều được an vui. Xin Ngài hãy rủ lòng Từ bi 
tiếp độ cho con được xuất ø1a học đạo. 

Đức Phật đáp: 

— Lành thay! 

Râu tóc của người đó liên tự rụng thành tướng 
Sa-môn. Nhờ tư duy thiền quán lý Tứ đế, ngày 
càng nỗ lực tinh tấn, chắng bao lâu người ấy đã 
chứng được quả A-la-hán. 


PHẢM 29: PHỤNG TRÌ 

Thí dụ 53: 

Thuở xưa, có một vị Trưởng lão Bà-la-môn tên 
Tát-giá-ni-kiên, thông minh tài giỏi vào bậc nhất 
trong nước. Ông có năm trăm người đệ tử thường 
xuyên theo học. Do vậy công cao tự đại không xem 
thiên hạ ra gì. Ông thường lây lá sắt mỏng quấn 
quanh bụng. Người ta ây làm lạ hỏi, ông đáp: 
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— Tôi sợ trí tuệ tràn ra ngoài nên mới làm như 
thế! 

Một hôm ông nghe có Phật ra đời, việc giáo hóa 
đạo hết sức thành công, nên sinh tâm đô ky, trăn 
trọc không yên. Ông nói với các đệ tử: 

— Ta nghe Sa-môn Cù-đàm tự xưng là Phật, nay 
ta sẽ đến đó hỏi những việc sâu xa vi diệu, khiến 
ông ta bối rỗi không biết đường trả lời. 

Nói xong, ông cùng chúng đệ tử đến tinh xá Kỳ 
hoàn, đứng ở ngoài công. Từ xa, trồng thây từ dung 
Thế Tôn rực rỡ uy nghiêm như vâng mặt trời mới 
mọc, ông bỗng sinh tâm hoan hỷ xen lẫn kính sợ, 
liên rẽ đám đồng đi thắng đến trước Phật làm lễ. 
Đức Phật bảo ông ngôi. Ngôi xong, ông thưa với 
Phật: 

— Cái gì gọi là đạo? Điều gì gọi là trí? Sao gọi 
là Trưởng lão? Sao gọi là đoan chánh? Sao gọi là 
Sa-môn? Sao gọi là Tỳ-kheo? Sao gọi là hiền 
minh? Sao gọi là có đạo? Sao gọi là vâng g1ữ giới? 
Nếu như Ngài trả lời được, tôi xin làm đệ tử. 

Bây giờ Đức Thế Tôn xét theo căn cơ của ông, 
dùng kệ đáp rằng: 

Thường từ mẫn hiểu học 
Tâm chân chánh tu hành 
Chỉ giữ gìn tuệ báu 

Đây chính gọi là Đạo. 
Gọi là người có chí 
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Không cần biện luận 

Ái tự tại, VÕ ty 

Làm lành là bác Tri. 

Gọi là bác Trưởng lão 
Không phải do tuổi cao 
Thán già và tóc bạc 
Hạng xuẩn ngu khác nào. 
Ai noi theo chánh pháp 
Từ bị, đạo đực cao 

Sáng suốt lại thanh tịnh 
Xưng đảng xưng Trưởng lão. 
Người gọi là đoan cháành 
Không phải đẹp như hoa 
Không tham lam, tật đồ 
Nói và làm trái xa. 

Ai bỏ được điều ác 

Dứt tận đến nguồn cơn 
Trí tuệ, không gián hờn 
Mới là người đoan chánh. 
Gọi là bác Sa-môn 
Không phải do cạo tóc 
Nếu vọng ngữ tham lam 
Khác chỉ hạng phảm tục? 
Ai dứt được điểu ác 

Mở rộng đạo nhiệm mẫu 
Tám ý không vọng tưởng 
Chính thát bác Sa-môn. 
Gọi là bác T)ỳ-kheo 
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Không phải đi khất thực 

Tà hạnh không củng thí 

Chỉ là cầu danh suông. 

AI dứt bỏ tôi nghiệp 

Thanh tịnh tu phạm hạnh 

Trí tuệ pha được ác 

Chính thật bác T)-kheo. 

Gọi là bậc Hiền minh 

Chăng phải im không nói 

Nếu dụng tâm không khéo 

Làm dáng bên ngoài thôi. 

Ai giữ lòng vô vi 

Hạnh thanh tịnh, võ chấp 

Tâm bỉ thử vắng lặng 

Chính thật bậc Hiện mình. 

Gọi là bác có đạo 

Không riÊn9 CỨUH mỘt ai 

Cứu giúp cho tất cả 

Không hại kẻ vô đạo. 

Người phụng trì chánh pháp 

Không phải tụng, nói nhiều 

Tuy là nghe học 1 

Biết y pháp hành trì 

Gi# đạo không quên lãng 

Đó là trì pháp tạng. 

Tát-giá-ni-kiên và năm trăm đệ tử nghe kệ 

xong, tâm hoan hỷ khai ngộ, không còn kiêu mạn 
đêu xuất gia làm Sa-môn. Riêng Ni-kiền phát tâm 
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Bồ-tát, còn năm trăm đệ tử đều chứng quả A-la- 
hán. 


PHẨM 30: ĐẠO HẠNH 

Thí dụ 54: 

Thuở xưa, có một vị Bà-la-môn xuất ø1a học 
đạo từ nhỏ, đến năm sáu mươi tuôi vẫn chưa đắc 
đạo. Theo pháp Bả-la-môn, đến tuôi này chưa đắc 
đạo thì trở vê lây vợ làm ăn. Ông này cũng như 
vậy, trở về lập gia đình, sinh được một đứa con traI 
khôi ngô dễ mên. Lớn lên cậu ta tỏ ra thông minh 
hơn người, học hành giỏi giang, biện luận lưu loát. 
Đến năm bảy tuối, vào một đêm cậu ta bỗng lâm 
bệnh nặng, đột ngột qua đời. Ông Bà-la-môn đau 
buồn khôn xiết, cứ phủ phục ôm xác con than khóc 
đến ngất đi tỉnh lại. Thân tộc thây thế tìm lời 
khuyên ngăn, giành lây xác đứa bé tâm liệm rồi 
đem chôn ngoài thành. 

Ông Bà-la-môn tự nghĩ: “Ta nay kêu khóc nào 
có ích gì? Chi bằng hãy đến chỗ vua Diêm-la đòi 
mạng con mình lại.” Nghĩ xong, ông tắm gội trai 
ĐIỚI, chuẩn bị hành lý mang hương hoa rời nhà ra 
đi. Đến đâu ông cũng hỏi chỗ ở của vua Diêm-la, 
như thế cứ đi mãi suốt mẫy ngàn dặm. Một hôm, 
ông đến một vùng núi sâu, gặp các Bà-la-môn đắc 
đạo hỏi thăm. 
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Các Bà-la-môn hỏi: 

— Ông hỏi thăm chỗ vua Diêm-la là muốn câu 
điều gì? 

Đáp: 

— Tôi có một con trai thông minh, biện bác hơn 
người. Thế mà gân đây nó bồng chết mất, tôi đau 
thương buôn khô, không sao quên được, nên muốn 
tìm đến chỗ vua Diêm-la xin lại mạng sông cho con 
để nhờ cậy lúc tuôi già. 

Các Bà-la-môn thương ông lão ngu sĩ, liền bảo: 

- Chỗ vua Diêm-la người sống đâu thê đến 
được. Chúng tôi sẽ chỉ cách cho ông. Từ đây đi về 
hướng Tây hơn bốn trăm dặm có một con sông lớn. 
Trong đó có tòa thành là nơi dừng nghỉ của các 
Thiên thần khi đi tuần sát thể gian. Vua Diêm-la 
vào ngày mùng tám hàng tháng đi tuân sát sẽ ghé 
lại thành này. Ông trì trai giới đến đó vào ngày ấy 
SẼ Đặp. 

VỊ Bà-la-môn vu1 mừng vâng theo lời dạy ra đi. 
Đến con sông lớn, ông thấy chính giữa có một tòa 
thành tráng lệ, cung điện nhà cửa trang nghiêm như 
cối trời Đao-lợi. Ong đến trước công đốt hương, 
cầu nguyện được ra mắt vua Diêm-la và tha thiệt 
trông chờ. Vua Diêm-la cho người đưa ông lão vào 
rôi hỏi ông có điều gì câu thỉnh. Bà-la-môn thưa: 

— Tôi đã già mới sinh được một đứa con trai, 
mong sau này sẽ nhờ cậy. Nuôi được bảy tuổi, 
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không ngờ một hôm nó bỗng lâm bệnh chết mắt. 
Xin Đại vương ban ân trả lại mạng sống cho con 
tÔI. 

Vua Diêm-la nói: 

- Tốt lăm, con ông hiện đang chơi ở khu vườn 
phía Đông. Ông hãy đến dẫn nó về. 

VỊ Bà-la-môn liên đến nơi đó, trông thây con 
mình đang chơi đùa cùng các đứa bé khác. Ông 
chạy lại ôm con khóc lóc nói: “Cha ngày đêm 
thương nhớ con, ăn ngủ không yên. Con có nhớ 
nghĩ đến cha mẹ đang đau khô không? 

Đứa trẻ giật mình la lớn, trở lại quở ông: “Ông 
giả s¡ mê này không hiểu đạo lý. Tôi chỉ ở nhờ nhà 
ông chắng bao lâu đã gọi là con! Đừng nói nhiêu 
lời càn rỡ nữa, hãy sớm đi là hơn. Tôi ở chỗ này 
cũng có cha mẹ. Chúng ta chỉ tình cờ gặp gỡ, quyên 
luyên ôm ấp làm chi.” 

Vị Bà-la-môn nghe vậy, buôn bã khóc lóc bỏ 
đ1. Ông vừa đi vừa suy nghĩ: “Ta nghe Sa-môn Cù- 
đàm biết được đạo lý dời đối của thân thức, vậy thử 
đến hỏi xem.” Nghĩ xong, ông liên tìm đến chỗ 
Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại tính 
xá Kỳ hoàn nước Xá-vệ vì đại chúng thuyết pháp. 
Ông Bà-la-môn đến gặp Đức Phật liền cúi đầu 
đảnh lễ, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông nói: 

— Con tôi thật không chịu nhìn nhận tôi, trở lại 
bảo tôi là ông già sĩ mê, ở tạm không bao lâu lại 
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không biết là do duyên gì? 

Đức Phật bảo: 

— Ông quả thật ngu si! Khi người ta chết thân 
thức đi khỏi lại thọ thân mới. Cha mẹ vợ con chỉ là 
nhân duyên gặp gỡ, như khách trọ qua đêm, sáng 
thức dậy là chia tay. Thế mà chúng sinh lại ngu mê, 
chập cho là thật. Sở dĩ có ưu bị khô não là do không 
hiểu được cội gốc này, chìm đắm mãi trong sinh tử 
không ngày ra khỏi. Chỉ có bậc Trí tuệ không tham 
ân ái, giác ngộ khô đề, dứt bỏ tập đề, siêng tu kinh 
giới, diệt trừ vọng tưởng chấm dứt sinh tử. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Người đời lo vợ con 
Chăng xét lễ mắt còn 
Cái chết bông chợt đến 
Như nước lũ cạnh bên. 
Cha con cứu không nổi 
Ai khác giúp được nào 
Mạng hêt cậy người thán 
Như mù canh øiữ bạc. 
Tuệ tri được ÿ này 

Nên tu trì kinh giới 
Siêng fu Vượt thể gian 
Dứt trừ tất cả khổ. 

Xa lìa các sa đọa 

Như gió thổi mây tan 
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Vọng tưởng đã lặng yên 
Trị kiến liên hiện tiên. 
Trí tuệ quỷ nhất đời 

Vui nơi đạo võ vi 

Nếu chánh pháp thọ trì 
Sinh tử chăng côn chỉ. 

Vị Bà-la-môn nghe kệ xong, hoát nhiên khai 
ngộ, biết rõ ràng mạng sống vô thường, vợ con là 
khách, bèn phủ phục đảnh lễ xin làm Sa-môn. 

Đức Phật bảo: 

— Lành thay! Râu tóc ông liền tự rụng, pháp \ 
đây đủ, thành tướng, Sa-môn. Ông tư duy ý nghĩa 
bài kệ, châm dứt ân ái, không còn vọng tưởng, liên 
chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. 


PHÁM 31: QUẢNG DIÊN 

Thí dụ 55: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp giáo hóa tại 
nước Xá-vệ. Trời, rông, qui, thân, vua chúa, dân 
chúng mỗi ngày ba buồi đến đó nghe pháp. 

Lúc ây vua Ba-tư-nặc tánh tình kiêu mạn, 
phóng túng dục tình; mắt đắm theo sắc, tai mê theo 
tiếng, mũi ham hương thơm, miệng thỏa thê với 
năm vị, thân thọ dụng lắng mịn. Do ăn uống. cao 
lương mỹ vị không biết chán, nên vua ăn mỗi lúc 
một nhiêu, cứ luôn nghe đói. Nhà bếp phải suốt 
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ngày lo cho vua ăn. Do vậy, thân vua mỗi lúc một 
phì nộn, lên xe khó khăn, năm ngôi bất tiện, luôn 
thở hồn hến. Có lúc vua nắm chết ngất một lát sau 
mới tỉnh. Vua cứ năm ngôi than thở rên rỉ cho tâm 
thân nặng nẻ, xoay trở khó nhọc của mình. Cảm 
thây thân là mối hoạn họa, vua bèn sai người thăng 
X€ ngựa đến chỗ Phật. Đến nƠI, người hâu đỡ vua 
xuống chào hỏi Phật, rồi vua ngôi xuống chặp tay 
bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, đã lâu không gặp, không 
được nghe lời dạy bảo của Ngài. Con không biết 
tội nghiệp gì mà thân thể tự nhiên phát phì. Nguyên 
do nào khiến như thế. Con luôn cảm thấy đau khổ 
về thân này và cũng lẽ đó mà không thường đến 
thăm Đức Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 

- Này Đại vương, người ta có năm việc khiến 
bị phát phi: 

1. Ăn nhiều lân. 

2. Ham ngủ. 

3. Sunø Sướng. 

4. Không lo buôn. 

5. Rỗi rảnh. 

Nếu muốn hết mập, ông hãy bớt ăn, sống đạm 
bạc rồi sau sẽ gây. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Ta phải luôn tỉnh giác 
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Khi ăn biết tiết độ 
Giữ kham khổ đạm bạc 
Sẽ gây và sống lâu. 

Vua nghe kệ xong vô cùng hoan hỷ, bèn gọi 
người nâu bếp đến bảo: 

- Ông hãy ghi nhớ bài kệ này, đọc cho ta nghe 
trước khi dọn ăn mỗi bữa. 

Vua từ giã Đức Phật về cung. Người đâu bếp 
trước khi dọn thức ăn luôn đọc kệ nhắc vua. Vua 
nghe kệ, mỗi bữa giảm bớt một muỗng. Do ăn mỗi 
ngày một ít, thân vua cũng lân lần nhẹ nhàng, gây 
lại như cũ. Vua thấy. vậy rất vui mừng, nhớ đến 
Đức Phật bèn đi bộ đến tỉnh xá. Đức Phật mời vua 
ngôi, rôi hỏi: 

— Xe ngựa và người tùy tùng ở đâu, sao vua lại 
đi bộ? 

Vua hoan hỷ trả lời: 

— Trước đây con được nghe Phật dạy, đã phụng 
hành như pháp. Thân thể giờ được nhẹ nhàng là 
nhờ ân Đức Thế Tôn. Hôm nay con đi bộ đến tinh 
xá xem thử thê nào. 

Đức Phật nói với vua: 

— Người đời không biết lẽ vô thường, cứ đắm 
mình trong tỉnh dục không biết làm phước. Khi 
chết thân thức ra đi, thân xác để nơi phần mộ. Vì 
vậy người trí nuôi dưỡng tinh thân, kẻ ngu cung 
dưỡng huyễn thân. Nếu hiểu được lẽ này sẽ biết tu 
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theo Thánh giáo. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 
Người không chịu học 
Già như là bò đực 
Chỉ lớn thịt xương 
Không chút trí tuệ. 
Sinh tử nhàm chán 
Qua lại gian nan 
Tham đăm chấp thân 
Đau khổ buộc rằng. 
Người trí thấy khô 
Nên bỏ chấp thân 
Dứt ý, đoạn dục 
Ái hết không sinh. 
Vua nghe kệ hoan hỷ hiểu rõ, liên phát tâm Vô 
thượng Bô-đề. Vô số người nghe đắc được pháp 
nhãn. 


PHẨM 32: ĐỊA NGỤC 


Thí dụ 56: 

Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có một thầy Bà-la- 
môn tên Phú-lan-ca-diếp. Ông đi đâu cũng có năm 
trăm đệ tử theo sau, được vua chúa và dân chúng 
thờ kính. 

Lúc đó Đức Phật mới thành đạo, cùng các đệ tử 
từ thành La-duyệt-kỳ đến Xá-vệ. Đức Phật tướng 
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hảo quang minh, việc hoăng pháp được rộng rãi tốt 
đẹp. vua và nhân dân a1 cũng thờ kính. 

Phú-lan-ca- diễp thây vậy sinh lòng tật đồ muốn 
hủy báng Đức Thế Tôn để một mình hưởng sự 
cung kính. Ông bèn dẫn đệ tử đến ra mắt vua Ba- 
tư-nặc rôi thưa: 

— Hàng Trưởng lão chúng tôi đã tu học với 
những bậc thây trước đây ở nước nảy. Còn Sa-môn 
Cù-đàm chỉ là kẻ ra đời cầu đạo sau. Ông ta thật sự 
không có Thần thông thánh đức, chỉ tự xưng là 
Phật mà thôi. Thê mà vua bỏ chúng tôi thờ phụng 
ông ta. Nay tôi muốn cùng Phật so thử đạo hạnh 
xem al hơn. Người nào hơn, vua hãy trọn đời kính 
thờ. 

Vua nói: 

— Tốt lắm. 

Vua liên cho xa giá đến chỗ Phật, làm lễ xong 
bạch: 

— Phú-lan-ca-diệp muốn cùng Đức Thế Tôn thi 
đua đạo lực, thần thông biến hóa. Không biết tôn ý 
như thê nào? 

Đức Phật đáp: 

— Được, vua hãy hẹn với ông ta bảy ngày sau 
sẽ so thân thông. 

Vua bèn cho dựng hai tòa cao bôn mươi trượng, 
thất bảo trang nghiêm, treo đây tràng phan, xêp chỗ 
ngôi chỉnh tê nơi khoảng đât rộng băng phẳng phía 
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Đông kinh thành. Khoảng giữa hai tòa cách nhau 
hai dặm, chúng đệ tử hai bên đều ngồi dưới tòa bên 
mình. 

Ngày â ây, vua và quân thân, nhân dân vân tập 
đây đủ để xem cuộc thi thân thông này. 

Bấy giờ Phú-lan-ca-diệp và các đệ tử đến trước. 
Ông bước lên thang để đăng tòa. Có một vị vua qui 
thân tên là Bản Sư thây bọn ông này hư vọng tật 
đố, bèn nổi gió lớn thôi vào tòa cao. Tọa cụ văng 
xa, tràng phan đứt tung. Cát Day đá chạy không sao 
mở mắt ra nỗi. Còn bên tòa ngôi của Đức Thê Tôn 
vẫn lặng yên bất động. Đức Phật cùng đại chúng 
ung dung theo thứ tự tới, vừa tiên đến tòa cao là đã 
nghiễm nhiên ngôi trên tòa rôi. Chúng Tăng lặng 
lẽ ngôi vào chỗ. 

Vua và quân thân càng thêm kính ngưỡng, đảnh 
lễ bạch Đức Phật răng: 

— Xin Đức Thế Tôn hãy hiện thần thông, hàng 
phục tà kiến khiến nhân dân được sáng suốt tín 
ngưỡng Chánh đạo. 

Đức Thê Tôn đang ngôi trên tòa bỗng nhiên 
biến mắt, hiện trên hư không phóng ánh sáng lớn, 
ân bên Đông lại hiện bên Tây, bốn phương đều như 
vậy, trên thân phun ra nước, dưới thân phun ra lửa, 
TÔI lại thay đối. Thế Tôn nắm ngôi trên không, hiện 
ra mười hai phép biến hóa rồi bỗng nhiên biên mật, 
trở lại tòa ngôi. Thiên, Long, Quý thân rải hoa, đốt 
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hương cúng dường, tiếng tán thán vang động khắp 
đất trời. Phú-lan-ca-diếp tự biết mình không có đạo 
hạnh, cúi đầu hồ thẹn không dám ngó ai. 

Bấy giờ Kim Cang Lực sĩ giơ chày Kim cang 
lên, đầu chày phóng ra lửa để nhắc ông sao không 
hiện thân thông đi. Phú-lan-ca-diệp kinh sợ, vội leo 
xuống tòa bỏ đi. Năm trăm đệ tử cũng tản mác đi 
hết. 

Đức Thế Tôn vẫn an nhiên bình thản trở về tĩnh 
xá Kỳ thọ Câp cô độc viên. Vua và quân thân đại 
chúng đều hoan hỷ giã từ ra vê. 

Nói đến Phú-lan-ca-diếp và các đệ tử mang 
nhục ra đi, giữa đường họ gặp một cụ bà Uu-bà-di 
tên Ma-mI. Bà lão lại măng cho họ một trận: “Các 
ông ngu s¡ không biết tự xét lại muốn tranh hơn 
đạo hạnh với Đức Phật. Thật là một bọn giả dỗi 
không biết hồ thẹn, còn mặt mũi nào sông trên đời 
nhìn all 

Phú-lan-ca-diễp vì thẹn với các đệ tử nên khi 
đến bờ sông bảo với chúng: 

— Ta nay nhảy xuống đây ăắt sẽ sinh lên cõi 
Phạm thiên. Nếu thấy ta không trở lên, thì biết ta 
đã hưởng cảnh vuI nơi đó. 

Các đệ tử đợi mãi vẫn không thây lên, nên bàn 
với nhau: 

— Thây ta đã sinh Thiên rồi, chúng ta còn chờ 
øì nữa. 
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Rồi họ từng người một nhảy xuông sông mong 
được theo thầy. Không ngờ tất cả đều do tội nghiệp 
phải bị đọa xuống địa ngục. 

Hôm sau vua nghe việc tự sát này, hết sức kinh 
ngạc VỘI đến chỗ Đức Phật, bạch: 

— Thây trò Phú-lan-ca-diễp ngu mê, không biết 
do duyên øì mà lại tự sát như thê? 

Đức Phật nói với vua: 

- Thây trò Phú-lan-ca-diếp có hai trọng tội: 
Một là ba độc tham, sân, si lừng lẫy, tự xưng đắc 
đạo. Hai là hủy báng Như Lai mong được cung 
kính. Do hai tội trên nên họ phải đọa vào địa ngục. 
Vì tội nghiệp thúc đây khiến họ tự nhảy xuông 
sông. Thân chết, thần thức ra đi chịu khô vô lượng. 
Cho nên người trí thu nhiếp tâm mình, trong không 
khởi ác, ngoài không tạo tội. Ví như tòa thành 
ngoài biên ải sát bên kẻ địch, nếu phòng bị chắc 
chắn sẽ không sợ hãi. Dân bên trong an Ôn thì giặc 
ngoài không cách gì vào được. Người trí tự phòng 
hộ cũng giông như vậy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Vọng chứng Thánh cầu lợi 
Hạnh bắt chánh dối đời 
Ganh giờm kẻ hơn mình 
Bịp đời, lừa chúng sinh 
Tội dẫn hạng vị ấy 

Rơi hồ dữ bỏ mình. 
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Như giữ thành biến ải 
Kiên cô trong lẫn ngoài 
Giữ tâm mình thanh tịnh 
Phi pháp chẳng để sinh 
Nếu giới hạnh kém thiếu 
Địa ngục thọ khổ hình. 

Đức Phật nói kệ xong, lại kể với vua: 

— Thuở quá khứ có hai con khi chúa, mỗi con 
có bầy đàn năm trăm con. Một con khi chúa vì 
phen ghét có ý muốn giết con kia để mình cai trị 
tât cả, cho nên nó gây chuyện đánh nhau. Đã đánh 
nhau nhiêu lần mà vẫn không thăng, nó hồ thẹn rút 
lui đến một eo biển. Nơi đây bọt nước được gió 
thối tích tụ cao mây trăm trượng. Khi chúa này ngu 
s¡ cho là núi tuyết, bèn nói với bầy khỉ răng: “Từ 
lâu nghe nói trong biển có núi tuyết, nơi đó vui vẻ, 
quả ngọt rất nhiêu mặc tình hái ăn, ngày nay ta mới 
trông thây. Vậy để ta qua đó trước xem sao. Nếu ta 
thây quả thật vui sướng sẽ ở đó luôn, còn không sẽ 
trở lại bảo với các ngươi.” 

Nói xong, nó leo lên một cây cao, dùng hết SỨC 
nhảy sang. Kết quả nó rơi vào đồng bọt nước rôi 
chết chìm dưới biên. 

Những con còn lại không thấy khi chúa quay 
về, tưởng là chỗ đó vui lăm nên lần lượt nhảy sang 
chết chìm cả lũ. 

Kề xong, Đức Phật bảo với vua: 
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— Con khi chúa tật đồ thuở đó nay chính là Phú- 
lan-ca- -diệp. Bây đàn của nó là năm trăm đệ tử của 
ông ây ngày nay. Còn khi chúa còn lại chính là thân 
Ta. Phú-lan-ca-diếp đời trước đã ôm lòng tật đó, bị 
tội nghiệp lôi kéo đã nhảy vào đám bọt nước khiến 
chêt cả Dây, Ngày nay ông ấy lại phỉ Dáng Đức Như 
Lai, rốt cuộc cả bọn lại nhảy xuông sông chết chìm. 
Nghiệp tội xui khiến như thế, nhiều kiếp mà vẫn 
chưa hết. 

Nhà vua nghe xong, tin hiểu rồi làm lễ ra vê. 


Thí dụ 57: 

Thuở xưa có bảy vị Tỳ-kheo vào núi học đạo. 
Trải qua mười hai năm mà họ vẫn chưa đắc đạo, 
nên bàn với nhau: 

— Học đạo thật khó, phải hủy bỏ hình hài, giữ 
lây tiết tháo, chịu đựng nóng lạnh, trọn đời khất 
thực chịu nhục đủ điều. Rốt cuộc đạo không đắc, 
tội nghiệp vẫn còn nguyên, chỉ luỗng tự lao nhọc, 
bỏ mạng trong núi. Chi băng chúng ta hãy trở về 
nhà làm ăn, lây vợ sinh con, lo làm giàu để hưởng 
sung sướng sau này ra sao thì ra. 

Bàn xong, bảy người cùng rời khỏi núi. Đức 
Phật ở xa biết họ có thê hóa độ. Nêu không nhẫn 
được cái khổ nhỏ, họ sẽ đọa vào địa ngục thật đáng 
tiếc thương. Đức Phật liên hóa ra một vị Sa-môn 
đứng ngay ở đâu khe núi. Bảy người ra đi liên gặp. 
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Hóa Sa-môn hỏi: 

— Các vị tu hành đã lâu sao lại bỏ núi đi? 

Bảy người đáp: 

- Học đạo cực khổ mà không nhố được sốc 
tội, việc khất thực thọ nhục khó nhẫn. Lại nữa 
trong núi không aI cúng dường, bao năm chật vật, 
luôn sống thiêu thốn, chỉ Cực khổ suông mà không 
đắc đạo. Nên chúng tôi muốn về nhà làm ăn thật 
giàu có, rôi già mới tu lại. 

Hóa Sa-môn nói: 

— Hãy thôi! Hãy thôi! Nghe tôi nói đây. Mạng 
người vô thường sớm còn tối mất, học đạo tuy khó, 
trước khô sau vui. Ca nghiệp khó khăn muôn kiếp 
khó dứt. Nếu mong cùng vợ con sum họp hưởng 
lạc, mong sung sướng mãi không gặp tai họa thì 
khác nào trị bệnh mà uống độc dược, chỉ nặng 
thêm không chút thuyên giảm. Trong ba cõi có 
thân là có ưu não, chỉ có g1ữ tròn giới hạnh, không 
phóng dật tinh tân tu hành, chứng được đạo quả 
mới chấm dứt tất cả khô. 

Bây giờ hóa Sa-môn liên hiện lại tướng Phật, 
hào quang rực rỡ nói kệ: 

Tu khó, hết tội khó 

Ở nhà cũng khó khăn 
Sum họp hưởng lợi khó 
Gian nan nhất: có thân. 
T)-kheo khát thực khó 
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Đâu thể không găng công 
Tỉnh tấn đến tự tại 
Suốt đời không phiên ai. 

Có tín, thành tựu giới 

Từ giới, pháp bảo sinh 

Nhờ đó sống an ổn 

Được cung kính cúng dường. 
Ngôi, năm hay đi, đứng 
Không phóng dật tỉnh cần 
Luôn chánh tâm giữ đạo 

Án vui sống núi rừng. 

Lúc ấy bảy vị Tỳ-kheo thấy thân tướng Phật, 
lại nghe kệ này nên hết sức hồ thẹn, run sợ vội quỳ 
mọp sát đất lễ dưới chân Phật, hết lòng sám hỗi rồi 
lễ Phật ra đi. họ trở vào núi, đốc lòng công phu tỉnh 
tân tu tập, tư duy ý nghĩa bài kệ trên, chánh tâm 
chuyên nhất, an trú tịch diệt, chứng quả A-la-hán. 


PHÁM 33: TƯỢNG 


Thí dụ 58: 

Thuở xưa, lúc La-vân chưa đặc đạo, tánh tình 
thô tháo, lời nói không thành thật. Đức Phật sai La- 
vân đến ở tinh xá Hiên đề nhiếp tâm gìn giữ khẩu 
nghiệp, siêng tu học theo kinh giới. La-vân y giáo 
làm lễ ra đi. Nơi đó, La-vân suốt chín mươi ngày 
hồ thẹn tinh cần sám hồi. Đức Phật đến thăm, La- 
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vân hoan hỷ ra lễ Phật, rồi bày giường dây thỉnh 
Phật nghỉ ngơi. 

Đức Phật ngồi trên giường dây rôi bảo La-vân: 

— Ông hãy lây chậu múc nước cho Ta rửa chân. 

La-vân vâng lời làm theo. Rửa chân xong, Đức 
Phật hỏi: 

— Này La-vân, con có thây nước đã rửa chân ở 
trong chậu không? 

La-vân đáp: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

— Nước này còn có thê dùng ăn uống. súc miệng 
nữa không? 

La-vân lại đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, không thể. Nước này vốn 
sạch, giờ đã rửa chân chứa đây bùn đất, cho nên 
không thê dùng. 

Đức Phật liên dạy: 

— Này La-vân, ông cũng như vậy. Ông tuy là 
con ta, cháu của quôc VƯƠng, xả bỏ vinh hoa thê 
lợi, xuất gia làm Sa-môn, nhưng không tinh tấn 
nhiếp phục thân khẩu, bụi nhơ tam độc đây ăp 
trong lòng, khác nào nước dơ trong chậu không 
dùng được nữa. 

Đức Phật lại sai đồ nước dơ đi, rôi hỏi: 

— Này La-vân, chậu nước dơ đã đồ đi, vậy chậu 
nước không này có thê dùng đựng thức ăn được 
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chăng? 

La-vân đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, không thể, chậu này đã 
mang tên chậu rửa chân từng đựng đô dơ cho nên 
không thể. 

Phật lại dạy: 

— Này La-vân, ông cũng như vậy, tuy là Sa- 
môn mà lời nói không thành tín, tâm tánh ương 
bướng không chịu siêng tu. Ông đã từng mang 
tiếng xâu như cái chậu rửa chân kia không thê đựng 
được thức ăn. 

Đức Phật lại dùng ngón chân hất chậu văng đi, 
tung lên rơi xuống mây cái, quay tròn mây vòng 
rồi mới dừng lại. 

Đức Phật hỏi: 

— Này La-vân, ông có tiếc chậu rửa chân, sợ nó 
bị vỡ không? 

La-vân đáp: 

- Bạch Đức Thể Tôn, đỗ rửa chân là vật rẻ tiên, 
trong lòng có uông nhưng không tiếc rẻ lăm. 

Đức Phật dạy: 

— Này La-vân, ông cũng như vậy, tuy làm Sa- 
môn mà không gìn giữ thân khẩu, nói năng thô 
tháo, ác khẩu làm thương tôn đến người khác. Cho 
nên mọi người không yêu mến, bậc Trí không tiếc 
thương. Khi thân chết, thân thức đi khỏi phải luân 
hồi trong ba đường dữ, chịu sinh tử khổ não vô 
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lượng. Chư Phật, Hiền thánh đều không thương 
tiếc ông, như ông nói không thương tiếc chậu rửa 
chân. 

La-vân nghe nói hồ thẹn sợ hãi. Đức Phật lại 
nóI: 

- Này La-vân, hãy nghe Ta kể thí dụ: 

Xưa có một vị vua nuôi được một con voI lớn 
dũng mãnh, giỏi xông pha trận mạc. Tính ra sức 
của nó còn mạnh hơn năm trăm con voI nhỏ gộp 
lại. 

Một hôm, vua nước đó muốn hưng binh đánh 
vua nước đối nghịch. Vua cho voi mặc một tâm 
giáp sắt. Quản tượng bảo vệ voI, cột vào hai ngà là 
hai thanh giáo, cột vào hai tai là hai thanh kiếm rôi 
bốn chân cũng buộc vào bốn lưỡi đao cong, đuôi 
cũng buộc một cây mác sắt. Chín món binh khí 
buộc vào mình voI đêu rất bén nhọn. Song VOI phải 
TÚt VÒI Vào trong, giâu kín vì đây là nơi mêm mại, 
hiểm yêu nêu trúng, tên sẽ chết. Voi không được 
phép vươn vòi ra để chiến đâu. Người lính quản 
tượng rất mừng vì voi được bảo vệ chu đáo. 

Khi ra trận, voi xông pha không ngại làn tên 
mũi đạn. Song chiên đâu một hôi lâu, voi bỗng 
vươn vòi đòi kiếm. Người quản tượng không cho. 
Hãy nghĩ xem con voi manh tợn kia không biết 
tiệc thần mạng hăng máu vươn vòi ra đòi kiêm 
găn vào vòi để chiến đấu. Vua và quân thần tiếc 
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Đức Phật bảo La-vân: 

— Người ta dầu phạm chín điêu ác, duy phải giữ 
gìn cửa miệng. Cũng như con volI lớn kia phòng hộ 
cái vòi không dùng chiến đâu. Voi giữ VÒI VÌ SỢ 
trúng tên chết, còn người giữ miệng vì sợ đau khô 
của ba đường địa ngục, ngạ qui, súc sinh. Người 
không phòng hộ miệng phạm đủ mười điều ác, như 
con voi kia không kế mạng, không sợ trúng tên mới 
vươn vòi ra chiến đấu. 

Người ta cũng vậy, phạm đủ mười điều ác do 
không nghĩ đến đau khô trong ba đường. Thực 
hành Thập thiện, thu nhiếp thân, khẩu, ý, không 
phạm bất cứ điêu ác nào có thể đắc đạo xa hắn ba 
đường dữ, không còn tai họa sinh tử. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Ta như voi chiến 
Không sợ rừng tên 
Giữa hạng phả giới 
ĐỘ họ tín thành. 
Như voi đã điều 

Wua vừa ý cối 
Người điều phục quỷ 
Nhờ giữ tín thành. 

La-vân nghe được những lời dạy bảo ân cần tha 
thiết của Đức Phật vô cùng cảm kích, tự khích lệ 
phi nhớ mãi không quên. Từ đó tâm ông trở nên 
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nhu hòa nhãn nhục như đất. Ông tinh tấn tu hành, 
thức tưởng văng lặng chứng quả A-la-hán. 


Thí dụ 59: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tình xá Kỳ thọ thuộc 
nước Xá-vệ vì bốn bộ đệ tử, trời rồng qui thần, vua 
chúa quan dân diễn nói chánh pháp. Lúc đó có một 
vị trưởng giả cư sĩ tên là Ha-đê-đàm đến chỗ Đức 
Phật, đánh lễ ra mắt xong rôi quỳ xuống chắp tay 
bạch: 

— Bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu đã thừa ân giáo 
hóa, mong được đến hầu cận ra mắt tôn nhan. Song 
vì việc riêng bó buộc, nên giờ đây mới đến được. 
Xin Ngài từ bị tha thứ. 

Đức Phật bảo ông ngôi xuống, hỏi thăm từ đâu 
đến, tên họ là gì. 

Trưởng giả quỳ đáp: 

— Con vôn gôc cư sĩ, tên là Ha- đề-đàm. Lúc 
trước làm nghề huấn luyện voi cho tiên vương. 

Đức Phật hỏi: 

— Này cư sĩ, phép huấn luyện voi có mấy việc? 

Đáp: 

— Thường có ba việc đề điều phục voI lớn. Ba 
việc đó là: 

1. Dùng móc thép móc vào miệng, rôi khớp dây 
dàm vào. 

2. Cho nó ăn ít, thường để bị đói. 
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3. Dùng gậy đánh nó thật đau. 

Do ba việc này có thê điều phục được voi. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Ba việc trên có tác dụng gi? 

VỊ ây đáp: 

~ Dùng móc thép móc vào miệng để chế phục 
sự cang cường. Không cho ăn uông đê thân thê suy 
yếu, dễ dạy. Còn đánh đập chính là để chế phục 
tâm nó. Nhờ vậy mà điêu phục được voI. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Điều phục voi như vậy dùng đề làm gì? 

VỊ ây đáp: 

— Điêu phục voi rồi có thê để vua cỡi, cũng có 
thê đề ra trận. Ta có thê điều khiến nó tới lui không 
có øÌ trở ngại. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Chỉ có cách này, còn có cách điêu phục nảo 
khác không? 

VỊ ây đáp: 

— Cách điêu phục voi chỉ như vậy thôi. 

Đức Phật bảo: 

“— Này cư sĩ, ông có thể điều phục voI, vậy có 
thê tự điêu phục mình được không? 

VỊ cư sĩ đáp: 

— Con không biết ý nghĩa tự điều phục mình 
như thê nào, xin Đức Thê Tôn giảng nói chô chưa 
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Đức Phật dạy: 

- Này cư sĩ, Ta cũng có ba việc dùng để điều 
phục tất cả mọi người và dùng để tự điều phục 
mình đến được vô vi. 

1. Lấy chí thành điều phục khẩu nghiệp. 

2. Lây từ bi trong sạch điều phục tâm cang 
CưỜng. 

3. Lây trí tuệ diệt trừ ngu si che ngăn của ý chí. 

Hành trì ba việc này sẽ độ thoát tất cả, lìa ba 
đường ác, tự đến vô vi, không còn sinh tử ưu bị 
khô não. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Như voi tên Hộ tải 

Khó kiêm chế hung hãng 
Khớp miệng chẳng cho än 
Vẫn kháng kháng nết cũ. 
Y điễu phục thuần thục 
Thường hành hạnh an vui 
Hàng phục hết kết sử 
Như voi thuần nhờ móc. 
Vui đạo, không phóng dạt 
Thường phòng hộ tự tâm 
Sẽ nhô được thán khó 
Như voi ra khỏi hẳm. 

Tuy thường điều voi 

Mới cối đã luyện 
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Voi loại giỏi nhất 

Không bằng tự điều. 

Voi không thong thả 

Là người chưa đạt 

Làm người tự điều 

Mới đạt điêu thuật. 

Cư sĩ nghe kệ xong vô cùng hoan hỷ, buông bỏ 

tình tưởng, đắc được pháp nhãn. Vô số người nghe 
pháp cũng được thấy đạo. 


PHẢM 34: ÁI DỤC 

Thí dụ 60: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá trên núi Kỳ- 
xà-quật tại thành La-duyệt-ky, vì trời, người, qui, 
thân chuyền đại pháp luân. Lúc ây, có một người 
bỏ nhà cửa, vợ con đến chỗ Đức Phật đánh lễ xin 
làm Sa-môn. Đức Phật hứa khả. Xuất gia XOng, 
Đức Phật dạy ông ngôi dưới một cội cây, thiên 
quán chánh pháp. VỊ Ty- -kheo vâng lời vào trong 
rừng sâu cách tính xá hơn trăm dặm, ngôi một 
mình dưới một gốc cây thiên tư suốt ba năm. Song 
tâm ông không kiến cố, có ý muốn trở về. Ông tự 
nghĩ: “Mình bỏ nhà học đạo cực khổ, chi bằng sớm 
trở về nhà ở với vợ con.” 

Nghĩ xong, ông bèn đi ra khỏi núi. Đức Phật 
với Thiên nhãn trông thây việc này. Ngài xét thây 
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ông này đáng lẽ đặc đạo mà ngu sĩ không biết lại 
muốn trở về nhà. Ngài liên hóa thành một vị Sa- 
môn, đi ngược lại gặp mặt vị đó. Ngài hỏi: 

— Ông từ đâu ra đây? Chỗ này có đất băng 
phăng, chúng ta nên nghỉ ngơi cùng nhau trò 
chuyện. 

Bấy giờ hai người cùng ngôi nghỉ ngơi trò 
chuyện. VỊ Tỳ-kheo bảo với Hóa nhân: 

— Tôi bỏ nhà cửa vợ con, xuất ø1a tu học trong 
núi sâu này nhưng không đắc đạo. Xa cách vợ con 
mà không đạt thành chí nguyện, luỗng mất mệnh 
vận cuộc đời, cực khổ vô ích. Nay tôi hôi hận muốn 
trở về với vợ con, hưởng nhàn vui trước đã, rồi sau 
mới tính. 

Một lát sau, họ thấy một con khỉ giả từ lâu đã 
lánh xa rừng cây ra sông giữa khoảng đất trỗng. 

Hóa Sa-môn hỏi Tỳ-kheo: 

— Con khỉ này vì sao sống một mình nơi khoảng 
đât trồng. Sao nó lại thích nơi không có cây côi? 

VỊ T-kheo đáp: 

— Tôi đã từ lâu để ý thây nó vì hai việc nên đến 
chỗ này. 

1. Nó vì vợ con bây đàn đông đúc không thể ăn 
uống đây đủ, thỏa ý. 

2. Ngày đêm nó phải leo trèo, gót chân thường 
xuyên bị thương khó chịu. 

Do hai việc này nên nó bỏ rừng cây, ra đất trồng 
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sông. 

Hai người nói chuyện, một lát sau lại thây con 
khỉ này trở lại rừng cây, leo lên ngọn. 

Hóa Sa-môn hỏi: 

— Ông có thấy con khi trở lại rừng cây không? 

Đáp: 

— Có thấy, con khi này ngu sĩ, đã xa lìa được 
rừng cây, bầy đàn quấy nhiễu, vậy mà nó không 
biết nhàm chán phiên nhọc còn trở lại nơi đó lân 
nữal 

Hóa Sa-môn nói: 

— Ông cũng như vậy, cùng nó khác gì? Ông vốn 
vì hai việc mà vào núi tu học. 

1. Vì thây vợ con nhà cửa là lao ngục. 

2. Vì thây bà con quyên thuộc là gông cùm ràng 
buộc. 

Ông vì việc đó mà cầu đạo dứt khô sinh tử, thế 
mà nay lại muốn về nhà chịu rằng buộc trong gông 
cùm phiên não, vào ngục tù ân ái dẫn đến địa ngục. 

Hóa Sa-môn hiện lại thần Phật một trượng sáu, 
tướng hảo quang minh tỏa sáng làm cảm động tất 
cả các loài trong núi. Các loài chím bay thú chạy 
đều tìm theo ánh sáng mà đến, biết được túc mạng, 
trong lòng hôi lỗi. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Như cây rễ sẵu chắc 
Dầu chặt vẫn đâm cành 


0928 BỘ BẢN DUYÊN 7 


Tám ái chưa dứt tuyệt 
Khổ não lại phái sinh. 
Như khi xa rừng cáy 

Ra rồi trở lại đây 

Người thoát tù ân ái 

Côn trở lại chô này! 
Tham ý luôn hưng khởi 
Đây tập nhiễm kiêu căng 
Tưởng nhớ điều dâm dục 
Mê tôi, tự che ngăn. 

Mọi ý tưởng miên man 
Ái kết: cỏ bò lan 

Chỉ trí tuệ thấy rõ 

Dứt nguồn ý, mới an. 
Người đắm chìm trong ái 
Vọng tưởng miên man hoài 
Già chết mãi vẫn xoay 
Do ái sâu không đáy. 

Vị Tỳ-kheo thây quang tướng rực rỡ của Đức 
Phật, lại nghe lời kệ nên hết sức kinh sợ, vội quỳ 
mọp sát đât sám hôi lỗi lầm. Ông lại tư duy thiền 
định chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. 
Chư Thiên đến nghe đều hoan hý, rải hoa cúng 
dường hết lời tán thán. 


Thí dụ 61: 
Thuở xưa có một nước cách phía Nam thành 
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La- duyệt- kỷ bốn ngàn dặm. Nước này phụng thờ 
mây ngàn vị tu sĩ Bà-la-môn. Lúc ây, trong nước 
có hạn lớn suốt ba năm không mưa. Nhà vua câu 
đảo qui thân khắp các chỗ vẫn không kết quả. Vua 
bèn hỏi các Bà-la-môn đây là do nguyên nhân gì. 
Các vị ấy nói: 

— Chúng tôi sẽ trai giới thanh tịnh, rôi sai người 
tiếp xúc Phạm thiên hỏi xem tai nạn này do đâu. 

Vua đáp: 

— Tốt lãm! Trai giới cần gì xin cho tôi biết. 

Các Bà-la-môn nói: 

— Cân phải dùng hai mươi cỗ xe củi, tô mật, dầu 
mỠ, hương hoa phan lọng, vàng bạc, đồ lên 

Vua liền cho người săm sửa cung cấp đây đủ. 
Các Bà-la-môn ra khoảng đất trồng cách thành bảy 
dặm chất củi cao như núi. Rồi họ khuyến khích 
răng ai không tiếc mạng sông khi chết sẽ được sinh 
Thiên. Họ chọn bảy người chịu tự thiêu đề lên trời 
Phạm thiên. 

Bảy người sau khi cúng tế, chú nguyện xong 
leo lên đông củi. Bên dưới mọi người đốt lửa thiêu 
chết họ. Khói lửa bốc lên, sức nóng bức ngặt, bảy 
người sợ hãi câu cứu song không có ai. Họ mới cât 
tiêng kêu: 

— Có đức Đại từ bị nào trong tam giới thương 
xót cứu chúng tôi thoát khỏi khô nạn này, chúng 
tôi xin quy y vị đó. 
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Đức Phật ở xa hay biết, theo tiêng đến cứu. 
Ngài ở trên hư không hiện tướng hảo quang minh. 
Bảy người thấy Phật, buôn vui lẫn lộn hướng về 
Đức Phật nói: 

— Chúng con nguyện quy y Ngài, xin hãy cứu 
khô nóng bức cho chúng con. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Ouy y nhiêu Thần 
Nui, sông, cây có 
Dựng tượng cúng thở 
Câu phước Thân ban, 
Quy y như vậy 

Chăng tối, chăng cao 
Ouỷ thân nào đến 
Cứu hết khổ tương. 
Nếu ai qMÿ y 

Phát, Pháp, chúng Tăng 
Quán lý Tứ để 

Át đạt chánh tuệ. 

Sinh tử rất khổ 
Nương đạo, giải thoát 
Vượt tám thể nạn 

Hết khổ, thánh thơi. 
Quy y Tam tôn 

Tối thượng, tôi lành 
Con đường duy nhất 
Vượt thoát mọi khổ. 
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Đức Phật nói kệ xong, lửa liền tắt ngắm. Bảy 
người được an ồn, hết sức vui mừng. 

Các Bà-la-môn và nhân dân trong nước thây 
thế kinh ngạc ngưỡng mộ. Đức Thê Tôn bèn hiện 
thị thần thông, phân thân biến hóa, ấn bên đây hiện 
bên kia một cách tự tại. Trên thân phun ra nước 
lửa, ánh sáng năm màu. Mọi người trồng thây đêu 
mọp mình quy mạng. Bây gIỜ bảy người đã từ trên 
đồng củi leo xuống, buôn vui xen lẫn nói lên kệ: 

Vui thay, gặp Bác Thánh! 
Vui thay, được nương tựa! 
Xa được kẻ ngu muội 

Tu thiện hạnh phục thay! 
Giữ chánh kiên thát vui 
Thuyết pháp cho nhau vui 
Với đời không tranh chấp 
Giới trọn thường an VHI. 
Ở với hiển nhán vui 

Như sống chung ruột rà 
Thân cán Bác Bì Trí 
Hiểu biết càng cao xa. 

Bấy giờ bảy người nói kệ xong, cùng với các 
Bà-la-môn xin làm đệ tử Phật. Đức Phật hứa khả. 
Họ đêu xuất gia chứng quả A-la-hán. Vua quan 
nhân dân đều phát tâm tu hành. 

Kế đó trời mưa lớn, đất nước trù phú, nhân dân 
âm no, chánh pháp phố biến, ai cũng hoan hỷ tu 
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học. 


KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 
QUYÊN 4 


PHÁM 35: DỤ ÁI DỤC 

Thí dụ 62: 

Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá-vệ vì hàng 
trời người thuyết pháp. Lúc ây, trong thành có một 
VỊ trưởng giả Bà-la-môn rất giàu có, song lại là 
người keo kiệt tham lam không thích bố thí. 

Mỗi khi ăn, ông cho TBƯỜI đóng kín cửa, không 
tiệp khách. Vì vậy, ăn xin, Sa-môn, Bà-la-môn đều 
đến không gặp được. 

Một hôm, trưởng giả thèm ăn ngon, sa1 vợ làm 
một bữa thịnh soạn. Bà vợ liền giết một con gà béo, 
ướp sừng tiêu gia vị rôi đem quay. Các món ăn 
uông, bánh trái chăng mây chốc cũng chuẩn bị 
XONng, được đọn ra đây bàn. 

Ông lệnh cho đóng kín cửa lại, hai vợ chông và 
đứa con nhỏ ngôi ăn uỗống với nhau. Hai ông bà 
thay phiên xẻ thịt gà đút cho con ăn không ngới. 

Đức Phật biết vị trưởng giả này có túc phước, 
có thê độ được, bèn hóa ra một vị Sa-môn ngôi 
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cạnh lúc họ ăn cơm, trước bàn ăn của họ Ngài chú 
nguyện tôi lại nói: 

— Xin các vị hãy bồ thí cho ít nhiều, nhờ đó mà 
được phước lớn. 

Vị trưởng giả ngâng đầu lên ngó thấy hóa Sa- 
môn liên mắng: 

— Ông là tu sĩ mà không biết hồ thẹn, nhà người 
ta đang ăn uông sao lại đường đột xông vào? 

Hóa Sa-môn đáp: 

— Ông mới thật ngu si không biết hồ thẹn. Tôi 
nay là khất sĩ có gì phải hỗ thẹn? 

Trưởng giả vặn: 

— Tôi và vợ con ăn uống vui vẻ với nhau có gì 
mà hồ thẹn? 

Sa-môn đáp: 

— Ông giết cha, lây mẹ làm vợ, nuôi dưỡng oan 
gia mà không biết hồ thẹn, trở lại cho tôi khất sĩ là 
hồ thẹn! 

Bấy giờ hóa Sa-môn liền nói kệ: 

Cảnh nhánh sinh không dứt 
Do lo ăn, tham dục 

Nuối oán, thêm hậu hoạn 
Người ngu mãi rộn ràng. 

Ái nhiễm của người ngu 
Với vợ con ràng buộc 

Trí giả thấy kiên cô 

Hơn ngục tù thể gian. 
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Người trí thấy rõ đi 
Ngục kiên cô khó ra 
Nền với dục trảnh xa 
Dứt ái, được an ổn. 

Trưởng giả nghe kệ xong, kinh ngạc hỏi: 

— Đạo nhân vì sao mà nói như vậy? 

Sa-môn đáp: 

— Con gà trên bàn là cha ông đời trước. Do vì 
kiếp trước keo kiệt nên nay ông ta phải luôn làm 
gà để ông ăn thịt. Còn đứa bé này kiếp xưa là La- 
sát. Thuở đó, ông là thương khách đi thuyên ra biển 
buôn bán bị dòng nước cuôn, trôi dạt vào nước qui 
La-sát bị nó ăn thịt. Năm trăm đời đều như vậy, La- 
sát mạng hết sinh lại làm con ông. Vì tội ông chưa 
hết nên nó đên để hại ô ông. Vợ ông ngày nay chính 
là mẹ ông đời trước, do vì thương yêu sâu chắc nên 
nay trở lại làm vợ ông. Ông ngu sĩ không biết túc 
mạng, giết cha cho oan gia ăn, lây mẹ làm vợ. Sáu 
nẻo luân hồi mênh mang không bờ bến, quanh 
quân trong đó mây ai biết được. Chỉ có bậc Chân 
nhân đắc đạo mới thấy được việc người chết chỗ 
này, sinh chỗ kia. Kẻ ngu không biết há chắng hồ 
thẹn sao? 

Bấy giờ trưởng giả kinh sợ toàn thân nồi ĐaI, 
toát mô hôi lạnh. Đức Phật liên vận dụng thân 
thông giúp ông biết được túc mạng. Trưởng giả 
liền sám hôi lỗi lầm, tạ ân Đức Phật xin thọ Ngũ 
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giới. Kế đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông 
nghe. Nghe xong, ông liên chứng quả Tu-đả-hoàn. 


Thí dụ 63: 

Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp tại tình xá Kỳ 
hoàn nước Xá-vệ. Lúc ây có một vị Ty-kheo trẻ 
vào thành khất thực. Ông trông thấy một thiêu nữ 
thật là xinh đẹp, lòng liên khởi niệm sắc dục, quyến 
luyến mãi không dứt. Do đó, dân dân ông mang 
bệnh, bỏ ăn uống, mặt mày tiêu tụy năm liệt trên 
giường. Các bạn đông đạo đến thăm hỏi nguyên 
nhân bệnh tình. VỊ Tỳ-kheo trẻ cứ như thật giải 
Dảy. Ông nói răng mình muốn bỏ tu, kết tình ân ái 
với cô ây, song vì không được như nguyện nên lâu 
ngày buôn khổ thành bệnh tương tư. 

Các huynh đệ đồng đạo hết lời khuyên can song 
ông không để vào tai. Thấy vậy, mọi người mới dìu 
VỊ ây đến chỗ Đức Phật, kế hết mọi chuyện cho 
Ngài nghe. Đức Phật bảo với vị Tỳ-kheo trẻ tuôi: 

— Nguyện ước của ông dễ thành thôi, đâu có gì 
phải ôm mối sâu thương! Ta sẽ tìm cách giúp ông 
mãn nguyện, hãy vui vẻ dậy ăn uống. 

VỊ Tỳ-kheo nghe xong, trong lòng mừng rỡ, u 
uất không còn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền dẫn vị 
Ty-kheo trẻ và đại chúng vào thành Xá-vệ, tìm đến 
nhà người đẹp nọ. Đến nơi mới hay cô gái đã chết 
ba ngày rôi, thi thể còn để nguyên tại nhà vì gia 
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đình thương khóc không nỡ liệm đem chôn. Lúc ây 
thân cô đã sình lên, đồ nhơ bất tịnh chảy tràn, mùi 
hôi thối khó chịu. 

Đức Phật liền bảo vị Tỳ-kheo: 

— Ông thây chăng? Người mà ông mơ tưởng 
nay đã như vậy, vạn vật vô thường trong hơi thở. 
Người ngu chỉ nhìn bên ngoài mà không thây được 
chỗ dơ xấu bên trong, cứ mãi ràng buộc trong lưới 
tội mà cho là khoái lạc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

T1 hấy sắc tâm mê tưởng 
Chàng xét lẽ võ thưởng 
Người nơu cho là đẹp 
Giả dối lại yêu thương. 
Đắm mình trong dục lạc 
Tắm kéo kén khác chỉ 
Người trí tuệ dứt hẳn 
Hết khổ não sâu bị. 
Người tâm ý buông lung 
Dám nhơ cho là sạch 
Tĩnh ân ái sâu nặng 
Là lao ngục trói trán. 
Người tỉnh giác trừ dâm 
Bất tịnh quán để tâm 
Nhờ đó khỏi lao ngục 
Già chết dứt tận mắm. 
Vị Tỳ-kheo trẻ tuổi lúc ấy trông thây người đẹp 


938 BỘ BẢN DUYÊN 7 


chết đã ba ngày, mặt mày thối rữa khó thê đứng 
sân, lại nghe bài kệ giảng dạy rất rõ, nên hồ thẹn 
tỉnh ngộ, biết mình trước đây mê lâm. Ông bèn 
đảnh lễ, dập đầu sám hối với Đức Thế Tôn. Đức 
Phật hứa khả, cùng đại chúng trở về tỉnh xá. Từ đó 
ông đem hết thân mạng nỗ lực công phu, tinh tân 
tu tập. đắc quả A-la-hán. Đại chúng được đi theo 
hôm đó rất nhiêu người thây sắc dục ô uê, tin hiểu 
sâu được lẽ vô thường, tham ái lần dứt cũng chứng 
được đạo quả. 


Thí dụ 64: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá nước Xá-vệ, 
thuyết pháp cho hàng Trời, Người, Long, Thân. 
Lúc ấy, trong nước có một vị đại trưởng giả giàu 
có vô số, sinh được một người con trai tuôi chừng 
mười hai, mười ba. Hai vợ chồng lần lượt qua đời, 
cậu con nhỏ bơ vơ, không biết làm ăn quản lý gia 
nghiệp, cho nên mới vải năm mà cậu đã hoang phí 
tiên của khiến tàn gia bại sản đến nỗi phải đi ăn 
xin. 

Cha cậu có một người bạn thân cũng là trưởng 
giả rất giàu có. Một hôm ông trông thấy cậu ta mới 
hỏi nguyên do. Được biết hoàn cảnh cậu như vậy, 
ông thương xót đem cậu về bảo bọc, gả con gải, cất 
nhà riêng cho ở và cho nô tỳ, xe ngựa, tiền của vô 
số để làm ăn. Song cậu ta tánh lười biếng, không 
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biết tính toán làm ăn, cứ ngôi không ăn xài phung 
phí, chăng bao lâu lại lâm vào cảnh đói nghẻo. 
Trưởng giả vì thương con gái phải cho của cải làm 
vôn một lần nữa, song anh ta cũng lại như trước, 
rốt cuộc bị phá sản, nghèo khô. 

Thây mây lần giúp đỡ, mà anh vẫn ăn xải hoang 
phí, trưởng giả nghĩ răng anh không thể làm ăn nên 
người được, chi bằng bắt con gái lại đem gả cho 
người khác. Ông đem chuyện này ra cùng thân tộc 
bàn bạc. Không ngờ người con gái nghe trộm được 
trở về mách với chông bảo: 

— Nhà tôi đông đảo, có thế lực đẻ bẹp anh, nay 
muốn bắt tôi lại vì anh không biết làm ăn. Anh tính 
như thế nào đây? 

Người chồng nghe vợ nói vậy, hồ thẹn tự nghĩ: 
“Đây chính là do ta bạc phước, sinh ra không có 
cha mẹ che chở đùm bọc, không học được cách làm 
ăn sinh sống. Nay ta sắp mất vợ rồi sẽ đi ăn xin như 
cũ. Tình ân ái sâu nặng, nay phải xa nhau làm sao 
chịu nồi. Nghĩ tới nghĩ lui mãi, cuối cùng anh khởi 
ác niệm, đưa vợ vào phòng rôi cả hai cùng chết một 
chỗ. 

Nghĩ xong, anh đưa vợ vào phòng đâm vợ chết 
rôi quay lại tự sát. Nô tỳ hay được hoảng kinh chạy 
đi báo trưởng giả. Ông và cả nhà vội chạy sang thì 
thây việc đã như thế, chỉ còn biết thu lượm thi hài 
lo tâm liệm chôn cất. Cả nhà đang lúc đau buôn 
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nhớ con không nguôi, bỗng nghe tiếng nói có Đức 
Phật đang tại thê thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, 
aI gặp được Ngài đều hoan hỷ, dứt hết sâu lo. Vị 
trưởng giả bèn dẫn cả nhà đến chỗ Phật, làm lễ rồi 
ngôi qua một bên. Đức Phật hỏi: 

— Ông từ đâu đến? Có chuyện gì không vui mà 
sao sắc mặt ưu sâu? 

Trưởng giả bạch: 

— Nhà con vô phước, trước đây gả một người 
con gái. Chắng may gặp đứa ngu phu không biết 
làm ăn. Vì vậy con định bắt con về, không ngờ nó 
lại giết vợ tôi tự sát. Con lo đám chôn cất chúng nó 
xong, trên đường về ghé thăm Đức Thê Tôn. 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Tham dục, sân hận là bệnh thường trên thê 
gian, ngu sĩ vô trí là cửa của họa hoạn. Năm đường 
trong ba cõi do đây mà đọa lạc, sinh tử triên miên 
trải vô lượng kiệp, chịu khổ biết bao. Người 
thường còn không biết ăn năn hối cải, huỗng chỉ là 
kẻ ngu làm sao biết được! Cái độc của tham dục 
giết mình, giết thân tộc, hại lây đên chúng sinh đâu 
phải chỉ riêng có vợ chông.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Nơu do tham trôi buộc 
Không cầu qua bờ giác 
Hại mình hại luôn người 
Do tham tải tạo tác. 
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Tám ái dục nh ruộng 
Dâm, nộ, sỉ là giống 
Người xả bỏ, giải thoát 
Được phước thát vô lượng. 
Giặc tham dục hại mang 
Như nhà buôn nhiễu hàng 
Giữa đường hiểm ít bạn 
Nên người trí không tham. 

Bấy giờ, vị trưởng giả nghe Đức Phật nói kệ 
tâm sinh hoan hỷ không còn đau buôn khô não, 
ngay trước thân tộc và thính chúng, phá mười hai 
ức kiếp nghiệp đặc quả Tu-đà-hoàn. 


Thí dụ 65: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tính xá nước Xá-vệ 
vì hàng trời, rông, qui, thân, vua chúa, quan dân 
thuyết pháp. Lúc ây có hai gã lêu lỏng lang thang 
kết thân với nhau, đi đâu cũng có mặt như hình với 
bóng. Hai người bản nhau muôn làm Sa-môn, bèn 
đến chỗ Phật làm lễ, rồi quỳ xuống chắp tay thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia 
làm Sa-môn, xin Ngài thâu nhận. 

Đức Phật cho phép hai người xuất gia làm Sa- 
môn, rôi cho ở chung một phòng. Hai người sống 
chung vì tập khí thê gian còn sâu dày nên suốt ngày 
chỉ nhớ chuyện ân ái vinh hoa của thế gian. Họ 
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thường xuyên nói đến thân thể mỹ miều của người 
đẹp mà không xét nghĩ tính chât vô thường, bất 
tịnh của nó. Do đẻ nén dục vọng nên dân dân thành 
bệnh uất kết bên trong. Đức Phật với tuệ nhãn thầy 
được chuyện này. Ngài biết họ do vọng tưởng, 
buông lòng do dục niệm nên không tu được. Ngài 
liền sai một trong hai người đi khỏi, rồi tự hóa 
thành người đó đến ở chung với vị còn lại. Hóa Tỳ- 
kheo này nói với vị ở chung: 

— Chúng ta cứ nhớ nghĩ hoài đến ân ái, chi băng 
hôm nay đi xem thân thể người đẹp ra sao. Ở nhà 
mà tưởng nhớ suông nào có được gì đầu. 

Hai người cùng đến xóm dâm nữ. Đức Phật hóa 
ra một cô gái điểm ở trong xóm đó. Hai người đến 
đó vào phòng cô ta rôi nói: 

- Chúng tôi là người tu, thọ cấm giới của Phật 
nên không phạm đến việc ăn năm. Ý chỉ muốn xem 
thân thể người nữ thôi, nhưng vẫn trả tiền theo 
phép. 

Cô gái ấy nghe vậy liền cởi bỏ đô trang sức, y 
phục đứng khỏa thân cho vị ây ngắm. Một mùi hồi 
hám từ thân cô bốc ra. Hai người trông thây vẻ nhơ 
bần của nó không ai gần nồi. 

Hóa Tỳ-kheo nói với vị Tỳ-kheo Kia: 

— Vệ đẹp của người nữ chẳng qua là do phân 
sắp xông hương, tăm gội nước hoa. Họ mặc y phục 
mảu sắc xinh đẹp là để che chỗ dơ xấu của mình, 
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ướp hoa xông hương là để lấp mùi hôi thân thẻ. 
Thật ra nó chỉ như cái túi da chứa phân có gì đáng 
tham? 

Bấy giờ Hóa Tỳ-kheo liền nói kệ: 

Dục! Ta biết rõ ngươi 
Ngươi từ nhớ tưởng sinh 
Ta nếu không nhớ tưởng 
Ngươi tự sẽ không cỏn. 
Trong tâm thích, là dục 
Đầu chỉ năm dục ngoài 
Bỏ ngũ dục được ngay 
Là người đại dũng lực. 
Võ dục thì võ ty 

An lạc chẳng lo chỉ 

Dục hết, kết sử giải 

Sinh tử mãi thoát ly. 

Hóa Tỳ-kheo nói kệ xong, hiện lại thân Phật 
tướng hảo quang minh. Vị Tỳ-kheo trông thấy hồ 
thẹn ăn năn, năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Phật. Đức 
Phật lại thuyết pháp cho ông. Ông nghe xong hoan 
hỷ tỏ ngộ chứng quả A-la-hán. 

Cả hai trở vệ tính xá. Lúc ấy, vị Ty-kheo được 
Phật sai đi cũng trở về. Vị ây thây bạn mình thần 
sắc hoan hý hơn mọi khi, bèn hỏi nguyên nhân. Tỳ- 
kheo liền kế chuyện Đức Phật đã từ bi độ mình như 
thế nào và mình nhờ Đức Phật được thoát khỏi các 
khổ. Nói xong vị T-kheo lại nói kệ: 
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Ngày đêm tưởng nhớ dục 
Ÿ dong ruôi không ngừng 
T háy nữ dục nhớp nhơ 
Hết tưởng, hết buôn khổ. 
VỊ Tỳ-kheo bạn nghe kệ xong, tự tư duy quán 
chiêu, đoạn dục diệt tưởng chứng được pháp nhãn. 


PHÁM 36: LỢI DƯỠNG 

Thí dụ 66: 

Thuở xưa, Đức Phật dẫn các đệ tử đến tinh xá 
Mỹ âm thuộc nước Câu-đảm-di thuyết pháp cho 
hàng trời, người, rông, thân. Lúc ây, vua nước này 
tên là Ưu Điền, có một vị đại phu nhân tính tình 
nhân từ, được khen ngợi là trong sạch. Vua rất yêu 
quý, kính trọng tiết hạnh của bà. Vua nghe Đức 
Phật đến thuyết pháp nên củng phu nhân xa giá đến 
chỗ Phật làm lễ rôi ngôi ‹ qua một bên. Đức Phật vì 
vua, phu nhân và thể nữ thuyết pháp vô thường, 
khố, không: người ta do đâu tái sinh, hội họp rôi 
phải chia ly, oán ghét gặp gỡ nhau khế; do phước 
sinh lên cõi trời, vì ác phải đọa địa ngục. 

Vua và phu nhân hoan hỷ tin hiểu, đêu thọ Ngũ 
giới làm Phật tử tịnh tín rồi từ giã trở về cung. Lúc 
ây, có một vị Bà-la-môn tên là Kiết Tinh sinh được 
một người con gái xinh đẹp vô song. Đến năm 
mười sáu, sắc đẹp của cô thật toàn vẹn không kém 
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khuyết điểm nào. Ông Bà-la-môn treo giải ngàn 
lạng vàng cho ai phê bình một điểm xấu của con 
gái mình. Thế mà suốt ba tháng vẫn không có 
người làm được. 

Ông Bà-la-môn nghĩ con gái mình đã đến tuổi 
lây chồng, nêu ai khôi ngôi tuân tú xứng đôi thì sẽ 
gả cho. 

Ông nghe nói Sa-môn Cù-đàm dòng họ Thích- 
ca, tướng mạo kim sắc hiểm có trên đời, nên dẫn 
con gái đến gáả cho Đức Phật. Ông đưa con gái đến, 
chào hỏi xong, rôi thưa với Phật: 

— Con gái tôi xinh đẹp hiếm có trên đời, nay đã 
trưởng thành phải gả chồng nhưng trên đời này 
không có kẻ xứng đôi. Ngài Củ-đảm đây đẹp đề vô 
song nên dẫn nó từ nơi xa xôi đến đề gả cho Thê 
Tôn Ngài vậy. Đức Phật nói với Kiết Tinh: 

— Nét xinh đẹp của con gái ông là cái đẹp quý 
của g1a đình ông, còn cái đẹp của Ta là cái đẹp quý 
của chư Phật. Quan niệm về cái đẹp quý của chúng 
ta khác nhau. Ông tự khen con gái mình xinh đẹp, 
song Ta xét ra chỉ giống một cái binh tô vẽ đẹp 
nhưng lại đựng đồ bất tịnh hôi dơ, có gì đáng quý 
đâu? Sắc vóc xinh đẹp là chỗ dính mắc của năm 
tên giặc lớn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tư dung đẹp 
đẽ là tai họa lớn của thân. Tan nhà nát cửa, giêt 
mình hại thân tộc đều do nữ sắc mà ra. Ta làm Sa- 
môn sông một mình còn sợ bị tai ách, huông hồ lại 
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phải cưu mang quà tặng chứa đây tai nạn giặc dữ 
kia! Ông hãy đem đi, Ta không nhận đâu. 

Ông Bà-la-môn nghe vậy nỗi giận liên bỏ đi. 
Ông đưa con gái đến ra mắt vua Ưu Điền, khen 
ngợi vẻ đẹp của con mình, rôi thưa: 

— Con gái tôi đáng bậc vương phi, nay đã 
trưởng thành nên đưa đên dâng vua. 

Vua nhìn nàng đẹp dạ bèn đồng ý ý và phong làm 
đệ nhị tả phu nhân, ban cho Kiết Tinh đai ấn, vàng 
bạc châu báu rồi phong làm quan kể cận giúp vua. 
Cô con gái sau khi đắc sủng, ôm lòng ganh ghét 
thường mê hoặc vua. Nhiều lần cô tìm cách gièm 
pha đại phu nhân, song vua đều quát lớn: 

- Khanh chỉ đặt điều yêu mỊị không thật. Đại 
phu nhân là người tiết hạnh đáng quý mà lại gièm 
pha. 

Cô này do lòng đô ky nên vẫn rắp tâm làm hại 
đại phu nhân, luôn tìm địp tâu ra tâu vào khiến vua 
từ từ cũng xiêu lòng tin theo. Một hôm cô tìm ra 
một cơ hội, nhân ngày tra1 giới lại khuyên vua: 

— Cuộc vui hôm nay xin mời hữu phu nhân ra 
dự. 

Vua nghe lời ra lệnh hai hậu đều tham dự. 
Nhưng đại phu nhân vì trì trai giới nên không vâng 
lệnh. Vua ba lần cho người gọi mà bà nhất định trì 
trai không ra. Vua nồi giận sai người lôi ra, bắt trói 
trước điện rôi lấy cung định băn chết. Đại phu nhân 
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vẫn không sợ hãi, nhất tâm quy Y Phật. Vua nhắm 
phu nhân bắn, không ngờ mũi tên bay lại phía sau 
vua. Bắn mây phát liên đều như vậy cả. Lúc ây vua 
cảm thấy sợ hãi vội buông. cung xuống đích thân 
cởi trói cho đại phu nhân, rôi hỏi: 

— Khanh có pháp thuật lạ gì mà khiến như thê? 

Phu nhân trả lời: 

- Thiếp chỉ phụng thờ Như Lai, quy y Tam bảo. 
Sáng nay thiếp thọ trai giới của Phật không ăn quá 
ngọ. Lại nữa giữ tám giới của Phật không được 
trang sức. Đây chắc là Đức Thế Tôn từ bi gia hộ 
khiến được như thê. 

Vua nói: 

— Lành thay! Sao không nói sớm cho trẫm? 

Vua liên đuổi con gái của Kiết Tinh về nhà rồi 
giao cho đại phu nhân coi quản hết mọi việc trong 
cung. 

Sau đó vua, phu nhân, các phi tân hậu cung và 
thái tử dẫn theo xa giá đến chỗ Đức Phật. Sau khi 
làm lễ xong, mọi người ngôi qua một bên chắp tay 
nghe pháp. Vua liên đem những việc đã xảy ra 
thuật lại đầy đủ cho Phật nghe. Đức Phật nghe 
xong bảo: 

— Này Đại vương, người nữ yêu tà độc ác có 
tám mươi bốn phong thái. Trong đó có tám phong 
thái chính bị người trí tuệ ghét. Đó là: 

1. Tật đồ. 
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2. Giận càn. 

3. Mắng chửi. 

4. Trủ rủa. 

5, Trấn áp. 

ó. Keo lận, tham lam. 

7. Ham trang sức. 

8. Ôm lòng thâm độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Dấu trời mưa thất bảo 
Dục tám thỏa được nào! 
Vui ít khổ biết bao 

Ai giác ngộ: Hiên trí. 
Dầu dục lạc cối trời 

Trí giả xả không tham 
Vui viễn ly ân ái 

Làm đệ tử Phát-đà. 

Đức Phật nói với vua: 

— Người ta làm phước tạo tội, mỗi thứ đều có 
tính chất riêng. Cho nên thọ quả báo vui khổ cũng 
khác nhau xa. Nếu thực hành pháp lục trai gIỚI sẽ 
được phước rất nhiều, chư Phật đêu khen ngợi và 
khi chết sẽ được sinh Thiên hưởng phước an vui. 

Đức Phật nói xong, vua, phu nhân, thể nữ và 
các quan đại thân tâm ý đều khai ngộ, thấy được 
đạo. 
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PHÁM 37: SA-MÔN 

Thí dụ 67: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tính xá nước Xá-vệ 
vì hàng trời, rông, qui, thần, vua quan, nhân dân 
thuyết pháp. Lúc ây, có một vị Tỳ-kheo trẻ sáng 
sớm đấp y, cầm trượng, mang bát đến một ngôi 
làng lớn khất thực. Trên con đường cái mà vị Tỷ- 
kheo khất thực đi ngang, có một khu vườn rau của 
quan, bên ngoài trồng lúa. Trong đám cỏ xung 
quanh ruộng lúa có đặt bẫy tên, nếu có thú hay 
trộm đến đụng vào lưới, tên sẽ băn ra giết chết. 
Khu vườn này do một thiêu nữ xinh đẹp canh gi1ữ. 
Ai muốn vào phải ở xa lên tiếng, cô gái đưa đường 
mới vào vườn được. Kẻ không biết đường tự vào 
sẽ bị tên bắn chết. Cô gái một mình giữ vườn buôn 
nên cât tiếng ca a1 oán. Tiếng hát của cô vô cùng 
truyền cảm, ai đi ngang cũng bị thu hút, xuống xe 
dừng ngựa muốn vào vườn, tân ngần không đành 
trở bước, ngôi quanh lắng nghe. 

Lúc ây vị Tỳ-kheo trên đường khất thực trở vê, 
đi ngang lắng nghe tiếng ca, năm tình liên dấy 
khởi, tâm ý mê loạn quyến luyến không sao dứt 
được. VỊ Tỳ-kheo tưởng tượng người ca ắt hắn vô 
cùng xinh đẹp nên muôn tìm cách vào khu vườn 
đó. Chưa vào trong mà ý chí của vị Tỳ-kheo ây tiêu 
tan, tay buông tích trượng, để rớt y bát mà không 
hay biết. 
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Đức Phật với Tam minh thây vị Tỳ-kheo này 
như vậy, nếu. còn bước thêm ít bước sẽ bị trúng tên 
mà chêt. VỊ â ấy có phước đang lẽ đặc đạo, song bị 
ngu sỉ làm mê, lòng dục che lấp. Ngài xót thương 
muôn độ thoát ông ta, nên hóa ra một cư sĩ đi đến 
bên cạnh Tỳ-kheo đó dùng kệ trách: 

Sa-môn là hạnh øi 

Sao buông lòng phóng túng 
Từng bước đi dính mắc 
Chỉ theo ý ruổi dong. 
Ca-sa khoát trên vai 

Bị ác tâm tôn hại 

Người làm theo ác hạnh 
Sẽ đọa ác đạo nøay. 

Vượt dòng ái, tự giữ 

Hàng phục tâm, hết dục 
Người không dựt được dục 
Y vẫn dong ruổồi hoài. 

Hãy nên vì điêu đó 

Phải găng tự chế ngăn 
Xuất gia mà giải đãi 

Ý ô nhiễm trói trăn. 

Người hạnh tu giải đãi 

Y mê hoặc còn hoài 
Không phải hạnh thanh tịnh 
Đến bảo sở, khó thay! 

Kẻ không thuần khó dạy 
Như giỏ thổi cây khô 
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Tự mang hại bản thân 
Sao không lo tỉnh tấn. 

Nói kệ xong, vị Hóa cư sĩ đó hiện lại thân Phật, 
tướng hảo quang minh khắp đất trời, ai trông thấy 
đêu dứt hết mê loạn được an Ôn. Vị Ty-kheo trông 
thấy Đức Phật, tâm ý chợt khai ngộ như tối gặp 
sáng liền năm vóc phủ phục sát đât đảnh lễ sám 
hối, tạ ân Đức Phật. Vị ây trong tâm thông tỏ pháp 
chỉ quán đắc quả A-la-hán, bèn theo Đức Phật trở 
về tinh xá. Vô số người nghe pháp chứng được 
pháp nhãn. 


PHÁM 38: PHẠM CHÍ 

Thí dụ 68: 

Thuở xưa, trong nước Tư-ha-điệp có một ngọn 
núi lớn tên là Tư-hưu-giá-tha. Trong núi có hơn 
năm trăm vị tu sĩ Bà-la-môn đều đắc thân thông. 
Các vị đó tự bảo với nhau: 

— Chỗ chứng đắc của chúng ta chính là Niết- 
bàn. 

Lúc ây, Đức Phật mới ra đời gióng trồng pháp, 
mở cửa cam lộ. Ngài thấy các Bả-la-môn này nghe 
được tên Phật mà chưa đến gặp. Ngài lại xét thấy 
họ là những người có thể độ được. Nên một hôm, 
Đức Thế Tôn một mình đi vào núi, ngôi dưới một 
cội cây nơi đường ra vào. Ngài nhập Tam-muội 
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phóng hào quang trên thân soi chiêu khắp núi, mọi 
nơi đêu rực sáng như núi bị cháy. 

Các Bà-la-môn thây vậy sợ hãi, vội dùng thân 
thông phun nước dập lửa. Nhưng họ dầu cô sức thế 
nào đi nữa cũng không dập tắt được. Họ lấy làm lạ 
bỏ núi chạy ra. Xa xa họ trông thấy Đức Thế Tôn 
đang ngôi tọa thiền đưới cội cây, như mặt trời mọc 
bên núi vàng, như vâng trăng sáng giữa đám sao 
đêm. Họ ngạc nhiên không biết đó là VỊ thân nào 
nên vội đến xem. Đức Phật bảo họ ngôi xuống rôi 
hỏi từ đâu tới. Họ đáp: 

— Chúng tôi ở núi này tu đạo đã lâu. Sáng nay 
lửa dữ nỗi lên đốt cháy rừng cây trong núi nên lo 
sợ bỏ chạy ra. 

Đức Phật bảo: 

— Đây là lửa phước không làm tốn thương 
người, chỉ muốn đốt cháy trần cấu si mê của các 
ông. 

— Lúc ây các thây trò Bà-la-môn cùng nhau bàn 
tán: 

— Đây là đạo sĩ gì vậy? Trong chín mươi sáu 
thứ đạo chưa từng có ông thây này! Có người nói: 

— Tôi từng nghe con vua Tịnh Phạn tên là Tất- 
đạt không tham ngôi báu xuất gia câu thành đạo 
Phật. Phải chăng là ông ây? 

Các đệ tử bèn đề nghị thầy mình: 

— Chúng ta thử hỏi Phật chỗ hành sự của các 
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Lúc ấy, các thầy trò Bà-la-môn đứng dậy bạch 
Đức Phật: 

— Kinh pháp Bà-la-môn tên là Tứ vô ngại. Các 
môn như thiên văn, địa lý, pháp các vua chúa trị 
nước an dân là những pháp tặc phải làm nên chín 
mươi sáu thứ đạo đêu gôm đủ trong đó. Không biệt 
kinh này có phải là pháp Niết-bàn không? Xin Phật 
giải nói cho kẻ chưa được nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Các ông hãy khéo lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 
Ta từ vô số kiếp quá khứ thường tu theo kinh này 
đặc được Ngũ thông dời non lấp biên, song vẫn bị 
sinh tử triên miên không dứt, tự mình không chứng 
Niết-bản cũng không nghe có ai đắc đạo. Nên các 
ông tu hành như vậy không phải gọi là Bà-la-môn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Dứt dòng ái, vượt qua 
Vô dục như Phạm thiên 
Ý hành đêu chấm dứt 
Đỏ gọi Bàả-la-môn. 

Mở được các dục kết 
Thanh tịnh vượt vực sáu 
Không có pháp thứ hai 
Đỏ gọi Bàả-la-môn. 
Không phải bện bui tóc 
Ma gọi Bả-la-môn 
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Nếu thành tín, theo pháp 
Thanh bạch là Hiên nhân. 
Bủúi tóc mà Võ tuệ 

Mặc áo có làm chỉ? 
Trong không lìa cầu uễ 
Ngoài xả bỏ ích gì? 

Bỏ hết dâm, nộ, sỉ 

Kiêu mạn, các ác kiển 
Như răn lột bỏ da 

Đó gọi là Bà-la-môn. 
Việc đời quyết cắt tuyệt 
Miệng không nói lời thô 
Bát chánh đạo trao dôi 
Đó gọi là Bảà-la-môn. 
Đã đứt nguồn ân ải 
Sống vô dục, không nhà 
Mọi ái nhiêm đoạn tận 
Đỏ gọi Bàả-la-môn. 

Lìa xa cõi nhân gian 
Không rơi lại cõi trời 
Không vướng trong các cối 
Đỏ gọi Bàả-la-môn. 

Tự biết túc mạng mình 
Vốn từ đâu lại đây 

Đã đoạn hết sinh tử 
Thống tỏ được đạo mẫu 
Sáng suốt và vắng lặng 
Đỏ gọi Bàả-la-môn. 
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Đức Phật nói kệ xong, bảo các Bà-la-môn: 

— Chỗ các ông tu tập tự cho là đã được Niết-bàn 
giông như chút đỉnh nước đọng, cá làm sao vui trọn 
dài lâu. Vạn vật nhân duyên hòa hợp tự tính vốn 
không. 

Các Bà-la-môn nghe xong vô cùng hoan hỷ, 
quỳ thăng bạch Phật xin làm đệ tử. Râu tóc họ liên 
tự rụng thành Sa-môn. Do tu hạnh thanh tịnh họ 
đêu đặc quả A-la-hán. Trời, Rông, Quỷ, Thân đều 
thây được đạo. 


PHĂM 39: NÊ HOÀN 

Thí dụ 69: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh thứu nơi 
thành Vương xá cùng với một ngàn hai trắm năm 
mươi VỊ Tỷ-kheo. Lúc â Ấy, có vua nước Ma-kiệt-đà 
tên là A-xà-thế trông coi năm trăm nước nhỏ. Nước 
kế bên là Việt-kỳ không muốn thân phục nên vua 
định đem quân sang đánh. Vua bèn triệu tập quân 
thân hỏi ý kiến: 

— Nước Việt-kỳ giàu có, sản xuất nhiêu trân báu 
mà không chịu thân phục ta. Theo ý các khanh, ta 
có nên đem quân sang chính phạt không? 

Trong triều có vị thừa tướng tên là Vũ Xá đáp: 

— Nên đánh. 

Vua mới bảo Vũ Xá: 
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— Phật cách đây không xa, Ngài là Bậc Thánh 
Triết có đủ Tam minh biết hết mọi việc. Khanh hãy 
đến chỗ Phật, theo ý ta lựa lời thăm hỏi xem nêu 
đem quân sang đánh nước kia thì có thể thăng được 
không? 

Thừa tướng vâng lệnh, liền cho thăng. xe ngựa 
đến tỉnh xá. Ông đên trước Phật đánh. lễ ra mắt. 
Đức Phật bảo ông ngồi sang một bên, rồi hỏi: 

— Thừa tướng từ đâu đến? 

Ông đáp: 

— Vua sai con đến đảnh lễ hỏi thăm sức khỏe 
Phật như mọi khi. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

— Vua và nhân dân bê tôi đều bình an cả chứ? 

Ông đáp: 

— Vua và nhân dân nhờ ân Phật thảy đều bình 
an. 

Ông nhân dịp đó bạch luôn: 

— Vua và nước Việt-kỳ có hiểm khích định đem 
quân sang chính phạt. Không biệt theo Thánh ý có 
thê chiên thăng được không? 

Đức Phật đáp: 

— Này thừa tướng, nhân dân nước Việt-kỳ thực 
hành bảy pháp nên không thể thắng. Mong răng 
vua suy xét cần thận không nên vọng đọng dây 
binh. 

Thừa tướng bèn hỏi: 
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— Bảy pháp đó là gì? 

Đức Phật đáp: 

— Bảy pháp đó là: 

I. Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận 
chánh pháp, tu phước, tự sửa. 

2. Vua tôi, thần dân nước đó trên dưới một 
lòng. Kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người 
làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác. 

3. Nhân dân nước đó gìn giữ chánh pháp, 
khuyên bảo nhau không lượm của rơi, không dám 
phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tặc. 

4. Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính 

cân. Nam nữ phân biệt, lớn nhỏ phân biệt không để 
mất nghi tắc. 

5. Nhân dân nước đó hiêu dưỡng Cha mẹ, kính 
yêu Sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ coi đó như 
pháp tặc của quốc gia. 

6. Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý 
trọng lúa thóc, bỗn mùa dân chúng siêng năng cày 
cây không bỏ bê. 

7. Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước 
có Sa-môn, thính giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng 
dường các thứ áo mên, giường chõng thuốc thang. 

AI làm vua mà thực hành được bảy pháp này 
thì không bị nguy khốn. Dầu cho đem binh cả thiên 
hạ đến đánh cũng không thắng được. Này thừa 
tướng, nêu như nhân dân nước Việt-kỳ chỉ thực 
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hành một pháp thôi cũng không thể đánh thăng 
được, huồng chỉ là thực hành cả bảy pháp. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Thăng người không đủ cậy 
Tuy thẳng, khổ bên mình 
Phải cáu pháp tự thẳng 
Thăng rồi được vô sinh. 

Vũ Xá nghe Đức Phật nói kệ liền thấy. được 
đạo. Lúc ấy mọi người trong pháp hội. liền đắc quả 
Tu-đà-hoàn. Thừa tướng từ chỗ ngôi đứng dạy 
bạch Phật răng: 

— Việc nước bận bịu phải về lo, vậy xin từ giã 
Thế Tôn. Đức Phật nói: 

— Phải biết xử sự đúng lúc. 

Sau khi từ chỗ ngôi đứng lên, thừa tướng lễ 
Đức Phật ra về. Ông đem mọi việc thưa lại với vua. 
Vua bèn từ bỏ ý định đánh nước Việt-kỳ, nghiêm 
trì theo lời Phật dạy, lấy đó để giáo hóa nhân dân. 
Sau đó nước Việt-kỳ đên quy thuận, trên dưới kính 
quý nhau, nước nhà hưng thịnh. 


PHẢM 40: SINH TỬ 
Thí dụ 70: 
Thuở xưa, Đức Phật trú tại tính xá Kỳ hoàn vì 
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hàng trời, người, vua quan, dân chúng tuyên thuyết 
diệu pháp. Lúc ấy, bên đường có một gia đình 
trưởng giả Bả-la-môn giàu có vô số, chỉ sinh được 
một người con trai, năm nay vừa tròn hai mươi 
tuôi. Vị trưởng giả mới cưới vợ cho con được bảy 
ngày. Hai vợ chông thương yêu ăn ở hòa thuận với 
nhau. Người vợ nói với chông muôn ra vườn sau 
ngăm cảnh thưởng hoa. Chồng chiều ý vợ, hai 
người đưa nhau ra vườn sau. Lúc ây đương vào tiết 
xuân, trong vườn có một cây nại cao to trô hoa tươi 
đẹp. Vợ muốn hái hoa song không CÓ nĐười. Người 
chồng biết ý vợ muôn hoa nại liền trèo lên cây. Hái 
được một bông tôi, lại muôn hái thêm một bông 
khác. Leo chuyền dân dân đến một cành nhỏ. 
Nhánh cây gãy người chồng rơi xuống đất chết 
ngay. 

Cả nhà hay tin vội chạy đến chỗ xác con than 
khóc kêu trời trách đất đến ngất đi tỉnh lại. Thân 
tộc trong ngoài đến thăm đông đảo, ai cũng hết 
sức thương tâm. Người nghe xót xa, kẻ thây TƠI 
lệ, cha mẹ và vợ trách trời sao tản nhân chắng hộ 
độ. Sau đó mọi người tâm liệm rôi đem anh đi 
chôn cất. Khi trở vê, cả nhà suốt ngày than khóc 
mãi không thôi. Bấy giờ Đức Thế Tôn thương cho 
sự nøu muội của họ nên đến thăm hỏi. Cả nhà 
trưởng giả thấy Đức Phật đến, đau buôn khóc lóc 
đem hết sự tình ra kế lễ. Đức Phật bảo với trưởng 
giả: 
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“Vạn vật đều vô thường không thê trường cửu.” Đã 
sinh thì phải tử, tội phước theo nhau. Đứa con này 
thật ra phải có đến ba chỗ than khóc vì nó, sự đau 
buôn hai nơi kia cũng không thua chỗ ông đâu. Nó 
rốt cuộc là con ai? Ai là người thân của nó? 
Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 
Mạng sống như trái chín 
Sẽ rụng chẳng bao lâu 
Đã sinh là phải khổ 
Ai bắt tử được đâu? 
Do trước tham ái dục 
Tưởng dám nhập bảo thai 
Thọ thân mạng như điện 
Ngày đêm luôn giảm hoài. 
Thân này là vật chết 
Tình thán: pháp vô hình 
Thân chết, thức tái sinh 
Tội phước vẫn không mắt. 
Trước sau biết bao đời 
Đo ái sĩ kéo đài 
Khổ vui tự mình tạo 
Thân chết, thân còn lại. 
Trưởng giả nghe kệ xong, chợt thông hiểu 
không còn đau buôn, quỳ thăng chắp tay bạch Phật: 
- Bạch Đức Thế Tôn, người con này đời trước 
gây tội gì mà đời nay phải yêu mạng như vậy? Xin 
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Ngài hãy giảng nói rõ gốc tội. 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Đời quá khứ có một đứa bé mang cung tên 
đến một cây thần chơi. Bên cạnh đó cũng có ba 
người nữa. Thây trên cây có con chim sẻ, đứa bé 
muốn băn. Ba người kia thấy vậy khuyên khích: 
“Bắn trúng được con chim sẻ đó, mới thật là bậc 
tiêu anh hùng.” 

Đứa bé nghe vậy thích quá liên giơ cung bắn. 
Chim sẻ trúng tên rơi xuống đất chết. Ba người kia 
khen ngợi rồi bỏ đi. Trải qua vô sô kiếp trong sinh 
tử họ lại gặp gỡ và cùng thọ tội. Một người trong 
bọn có phước nay ở cõi trời. Một người hóa sinh 
làm Long vương ở trong biển. Còn một người làm 
thân trưởng giả. Đứa bé cầm tên bắn chim chính là 
con ông ngày nay. Đời trước nó sinh làm con của 
người CỐI trời, rôi mạng chung sinh làm con của 
trưởng giả. Giờ đây nó té chết lại sinh làm con của 
người làm Long vương dưới biến. Ngày nó vừa 
sinh ra đã bị chim Kim sí điều vương bắt ăn thịt. 

Ngày nay bọn ông ba người ở ba nơi đều vì đứa 
nhỏ mà buôn khổ than khóc thì có chi đáng nói 
đâu! Do vì ba ông đã tán trợ thú vui giết chim của 
đứa bé nên phải chịu báo ứng khổ đau than khóc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Thức tâm tạo ba cõi 
Năm chổ thiện, bắt thiện 
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Thâm làm, thâm. đưa đến 
Chỗ đến, như tiếng vang. 
Dục, Sắc, Vô sắc giới 
Tất cả do tục nghiệp 
Như giống nào trải nấy 
Báo như bóng theo hình. 

Đức Phật nói kệ xong muốn khiến trưởng giả 
giác ngộ, nên đã dùng thần thông khiến cho mọi 
người thây túc mạng, những việc đã xảy ra ở cõi 
trời, cõi của loài rông. Trưởng giả nghe xong hoan 
hỷ đứng dậy, ra trước Phật quỳ xuông chắp tay 
bạch: 

— Xin Đức Thế Tôn cho cả nhà chúng con là đệ 
tử, thọ trì Ngũ giới làm cư sĩ tại g1a. 

Đức Phật hứa khả, truyền trao Ngũ giới cho họ, 
rôi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người 
hoan hỷ đắc quả Tu-đà-hoàn. 


PHÁM 41: ĐAO-LỢI 

Thí dụ 71: 

Thuở xưa có một vị quốc vương dùng chánh 
pháp trị dân, a1 aI cũng mên mộ đức độ. Song vua 
lại không có thái tử nỗi ngôi nên rất buôn lo vê việc 
này. Một hôm, Đức Phật đến nước đó. Vua ra 
nghênh đón, nghe pháp vui mừng và xIn lãnh thọ 
Ngũ giới. Vua ngày đêm tính tấn, nhất tâm phụng 
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trì chỉ xin nguyện có một đứa con. Trong cung có 
một thị đồng mười một tuôi mà vua thường dùng 
sai bảo. Cậu ây là người trung tín, khiêm tốn giữ 
phép, không trải cung cách. Cậu lại tĩnh tân hết 
lòng học tập, đọc tụng kinh kệ, -SUỐt mây. năm cậu 
ầy luôn dậy trước mọi người, sắp đặt chuẩn bị chu 
đáo nhang đèn không biết nhọc. Rốt lại cậu mắc 
bệnh nặng chết đi, thân thức tái sinh làm con của 
vua. 

Vua hết sức thương yêu, hết lòng nuôi dưỡng, 
đến năm mười lăm tuôi lập cậu lên làm thái tử. Sau 
khi vua băng hà, thái tử lên kê vị. Từ khi lên ngôi, 
tần VưƠng trở nên kiêu mạn, phóng túng, hoang 
dâm vô độ, ngày đêm chìm đắm trong ngũ dục 
không lo việc nước. Vì thế mà các quan luôn bị bỏ 
triêu, nhân dân bị khốn khô. 

Đức Phật biết vua không hiểu được bốn hạnh 
của mình, nên dẫn đệ tử đến nước đó hóa độ. Vua 
nghe Đức Phật đến, theo phép tiên vương cũng dẫn 
đại chúng ra nghênh tiếp, cúi đầu đảnh lễ rồi ngôi 
xuống chỗ của mình. 

Đức Phật hỏi thăm vua: 

- Đất nước nhân dân, bá quan vẫn an ỗn như 
thường chứ? 

Vua đáp: 

— Quả nhân còn trẻ chưa đủ tài đức trị dân. Nhờ 
ân Phật mà trong nước vẫn an Ôn. 
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Đức Phật lại hỏi: 

— Vua có biết mình từ đâu sinh đến không? Tu 
công đức gì mà được vương vị không? 

Vua đáp: 

— Con ngu si không rõ, không biết đời trước 
làm øì. 

Đức Phật bảo: 

— Này Đại vương, người do năm việc mà được 
làm quôc vương. Thế nào là năm? Đó là: 

1. Bồ thí được làm vua, được vạn dân phụng 
hiễn cung điện, dâng nạp tiền của vô sô. 

2. Xây dựng chùa tháp, cúng dường Tam bảo 
giường chống, màn trướng được làm vua. Nhờ 
phước đó mà nhà vua được ngự trên nga1 vàng giữa 
triều trị nước. 

3. Thân cận, lễ kính Tam bảo và các bậc 
Trưởng đức nên được làm vua. Nhờ phước này nên 
vua được muôn dân kính lễ. 

4. Nhẫn nhục ba nghiệp của thân, bốn nghiệp 
của miệng, ý không ác niệm do đó làm vua. Nhờ 
phước này nên ai trông thấy mặt vua cũng vui 
mừng. 

5. Học hỏi, thường cầu trí tuệ nhờ đó được làm 
vua. Nhờ phước này nên vua quyết đoán việc nước 
ai cũng nghe theo. 

Thực hành năm việc này đời đời sẽ làm vua. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 
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Người biết thờ bậc trên 
tua, cha, thấy, đạo sĩ 
Có tín, giới, thí, tuỆ 
Chết an, tái sinh an. 

Đời trước có phước đức 
Nay tôn quý hơn người 
Lấy đạo trị thiên hạ 
Phụng pháp, ai cũng theo. 
Vua là chủ thân dân 
Thường yêu thương kẻ dưới 
Thán noi theo Giới pháp 
Làm gương đạy mỌi người. 
Sống an chớ quên nguy 
Sáng suốt, phước càng đây 
Quả bảo của phước đức 
Không luận hèn hay sang. 

Đức Phật bảo vua: 

— Tiên thân của vua là thị đồng của tiên vương. 
Do nhờ tín tâm thờ Phật, thanh tịnh trì Pháp, cung 
kính hầu Tăng, hiệu thảo cha mẹ, trung can với 
vua, nhất tâm tỉnh tân bồ thí, cực nhọc mà không 
biếng trễ nên được phước đời này làm con tiên 
VƯƠng, thừa hưởng ngôi vị vĩnh hoa phú quý. Thê 
mà nay vua giàu sang trở lại biếng trễ. Phàm làm 
vua nên thực hành năm việc: 

l1. Lãnh đạo muôn dân mà không có xa xỉ, phí 
phạm. 
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2. Nuôi dưỡng tướng sĩ tùy thời sai bảo. 

3. Nhớ tu theo bốn nghiệp để phước đức còn 
mãi không dứt. 

4. Biết tin nghe lời chánh trực của trung thân, 
không nghe lời sàm tâu làm hại bê tôi trung trực. 

5. Tiết dục, không đắm theo dục lạc, không 
buông lung phóng dật. 

Làm được năm việc này sẽ vang danh bốn biến, 
phước lộc tự đến. Bỏ năm việc này giêng mối sẽ 
mất hết. Nhân dân khốn khổ sẽ nghĩ đến việc nỗi 
loạn, quân lính nhọc nhăn sẽ bỏ bê việc công. Do 
vô phước qui thân không giúp đỡ, lại tự tung tự tác 
bất kê đạo lý, trung thân không dám can ngăn. Cho 
nên việc nước bỏ bê, gian thân lộng hành, nhân dân 
oán thán. Nếu như vậy hiện đời thân bại danh liệt, 
đời sau sẽ vô phước khô đau. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Phàm lãnh đạo thể gian 

Tu chánh đạo không tà 
Điều tâm, thắng các ác 

Đó là bậc Pháp vương. 
Thấy đạo, hay tuệ thí 

Nhán ải, thích lợi người 
Bình đăng với tất cả 

Được vậy chúng tựa nương. 

Nghe Đức Phật nói kệ xong, vua vô cùng hoan 
hỷ, đê đầu đánh lễ trước Phật để sám hối và tạ ân, 
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rôi thọ Ngũ giới tu tập. Đức Phật lại vì vua thuyết 
pháp. Nghe xong, vua đặc quả Tu-đảà-hoàn. 


Thí dụ 72: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tính xá Kỳ thọ nước 
Xá-vệ vì hàng trời người, vua quan, bốn bộ đệ tử 
thuyết đại pháp vô thượng. Lúc â âY, phía Nam của 
nước này có một vùng núi sâu, nơi đây thường xuất 
hiện một loại voi lớn. Con voi có ba màu trăng, 
xanh và đen. Vua muôn có loại vo1 lớn chiên đâu 
này nên sal người bắt nó giao cho điều tượng sư 
huân luyện. Ba năm sau, voI có thể dùng đề cỡi hay 
chiến đâu. 

Lúc đó có một con voi thân do rồng sinh ra, 
thân trắng như tuyết, đuôi đỏ như son, hai ngà màu 
vàng kim. Thợ săn trông thấy con voi khác thường 
nảy bèn trở về tâu vua, mô tả hình dáng và bảo nó 
xứng đáng để vua cỡi. Vua liên ra lệnh tuyển mộ 
thợ săn voi hơn ba mươi người vào rừng bắt nó. 
Bọn họ đến chỗ voi giăng lưới định bắt. Thân 
tượng biết được ý người liền bước đến, cô h TƠI VàO 
vòng lưới. Mọi người xúm lại định bắt, voi nồi giận 
lông lên đạp những người đứng gân chết ngay tại 
chỗ, chỉ những kẻ ở xa mới kịp bỏ chạy, nhưng VOI 
đuổi theo chắng buông tha. Lúc â ây, cạnh núi có các 
Ty-kheo trẻ tuổi khỏe mạnh, đã tu học rất lâu 
nhưng chưa được định tâm. Họ ở xa thây thần 
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tượng đuôi theo giết người nên khởi lòng thương 
xót định cậy mạnh chạy đến cứu. Đức Phật từ xa 
trông thấy việc này, sợ các Tỳ-kheo bị thân tượng 
giết hại, nên liên hiện đến bên cạnh voi phóng hào 
quang rực rỡ. Voi trông thây hào quang của Đức 
Phật không còn sân hận, thôi không đuổi theo giết 
người nữa. Các Tỷ-kheo thây Đức Phật vội làm lễ 
đón chào. Đức Phật vì các Ty-kheo nói kẹ: 

Chớ vọng trêu thần tượng 

Đề chuốc khổ vào thân 

Ác ý là tự sát 

Chết không sinh cối lành. 

Các Tỳ-kheo nghe kệ xong liên cúi đầu đảnh lễ 
sám hối. Rồi họ tự quán xét sâu xa lỗi lầm của 
mình, chứng được quả A-la-hán ngay trước Đức 
Phật. Các thợ bắt voi lúc ây mới hoàn hồn, nghe 
pháp xong, đều hiểu được đạo. 


Thí dụ 73: 

Thuở xưa, Đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-quật 
thành La-duyệt-kỳ. Lúc ây vua Bình-sa có một vị 
đại thân vì phạm tội bị bãi chức đây đến ở vùng núi 
phía Nam cách nước hơn ngản đặm. Đây là nơi 
không người lai vãng, ngũ côc xác xơ. Đại thân đến 
đó ít lâu, không ngờ xuất hiện suối nước tràn trẻ, 
đât đai màu mỡ, ngũ cốc sung túc. Những người 
nghèo đói các nơi đồ về đây sinh sông, trong vòng 
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mây năm đã có ba bốn ngàn gia đình. Ai đến đều 
được cấp cho ruộng đất làm ăn. 

Một hôm, có ba vị trưởng lão bàn với nhau: 
“Nước không có vua như thân không có đầu.” Nên 
cùng đến chỗ đại thân, đề cử ông lên làm vua. VỊ 
đại thân trả lời các trưởng lão: “Nếu muốn lập tôi 
lên làm vua phải đúng pháp như các quốc VƯƠng: 
Tả hữu có đại thần hầu cận, văn võ tướng sĩ có 
phẩm trật trên dưới. Mọi người phải tuân theo lễ 
pháp triều. Lại phải tuyến các thiêu nữ nhập cung 
và nhân dân phải nộp tô thuế, lúa thóc, vải vóc. 

Các quốc lão nói: 

— Xin làm theo như thê. 

Rồi họ một mực theo vương pháp, lập đại thần 
lên ngôi, sắp đặt quân thân văn võ trên dưới, phát 
động nhân dân xây cất thành quách, kiến tạo cung 
điện. Từ đó nhân dân khôn khô, không còn cảnh an 
cư lạc nghiệp. Mọi người vì quá khô cực nên muốn 
đảo chính soán ngôi. Các gian thần bảy mưu đưa 
vua đi săn. Ra ngoài thành chừng ba bốn mươi dặm 
có một cảnh đồng trồng, họ trói vua lại định giết. 
Vua hỏi các cận thân: 

— Sao các ông lại giết ta? 

Họ đáp: 

— Nhân dân nếu no âm hạnh phúc sẽ lây lễ thờ 
vua. Còn nhân dân nghèo đói sẽ nỗi loạn lật đồ 
vương quyên. 
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Vua bảo: 

— Chuyện này là do các khanh làm, không phải 
tại ta. Nêu giết oan ta thần minh sẽ biết. Hãy cho 
ta phát một lời nguyện, dù chết cũng can tâm. 

Vua liền nguyện: 

- Tôi vốn khai hoang tạo ruộng đề nuôi dân. Ai 
đến sinh sống đêu an cư lạc nghiệp. Rôi họ tự động 
suy tôn tôi lên ngôi vua, chiêu theo pháp vua các 
nước khác mà SẶp đặt, làm ra mọi việc như thế. 
Nay họ trở lại giết tôi. Tôi thật không có tội với 
nhân dân. Nếu tôi chết nguyện sẽ làm qui La-sát 
nhập vào thân cũ để trả thù này. 

Vua nguyện xong, bị cận thân lấy dây. xiết cô 
chết, bỏ thây ở đó rôi đi. Ba ngày sau, thân thức 
vua làm qui La-sát nhập vào thân cũ, tự xưng là A- 
la-bà. Quy vào cung dùng dây xiết cỗ tân vương và 
giết sạch các gian thần cũng như thê nữ. La-sát vẫn 
còn giận ra khỏi cung định bắt giết dân chúng. Ba 
vị quốc lão thây vậy tự trói ra đầu thú trước La-sát, 
thưa: 

— Đây là việc làm của gian thần, dân đen nào 
có biết gì. Xin ngài hãy rộng lòng tha thứ, trở về 
làm vua lại. 

La sát bảo: 

— Ta đã là La-sát, đâu có thể sống làm việc 
chung với người. Ta ăn thịt uỗng máu người, tánh 
thường hay phẫn nộ bất kế chuyện gì. 
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Ba vị quốc lão nói: 

— Nước này do ngài mà có, nên xin ngài hãy 
làm vua lại như cũ. Còn việc ăn uống chính chúng 
tôi sẽ lo. 

Từ đó, các quốc lão lập ra quy định: Nhân dân 
phải rút thăm lây số thứ tự, nhà nào có con theo thứ 
tự nộp cho vua La-sát ăn. Trong ba bốn ngàn hộ 
gia đình, có một nhà là đệ tử Phật, tinh tân phụng 
trì Ngũ giới không phạm. Ông theo mọi người rút 
thăm trúng phải sô thứ nhất, phải nộp đứa con nhỏ 
duy nhất của mình cho vua La-sát ăn trước hết. Cả 
nhà buôn thương than khóc, hướng vọng về núi 
Kỳ-xà-quật đánh lễ sám hôi nghiệp tội của mình. 

Đức Phật với đạo nhãn thấy hết nỗi thông khổ 
này, tự bảo: “Nhờ nơi đứa bé này Ta sẽ độ được vô 
sô người.” Ngài liên một mình bay đến cửa cung 
điện vua La-sát, hiện tướng quang minh soI sáng 
nội cung. La-sát thây hảo quang nghi là dị nhân 
bèn ra gặp Phật. La-sát thây Đức Phật liền khởi độc 
tâm định xông đến ăn thịt. Hào quang Phật chiếu 
vào mắt, bao nhiêu thân lực của La-sát đều tiêu tan, 
trở nên yêu đuối phải chịu hàng phục. La-sát thỉnh 
Phật lên tòa ngôi, còn mình quỳ dưới đánh lễ. Đức 
Phật vì La-sát thuyết pháp. La-sát nhất tâm nghe, 
tin hiểu rôi thọ Ngũ giới làm Ưu-bà- tắc. 

Lúc ấy, viên quan tống thực mang đứa bé đến 
cho vua La-sát ăn. Cả nhà đứa bé đêu than khóc đi 
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theo. Vô số người đi theo lây làm đau xót. Viên 
quan ôm đứa bé trao cho vua La-sát. Vua La-sát 
đón lấy đứa trẻ, rồi quỳ trước Phật bạch: 

- Đứa bé nảy do quốc dân theo thứ tự đưa đến 
cho con ăn. Nay con đã thọ Ngũ giới của Phật nên 
không ăn thịt nó nữa. Con xIn cúng nó cho Đức 
Phật làm thị đồng hầu hạ. 

Đức Phật nhận đứa bé rồi chú nguyện chúc 
lành. La-sát hoan hỷ đắc quả Tu-đả-hoàn. Đức 
Phật đặt đứa bé vào bát rồi mang ra khỏi cung về 
nhà cha mẹ của nó. Đến nơi, Ngài bảo: 

— Hãy nuôi đứa bé đừng đau buôn nữa. Mọi 
người trông thây Đức Phật hêt sức kinh ngạc không 
biết là vị Thần nào. Đứa bé này nhờ phước gì mà 
được cứu thoát khỏi làm thức ăn cho La-sát. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đứng giữa mọi người 
nói kệ: 


Giới đức chỗ nhờ cậy 
Phước bảo sẽ theo ta 
Thấy pháp thành bậc thượng 
Ba đường ác tránh xa. 
Trì giới: hết khổ lo 
Phước: ba cối tôn quỷ 
Ouỷ thân ác độc tà 
Không hại kẻ trì giới. 
Đức Phật nói kệ xong, vô số người thấy hào 
quang của Phật liên biết là Bậc Chí Tôn trong tam 
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giới. Họ đều xin quy y làm đệ tử, nghe kệ hoan hý, 
đêu tỏ ngộ được đạo. 


Thí dụ 74: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại vườn Lộc đã, thành 
Ba-la-nại thuyết pháp cho hàng trời, người, quÏ, 
thân, vua quan, nhân dân. Lúc đó có một vị thái tử 
con vua nước lớn dẫn theo hơn năm trăm vị thái tử 
con vua các nước nhỏ đến chỗ Đức Phật làm lễ rôi 
ngôi qua một bên nghe pháp. 

Nghe xong, các thái tử bạch Phật: 

- Phật đạo nhiệm mâu, cao xa khó đạt. Từ xa 
xưa đến nay không biết có quốc vương, thái tử, đại 
thân, con nhà hào phú nào từ bỏ đất nước thân dân, 
ái ân phú quý làm Sa-môn không? 

Đức Phật bảo các thái tử: 

— Vương quốc, vinh hoa, ân ái trên đời đều như 
huyền hóa, như giấc mộng, như tiếng vang, có đó 
rôi không đó nào có trường tôn. Lại nữa, quốc 
VƯƠng, thái tử do ba việc nên không thể đắc đạo. 
Ba việc đó là gì? 

1. Kiêu mạn, buông lung không chịu học hỏi 
diệu nghĩa kinh Phật để cứu độ thân thức. 

2. Tham lam vơ vét, không nghĩ bố thí cho kẻ 
nghèo cùng, khổ nạn bên dưới. Quan lại có tài sản 
không ban phát cho dân cùng, ôn định và củng cô 
tài lực của đất nước. 
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3. Không thể xa lìa sắc dục, các việc hưởng lạc. 
Không bỏ được lao ngục não phiên, để hành Sa- 
môn hạnh, tu thân dứt hết khổ nạn. 

Cho nên Bồ-tát sinh làm vua trừ dứt ba việc 
này, tự sẽ được thành Phật. 

Lại có ba việc: 

1. Tuổi trẻ học hỏi, trông coi đất nước, giáo hóa 
nhân dân dạy họ hành theo Thập thiện. 

2. Đem tiền của bồ thí kẻ bần cùng, cô độc. Vua 
quan tướng sĩ cùng hưởng phước vuIl sướng với 
dân. 

3. Thường xét nghĩ đến lẽ vô thường, mạng 
sống chăng đài lâu, phải nên xuất gia tu hạnh Sa- 
môn, châm dứt nguyên nhân đau khổ, không còn 
sinh tử. 

Nếu ba việc này không làm được, sẽ không đạt 
được gì cả. 

Kê đó, Đức Phật tự thuật: 

— Đời trước Ta làm Chuyên luân thánh vương 
tên là Nam Vương Hoàng đề. Đồ thất bảo, cung 
điện, ao tắm, hành cung, ngự uyễn, quân thần, phu 
nhân, thể nữ, voi ngựa, đâu bếp... mỗi thứ đều có 
tám muôn bốn ngàn. Vua có ngàn người con đều 
dũng mãnh tinh nhuệ, một địch nôi ngàn. Vua có 
thế Day trên hư không, du hành bốn phương muốn 
làm gì thì làm không aI ngăn nối. Thánh vương thọ 
bốn mươi tám ngàn tuôi, lây chánh pháp trị dân, 
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không xử ai oan uống. Một hôm, Thánh vương 
chợt nghĩ: “Mạng người vô thường, ngăn ngủi khó 
giữ. La phải tu phước để câu đạo chân thật, thường 
bồ thí cho dân chúng, đem tài sản của mình ra chia 
SẺ VỚI TmỌI người. Sau khi gieo trồng phước đức 
rồi, phải xuất gia làm Sa-môn, dứt hắn tham dục 
mới diệt được khổ.” Nghĩ xong, nhà vua ra lệnh 
người hầu chải tóc: “Nêu thấy tóc bạc hãy lập tức 
báo cho ta biết.” Mây vạn năm sau, người hầu chải 
tóc báo răng vua đã có tóc bạc. Vua ra lệnh nhồ lây 
để trên bàn, rôi nhìn tóc bạc rơi lệ bảo răng: “Sứ 
giả thứ nhất đã chợt nhớ đến TÔI. Nay tóc ta đã bạc, 
phải nên xuất gia Sa-môn, câu đạo vô VI.” 
Vua để tóc trong lòng bản tay, rồi tự nói kệ: 

Nay trên đâu của ta 

Tóc bạc là bị trộm 

Đã có Thiên sư triệu 

Đến lúc phải xuất gia. 

Thánh vương bèn triệu quân thân lập thái tử lên 
làm vua, còn mình xuất ø1a làm Sa-môn vào núi tu 
đạo. Sau khi mãn tuổi thọ, Thánh vương sinh lên 
cõi trời thứ hai làm thái tử con vua trời Đề Thích, 
còn vị Thánh vương thứ hai lên ngôi, cũng noi theo 
hạnh tiên vương, dặn người chải tóc hễ thây tóc 
bạc liên báo. Thời ø1an lâu sau, được báo đã có tóc 
bạc, Thánh vương thứ hai sai nhồ đề trên lòng bàn 
tay rồi cũng nói kệ: 
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Nay trên đâu của ta 
Tóc bạc là bị trộm 
Đã có Thiên sư triệu 
Đến lúc phải xuất gia. 

Nói kệ xong, vua lại triệu tập quân thần lập thái 
tử lên vương vị, còn mình xuất gia làm Sa-môn vào 
núi tu đạo, mãn tuôi thọ lại sinh lên cõi trời làm 
Thiên để Thích. Còn vị Thiên để Thích trước 
hưởng hết tuổi thọ cõi trời sinh xuông nhân gian 
làm thái tử con vị Thánh vương thứ ba. 

Như vậy ba vị Thánh vương thay đôi làm cha 
con nhau. Trên làm ĐỀ Thích, dưới làm Thánh 
vương, giữa làn thái tử. Ba người sinh lên xuống 
ba mươi sáu lần như vậy suốt mây ngàn vạn năm. 
Do nhờ luôn thực hành ba việc này nên rốt cuộc 
được thành Phật. Vua cha (ị Thánh vương đầu 
fiên) là Ta ngày nay, thái tử (vị Thánh vương thứ 
hai) là Xá-lợi-phât, cháu nội vua cha (ị Thánh 
vương thứ ba) là A-nan. Ba chúng ta nhiêu đời thay 
đổi làm vua giáo hóa nhân dân, nên mới được đặc 
biệt tôn quý, không ai sánh băng trong ba cõi. 

Đức Phật nói xong, quốc vương, thái tử và con 
các vua nước nhỏ vô cùng hoan hỷ, lãnh thọ năm 
giới làm cư sĩ nam, đêu đặc được quả Tu-đà-hoàn. 
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PHÁM 42: KIẾT TƯỜNG 


Thí dụ 75: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Kỳ-xà- quật 
thành La-duyệt-kỳ vì hàng trời, người, rông, thân 
chuyền đại pháp luân. Lúc ây, bên bờ sông Hắng 
phía Nam núi có một vị Bà-la-môn Ni-kiên. Ông 
ta là bậc trưởng lão kỳ cựu, học rộng hiểu nhiêu, 
đặc được Ngũ thông, hiểu việc xưa nay. Ông chỉ 
dạy giáo hóa được năm trăm môn đô. Họ đều thông 
đạt thiên văn, địa lý, nhân sự, không môn nào là 
không nghiên cứu thấu đáo. Các việc kiết hung họa 
phước, được mùa mất mùa, họ đêu biết trước. 

Các đệ tử của vị Bà-la-môn trước khi Phật giáo 
hóa đã biết tu tập, nên sẵn căn lành có thể độ được. 
Một hôm, họ đưa nhau đến bên bờ sông, tìm chỗ 
văng ngôi bàn luận. Họ tự hỏi với nhau: “Dân 
chúng trong tất cả các nước cho việc gì là kiết 
tường?”. Họ không trả lời được, nên đến chỗ thầy 
làm lễ chắp tay thưa: 

- Đệ tử chúng con học đạo đã lâu, đều được 
thành tựu. Song. chưa biết dân chúng trong tất cả 
các nước cho việc gÌ là kiết tường? 

Bà-la-môn Ni-kiên đáp: 

— Lành thay câu hỏi này! Trong cõi Diêm-phù 
có mười sáu nước lớn, tám mươi bốn ngàn nước 
nhỏ, nước nào cũng có việc kiết tường, như là vàng 
bạc, lưu ly, pha lê, minh nguyệt thần châu, voi 
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ngựa, xe cộ, ngọc nữ, san hô, kha bồi, kỹ nhạc, 
phụng hoảng, không tước. Hoặc họ lấy nhật nguyệt 
tinh tú, bình báu, Bà-la-môn đạo sĩ là điểm báo kiết 
tường mà họ yêu thích. Nếu họ thây được những 
việc trên sẽ hết lời khen ngợi, cho đây là điềm báo 
kiết tường của nước. 

Các đệ tử hỏi: 

— Lại có việc gì đặc biệt kiết tường hơn nữa 
không? Nó đôi thân có ích, khi mạng chung được 
sinh lên cõi trời. 

Bà-la-môn Ni-kiên đáp: 

— Từ các bậc Thây trước truyền dạy lại không 
có việc này, sách vở cũng không thây ghi chép. 

Các đệ tử thưa: 

- Gân đây nghe nói có người dòng họ Thích 
xuất gia tu đạo, tọa thiên sáu năm, hàng phục được 
ma quân, đạt thành quả Phật, đây đủ ba minh vô 
ngại. Chúng ta thử đến hỏi xem sự hiểu biết của 
ông ta như thê nào, có băng thây không. 

Kế đó, thây trò hơn năm trăm người theo đường 
núi tìm đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, mọi người làm 
lễ rôi ngôi qua một bên. Bảà-la-mộn Ni- kiên quỳ 
xuống chắp tay thuật lại mọi việc rôi bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, các nước đều có việc kiết 
tường như thế, không biết còn việc gì kiết tường 
hơn không? 

Đức Phật bảo với các Bà-la-môn: 
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- Những điều ô ông bản luận chỉ là việc thế gian. 
Thuận theo thì kiết tường, trái lại thì tai họa, không 
thê cứu độ tâm linh, châm dứt khô não. Pháp kiết 
tường mà ta biết, người thực hành theo sẽ được 
phước, ra khỏi hắn ba cõi, an trú Niết-bàn.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Phát tôn quỷ hơn trời 

Như Lai thường diễn nghĩa 
Có đạo sĩ Phạm chí 

Hỏi sao là kiết tưởng ˆ 

Bấy giờ Phát từ mán 

Nói yêu nghĩa chánh chân 
Tìn, vui theo chánh pháp 
Là tối thượng kiết tường. 
Củng không từ Thiên nhán 
Mong xin điều không đáng 
Không cầu đảo quỷ thân 
Là tối thượng kiết tường. 
Chọn bạn hiển ở chung 
Thưởng siêng làm phước đức 
Thân trong sạch chân chánh 
Là tối thượng kiết tường. 
Bỏ ác theo điêu thiện 
Tránh rượu, biết tiết chế 
Không dám với nữ sắc 

Là tôi thượng kiết tròng. 
Học rộng, giữ giới nghiêm 
Tỉnh tấn tu chánh pháp 
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Sửa mình, không tranh chấp 
Là rồi thượng kiết tường. 
Hiễu thảo thờ cha mẹ 

Lo gia nghiệp, vợ con 
Không để cho nghèo đói 
Là tối thượng kiết tường. 
Không ngã mạn, tự đại 

Tri túc, biết xét suy 

Theo thời tụng tập kinh 

Là tôi thượng kiết tường. 
Thưởng thích nghe học hỏi 
Ua gặp bậc Sa-môn 

Nghe giảng liên thọ trì 

Là tối thượng kiết tường. 
Trì trai tu phạm hạnh 
Thường thích gặp Hiên minh 
Nương tựa bác Trí sảng 

Là tôi thượng kiết tường. 
Có đực tin, đạo đức 

Chánh tâm, không nghĩ nan 
Mong thoát ba ác đạo 

Là tôi thượng kiết tưởng. 
Tâm bình đắng bô thí 
Phụng thở bác Đắc đạo 
Cung kính các Thiên nhân 
Là tối thượng kiết tròng. 
Thường muốn lia tham dám 
Sản sĩ vừa khởi tâm 
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Liên lấy đạo soi chiếu 
Là tôi thượng kiết tròng. 
La bỏ việc phi pháp 
Siêng năng tu đạo đực 
Thường thờ bậc đáng thờ 
Là tôi thượng kiết tròng. 
Vì tất cả chúng sinh 

Gây dựng đại Từ tâm 
Nhân ải giúp an ổn 

Là tối thượng kiết tròng. 
Người trí ở thể gian 
Luôn tập hạnh kiết tường 
Tự thành tựu THỆ giác 
Là tối thượng kiết tường. 

Thây trò Bả-la-môn nghe Đức Phật nói kệ xong 
tự nhiên tỏ ngộ, sinh đại hoan hỷ, đến trước Đức 
Phật bạch: 

- Bậc Vi Diệu Thê Tôn, ít thấy trên đời. Chúng 
con từ trước tới nay mê lầm, chưa thây được nẻo 
sáng. Nguyện Đức Thê Tôn từ bị tế độ chúng con 
được quy y Tam bảo, xuất gia làm Sa-môn tu học 
theo Phật. 

Đức Phật đáp: 

— Lành thay, hãy lại đây Ty-kheo! 

Ngay đó, các vị ấy đều thành Sa-môn, tu quán 
số tức đêu chứng quả A-la-hán. Vô số người nghe 
pháp chứng được pháp nhãn. 
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